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Milippe DEVILLERS là một nhà sử học Pháp có uy tín, 

" chuyên nghiên cứu lịch sử hiện đại khu uực Đông Nam 

Á. Ông đã có mặt ở Việt Nam uào lúc cuộc chiến tranh Việt- 
Pháp xảy ra uà đã uiết nhiều cuốn sử uÈ Việt Nam. 

Cuốn PARIS-SAIGON-HANOI - Nhỏ xuết bản 
Galiimard, Paris, in năm 1988 - là kết quả của hàng chục 
năm nghiên cứu tìm tòi của ông, nhằm xác định nguyên 
nhân chính xúc của cuộc chiến tranh Đông Dương là do 
đâu? Nếu tù những năm đầu của cuộc chiến tranh này, ông 
đã có những giả thiết sắc sảo, nhưng chưa đủ tư liệu để 
chứng mình, thì năm 1987, những kho lưu trũ tư liệu một 
của các Bộ Ngoại giao, Pháp quốc Hải ngoại, Quốc phòng... 
của Pháp, khép kín ba mươi năm liền, nay đã được mở cửa. 
Những tư liệu quý giá này đã xúc mình những giả thiết của 
ông là đúng: Cuộc chiến tranh Đông Dương đã xảy ra “không 
phải do ngẫu nhiên, mà do tội lỗi, do sự “oụng uê” 
hoặc “tính toán sai lâm” của một oài người mà sự xảo 
trá hai mặt oà cái nhấn quan “cận thị” chưa từng có 
trong lịch sử nước Pháp. Một cánh nhỏ những quan 
chức uà nhà quân sự cao cấp Phúp đã châm ngòi sào 
cuộc chiến tranh giữa nước Việt Nam uà nước Phúp”. 

Ngoài sự phong phú uà chính xác ễ tư liệu, cuốn. sách 
được trình bày rõ rùng, lôgic 0à 60, phân ánh một mức độ 
hiểu biết sấu rộng, một ý thức tích cực bảo uệ sự công bằng, 
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chôn lý lịch sử, đồng thời sự trung thực thẳng thắn trong 
những mối bang giao quốc tế Việt - Pháp. Cuốn sách còn thể 
hiện một tỉnh thân nhôn đạo, sáng suốt đấu tranh chống 
chiến tranh, củng cố hòa bình, hữu nghị uà hợp tác giữa hai 
nước Pháp uà Việt Nam... 

Những uiệc làm của chính phủ uà nhân dân Pháp ngót bœ 
mươi năm nay nhằm giúp Việt Nam xây dựng lại đất nước uà 
đặc biệt là cuộc đi thăm “xóa bỏ hận thù” của Tổng thống 
Pháp Fr. MITTERRAND đến Việt Nam tháng 2/1993 phải 
chăng đã là sự diễn đạt cụ thể cái ước uọng lớn uà đẹp mà tác 
giả đã kín đáo gửi gắm uào trong cuốn sách của mành, đồng 
thời là ước uọng lớn uà đẹp của nhân dân hai nước Pháp oà 
Việt Nam từ bấy lâu nay? 

PARIS-SAIGON-HANOI /è cuốn sách của một tác giú 
người nước ngoài uiết, căn cứ trên những nguồn tư liệu mà 
tác giả thu thập được trong 40 năm, uà những tư liệu chính 
thức của các Kho Lưu trở của nước Pháp. Những lời lẽ, 
những nhận định - in chữ nghiêng trong ngoặc kép — nhiều 
chỗ mang tính chết uu khống uà xuyên tạc, là trích nguyên 
ăn từ các bửn báo cáo, các bức điện, các chỉ thị, các mệnh, 
lệnh uà kế hoạch, các biên bản những cuộc đối thoại... của 
những DArgenlieu, Pignon, Valluy nhằm biện hộ cho những 

„âm muu uà hành động chiến tranh xảo quyệt của chính họ. 

Những tư liệu được sử dụng trong sách nói chung lò 
mới, phong phú, chính xác, tuy nhiên, có thể cũng còn những 
chỗ bị hạn chế uễ tính khách quan. Ở mỗi chương trong sách 
đều có nhiều ghỉ chú, nhưng theo đề nghị của tác giả, dịch 
giả chỉ dịch một số ghỉ chú quan trọng nhất. Những ghi chú 
còn lại được để nguyên bằng tiếng Pháp ở cuối sách. Xuất 
bắn cuốn sách này, chúng tôi mong muốn cung cấp eho bạn 
đọc những thông tin tham khảo trong uiệc nghiên cứu 0ê 
cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, đã gây ra cho 
nhân dân tơ biết bao tổn thất máu xuơng, nhưng cuối cùng, 
bằng chính nghĩa, nhân dân ta đã chiến thắng uê uang. 
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Cuốn sách đã được xuốt bên lên đều, năm 1993, uới sự hỗ 
trợ tài chính đáng quý của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Thành 
phố Hồ Chí Minh uà đã nhận được sự đón tiếp rốt nông nhiệt 
của các bạn đọc. Theo đề nghị của nhiều đối tượng bạn đọc, 
đặc biệt ở miền Bắc ~ mà lần đầu sách không kịp tới nơi ~ 
chúng tôi cho tái bản cuốn Paris-Saigon-Hanoi nhằm đáp 
ứng nhu cầu nghiên cứu uà giảng dạy của các bạn giáo uiên, 
sinh uiên uà những bạn đọc quan tâm đến lịch sử nước nhà. 
Ngoài mục đích đó ra, cuốn sách tái bản còn mang một ý 
nghĩa đẹp khác là phát huy uờ củng cố tỉnh thân hiểu biết, 
*kữu nghị uà hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa hai nước Pháp uè 
Việt Nam trong bối cảnh hòa bình ngày càng được củng cố. 


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


*%Ẳ 
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Bìa cuốn “PARIS-SAIGON-HANOI?" 
do Nhà xuất bản Gallimard - Julliard xuất bản tại Paris năm 1988. 


(Cho lân xuất bản thứ nhất) 


PHILIPPE DEVILLERS 


ăn khoăn giữa một bên là ý thức tôn trọng sự thật và 

một bên là những tình cảm yêu nước thúc đẩy mình 
phải đồng tâm nhất trí với đồng bào, một nhà sử học Pháp 
làm sao có thể phân tích được một cách khách quan và sâu 
sắc một cuộc chiến tranh đã đối lập, từ 1945 đến 1954, hai 
đất nước mà với mình đều rất thân yêu, là nước Pháp và 
nước Việt Nam. 

Độc giả sẽ là người phán xử. 

Mặc đầu trái qua một quá khứ nặng nể được đánh đấu 
bởi một cuộc chỉnh phục tàn nhẫn, rổi sau đó là một nền 
thống trị thực dân, hai dân tộc chúng ta, mà số phận đã đi 
ngược chiều nhau như vậy, vẫn có một vài lý do chính đáng 
để tin rằng chúng ta vẫn có những điểm rất tương dễng và 
mối quan hệ giữa hai bên một ngày kia có thể là mối quan 
hệ có nhiều chất lượng. Sau cuộc chiến trạnh thế giới thứ 
bai, đã xuất hiện một cơ hội rất thuận lợi cho một sự khởi 
đầu mới, vì nước Pháp vừa tự giải phóng khỏi ách xâm lược 
Đức, chắc chắn có thể hiểu đúng đấn hơn nguyện vọng tự do 
và độc lập lúc này đang làm sôi động cả dân tộc Việt Nam. 

Năm 1946, chúng ta,suýt nữa đã ;hiểu nhau và thỏa ki 
được yới nhau. Chỉ cân một chút nữa thôi Jà chúng ta đã e 
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thể có được không phải một “thỏa hiệp” hay một “tạm ước” 
mà văn bản một sự liên kết, hơn thế nữa, một sự đổng minh 
giữa hai đân tộc tự hào và tự do, trong khuôn khổ một tổng 
thể mà hai bên sẽ cùng nhau quy định. Lỡ mất bao nhiêu cơ 
hội tốt. Độc giả sẽ không quên nêu lên những cơ hội bị bỏ lỡ 
đó: tháng 8, tháng 9, tháng 12/1945, tháng 3-4 rồi tháng 9- 
1946. Sự thỏa thuận đã ở ngang tâm tay rồi, bởi vì những 
điểm bất đồng lúc đó nếu ta lùi lại một chút trong thời gian 
mà nhìn, thì về căn bán hoàn toàn không đáng kể. Sau cuộc 
nổ bùng cuối 1946 mà khâu ráp lại thì khó khăn hơn nhiều, 
có thể nói là bất khả; nhưng những cơ hội khác để ngăn cản 
cuộc chiến tranh xảy ra đã bị mất đi, đó là chưa kể cơ hội để 
nối lại quan hệ đôi bên vào cuối năm 1954. 

Chính là vào tháng 11/1945 bắt đầu mối quan hệ cá nhân 
tôi với nước Việt Nam, một đất nước mà dù đã 25 tuổi tròn 
thực tế tôi chưa hề hiểu biết gì về nó cả. Phải mất vài tháng 
tôi mới bắt đầu tìm hiểu được phong cảnh (sông núi, ruộng 
đồng), những con người và nguyện vọng của họ. Quả đây là 
một “tiếng sét” có tác dụng thay đối hoàn toàn cuộc đời tôi. 
Nhưng chỉ dần dần tôi mới hiểu được lịch sử của nó và những 
gốc rễ của cuộc chiến tranh đã một lần nữa đối lập hai nước 
chúng ta và chỉ có thể hiểu đúng một khi nó được đặt lại vào 
một hướng nhìn thông suốt. 

Tôi về Pháp được ít lâu thì chiến tranh xảy ra. Từ đó, tôi 
luôn luôn tìm cách làm sáng tổ những nguyên nhân nào đã 
dẫn chúng ta, người Pháp và người Việt Nam, đến cuộc 
chiến tranh ngay giữa thế kỷ XX này và sau những cuộc hội 
đàm đây hứa hện như vậy. 

'Tôi đã may mắn có mặt tại Việt Nam trong cái năm thất 
nút của tấn bị kịch và ở những chức vị cho phép người ta có 
được một cái nhìn tổng quát và những thông tin từ mọi 
nguồn quy về. Đến Bài Gòn với tướng Leclerc và nhóm cộng 
sự của ông mà thiện chí hòa bình thực tình là gương mẫu, tôi 
đã tiếp thu được cái phương pháp và cái tính hợp lý troúg 
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cách họ hành động vä kết - đối với # b 

là giả thiết duy nhất cộ tìm Hà, diệu S7 0# Bw 2h 
nỗi lên tại cuộc Hội nghị Bã Lạt lần thứ nhất sgay seo màn 
định mồng 6 tháng 3/1946, đã chứng minh khả ng aecki 
của một sự thỏa hiệp, miễn là hai bên đều chứng tỏ thiện 
chí và hiểu biết của mình, dĩ nhiên, nhưng trước tiên là có 
óc thực tế và cái nhìn khoáng đạt về tương lai. Và nếu 
Fontainebleau không cụ thể hóa được những tiển) hị he 
ấy, thì đó là do những nguyên nhân riêng của người Pháp: 
lúc này điều lo lắng mang tính chất duy lý của họ là phát 
hoàn thành trước tiên trên giấy trắng mực đen, một lâu đài 
hoàn hảo về mặt pháp lý đã, lâu đài đó là Liên hiệp Pháp. 
Nhưng một khi chân trời phía đó đã sáng sủa lên rồi thì 
phải nối lại những cuộc đàm phán chỉ tạm ngừng, vào tháng 
giêng năm 1947. 

Chẳng bao lâu sau đã xảy ra những sự kiện Hải Phòng 
(tháng 11), rồi Hà Nội (tháng 12). Thế là chiến tranh, và 
chiến tranh bảy năm ròng. Tại sao? 

Tại sao Việt Minh đã tấn công ngày 19 tháng 12? Tại 
sao quân Pháp đã'chuẩn bị một cuộc “đảo chính”? Tại sao họ 
đã tạo điều kiện cho Việt Minh tấn công mình để họ có thể 
trả đũa một cách quyết định? Trong lịch sử ngắn ngủi của 
nên Đệ tứ Cộng hòa, ít có vấn để nào đè nặng lên hơn là vấn 
đề chiến tranh Đông Dương. Cuộc xung đột nẩy sinh tử 
trong tình huống lập lờ hai mặt và đã hoàn toàn có khả 
năng tránh được, đã phát triển lên sau 1946 như một, bệnh 
ung thư gặm mòn dân cơ thể của nước Pháp đang trong thời 
kỳ đưỡng bệnh. Lai 

Về mặt tài chính, nước Pháp đã ngốn vào đó số tiền 
tương đương với số tiên Hoa Kỳ viện trợ cho nó (trong 
khuôn khổ Kế hoạch Marshall) và do đó mà ngay tức thời bị 
chậm trễ so với các nước láng, giềng châu Âu của. HỆ: nh 
đã bị thiệt hại nặng nề về người, về của và e085 2U SHỈNI 
trị của nó đã bị đấu độc vì những vụ “xcăngđan” vang dội 
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gắn liển với cuộc chiến tranh này..Sau đó nên Đệ tứ Cộng 
hòa đã không hồi phục nổi. ' 


Đối với người Pháp, cần phải biết rõ ai h người phải 
chịu trách nhiệm gây ra tai họa này. Kể cả dù khi cuộc tấn 
công của tự vệ quân ở Hà Nội có là một sai lầm khủng khiếp 
của Việt Nam đi chăng nữa, thì đó đâu phải là một trong 
những hành động vô phương cứu chữa dẫn đến sự cắt đứt 
hoàn toàn các quan hệ ngoại giao giữa hai dân tộc chúng ta? 
Từ đó, người ta còn thấy những cuộc tấn công khác. Thế 
nhưng toàn bộ cuộc chiến tranh lại được trình bày như một 
sự “trả đũa lại một cuộc tấn công quỷ quyệt của Việt Minh” 
và cuộc trả đữa đó đã được tiến hành một cách thích đáng. 
Vậy mà, mặc dù ngay từ đầu, người ta đã thấy lời giải thích 
chính thức này quá đáng nghỉ ngờ, nó vẫn cứ được giới chính 
trị và dư luận công chúng chấp nhận chẳng gặp chút gì gọi 
là khó khăn. 

Những điều nghỉ ngờ mà tôi đã phát biểu về cuộc chiến 
tranh ngay từ 1947 đến năm 1953 đã biến thành “giả thuyết 
nghiên cứu”. Tôi tự hứa với mình sẽ thu xếp sao cho mình 
đừng vội chết trước khi rọi được ánh sáng vào cái năm 1946 
ấy. Tôi đã phải đợi chờ rất lâu ngày mở cửa các kho lưu trữ 
công cộng của nước Pháp và một vài bộ sưu tập giấy tờ ghi 
chép của tư nhân để tiếp tục cuộc tìm tồi tra cứu của tôi. 
Nhưng từ hàng ngàn tư liệu tôi tham khảo, tản mạn trong 
nhiều kho sách và từ hàng trăm bộ hồ sơ, cũng không thể 
làm bật ra được sự thật của lịch sử nếu cái trí nhớ của một 
chứng nhân nho nhỏ là tôi lúc đó không mang đến cho một 
sợi dây dẫn điện, một thứ trực giác nào đó về cái thực chất. 
nàn kịch mà các diễn viên đã đóng trước đây. Thực tình, sự 
đối chứng nhiều nguồn như vậy chỉ có thể thực hiện được bởi 
một người đã từng sống qua toàn bộ sự việc từ bên trong của 
nó. Và cứ thế, một cách kiên trì và nhẫn nại, lịch sử đã được 
tái hiện lên gần như trọn vẹn, ít ra về phía Pháp. Độc giả sẽ 
thấy được liên kết lại trong một bản tường thuật những văn 
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bản thiết yếu biểu hiện chính & 

KH 1 Xạcn: ám SỐ Fgeeeix Suải ý 
ề sä ¡nh giả thuyết nghiên cứu của tôi là đứ 
đó là: cái bộ ba D'Argenli B a tôi là đúng; 

ác để genlieu — Pignon - Valluy sau khi đã 
cân nhắc đắn đo kỹ lưỡng, đã cố tì â " Vàng 

R TẾ l „ đã cố tình gây ra cuộc xung đột 
nhằm loại bỏ ông Hồ Chí Minh và Việt Minh trước cm 
tiếp lại những cuộc đàm phán đã dự định; và họ sợ tế quả 

é “tôi tế” 3 ñ Hàn Ấn Ác - quả 
sẽ _ „. Đế nữa: sợ Chính phủ Pháp bỏ Đông Dương. 

' s~.^y quả là chiến tranh, cuộc chiến tranh Đông Dương 
KrC ẵ ẤP, ứ năm), rồi đến cuộc chiến tranh Việt Nam của 
K. q3 TH bởi vì Washington và phương Tây đã chấp 

lận quan điểm, của Pháp. Trường hợp bất thường về việc 
thông tin bị xuyên tạc ấy cũng là một trong những trường 
hợp mang lại những bậu quả nghiêm trọng bậc nhất. 

Quá khứ là quá khứ và vẫn mãi mãi là quá khứ, nhưng 
người ta không thể không biết đến nó, cũng không thể quên 
nó hoặc che giấu nó được. 

: Ngày nay trên toàn thế giới cái “nhiệm vụ nhớ lại” được 
coi như là một đòi hỏi cấp bách. Và phải viết để cho các dân 
tộc và để tránh đừng để cho những bản “in thử”, từ thế hệ 
này qua thế bệ khác bị chìm ải trong quên lãng. Trong hoàn 
cảnh này, điều tôi quan tâm chỉ là làm sáng tổ sự thực dù 
rằng đối với một số người nó không lấy gì làm mát dạ và êm 
tại cho lắm. Phải làm sao để nhờ những tài liệu đích xác và 
chân thực mà, người Pháp và cả những người khác nữa cùng 
hiểu được “sự việc đã xảy ra như thế nào”, và xác định đúng 
những ai giữa chúng ta đã biết nhìn sáng suốt và những ai 
đã dẫn nước Pháp đi vào con đường tai họa. 

Một bản tường thuật như vậy liệu có đánh thức dậy trở 
lại những con quỷ dữ và những mối hận thù xưa chăng? Độc 
giả hắn đã thừa biết rằng trong chính trị chẳng có điều gì là 
giản đơn và trước tiên là nên thận trọng, đừng khái. quát 
hóa. Trong bất cứ cộng đồng nào cũng đều song S0n# tồn tại 
những con người ưu tiên dùng đối thoại, tháo luận, thỏa 
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thuận và những kể thiên về đừng sức mạnh để giải quyết nói 
chung mọi vấn đề. (“Quyển lực ở đầu mũi súng” — có người 
nào đó đã nói như vậy). 


Ngay từ cuối năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu 
nhân dân Việt Nam phải tập phân biệt giữa những người Pháp: 
một bên là thực dân đế quốc và một bên là những người dân 
chủ tin tưởng một cách chân thành vào các giá trị của tự do, 
công bằng, bác ái và hành động đi đôi với lòng tin. Người ta 
biết sự quý trọng của Hồ Chủ tịch đối với tướng Leclerc và 
không bao giờ Người nghi ngờ đến tấm lòng chân thực của ông. 
Nhưng giữa năm 1946, ngay lúc tình hình đang căng thẳng, 
làm sao người ta có thể thực hiện được sự phân biệt nói trên? 

Vả lại, thời kỳ đó Việt Minh đang gợi lên cho người 
Pháp một hình ảnh như thế nào về nước Việt Nam? 

Bất hạnh đã đến, không phải do “nước Pháp”, mà do 
một nhóm nhỏ khá xảo quyệt hành động trong “bóng tối và 
bí mật” và không được kiểm soát cẩn thận. Sau đó, Chính 

phủ Pháp không muốn lên án chúng nên đã thi hành trong 
nhiều năm, vẫn trong bí mật, một chính sách mà lịch sử 
ngày nay lên án. Nhưng trong thực tế, dư luận công chúng 
Pháp, do thiếu phương tiện truyền thông mà chưa bao giờ 
được thông tin đẩy đủ về những dữ kiện có thực của vấn đề 
Việt Nam, đã bị lừa phỉnh và bị uốn nắn một cách có hệ 
thống; chỉ đến khi thất bại đã gần kể rồi nó mới được thức 
tỉnh đôi chút. 

Bóng tối của quá khứ không nên đầu độc cuộc sống. Giữa 
người Pháp và người Việt Nam, xưa kia là thù địch của 
nhau, vẫn có một tương lai cho tình hữu nghị và cho những 
cuộc trao đổi về mọi mặt, kể cả sự hợp tác. Không lẽ hai dân 
tộc lại cứ phải trả giá vô thời hạn cho những lỗi lầm của một, 
vài người cách đây nửa thế kỷ hay sao? 

Nhưng mà tương lai chỉ có thể xây dựng trên cơ sở sự 
thật. Để chúng ta có thể đi một cách lành mạnh, thẳng thắn 
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và không có ẩn ý, vào những cuộc trao đổi h dã yến 
hai bên chúng ta cẩn phải hiểu biết kỹ B—sebo săn oấ 
quan hệ bang giao của chúng ta và, muốn làm được như vậy, 
phải khắc phục những nỗi ân hận đắng cay, nhận lấy không 
tránh né những trách nhiệm đối với nhau _ 

Lạch sử chân thực là kết quả của một sự đối thoại. Cuốn 
sách này giới thiệu với nhân dân Việt Nam bản “thuật lại 
bằng tiếng Pháp có sửa chữa” về những căn nguyên của cuộc 
chiến tranh của chúng ta. Giờ đây là lúc các nhà sử học Việt 
Nam - mà tôi chân tình cảm ơn đã có sáng kiến dịch và 
xuất bản cuốn sách này —- có nhiệm vụ đóng góp phần mình 
vào để cho chân lý được biểu hiện một cách boàn toàn trọn 
vẹn. 

Chúng ta, những nhà sử học, ai cũng phải “xứng đáng với 
lòng tin cậy” của nhân dân, và giúp đỡ nhân dân làm cái 
“nhiệm vụ nhớ lại” của mình, để hiểu rõ cha ông ta đã sống 
như thế nào, nhưng cũng để hiểu thêm lịch sử, những động 
cơ, những quan điểm của người khác nữa. 


Ngày 16 tháng 7 năm 1993 
Ph. Devillers ® 





¡ Gò ï tướng Lecler tổng chỉ huy đạo quản, viễn chỉnh 
nh ni) báo Khí Bộ Tham mới, đẳng thời là phóng 
bí mật của báo Le Monide, Paris. 
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(*) Philippe Đeylles đến se ni 
Pháp ở Viễn Đông, đã i í cũ 
Viên các báo Carauelle, Pads - Sài Gòn và thôn” tín viên 





(Cho lần xuất bản thứ nhất) 


uyển PARIS-SAIGON-HANOI. Tòi liệu lưu trữ uề cuộc 

chiến tranh 1944-1947, xuất bản tại Paris năm 1988, của 
nhà nghiên cứu sử học Philippe Devillers 9, do nhà khảo cứu 
văn học Hoàng Hữu Đản, người có nhiều cống hiến trong việc 
dịch những tác phẩm từ tiếng Pháp sang tiếng Việt để giới 
thiệu nên văn học Pháp, đã công phu biên dịch để giúp các 
nhà nghiên cứu sử học nhìn trở lại, về phía Pháp, những năm 
trước và sau cách mạng tháng Tám năm 1945, dẫn đến cuộc 
chiến tranh mà giờ đây ai cũng hối tiếc. Đúng như lời tướng 
De Gaulle sau này trong bức thư ngày 8/2/1966 viết cho Hồ 
Chủ tịch có nói: “Giá có một sự hiểu biết nhau tốt hơn giữa 
người Việt Ngn uà người Pháp ngay sau chiến tranh thế giới 
lên thứ hai thì đã có thể tránh được những sự biến tai hại 
đang giằng xé đất nước Ngài hôm. nay”. 

Nhưng dù sao cũng phải nhấn mạnh rằng đối với mọi 
người hôm nay, như tác giả đã viết: “Việt Nưm là một trong 
những tấn bị kịch lớn của thế kệ XX” và giờ đây "các tài liệu 
lưu trữ đã chứng mình cuộc chiến tranh Đông Dương.. không 
phải do ngẫu nhiên, mà do tội lỗi, do sự “bụng uê” hoặc “tính 
toán sai” của ruột uài người mà sự xảo trá hai mặt 0ù cái 
nhãn quan “cận thị” chưa hề có trong lịch sử nước Pháp. Một 
cánh nhô những quan chức uà nhà quân sự cao cấp Pháp đã 


{9 Những năm trước dây, khí quyển sách ra đời, Bạn Khoa học xã hội của những người 
Việt Nam tại Pháp cũng đã dự: định dịch và: phổ biến. 
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châm ngồi cho cuộc chiến tranh giDa niớc Việt Ngm nà nước 
Pháp” nà đây thực tế quả nhiên là “một hùành động uũ lực đã 
được mưu tính từ nhiều thúng.”, thất bại đã biến tướng 
thành mộf cuộc chiến tranh dai dẳng mà chính những kẻ gây 
ra đã làm đủ mọi cách để ngăn cân sự chấm đút. 

Philippe Devillers là một nhà sử học, một chuyên gia 
của Pháp về lịch sử hiện đại Việt Nam, là người với nhiều 
chức vụ đã có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với những Sự việc 
trước và sau chiến tranh Pháp — Việt. Ông vừa là một nhà 
báo, một nhà sử học nên không thể làm ngơ trước những sự 
kiện lớn lao đang diễn ra trước mắt ông, trước tiên là đối 
với bọn giả mạo, nói theo lời của nhà văn hóa Peguy, và đặc 
biệt là những trò giả dối đối với một dân tộc và những người 
đại diện của nó mà ông rất có cắm tình và kính phục. 

'Tất nhiên, đối với nhà sử học dấn thân, trước tiên ông đã 
mạnh đạn đi vào "hậu cung” — phía sau sân khấu chính trị 
chính thức — để viết và cho xuất bản từ năm 1952 quyển sách 
đầu tiên về cuộc chiến tranh với tựa đề “Lịch sử Việt Nam 
1940-1952”. nhưng tất nhiên những điểu kiện lúc bấy giờ chưa 
cho phép một nhà sử học phân tích rõ ràng trách nhiệm của 
những người cố tình gây chiến vì lý do mà ông đã giãi bày: 
“Lúc bấy giờ, không thể nào đi thêm một bước nữa mù không 
gặp nguy cơ bị nghiến nát một cách uô ích”. Và đến nay thì 
hoàn cảnh và môi trường đã cho phép để “Tìm ra những 
người chịu trách nhiệm” về cuộc chiến tranh. : 

Và đóng như tác giả đã viết để phân mình vỏ sự Dữ 
thúc muộn màng uŠ một cuộc chiến tranh” là kết ể Tiểu 
“một công trình kiên trì tìm tòi bất chấp mọi trở nga), hi 
mươi năm sau mới cho phép có được cái nhìn tổng quát tú » 
kiện, nêu được những manh mối thực và thực biện được 
những tiếp cận cẩn thiết”. F 35g vvớt 

Quyển sách chia làm 15 chương (hay li TT TT 
lượng lớn về tư liệu lưu trữ và trong ĐỂ , táo giả in 
lưu trữ được in bằng chữ “đứng” và lời bình Œ - 
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bằng chữ “nghiêng”. Để giúp thêm cho người đọc, trong bài 
giới thiệu này, chúng tôi chỉ lấy những mốc quen thuộc với 
chúng ta, liên quan tới thời cuộc từ trước năm 1945 đến khi 
cuộc chiến bùng nổ; 1945: Tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 
9 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chú Cộng hòa; 1946: 
Hiệp định sơ bộ 6 tháng 3; Tháng 12, chiến tranh bùng nổ. 

Trong các chương 1 và 2, thời gian trước Cách mạng tháng 
Tám 1945, tác giả gợi lại quan điểm của những người Pháp 
thuộc địa về cái gọi là “bđn anh hùng ca thuộc địa”, với một, 
nước Việt Nam “đẹp, bình yên, yên hòa”, nơi mà “người Pháp 
có thể đi dạo chơi một mình không cân mang uũ khí, suốt từ 
đâu nọ tới đầu bìa của đất nước”, họ hãnh diện với “một sứ 
mệnh khai hóa uăn mình”. Tất nhiên cũng có một vài vụ “lộn. 
xôn”, những cuộc bạo động, nhưng họ xem đó là những “cuộc 
nổi dậy của nông dân”, loại như kiểu ở Pháp gọi là jacqueries, 
tất nhiên cũng có những vụ bạo động từ năm 1930, nhưng rồi 
đều bị đập tắt. Nhưng với cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 
hai bùng nổ, nước Pháp bại trận và nước Nhật “bước oào sân. 
khấu” ở Đông Dương, các nước Đông Dương rơi vào quỹ đạo 
của Nhật cho đến ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật làm đảo 
chính và trong một đêm, trên “oờn cöi Đông Dương, quân 
đội Nhật hành động... các doanh trại Pháp đều bị tiến công oà 
phân lớn đều bị uô hiệu hóa”. Và ngày 10 tháng 3 năm 1945, 
tức là ngày hôm sau, “quân Nhật nhận lấy trách nhiệm điều 
hờnh công uiệc hờnh chính cả nước”. 

Ngay trong chiến tranh, tác giả có nói đến “một tín 
hiệu” do lãnh sự Pháp tại Côn Minh (Trung Quốc) gửi cho 
đại sứ Pháp bấy giờ ở Trùng Khánh báo cáo chỉ tiết về cuộc 
tiếp xúc vào ngày 29/4/1944 với hai đại diện tự xưng là đại 
điện của Đông Dương độc lập dồng minh và sự kiện này 
được báo ngay về Alger cho đại diện của chính phủ kháng 
chiến Pháp De Gaulle. 

Chiến tranh thế giới lần thứ bai đi vào giai đoạn kết 
thúc, chính phú kháng chiến De Gaulle được chuyển về Paris 
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và ngày 24/3/1944 Paris w 
Pháp ở Đông Dương, đÌhg iệC, kệ "4.8 Ta 

Là — :) Ì chính trị và 
quân sự cho việc trở lại Việt Nam. Từ đó những gửi Mã 
trung, những cứ điểm có đại điện của Pháp gần với Đông 
Dương như Calcutta (nơi có đại diện của Pháp) và Côn Minh 
(nơi có đội đặc nhiệm 5) lại nhộn nhịp lên, nhưng giữa hai 
nơi này có những bất đồng với Paris. Ở Côn Minh, những 
nhân vật như Sainteny, Alessandri đã nhìn thấy sự phát 
triển của phong trào giải phóng dân tộc, và thấy có khả 
năng để thương thuyết, nhưng những người cẩm quyển ở 
Pháp lại nghĩ đến việc dùng vũ lực để chiếm lại Đông Dương, 
và khi Sainteny theo phái bộ Mỹ vào Hà Nội (từ 22/8/1945) 
thì cũng được chỉ thị: “Không được tiến hành thương lượng, 
nhưng phải thu thập những tìn tức cân thiết có thể làm căn 
cứ cho uiệc mở ra những cuộc thương lượng trong tương Ìai”. 

Cũng cân nhắc lại rằng trước đó, từ ngày 26/7/1945, cùng 
với việc tìm cách giải quyết số phận của nước Đức, ba cường 
quốc Mỹ, Liên Xô và Anh cuối cùng đã đi đến thỏa hiệp để 
cho Trung Hoa Dân Quốc giải giáp quân Nhật ở miễn Bắc 
Đông Dương, từ vĩ tuyến 16 trớ ra, và Anh đảm nhiệm việc 
ấy từ vĩ tuyến 16 trở vào. 

Nhưng ở Việt Nam, những sự kiện đã điễn ra đồn dập: 
Cách mạng tháng Tám đã bùng nổ và cùng theo đó, “bào ngày 
219, trong lúc tại oịnh Tokyo, nước Nhật ký uăn bản đầu hàng 
thì ông Hồ Chí Minh cùng một lúc tuyên bố nền cộng hòa 0à 
nền độc lập, uới một bản tuyên ngôn chuẩn bị rất cẩn thận”. 

Ba chương kế tiếp: Đối đâu uà đề nghị - Hè Nội uà Sài 
Gòn bị dẫn nào tình thế phải lựa chọn — Một sự uốn nắn 
diệu kỳ: Hiệp định mông 613 1946, nói lên những cuộc tiếp 
xúc và thương thuyết với nhiều khó khăn đã nảy sinh, 
nhưng cuối cùng đã đi đến việc ký kết hiệp định sơ bộ mồng 
6/3/1946 mà tác giả cho đây là “Một uốn nắn diệu kỳ”. 

ù sau này De Gaulle có tổ ra hối tiếc về cuộc 
nhi ninh: này, nhưng chính ông ta cũng đã từng phế phần 
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ông Laurentie, vụ trưởng vụ các vấn đề chính trị của Bộ 
thuộc địa Pháp bấy giờ, khi ông này giải thích lập trường 
của tướng De Gaulle cho rằng “những mối quan hệ giữa 
Pháp uà Đông Dương sẽ không phải đơn giản là giữa chính 
quốc uà thuộc địa mà tiến tới là quan hệ bình đẳng”. Và lập 
trường của De Gaulle trước sau như một vẫn là: “dùng sức 
mạnh để khôi phục lại toàn bộ quyền lực của Pháp... không 
thương thuyết, liên kết gì uới chính quyền bản địa, chừng 
nào chính quyền ấy chưa được Pháp tạo ra”. Trong khi đó, 
như tác giả đã nêu, “oụ bạo động ngày 23/9/1946” ở Sài 
Gòn đã bùng nổ, tức là nhân dân Nam Bộ đã dùng vũ khí 
đấu tranh chống lại quân Pháp theo gói quân Anh để chiếm 
lại các tỉnh Nam Bộ. Ngoài ra, chỉ thị còn thêm rằng, có thể 
tính tới một chính quyển do Bảo Đại cầm đầu, nhưng nhất 
thiết không được cho bất cứ nước thứ ba nào chen vào, dù 
cho đó là Anh, Trung Hoa hoặc Mỹ. 

Chính với sự giúp đỡ của Anh mà Pháp đã trở lại Sài Gòn, 
chiếm các tỉnh phía Nam, rồi tiến lên Campuchia, ký với 
chính phủ Sihanouk tạm ước 7/1/1946, rồi thỏa hiệp với Trung 
Hoa để thay thế quân đội Trung Hoa tại Lào. Như vậy, đối 
với Việt Nam, quân Pháp đã chiếm Nam Bộ, còn phần Bắc 
Việt Nam thì còn nằm ngoài sự khống chế của Pháp. 

Kể từ ngày 15/8, D'Argenlieu và Leclerc đã được cử làm 
Cao ủy và Tư lệnh tối cao các lực lượng Pháp và chỉ thị bổ 
nhiệm ngày 1⁄8 cũng đã ghi rõ: 

“1, Cao ủy Pháp tại Đông Dương sử dụng những quyền 
hợn của mình là Toàn quyền Đông Dương uà là Tổng tư 
lệnh các lực lượng không quân có căn cứ trên đất Đông 

'_ Đương hoặc đã được chỉ định để đến Đông Dương...” Đến 
lúc phải giải quyết “vấn đề Bắc Việt Nam” thì De Gaulle 
phải rời khỏi chức vụ thủ tướng vào cuối tháng 1/1946, và sự 
kiện này làm cho D'Argenlieu bàng hoàng nhưng vẫn không 
hể bỏ mục tiêu đưa quân Pháp vào Bắc Việt Nam. Nhưng 
đưa quân vào tức là sẽ gây bùng nổ quân sự không những 
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giữa Pháp bo Bắc Việt Nam, mà còn cả với quân của Trun; 
Hoa. Có Thể xảy ra một cuộc hỗn chiến, và tất nhiên, mHỂn 
tránh chiến tranh phải có những bước chuẩn bị, dàn xếp. 
Theo cách nhìn của Pháp, đối tượng chính phải là Trung 
. còn phía Việt Nam là “thứ yếu” (secondaire). Và Pháp 
iến tới ký với Trung Hoa hiệp ước ngày 28/2/1946, theo đó, 
Pháp trả lại cho Trung Hoa các nhượng địa mà trước kia 
Pháp đã chiếm. Còn đối với chính phủ Hồ Chí Minh, thì qua 
thư từ giữa các nhân vật như D'Argenlieu, Leclerc, Pignon, 
Salan, Sainteny, chúng ta cũng thấy sự lo ngại của Pháp 
trước sự bùng nổ chiến tranh, và vào thời điểm quyết. định, 
những con người ấy tác động lẫn nhau để tìm sự thỏa thuận. 
của chính phủ Việt Nam. 

Ở đây, phải nói đến lập trường cứng rắn về nguyên tắc 
và mềm dẻo về sách lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người 
đã hiện lên như là một trung tâm để giải quyết vấn đề, và 
các báo cáo của những người như Pignon, Sainteny.. lược 
thuật về những cuộc tiếp xúc của Người với các nhà báo và 
các chính khách Pháp, đặc biệt là lời phát biểu của Người 
với Salan: °Ngøy dù cho cả thế giới chống lại chúng tôi, 
chúng tôi cũng không thể chấp nhận trỏ thành những người 
nô lệ. Pháp là xứ sở của tự do, nước Pháp mới hãy để lại cho 
chúng tôi sự tự do ấy”. 

€ó đọc lại Hiệp định sơ bộ mông 6 tháng 3 mới thấy hết 
ý nghĩa thắng lợi của chúng ta và giúp chúng ta hình dung 
được khoảng cách khác xa giữa những tham vọng của Pháp 
với những gì có thể tạo ra một sự ổn định đối với đất nước. 
Được ký vào chiều ngày 6/3 trước các đại diện của Trung Hoa, 
Anh, Mỹ, biệp định ghỉ nhận: “Nước Pháp thừa nhận nước 
Cộng hòa Việt Nam là một quốc gia tự do có chính phủ nhe 
quốc hội riêng, quân đội uò tài chánh riêng, nằm: trong Tiên 
bang Đông Dương uò Liên hiệp Pháp. Và uễ tấn đề thống 
nhất ba hỳ, chính phủ Pháp cam kết công nhận chính thức 
quyết định cũ nhân dân qua cuộc Ìrưng côu dân Ÿ ` 
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Nhưng quan trọng hơn cả lẽ là bản thỏa thuận phụ ký 
cùng lúc ghi rõ quân đội Pháp đổ bộ lên Bắc Việt Nam với 
số lượng là 15.000 quân và “sẽ được quân đội Việt Nam thay 
thế mỗi năm 15 trong uòng 5 năm”. Chính hai nội dung cơ 
bản trên: trưng câu dân ý để thống nhất Việt Nam và thay 
thế quân đội Pháp, là hai điều khoản mà Pháp ra sức ngăn 
cản việc thực hiện. 

Qua nhiều tư liệu lưu trữ, nhà nghiên cứu Ph. Devillers 
đã chứng minh những thủ đoạn lật lọng mà các người Pháp 
thực dân đã dùng để phá hoại hiệp định. D'Argenlieu, với 
nhiều hành động chống đối, đã để lại một bản bị vong lục 
ngày 26/4/1946 gởi về Paris, theo đó, ông ta trình bày những 
quan điểm và những thủ đoạn trong đó có dự tính tới việc 
âm mưu thành lập chính phủ bù nhìn ở Nam Kỳ. Và đến 
ngày 1/6/1946, tức là ngày mà Chủ tịch Hề Chí Minh rời Hà 
Nội lên đường sang Pháp theo lời mời của chính phủ Pháp 
để cùng với phái đoàn Việt Nam tiếp tục thương lượng, thì 
Argenlieu công bố việc thành lập Cộng hòa tự trị Nam Kỳ. 

Ba chương kế tiếp: Sòi Gòn, điểm nút của uấn đề — 
Tontainebleau hay là cuộc trường kỳ thương lượng, - Làm 
sao 0ô hiệu hóa được Hà Nội? Nói lên quá trình tiến tới 
để phá hoại hiệp định sơ bộ với hai Hội nghị Đà Lạt và 
sự thất bại của hội nghị Fontainebleau. D'Argenlieu ngày 
càng lộ rõ là một kẻ nhiều âm mưu, một thực dân cáo già, 
và ngay sau khi Hội nghị Đà Lạt lần thứ hai khai mạc và 
hội nghị Fontainebleau đang tiếp tục cuộc tranh cãi, thì 
ông ta đã điện về Pháp: “Nếu chính phủ thấy không có 
khả năng đảo ngược... thì tốt hơn hết 6 đình chỉ mọi công 
iệc ở Fontainebleau”. 


'Vào cuối năm 1946, tình hình ở Pháp lại có những thay đổi, 
Leon Blum, lãnh tụ của đảng xã hội, thay thế Bidault, của 
phong trào Cộng hòa bình dân, chính phủ Pháp nhích sang 
phía tả, bộ ba D'Árgenlieu-Valluy-Pignon lại khẩn trương hoạt 
động phá hoại hiệp định hơn trước và D'Argenlieu cho rằng: 
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„__hấi nhanh chúng gây ra sự tan 0õ, những bằng cách 
khiến cho Việt Mình phải chịu trách nhiệm uê sự tan uỡ đó. 
hải quấy phá Việt Minh đến mức khiến họ mất kiên nhẫn, 
lao uào hành động bạo lực uà do đấy tạo ra một duyên cớ 
cần thiết. Lại còn phải chuẩn bị chính trị bằng cách chứng 
mình rằng không cồn cách nào kháe". 

Chương “Cuộc đoạn giao uà huyền thoại uề nó” (90/12! 
1946 — 16/1/1947) nói về những thủ đoạn xuyên tạc sự thật, 
tiếp tục đầu độc quan hệ Pháp - Việt của D'Argenlieu và 
WValluy. Và trong đoạn nói về “Đô đốc uứt bỏ mặt nạ”, Ph. 
Devillers kể lại những 'ý kiến uà những hành động” của 
TArgenlieu ngay sau khi trở lại Sài Gòn ngày 23/12/1946 
nhằm ngăn cản mọi sự tiếp xúc giữa Chính phú Việt Nam và 
Chính phủ Pháp. 

Chương XIV “Việt Nam, từ cấm” (4/1 - 23/3/1947), trong 
mười chín trang sách (bản tiếng Pháp) có đến 16 trang tư 
liệu chỉ ra hướng đi tiếp theo của Pháp, vừa tiếp tục chiến 
tranh, vừa tính toán đến âm mưu chính trị, gợi ra giải pháp 
Bảo Đại với việc khôi phục lại chế độ quân chủ hay thiết lập 
một chế độ quần chủ lập hiến. 

Giai đoạn này, sau khí chiến tranh bùng nổ, lộ ra bộ mặt 
khá sáng sủa của một ví tướng đã tham gia vào việc lập lại 
trật tự ở Đông Dương thời gian đầu, đó là tướng 1eclere, đã 
về Pháp vào tháng 6/1946, vì ông đá nhận thấy ASƯI giả dối và 
tráo trở của một nhóm người có ý thức đi nô dịch người 
khác, nên đã từng thổ lộ với viên sĩ qua' SP 
rằng: “Có quá nhiều người ở đây tưởng tượng rằng xi tàu 
lấp một cái hố uới những xác chết ngựa? (4 60 kết H SỊ 
chiếc cầu giữa Việt Nam 0à Pháp n và cũng, vì sử ấi Tng ^ 
mà Leelere đã khước từ một nhiệm kỳ mới ở Đông "g : 

Chúng ta cám ơn nhà nghiên cứu Ph- Ta etullba 
nhiệt tâm và bỏ nhiều công Sức để làm sáng S ý 


¡ thảo quốc tế: “Tưởng. Leclerc và Đông. 
8 áng 10/1990 trong cuộc hội c lông h 
VI OP mã Paris, quan điểm này đã được nhiều người nhấn mạnl 


n hầu cận của mình 
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chính xác — nguyên nhân của cuộc chiến tranh Pháp — Việt 
1946-1954, và chắc chắn mọi người Việt Nam — trong những 
thế hệ khác nhau — đều đồng tình đón chào tác phẩm này 
như một cống hiến góp phần làm sáng tỏ lịch sử trong một 
giai đoạn gay go và ác liệt. Cũng cần cám ơn nhà khảo cứu 
văn học Hoàng Hữu Đản, đã có “can đảm và kiên trì trước 
việc dịch quyển sách này” ®ra tiếng Việt để phổ biến rộng 
rãi trong độc giả và đặc biệt trong những người làm công 
tác nghiên cứu lịch sử Việt Nam. 


Tháng 5-1993 
Giáo sư Lê Văn Sáu 
Hội nghiên cứu lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh 


bì uy, lời của tác giả gửi tặng nhà khảo cứu văn học Hoàng Hữu, Đản để ngày 17/7/ 
91. 
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NHẬN THỨC MUỘN MÀNG 
VỀ MỘT CUỘC CHIẾN TRANH 


“Giá có một sự hiểu biết nhau tốt hơn 
giữa người Việt Nam uà người Pháp ngay 
sơu đại chiến thế giới thì đã có thể tránh 
được những sự biến tai ác đang giằng xé đất 
nước Ngời hôm nay”. 

'Thư của Oharles de Gaulle gửi 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, 8/2/1966. 


H 40 năm nay, nước Việt Nam vẫn kéo dài cái cảnh 
tượng nghèo nàn và đổ nát. Chiến tranh đã diễn ra 
liên tục, bởi cuộc chiến tranh giải phóng ở đây mang hình 
thái tương tự một cuộc nội chiến. Các gia đình đã bị phân. 
chia, ly tán; thay vào sự thuận hòa theo tư tưởng Nho giáo, 
là những hận thù và hiểm khích một mất, một còn. Đó là 
một đất nước mà nhiều người muốn tránh đi.. Không còn 
nghỉ ngờ gì nữa, Việt Nam là một trong những tấn bi kịch 
lớn của thế kỷ XX. 

Điều đó có thật sự là 
không? Đã có bao giờ người ta xác định 
cơ bản dẫn tới tình trạng này chưa? 


Người ta nói: Tất cả đều xuất phát từ cuộc chiến tranh 
thế giới lần thứ hai, từ cuộc xâm lăng Và chiếm đóng của 
quân đội Nhật, từ cuộc bao vây và những cuộc canh tạc của 
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không thể nào tránh được hay 
những nguyên nhân 


phe đồng minh. Nhưng những nước như Philippine, Malay- 
sia, và gần chúng ta hơn, như nước Bỉ hay Hòa Lan, phải 
đâu đã không trải qua những số phận tôi tệ hơn Việt Nam: 
nhiều trong những năm 1939-1945? Vậy nhưng hậu quả chiến 
tranh tại những nước này không đến nỗi kéo dài như thế. 

Tại Đông Dương, những di hại có tính chất chính trị — 
ngoại giao của cuộc đại chiến thế giới đã được nhanh chóng 
vượt qua, và vượt qua một cách choáng mắt là khác. Ngay từ 
tháng 3/1946, nước Pháp đã phục hồi nền thống trị của mình 
trên những thuộc địa cũ ở châu Á và ký một hiệp định được 
đánh giá là có mang nhiều hứa hẹn với Chính phủ Quốc gia 
Hà Nội. Trong khi nước Anh, nước Hòa Lan và cả nước Hoa 
Kỳ cũng chưa có thể tiến tới một bước tiến bộ như vậy ngay 
đối với dân mình. Có nghĩa là cái bất hạnh của Việt Nam 
chỉ là hậu quá rất gián tiếp của những hành vi của quân 
Nhật, quân Trung Hoa hoặc quân Mỹ trong thời gian từ 
1940-1945. Chính là sau khi đã được đặt lại “sợi dây xiểng” 
của Pháp thì cuộc chiến tranh mới nổ ra, khi đó chỉ còn lại 
hai bên, người Pháp và người Việt Nam gặp lại nhau, đương 
đầu với nhau. 

Nguyên nhân chính xác của cuộc chiến tranh vẫn bị giấu 
kín. Và quả là như thế. Ở Sài Gòn cũng như ở Paris, người ta 
chỉ “hăm hở” tố cáo Việt Minh gây hấn trong ngày 19/12/1946. 
Nhưng hồi đó, và cả bây giờ, có thể nào quan niệm được rằng: 
sau hội nghị Fontainebleau với triển vọng đây hứa hẹn của nó 
và trước sự diễn biến chính trị của nước Pháp lúc giờ, ông Hồ 
Chí Minh có thể gây hấn cho đành? Trong sự kiện này, có 
một cái gì đó hơn cả kỳ quặc nữa kia, nhất là khi luận điệu ấy 
đã được các phương tiện truyền thông và dư luận tiếp nhận, 
“đớp” luôn, theo cách nói ngày nay. 

Câu hồi này, bốn mươi năm nay, đã đằng đẳng theo hoài 
tác giả. 

Ngay từ tháng 9/1945, được ông Giám đốc, đồng thời là 
người sáng lập của tờ báo Le Monde, Hubert Beuve-Méry, 
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giao trách nhiệm điệu tra về vấn đề Việt Nam, tác giả đã 
dàng ng gì có thể làm được với cương vị rất khiêm tốn của 
mình ở Sài Gòn, nhằm khơi ra được những manh mối chính 
trị rất phức tạp liên quan đến vấn đề này và thông tin lại 
cho độc giả tờ báo. Tác giả đã sống trong không khí của tấn 
bi kịch ấy và đã có dịp tiếp xúc từ những năm 1945-1946 và 
từ đó đến nay — với những nhân vật nhiễu vô kể đã từng 
đóng một vai trong tấn bi kịch nói trên. Sau một đợt điểu 
tra đầu “lần mò ở chốn hậu cung điện Matignon ® tác giả 
đã xuất bản một cuốn “¿ch sử Việt Nam từ 1940-1959”, 
trong đó tác giả đã cung cấp được cho độc giả cái kết cấu cơ 
bản của cuộc chiến tranh. Có thể sau cuốn sách ấy, một số 
văn bản chính thức nói về những sự kiện trước đấy đã bị 
phơi bày tính chất lừa bịp của nó ra và không ai còn chấp 
nhận được nữa. 

'Tuy nhiên, lúc bấy giờ, không thể nào đi thêm một bước 
nữa mà không gặp nguy cơ bị nghiến nát một cách vô ích. 
Đành cứ phải như Simon Wiesenthal, tiếp tục cuộc điều tra, 
tầm kiếm cho ra những người chịu trách nhiệm “vể tội gây 
chiến tranh”. Cuộc săn lùng tài liệu và bằng chứng vẫn tiếp 
tục tiến hành không ngừng lúc nào, tuy rằng có lúc phải 
dừng lại một thời gian đài chờ đợi. 

Ba mươi năm sau, những cái lưỡi vẫn hoàn toàn im lặng, 
những cái miệng vẫn không hé mở chút nào, nhưng của cát 
cục lưu trữ đã mổ ra: Lưu trữ của Cục Lịch sử Tục quân tại 
Vincennes trước tiên, rồi của Bộ Pháp quốc Hải HN 
đường Oudinot, Paris và ở Aix-en-Provence), của Phủ hồ 

s N ủa Bộ Ngoại giao; đó là chưa kể việc 
tướng, và sau cùng là của Đ9 "E c - iấy tờ bút 
người ta cho phép những kẻ đi tìm kiếm những BIẪy xiên 
tích cá nhân có tâm quan trọng hàng đầu, đc TU Bế 
phòng lưu trữ riêng của các ông Moutet, đe 2072519, ) 


t9 Trụ sở Chính phủ Pháp. gỳ 


Mandès France, Leclere, Sainteny và nhiều phòng lưu trữ 
khác ?, 

Như vậy là bằng sự nhẫn nại và thận trọng một cách tỉ 
mỉ, lịch sử đã có thể tái hiện được. gần như đây đủ hoàn toàn, 
chẳng khác gì một công trình phục chế đỗ sộ, nhờ có những 
mối liên quan qua lại giữa các kho lưu trữ, qua hàng ngàn tài 
liệu, hàng trăm tập hồ sơ. Không một kho nào lưu trữ được 
toàn bộ hoặc một phần lớn tài liệu. Mỗi bộ chỉ có một cái nhìn 
phiến diện về tấn bi kịch lớn ấy, và chỉ có một công trình tìm 
tồi kiên trì, bất chấp mọi trở ngại, từ bốn mươi năm nay mới 
cho phép có được một cái nhìn tổng quát về sự kiện, hiểu được 
những manh mối thực sự của nó và thực hiện được những sự 
tiếp cận cần thiết. 

Các tư liệu lưu trữ đã khẳng định những điều xấu xa 
nhất mà người ta đã giả thiết. Nó bóc trần ra một trong 
những trường bợp kỳ quặc nhất của chính sách thông tin 
xuyên lạc và cả chính sách dối trá nữa của thời đại hiện 
nay, dẫn đến những hậu quả chính trị, quân sự, ngoại giao, 
kinh tế và xã hội không thể nào lường hết được, nhưng chắc 
chắn là nhiễu và tai hại vô cùng. Nó cũng chứng mỉnh một 
điều là các phương tiện thông tin đã chịu một trách nhiệm 
nặng nề đáng sợ khi mà, ngay giữa một chế độ dân chủ, nó 
đã không tìm cách làm sáng tổ cái nguyên nhân của một sự 
kiện tự nó đã là một tấn bi kịch quốc gia rồi và đã làm nên 
bao. nhiêu nạn nhân. 

Các tư liệu lưu trữ đã chứng minh cuộc chiến tranh Đông 
Tương đã xảy ra như thế nào. Không phải đo ngẫu nhiên, 
mà do tội lỗi, do sự “vụng về” hoặc “tính toán sai của một, 
vài người mà sự xảo trá hai mặt và cái nhãn quan “cận thị” 
chưa hề có trong lịch sử nước Pháp. Một cánh nhỏ những 
ẤP) Ở đầy, tác giả xin tổ lòng biết ơn các bà Bidault và Sainteny đã vui làng cho phép tác 
giả được tham khảo các tư liệu lưu trữ của chồng, và bà Irigin, quản đốc Lưu trữ Quốc 


gìa, đã hướng dẫn rất bổ ích cho tác giả trong việc tìm hiểu những kho sách và tư liệu mà 
bà có trách nhiệm bảo quản, 
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quan chức và nhà quận sự cao cấp Pháp.đã châm ngồi cho 
cuộc chiến tranh giữa nước và nước Pháp chỉ đơn giản vì họ 
không đồng tình với chính sách của chính phú họ, và đặc 
ĐIỆP vì họ muốn đẾP ông Léon Blum và đảng Xã hội trước 
một việc đã Tôi” trước khi bắt đầu nền Đệ Tứ Cộng hòa. 
Một “cuộc đảo chính không thành” (của Pháp!) đã được biến 
dạng thành cuộc “tấn công của Việt Minh”, cho phép thực 
hiện cuộc “trả đũa”, thực tế là một “hành động vũ lực” đã 
được mưu tính từ nhiều tháng nay; thất bại, nó đã biến 
tướng thành một cuộc chiến tranh đai dẳng mà chính những 
kể gây ra đã làm đủ mọi cách để ngăn cản sự chấm dứt. 
Ba vạn người Pháp chết; một số nhiều vô kể người Việt 
Nam là nạn nhân; một đất nước bị tàn phá, đổ nát mà rồi 
ngay sau đó quân Mỹ và đồng minh của Mỹ đã vội vàng xông 
vào tiếp tục tàn phá đến tan hoang. Nước Pháp, nhân dân 
Pháp có chịu trách nhiệm về những vị “thủ lĩnh quân đội 
đánh thuê” rêu rao là chúng hành động nhân danh nước 
Pháp và nhân đân Pháp” hay không? Độc giả sẽ phán xét. 
Nhưng “kê nào không lớn tiếng gùo lên sự thật khi mình biết 
rõ sự thật là đã đông tình uới bọn nói dối uà bọn giả mạo”, 
Péguy đã viết như vậy, trong dịp khai trương “Những cuốn 
sách bán nguyệt san”. Cho nên, vẻ phần liên quan đến mình, 
tác giả đã nhận thấy cần thiết phải “giao nộp” lại ở đây, câu 
chuyện nói trên, đã được làm sáng tỏ và viết lại trên cơ sở 
những văn bản gốc chân xác và có thể kiểm nghiệm được, để 
lịch sử mình oan cho sự thật. : ` 
Đây là một trong những điều bí mật lớn nhất và nặng nề 
nhất của lịch sử nước Pháp hiện đại mà những kho lưu trữ 
mới mở cửa không lâu vừa mới tiết lộ. 
Ngày 19/8J1987 
Philppe Devillers 
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Những ký hiệu và chữ viết tắt 
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có trong cuốn sách này 


- Phòng Điều tra Liên bang 
~ Ủy ban Giải phóng Dân tộc Pháp 
- Phòng Thông tin Cao ủy, Sài 6òn 
- tông đồng Quốc phòng châu Âu 
~ Ủy ban Liên bộ Đông Dương 
- Ủy viên Cộng hòa 
- Bộ chỉ huy tối cao của đội quân viễn chinh 
tại Viến Đông 
~ 0ơ quan Tổng Chỉ đạo Nghiên cứu và Tìm tòi 
- Bộ Tổng Tham mưu Quốc phòng 
- Bộ Pháp quốc Hải ngoại 
~ Êhính phủ lâm thời Gộng hòa Pháp 
- Phính phủ Cách mạng Việt Nam 
- 6ao ủy (Pháp) 
- Phong trào Cộng hòa Bình dân 
~ Öfiice of Strategic Services — 
(Cơ quan Cục Chiến lược) 
- Đẳng Cộng sản Đông Dương 
~ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
- Ø0 quan điểu tra ngoại vụ và phản gián 
~ €ơ quan nghiên cúu lịch sử Hà Nội 
- Bộ phận Quốc tế Lao động Pháp 
- Ban Liên lạc Pháp tại Viễn Đông 
- Sở tình báo 
- Lực lượng quân sự Pháp ở phía Bắc 
- Đội quân tự vệ Việt Nam 
- Việt Nam Quốc dân Đảng 


__— VIỆTNAM 
MỘT NỔI HƠI KHÔNG CÓ XU-PAP 
(cho đến 1930) 


Đ?z Dương là bộ phận giàu có nhất, đẹp đế nhất và 
đông dân cư nhất của đế quốc thuộc địa Pháp, một 
trong những “đóa hoa diễm lệ” nhất của Pháp. Nếu về mặt 
đất đai, nó chỉ chiếm có 6% tổng diện tích thuộc địa, thì về 
mặt dân cư, vào năm 1939, nó chiếm khoảng trên dưới một 
phần ba dân số, với 24 triệu. Nó là xứ đông dân cư nhất 
trong “các thuộc địa của chúng ta”, trong sách người ta đã 
nói như vậy. 

Vô số những kỷ niệm lịch sử, phần lớn liên quan đến 
“bản anh bùng ca thuộc địa” thoáng hiện lên trong tâm trí: 
Eraneis Garnier, đội trưởng Bobillot, Auguste Pavie, Galéni, 
Luyautey (và “Whững búc thư từ Bắc Kỳ” của họ), Paul Bert 
và Paul Doumer, Albert Sarraut, bao nhiêu nhân vật khác 
nữa... cả những hình ảnh thân tiên, gợi lại “những đêm ở tận 
cùng thế giới”, những cung đến Angkor với những nàng vũ 
nữ tươi duyên, nền dân ca Lào với cuộc sống vô tư thắm đẹp 
mà nó biểu hiện, những tà áo lụa đài tha thướt, những, chiếc 
nón lá hình chóp và những vắng khăn đen của người Ânnam, 
chưa kể “Cô Ton-ki-ki - Có gái Bắc Rỳ - của tôi”. Lúa gạo 


Đông Dương, chè (trà), hạt tiêu, cao su, than xnỡ Bắc Kỳ, tất 
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cả đã đóng góp vào sức mạnh, cho sự vững bền kinh tế, cho sự 
tự cung cấp đầy đủ của cả đế quốc 100 triệu sinh linh. Nhờ đó 
mà nước Pháp có một “hành lang trên Thái Bình Dương”. 
Người Pháp lấy làm tự hào về cách thức họ đã dùng để 
khai thác giá trị và phát triển xứ thuộc địa này. Họ đã xây 
đựng những thành phố xinh đẹp, thực hiện những công trình 
công cộng quy mô (hệ thống nông giang, công trình nghệ 
thuật, cảng..); họ đã thiết lập được một hệ thống y tế và 
trường học, khai hoang rừng núi và thành lập những đồn 
điển, mở rộng canh tác, khai thác hầm mỏ ngày càng nhiều, 
v.v. Hơn 40.000 người Pháp bao gồm công cbức, quân nhân, 
thực dân và gia đình họ, sinh sống trên mảnh đất Đông 
Dương mà mua bán thì tại Pháp. Đông Dương chiếm khoảng 
4% tổng sản lượng xuất khẩu của Pháp và cung cấp cho 
Pháp - tính bằng francs - những sản phẩm hoặc sản vật 
thuộc địa. Ngay trước Đại chiến thế giới thứ hai, Đông Dương 
là một trong những nước xuất khẩu nhiều gạo — 1.500.000 
tấn bán ra mỗi năm và cao su — 60.090 tấn mỗi năm — nhất 
hoàn câu. 


Cái xứ sở Đông Dương ấy! Nó đẹp và cũng đã được bình 
định, yên hòa. Người Pháp có thể đi dạo chơi một mình, 
không cần mang vũ khí, suốt từ đầu nọ đến cuối kia đất 
nước, ngủ một mình trên chiếc xe con đỗ lại ven đường, vào 
trong các thôn xóm. Hoàn toàn bảo đảm về an ninh. 


Một sứ mệnh khai hóa văn minh 


Nước Pháp ý thức rất đúng đắn về vấn để Đông Dương. 
Dĩ nhiên không phải mọi mặt đều hoàn hảo cả. Chắc chắn 
có nhiều khó khăn về kinh tế, nhiều vấn đề xã hội nghiêm 
trọng (nghèo khổ, nợ nần, tăng dân số quá nhanh, v.v..), và 
cả những vấn để thực phẩm, những mối đe dọa chính trị, 
quân sự nữa. Nước Pháp nghĩ rằng mình có bổn phận giải 
quyết những vấn đề trên, bởi nó nằm trong sứ mệnh khai 
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hóa văn minh mà nó đảm nhị v ở 
những nơi khác. "hiệm, ở châu Á, cũng như ở 

Ở Paris, người ta luôn luôn lấy làm thỏa mãn vẻ lòng 
trung thực Ga các vua chúa được bảo hộ và lòng trung thành 
của nhân dân — những người dân thường ngày “dưới bóng cỡ 
ba sắc” đi về chăm lo công việc của mình một cách êm á 
trong sự an toàn của nên hòa bình nước Pháp. Nước Pháp có 
nhiệm vụ lãnh đạo những dân cư đó một cách khôn ngoan, 
để dân dần tiến tới một quy chế chính trị dân chủ hơn, 
nhưng cũng có nhiệm vụ bảo hộ họ chống những kẻ “chăn 
chiên” không tốt. Nhưng nếu như còn phải làm nhiều nữa để 
nâng cao và bảo vệ các “quyền con người” (như một cánh tả 
duy tâm chú nghĩa đòi hỏi), thì chính là bộ máy hành chính 
Pháp - và chỉ một mình nó — phải gánh vác công việc này 
và trách nhiệm này. 

Dĩ nhiên là xứ thuộc địa này, trong thập niên vừa qua, 
đã có một vài vụ lộn xộn nghiêm trọng, như cuộc khởi nghĩa 
Yên Bái và những cuộc “bạo động” ® cộng sắn năm 1930, 
nhưng những vụ đó đã bị dập tắt nhanh chóng; chẳng có gì 
đáng lo ngại, người ta đánh giá như vậy. Nói chung dư luận 
công chúng ở Pháp cũng y hệt như trong phần lớn các giới 

- chính trị và báo chí, người ta nghĩ rằng ở Đông Dương chỉ có 
một nhóm trí thức bất mãn và bị tước đoạt quyền lợi là căm 
ghét (có l6) người Pháp; trái lại quân chúng lao động tử tế 
thì yêu mến người Pháp và sống hạnh phúc dưới bàn tay đ 
đầu của họ (bởi họ bảo vệ cho dân chống lại lợn 0A0, lại 
tham nhũng), tin tưởng và phó thác cho công. xế CC? 
điểu kiện vật chất cũng như quy chế chính xo “à M Ất 
mình. Đối với những lớp người nhỏ bé ấy, người “hấp Hi 

bổn phận tinh thần: họ không thể bỏ HHàC HA gý SRM thể 
bảo hộ của họ cho bọn cầm đâu lỗ măng, cũng "hú 2ì BE 

P Sài ly Áp”: : dân tộc ít người (Lào, Miên, người 
không bảo đảm cho những 


cuộc nổi dây đi nông dân Pháp. 


Ê) Trong nguyên bản Ía ZJacqueries” - tức những s 


'Thượng..) chống lại sự bành trướng của người Annam - kà 
những người cần cù lao động thật, nhưng mà thiếu thốn đói 
khổ, sinh đẻ nhiều và tham lam. 


Dù thế nào đi chăng nữa thì những “cuộc vận động chống 
Pháp” (như người ta nói) bao giờ cũng được quy vào những 
nguyên nhân ngoại lai, chẳng hạn như là “hoạt động của 
tình báo” Đức, Trung Quốc, Nga hay Nhật. Năm 1938-1939, 
cái nguy cơ chính ở châu Á cũng như châu Âu đã được bộc lộ 
rõ ràng: đó là sự bành trướng của ba cường quốc đã ký hiệp 
định chống Quốc tế Cộng sản năm 1937, tức là nước Đức 
quốc xã, nước Ý phát xít và nước Nhật quân phiệt. Từ 1937, 
Nhật lao vào cuộc chiến tranh chinh phục Trung Hoa; không 
đạt được một chiến thắng chớp nhoáng, nó đã cố gắng làm 
cho Trung Hoa chết ngạt bằng cách cắt các con đường tiếp 
tế. Về mặt này, Tokyo nhìn bằng con mắt không thiện cảm 
chút nào cái đường dây buôn bán giữa cảng Hải Phòng và 
Bắc Kỳ với chính phủ Tưởng Giới Thạch tại Trùng Khánh. 


Nước Nhật bước vào sân khấu 


Tháng 9/1939, chiến tranh nổ ra; rồi tháng 6/1940 là bại 
trận. Quả tình trong thời kỳ 1939-1940, cũng như trước đó 
trong những năm 1914-1918, người dân Đông Dương đã tổ 
rõ ràng: trong những trường hợp như vậy, họ trung thành và 
gắn bó với nước Pháp. Nhưng từ 6/1940 người Nhật lợi dụng 
lúc Pháp đang suy yếu để đòi hồi cắt đứt đường thông thương 
qua Vân Nam (và nước Trung Hoa của Tưởng Giới Thạch). 
Pháp cự tuyệt. Tokyo làm áp lực và đe dọa, nếu Pháp không 
thỏa mãn những yêu cầu của họ và không để họ lập sân bay 
tại Bắc Bộ thì họ sẽ dùng lực lượng quân sự can thiệp vào 
Đông Dương. Pháp không thể đơn độc chống lại được. Toàn 
quyển Đông Dương lúc bấy giờ là tướng Catroux được sự 
đồng ý của chính phủ Bordeaux, bèn kêu gọi Hoa Kỳ giúp. 
Nhưng Hoa Kỳ từ chối. Pháp đành phải cúi đầu chấp nhận: 
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bằng một hiệp nghị gì 5 
Nhật thừa nhận chủ ạu . nà tAnhteS-0ÌN S40 
nhưng được thiết lập các sân bay trên nà ni vi Dương, 
cứ đủ ném bom Trung Hoa và dùng đất Bắc = = HP rộn D 
chyfh ấn gang Hồ từng Thna iềM, mộ hp 
ậ *eêkecb 1E o) cho Nhật được quyền đóng quân và 
sử dụng các căn cứ và các hệ thống giao thông tại phía N: 
Đông Dương, từ đó chỉ vài tháng sau họ sẽ hành. niên chứng 
' pm TP Ảnh. Như vậy, tuy chủ quyển của Pháp không 
c sự bị xâm phạm, cả xứ Đông Dương đã nghiễm nhiên bị 
bao gồm vào bộ máy quân sự (và kinh tế) của Nhật Bản tại 
khu vực Đông Á. : 

Nhưng cái chuyện xứ Đông Dương năm 1940 rơi vào quỹ 
đạo của Nhật Bản trong khi vẫn nằm đưới sự quản lý hành 
chính của Pháp, đã góp phần tạo nên một hình ảnh khá giả 
dối về đất nước này và khống thay đổi bao nhiêu về cách 
nhìn trước của các giới liên quan tại chính quốc (đưới Chính 
phủ Vichy) cũng như tại Luân Đôn dưới cái nhìn của tướng 
De Gaulle. 

Lời kêu gọi của De Gaulle ngày 18/6/1940 không được 
hưởng ứng tại Đông Dương: Đông Dương vẫn trung thành 
với chính phủ của Thống chế Pétain. Tướng Catroux bị cách 
chức toàn quyển Đông Dương và thay chân ông là Đô đốc 
Decoux. Catroux qua Singapore và đứng về phía De Gaulle, 
phía “Nước Pháp tự ảo”. Vậy là ngay từ đầu, những người 
lãnh đạo của “Nước Pháp tự do” đã đặc biệt “quan tâm tới 
vấn đề Đông Dương”. Trong số họ, có một ủy viên trong 
những ủy viên lãnh đạo đầu tiên là ông Langlade, một nhà 
kinh đoanh đổn điển ở Malaysia đã có thể thiết lập được 
một “đầu mối tiên tiêu” tại khu vực Đông Nam Á cho đến 
cuối năm 1941. : 

Tuy nhiên, nước Pháp tự đo bị lôi cuốn vào những vấn đề 
khác cấp bách hơn đã hoãn mọi hoạt động cho Đông Dương 
một ngày sáng sửa hơn. Bởi vì vấn để cần chú ý ưu tiên lúc 
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này là các quan hệ với phe Đồng minh, việc thiết lập và vũ 
trang lực lượng quân sự Pháp tự do và việc thu hồi các lãnh 
thổ Phi châu có thể dùng làm căn cứ địa v.v.. ở Thái Bình 
Dương, vấn đề là giữ vững cho được Nouvelle-Calédonie và 
Polynésie, còn đối với Đông Dương đang bị nguy cơ đe dọa 
thì nói chung là họ giữ một thái độ quan sát. 

Nhưng De Gaulle có chỉ rõ rằng, nếu Nhật Bản tiến 
công nước Anh thì nước Pháp tự do sẽ tức thời đứng bên 
cạnh nước Anh '*, Quả vậy, việc quân Nhật tiến công Pearl 
Harbour (Trân Châu Cảng) sắp tạo nên một khe hở cơ bản: 
ngày 8/12/1941 trong khi Đông Dương phải ký với Nhật một. 
thỏa hiệp phòng thủ chung, thì nước Pháp tự do qua miệng 
tướng De Gaulle tuyên chiến với Nhật. 

Tuy nhiên, chỉ trong ba tháng, Nhật đã xâm chiếm gọn 
cả miễn Đông Nam Á và quét sạch hết các hệ thống cai trị 
của Mỹ (tại Philippines), Anh (tại Malaysia, Singapour, 
Bornéo, Miến Điện) và Hòa Lan (Ấn Độ thuộc Hòa Lan). 
Trong tất cả các thuộc địa của người da trắng chỉ còn sót lại 
một mình Đông Dương vẫn dưới quyển cai trị của Pháp. 

Vậy là số phận Đông Dương từ đây phụ thuộc vào kết 
quả cuộc chiến tranh Anh - Nhật. Và, để giải phóng Đông 
Dương, chắc chắn là phải kết hợp với Anh trong cuộc chiến 
tranh Thái Bình Dương. Tân - Calédonie sắp sửa đóng một 
vai trò chủ chốt trong chiến lược của Đồng minh tại vùng 
Tây Nam Thái Bình Dương và cho phép dựng lên một hàng 
rào phòng thủ ven Australia chống lại quân Nhật. 

Nhưng tại chỗ, ở Đông Dương, thì Chính phủ Vichy của 
đô đốc Decoux vẫn giữ nguyên mọi cơ cấu cai trị của Pháp 
(“chủ lại quyển”) trong những điều kiện hoàn toàn khác với 
những điều kiện người ta thấy ở chính quốc bị chiếm hoặc 
ngay cả ở những “vùng tự do”. Nhật Bản chỉ cần những “địch 


(*) Charies de Gaulle: Hỏi ký chiến tranh, tập Ì: L'Ápple - Paris, 1954 - page 137. 
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vự mà bộ máy cai trị của Pháp làm giúp họ (giữ gìn an ninh 
trật tự, an toàn giao thông, trưng thu sản phẩm cho họ.) 
Họ không mấy can thiệt lệ i ni 

ọ d ệp vào công việc nội bộ của đất 

nước. Và người Pháp quen dẫn với sự có mặt của Nhật mà họ 

cho là có thể chấp nhận trong tình thế trước mắt. - - 


Nhưng bước ngoặt của chiến tranh xẩy ra troi ù 
đông 1942-1943 (trận El-Alaméin và trận Sielimerat cên 
đổ bộ của quân Đồng minh lên Bắc Phi và sự chiếm đồng 
toàn lãnh thổ Pháp) sẽ thay đổi tất cả. Ngay từ đầu năm 
1943, Ủy ban Pháp tại Luân Đôn đã chuẩn bị tham gia vào 
mặt trận Thái Bình Dương. Và tháng 6/1943, khi tại Alger 
Ủy ban giải phóng dân tộc Pháp thành lập, thì công cuộc 
chuẩn bị được tiến hành khẩn trương. Một đường dây liên 
lạc bí mật được thiết lập với Hà Nội. Từ ngày 21⁄7, De 
Gaulle chỉ thị rõ trong một công văn: “Một cuộc uận động 
quân sự bên ngoài chính quốc nhưng được xếp tu tiêk trước 
mọi cuộc khác, đó là uiệc giải phéng Đông Dương” (3). 

'Tháng 8/1943, có quyết định xây dựng dần một đạo quận 
viễn chinh cho Viễn Đông tại Algérie, Madagasca và sau là 
tại Ceylan. Tướng Blaizot được chỉ định làm chỉ huy đạo 
quân ấy. Các căn cứ sẽ được thiết lập tại Ấn Độ (cùng với 
quân Anh) và ở Trung Quốc: tại Trùng Khánh đã có một 
“phái đoàn quân sự Pháp” với đây đủ các phương tiện liên 
lạc. Có những cuộc tiếp xúc giữa các mạng lưới những người 
Pháp kháng chiến đã hình thành tại Đông Dương — nhất là 
trong quân đội - với hai mục tiêu hoạt động chính là vừa 
giúp đỡ Đồng minh tiến hành các cuộc vận động quân. sự 
chống Nhật vừa thông tin với nước Pháp tự do về tình hình 
diễn biến ở Đông Dương. 

Trong hoàn cảnh lúc này, đô đốc Decoux và những người 
cộng sự của ông dường như hy vọng rằng bọ có thể g1 vững 
tình thế như vậy cho đến ngày kết thúc chiến “tranh, 
với điều kiện là đừng có hành động khiêu khích Nhật Bản. 
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Họ cử phái viên sang Alger qua con đường Trung Quốc để 
nấm được cẩn giữ thái độ như thế nào %. Nhưng Alger 
không muốn xét đến những quan điểm ấy. Họ vững vàng 
trong niềm tin của họ: Nước Pháp chỉ có thể giữ được vai trò 
của mình và bảo vệ được lập trường của mình trước mặt các 
Đồng minh đang rình mò sơ hở của Pháp (những dự án bảo 
trợ của Mỹ, những thèm muốn của Trung Hoa..) nếu Pháp 
tham gia chiến tranh chống Nhật, lập lại chủ quyển toàn 
vẹn với tất cả quyền hành của mình trên đất Đông Dương 
bằng quân sự. Cái xứ Đông Dương xiết bao thân thiết với nó 
và giờ đây nó muốn lèền mặt làm chủ. 


Tuyên bố ngày 8 tháng 12 năm 1943 


Ngày 8/12/1943, nhân kỷ niệm lần thứ hai ngày xảy ra 
cuộc chiến tranh Thái Bình Dương, chính phủ Alger (CELN 
~ Ủy ban giải phóng dân tộc Pháp) công bổ một bản thông 
cáo chính phủ về Đông Dương. Bản thông cáo khẳng định 
những điểm chính sau đây: 


“Mưu đồ chiến tranh uò xâm lược do Nhật Bản tiến hành 
nhằm đặt nền thống trị của họ lên những uùng tự do của 
Viễn Đông ouè Thái Bình Dương, năm 1940 đã đổ ập xuống 
Đông Dương. Thiếu uiện trợ từ bên ngoời., Đông Dương 
buộc lòng phải chịu dựng các yêu sách của kẻ thù. ..Trước 
hành uì xâm chiếm uò bạo lực đó, nước Pháp tụ do đã không 
hề chịu cúi đầu. Ngày 811211941, Ủy ban dân tộc Pháp 
tuyên bố ở trong tình trạng chiến tranh uới Nhật sơu ngày 
Nhật tấn công uào Trân Châu Cảng (Pearl Harbour). Nước 
Pháp trịnh trọng bác bồ mọi hành u¡ uà mọi nhượng bộ đã 
được ký kết bất chấp các quyền uè lợi ích của nó. Đoàn bối 
chặt chẽ uới Liên hiệp quốc, nước Phúp sẽ tiếp tục chiến đấu 


(*) P.Isoart và W, Wainwright trong cuốn “De Gaulle và Đông Dượng 1940 - 1946“ - Coll 
de L“hustitut Charles de Gaulle - Paris 20-21, Février 1981. Plom Paris 1982 (G.Pilleul 
éditeur. Page 56, 130 & 135-136). 
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bên cạnh Liên hiệp quốc cho đến ngày: bờ ng 
nùngghnt hệ lêtituÄtime Đan ii 20001 Em ẤT 
_ “Đông “hờ với việc lưôn lưôn ghỉ nhớ thái độ co thượng 
Bói thực của các uị Quốc uương đương trị của Đông 
đơng, nước Pháp cũng sẽ ghỉ tạc mãi mãi thứi độ biên 
GHỜNG 0à thẳng thắng của các dân tộc Đông Dương, cuộc 
kháng chiến mà họ đã tiến hành bên cạnh chúng ta chống 
Nhật Bản uà Thái Lan, cũng như tấm lòng thủy chung gắn 
bó của họ đối uới cộng đông Pháp. Với các dân tộc đã biết 
cùng một lúc biểu hiện tỉnh thân yêu nước uè ý thúc trách 
nhiệm chính trị của mình, nước Pháp thỏa thuận ban hành, 
trong nội bộ khối cộng đông Pháp, một quy chế chính trị mới 
theo đó, trong khuôn khổ của tổ chức liên bang, những quyền 
tự do của các nước Irong Liên bang sẽ được nới rộng uồ 
khẳng định; tính chất tự do rộng rãi của các tổ chức sẽ được 
nổi bật mà không hề mất đi dấu hiệu của nền uän mình oà 
truyền thống Đông Dương; những người Đông Dương có thể 
đi nào bất cứ công uiệc làm nào uà chức uụ nào của Nhà nước. 

“Phù hợp uới sự cải cách quy chế chính trị ấy, sẽ có một 
cuộc cải cách quy chế bình tế của củ Liên bang — cuộc củi 
cách, này đặt trên cơ sở chế độ hải quan uà thuế khóa tự trị, 
đảm bảo sự phôn uinh uề góp phần uào sự phôn uinh của 
các nước lúng giồng. 

“Quơn hệ hữu nghị sò láng giồng tối với Trung Hoa bã si 
phái triển những quan hệ tỉnh thân uà hình tế của chúng k 
cuối cùng cũng sẽ hứa hẹn cho Đông Dương, trong SỐ Sio 
T5 trở thành của nó, một tương lai vững chắc tà thịnh Phác 
“Nước Pháp mong muốn theo đuổi bằng sự liên hết tự do 
uờ ¿hân một uới các dân tộc Đông Dương, sứ mệnh mà hy 
phải gánh uác trong uùng Thái Bình Dương là nhủ Đế € _ 

Gần như ngay lập tức Sau đó, NEDN, ae C6 Bo 

ốc những chỉ thị cho mạng, lưới 
qua con đường Trung Quố : trong bức thư ngày 
quân sự kháng chiến tại Hà Nội. Nhưng 8 
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29/2/1944 gửi tướng Mordant, chỉ huy tối cao quân đội Đông 
Dương, De Gaulle đã xử sự như thể Đông Dương cũng giống 
như nước Pháp chính quốc chỉ cách không bao xa những căn 
cứ Đồng minh và đầy dẫy những con người yêu nước (6). 
Những người theo phái De Gaulle, cũng như những người 
theo Chính phủ Vichy, tưởng đâu có thể đặt niềm tìn tưởng 
trọn vẹn vào “sự frung thành của người dân Đông Dương”. 
Vậy là cái điểm quán triệt trong toàn bộ các dự kiến 
“trở lại” Đông Dương, “khôi phục” chủ quyển, các quyển, 
toàn vẹn đất đai hay toàn vẹn đế quốc Pháp — chính là cái 
tư tưởng “Nước Pháp là Trung tâm” tuyệt đối, ít nhiều không 
thích hợp với bối cảnh châu Á. Vụ thuộc địa ở Alger làm 
việc về Đông Dương với những viên “quan cai trị dân sự” và 
các sĩ quan “quân đội thuộc địa”, đúng hệt cái mà sáu mươi 
„ năm qua, từng là chính sách “châu Á” của nước Pháp. 


Một quan niệm đế quốc tự do 


Thực ra, cái chính sách trong vùng ấy của Pháp xuất. 
phát từ một quan niệm kỳ cục về thực tế và từ sự máy móc 
chính trị tại Đông Dương. Cái bể ngoài hào nhoáng, đôi kbi 
dễ đãi và ít nhiều có tính chất lãng mạn được giới thiệu với 
dư luận Pháp và với dư luận thế giới, cả với giới trẻ Pháp 
nữa, che giấu một thực tế khác xa; thực tế đó từ nửa thế kỷ 
nay, chỉ duy nhất những nhà quan sát nào vừa có ý thức lịch 
sử vừa có một chút tối thiểu tính thần độ lượng và văn hóa, 
có can đảm và cả lòng kiên trì để tìm kiếm bên ngoài những 
hình ảnh Epinal ® của sự tuyên truyền thực đân và của chủ 
nghĩa vọng ngoại, mới phát hiện ra được. 


'Và trước hết, phải chăng cũng nên tự đặt một câu hồi về 
giá trị của quan niệm đế quốc của nước Pháp? Kể từ cuộc 
cách mạng 1848 (có thể ngay từ cuộc cách mạng 1789) nước 
{*) Epinat, một thành phố của Pháp, nổi tiếng về sản xuất tranh ảnh, thäm... (ND). 
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Pháp đế boàn XOAN chấp nhận, không một hạn chế nào, đái 
quan niệm mang tính tư tướng hệ về một Đế quốc Mi 

lon 4 Š ẽ Š ộ quốc kiểu La 
Mã và theo tỉnh thân chỉ dụ Caraealla *®. Trong cái ảo 
tưởng đó, nước Pháp đã thông báo với thế giới “những quyển 
con người và quyền công dân”, có một sứ mệnh vừa là giải 
phóng vừa là khai hóa văn minh. Nó là Tự do, theo định 
nghĩa. Hết quả là một khi hòa nhập vào đế quốc Pháp rồi, 
xuột dân tộc không thể nào có lý do chính đáng để mong 
muốn. tách ra khỏi đế quốc, đòi hỏi độc lập dân tộc, bởi vì 
độc lập sẽ làm cho dân tộc ấy lại rơi vào “những bóng tối 
của bên ngoài”. Nó chỉ số thể tiến hộ bên trong hệ thống 
Pháp, ngày càng có nhiều tự do cá nhân, nhiều quyền chính 
trị, nhiều văn hóa và cuộc sống sung túc hơn. Mỗi cá nhân 
chỉ còn có thể ước vọng trở thành công dân sung mãn của 
cộng đồng chính trị Pháp — biểu hiện cao nhất của nên văn 
minh nhân loại, “Tân La Mã”. 

Trong khuôn khổ ấy, sự “giải phóng” chỉ liên quan đến 
những cá nhân, hoặc những tập thể địa phương cơ sở (xã, 
tỉnh) mà loại trừ các dân tộc hoặc các quốc gìa ra ngoài. Đối 
với các dân tộc, (người ta thường, dùng chữ “các dân cư”) thì 
người ta chỉ có thể nghĩ tới một sự mở rộng “các quyền tự 
đo” (đân chủ) và một sự “kết hợp” (với cái gì? quyền lực tế) 
lại còn “trong những giới hạn sẽ quy định”. Xết quả là, trái 
với những sự kiện đã xảy ra tại Ấn Độ với người Anh, hoặc 
tại Philippines với người Mỹ, không có một triển vọng thay 
đối hoặc diễn biến chính trị nào ở nước tự tị hoặc khối 
Liên hiệp..) được mở ra tại Đông Dương: ở đây chưa bao giờ 
đặt ra vấn đề chế độ tự trị hoặc chỉ “quyên tự quyết chính 


trÿ” cho người Việt, ¡a cả, Nhiều 


Nam hoặc cho người Campochi! . Nhiễ 
lắm là khi cần thì cho họ tham gia vào việc hành chính của 


Ti Hoàng đế La Mã (rị vì từ 211-217) lên ni Sh Hi sả nhị là GIn THẾ s 
ta là một loạt những tội ác và hành động điện cuồng. ông la đã Ti 21 
cuối cùng bị ám sắt theo lệnh. của Tổng. trấn Pháp đừủ ` 


xong lên ngôi hoàng đế ~ (LND). 
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Pháp ổ các nước Đồng Đương và ban cho chính phủ này một, 
ít quyển tự trị hải quan. 

Nước Pháp không quy định một thời hạn nào cho “sứ 
mệnh khai hóa văn minh” của nó và người Annam có thể 
nếu không c6 chuyện gì đáng kể xảy ra, chịu đựng cái “sứ 
mệnh” đó suốt một nghìn năm như họ đã chịu đựng “sứ 
“mệnh khai hóa văn minh” của Trung Hoa ngày xưa đối với 
họ vậy. Người ta đòi hỏi người Annam phải tin tưởng (một 
cách mù quáng) vào nước Pháp bởi vì nước Pháp, theo định 
nghĩa, là chính sự độ lượng, sự trật tự và sự tiến bộ, và người 
ta chỉ có thể ngưỡng mộ nước Pháp hơn tất cả các nước 
khác, có nghĩa là đi với Pháp mãi mãi. 

Cũng dễ hiểu rằng, với một quan niệm như vậy, người 
Pháp rất ít chuẩn bị (và ít sắn sàng) chờ đón những cuộc đổi 
thay.. nhất là đổi thay chính trị. 


Liên bang Đông Dương 


Đông Dương trong các lãnh thổ của đế quốc là một lãnh 
thổ trên đó chính quyền Pháp được thiết lập bằng những 
hiệp ước ký với những quốc gia dân tộc có một lịch sử lâu 
đời. Các vua chúa địa phương (Campuchia, Annam, Luang 
Prabang) đã nhận nền bảo hộ của Pháp, thường là sau khi 
đã phải cắt nhượng cho Pháp một phần lãnh thổ của họ. Đó 
là trường hợp của nước Annam đã phải bỏ, đầu tiên là Nam 
Kỳ (1862-1867), rồi đến ba thành phố Hà Nội, Hải Phòng và 
Đà Nắng (1888). Cái việc vì lý do hành chính và tài chính 
mà Pháp đã sát nhập, không thèm hỏi ý kiến họ, tất cả các 
“nước” ấy lại với nhau (thuộc địa và bảo hộ) trong một “Liên 

bang Đông Dương” đã góp phần tạo nên giữa một bên là dư 
luận Pháp và một bên là các vua chúa cùng nhân dân Đông 
Dương, một bức màn ngăn cách. Ở Pháp, người ta quen chỉ 
, nói đến Đông Dương mà không tìm hiểu cái từ ấy che đậy 
nội dung gì. Nếu như về mặt pháp lý, những hiệp ước ký kết, 
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những năm 1863, 187. : 

hộ vẫn là cơ sở 2H ng tử lở sếp nước được bảo 
những truyền thống và những nguyện chệh kh bạ 
đó vẫn giữ một tính chất đặc thù thứ Hà tủa mỗi dân tộc 
năm 1981 đã chứng mình điêu đó. Đặc biệt AI Hi 
thể không biết rằng người Annam — như n Ea lá ĐH 
họ lúc bấy giờ — chiếm đa số tuyệt đối Tưng cả 
Dương, rằng họ thông minh, tàng CHẾ ĐA Tu 
việc; thừa kế một lịch sử lâu dài, thành viên một nê) ta 
mình căn bản mang dấu ấn của ảnh hưởng Trung Quốc, thật 
khó mà nghĩ rằng họ có thể chịu khuôn mình mãi mãi Hội 
cái gông của một Liên bang Đông Dương nằm dưới sự thing 
trị của một dân tộc da trắng ở cách xa họ 10.000 km, Bó chỉ 
là cái lương trì thông thường. : 

Hơn nữa, mặc dù những lời lẽ tuyên truyền che giấu sự 
thật, cũng không nên quên rằng, nếu như nước Pháp đã 
dùng ngoại giao để đặt nền đô hộ của nó một cách hòa bình 
lên Campuchia và các vương quốc Lào (cứu các nước này 
khỏi sự thôn tính của nước Xim), thì chính là bằng bạo lực 
và duy nhất bằng bạo lực inà nước Pháp đế quốc và cộng hòa 
cuối cùng đã chỉnh phục Việt Nam. Và để đạt tới, nó đã phải 
tiến hành hai cuộc phương pháp lâu dài và đẫm máu trước 
tiên là ở miễn Nam (1869-1867), rồi sau ở miền Trung và 


miễn Bắc (1882-1895). 

Kết thúc hai cuộc chiến tranh được tiến hành với những 
phương tiện hiện đại hơn hẳn so với những phương tiện của 
cuộc kháng chiến dân tộc, Việt Nam đã bị bể gãy: nó bị chia 
cắt làm ba phần gần như tương đương với ba miễn lớn của 
nó (kỳ), người Pháp gọi là Cochinchine (Nam Kỳ) ~ thiết lập 
thành thuộc địa Pháp năm 1864, Tonkin (Bắc ®ỳ) - về lý 
thuyết là xứ bảo hộ, thực tế là thuộc địa. và Annam, (Trung 
Xỳ), miễn đất nghèo nhất, đặt dưới chế độ bảo hộ. Ông - 
chính thống đã bị truất ngôi và sau khi bị bắt năm. kuái ì 
bị đi đầy tại Algérie. Tầng lớP 1ãnh đạo, tức tầng lớp SĨ Phù, 
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thì bị chiến tranh và đàn áp tàn sát hàng loạt; đồng ruộng 
bị phá tan hoang. Nhưng dân chúng không hề mất tỉnh thần 
và những người yêu nước không bao giờ buông hy vọng; họ 
chờ đợi một thời cơ thuận tiện để giảnh lại bự do và khôi 
phục độc lập đất nước. 


Một thời gian dài lo ngại — do chiến tranh du kích kéo 
đài - cuối cùng người Pháp tự trấn an và nhận xét rằng 
người Việt Nam đã hết khả năng thực hiện một cuộc nổi đậy 
nguy hiểm. Trung thành với quan niệm họ tự tạo cho mình 
về đế quốc và về sứ mệnh khai hóa văn minh của nó, nước 
Pháp ngay trước cuộc thế giới chiến tranh 1914-1918 đã 
“chọn” cái phương châm “không biết đến chủ nghĩa dân tộc”. 
Nó chỉ muốn nhìn thấy phong trào chống đối chính quyển 
của nó là một sự “phiến động bài Pháp” của những phần tử 
lạc hậu, lạc đường hoặc có tính chất lật đổ mà cuối cùng — 
theo như người ta nghĩ — sẽ trở lại “biết điều” mà thôi. 


Quyền lực bị tước đoạt 


Gái chế độ do người Pháp thiết lập nên, từ cuối thế kỷ 
XIX, trong thực tế sáu mươi năm, chỉ là một chế độ độc tài 
quan liên. Một nên cai trị toàn quyển của Pháp, có sự giúp 
đỡ của những trợ lý địa phương thường là kém cồi và thông 
đồng với bọn thực dân châu Âu, đã khởi sự và tiến hành một 
công cuộc khai thác phục vụ trước hết cho lợi ích người 
Pháp tại chính quốc cũng như tại địa phương, và cho người 
Hoa cộng sự của họ. Nó tạo nên một cơ sở vật chất, tương đối 
đáng kể (cảng, thành phố, đường giao thông, bệnh viện..) 
với những nguồn thu từ thuế khóa ấn định theo mức độ của 
nhu câu nhưng là một gánh nặng đè lên vai những người dân 
Đông Dương phải trả thuế. Một số thuế đặt ra cực kỳ trái 
với lợi ích của quân chúng nhân dân. Trên đất nước 18 triệu 
dân ấy, chỉ có khoảng 10.000 người châu Âu chiếm giữ hết. 
mọi cương vị lãnh đạo và cả những chức vụ quản lý thông 
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thường, đổng thời liên hệ với các tả 
soát toàn bộ đời sống mg các tầng lớp Hoa kiêu kiếm 
Ngay cả ở những nước bả. 
Ệ, o hộ, i trị ũ 
không cộng tác với các nhà chức TY cai trị Pháp cũng 
„ chức trách truyền thối 
lệnh cho họ. Nó rất tự tỉn, nó quyết định in 'ống, Đ= ra 
một sự chống đối nào cũng đều bị trừn/ ; BẾP để 
9 g đều bị trừn; ứ 
sai sót nào cũng đều bị khiển trách. 'ENOENE-USNH! 

Độc chiếm toàn bộ quyể ñ n 

Ki xin ộ quyền lực chính trị. ỉ 
người Pháp rất sợ hãi và căm ghét những cư tin Sen 
gio, kim tự tháp quyển lực, họ chỉ chấp nhận những người 

THỂ Dương” và nhất là người Việt Nam với tư cách là 

n ững quan lại nô lệ, những thầy giáo dễ bảo và những viên 
thư bý không có tính cách với dân chúng cũng như với những 
phần tử ưu tú” trong nhân dân, họ từ chối quyền tự do ngôn 
luận, quyền lập hội, quyền hội họp và cả quyền tự do đi lại 
nữa. Họ đặt cả cuộc sống xã hội đưới một sự kiểm duyệt đến 
nghẹt thở, cấm mọi hoạt động chính trị và công đoàn. Những 
“hội đồng” địa phương — thành lập giữa những năm 1911- 
1918, do cuộc bầu cử hạn chế của một nhóm vài nghìn cử tri 
chọn lọc — chỉ là những hội đồng tư vấn, với một nhiệm vụ 
duy nhất là biểu quyết một ngân sách đã được chính phủ dự 
toán sẵn. 

Đông Dương từ một nửa thế kỷ nay, là xứ sở của giới cai 
trị, giới kinh doanh (Ngân hàng Đông Dương..) và khách. 
hàng của họ nhưng không phải là người Đông Dương. Một. 
vực thẩm ngăn cách chính quyền với xã hội bản xứ. Một chế 
độ cảnh sát chính trị luôn luôn cảnh giác, có mặt khắp mọi 
nơi và có tác dụng đáng sợ (Sở Mật thám) khép chặt dân 
chúng Việt Nam trong khuôn khổ sự tuân phục.. và im lặng. 
Báo chí bản xứ bị kiểm duyệt gắt gao. Biểu lộ một ý định đả 
kích nhồ nào là lập tức bị tình nghỉ. Mà sự tổ giác nơi nào 
cũng có và trong cái đất nước nghèo nàn này Lm _ điểm 
đông võ kể. Sở Mật thám truy nã tất cả những SÃ¡ Õ tEệT 
là phiến động bài Pháp. Trong liph vực này, "627 T 
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đầu (những năm 1862.) rhững người đối lập hay chống đối, 
hoặc cả những người không cùng ý kiến đều bị bắt giam, bị 
kết án khổ sai, tù đày và cả án tử hình. 

Rõ ràng là khi họ kinh sợ mọi sự biểu thị tỉnh thần yêu 
nước đến mức độ ấy, người Pháp không thể nào bước xa được 
trên con đường “đân chủ” ở Đông Dương. Các hội đồng địa 
phương không được quyền đề xuất một nguyện vọng nhỏ nào 
về chính trị. Tất cả những người “lãnh đạo” bản xứ, dù họ có 
thuộc hay không thuộc tầng lớp tư sản phương Tây hoặc các 
giới truyền thống chủ nghĩa.. đều đã được Chính phú Pháp 
áp đặt hoặc lựa chọn. Không một biểu hiện yêu nước nào 
được cho phép. Suốt trong tám mươi năm, tại Đông Dương, 
không hề có một cuộc bầu cử tự do nào với sự tham gia của 
những người dại diện chân chính của dư luận Việt Nam, cúa 
các “Đảng phái chính trị” càng không có. Trừ một vài trăm 
vị chức sắc ra, người Việt Nam không bao giờ được phép lập 
những đảng phái chính trị thật sự hoặc những công đoàn có 
khả năng khai thông cho các nguyện vọng của quần chúng: 
và tạo dần nên cái eơ sở cho một chế độ dân chủ. 

Chỉ đơn giản là xã hội thuộc địa không sấn sàng chia sẻ 
quyển hành. Nó đã dập tắt ngay từ đầu hoặc rất nhanh 
chóng mọi ý đỗ cải cách, những yêu câu xây đựng hiến pháp 
do Bùi Quang Chiêu nhân danh giới tư sản Nam Kỳ đệ trình 
lên (1923), cũng như những yêu cầu liên quan đến vấn đề tôn 
trọng nhân cách Việt Nam và tỉnh thần bảo hộ do nhà trí 
thức thân Pháp Phạm Quỳnh để xuất vào những năm 1924- 
1930. Không một hiến pháp nào được soạn thảo cho các 
nước Việt Nam cũng như cho Campuehia. Quyền hạn các hội 
đồng không hề được mở rộng, thể thức bầu cử không hề được 
sửa đổi, chế độ báo chí lập hội không hề được tự nhi Những 
quyền “tự do đân chủ” chỉ dành cho các “4 công dân”, có nghĩa 
là cho một nhóm nhỏ 5.000 công chức và 10.000 thực dân đã 
chiếm đoạt quyền bính, cùng với eỏn số vài ba nghìn người 

Annam theo quốc tịch Pháp: Vậy là chí non hai chục ngàn 
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22ha nh bồ tác hà ng p hn 
lành vi nào chống lại quyền lực ấy. - 

Vấn để không phải duy nhất là một vấn đề dân tộc. Mà 
có lẽ là một vấn đề mang tính chất xã hội nhiều hơn. Nghèo 
đói là tình trạng phổ biến; và mức sống quá thấp, đặc biệt ở 
miền Đắc và miền Trung Việt Nam; ở đây mật độ dân số quá 
cao dẫn tới nguy cơ xảy ra nạn đói hàng năm hoặc ít ra là 
nạn thiếu ăn. Sự thiếu hụt về lương thực, thực phẩm càng 
trở nên nghiêm trọng do quan hệ giữa địa chủ và những 
nông đân cày rẽ cấy mướn hoặc giữa nông dân và bọn cho 
vay lãi. Chuyện nợ nẩn ở chốn nông thôn thật là khủng 
khiếp. Ngoài những gì được lọt vào quỹ đạo người Âu ra, còn 
lại thì tình trạng kinh tế suy đốn đã thành lệ, vì người ta 
quá nghèo... Nhưng trong các giới “tân tiến”, giới hành chính 
và giới công nghiệp và thương mại, sự bất bình đẳng đặt ra 
một vấn đề có tính chất chính trị - tâm lý hơn là kinh tế. 
Sự chênh lệch lương bổng trong các cơ quan hành chính và 
các hãng kinh doanh, sự phân biệt màu da mà có thể chỉ 
nuôi dưỡng thêm những nỗi hận thù. ' 

Sự hạn chế khả năng có việc làm và các quyển lợi đượt 
mở ra cho một lớp trẻ có học thức, chưa kể những điều kiện 
làm việc của những công nhân công trường, hm mỏ, đồn 
điển.. tất cả những cái đó sẽ tạo nên một loạt những hình 
thức tước đoạt mới, nhất là đối với những thế hệ trẻ, thế hệ 
18-95 tuổi sau những năm 1924-1925. x. 

những sự đển bù còn lâu mới gọi là “đáng 

kế, Những tến bộ đạt được tại Đông Dương, ng T , 

ế và giáo dục thì có thể so sánh được với những điêu 
y tế và giáo dục ĐA CÓ ấy địa khác ổ châu Á, nhưng 
người ta thấy tại các nước thuộc đị2 


vẫn bị hạn chế. Năm 1937, sau 60 P6 j c— _ cên “ 
ằ Củ Mi 3 x 2 đổi ọ ợ ọ 
của Pháp, chỉ có 10% Số trẻ em r” ^ TẾ đa 
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kinh tế, xã hội đều bị nghiêm cấm đối với người Đông Dương. 
Những đồn điền cao su xanh tốt, những tiến bộ trong việc 
buôn bán gạo và xuất khẩu cao su hay than đá, những ngôi 
nhà đồ sộ dùng làm cơ quan công cộng ở các thành phố lớn 
Đông Dương, những công trình kỹ thuật táo bạo ven đường 
sắt và đường ô tô, sự phát triển của hệ thống y tế hoặc học 
đường, sự phổn vinh bên ngoài mà từ 1935, sau sáu năm 
kinh tế khủng hoảng, đã lại xuất hiện... tất cả những cái đó 
có mang một ý nghĩa thiết thực hay không khi mà, như lời 
của Phạm Quỳnh, thượng thư đầu triều của chính phủ nhà 
vua Annam đã nói, “người Annam chẳng khác nào là những 
người nước ngoài ngay trên đất nước họ”? (?). 


Chống đối ư ? 
Không, cách mạng ! 


Khoảng những năm 1892-1895, dân tộc Việt Nam đã 
phải chấm dứt mọi cuộc kháng chiến vũ trang chống bọn 
xâm lược và chịu nhẫn nhục chờ đợi “nhàng sự kiện mới”. 

Từ đầu thế kỷ này, Chính phủ Pháp với những lực lượng 
trật tự” của nó đã nhờ một tỉnh thần cảnh giác không ngừng 
ngăn cản không cho những hoạt động chống Pháp đat tới 
những mức độ nguy hiểm. Trong ba mươi năm, từ 1897-1927, 
cuộc kháng chiến chống chính quyển thực dân chỉ còn là 
công việc của những nhóm lẻ tẻ, những cụm con con, những 
thanh niên trai tráng đũng cảm, độ lượng, lý tưởng, có khi 
hứng khởi, xuất thân trước hết từ những gia đình trí thức 
truyền thống, rồi theo nhịp độ tiến dần, từ những môi trường 
hỗn hợp (nông dân, nhà buôn, thợ thủ công, giáo viên hoặc 
thư ký hành chính v.v..). Bị Sở Mật thám theo dõi, tất cả 

hoặc hầu hết họ đều đã bị bắt giam hoặc bị vô hiệu hóa, 
hoặc nữa bị cưỡng bức thuyết phục bằng những biện pháp 
khác nhau từ bỏ mọi hoạt động chính trị hay ít ra là chấm 
đứt phản kháng. Lời hứa của Chính phủ Pháp sẽ cho con cái 
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các gia đình tư sản, được đạy đỗ theo kiểu phương Tây, và 
lạm vậc 8 cứ sự ca nh định ec h kã n g c 
ụng làm cho người ta kiên nhân đợi chờ.. Bản thân chế độ 
quận chủ SN bị tước hết quyền lực chính trị, mặc dầu một 
ông vua trẻ Duy Tân, năm 1816, đã phân kháng rưnh lột 
ai Huế. Duy Tân lập tức bị truất ngôi và đày sang đảo La 
Run nu Bảo Đại, ông vua cuối cùng một ngày kia sẽ nói: 
Quyền hành duy nhất của Trẫm là phong sắc cho các vị 
thành hoàng làng xã” (8). l 
Không khí chính trị bắt đầu thay đổi vào những năm 
1926-1927 sau khi những mộng đẹp nẩy sinh từ thắng lợi 
của cánh tả trong các cuộc tuyển cử ở Pháp tháng 5/1924, bị 
vỡ. Mặc đù một nhân vật cánh tả, Alexandre Varenne, được 
cử làm toàn quyền Đông Dương, sự đổi mới cũng chỉ biểu 
hiện ở vài cải cách không đáng kể về chỉ tiết. Những quyền 
tự do cơ bản (báo chí, hộp họp, lập đoàn, đi lại, bầu cử..) vẫn 
bị từ chối đối với người Việt Nam. Việc theo dõi của mật 
thám và cảnh sát không một chút nào buông lỏng. Mọi khả 
năng sửa đổi chính trị từ đây °hâu như bị đóng cửa. Không có 
bóng dáng một cải cách nào sầu sắc; không một triển vọng 
đổi thay nào bằng con đường nghị trường hoặc bằng con 
đường nào khác, đã thuyết phục đại bộ phận thanh niên 
Việt Nam xác định rằng: dưới chế độ thuộc địa, đất nước 
Việt Nam và bản thân tuổi trẻ Việt Nam cũng sổ không có 
một tương lai nào; rằng chế độ thuộc địa tự thân nó không 
có khả năng cách tân, chỉ có thể thay đổi bằng bạo lực. Vậy 
là cái ý niệm Cách mạng và cách mạng quyết lột cư BI 
nhập vào ý thức người Việt Nam từ giữa Phập KEC” dẫn tối 
sẽ không bao giờ ra khỏi nữa. Tình thế chị có thể ng 
một sự bùng nổ. Vấn đê là biết nó sẽ nổ ra lúc nào 
thế nào. 


ÖÒ_1- 


MỘT CHÍNH QUYỀN MONG MANH, 
NHỮNG KẺ KẾ THỪA SỐT RUỘT 
(2/1930 - 9/3/1945) 


B„ chất chính quyển thuộc địa Pháp khiến cho không 
một đảng phái quốc dân nào có thể tham gia đời sống 
chính trị hoặc có một hoạt động hợp pháp tại Đông Dương, 
Vì vậy mà những lực lượng chống đối đã phát triển trong bí 
mật, với nhiều khó khăn lớn. Hai lực lượng chính được xác 
định là Việt Nam Quốc dân Đảng (VNQDP) - một đắng 
quốc dân, ra đời năm 1927 do một giáo viên, Nguyễn Thái 
Học, sáng lập theo khuôn mẫu một chính đắng Trung Quốc 
~ và đầng Cộng sản. Đảng này xuất thân từ Việt Nam Thanh 
niên Cách mạng Đồng chí hội, do Nguyễn Ái Quốc sáng lập 
tại Quảng Đông năm 192B. Sau khi tham gia vào đắng Cộng 
sản Pháp, ông sang Mạc Tư Khoa năm 1923. Từ Việt Nam 
Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, năm 1930, Đảng Cộng 
sản (CSĐ) ra đời; trước là Đảng Cộng sản Việt Nam rồi sau 
là Đảng Cộng sản Đông Dương (PCD. Ngay năm đầu tiên, 
Đảng đã tập hợp được những người mà tên tuổi sẽ được 
nhiều người biết đến: Phạm Văn Đông, Lê Duẩn, Đặng Xuân 
1hu... 


Hai Đảng bắt đầu hoạt động từ 1930: VNQDĐ mưu toan 
thực hiện cuộc khởi nghĩa của các đơn vị lính khố đồ tại Yên 
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tế kh, “y sản thì huy động quần chúng nông dân 
bị nạn đói đe dọa, thành lập tại một vài huyện cái mà 
MEPLibE 88601 là “những Sôviêt Annam”. Các cuộc đàn áp 
hết sức đã man. Có hàng trăm cuộc bắt bớ, Các trại giam, 
các nhà tù khổ sai (1) đều chật ních. Nguyễn Thái Học bị bắt 
và lên máy chém ngày 12/6/1931. Về phía mình, Nguyễn Ái 
Quốc cũng bị người Anh bắt tại Hồng Kông ngày 6/6/1931, 
và sẽ bí mật rời khổi Hồng Kông trong năm 1933 trước khi 
bị coi là đã chết năm 1934. Trong ba năm, những vụ án các 
nhà cách mạng trẻ đã thành trò cười cho dư luận. Nhưng rỗi 
chính phủ đã thắng trên toàn tuyến. Trật tự lại trở về trên 
đất Đông Dương. Bộ trưởng Bộ Thuộc Địa lúc này là Paul 
Reynaud, đã thực hiện một chuyến đi nghiên cứu vào mùa 
thu 19381 (năm Triển lãm thuộc địa tại Vincennes) và đã có 
thể xác nhận là tình hình đã hoàn toàn trở lại ổn định. 

'Tuy nhiên ống bộ trưởng cũng kết luận về sự cần thiết 
phải có một vài cải cách chính trị (2) và đặc biệt phải đổi 
mới chế độ bảo hộ ở Annam. Tháng 9/1932, ông vua trẻ Bảo 
Đại trở về nước và được đăng quang một cách long trọng. 
Quả thực, điều đó có mở đường cho một vài cải cách bể mặt. 
Nhưng quan thượng thư Bộ lại mà nhà Vua đã chọn nhằm 
thực hiện những cải cách ấy cho đến nơi đến chốn, là Ngô 
Đình Diệm, một ông quan trẻ thanh liêm, bỗng từ chức một. 
cách đột ngột, gây một tiếng vang lớn. Rõ ràng là chế độ 
hiện hành không thể phù hợp với bất cứ một thay đổi nào. 

Một số người Pháp sáng suốt linh cảm được những điều 
nguy hiểm mà chính sách đàn áp hoặc sự mù quáng kia sắp 
sửa gây nên. 

Một trong những luật sư bào chữa cho các bị cáo cộng 
ñ ứ án ở Sài Gòn — luật sư Cancellieri - đã nêu lên 
“Nếu các người muốn tránh khỏi một sự 
bố các quyền tự do, hãy lập những chính 
đoàn (các người vẫn nắm họ 
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sản tại vụ XI 
hồi tháng 5/1933: 
bùng nổ thì hãy ban k 
đăng, hãy tổ chức những công 


trong tay mà). Nếu các người nhất định đàn áp bằng mọi 
giá thì cách mạng sẽ nổ ra dữ đội” (3). 

Bình luận về tình hình và vụ xử án, Andrẻ Malraux lúc 
đó có viết trong tờ Tuần báo Marianne ngày 11/10/1933: 
“Khó quan niệm nổi một người Annam dũng cảm là một cúi 
gì khác ngoài một con người cách tnạng?”. 


Đảng Cộng sản 
người làm chủ phong trào hoạt động bí mật 


Sự kiện “mới mề” là việc xâm nhập của Chủ nghĩa cộng 
sản vào chính trị ở Đông Dương. Sự có mặt tại Quảng Đông 
của những ¿án bộ Quốc tế cộng sản, sự phát triển của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc, rồi sự thành lập Đảng Cộng sản 
Đông Dương (PCI) đã tạo nên một tâm lý mới trong xã hội 
thuộc địa. Từ 1920, chính quyển và bọn thực dân không 
ngừng lặp đi lặp lại rằng Mạc Tư Khoa và Quốc Tế Cộng 
sản, thông qua những điệp viên tay sai của họ, đang tìm 
cách xúi giục các thuộc địa nổi dậy chống lại nước Pháp và 
như vậy làm yếu phương Tây đi như Lénine đã dặn bảo. Vậy 
là những người cộng sản được liệt vào hàng những kẻ thù 
chính của chế độ thực dân, điều này không khỏi có tác dụng 
thu hút về họ tất cả những người lâu nay tự thấy không biết, 
dựa vào đâu để chống với “chế độ thực dân Pháp”. Những 
cuộc đàn áp mà đối tượng là Đảng Cộng sản Đông Dương 
chỉ có tác dụng làm tăng thêm uy tín của Đảng dưới con mắt, 
của nhiều thanh niên. Cuộc đàn áp ấy và cái cách mà Đảng 
đã đối phó, cái cách mà Đắng đã dùng để nắm chắc trong 
tay cả quân chúng tù nhân, thông qua các cán bộ của Đảng, 
đã khiến cho, từ 1933, Đảng Cộng sản đã trở thành người 
làm chủ của phong trào hoạt động bí mật, vị lãnh tụ thực sự 
của phe chống đối và là lực lượng chính trị bản xứ quan 
trọng nhất về tiểm năng của cả đất nước. Đó là điều sẽ 
mang lại những hậu:quả vô-cùng lớn lao cho tương lai. 
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_. Người Pháp cố gieo rắc trong dân chúng sự kinh sợ đối 
với chủ nghĩa cộng sản, họ nhắc đi nhắc lại rằng “không có 
Hước + Ấn, chủ nghĩa cộng sản sẽ thắng”. Nhưng luận điệu 
này chỉ tác động đến tầng lớp tư sản hoặc đặc quyền đặc lợi 
thôi, chứ không mảy may tác động gì đến quần chúng nông 
dân. Càng tìm cách thuyết phục họ rằng nếu không có chính 
quyền thuộc địa thì duy nhất chỉ còn có chủ nghĩa cộng sản, 
họ càng củng cố thêm trong ý thức quần chúng nông dân 
niềm tin ở sự chiến thắng tương lai của chủ nghĩa cộng sắn. 
Thực tế là Chính phủ Pháp, bằng lối tuyên truyền ngu ngốc 
đó, đã “trải giường” cho chủ nghĩa cộng sắn. 

Một vài hoạt động chính trị đã có thể phát triển trong 
vùng được gọi về mặt pháp lý là “thuộc địa Pháp” (tức Nam 
Rỳ và ba “nhượng địa”), ở đó các công dân Pháp, kể cả 
những người được chuyển sang quốc tịch Pháp, được hưởng 
khá nhiều quyển, chẳng hạn quyền ngôn luận, hội họp và 
bầu cử. Sài Gòn có dịp trở thành cái sân khấu cạnh tranh 
giữa những người Việt Nam cánh tả và cánh hữu, trong đó 
những người Trotskystes đóng một vai trò quan trọng. Trong 
các xứ “bảo hộ”, tình hình có khác. Từ tháng 7/1986, sau 
thắng lợi của Mặt trận Bình dân trong tổng tuyển cử, luôn 
luôn trong những khu vực ấy và mặc đầu vẫn cần nói đến 
chuyện độc lập, chuyện mở rộng các quyền tự do dân chủ, 
được bổ sung bằng một lệnh ân xá (4), đã đưa lại cho một. số 
hình thức - kể cả hình thức tôn giáo ¬ của chủ nghĩa quốc 
gia cái khả năng được phát biểu công khai và người ta thấy 
những đảng viên cộng sản, trở thành hợp pháp, hoạt động 
hết sức mình để thành lập một “Mặt trận dân chủ Đông 
Dương” với sự tham gia của những người Pháp dân chủ và 
tiến bộ. Nhưng đến tháng 9/1939 thì mọi sự lại để vỡ, sau 
hiệp dảịnh Đức - Xôviết, với một lệnh mới cấm mọi hoạt 
động cộng sản và sự rút lui hoàn toàn của họ một lần nữa 
vào phong trào bí mật. 


53 


Sự mong manh về quyền lực của Pháp 


Chế độ thuộc địa chỉ mở ra có vài cái nút xả hơi không 
đáng kể cho những nguyện vọng chính trị và xã hội của nhân 
đân Việt Nam. Người ta thấy rõ rằng, rất lâu trước chiến 
tranh thế giới thứ hai, nền độc lập — mục tiêu của tất cả mọi 
đảng phái quốc gia không trừ đảng phái nào - chỉ có thể 
giành lại được bằng một sự bùng nổ, một. cuộc khủng hoảng có 
tính chất cách mạng. Hệ thống thuộc địa không dành một 
chỗ cồn con nào cho một quá trình diễn biến hòa bình đáng 
gọi bằng cái tên đó. Bất chấp những thành tựu đáng kể của 
Chính phủ Pháp (nhất là trong lĩnh vực công chính và công 
trình đô thị), một vực thắm thực sự đã tôn tại giữa nhân dân 
Việt Nam và chính quyển Pháp và người ta chỉ có thể kết 
luận là do sự quá mong manh của chính quyển này. 

Dĩ nhiên trong những năm 1938-1939, chưa có một lực 
lượng nào có thể làm cho nó bị lung lay hoặc bị lật đổ từ bên 
trong. Nhưng vì thiếu hẳn một nền tảng nhân dân hoặc dân 
chủ nên nó có thể bị lật đổ bởi một sự bất ổn quốc tế, một 
cuộc khủng hoảng hoặc một cuộc chiến tranh bên ngoài mà 
một cường quốc khác nào đó như Trung Quốc, Nhật Bản, 
Đức... có thể khai thác và lợi dụng trên đất Đông Dương. Vì 
nước Pháp tưởng mình sẽ vĩnh viễn là ông chủ của đất nước 
này, nên đã không nghĩ đến chuyện đào tạo một lớp người 
bản xứ có khả năng kế tiếp mình và nắm quyển quản lý 
hành chính cũng như kinh tế, nên rõ ràng là trong trường 
hợp khủng hoảng nghiêm trọng những người kế tục họ chỉ 
có thể là những phần tử quốc gia chủ nghĩa thân Nhật, thân 
Trung Quốc, hoặc những người cộng sản. Tất cả đều chống 
Pháp. Tất cá đều chỉ đợi chờ một cơ hội thuận lợi để ra khỏi 
vòng bí mật và với sự ủng hộ của ngoại bang, lật đổ quyền 
thuộc địa. 

Thất bại của Pháp tháng 6/1940, tại châu Âu, dường như 
có tạo được những điểu kiện cho một sự thay đổi. Nhưng 
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người ta đã thấy Tokyo chọn một thái độ — ít nhất cũng là 
non tin 'trợng chủ quyên của Pháp trên đất Đông 
bại thong i86 nổi ?»y 3t Sĩ xay sp hoàn kuản Jhất 
Em 2# mẪ¡ in ABADAAAnn an ng 

Tuy cuộc nổi dậy đã bị đàn áp rất nặng nê này đã khiến 
cho người ta suy nghĩ, nhưng mọi người vẫn tin là không bao 
giờ nó có thể tái diễn một lần nữa. Chính phủ Decoux lại 
còn tăng cường thêm công tác kiểm tra của cảnh sát. Nhiều 
và khéo đến nỗi suốt trong gần năm năm, cái bề ngoài có vẻ 
vững vàng của chính quyển Pháp đối với lãnh thổ Đông 
Dương ấy đã có thể tạm thời che giấu được sự mong manh 
của một chính quyển đang mặt đối mặt với một nước Nhật 
Bản đây sinh lực, và gây cho người Pháp một sự đánh giá sai 
về lực lượng so sánh và cũng duy trì được một. số ảo tưởng về 
tương lai Đông Dương sau chiến thắng của Đồng minh. Ñgay 
cả ở Alger, đường như người ta không hiểu rằng ở Đông Á, 
ngày mai đây sẽ không còn cái gì có thể giống như trước 
ngày người Nhật tới. 

Ủy ban Alger biết khi công bố bản “Tuyên ngôn của 
chính phủ” ngày 8/12/1943, rằng Wasbington rất dè dặt về 
vấn để duy trì một chính quyển Pháp tại Đông Dương (ai 
cũng rõ những tư tưởng và ý đồ của tổng thống Roosevelt 
(6)) và rằng người Trung. Quốc đã tổ chức những người Quốc 
dân đảng Việt Nam làm tay sai cho họ hoặc nằm trong vòng 
ảnh hưởng của họ và như vậy gieo rắc nhiều hoài nghỉ v 
thái độ của họ nếu có ngày nào đó Đông Dương lại bị lôi 
n vào chiến tranh. Mặt khác, những người công Sản TU 
Nam lui vào bí mật năm 1939, đã tập họp lại thành một kỹ 
phận ở Hoa Nam, ở sát biên giới Đông Dung chap 
Pồái đá lập nên một Mặt trên độc lập Đồng QÌnh ` 


Minh) (6). 
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Việt Minh gửi một tín hiệu 


Tháng 5/1944, Ủy ban Alger tìm hiểu, với một sự quan 
tâm rất lớn về một bức công hàm mà lãnh sự Pháp tại Côn 
Minh, Royère đã gửi cho ông đại sứ của Ủy ban Alger tại 
Trùng Khánh, tướng Pechkoff. Bức công hàm ấy có nội dung 
như thế này: 

“Thứ bảy uừa qua 2914, tôi có tiếp hơi người Annam tên 
là Phạm Biết Tế uà La Đức Linh ®; họ đã đề nghị được gặp 
tồi uới tư cách là phái uiên của “Một trận Độc lập Đông 
Dương” mà họ sẽ là những người đại diện Trung Quốc. 

“Tôi đã trao đổi ý biến uới hai người Đông Dương ấy 
trong khoảng một giờ đồng hô. Họ đã phát biểu uới tôi những 
lời tuyên bố mà nội dung có thể tôm tắt như sau: 

*1. Mạt trận Độc lận Đông Dương (mà trong công hàm 
tôi sẽ uiết tắt là LII, tập hợp tết cả các đẳng phái có xu 
hướng dân tộc uà dâm chủ hiện tôn tại trên lãnh thổ Liên 
bang uè uì thế đại diện cho tuyệt đợi đa số nhân dân Đông 
Dương, đã có dịp tìm hiểu bản tuyên bố của CFLN (Ủy ban 
giải phóng dân tộc Pháp) liên quan đến quy chế của Đông 
Dương sau này, công bố tại Alger ngày 8J12/1943. Những 
người lãnh đạo của LII, đã có lần gửi thư cho những người 
Pháp tự do ở Đông Dương, đã quyết định một cách thích 
đáng sẽ gửi sang Trung Quốc hai đại biểu để liên hệ uới các 
đại diện của Alger tại đó nhằm đi đến một thỏa thuận, nếu 
có thể, uề những uấn đề Đông Dương. 

2. Mặt trộn Độc lập Đông Dương (LII) theo đuổi hai 
mục đích eơ bản: - Dân chủ hóa Đông Dương ngay sau ngày 
giải phóng ~ uà khôi phục nền độc lập của nó trong tương lai 
gân nhất. 

“Với những nguyện uọng như uậy, Mặt trận Độc lập Đông 
Dương (LH1) không thể nèo nói chuyện này uới người Nhật — 
{*) Thực ra lã Phạm Viết Tử, tổn bí thư Mặt trận 
S§6 


mà hình nghiệm đã chứng tỏ những ý đỗ thật của họ là gì ~ 
hoặc uới chính phủ thân Phát xít của Đô đốc Decoua 

= ¿Re *y ang phủ này có thực hiện một uời B) GHẼ m 
ĩnh 0 ội. Trái lại, n S, HỀ 
na  gic1awENB.M-TBV 
cho sự nghiệp Shin củ ng, BC: bay nhất uà lợi nhất 
là ngay từ bây giờ „ lộ n chấp võ Đông Đương lúc này 

kiệo ứng cuộc tiếp xúc uới CFLN, thông 

qua những cuộc tiếp xúc ấy mà tiến tới một sự thỏa hiệp 
Pháp - Đông Dương. " b 

: 4. Ứy ban chỉ đạo của LH hy uọng rồng CFLN sẽ uui 
lòng nghiên. cứa một chương trình dân chủ hóa Đông Dương 
để thực hiện ngay sưu khi lãnh thổ này được giải phóng khỏi 
ách chiếm đóng của Nhật. Về nền độc lập của đất nước 
(Đông Dương), Ủy ban thấy rằng uấn đề phúc tạp hơn nhiều 
oà công uiệc trao trả đó nếu thực hiện ngay sẽ pấp phải 
những khó khăn rất nhiều uà quan trọng. Vậy nên Ủy ban đó 
— mặc đù không quên rằng mục đích chủ yếu của nó là đảm. 
uâo nên độc lập Đông Dương — sẵn sàng thảo luận uà chấp 
nhận tạm thời tất cả mọi công thúc chính trị rộng rãi lấy 
nguyện uọng của dân tộc Đông Dương làm căn cứ. 

%4. Xét thấy rằng những cỏi cách đó chỉ có thể thực hiện 
được sau ngày giải phóng Liên bang Đông Dương, LII sẵn 
sàng ngay từ bây giờ cộng tác uới CFLUN ở bên trong cũng 
như ở bên ngoài Đông Dương, trong cuộc đấu tranh của nó 
chống Nhật. Sự hợp tác này có thể tiến hành trên mọt lính 
oực, kể cả lĩnh uục quân sự, uì Mặt trận đã đào tạo uà huấn 
luyện được những nhóm dụ kích uù có thể càng ngày càng có 
thêm nhiều nhóm như UẬY- 

“8, Những người lãnh đạo của LII buôn luôn theo sát HÀ 
hình quốc tế uà thấy rõ rằng mội số nước ĐH To 
giành một u‡ trí lợi thế trong những cuộc hội nghị số "9P 

“t (” m dứt, để bàn uề những ấn đề liên 
sơu khi chiến tranh chấm dút, #Ég + 

j WE: 0Ã) ác địa. Thừa biết một số trong cúc 
quun đến các đế quốc thuộc địt CÓ _z đề khác uề 
nước đó có những ÿ đồ đất đai hoặc nhông 3 » 


Đông Dương, những người lãnh đạo LII mong muốn người 
Pháp oà người Đông Dương cùng đứng uào một mặt trận 
chưng uờ đề xuất một chương trình chính trị uờ xõ hội có thể 
tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của các cường quốc dân. 
chủ”. 

“Cuối cùng, các uị khách của tôi đã hờm ý cho tôi hiểu, 
một cách kín đáo nhưng rònh rọt. rằng tuy Mặt trận nhiệt 
tình mong muốn để đi đến một thỏa thuận với CFLN, nó sẽ 
không ngần ngại đặt uấn đề uới đại điện các nước liên hiệp 
khác trong trường hợp mà Alger khước từ hợp tác. 

“Trong câu trả lời, tôi đã nhấn mạnh cho các uị khách 

đối thoại của tôi thấy lời tuyên bố của CFLN uề uấn đề Đông 
Dương chứng mình rõ ràng nước Pháp mới đặc biệt quan 
tâm đến các uấn đề thuộc địa, uà những người lãnh đạo ở 
Alger - mà khuynh hướng tự do đã bao lần bộc lộ - chắc chắc 
sẽ sẵn sàng nghiên cứu uới tính thân hiểu biết uù có thiện ý 
nhất tất cả những đề nghị hợp lý xuất phát từ những tổ chức 
đại diện thực sự cho quân chúng nhân dân Đông Dương. 
Mặc dầu cá nhân tôi rất hứng thú uề những ý biến uừa được 
nghe - tôi đã tuyên bố sau đó - “Tôi không phải người có 
quyền quyết định hoặc có quyền bảo đảm gì về cái lập trường 
mà CFLN có thể có trước những đề nghị bước đầu của LTI. 
Tuy nhiên tôi sẽ không quên báo cáo lại uới tướng Pechboff, 
đại sứ Pháp tại Trùng Khánh, uề nội dung cuộc hội đàm của 
chúng td”. 

“Tôi nói thêm rằng tôi thấy cần báo cho các uị khách của 
!ôi ngay bây giờ rằng các nhà chức trách Pháp, khi xem xét 
những lời tuyên bố của họ (LI), sẽ không quên rằng họ uữu 
mới bị Việt Nam Quốc dân đẳng (Đảng cách mạng Việt Nam 
tại Trung Hoa tự do) lên án gay gắt uà ngoài ra họ sẽ tự hỏi 
xem LII có phải là đại diện đích thực cho đại đa số nhân. 
dân Đông Dương chứ không phải chỉ là đại điện cho một bộ 
phận có íLnhiều quan trọng. Đề kết thúc, tôi đã thông báo 
cho các ông Phạm Biết Tế uè Lê Đức Linh rằng nếu sẽ còn. 
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phải có những cuộc hội đi: th Đa cối dã 
điều này sẽ tà bổ ích đầm mới, thì họ cân tới rõ thêm — uà 
nhàn cai bề % hấy có thể cộng tác uới CPLN trên những 
DỤ ong chừng mực nào; b) Chương trình cùng 
nguyện uọng chính trị uà xẽ hội của LII như thế nào? ` 
_ Ngồi có thể thấy rằng tôi đã để cánh của ngõ cho những 
cuộc hội đàm mới 0è nhất thời, cho những cuộc thương thuyết 
ĐỀ Diệc thực hiện một oài điểm trong chương trình cộng tác 
đo các đại điện của LII đề xuất, mà không để cho CPLN bị 
rùng buộc chút gì. Quả thực, tôi đã thấy được là chúng ta 
cân thận trọng trong tất củ mọi uấn đề có liên quan đến quan 
hệ của chúng la uới người Annam. Trong trường hợp trước 
mắt, chúng ta có thể đang liên quan hoặc uới những tay chôn 
của VNQDĐ hay cả của QDĐ Trung Hoa, hoặc nữa uới 
những đợi biểu của một đẳng phới An Nam chỉ đại diện cho 
một nhóm rốt nhỏ nào đó của nhân dân Đông Dương. Cho 
nên, uề phân liên quan đến tôi, tôi đã chỉ thị cho ông Ramoin 
phải tìm đến những khu 0ục người Annam mà ông ta có khả 
năng đến được, để điều tra uề các ông Phạm Biết Tế uà Lê 
Đức Linh. Có thể uề phía phòng Đại diện, họ sẽ thấy cần 
thiết phải yêu cầu ông Siguret hỏi Hà Nội những chỉ dẫn uề 
những điểm dưới đây, không cần chỉ liết nào khác: 1. Tâm 
quan trọng thực tế của LTI. 2. LI tập hợp những đẳng phái 
nào? 3. Những người lãnh đạo LH là giˆ 
“Trong lúc chờ đợi kết quả của cuộc điều tra này, Ngài 
có thể có Thời giờ nghiên cứu nên tiếp nhận những đề nghị 
của LII đến chừng mực nào, nếu như, đây là điều cáp tôi 
đừng tin tưởng, cái Hội ấy quả là đại diện cho một lực lượng 


đáng chú ý (7). - 
Siàco ý tên: J. ROYERE” 


ó củ ã shuyển đi lập tức cho 
Bức thư đó của Royère đã được chuyên 6x 
Pechkoff ở Alger và từ ngày 16/6/1944 Uy Rhy TP AE 
thuộc địa René Pleven đòi hỏi thêm HN nh +3 siênh 
“Mặt trận”; cồn chủ nhiệm các vấn gãy" 


Laurentie thì chỉ ra rằng nhiệm vụ cấp bách nhất là phải 
tâm hiểu đến mức tối đa về những đẳng phái chính trị bản 
xứ hiện đang tên tại ở Đông Dương (8). Vậy nhưng, Royère 
đã thừa nhận ngày 11/7/1944 khi người ta chất vấn ông: 
“Chúng tôi chẳng nhận được một chỉ đẫn nào về Mặt trận 
cấ” (9). 


Sự thay đổi của 
Đảng Cộng sản Đông Dương 


Đã có “điều gì đó” xảy đến cho Việt Minh. Một đại hội 
do Quốc dân Đảng Trung Hoa tổ chức nhằm áp đặt sự kiểm 
soát của họ đối với tất cả những người quốc dân đảng Việt 
Nam, đã diễn ra tại Liễu Châu vào tháng 4/1944 và đã bắt 
buộc Việt Nam phải chịu những điều kiện Trung Hoa. Người 
ta có thể hình dung được, sau điều “bức chế” đó, Việt Minh 
(tức LID) đã thấy nếu tiếp xúc với người Pháp (Royère) để 
thăm dò thái độ họ và để xem có thể có cách nào đối phó với 
việc kiểm soát của Trung Hoa thì sẽ là điều bổ ích. 

Có khả năng là sự tiếp xúc này đã bị mật thám Trưng 
Hoa phát hiện cho phe quốc gia đối địch với Việt Minh 
(VNQDĐ và Đồng minh ®), phe này lập tức tố cáo Việt 
Minh có thiện ý với người Pháp. Những người cộng sản Việt 
Nam lại phải lập tức cứng rắn lên để chứng tổ họ vẫn là 
những chiến sĩ chân chính của nền độc lập dân tộc. Do đó 
mà họ rải truyền đơn đề ngày 4/6/1944: “Vì nên độc lập trọn 
vẹn của Đông Dương”. 

“Vậy là những người Phóp đang dấu tranh chống sự 
chiếm đóng của Đức lại đòi duy trì sự thống trị của chính họ 
lên cúc dân tộc khác! Chúng tôi những người Cộng sản 
Đông Dương, chúng tôi phản đối một cách quyết liệt nhất sự 
thiếu thủy chung bất hợp lý của Ủy ban Alger. Trong khi 
oận động thành lập một mặt trận chống Phỏi xít rộng rõi Ở 


'?Tức Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội (Việt Quốc vã Việt Cách) - LND. 
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Đông Dương, chú: âš “ 

,„ Chúng tôi ii phó g8 
phóng cho cả những nhì ng n2 Hư _ về giải 
đi guảngpiiirigtliaSUENGEEE Sa nh ái xít khỏi 

ặ Bị c. 
uậy là chúng tôi hy sinh độc lập in, phó keo nhi nh 
. Si N 6 dúng tôi cho 
sự thống trị của phe De Gaulle hoặc phe nào khác, thì đó là 
một điều ngụy biện hoàn toàn. 

“Ủy ban giải phóng Alger đã nhằm khỉ 

_ _ s khi nghĩ rằng các 
m. na Đông Dương tự bằng lòng uới những lời nịnh nọt 
: Mrp ÓC, DgDTL ®ết, ác hẹn. Tương lai đất nước chúng tôi lò 

o bàn tay chúng tôi sắp đặt chuẩn bị. Tự do của chúng tôi, 
chúng tôi muốn nó phải hoàn toàn.... 

“Những người thuộc phe phái De Guulle hy uọng sẽ giải 
quyết gọn uấn đề uới sự can thiệp của lực lượng Đông mình. 
Nhưng những cường quốc đồng minh uừa tuyên bố tại 
T¿hêran rừng họ là những lực lượng giải phóng không có 
quyền áp đặt bất cứ một ách thống trị nào lên cổ các dân tộc 
khác dù cho cái ách ấy có được “nhân đạo hóa” uù được giảm 
nhẹ đi bởi những người theo phái De Gaulle?" (10). 

Nhìn bể ngoài thì dường như tờ truyền đơn nhằm phản 
ứng lại bản tuyên bố ngày 8/12/1943 của Pháp. Tuy nhiên, 
công việc của Ủy ban Alger trở thành mình bạch hơn trong 
khi điễn ra trận Normandie - Trong bức điện ngày 16/6/ 
1944 gửi tướng Pechkoff, ông Pleven dã xác định rõ ràng 
những điều kiện để mớ cuộc đàm phán có thể diễn ra với 
các đảng phái Đông Dương. Các đảng phái này phải: 

*1. Chống lại một cách công khai mọi thứ độc lập Annam 
hoặc Campuchia do người Nhật “ban” cho. [..] Phải gh rõ là 
mọi uấn đề Đông Dương chỉ có thể được thảo luận uới Pháp. 

9. Tham gìa cụ thể uào cuộc kháng chiến nội địa” (11). 

Những quan niệm chính trị của AIger vẫn thiếu mạnh 
đạn, Nếu như trong khuôn khổ châu Phì những khuyến cáo 
của Brazzaville có tỏ ra mạnh dạn đôi chút, thì lại châu bã 


trường hợp không phải như vậy- 
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"Trong chỉ thị của ông ta, quả thực Laurentie có nói là 
“SA [Cơ quan hành động - DGER (cơ quan tổng chỉ đạo 
nghiên cứu và tìm tồi) - vừa mới được thành lập ởẤn Độ] sẽ 
có thể và phải tiếp xúc với đại diện những đảng phái ấy, 
nhưng phải hết sức thận trọng trong lời lẽ mà các nhân viên 
của nó bắt buộc phải nói lên” (12). Laurentie còn nói thêm 
rằng điều quan tâm lớn nhất của Ủy ban Alger là mang ra 
thực thì “một chương trình xã hội uà kinh tế đây sức sống, 
trong khi một quy chế dân chủ được ban hành rộng rõi sẽ đưa. 
lại cho các đẳng phới chính trị sức mạnh uè sức cố kết uờ buộc 
chúng ta phải uốn mành theo những đồi hỏi của một chế độ 
đại nghị... trong các cuộc đối thoại có thể điễn ra. Một điểm cơ 
bản sẽ dùng làm cột mốc, là Đông Dương sẽ được hưởng một 
nên tự trị rộng rõi nhất, nhưng nền tự trị ấy sẽ thực hiện trong 
khuôn khổ một Liên hiệp Pháp thống nhốt tất cỗ cúc rước 
thuộc Pháp lại uới nhau trên nguyên tắc bình đẳng”. 

Vậy là giờ đây, khi “nước mẹ” đang sắp sửa được giải 
phóng, vấn đề đặt ra là phải chuẩn bị chờ đón cái thời điểm 
quyết định và trước tiên là đảm bảo quyền lực của “nước 
Pháp tự do” được tổn tại trên đất Đông Dương bằng cách 
đưa ông toàn quyển gia nhập vào khối liên hiệp và nắm lấy 
quyền kiểm soát quân đội và chính phủ. Tư lệnh tối cao 
quân đội Đông Dương, tướng Mordant, đã được thông báo 
qua bức thư ngày 29/2/1944 (tới tay người nhận rất chậm trễ) 
về những quan niệm của Alger. Chỉ cần gửi cho ông ta những 
chỉ thị cụ thể của chính phủ (CFLN) và nhận được từ phía 
toàn quyển Decoux (người của Chính phủ Vichy) và là người 
chịu trách nhiệm về toàn bộ lãnh thổ (Đông Dương) hoặc là 
một sự buông lỏng (bí mật) hoặc ít nhất là một bề ngoài như 
vậy. Đây là mục tiêu của chuyến công cán của F. De Langlade 
(ngày ð-22/7/1944). Langlade nhảy dù xuống Bắc Kỳ, sẽ có 
thể tìm hiểu và “đo trọng tải” Mordant (Mordant sẽ được cử 
làm tổng đại điện của “Ủy ban Hành động vì Đông Dương” 
(13) ngày 3/9), nhưng sẽ không có thể gặp được Decoux. Lúc 


s2 


này, Decoux ý thức được rất rõ mối nguy cơ lớn mà tình thế 
mới có thể đem lại cho ông. Nếu Nhật Bầu lâu nay vẫn tôn 
trọng chủ quyền của Pháp ở Đông Dương là vì có những thỏa. 
thuận ký với Vichy năm 1940-1941 và vì quan hệ giữa hai 
bên được ổn định nhờ những thổa thuận đó. Nhưng nay thì 
nước Pháp của Vichy đang sụp đổ, thống chế Péteain đã 
sang Đức, Paris sắp sửa vào tay De Gaulle lúc này đã tuyến 
chiến với Nhật. Đông Dương từ đây không thể được Nhật 
nhân nhượng nữa trừ khi nó giữ lập trường “tự trị” đối với 
chính quyền mới của Pháp, nói cách khác là nếu về phía 
Pháp không có một “Chính phủ thống nhất” (14). 


Bức “thông điệp tay ba” 
(30/8/1944) 


Ngày 24/8, Decoux công bố và thực thi một đạo luật bí 
mật ký ngày 18/2/1943 ban cho ông những quyền hạn đặc 
biệt trong trường hợp bị đứt liên lạc điện tín với chính quốc. 
Vài hôm sau đó, ngày 30/8, ông đã gửi qua con đường bí mật 
cho chính phủ Paris một bức thông điệp có các đại sứ của 
Vichy tại Tokyo và tại Nam Rinh (hai ông Cosme và 
Margerie) tiếp ký-vì lý do đó mà bức thông điệp được gọi là 
“thông điệp tay ba”. Nội dưng chủ yếu của nó là: 

“Trái uới cái ý nghĩ được phổ biến rộng ra quó nhiều 
lồn, chủ quyên của nước Pháp trên xứ thuộc địa này Uẫ 
được giữ gìn trọn uen... Chính phủ Phúp (ở đây) uẫn. Tuyệt 
đối tự do. .. Các chính sách của Pháp tại Trưng Quấc và 
Đông Dương đều phụ thuộc lẫn như. Nhờ có Đệ Me: cố 
gắng không ngừng 0à hiệp thương giữa Hà Nội, Ti tân. EM 
Tokyo, cái cơ bản của lập trường. chúng to, của Bi: qui _ 
chứng ta, của uy tín chúng ta 0ò c4 sự nghiệp T ng tu 
khơi hóa của chúng 1a đã được bảo uệ. Vậy sẽ là 

lê lời TU sấu như nước Pháp giữ một lộp trường 
quyền lợi của Phú "2Ù vườn tranh đối với Nhật Bên. 
không thân thiện, thêm chí chiến trai , 
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Ngược lại, điều quan trọng là nước Phúp uà Đông Dương 
cần phải duy trì lập trường trung lập, có như uậy chúng ta 
mới hy uọng đại tới ngày kết thúc chiến tranh mà không bị 
thiệt hợi gì nặng nề. Chúng tôi nhấn mạnh thêm rằng những 
dân cư Đông Dương được bảo hộ rất trung thực uà biết ơn 
đối uới nước Pháp chủ yếu là uì hòa bình được duy trì, họ sẽ 
không hiểu uà không ủng hộ một đường lối chính trị khác 
đâu. Bất cứ một sự thay đổi quyền hành nào, dù tạm thời 
chăng nữa, cũng sẽ đe dọa gây nên rhững trở ngại lớn cho 
uiệc khôi phục chủ quyền của nước Pháp uà có biệt ở Bắc Bộ 
trong trường hợp mà Trung Quốc cơn thiệp uào. 

“Theo trật tự suy nghĩ ấy, uấn đề cực kỳ quan trọng hiện 
nay là chính phủ mới của nước Pháp phải xét đến những 
nguy cơ sẽ xảy ra nếu có bất cứ một cuộc lấn công nào uào 
Đông Dương. Cuộc tấn công ấy sẽ khơi dậy, đây là điều chắc 
chến, cái nguyên tắc phòng thủ chung đã được chính phủ 
của Thống chế công nhộn từ tháng 711941 nhằm giữ uững 
chính quyền của Pháp uè bảo uệ chính sự tần tại cậu quân 
đội Đông Dương của chúng ta”. 

Sau khi nhấn mạnh rằng “Đô đốc Decoux, cho đến. khỉ 
có lệnh mới, chỉ tự coi mình duy nhất như người quản lý 
những lợi ích thường trực của nước Pháp”, bức thông điệp, 
bằng một yêu cầu bí mật tuyệt đối, kết luận: 

“Tóm lại, điều kiện cân thiết oà đây đủ để cho chủ quyên 
của Pháp ở Đông Dương uè những lợi ích của Pháp tại Viễn 
Đông được uẹn toàn cho đến ngùy kết thúc chiến tranh dường 
như là thế này: Chính phủ mới của Pháp hãy khuyến cáo 
Đồng múnh đừng mở bất cứ một cuộc tấn công quân sự nào 
ào Đông Dương uè bằn thân nó hãy tránh mọi sáng biến 
ngoại giao hoặc quân sự có thể xô đẩy Nhật Bản uào tâm 
trạng nghỉ ky đối uới nước Pháp” (15). 


ý tên: DEOOUX, MARGERIE, COSME 


Nguy cơ đe dọa từ phía Nhật Bản 

Nhưng với Sự giải phóng hầu như hoàn toàn của nước 
Pháp và sự thất bại của chủ nghĩa Nazi đã gần kể, cuộc 
kháng chiến ở Đông Dương bỗng phát triển lên một tầm cỡ 
mới. Người ta làm một vài hành động thiếu khôn ngoan 
khiến quân Nhật bắt đầu cảnh giác. Ngày 20/10/1944, quân 
Mỹ đổ bộ lên Philippines, tại Leyte và từ Leyte sắp tiến về 
Manila. Tháng sau, đại sứ Nhật tại Đông Dương K Yoshizawa, 
lúc rời nhiệm sở, có nói với ông De Boisanger, cố vấn ngoại 
giao của Decoux, rằng “Nếu mất Philippines thì nước Nhật 
sẽ xét lại đường lối chính trị của nó đối uới Đông Dương” 
(16). Chính là trong khoảng thời gian sáu tuần tiếp theo mà 
Tokyo quyết định xóa bỏ sự hiện diện quân sự của Pháp tại 
Đông Dương. 

Với Paris, việc giải phóng Đông Dương đã được ghi vào 
chương trình những chiến dịch sắp tới. Một “Ủy ban hành 
động vì Đông Dương” đã được thành lập dưới sự lãnh đạo 
của Bộ trưởng Thuộc địa. “Chính phủ lâm thời của nước 
Cộng hòa Pháp” (CPRF) thành lập ngày 10/9/1944, xác nhận 
tức khắc lời tuyên chiến với Nhật Bản. Ngay từ ngày 18/9/ 
1944, Ủy ban quốc phòng đã quyết định tổ chức hai sư đoàn 
cho một “đạo quân viễn chỉnh Pháp tại Viễn Đông. Trang 
thiết bị xin với Washington, mà ai cũng biết thái độ công 
khai thù địch với vấn để Đông Dương lại trở về với Pháp, 
chí £t là dưới hình thức thuộc địa. Nếu sự chuẩn bị quân sự 
chiếm phần ưu tiên, người ta cũng không kém quan tâm tìm 
cách xác định một đường lối chính trị mới. Tại Bộ Thuậc 
địa, một nhóm đặc biệt được thành lập nhằm mục đích này, 
với người lãnh đạo là H. Laurentie và L. Pignon G ghi 
lúc đó người ta gửi di Calcutta những nhà cai trị nề 
cường thêm cho “Cơ quan hành động - ¬.... 

Biết chắc Nhật Bản sẽ không TT Hnn tân Pháp tại 
toán, trong thời gian rất gần, chính quyi số 


Đông Dương, De Gaulle muốn tổ chức cuộc kháng cự chống 
lại hành động bạo lực rất có thể xảy ra ấy, bằng cách khuyến 
khích Mordant và binh lính ông ta ngay từ bấy giờ phải có 
những biện pháp thích hợp, bằng cách xây dựng cơ sở cho sự 
viện trợ rất cần thiết của bên ngoài (18). Để chuẩn bị cái 
ngày J ấy, một phái đoàn mới lại được giao cho Langlade 
cầm đầu. Lần này Langlade có thể gặp Decoux, và trao cho 
ông ta, ngày 28/11, những chỉ thị của Chính phủ Pháp. Chính 
phủ ghi nhận thái độ tuân phục của ông toàn quyển và ra 
lệnh cho ông ta hãy giữ chức vị của mình “cho đến khi nào 
người ta thấy cần phải đổi khác”. Trong lúc chờ đợi, ông ta 
phải “đuy trò tạm thời uà bằng chiến thuật đối uới kê thù một 
bề ngoài như thế nào đó cho phép bảo uệ uờ giữ gìn được tất 
cả những phương tiện của chúng ?a” (19). 

Dưới danh nghĩa Decoux — làm chủ tịch trên giấy tờ — 
một Hội đồng Đông Dương mà Mordant được cử làm phó 
chủ tịch đã được thành lập và sẽ nắm lấy thực quyên chỉ huy 
quân sự của cả nước. Nhưng ông Bộ trưởng Thuộc địa trong 
một thông điệp ngày 29/11, tuyên bố: “Việc giải phóng Đông 
Đương đòi hỏi phải có những sự chuẩn bị uà phải có thời 
hạn. Giữ nguyên trạng cho đến lúc có lệnh mới là lập trường 
phù hợp hơn cả uới khả năng của nước Pháp” (20). 

Trong bản báo cáo được viết lúc ông trở về và để ngày 
1ð/12/1944, F. đe Langlade rút ra vài kết luận bi quan từ 
chuyến công cán đó. Bản báo cáo trước hết nhấn mạnh về 
mối nguy. sỡ gây nên do “bô số những uiệc làm, lộ liãu” và 
những điều ui phạm an ninh... Đặc điểm tiêu biểu của nhiững 
người Phúp, quân cũng như dân, là khả năng nói những 
“huyện tạp nhom thiếu suy nghĩ. Cúi thói xấu ấy dẫn đến 
là „ "ghợ hiểm chưa từng thấy.. Thời gian ở thuộc địa 
Tim âu tà tuổi trung bình của người Pháp khá cao khiến họ 

tố có thể chịu khó chịu khó kéo đời. Không nên có ảo 
tưởng gì 0È khả, năng kháng chiến lâu dài của họ trong hoạt 
động du kích..” Ông ta viết tiếp:. ¿ 
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*. Hiện tại, quân Nhật chưa thấy cân thiết phải thay đổi 
nguyên trạng, nhưng họ có đủ mọi khả năng để thay đổi uờo 
một thời điểm nhất định nào đấy, uà chắc chắn họ nắm được 
những tin tức cần thiết, nếu không phải là ở từng chỉ tiết thì 
ft ra cũng trên phương điện tổng quát uề một phong trào thù 
địch uới họ. 

“Trong sáu tháng nữa, cuộc khúng chiến tại Đông Dương 
không thể hy uọng gì ở bên ngoài uè chúng ta cần thiết phải 
bỏ qua cới hy uọng ấy đi nếu chúng ta không muốn cho cuộc 
kháng chiến trở thùnh đối tượng của một cuộc phiên lưu 
đẫm máu mà không mang lại được ết quả chiến lược nào. 

“Cuộc uận. động đối uới người Annam uà người các dân 
tộc khác của Liên bang (Đông Dương), quan trọng hàng đầu 
cho tương lai, đến nay chỉ mới làm lướt qua. Đúng ra chúng 
ta phải tập trung phân lớn những cố gắng trước mắt của 
chúng ta uào công uiệc đó”. 

Langlade nêu lên rằng: “Những thành uiên của khu uực 
chính trị đã đến quá muộn màng. Người Hà Lan, người Anh 
đã được chuẩn bị kỹ càng hơn chúng ta để phục hội ngay 
những cơ quan dân sự ở các thuộc địa của họ. Chúng ta 
không thể tính chuyện thu hồi được nhiều công chức trong 
nước. Họ đã quá mệt mỗi uê tỉnh thân cũng như uật chất; họ 
đã không biết diễn biến theo chiều hướng những quan điểm 
thuộc địa được xác định tại Brazzautlle. 

“Người dân Đông Dương rất thỏa mãn đã tránh được 
chiến tranh, nhưng họ sẽ không dủng hộ cuộc kháng chiến 
một cách tích cực chừng nào họ chưa nhìn thấy trước mắt 
những thắng lợi quân sự tại địa phương..." (21). 

Nhưng quân Nhật nhận xét rằng nước Pháp giờ đây đã 
có một chính phủ thống nhất và chính phủ, này, đang tuyên 
chiến với họ, ngay từ ngày 14/9 dã quyết định ở cấp độ cao 
nhất, nguyên tắc sẽ dùng vũ lực để loại bỏ quân đội Pháp ở 
Đông Dương (22), nhưng cuộc chiến đấu gay go sắp sửa diễn 
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ra tại Philppines đã khiến bộ Tham mưu Nhật nghiêng về 
phía, hoãn lại một thời gian. Tình huống trở nên cực kỳ 
nguy hiểm. Ngày 23/1/1945, De Gaulle điện cho Mordant — 
là người được giao trách nhiệm phát động “phương án _ˆụ 
(trường hợp quân Nhật tấn công): “ực lượng Pháp tại Đông 
Dương không được để mất khả năng chiến đấu uới bất cứ giá 
nào” (23). 

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng lớn chẳng bao lâu nữa sẽ 
xây ra. Đêm 9/3/1945 trên toàn cõi Đông Dương, quân đội 
Nhật hành động, chỉ ít lâu sau khi đô đốc Decoux khước từ 
một tối hậu thư của Nhật yêu cầu ông ta, để thực biện thỏa 
thuận phòng thủ chung ngày 8/12/1941, phải đặt quân đội 
Pháp dưới quyển của một bộ chỉ huy hỗn hợp Nhật - Pháp. 
Tất cả các doanh trại của Pháp đều bị tiến công và phần lớn 
đều nhanh chóng bị vô hiệu hóa. Hôm sau 10/3, quân Nhật 
nhận lấy trách nhiệm điều hành công việc hành chính của cả 
nước. Việc người Pháp mất quyển kiểm soát thực tế đối với xứ 
sở này sẽ tỏ ra vô cùng tai hại. 


68 


._. NƯỚC VIỆT NAM 
GIÀNH LẠI QUYỀN ĐỘC LẬP 
(10/3 - 2/9/1945) 


in tức về cuộc đảo chánh của Nhật truyền đến Paris 

buổi tối ngày 9/3 tất nhiên có gây ngạc nhiên, nhưng sự 
kiện xa xôi quá. Báo chí ngày 10/3 trong đó có đăng mục 
Đông Dương chữ lớn vẫn đẩy những tin tức về trận sông 
Rhin: nào quân Mỹ chiếm Cologne ngày mồng 6 thì ngày 
mỏng 7 đã vượt sông Rhin ở Remagen. Nào trận đánh lớn 
trên đất Đức đã bắt đầu vì quân Nga của tướng Joukov đã 
tiến đến bờ sông Oder, trước Stettin. Ở Thái Bình Dương, 
quân Mỹ đổ bộ lên Iwojima ngày 19/2, đã thực hiện ngày 9/3 
một trận ném bom khủng khiếp xuống Tokyo, thiệt hại lớn 
về người và thiêu cháy bao nhiêu nhà cửa. 


Tuyên bố ngày 24 tháng 3 


Chính phủ lâm thời đã bị một cú hoàn toàn đột ngột. 
Việc xác định lập trường chính trị chuẩn bị mấy tháng nay 
vẫn chưa sẵn sàng. Ngày 10/3, Chính phủ phải trấn an dân 
chúng và các binh sĩ Đông Dương bằng một lời chào thân ái, 
nhưng chốn xa xôi ấy có ai nghe? 

69 


Cuối cùng, 12 ngày sau, chính phủ thông qua văn bản, do 
Laurentie soạn thảo, cái sẽ trở thành “Tuyên bố ngày 24/3/ 
1945 về vấn đề Đông Dương”. Trong một thời gian khá lâu, 
hàng nhiều tháng, bản tuyên bố này mang một tâm quan 
trọng rất lớn về chính trị và dùng làm cẩm nang bao lần, 
cho nên cân phải trích dẫn ra dưới đây những ý chính trong 
nguyên văn: vn) 

“„ Liên bang Đông Dương sẽ cùng uới nước Pháp uà 
những nước khác của cộng đông lập thành một "Liên hiệp 
Pháp” mò lợi ích bên ngoời sẽ do nước Pháp đợi diện. Đông 
Dương sẽ được hưởng, trong phạm uì Liên hiệp, một quyền 
tự do riêng của nó. Những người thuộc quốc tịch Liên bang 
Đông Dương sẽ uừa là công dân Đông Dương uừa là công 

đân Phúp. 

“Đông Dương sẽ có riêng một chính phủ Liên bang do 
toàn quyền đứng đâu uà gồm nhiều bộ trưởng chịu trách 

_nhiệm trước chính phủ, chọn hoặc trong số những người 
Đông Dương hoặc trong số những người Pháp cư trú ở Đông 
Dương... 

“Một quốc hội bằu theo biểu đầu phiếu nào thích hợp 
nhất uới mỗi nước của Liên bang uà trong đó lợi ích của 
nước Pháp sẽ được đại diện, sẽ biểu quyết những khoản thuế 
mọi loại cùng ngôn sách Liên bang, uà thảo luận. những dự 
án luật... ˆ ' 

tự tu 2Á] c4 Mi ch, tự do lập hội, tự do hội họp, tự do 
chủ sẽ tạo thành vòn lông da Ta 6 những quyên tự do dân 
cẾ + “ nhac = luột lệ Đông Đương. 

Sun nước lập thành Liên bang Đông Dị có khác 
biệt nhau về Dăn. mình, chẳng tộc uờ tớ m—ử uẫn giữ 
bản chất riêng của mình trong Liên bang. 

: “Ông toàn quyền lờ người trọng tài của tất 
ích riêng của mỗi nước: Các ch: 
cỏi tiến hoặc cổi tổ. Các trọng 
làm sẽ đành chủ yếu cho nh: 
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P cả, trong lợi 
ính phủ địa phương sẽ được 
trách uà chức uụ trong mỗi 
l”ng người mang quốc tịch nước 


“Liên bang Đông Dương sẽ được hưởng, 

+. g g Dươ 0 , trong khuôn khổ 
— na In Ó một lê? độ tự trị kinh tế cho phép nó đạt 
mức p. riển cœo nhất uề nôi ¡ ô iệp b 
PP RE. nông nghiệp, công nghiệp uà 

- “Quy chế Đông Dương, như uừa được xem xét, sẽ trở 
thành chính thức sau khi được các cơ quan của Đông Dương 
giải phóng góp ý kiến (1)...”. 


- Thái độ các nước Đồng Minh 
và những phương tiện hành động 


Tuy nhiên, với Chính phủ Pháp, sự ưu tiên từ đây nằm ở 
những vấn để khác: các lực lượng quân sự của Pháp ở Đông 
Dương đã ra sao rồi? Ít lâu sau, người ta được tìn là tại Bắc Bộ 
và Lào, một số đơn vị lui về biên giới Trung Quốc, trong những 
điều kiện hết sức khó khăn. Quân số còn bao nhiêu? Trong 
tình trạng: nào? Người ta ra lệnh cho các cấp chỉ huy, tướng 
Sabattier và tướng Alessandri phải bám chắc và cầm cự cho 
đến cùng trên mảnh đất Đông Dương. Khó khăn đấy (2). 

Người ta bèn đi thăm dò thái độ các nước Đồng mình. 
Paris yêu cầu người Trung Quốc và người Mỹ giúp đỡ các đội 
quân đó của Pháp, bảo vệ cho họ rút lui và sau đó là thu 
nhận họ, trang bị lại cho họ, đưa họ trở lại sẵn sàng khi có - 
điều kiện là chiến đấu ngay trên vùng biên giới và trên đất 
Bắc Bộ. 

Thực ra, người Trung Quốc và nhất là người Mỹ sắp tổ 
ra thiếu nhiệt tình hợp tác, lại còn thù địch nữa là đằng 
khác. Bộ chỉ huy Trung Quốc thì rất đè dặt, còn Bộ chỉ huy 
Mỹ, đo tướng Wedemeyer lãnh đạo, chịu ảnh hưởng sâu sắc 
các quan điểm của Roosevelt, thì hoàn toàn thù địch. Ông ta 
sẽ từ chối mọi sự giúp đỡ. Những người Pháp đến Trung 
Quốc bị rơi vào giữa một môi trường thù địch và thái độ của 
họ thường thiên hẳn về Vichy và chống đối De Gaulle chẳng 
dàn xếp được gì. Dư luận đánh giá hộ, dù là đân thường hay 
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quân nhân, cũng đều rất nghiêm khắc °. Những cái đó không 
ngăn trở việc hình thành một nhóm hạt nhân vũ trang người 
Pháp đóng tại Vân Nam và người chỉ huy KHÔI DÓp tướng 
Sabattier, được Paris giao cho những quyền hạn rất lớn. 

Paris trang bị cho những khả năng hành động của mình, 
Người Anh đã nhận sát nhập vào “lực lượng 136” của họ một, 
trưng đội quân Pháp có nhiệm vụ hành động ở Đông Dương. 
Đặt căn cứ tại Caleutta, trung đội này chỉ có thể hoạt động 
hữu hiệu bằng cách liên hệ với phái đoàn quân sự Pháp tại 
Trung Quốc (MMF) đang có một căn cứ tại Côn Minh (M-5). 
Phái đoàn này được tổ chức lại trong tháng 10-11/1944 và 
giờ đây đang liên kết cả một hệ thống tình báo trên biên 
giới Trung Quốc, từ Vịnh Bắc Bộ suốt đến thượng lưu sông 
Mékong. Nó tập trung và phát những tin tức, và hiệu quả 
của nó ngày càng tăng lên do một số phần tử SR (tình báo) 
nội địa, nhất là của chiến khu 2 (Cao Bằng). 

Bây giờ Đông Dương đã là một nước “bị chiếm đóng”, 
thì chính các cơ quan đặc biệt của Pháp, cơ quan DGER (Cơ 
quan tổng chỉ đạo nghiên cứu và tìm tòi) của đại tá Passy 
Dewavrin phải chịu trách nhiệm điều hành hoạt động ở 
đó (*) DGER đóng ở Caleutta dưới cái tên là SLFEO (Ban 
Liên lạc Pháp tại Viễn Đông — Seetion de Laison Franeaise 
bộ Extréme Ôrient) và dưới quyền chỉ huy của đại tá Roos, 
“Vụ Hành động” (SA) hợp nhất với SR. một đài phát thanh 
được đặt tại Côn Minh. Tháng 4/1945, người ta gửi từ Paris 
mi để phụ trách vị trí này một người chỉ huy mới, đại úy 

y bình Jean Sainteny. Chỉ trong thời gian rất ngắn, Sainteny 
H , thừa nhận là một tay động viên và tổ chức 
có tài do có một uy tín lớn đối với nhân viên cơ sở của mì 


: no HÀ Ế ThÌ0n GÓI Ấ ủa mình, 
lại nhờ có một quá khứ và nhiều kinh nghiệm kháng chiến. 





(-) Xem công hàm của tướng Pechkof, đại sử Pháp tại Trùng Khánh, số 482 ngày, 


(9) 23/4/1945 (ÁN, AP 457,.C. '122) được các thông đi 
, ø€, đi i 
Phương hướng chỉ đạo của tướng De Caulle ngày Hiên dÊg F tgiie mini 
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: Biên giới được chia thành từng khu vực, giao cho những 
chỉ huy vừa có trách nhiệm thu lượm tin tức vừa tổ chức 
những trận: đánh du kích hoặc phá hoại. Chắc chắn là họ có 
điện hệ với Calcutta (có nghĩa là với quân Anh) nhưng họ 
vẫn tìm được cách quan hệ cộng tác đứng đắn với cơ quan 
tình báo bí mật của Trung Hoa và nhất là tình báo Mỹ, đặc 
biệt với cơ quan OSS (Cục Chiến lược) thấm nhuần tư tưởng 
chống thực dân của Roosevelt. Nhưng Roosevelt vừa qua đời 
(12/4/1945) và mối lo sợ của Paris về các phương án “bảo hộ 
quốc tế” (trusteeship) của Mỹ đối với Đông Dương được xóa 
bỏ dần. 

Trước mắt, vấn đề là phải liên tục quấy nhiễu người 
Nhật và tiến hành tại Đông Dương những hành động lật đổ 
chúng. Chính giữa lúc người ta lấy làm tiếc mà nhận ra rằng 
cho đến nay chưa có một quan hệ nào với một tổ chức nào 
của Việt Nam thì bỗng nhiên có những cuộc tiếp xúc, tại 
một vài khu vực nào đó với những người lãnh đạo địa phương 
của Việt Nam °)(3). 

Cùng một lúc, Paris tiếp tục những cuộc chuẩn bị quy mô 
lớn: thành lập “đạo quân viễn chỉnh Pháp ở Viễn Đông” 
(CEFEO). Nó đã có sẵn nhiều yếu tố đóng hoặc ở Ceylan 
(Srilanca) hoặc ở Algérie bay Madagasear, tất cả dưới quyền 
chỉ huy của tướng Blaizot; không kể một vài đơn vị tập hợp tại 
Trung Hoa và vẫn do tướng Sabattier điều khiển và sau đó là 
tướng Alessandri. Nhưng hiện lúc này, cân phải chuyển ngay 
sang Viễn Đông bằng con đường Thái Bình Dương và tất nhiên 
với sự giúp sức của Mỹ, hai sư đoàn quân mà người ta hy vọng 
Số thể trực tiếp tham gia trân đánh cuối cùng chống lại quân 
Nhật, Với De Gaulle, phải có mặt khắp mọi nơ. 

Trong đầu óc ông ta còn một mối nghỉ ngờ về những. ý 
đồ của các nước Đểng minh và về cách thức GÌ ta - 
thừa nhận chủ quyền của Pháp trên Đông Dương. Hội nght 
È) Cuộc tiếp xúc diễn ra tại chiến khu 2 (C29 Bằng), chủ yếu do thiếu tá Reul. 

T3 


San Franciseo vừa khai sinh ra Liên Hiệp Quốc (ONU). 
“Thái độ của Liên Hiệp Quốc đối với các chủ nghĩa dân tộc Á 
châu sẽ như thế nào? Tuy nhiên, điều suy nghĩ trên đây tiếp 
diễn trong một tình trạng hầu như hoàn toàn không biết 
chút gì về thực tế đang diễn ra tại chỗ, ở Đông Dương. 


Nước Việt Nam 
“giành lại quyền độc lập của mình” 


Sáng ngày 10/3, nước Việt Nam đã thức dậy “không có 
người Pháp" (4). Một cảm giác lạ lùng: chỉ trong vài giờ, cái 
quyền lực của nước Pháp tổn tại đã gần một thế kỷ nay, 
bỗng bị vài ngàn người lính Nhật quét sạch, ai mà tưởng 
tượng được chuyện ấy có thể xảy ra. Ngay từ ngày 11, theo 
lời mời của người Nhật, Vua nước Annam, Bảo Đại, đã phát 
đi một bản tuyên ngôn bắt đầu bằng những câu sau đây: 

“Căn cứ trên tình hình thế giới uà đặc biệt trên tình hình 
châu Á, Chính phủ nước Việt Nam tuyên bố công khơi rằng 
kể từ ngày hôm nay, hiệp ước bảo hộ ký kết uới nước Pháp bị 
xóa bỏ uà đất nước Việt Nam khôi phục lại quyền độc lập 
của mình...” (B). 


Nếu tất cả các quân nhân và công chức cao cấp Pháp đêu 
bị bắt giam tức khắc thì đại bộ phận công chức Pháp lúc bấy 
giờ. đều ở lại nguyên tại vị trí của họ. Nhưng các phong trào 
quốc gia dân tộc được người Nhật khuyến khích, đòi hồi ngay 
việc cụ thể hóa quyền độc lập và chuyển Sang tay người Việt 
Nam tất, cả các cơ quan. Đồng thời, một chiến dịch tuyên 
truyền phân nộ nổ bùng ra chống lại “ch nghĩa thực đân 
“Pháp” cùng những công cụ thoái hóa đôi bại của nợ là chế độ 
quan liêu và bọn cường hào chức sắc, bọn đây tớ và lay Sai của 
Pháp mà nhất thiết phải nhổ tận Sốc ra khỏi tổ chức quốc 
HA Một bộ My) truyền thông mạnh mẽ (báo chí phát thanh, 

lểu ngữ, v.v..) được người ậ Ì ' ào 
quốc gia chủ nghĩa S1 hy gen Lên TẾ TẾ 
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_Việt Nam từ đây đã "độc lập” thì phải có một “Chính 
phủ Quốc gia xứng đáng uới danh nghĩa này”. Phạm Quỳnh, 
con người thân Pháp không dược thừa nhận đã sớm cáo lui 
rồi. con người số một mà người ta nhắc đến lúc này là Ngô 
Đình Diệm. Người ta đi tìm kiếm ông, thăm dò ông, những 
ông đã lẩn tránh. Cuối cùng, không chờ đợi nữa, Bảo Đại đã 
chọn lâm Thủ tướng, ngày 17⁄4, một trí thức quốc gia chủ 
nghĩa, Trần Trọng Kim. Trần Trọng Kim thành lập một nội 
các gồm những nhân vật trẻ, từng được giáo dục đào tạo 
theo kiểu phương Tây, và có tài năng (6). | 

Chính phủ này tự đặt cho mình ba nhiệm vụ: Nhanh 
chóng nhận từ tay người Nhật sự chuyển giao quyển lực 
chính trị và hành chính và thanh toán bộ máy chính quyền 
thực đân Pháp, trước tiên là bộ máy Phủ Toàn quyển; sau đó 
là thực biện sự thống nhất nước Việt Nam, có nghĩa là đặt 
dưới quyền chính phủ Huế trước hết là Bắc Bộ và sau là 
Nam Bộ. Từng giai đoạn một, chính phủ sẽ nhận được từ tay 
người Nhật tất cả những điều họ yêu cầu. 

Sau đó, Chính phủ sẽ tìm cách khơi dậy trong toàn đân 
tỉnh thân dân tộc, một chủ nghĩa yêu nước xây dựng trên 
nền tảng một nền giáo dục hoàn toàn mới mề. 

Những con người ấy, thực tình, rất biết rằng cuộc chiến 
tranh đã đi tới một bước ngoặt quyết định và nước Nhật 
chắc chắn không lâu nữa sẽ tự thú nhận thất bại của mình. 
Phải làm sao trước khi chiến tranh kết thúc, tạo ra được 
một tình thế “hông thể nào đảo ngược”, hồi sinh một nước 
Việt Nam thống nhất có sắn trong tay, vào thời điểm giải 
quyết, những phương tiện đẩy đủ để buộc Liên Hiệp Quốc 
phải tán thành và chấp nhận tiếng nói của mình. 

Tuy nhiên, sự tan rã của đất nước về hành chính, chính 
trị, kinh tế đã bất đầu. Sự kiểm soát của Chính phủ đối với 
sáo miễn nông thôn bị xói mòn. VỀ những sự kiện xây la 


trong nội địa Việt Nam (và ở Campuchia nữa), người Pháp 
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hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn không nắm được chút gì 
ngoài những điều họ nghe được ở Calcutta. qua những buổi 
phát thanh của Nhật tại Đông Dương. Rõ ràng là bản tuyên 
bố ngày 24 tháng 3 không có gì phù hợp với tình hình đang 
tiến triển ở Việt Nam từ ngày 13. 


Sự chuẩn bị chính trị cho Pháp 
“trở lại” Đông Dương 


Paris không chỉ sắp đặt những hành động lật đổ tại 
Đông Dương. Người ta rất quan tâm hiểu biết, ngay khi có 
cơ hội, về dư luận “các chính đảng Đông Dương”. 

Trong một bức điện gửi cho DGER (SLEEO, Bộ phận 
Liên lạc Pháp tại Viễn Đông) tại Calcutta, Sainteny viết, 
ngày 19/5: Ẫ 

“Một sự diễn biến lý thú trong trạng thái tỉnh thần của 
các chính đẳng cách mạng Annam có uễ đáng được khai 
thác. Việt Mình lý luận đại khái như sau: “Chúng tôi đang 
Đà sẽ còn thù địch uới quân đội Pháp ở Đông Dương bởi nó 
là quân đội củu Chính phú Vichy uà có nghĩa là phát xít; 
nhưng chúng tôi sẵn sàng cộng tác uới người của tướng De 
Gaulle uà phe kháng chiến uì những lý do ngược lại”. (Nhớ 
lại những cuộc đàn áp cực kỳ tàn nhẫn do quân đội Vichÿ đã 
thực hiện tại phía Bắc Bắc Bộ), 

“Việt Minh cùng các tổ chức song Song cũng như các 
nhân tố cộng sẵn tuyên bố sẵn sàng cộng tác uới những nhân 
tố của nước Pháp Mới để đuổi quân Nhật ra khỏi Đông 
Dương. Những tổ chức đó có những phương tiện to lớn. Không 
giấu giếm rằng uiệc xâm nhập miễn Bắc Bắc Bộ uẫn đặc biệt 
nguy hiểm, thậm chí là không thể, nếu không có sự giúp đỡ 
của những yếu tố trên, Cho nên tôi đỗ tức thời cho khơi thác 
sự hiện điện tại biên giới của những phân tử kháng chiến cũ, 
uà khai thúc ngay củ sự hiện diện của tôi ở cương u‡ là kê 
cầm đâu phái đoàn Pháp tại Trung Quốc, 0:o... Rất cồn biết 
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chúng đối có thể theo đuổi con đường này cho đến đâu. Liệu 
vi thể dùng biện pháp hứa hẹn, đối uới những người tô ra 
xứng đáng, sẽ có đại xá toàn bộ, sẽ đề bạt uào những chức uự 
hành chính hoặc chức Đụ khác sau ngày giải phóng, tịch thu 
uè phân phối lại những đất đai của những phân tử thân 
hội, sau nữa uà trước mắt là uữ trang cho những tổ chức 
ấy? Sau khi thôa thuận uới Pignon, tôi đã chấp nhận “nguyên 
tắc những đòi hỏi đầu tiên” những yêu cầu DGER khẳng 
định uà cho những chỉ thị uÈ uiệc uữ trong: tôi xin lưu ý 
DGER ề sự uiệc này là nếu chúng ta không cung cấp uũ khí 
cho họ thì người Trung Quốc hoặc OSS (*) sẽ cung cấp cho 
họ ngay thôi. Cần ghỉ chú rằng Việt Minh uò các đảng phái 
khác đề nghị sự hợp tác hoàn toàn nhềm đánh đuổi Nhật 
cho đến khi thắng lợi, nhưng không phải là chấp nhận nguyên 
tắc sẽ khôi phục lại chủ quyền của Pháp. Vẫn có khả năng 
rằng một sự hợp tác chặt chẽ trong chiến đấu dẫn họ đến 
chỗ nhìn nhận trạng thái tâm lý mới của Pháp có thể phù 
hợp uới nguyện uọng của họ uà giúp cho dự án thể chế mới 
uề Đông Dương của Pháp đứng uững được”... (T). 

Dĩ nhiên là Caleutta chuyển bức điện này về Paris. Mà ở 
Paris giờ đây người ta đã biết rõ thực chất vấn để như thế 
nào. Tháng 2/1945, không đầy 3 tuần lễ trước cuộc đảo chính 
của Nhật ngày 9/3 Tổng giám đốc nha cảnh sát của Deeoux, 
Arnoux đã phái đi công tác tối mật sang Côn Minh hai nhân 
viên của mình, trong đó thanh tra 'Yolle phải giao cho “Phái 
bộ 5” một tập hỗ sơ dày về Việt Minh và nguồn gốc của nó. 
Công văn ấy để là “Hoạt động lật đổ tại Đông Dương" (8), và 
khẳng định một cách tuyệt đối rằng “ông chử” của Việt 
Minh hiện nay, ông Hồ Chí Minh, chẳng ai khác là ky" 
Ái Quốc, người đã lập ra Đảng Cộng sản Đông Dương, ngưi 


(*) OSS có liên hệ với Việt Minh từ một thời gian gần NH9 SPSRE Ea Đó ca: = 
tại Côn Mình là Đại úy ati, ngày 27/4 đã có dịp gặp ông tổ CÌ Km 1 180121y0) 
tiệc đó, ngày 29/3, đã được tướng, 'Chennault, chỉ uy Kon: „ ý tại 

Alr Force) đán tiếp. Pani gặp Sainteny lần đầu tiên ngày 18/5- 
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cổ vũ của nó từ những năm đầu thập niên 30; người ta tưởng 
ông đã chết, nhưng rồi ông đã lại xuất hiện tại vùng biên 
giới Trung Quốc - Đông Dương đầu năm 1941. Công văn ấy 
được chuyển cho Paris, phong bì đóng dấu ngày đến chính 
thức là 20/5/1945. Vấn đề cần biết là ai đã đọc, ai đã có thể 
giải thích và nó đã có tiếng vang như thế, với những lời bình 
luận nào, ở Calcutta. 

Giờ đây chiến tranh ở châu Âu đã kết thúc. Mọi nỗ lực 
chiến tranh của Pháp chuyển về phía Nhật Bản. Việc chuẩn 
bị cho một đạo quân viễn chỉnh đang tiến hành rầm rộ. Một 
quân đoàn (2 sư đoàn) đang được thành lập để đặt dưới 
quyền chỉ huy của quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương và chính 
Leclere, người được chỉ định từ hồi tháng năm, chỉ huy quân 
đoàn ấy. 

Tuy nhiên Paris còn có những nỗi lo khác: Vụ nổi loạn 
tại Algérie hôm 8/5/1945 và cuộc đàn áp vụ nổi loạn đó; nhất 
là vụ Xyri-Libăng đang gieo vào giữa Paris và Luân Đôn 
một làn băng giá sâu sắc và khơi sâu thêm ở De Gaulle một 
mối nghỉ ngờ nặng nể đối với nước Anh. Thực ra, về Đông 
Dương, người ta hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào quân Anh, 
nhất là về các vấn để căn cứ điểm (Calcutta, XriLanca), về 
trang bị và vận chuyển quân sự, về liên lạc không quân và cả 
về tiếp tế nữa. Đây không phải lúc để xảy chuyện rắc rối với 
Luân Đôn. 


Cũng có nhiều khó khăn cần giải quyết trong vấn đề chỉ 
huy, đặc biệt trong vấn đề quyền hạn tương ứng của các 
tướng tá Pháp hành quân trên địa bàn hoạt động “Trung 
Quốc”, dưới sự lãnh đạo của quân Trung-Mỹ (tướng Sabattier) 
và trên địa bàn “Đông Nam Á” dưới sự lãnh đạo của quân 
Ảnh (tướng Blaizot). Ngày 19 và 21⁄4, De Gaulle đã ban 
hành những phương hướng chỉ rõ những trách nhiệm đó. 
Nhưng DGER mà cơ quan đại diện tại vùng này đặt dưới sự 
chỉ dạo của đại tá Roos, từ đây sẽ duy nhất là người có 
quyên gửi các phái đoàn sang Đông Dương, là “lãnh thổ 
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chiếm đóng” (9). Roos đứng đâu và liên kết hai căn cứ của 
DGER, Caleutta và Côn Minh. Sainteny lãnh đạo Côn Minh. 
Tại Calcutta cuối cùng đã thiết lập một “Phái đoàn thuộc 
địa Pháp” trực thuộc Bộ Thuộc địa mà lãnh đạo là tướng De 
Raymond cùng với một số nhà cai trị bên cạnh ông ta như 
Pignon, Messmer, Cédile. 

- Đức thông điệp của Sainteny đã được trả lời. Bức thư trả 
lời, do chính Bộ trưởng Thuộc địa Giacobbi ký và để ngày 
12/6 đến Calcutta ngày 18. Sau khi lược kể vụ Xyri, bức thư 
mang nội dung chủ yếu sau đây: 

“Ông có thể... làm cho người ta hiểu rằng bản tuyên bố 
của Chính phủ (ngày 2413) là một xuất phát điểm uà đáp 
ứng cho nhu cầu của một thời kỳ quá độ sau ngày giải phóng 
hờn là cho số phận dứt khoát của Đông Dương. Một thái độ 
như uậy làm cho chúng ta xích gần lại uới quan điểm của 
người Anh đối uới Miến Điện. Chính là trong những điều 
biện ấy mà ông có thể mở những cuộc thương thuyết uới các 
đẳng phái chính trị. Tết củ mọi người đều phải biết rằng 
chính phủ mới của Đông Dương nhất thiết phải hoàn toàn tự 
do để đảm nhiệm công cuộc tái thiết trong những năm đâu 
thực hiện đường lối chính trị của mình. 

“Tôi không thấy có gì trở ngại trong việc ông đặt quan hệ 
uới Đẳng Cộng sản... Nhìn chung, đối diện uới những người 
Cộng sản. Vì uậy cho đến khi nào có tin tức đây đủ hơn, tôi yêu 
câu ông đối uới họ chỉ nên cam kết nhiềng điều hết sức hãn hi 
uà thông báo ngay cho tôi biết. Với những điều biện như trên, 
ông có thể thực hiện một sự ủy quyền cho các đẳng ph? cách 
mạng trong trường hợp họ có một quyền hành t2. " se 

ạ # Ậ ¡œ. Ông cũi có thể gửi cho họ uũ khi, tiền 
uùng này hay uùng bia. Ông cũng ... c8n- 

à ữ lợi. Đối lại, họ phải có sự cœm. 
nong uà tạo cho họ những thuận v & ổn uà tuyệt đối 
kết chí giúp đỡ cho những người Pháp kháng chiến tà loi CÔ 

+ SP ất cử nhò chức trúch nào khác của 
không tiếp tay cho bất cứ một nhà c ó phương tiện để 
Pháp hay của nước ngoài. Ông phải bảo (ng GIÁO TU TẾ 
bắt buộc họ phải tôn trọng điều cam kết đổ". (10). 
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Bức thông điệp này đến ngày 3/7 mới được chuyển qua 
Côn Minh trong khi Sainteny trước sự phát triển HOẬP động 
của Phái đoàn 6 và những khó khăn ngày càng chồng chất 
trong quan hệ với phía người Trung Hoa và người Mỹ, đang 
sửa soạn đi Paris, ông ta hy vọng có thể thuyết phục các nhà 
đương cục chịu trách nhiệm vấn đề Đông Dương VỆ Sự cần 
thiết phải chuẩn bị sấn sàng đối phó với những sự kiện 
trọng đại trong một tương, lai sát sườn. Ông ta rời Côn Minh 
ngày 7/7. 

Ngày 30/6, từ khu căn cứ địa Việt Bắc của mình, ông Hồ 
Chỉ Minh tiếp xúc với một nhân viên của mạng lưới Anh- 
Mỹ, Gordon, vừa đồng ý cho phép được nhảy dù xuống tại 
Đại bản doanh của mình, một phái đoàn quân sự Mỹ OSS/ 
AGAS “' (11) nhằm chuẩn bị một chiến dịch chung trong 
khu vực phía Đông-Bắc Hà Nội. 

Đến Paris ngày 13/7, Sainteny nhận xét thấy người ta 
hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến vấn đề Đông Dương, trừ 
một vài người có trách nhiệm như đại tá Passy, các ông 
Pleven, De Langlade, Laurentie và tại Bộ Tham mưu thiếu 
tá hải quân Barjot. Tại Paris thì những công việc nội vụ, và 
về ngoại giao thì những mối quan hệ với nước Anh, với Hoa 
Kỳ hoặc với Liên Xô (về vấn đề nước Đức và Địa Trung Hải) 
được đặt lên hàng đầu mọi sự. Sainteny không gặp được De 
Gaulle; ông ta quá bận (12). 

Trở về Côn Minh ngày 31/7, ông tỏ ra chán nản, nhưng 
rỗi óng lại chuẩn bị cho một giai đoạn hoạt động mà ông 
cắm thấy là mang tính chất quyết định. Ngày 26/7 tại Paris, 
ông ta đã được đại úy hải quân Barjot cho biết rằng tại Hội 
nghị Potsdam, các tham mưu trưởng Anh và Mỹ đã thuyết 
phục được Churchill và Truman chấp nhận chia Đông Dương 
ra làm hai khu vực hoạt động quân sự; như vậy là ngay sau 


(*) AGAS = Air Grơund Air Service: cơ.quan quân sự Mỹ chị liệm đi 
- ÿ chịu trách nhiệm đi , 
tong lu vực đối phương, những phi công “mất tích” do súng đạn phcg] bên Nữ 
rơi, ' : 
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khi Nhật đầu hàng quân Trung Quốc sẽ kéo vào miền Bắc 
và quân Anh vào miễn Nam(13). 


Cuộc tiếp xúc trượt 
với Việt Minh 

Trong thời gian đó, cơ quan OSS của Mỹ đã tiếp cận 
nghiêm túc với Việt Minh. Ngày 16/7, một nhóm OSS/AGAS 
đã nhảy dù xuống vùng Tuyên Quang và một tiểu đội Pháp 
do trung úy Montfort chỉ huy đã có thể đi theo, nhưng không 
làm sao đạt được một cuộc tiếp xúc chính trị hằng mong ước 
từ ngày đầu tháng (14). Trong khu du kích, hâu như ai cũng 
thù địch với người Pháp. Tuy nhiên, ông Hồ Chí Minh, ngay 
trong hoàn cảnh ấy, vẫn muốn có một cuộc tiếp xúc với 
người Pháp, yêu cầu họ ít ra là nói rõ lập trường của mình. 
Bằng một cuộc tấn công vào vị trí Tam Đảo, hôm 15/7, ông 
Hồ đã giải thoát cho 180 thường dân Pháp đã bị quân Nhật 
bắt giam và cho dẫn họ lên vùng biên giới. Ông cho họ biết 
rằng ông sẵn sàng qua Côn Minh gặp một đại diện chính 
thức của Chính phủ Pháp (15). Nhóm người Mỹ sang Côn 
Minh báo cáo lại những lời yêu câu của Việt Minh và trào lại 
cho Phái đoàn 5 của Sainteny những lời yêu câu đó. 


Dưới đây là bản dịch (tiếng Pháp): 

“Chúng tôi, Mặt trận Việt Minh, yêu câu người Pháp 
công bố lên những điều sau đây uà đưa nó uào nội dụng của 
đường lối chính trị tương lai của Đông Dương thuộc Pháp: 

“1. Phải tổ chức một cuộc phổ thông dầu phiếu bằu ra 
một Quốc hội để lãnh đạo đất nước; phải có một toàn quyền 
người Pháp làm Chủ tịch cho đến khi nào chúng tôi kmùp 
thật sự độc lập; uị Chủ tịch ấy phải chọn một nội sp êm 
một nhóm cố uấn mà Quốc hội chấp nhận được. tủ ni 
cụ thể của tốt cả các chúc 0uự ấy có thể sẽ được ậ 
trong tương lai. : 
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“2. Nền độc lập phải được trả Ígi cho đất nước này trong 
thời hạn tối thiểu là 5 năm uà tối đa là 10 năm. 

*3. Phải trả lại cho nhâw dân xứ sở này những lài nguyên 
thiên nhiên của đất nước sau khi đã đền bù thôu đáng cho 
những người hiện đañg cằm giữ những tài nguyên đó. Nước 
Pháp phải được hưởng những sự nhượng bộ kinh tế. 

“4. Tất cả những quyền tự do đã được Liên Hiệp Quốc 
xác nhận phải được ban bố cho người dân Đông Dương. 

“8, Phải cấm uiệc buôn bán ma túy. Chúng tôi hy uọng 
rằng những điều kiện trên đây sẽ được Chính phủ Pháp xem 
như là khả dĩ chấp nhận” (16). 

"Trước khi bức thông điệp này đến tay mấy hôm, Sainteny 
có dịp gặp tại Côn Minh một trong những lãnh tụ chính của 
Việt Nam Quốc Dân Đảng, Nguyễn Tường Tam. Ông này 
không giấu giếm Sainteny rằng đẳng của ông ta sẽ không bỏ 
lỡ một cơ hội tốt để giải phóng Tổ quốc mình. Nếu nước 
Pháp có tinh thần hợp tác thật sự thì những mối quan hệ có 
thể thiết lập giữa hai bên. Sainteny trả lời Nguyễn Tường 
Tam rằng “Chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp (GPRE') chưa 
hề, dù trong một giây đông hô, nghĩ tới chuyện từ bỏ bất cứ 
một cái gì thuộc quyên lợi hợp pháp của nước Pháp tại Đông 

Dương”; rằng nước Pháp đã hiểu rõ: “cẩn phổi có một uài 
điêu sửa đổi uào quy chế các thuộc địa phát triển nhất, 
nhưng nước Pháp không công nhận cho các thuộc địu dùng 
bạo lực để giành giật lấy những điều sửa đổi ấy”. Chính phủ 
Pháp — 8ainteny nói thêm — “sến sờng thảo luận một cách 
hợp lý uới những người Đông Dương có quyền đại diện cho 
đất nước mình” (11). l 

_ Tuy vậy, ngay từ ngày 1⁄8, sau khi tổng kết quá trình 
diễn tiến những cuộc tiếp xúc với Việt Minh và nhận xét 
rằng Việt Minh có về “oừu rất mong muốn uừu rất uội Dờng 
có được cuộc gặp gỹ đã dự định uới người đại diện nước 
Pháp”, đồng thời vừa có khả năng cử đại diện sang Côn 
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Minh, Sainteny bèn yêu cầu Calcutta tác động với Paris để 
Jupiter ° cử một đại diện củu nước Pháp mới, chỉ định 
những giới hạn tủa những nhượng bộ uà những cam hết khả 
đĩ chấp nhận được, uà đề nghĩ thời hạn có thể được cho cuộc 
hội kiến”. (18) 

Ngày 6/8 (ngày Mỹ ném bom nguyễn tử xuống Hirosima), 
Sainteny lại một lần nữa quay trở lại vấn đề; ông ta nói rõ 
rằng các nhà lãnh đạo Việt Minh có vẻ như “nong muốn, 
hơn cả là được gặp gỡ những nhà thương thuyết được ủy 
quyền thảo luận uới họ oề những nền tảng của một thỏa hiệp 
mờ họ mong sẽ là dứt khoát”. Sainteny nghĩ rằng nên mời 
họ tới Côn Minh nhưng cuộc đàm phán sẽ do các nhà cai trị 
của Phái đoàn thuộc địa Calcutta (De Raymond, Pignon 
hoặc Messmer) điều khiển. Ông kết luận: “7ôi có cẩm giác 
rằng trong một tương lai rất gân một bài uùng đốt Bắc Kỳ sẽ 
tự giải phóng, cho nên chúng ta cần có những quyết định 
nhanh, kiên quyết uà có hiệu quả hơn” (19). 

Chẳng có chuyện gì xảy ra cả; và từ đây tay câm bức 
thông điệp của Việt Minh, Sainteny sốt ruột trong chờ đợi. 
Ngày 11⁄8, ông thông báo rằng giờ đây khi việc quân Trung 
Quốc °' sắp sửa chiếm đóng miền Bắc Đông Dương đã được 
xác nhận là chắc chắn thì một nguy cơ xuất. hiện: có thể là 
“Mặt Nạ (bí danh của Việt Minh) hoặc một đẳng phái bản xứ 
khóc” sẽ cố tìm cách đứng ra nhận sự đầu hàng của quân đội 
Nhật và nắm lấy chính quyền. Ông ta nói đã thỏa thuận về 
việc chọn lấy trong căn cứ du kích những đại diện của Việt 
Minh - họ có khả năng có mặt ở Côn Minh sau 48 giờ (20). 
Ngày 12 ông ta khẳng định ông vẫn chờ đợi và nhấn. mạnh 
một điểm: là ð bên trong, “chúng fơ sẽ gếp sự phản đối của 
Mặt Nợ mà chúng đề nghị của họ chúng ta bất lực không bao 
giờ đáp ứng được trong khi đây là uấn đề từng phút từng 
Õ Net bí danh của 0 Gajle ong chúng cưc in lọc của PCER Hi Vên Đông 
£) Trung Hoa Dân Quốc. 
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giờ”. Vậy niên ông ta khẩn thiết yêu cầu, một mặt cử tướng 
Alessandri đại điện cho nước Pháp trong cuộc đầu hàng của 
Nhật Bản tại Bắc Đông Dương, và “nhất là cấp bách thực hiện 
một thôu thuận uới Mặt nạ uà uới Chính phủ Việt Nam”. (21). 
Bây giờ thì Sainteny đã nhận được chỉ thị của Calcutta 
phải tranh thủ ngay cơ hội để trở lại Hà Nội (22). Cùng với 
nhóm của mình, ông ta chuẩn bị trả lời những đề nghị của Việt, 
Minh. Trong một bức điện gửi Calcutta, ngày 13/8, ông ta gợi ý 
nước Pháp ra “một bản tuyên bố khẳng định sẽ giải phóng 
Đông Dương trên những nên tằng chúng tôi thôa thuận đã được 
ký kết oới Chính phủ Việt Nam, uà đã được chúng ta phê chuẩn 
- bắn tuyên bố này phải thực biện ngay trước ngày 9/8 ?). Nếu 
Ngài đồng ý, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể buộc người đại diện 
của Việt Nam phải chấp thuận mu mẹo này” (23). 
Với sự có mặt của De Raymond từ Calcutta đến, bức thư 
trả lời cho Việt Minh đã được hoàn thiện. Đây là toàn văn bức 
thư từ trước đến nay chưa xuất bản (và chưa ai biết) bao giờ. 


“Thư của Tổng Phái đoàn Chính phủ Cộng hòa Pháp uề 
Đông Dương gửi Tổng hành dinh (HQ) Mặt trận Việt Minh 
tại Bắc Bộ. 

“Đã nói rõ rằng những cuộc hội đàm mở rơ giữa những 
người đại điện của Chính phủ Pháp uù Tổng hành dinh của 
Đảng Việt Minh chỉ mới là những điều sơ bộ mở màn cho 
;nột sự trưng câu ý kiến rộng rãi hơn của tất cả các đẳng 
phái Đông Dương cũng như nói chung của tốt câ các phần từ 
có t/ cách của nhân dân, cuộc trưng cầu mà Chính phủ 

Pháp cho rằng phải được thực hiện trong tính thân dân chủ 
cổ truyền của nhân dân Pháp. Các đề nghị của Đảng Việt 
Minh được lập tức uà nguyên uăn chuyển tới Paris cho Chính 
phú Pháp. Ngay từ bây giờ, Tổng phái đoền có thể theo 
những chỉ thị nhận được, công bố rằng: l 
(*) Tức ngày mà chính phủ Trũng Khánh tuyế 


Ì \n bố thông bá. ử : 
giao cho Trung Quốc trách nhiệm quân sự về miễn Bức EStVSelh =lạ Đảng mình 
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*1. Chính phủ Pháp đã có ý định thiết lập tại Đông 
Dương một Quốc hội. Quốc hội đó sẽ được bằu rơ bằng phổ 
thông đều phiếu hay không, uấn đề sẽ tùy thuộc uào sự quyết 
định của bản thân người dân Đông Dương. ngoài ra, có điều 
rất chắc chắn là ông toàn quyền sẽ thành lập chính phú của 
mình bằng cách mời những phân tử tiêu biểu chọ dư luận 
quân chúng Đông Dương tham gia uới sự thỏa thuận của 
Quốc hội. 

“9. Chính phủ Pháp có ý định tiến hành, một khi hoàn 
cảnh cho phép, có nghĩa là ngay khi cuộc sống trở lại uới 
những điều biện bình thường uà trong mọi trường hợp trước 
một thời hạn năm năm, mở một cuộc trưng cầu dôn ý rộng 
rãi, có sự tham gia, theo nguyên tắc dân chủ, của mọi thành 
phần nhân dân, nhằm xác định hiến pháp Đông Dương. Bản 
hiến pháp đó sẽ quy định - có căn cứ sự chuyển biến của 
tình hình tổ chức quốc tế - hình thức độc lập nào thích hợp 
nhất để thôa mãn các ñguyện uọng của các dân tộc Đông 
Dương trong khuôn khổ Liên hiệp Pháp. 

“8. Chính phủ Pháp sẽ công bố quyền của mỗi thành uiên 
Liên hiệp Pháp được đại tới một sự phôn uình kính tế riêng của 
mình. Đông Dương sẽ tự do quyết định, uì lợi ích của mình, uễ 
những tài nguyên thiên nhiên của đất nước theo những phương 
thức được thảo luận trước Quốc hội Đông Dương. 

“4. Nước Pháp đã ký uào Hiến chương San Frunciseo 
(Hiến chương Liên Hiệp Quốc - LND). Nó chấp nhận mọi 
nhiệm uụ, nó sẽ áp dụng mọi nguyên tốc. 

“ø. Chính phủ Pháp cam đoan, đông thời uới chính phủ 
Anh, sẽ không đặt hoặc đuy trì các độc quyền ma túy. Ý định 
của chính phủ là chiến đấu chống bất cứ cái gì có thể làm 
suy giảm sức khỏe của nhân dân; uiệc mua bán uà tiêu thụ 
ma túy sẽ bị cấm uè sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. 

“Một bản chính thức bằng tiếng Pháp của bức điện này 
sẽ được đưa tay cho một đợi diện của Tổng phái đoàn; người 
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¡ điên nờy sẽ tới ngay Hè Nội, sẵn sàng tiếp xúc uới một 
SE T kia kế? Đảng Việt Minh tại Hà Nội” (24). 

Những trận mưa như trút nước đã ngăn cần mọi sự tiếp xúc 

với Tổng hành dính Việt Minh. Nhưng giờ đây, phần. U tiên 

đã chuyển qua một vấn đề khác. Ngày 15/8, Nhật Bản đã thông 

báo đâu hàng. Các đạo quân Trung Quốc chuẩn bị vào miền 

Bắc Đông Dương. Về phần người Pháp, vấn đề đặt ra cho họ là 

phải có mặt rất nhanh, có mặt cấp tốc tại Hà Nội. 


Nghị quyết Potsdam 
và cuộc đầu hàng của Nhật 


Những người lãnh đạo của ba cường quốc họp tại Postdam 
từ ngày 26/7 không phải chỉ tìm cách giải quyết số phận của 
nước Đức. Họ cũng chuẩn bị và nhất là chuẩn bị cái giai đoạn. 
quyết định mà theo họ là phải đưa cuộc chiến tranh chống 
Nhật Bản đi đến kết thúc. Ta đã thấy từ ngày 24, các tổng 
tham mưu trưởng Anh và Mỹ đã thuyết phục Churchill và 
Truman chấp nhận một sự phân định mới về các chiến trường 
Đông Nam Á, nước Anh vẫn hy vọng rằng “toàn bộ” Đông 
Tương, trong việc Nhật Bản đầu hàng, sẽ gắn liên với chiến 
trường Đông Nam Á do đô đốc Mountbatten chỉ huy; nhưng 
Trung Quốc từ trước đến nay vẫn coi Đông Dương nằm trong 
khu vực chiến trường của nó (chiến trường Trung - Mỹ), thì 
đấu tranh quyết liệt để bảo vệ quyền lợi của mình. Cuối cùng, 
người ta thỏa hiệp với nhau: Trung Quốc sẽ được miền Bắc 
Đông Dương, từ vĩ tuyến 16 trở ra; Mountbatten được miền 
Nam Đông Dương, từ vĩ tuyến 16 trở vào (25). 


Ngày 9/8, trong một bản tuyên bố của chính phủ Trùng 
Khánh, Trung Quốc thông báo rằng quân đội Trung Quốc 
chịu trách nhiệm về sự đầu hàng của Nhật Bản tại Bắc 
Đông Dương”. : 

{Ð Ngày 11/8, một bức điện của đại sơ quần Pháp tại Trùng Khánh thông báo cho Paris 


biết bản t ố iết Mộ cũ và Secd 
SÉe di, tuyên bố này, tức là biết quân Trung Quốc Sấp sửa kếo vào Đông Dương ngay 
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Là vì chiến tranh xõ ràng đã đến ngày kết thúc: những quả 
bom nguyên tử ném xuống Hirosima và Nagasaki (6 và 9/8) đã 
gióng lên hôi chuông báo Yứ cuộc kháng cự của Nhật Bản; hơn 
nữa ngày 8/8, Liên Xô tuyên chiến với Nhật Bản, đánh vào 
Mãn Châu và thọc thắng xuống Triều Tiên. Những sự kiện đồ 
không thể không có một tiếng dội mạnh mẽ xuống Đông Dương. 

Tại Calcutta và Côn Minh, người ta tích cực chuẩn bị 
tỉnh thần. Calcutta đã để nghị gửi ngay (lúc Nhật đâu hàng) 
những toán tình báo mật DGER và những toán hỗn hợp 
Thuộc địa/DGRR qua Sài Gòn, Hà Nội, Huế và Phnôm Pẽnh. 
Căn cứ vào thái độ của Mỹ, các toán tình báo này phải hoạt 
động bằng các phương tiện do Lực lượng 136 Anh cung cấp. 
Nhưng rồi chính do tình trạng giao thoa Trung - Mỹ mà 
người Pháp bắt buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của Mỹ để “ải 
Hà Nội”. Quả thực OSS nhận trách nhiệm thăm dò tại chỗ 
những dư luận và tình cầm của nhân dân Việt Nam đối với 
những đạo quân sắp đến giải giáp, rồi thay thế quân Nhật 
trong vấn để duy trì trật tự. Để thực hiện “cuộc thăm đò” 
này, OSS cân có sự giúp sức Pháp, ngày 20/8 người ta đã 
thỏa thuận với nhau rằng Sainteny và bốn nhân viên toán 
ông sẽ đi theo phái đoàn đầu tiên của O88, của viên sĩ quan 
hành chính Patti, đến Hà Nội (26). 

Lúc này, Pháp trong tay không có (trừ một trung đoàn 
đóng căn cứ ở Xri-Lanca, các tiểu đoàn đóng ở Trung Quốc 
và vài ba toán com mang đô) một đơn vị nào sấn sàng sang 
Đông Dương; không có một tàu thủy vận tải nào (vì tất cả 
tàu thủy của Pháp đều nhập vào của Đồng minh), không có 
một đơn vị không quân nào tự trị. Tuy vậy, Paris đã quyết 
định: Ngày 16/8, De Gaulle cử đô đốc Georges Thierry 
đ'Argenlieu làm Cao ủy của Pháp tại Đông Dương và tướng 
Leelere làm tổng chỉ huy đạo quân viễn chỉnh Pháp tại Viễn 
Đông (thay thế tướng Blaizot) — Leclerc đi ngay từ hôm 18/ 
8. Từ ngày 29, ông ta sẽ có mặt tại Kandy ở đại bản doanh. 
của Mountbatten. 
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Về phần mình, De Gaulle đến Washington ngày 22; tại 
đây ông có những cuộc hội đàm quan trọng với Tổng thống 
Truman, trong đó đáng chú ý nhất là được Hoa Kỳ chính 
thức thừa nhận bằng văn bản cụ thể chủ quyển của nước 
Pháp trên xứ Đông Dương. Về phía Anh, De Gaulle còn 
giành được nhiều thắng lợi hơn nữa: một thỏa hiệp Pháp - 
Anh về nguyên tắc và cách thức khôi phục lại quyển hành 
của Pháp tại Đông Dương (24/8). Ngay từ ngày 22/8, những 
“đội quân” Pháp đâu tiên chịu trách nhiệm khôi phục quyền 
hành của Pháp tại Sài Gòn, Hà Nội và Huế đã xuất phát từ 
Bengale. Ngày 22, Cédile nhảy dù xuống Nam Kỳ, Messmer 

xuống Bắc Kỳ. Họ được chỉ định làm chức vụ “Ủy viên Cộng 
hòa Pháp” đầu tiên trên những lãnh thổ này. 


Thời điểm quyết định 


Trong thời gian đó, ở Đông Dương, những sự kiện xẩy ra 
dồn đập. 

Chính phủ Huế, trong tháng 7 và 8, đã được Nhật nhượng 
bộ nhiều điều quan trọng: tháng 7, giải thể phủ toàn quyền 
và chuyển giao các cơ quan quốc gia cho Việt, Nam; và đầu 
tháng 8, hoàn trả Nam Bộ lại cho Việt Nam. Các vị Khâm 
sai Bắc Kỳ và Nam Kỳ được chỉ định. Ngày 8/8, sự thống 
nhất của Việt Nam được thực hiện. 

Đồng thời, quân Nhật thả hết các tù chính trị, kể cả 
(từ ngày 9/8) những người cộng sản đã bị Pháp bắt giam tại 
các nhà tù và các nhà ngục khổ sai. Hàng ngàn “cán bộ” 
hoặc “kẻ gây rối” vội vàng trở về liên hệ với các trung tâm 
quyết. định, 


bom của Mỹ phá hoại các đường giao thông sắt, bộ và thủy 
đã cắt đất nước ra từng vùng, từng mảnh riêng biệt, tại đó 
từ bao tháng nay, các cán bộ tuyên truyền Việt Minh đã làm 
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công tác tư tưởng chính trị. Dưới sự thúc đẩy của họ, nhân 
đân các vùng bị nạn đói đã tiến công vào các kho lúa gạo. 
Quân Nhật vẫn giữ các thành phố và thị trấn cùng những 
trục giao thông lớn; và những người theo phái quốc gia, cộng 
tác viên của họ, giúp họ trong những khu vực đó. Nhưng mặc 
dầu bị cơ quan thông tin Nhật cố tình che đậy, cái tin Mỹ 
ném “bom nguyên tử” xuống Nhật vẫn lọt đến với các giới 
chính trị, làm cho tình hình sục sôi lên, 

Trong khi tại Huế, chính phủ xin từ chức, viện cớ bất 
lực, không thể lãnh đạo được đất nước nữa, thì nhà vua cố 
gắng tránh một sự sụp đổ và tránh một sự chia cắt Bắc ~ 
Nam. Ngày 19/8, Đài phát thanh Việt Nam phát đi ba tư 
liệu quan trọng: 

a. Một chỉ dụ của Bảo Đại gửi cho mọi công chức Việt 
Nam khuyên tất cả thống nhất một lòng chống lại mọi âm 
mưu đe dọa nền độc lập của tổ quốc và thông báo những 
biện pháp cần thực hiện để bảo vệ nên độc lập của mình. 

b. Một bản tuyên ngôn kêu gọi nhân dân Việt Nam sắn 
sàng chịu đựng những sự hy sinh cần thiết để bảo vệ nên 
độc lập dân tộc: nhà Vua tuyên bố thà mất ngôi và làm công 
đân một nước tự do còn hơn là làm vua một nước nô lệ. 

c. Một bức thư của Bảo Đại gửi cho tướng De Gaulle; nội 
đung bức thư như sau: 

“Tôi nói chuyện uới nhân dân Pháp, uới đất nước tuổi 
thanh xuân của tôi. Tôi cũng nói chuyện uới người đứng đầu 
uà là người giải phóng nước Pháp, uà tôi muốn nói chuyện 
uới tư cách một người bạn hơn là uới tư cách một kẻ đứng 
đầu một quốc gia. 

“Ngài đã trải qua quá nhiều đau khổ trong. bốn năm hình 
hoàng, không thể không hiểu rằng dân tộc Việt Nam, đã có 
hai ngàn năm lịch sử uà một quá khứ nhiều lúc 0ình ucng: 
không muốn, không thể nào chịu đựng nổi bất cứ sự thống 
trị hoặc bất cứ sự cdi trị của một ngoạt bang nào nữa. 
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“Chắc chắn Ngài sẽ hiểu hơn nếu như Ngài được trông 
thấy ở nước chúng tôi chuyện gì đang xảy ra, nếu như Ngài 
cảm nhận được cứi ý chí độc lập ấp ÿ trong con tìm của mọi 
người dân mà không một sức mạnh trần gian nào ghìm lại 
nổi. Dù cả khi Ngùi có tái lập được ở đây một nên cai trị của 
Pháp đi chăng nữa thì nó cũng chẳng được một ai tuân 
phụt: mỗi một thôn xóm sẽ là một tổ kháng cụ, mỗi một 
người cộng tác uiên cũ của Phóp sẽ là một kê thù; uà tất cả 
cức uiên chức uà các tên thực dân của Ngài cũng sẽ tự nguyện. 

xiu được thoát ra khỏi cái không khí khó thở này. 

“Tôi yêu cầu Ngài hiểu rõ rằng: cái phương sách duy 
nhất để gìn giữ lấy những quyền lợi uà cái ảnh hưởng tỉnh 
thân của nước Pháp ở Đông Dương là thẳng thắn công nhận 
nên độc lập của Việt Nam oà từ bỏ mọi ý đô khôi phục chủ 
quyền hay bất cứ một hành thức cai trị nào. 

“Chúng ta có thể hiểu nhau rất dễ dàng uà trở thành 
những người bạn nếu Ngài chịu gác bỏ ÿ đô trở lại làm 
những người chủ của chúng tôi. , 

“Kêu gọi tỉnh thân lý tưởng rất quen thuộc của dân tộc 
Pháp uờ sự khôn ngoan sáng suốt của kẻ đứng đâu, chúng 
tôi hy uọng rằng: nền hòa bình oà niềm uui đã bắt đầu đến 
uới tất cả cúc dân tộc trên thế giới cũng sẽ được đảm bảo cho 
tất cả mọi người dân bẩn xứ cũng như ngoại kiều ở Đông 

Đương” (27). 


Xý tên: BẢO ĐẠT 


Tuy nhiên, những sự việc lộn xộn ngày cằng xảy ra nhiều. 
Đúng vào ngày 19/8, qua một cuộc biểu tình của các công 
nhân viên chức đòi độc lập và thống nhất Tổ quốc, các cán. 
bộ Việt Minh đã lọt vào thành phố và thuyết, pẫnê được vị 
khâm sai theo họ và chiếm chính quyên, Lập tức họ mở 
những cuộc tiếp xúc với các đẳng phái quốc gia (Đại Việt, ) 
và với đác cơ quan của Nhật. l = 
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'Trong lúc này tại khu du kích, Việt Minh đang chuẩn bị. 
Họ chuyển cho OSS Mỹ một tư liệu nói rõ rằng: Nếu người 
Pháp muốn trở lại như những người chủ thì họ sẽ vấp phải 
một sự kháng cự của toàn dân; ngược lại nếu thái độ của họ 
là thái độ hữu nghị và không thống trị thì họ sẽ được đối xử 
thân thiện như tất cả các ngoại kiểu khác (28). ˆ 





Không thể hờ đợi — vì mưa nhiều quá ~ một sự đáp ứng 
của Pháp đối với những để nghị của họ, Bộ Tham rhưu Việt 
Minh quyết định, ngày 10/8, sẽ triệu tập vào ngày 13 một 
Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng tại Tân Trào. Mấy chục 
đại biểu có mặt tại Đại hội ngày 13 đã quyết định thành lập 
một Uy ban Khởi nghĩa toàn quốc và ngay tối hôm đó phát 
lệnh Tổng khởi nghĩa. Một Đại hội nhân dân toàn quốc họp 
ngày 16, chuẩn y kế hoạch hành động, mà hiệu quả đầu tiên. 
sẽ là việc cướp chính quyển tại Hà Nội ngày 19; tiếp đó là 
những hành động quyết định tại Huế rồi tại miền Nam. 

Ngày 20, Bảo Đại - mà Việt Minh Hà Nội vừa yêu cầu 
thoái vị - gửi một công hàm cho tổng thống Truman, nhờ 
chuyển cho cả Attlee, Tưởng Giới Thạch và Staline. Trong 
bức công hàm, Bảo Đại khẳng định rằng Việt Nam không 
thể nào đặt trở lại đưới chế độ thuộc địa mà không có nguy 
cơ làm phương hại cho hòa bình thế giới và yêu cầu tổng 
thống Truman vì chính quyển lợi của nước Pháp, nói cho 
tướng De Gaulle, lúc này đang chuẩn bị sang Washington, 
hiểu kỹ điều này (29). 

Nhưng các phái viên Việt Minh đang đến Huế và ngày 
24, vua Bảo Đại báo cho các cố vấn của ông biết ông đã 
quyết định thoái vị. Ngày 25 ông thoái vị và trao lại cho đại 
điện Việt Minh thanh kiếm và chiếc ấn của nhà vua. Văn 
bản thoái vị đã được ký (30). 

Con người mà từ đây và trong thời gian rất lâu, người ta 
gọi là TH hoàng đế” và chính thức trở thành công dân 
Vĩnh Thụy” đã giao lại quyền bính cho chính phủ Cộng hòa 

91+ 


mà người ta đã loan báo sẽ thành lập trong một ngày rất 
gần. Thế cái “mệnh trời” đâu? Những ngày quyết định này 
thì ai là kẻ “thu mệnh trời”? 

Ngày 25/8, tại Sài Gòn, Việt Minh ký một công ước với 
các đắng phải quốc gia. Sự thống nhất của Việt Nam được 
hoàn toàn khẳng định, và vài ngày sau, khi các lính com 
măng đô Pháp mạo hiểm đi về vùng nông thôn hay sang 
vùng duyên hải Việt Nam, họ sẽ có thể chứng kiến rằng 
Việt Minh đã nắm chính quyển khắp cả mọi nơi qua các “Ủy 
ban Nhân dân” (31). 

Điều mà các kho lưu trữ vừa tiết lộ và cho đến ngày hôm 
đó hoàn toàn không ai biết đến, là Chính phủ Pháp đã biết 
tất cả những sự kiện nói trên. Chính phủ Pháp đã thông qua 
hai bức điện quan trọng, xác định lại lập trường chính thức 
của Pháp trước những yêu sách của nhân dân Đông Dương 
(32), theo một chiều hướng kiên quyết hơn, cứng nhắc hơn. 
Điều ưu tiên dành cho việc gửi cấp tốc quân sang Đông 
Tương và cho việc thiết lập lại chủ quyền Pháp ở đây. Nhưng 
bây giờ thì người ta biết rằng ngày 20/8, từ Côn Minh, tướng 
Alessandri, phái viên chính phủ, đã thông báo cho Paris về 
ba văn bản vừa phát đi hôm trước qua Đài phát thanh Việt. 
Nam và đặc biệt là bản thông điệp của Bảo Đại gửi tướng 
De Gaulle, và nhấn mạnh: 

“Chúng ta đã tới một thời điểm quyết định mà Tổng phái 
đoàn không còn có thể tự mình đáp ứng được; nhất là khi 
chúng tôi bị bó tay uì những bức điện số 1303/1304 xóa bỏ 
những chỉ thị của các bức điện 1247/1255. Nhiều nhận xét 
ăn khóp uới nhau rút ra từ cúc lần tiếp xúc uới các đẳng phúi 
quốc gia uà nhất là uới Việt Minh mà tôi đã báo cáo lại uới 

Ngồi, chứng mình rằng một sự hợp tác uẫn còn có triển 
Dong, tới điều kiện là chúng ta biết nói đến, theo lời uăn bức 
Tiện, 1247 của Ngài, chữ "độc lộệp” uào lúc nào phù hợp. 
Không một chữ nào thay-thế được chữ hày. Ngoài ra, chắc 
chắn là người Annam thích giấy trắng rực đen hơn là cái 
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“tình thân” oà họ yêu cầu Ngài trước hết là giữ uy tín cho họ; 
uò chắc chắn là chúng ta có thể thêu đột lên chung quanh 
chữ độc lập ấy những lời bảo đảm mà kết quả là sẽ dẫn đến. 
trong một thời hạn có thể kéo đài tương đối, sự thiết lập một 
quy chế tự trị bao gôm những mối liên hệ khá chặt chỗ uới 
nước Pháp. 

“Rất đáng tiếc là chính phủ tự thấy đặt oào cái thế bắt 
buộc phải phát biểu quan điểm của mình trước khi có điệu 
hiện thiết lập được những mối liên hệ chặt chẽ uới bên trong, 
một thiếu sót gây nên do ác § của các nước đồng mình. Nếu 
chính phủ thấy cân phải chờ đợi là một tư thế không phải 
không bất lợi cho ta — bằng cách lẩn tránh. đằng sơu sự uắng 
mặt của tướng De Gaulle, thì phải gợi ý cho tướng De Gaulle 
thực hiện tại Washington bằng cách nào ông thấy thức thời 
nhất, một lời tuyên bố có cúi giọng cởi mở rộng rãi hơn 
nhiều so uới bản tuyên bố ngày 24131945 uừa qua”... (83). 

'Trong một bức điện cùng ngày gửi Bộ trưởng thuộc địa, 
Đignon, lúc này đang ở bên cạnh Alessandri tại Côn Minh, 
viết thêm: 

“Vấn đề cơ bản hiện nay lò tới Huế uà tiếp xúc uới triều 
đình. Tôi sẽ cố gống đến Annam một khi tôi uào được Đông 
Dương. Ngay từ bây giờ, người Pháp đâu tiên được tiếp xúc 
phải tỏ ra là người dễ tin tưởng uà cố gắng để biết thật chính 
xác triều đình Huế dang mong muốn Chính phủ Pháp nói 
đến chữ nào trong tuyên bố của chính phủ. Đừng quên r‹ ve. 
tới người Annam, giấy trắng mục đen quan trọng hơn là 
tỉnh thần (34). 

Ký tên: PIGNON” 


Ngày 26/8, Pignon sẽ trở lại Calcutta. Ngày 28, đi từ 
đessore (Bengale), căn cứ của Lực lượng +36: hi đoàn 
Lambda (6 người). Mục tiêu: “Đến Huế, tiếp xúc với TYua Bảo 
Đại nhằm tránh cho ông ta khối quyết định điều gì trước 
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khi các nhà chức trách có thẩm quyến tới, đảm nhận lấy 
việc bảo vệ quyển lợi nước Pháp trong lúc đợi chờ”. 

Ngày 28, tên com măng đô nhầy dù xuống cách Huế 20 
km và bị bắt ngay; bốn trong số các nhân viên của hắn sắp 
bị toi mạng. Một trong những tên sống sót là Michel de 
Bourbon Parme, bị giam ở Vinh, chỉ được phóng thích vào 
tháng 6/1946. Như vậy cái dự định liên lạc với Huế, tiến 
hành vào lúc Bảo Đại thoái vị rồi, đã thất bại hoàn toàn 
(35). 

Những nơi khác cũng đều thất bại. Ngày 22/8, Códile 
được cử làm ủy viên Cộng hòa Pháp tại Nam Kỳ, đã nhảy dù 
xuống vùng châu thổ sông Mêkông. Ông ta bị quân Nhật bắt 
và đưa về Sài Gòn. Phía Bắc, Messmer, được cử làm ủy viên 
Cộng hòa Pháp tại Bắc Kỳ, nhảy dù ngày 22 xuống chân núi 
Tam Đảo (sau khi lượn trên thành phố Hà Nội) cùng với bai 
đồng đội, cũng bị Việt Minh bắt. Calcutta sẽ không có tin 
tức gì về ông ta cũng như về phái đoàn “Lambda”. 

Nếu nghĩ rằng những tin tức này các cấp tối cao không 
biết thì quả là không thực tế. Ở đây nữa, các lưu trữ tiết lộ 
rằng: từ Paris, các bức điện ngày 22/8 của Alessandri/Pignon 
đã được chuyển ngày 26 qua Washington cho De Gaulle và 

Bidault và hai ông này đã nắm được bức thông điệp của Bảo 
Đại gửi nhân dân Pháp. 

Trong bức điện Alessandri/Pignon nói thêm: 

Dĩ nhiên chúng ta có thể chỉ ra lối chơi hai mặt của Bảo 
Đại, nhưng làm như uộy sẽ dẫn tới hậu quả tai hợi là giảm. 
mất uy tín của nhà uua, 0à cả ê kíp lãnh đạo từng cộng tác 
uới Nhật bản sẽ phải “biến” đi. 

: “Vấn để độc lập của nước Việt Nơm uẫn cứ được đặt ra 
k. Xà chứng tơ quan sát được ở Trung Quốc không cho 
„ Xếp : Xi giá “hiết rằng có một sự phản ứng có lợi cho 
"Minh. Những nguậi C mã phúng;kr dảng Hiếp mức 7 Dân 

g người Mỹ này thanh trinh cho thái độ hiện 
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ngy "iệ Rợ cũng như cho những điều trở hgại đến uiệc các 
phái đoàn của tư Đào Đông Đương, rằng họ lo ngại sẽ xảy ra 
những 0ụ lộn xộn bắt buộc các phái đoàn của tø phải can, 
thiệp. Họ tuyên bố muốn tự họ tìm hiểu lấy tình hình. Lời 
giải thích này có thể là chân thành, những ta uẫn được phép 
tin rằng nó không che đậy được hoàn toàn cái thới độ của 
Mỹ trên đây. 

“Trong một chừng mực nèo đó, chúng ta đã đi bước đầu, 
bằng những cuộc hội đờm uới Việt Nam, nhưng Việt Nam 
cũng có thể cải chính dễ dàng những điều họ đã đề nghị nếu 
tình hình quốc tế có chiều hướng thuận lợi cho nên độc lập 
toàn uẹn của Việt Nam. Chỉ duy nhất một bản tuyên bố của 
Chính phủ có thể xác định chỗ đứng của đôi bên. 

“Hiện nay, hoạt động của tướng De Gaulle tại Washing- 
ton uà nếu như có thể thì một bản tuyên bố thẳng thắn của 
tổng thống Truman nữa có thể lật ngược tình thế một cách 
có lợi cho ta. 

“Và lại, để có thể nói chuyện rõ ròng uới những người 
quốc gia Việt Nam cũng như uới người Trung Quốc, thì uấn 
đề cơ bản là chúng ta phải nắm chắc ngày nào đội quân uiễn 
chỉnh sẽ đến. Sau sự thiệt hại gây ra cho chúng ta ở Trung 
Quốc do sự thông báo không có hiệu quả tiếp theo uễ “đạo 
quên uiễn chỉnh” của tướng Leclerc, chúng ta không thể liều 
lĩnh đề cao đạo quân uiễn chỉnh ấy khi chưa chắc chẳn nó sẽ 
đến hay không”. 

Quai đOrsay nói thêm: 

“Bức điện này đòi hỏi tôi có những nhận xét dưới đây: 

*1. Chắc chắn là nhân uật Bảo Đại, bị mất uy tín nhiều 
tại Annam, đã đi tìm một sự phục hồi uy tín muộn mùng 
bằng cách chơi con bài Nhật Bản. Chỉ sơu kh đc số động 
như oộy rồi, ông ta mới tìm đến uới người Mỹ nhằm thực 
hiện một biểu đe dọa khác. điểm này thế nào cũng SẼ được 
nhắc đến trong các cúộc hội đàm. 
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“9, Tướng Alessandri nhìn đường lối chính trị của Mỹ 
dưới một góc độ hoàn toàn địa. phương. Ngoài ra, rõ rùng là 
các nhà chức trách quân sự Mỹ tại Trung Quốc chưa nhận 
được những chỉ thị cụ thể của Washington ủng hộ chúng ta. 

“8. Bản tuyên bố của Ngồi trong cuộc họp báo đã điểm 
lại tình hình Đông Dương một cách đúng đắn. Tuy uậy, uấn 
đề Annam thực sự đáng được nghiên cứu một cách riêng 

biệt. Có thể là uiệc duy trì "dân tộc Anndm””? là thích hợp để 
mang lại cho chúng ta một giải pháp đúng. Một khi người ta 
đã nói “dân tộc Annam”, thì người ta cũng. phải nói “dân tộc 
Campuchia” uà nói “dân tộc Lòo” cũng chẳng có gì là tai hại 
cả. 

44. Điểm nhọn của uấn đề hiện nay là cho phép những 
nhân uật như Bảo Đại rút lui mờ chẳng có gì là mất thể diện. 
Điêu đó không có nghĩa là chúng ta phải tiếp tục dùng ông 
ta uù tôi cũng đồng ý uới ông đô đốc d'Argenlieu để nhận xét 
rằng quả uậy, đã đến lúc nên thôi dùng ông ta. Tuy nhiên, 
trong cái thời bỳ quá độ này, nó có thể béo dài bao lâu mà sự 
có mặt của chúng ta chưa được uững chắc, thì sẽ bhông nên 
để Bảo Đại uà chính phủ Annam tự giam mình uào các công 
thức không có lối thoửt, bởi uì như uậy, cuộc xung đột giữa 
họ uới chúng ta sẽ nổ ra trên một bình điện cực kỳ nguy 
hiểm cho hoạt động của chúng ta sau này. Vì uộy, tôi tự cho 

phép gợi ý rằng các lời tuyên bố của Ngài, tuy không đề cập 
tới citữ độc lập, uỗn phải diễn đạt được sự hiểu biết của nước - 
Pháp uề những nguyện uọng tự nhiên của dân tộc Anhaim uà 
đương nhiên của cả dân tộc Campuchia” (36)... 


ý tên: DIPLO 
biện 25/8, De Gaullè có đọc tại Washington một bản tuyên bố liên quan đến Đông, 
“Trong giờ phút quyết định này, Nước Mẹ gửi tới những đứ: ử ï Lí 
Đông, Dương bằng chứng của niểm vui TÐC chăm kẽ và biết đa kê E- lếc 
Bản tuyên bố ngày 19/8 không mấy thích hợp với tỉnh hình thụ ú ¡ độ cũ: 

i lực tế lúc đó: “Qua thái độ của. 
bi xâm lăng, qua lòng-trung thành của họ đốt với nước Pháp, những người. lâu của 
ng )g đã tö ra xứng đáng với một cuộc sống dẫn tộc phóng khoáng, tự do hdn”. 
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Sainteny ở Hà Nội 


Ngày 15/8, Ross (DGER, Calcutta) từ Candy về, gửi một 
thông điệp cho Sainteny tại Côn Minh, chủ yếu nói: 

*. Tôi đã báo cáo tới Paris rằng mối nguy cơ chính hiện, 
nay, như ông nói, là từ phía người Trung Quốc tò đo đó 
chúng tôi cố gống nhờ một phương tiện của Mỹ để đưa ông 
đi một mình hoặc uới người Mỹ tới Hà Nội”.. (37). 

Ngày 20, Sainteny nói rõ với Ross rằng ông ta không 
thể đi Hà Nội bằng máy bay sẵn có của Pháp được, vì đã bị 
người Trung Quốc niêm phong mất rồi. Ông ta nói thêm: 

“Tiếp tục đường lối chính trị mà chúng ta đã cùng nhau 
quyết định oà ông đã cho phép tôi thì hành, tôi đành chơi lá 
bài OSS, đồng thời uẫn rất thận trọng... 

“Theo cách nhàn của phía người Mỹ thì tình hình chắc 
chến sẽ như thế này: 

“Truớc hết, thái độ của người Annam sẽ như thế nào: 

*q) đối uới uiệc người Pháp quay trở lại? 

- “ð) đối uới sự chiếm đóng của Trung Quốc? 

“Chuyện "dụ báo thời tiết" ấy, hình như một mình OSS 
chịu trách nhiệm. Để hoàn thành tốt đẹp uà nhanh chóng 
nhiệm oụ của mình, OSS cân có người Pháp tham gia Nó đã 
đề nghị tôi hợp tác uới nó trong chuyện thăm đò "này, cũng 
như trong những uiệc chuẩn bị khỉ quân đội Đồng mình đến. 
Tôi đã tức thời nắm lấy thời cơ uờ sẽ lợi dụng thời cơ đưa uào 
theo cùng uới tôi càng nhiều phần tử DGER càng hay. 

“Vì rằng trong uấn đề này chúng ta chỉ có Tợi, tôi dụ kiến. 

Õ sẽ “2 Ỉ ột khái niệm uề tình 
sẵn sàng giúp OSS xác định được mội °hái niệm vó chỗ 
hình chính trị ở Đồng Dương, nhưng cũng để Ti Si 
đứng của nước Pháp mới tại Đông Dương, bằng Đye3 Kệ. 
đối lại quyết liệt mọi âm muuu khôi phục “RMC  vỐi Con 
phân tứ Vicbysteg cũ (theo chính phả Pátain- 
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không thể trảnh khôi gây phân ứng của các đẳng phái cách 
mạng mà người Mỹ dường như kinh sợ nhất. 

“Vậy hêu nhử chắc chắn rằng quân đội Đẳng mình chỉ 
uào Bắc Bộ khi nào OSS đã chỉ rõ cho Trùng Khánh biết 
uiệc quân Đồng minh đổ bộ uào Bắc Bộ sẽ gây rø những 
phân ứng nào. Khi đó mới quyết định quân đội những nước 
nào sẽ đổ bộ lên, quân Trung - Mỹ u? Một mình quân Trung 
Quốc ư‡ Hày quân Pháp có thể có uị trí xúng đáng của mình. 
trong đó? Tóm lại, có nghĩa là, theo ý tôi, uiệc quân Đồng 
mình uào Đông Dương chưa xảy ra ngay đâu. 

“Về phân tôi, nếu mọi sự diễn biến bình thường, tôi hy 
uọng có thể còi uào theo tôi khoảng 300 người trực thuộc 
M5. Tôi dụ tính, trong một sự bí mật tuyệt đối, làm sơo tăng 
cường được yếu tố chống đối cơ sở đâu tiên ấy. Có thể tồi sẽ 
bị (điều này không nằm trong thói quen của tôi) theo đối khú 
sít sao uề bị trói chặt chân tay ở Hà Nội. Tôi sẽ cố gắng bí 
mật bám chắc lấy Calcutta”... (38) 

Cuối cùng, ngày 22/8, sau một loạt những chuyện rắc rối, 
8ainteny đã có thể cùng với bốn đồng đội theo phái đoàn đầu 
tiên của OSS, do tiểu đoàn trưởng Patti dẫn đầu, hạ cánh 
xuống Hà Nội. Toàn thành phố sáng rực màu cờ Việt Minh. 

Sau khi tiếp xúc được tại khách sạn Métropole với những 
người dân Pháp rất kích động trước cái việc ông ta đến Hà 
Nội, Sainteny cùng những kẻ đồng hành của ông được đưa 
về phủ Toàn quyên; tại đây, lấy cớ là để tránh những chuyện 
bất trắc, ông ta bị quân đội Nhật cách. ]y — thực chất là Đi, 

giam - không tài nào bắt liên lạc được với thành phố. ˆ 

Chính là phái đoàn Mỹ tiếp xúc với Bộ Tham mưu Nhật 
Bản và với những nhà chức trách mới của Việt Nam. Bộ 
Tham mưu Nhật bản hình như đang chuyển giao nhẹ nhàng 
mọi quyền hành ở Việt Nam sang cho chính phủ mới đó 
bo vi cên lưởng gió tuyên truyền chống Pháp đang thổi 

anh tại đô thị này, tạo thành một không khí căng thẳng 
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rất nguy hiểm cho người châu Âu. Những nhân vật khiêu 
khích tích cực hoại động, bắt đầu, hình như thế, từ những 
phần tử quốc giá thân Nhật. Các tù binh chiến tranh, Pháp 
hay Đồng minh, không thể nào phóng thích nổi. : 

Ngày 26, Ủy ban Dân tộc Giải phóng (Việt Minh) thành 
lập ở Tân Trào, ra công khai, và Patti, sau khi gặp ông 
Giáp, đã được ông Hồ Chí Minh tiếp, ông Hồ Chí Minh vừa 
về Hà Nội, ở đây, sự hiện điện của ông hầu như vẫn còn giữ 
bí mật. Patti nói với ông rằng Sainteny muốn rất nhanh 
chóng được nói chuyện với Việt Minh. Nhưng ông Hồ tổ ra 
rất tiếc là người Pháp đã không hưởng ứng những để nghị 
vừa rồi của ông. Ngày 27, ông Võ Nguyên Giáp, mà ông Hồ 
đã cử làm Bộ trưởng Nội vụ, vào phủ Toàn quyển để thảo 
luận, trước mặt. Patti, với Sainteny. Ông Võ Nguyên Giáp 
không hề tỏ ra chút gì thù địch cả. Ông chỉ trình bày giản dị 
rằng Việt Minh hiện nay là người làm chủ nước Việt Nam, 
rằng Việt Nam vừa thành lập một chính phủ lâm thời và 
ông hy vọng, nước Pháp sẽ quan tâm, lưu ý đến thực tế đó. 
Theo Sainteny thì ông Giáp “mong ước có sự tiếp xúc chặt 
chẽ giữa chúng tôi với nhau và nói rõ rằng các bạn đồng sự 
của ông và bản thân ông sẽ sung sướng được nhận những lời 
khuyên bảo và chỉ giáo” (theo nguyên văn”. Những nguyện 
vọng của chính phủ mà ông là thành viên không có gì là quá 
mức, và ông tin chắc rằng “nước Pháp không những sẽ hiểu 
những nguyện vọng đó mà còn sẽ coi như đó là nguyện vọng 
của chính mình”(39). 

Sainteny trách Việt Minh đã thông báo cho thế giới 
rằng Việt Nam không thích có sự hiện diện của Pháp tại 
Đông Dương nữa và đã làm dấy lên một làn sóng thù địch 
với Pháp khắp nước. Ông ta loan báo rằng nước Pháp mới 
đang lựa chọn một đường lối chính trị rộng rãi đối với Đông 
Dương, mà người ta sẽ thấy ứng dụng nay mai sau khi quân 
Nhật và quân Trung Quốc đã rời khỏi nước Việt Nam. Ông 
Giáp hỏi các chỉ tiết và trước mối hoài nghĩ của ông, Sainteny 

9g 


tô ra cứng rấn, nhắc lại rằng Đông Dương vẫn nằm đưới 
quyền của nước Pháp và nước Pháp đợi xem những người 
lãnh đạo mới hành động ra sao để quyết định họ có xứng 
đáng được củng cố hay không. Người ta sẽ căn cứ vào cách 
họ giữ gìn trật tự và an ninh để có những xét đoán về họ. 
Sainteny báo cho ông Giáp biết quân Trung Quốc sẽ tới để 
giải giáp quân Nhật và đây là một vấn để nghiêm trọng bởi 
vì chắc chắn còn lâu mới mời được họ rút lui. 

Theo Sainteny thì cuộc hội kiến đã kết thúc cũng lịch sự 
như nó đã bắt đầu. Ông Giáp tuyên bố rất hài lòng và mong 
muốn “những cuộc hội đàm như vậy sẽ còn tiếp diễn càng 
nhiều càng hay” (40). 

Ông Hồ Chí Minh và ông Võ Nguyên Giáp sắp sửa bộc lộ 
với Patti nỗi e ngại của mình trước tin phong thanh về 
những ý đồ của Pháp đã tuyên bố ra và trước những vụ thả 
dù nhiều nhân viên mật vụ Pháp tại nhiều nơi trên lãnh thổ 
Việt Nam. Nhưng trước hết họ tổ ra rất lo ngại trước việc 
quân Trung Quốc đang sắp sửa kéo đến, nhất là các lực 
lượng quân sự tỉnh Vân Nam và cùng với họ là những phần 
tử quốc gia cánh hữu và thân Trưng Quốc của Đồng Minh 
Hội và của VNQDĐ (Việt Nam Quốc dân Đắng) (41). 

Việc kiểm soát đất nước giờ đây trên thực tế đã được 
thực hiện trên toàn lãnh thổ. E 

Tại Sài Gòn, Việt Minh đã thành lập cùng với những 
phần tử quốc gia một mặt trận và dựng lên một Ủy ban 

Hành chính lâm thời của miễn Nam. Ngày 30/8, cuối cùng 
người ta nhận được tin nhà vua đã chính thức thoái vị. 

Từ ngày 27/8 Ủy ban Dân tộc giải phóng tại Hà Nội đã 
đổi thành “Chính phủ Lâm thời”. Ngày 2/9, thành phần Chính 
. TM: thời được công bố cho mọi người và ông Hồ Chí 

mì xuất hiện từ trong bóng tối ra công khai. Ông giữ chức 
Chủ tịch Chính phủ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao. Ông Võ 
Nguyên Giáp giữ chức Bộ trưởng Nội vụ, ông Trần Huy Liệu 
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= Bộ trướng Tuyên truyền, ông Chu Văn Tấn — Bộ trưởng 
Quốc phòng, ông Phạm Văn Đông - Bộ trưởng Tài chính, 
ông Nguyễn Mạnh Hà — Bộ trưởng Kinh tế v.v.. Ít lâu sau 
đó,Bảo Đại, bây giờ trở thành công dân Vĩnh Thụy, được 
phong chức “Cố vấn tối cao của Chính phủ”. 

Sainteny vẫn bị “o ép” và không nhận được chỉ thị gì, 
luôn luôn tấn công Calcutta bằng những bức điện tuyệt vọng. 
Ngày 28, ông ta đã quả quyết: “Chúng ta đang đứng trước 
một âm mưu nhiễu bên liên hợp lại nhằm tẩy chảy người 
Pháp ở Đông Dương.. Đến lúc này, ta phải hiểu rằng miễn 
Bắc Đông Dương không còn là thuộc Pháp nữa” (42). 

Ngày 31, Sainteny nhấn mạnh: 

“Tôi không có cách nào đuy trì được chỗ đứng hiện tại 
của tôi nếu Ngài không lợi dụng sự cố mặt của tướng Leclere 
tại Tokyo, có ngay được cho tôi một cái giấy xác định chính 
thức rằng tôi là kê tiên phong của phái đoàn Pháp. Sự xác 
nhận này phải do Tokyo trực tiếp thông báo cho Bộ chỉ huy 
quân đội Nhật tại Bắc Kỳ. Thiếu tờ thông báo ấy, tôi sẽ bắt 
buộc phải rời bỏ phủ Toàn quyên; mà hiện nay người Pháp 
còn đang chiếm đóng, mặc dù thực chất họ là những tù 
nhôn, điều này uẫn gây ổn tượng sâu sắc cho người Việt 
Nam, làm phiền hà cho Việt Minh, uà tăng sức mạnh cùng: 
hy oọng cho người Pháp. Ai cũng thấy uiệc đó mang ý nghĩa 
bhẳng định chủ quyền của chúng ta. 

“Tôi yêu cầu Ngài hiểu rằng chúng ta được cái may mắn 
hiểm có là ở ngay giữa lòng Chính phủ Pháp tại Đông Dương. 
Chúng ta không nên sai lẫm mà thực hiện một “cuộc thoái 
0‡” mới. Chuyến công tác của tôi phải được chính thúc hóa 
chứ không bị lãng quên như cái uê bề ngoài hiện nay của nó, 
là điều mà cã Việt Minh, quên Nhật cũng như Đồng mình 
đang gấp rúi lợi dụng một cách có hợi cho nước Tháp + 

“Vấn, đề nhân sự không quan trọng: nếu Ngài thấp tôi 
không đủ tư cách đảm nhiệm, hãy cho tôi biết nên trưo quyền. 
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chỉ đạo lại cho ai: Chứng da phải làm tất cả để chỗ đứng mà 
chúng ta đã tạo được uò duy trì được qua buo nhiêu khó 
khăn gian khổ khôi bị bô rơi” (43) 

Tuy nhiên, trong một văn bản có lẽ là chỉ thị đầu tiên 
của mình, vị Cao ủy mới, đô đốc d'Árgenlieu đã ra lệnh: (44) 
“Đối uới các chính phủ mới thành lập của Đông Dương, giữ 
thái độ quan sát”...... 

Leclere là đại điện của ông ta đã nhận chỉ thị. 

Nhưng Côn Minh đã chặn bức điện của Sainteny gửi 
Calcutta, và Alessandri cùng Pignon phần ứng ngay từ 1⁄9; 
họ cho Calcutta biết rằng theo ý họ thì nên củng cố chứ 
không hạ thấp cái vị trí của Sainteny tại Hà Nội. Tiếp theo 
là Alessandri, với tư cách là “Tổng đại diện của GPRF”, đã 
gửi luôn ngày hôm ấy cho Sainteny bức điện dưới đây: 

“Theo lệnh của Tổng đại diện uà phù hợp uới những chỉ 
thị của Chính phủ, ông được chính thức ủy nhiệm bên cạnh 
độ chỉ huy quân sự Nhật bản uà chính phủ Annam đương 
chức, uới tử cách là quan sắt oiên. Ông không nên mở những 
cuộc đàm phán mà chỉ nên thu thập mọi tư liệu có thể sử 
dụng làm cơ sở để mở những cuộc đàm phán tương lai” (45) 

Muộn mất rồi! Sainteny không thể tiến hành một cuộc 
dàn xếp nào có ý nghĩa nữa. Ngày trọng đại của Việt Nam 
đã đến, cái ngày mà suốt một tuần lễ nay người ta chổấn bị 
chào đón khắp mọi nơi. 

Ngày 2/9, trong lúc tại vịnh Tokyo, nước Nhật ký văn 
bản đầu hàng, thì tại Hà Nội, trước một đám đông dân 
chúng mà Sainteny ước lượng có đến 500:000 người, ông Hồ 
Chí Minh cùng một lúc tuyên bố nền Cộng hòa (“Nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa”) và nên Độc lập. 

. Một bản Tuyên ngôn Độc lập được chuẩn bị rất cẩn thận, 
hơi gay gất một chút thật, nhưng đôi chỗ được dự thảo với 
pH, từ lẽ khôn "gen. Âó được mở đầu bằng những câu sau 
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“Tết cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tạo hóa đã 
cho họ những quyền không ai xâm phạm được, trong đó có 
quyền sống, quyền tự do uà quyền mưu cầu hạnh phúc” 

“Lời bất hủ ấy trích trong bản Tuyên ngôn Độc lập của 
nước Mỹ năm 1776. Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là: tất cả 
mọi dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào 
cũng có quyền sống, quyền hạnh phúc uà quyền tự do. 

“Bản Tuyên ngôn Nhân quyền uờ Dân quyên của cách 
mạng Pháp năm 1791 cũng nêu lên công khai rằng: “Mọi 
người được sinh rơ tự do uà bình đẳng uờ có quyền sống tự 
đo uà bình đẳng”. 

“Đó là những sự thật không ai chối cãi được. Vậy mà hơn 
tám mươi năm nay, bọn thực dân Pháp, lợi dụng lá cờ tự do, 
bình đẳng uùà bác ái, đã xâm phạm đất nước to oờ úp bức 
đồng bào £d”... 

Tiếp đó là một bản cáo trạng quyết liệt đối với nền 
thống trị Pháp và thái độ của những người Pháp từ 1940. 
Những người Pháp đó, ông Hồ nói, “chẳng những đã không 
bảo hộ được cho chúng ta, lại còn hai lần trong vòng năm 
năm bán đất nước ta cho Nhật”... 

“Sau khi Nhật đâu hàng, cả dân tộc chúng ta đã nổi dậy 
giành lại chủ quyền đất nước uà đã lập nên nước Việt Nam 
Đân chủ Cộng hòa. 

“Sự thật là dân tộc ta đã giành lại quyền độc lập từ tay 
Nhật chứ không phải từ tay Pháp. 

“Pháp chạy, Nhật hàng, uua Bảo Đại thoái uị. Nhân dân 
tœ đã bê gãy mọi xiềng xích đè nặng lên mình gắn một trăm 
năm nay để biến nước Việt Nam chúng ta KHANH “Hết bang 
độc lập. Nhân dân ta đông thời cũng đã lột đổ chế độ quân 
chủ đã bao nhiều thế kỷ để xây dựng lên chế độ Dân chủ 
Cộng hòa. 
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“Chúng tôi, Chính phủ Lâm thời, đại diện cho toàn dân 
Việt Nam, tuyên bố hoàn toàn thoát mọi quan hệ thực dân 
uới Pháp, xóa bỏ mọi hiệp ước mà Pháp đã ký kết uê Việt 
Nam, hủy bộ mọi đặc quyền mà người Pháp tự chiếm đoạt 
lấy cho mình trên lãnh thổ chúng tôi... 

“Toàn dân. Việt Nam trên dưới một lòng, quyết tâm chiến 
đấu đến cùng chống lại mọi âm mưu xâm lược của bọn thực 
dân Pháp... 

“Nước Việt Nam có quyền tự do uù độc lập uò thực tế đã 
trở thành tự đo uà độc lập. Toàn dân Việt Nam quyết đem, 
sức lực tỉnh thần uà uật chất, hy sinh tính mạng uờ tài sản 
của mình để giữ uững quyền tự do uờ độc lập của mình (46) 

Kể từ đây, trên sân khấu chầu Á đã có một nước 


Việt Nam mới, một Chính phủ Việt Nam cho toần nước 
Việt Nam. 
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ĐỐI ĐẦU VÀ ĐỀ NGHỊ 
(2/9 - 30/10/1945) 


° 

phía Nam, tình hình đã trở nên xấu đi một cách trông 

thấy. Ngày 2/9, tại Sài Gòn người ta cũng tổ chức mừng 
Ngày Tuyên bố Độc lập; nhưng các cuộc biểu tình đã bị biến 
chất đi và do khiêu khích mà có một số người chết. Đại bản 
doanh Anh của Kandy yêu cầu quân Nhật giữ gìn trật tự và 
giải phóng tất cả các tù nhân và những người bị giam giữ. 
Lúc này, Cédile xuất hiện từ trong bí mật và mở đầu những 
cuộc đối thoại hết sức khó khăn với Ủy ban dân tộc giải 
phóng miền Nam, bởi vì, trong cái ngày này, tại Việt Nam, 
người Pháp không còn có một chỗ đứng nào nữa cả. Cédile 
đưa bản Tuyên bố ngày 24/3 ra “tặng” cho những người đối 
thoại của mình. Phía Việt Nam xét thấy lời đề nghị đáng 
buổn cười và chẳng chút nào thích đáng; họ bèn trả lời tóm 
tắt rằng nước Việt Nam đã tuyên bố độc lập và nước Pháp 
trước hết phải thừa nhận nền độc lập của nó đã. Mọi sự sẽ 
tốt đẹp về sau. Một cuộc “đối thoại” của những người câm 
bắt đầu và kéo dài liễn mấy ngày; trong lúc đó bao nhiêu đe 
dọa đối với người Pháp bộc lộ rõ ràng. - 

Giờ đây, Pháp đã cho lên đường Đạo quân viên chỉnh 
của nó; những đơn vị đầu tiên của Xri-Lanca (CI, hay là 
Đội quân khinh bình can thiệp) đang sắp sửa đến nơi. Ngày 
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5/9, một phái bộ Anh có vài ba nhân viên của DGEBR đi theo, 
đến Sài Gòn, rồi ngày 13, là những đơn vị đầu tiên của Sư 
đoàn 90 Ấn Độ. Tướng Anh Gracey, chỉ huy sư đoàn, đảm 
nhận những trách nhiệm “tối cao” của SACSEA (Suprême 
Allied Command, South-East Asia) (Bộ chỉ huy tối cao Đồng 
minh tại Đông Nam Á) tại phía Nam Đông Dương: ông ta 
trước tiên phải tập trung và giải giáp quân Nhật; nhưng ông 
ta nghĩ cũng có nhiệm vụ cố gắng dung hòa những nghĩa vụ 
của Luân Đôn đối với Pháp (chính phủ Nữ hoàng Anh vừa 
khẳng định việc Anh thừa nhận chủ quyền của Pháp ở Đông 
Dương) với những yêu câu tất yếu của địa phương, tức là 
những quan hệ với người Việt Nam, chủ của đất nước. Chính 
phủ Luân Đôn muốn tránh những chuyện căng thẳng giữa 
Pháp và Anh kiểu như vấn để Xyri - Libăng, nhưng cũng lại 
không muốn bị lôi kéo vào những chiến dịch quân sự tại 
Đông Dương. Sự diễn biến của Ấn Độ thu hút sự chú ý của 
ông. Những chỉ thị gửi cho Mountbatten vậy là hết sức cụ 
thể: không được đính líu vào những vấn đề Pháp ~ Đông 
Dương (1). 


Ở phía Bắc, vấn đề ở một tầm cỡ khác. Sau khi, từ ngày 
11⁄8, chấp nhận cho các lực lượng Pháp vào cùng với quân 
Trung Quốc ở miền Bắc Đông Dương, chính phủ Trùng Khánh 
đã thay đổi ý kiến và trì hoãn mọi quyết định (2). Trên thực 
tế, y hệt như Mỹ, Trùng Khánh muốn trước tiên là biết xem 
sau sáu tháng “độc lập” người Đông Dương sẽ phản ứng như 
thế nào trước sự trở lại của quân Pháp. Chính cơ quan OSS 
Mỹ chịu trách nhiệm, như người ta đã thấy, về sự thăm đò 
chính trị này. 

„ Tuy nhiên, từ ngày 24/8, thống chế Tưởng Giới Thạch 
khẳng định rằng “7rung Quốc không hề có một tham bọng 
đất dai nào tại Việt Nai”, với hy vọng “đần tộc Việt Nam sẽ 
từng bước đi đến hoàn toàn độc lập đúng theo tỉnh thôn của 
Hiến chương Đại Tây Dương” (3). Chính phủ Trung Quốc 
bèn công bố đường lối chính trị 14 điểm của mình. 
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: Đường lối chính trị ấy bao gồm chủ yếu những điểm 
chính sau đây: duy trì một sự tiếp xúc chặt chẽ với các phái 
đoàn Mỹ và Pháp; duy trì sự hoạt động bình thường của 
công nghiệp Xã giao thông tại Việt Nam; ngăn cẩn không 
cho những người Pháp thù địch với Trung Quốc trổ lại Việt 
Nam; giữ một thái độ hoàn toàn trung lập trong mối quan 
hệ Việt — Pháp (4). 

Chính là Tập đoàn quân thứ nhất do tướng Lư Hán chỉ 
huy, chịu trách nhiệm thực biện những công việc phân cho. 
Trung Quốc tại miễn Bắc Đông Dương theo hiệp ước Postdam. 
Tập đoàn quân thứ nhất gồm những đạo quân Vân Nam và 
những đạo quân trung ương. Để trợ lực cho Lư Hán, Chính 
phủ Trung ương cử một “Hội đồng tư vấn” (Vietnam Advi- 
sory Group) bao gồm đại biểu mỗi bộ lớn của Trùng Khánh 
(Ngoại giao, Tài chính, Kinh tế, Giao thông, Hành chính 
quân sự, Quốc dân đảng, Tiếp tế). Tướng Chao Pei-Chang 
đứng đầu hội đồng này. Hội đồng thực chất là đại điện của 
Chính phủ Trung ương tại Việt Nam. Hơn nữa, người ta 
chuyển cho Lư Hán, với tư cách là cố vấn về “các vấn để 
Việt Nam”, tướng Siao Wen, một chuyên viên lâu nay là trợ 
lý của tư lệnh vùng 4, Chang Fa Kwei (5). 

Lực lượng Trung Quốc kéo vào Việt Nam ngày 27/8 và 
tiến chậm rãi về vùng châu thổ Bắc Kỳ bằng ba trục đường: 
con đường bộ Lạng Sơn — Hà Nội, con đường Sông Lô và con 
đường lưu vực song Hồng (Lào Cai - Hà Nội). Ngày 9/9 thì 
vê đến Hà Nội. Stainteny vẫn ở phủ Toàn quyển. 


Sự phủ nhận thực tế 
Paris đã gây ra một ấn tượng kỳ 
quặc lạ lùng, vừa quả quyết vừa không thức kề Mặc ky _. 
biết trước, từ cuối thàng 7, về sự phân chia xứ HE Mp h 
thành 2 vùng và sự đâu hàng sắp sửa đến nơi T Ẫ mài 
chính phủ vẫn quá muộn màng trong việc thành lập bộ 
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“Trong thời gian này, 


mưu “giải phóng”. DArgenlieu và Leclere mãi đến 15/8 mới 
được cử làm Cao ủy và Tư lệnh tối cao các lực lượng Pháp. 
Những chỉ thị của De Gaulle gửi d'Argenlieu ngày 16/8 có 
tính chất rộng rãi: ' 

*1. Cao ủy Pháp tại Đông Dương sử dụng những quyền 
hạn của mình là Toàn quyền Đông Dương và là Tổng tư lệnh. 
các lực lượng thủy, lục, không quân có căn cứ trên đất Đông 
Dương hoặc đã được chỉ định để đến đóng ở Đông Dương. 

“Sứ mệnh đầu tiên của Cao ủy là khôi phục lại chủ quyền 
của Pháp trên các lãnh thổ của Liên bang Đông Dương. 

“2. Tướng chỉ huy tối cao của cúc lực lượng quân sự tại 
Viễn Đông chịu trách nhiệm, dưới quyền của Coøo ủy, thị 
hành mọi biện pháp quân sự cần thiết nhằm khôi phục chủ 
quyền đó” (6). 

Trong khi Leclere lên đường từ ngày 18, với một toán 
quân nhỏ để đi qua Viễn Đông, thì De Gaulle bay sang 
Washington. Tại đây, De Gaulle sẽ hội đàm với Tổng thống 
Truman và các cộng sự của ông về nhiêu vấn để trong đó có 
vấn để Đông Dương. Cũng tại đây, ông ta sẽ được tin về lời 
kêu goi của Bảo Đại gửi cho bốn trong năm vị đứng đâu các 
cường quốc và đặc biệt hơn, là lời kêu gọi của vua Việt Nam 
gửi cho chính bản thân ông (7). Các cố vấn của ông bình luận, 
bức thông điệp như là thủ đoạn cuối cùng của một trong các 
nhân vật do Nhật Bản dựng lên. Nhưng chẳng phải là Calcutta 
đã có phúc đáp lại những thông điệp này sao? (8) Điều mà 

De Gaulle sợ là những thủ đoạn của Đồng minh nhằm ngăn 
cần sự khôi phục chủ quyển của Pháp trên đất Đông Dương. 
Vì vậy mà ông giục Leclerc phải cấp tốc sang ngay tại Sài 
Gòn; nhưng muốn đi được, phải đợi Mountbatten cung cấp 
cho phương tiện. 
Dù sao thì về phần đô đốc Thierry đArgenlieu ông đã 
rời Paris chiêu tối ngày ð/0 và đi, trên chiếc máy bay đựa 
ông đến Kandy, thành lập “chính phủ Liên bang Đông Dương” 
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đầu tiên dự kiến trong tuyên bố ngày 24/3, và thảo ra những 
chỉ thị đầu tiên của ô: „ những chỉ thị vừa mạng sắc thái 
văn chương vừa không thực tế. Người ta có thể thấy chủ yếu 
những điểm sau đây: 

“1. Việc tới lập chính quyền của Pháp trên đất Đông 
Tương phải được tiến hành bằng cách duy nhất là đi sâu uòo 
thục tế. Chúng ta phải xuất phát từ những căn cứ uững chắc 
mà ở đó sự hiện diện của chúng ta không bị phản đối. 

ƒ2. Những căn cứ ấy theo ý ông ta là Campuehia uà Lào 
một phía, uà Nam Kỳ cùng miền Nam Việt Nam một phía 
khúc. 

“3. Chúng ta phải... thẳng thắn thảo luận uới các đại điện 
chính thúc của nhân dân Đông Dương, miễn là trong bhông 
khí yên tĩnh uà ngoài mọi áp lực hoặc đe dọa.. Chính là 
chúng ta phải tiếp xúc uới Đẳng Việt Minh uới tỉnh thần như 
Dậy, thông qua những đại diện của nước Pháp; những người 
đại điện này phải được coi không phải như những đại sứ 
toàn quyền mà như những người phút ngôn có nhiệm uụ 
điễn đạt trung thành những tư tưởng của Chính phủ Pháp 
cũng như của những người đối thoại uới họ. Vả lại chúng ta 
chỉ có thể hội đàm uới một chính phủ, mà Việt Minh chỉ là 
một đẳng phái chứ không phải một chính phủ. 

“Có thể được là chúng ta cũng sẽ tiếp xúc trong cùng 
những điều kiện ấy, uới các đảng phái chính trị An Nam khác 
mà tổ chức tuy chắc chắn không được chặt chẽ hệ thống cho 
bằng Việt Minh, nhưng có thể ít ra là đợi điện cho ngujện 
uọng của một số bộ phận quan trọng trong nhân dân.”... 

Ông đô đốc tìm cách xác định cho cái “chủ nghĩa” sẽ làm 
kim chỉ nam cho các cuộc đàm phán sau này: 

“Vấn đề là thiết lập lại một nền bảo hộ chân chính của 
nước Pháp đối uới nhân dân Đông Dương, tức cho. chọi 
nhân dân Đông Dương được chín mùi UÊ chính 1rị sề P: lên 
triển uễ kinh tế bằng cách dựu uào nước F! úp, trong sự 

408 


trọng truyền thống uò i@uyện uọng riêng của mành. Chế độ 
đó chính là chế độ bảo hộ. Rúi thay, bản thân chữ “chế độ 
bảo hộ” sẽ cần phải gọt đi, bởi uì trước mốt nhân dân Đông 
Dương cói chữ đó đã mất hết nội dung của nó uà bị gắn liền 
ào uới chế độ thực dân hay chế độ đồng hóa khiến cho nó 
mang một ý nghĩa không mấy gì là tốt đẹp. 

“Chúng ta cũng không thể nói đến uốn đề độc lập. Vả 
chăng chúng ta không được chính phủ cho phép nói uề uấn 
đề này. Hơn nữa, độc lập chỉ có thể có khi chính trị đã chín 
mùi uù những phương tiện hoạt động mà chúng ta đang phải 
tạo ra cho có, đã được thực hiện. Vậy chúng ta phải thi hành 
một chính sách "giải phóng uề mặt hành chính uà chính trị”. 
Chữ thứ nhất (hành chính) chuẩn bị cho oiệc thực biện chữ 
thứ hai (chính trị)... 


Một sự bình đẳng tuyệt đối giữa người Pháp và người 
Đông Dương phải ngự trị trong hành chính. 

“Nhưng sự giải phóng hành chính phải đi xa hơn... Nó 
phải hướng tới uiệc tổ chức các chính phủ địa phương thuần. 
túy Đông Dương uò bằng cách đó chuẩn bị dân cho người 
Đông Dương từng bước tiến dân lên. những chức uụ cao nhất 
của chính phủ liên bang. Ngoài ra, quá trình đi lên uề chính 
trị này dường như đáp ứng những điển cơ bản trong các 
nguyện uọng do chính đẳng Việt Minh phát biểu? Chẳng 
phải là Việt Minh đã tuyên bố rằng trước mắt Việt Minh 
chua có khả năng một mình lãnh đạo Chính phủ Việt Minh 
uà cai trị cả đất nước Đại Nam mà họ đang đòi lại sao? 
Chẳng phải Việt Minh đã đụ kiến một thời kỳ quá độ trong 
đó một sự giúp đỡ của bên ngoài sẽ lò cần thiết; uà uễ các 
nước bên ngoài thì bọ đã ưu tiên chọn nước Pháp đó soo?”9- 

Trước mắt, Cao ủy tiếp tục chỉ thị: 


+ Đoạn này cho thấy ông đô đốc dã nấm được những dễ nghị của Viết Minh, 
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“Không nên nói quá sớm đến uấn đề hòa hợp làm một Bắc 
Âỳ - Trung Kỳ uà Nam Kỳ, uì chưa chắc gì cái quan niệm uề 
một nước Đại Nam ấy đã phù hợp uới nguyện uong của những 
người Ấn Nam tại Nam Kỳ. Vấn đề thống nhất các thành phân 
nhôn dân Việt Nam chỉ có thể xem xét không những sau ngày 
đất nước được hoàn toàn giải phóng khỏi quân Nhật Bản mà 
cả sau khi các đạo quân chiếm đóng của Đồng Minh đã rút đi 
uờ trật tự được lập lại trong toàn cõi liên bang. Chỉ lúc đỏ mới 
là lúc cần phải thiết lập một Quốc hội tư uốn tiêu biểu rộng 
rãi cho dư luận của quân chúng nhân dân. Một trong các 0udi 
trò cơ bản của Quốc hội tư uấn ấy của Đông Dương chủ yếu sẽ 
là chỉ rõ các phương thức thiết lập uiệc trưng cầu dân ý hoàn 
thiện hơn uò dân chủ hơn... : 

“Chúng ta phải tránh sự chậm trễ cũng như sự uội uầng. 
Chúng ta sẽ không thể làm được uiệc gì lớn lao uè lâu đài 
nếu không có sự tự do trình bày nguyện uọng mình của nhân 
dân Đông Dương.. Chúng ta không thể quyết định uầ tương 
lai quá sớm uà hy sinh sự tiến bộ của quảng đại quân chúng 
cho những yêu sách của một phe phái ngổ ngáo nhất cho họ. 


Kỹ tên: DARGENLIEU” 


Người ta không thấy có trong tài liệu để ngày 8/9 này 
bóng dáng một ý kiến nào về sự thành lập một. “chính phủ 
lâm thời” của Việt Nam tại Hà Nội (27/8) hoặc về bản tuyên 
ngôn của một nước “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” độc lập 
ngày 2/9 cả, tức là hai sự kiện lớn lao nhất từ đây sẽ chỉ phối 
hoàn toàn vấn để Việt Nam. Việt Minh trước cön mắt của 
ông đô đốc chỉ là một trong các đảng phái An Nam và là 
phe phái “ngổ ngáo nhất của dân chúng” (9). 

Sau khi đã hội ý, tại Kandy, với các nhà chức trách Anh, 


¬"-- Tiên đã đến đóng tại Chandernagor 
ông đô đốc ngay từ ngày 12/9, đã đi Sài Gòn ngay khi có 


(ề Calcutta) và chờ đợi phương tiện di Sài 
cơ hội, như tướng De Gaulle dã khuyên khích ông. 
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Hôm sau, 13/9, tại Paris, Henri Laurentie ° vụ trưởng vụ 
các vấn để chính trị của bộ Thuộc địa, trong một cuộc họp 
báo, khuyến cáo nên giải thích một cách rộng rãi hơn lập 
trường của tướng De Gaulle về vấn đề Đông Dương. “Cái điều 
ước mmong của người dân Đông Dương là cuối cùng nước Pháp 
coi Đông Dương không phải là một thuộc địa nữa”. Ông ta nói 
rõ rằng “Chính phủ đã phát biểu quan điểm rõ ròng của mình, 
là những mốt quan hệ giữa Pháp uè Đông Dương sẽ không 
phải là mối quan hệ chính quốc uới thuộc địa mà tiến tới là 
quan hệ bình đẳng. Chính sách của Pháp nhằm làm cho ba 
đân tộc hợp thành Liên bang Đông Dương ngày cùng phát 
triển phôn uình”... 

Ngày 14/9, Laurentie khẳng định với chủ bút các báo: “Điều 
cơ bản là chúng ta hiểu hoàn toàn đâu là cái nguyện uọng dân 
tộc chính đáng trong luận thuyết của Việt Minh” (11). 

Dâu sao, Đông Dương vẫn không chấp nhận hướng giải 
thích rộng rãi ấy. Laurentie sẽ kể lại rằng hôm sau, bộ 
trưởng của ông ta, Giacobbi, đã nói với ông ta: “Nếu De 
Gaulle đã không cách chức anh là hoàn toàn vì lý do tình 
bạn và lòng tốt của ông ta; thực ra thì ông ta đã giận điên 
lên” (12). Quả có như vậy. Ngay từ hôm 16/9, trong một bức 
thư gửi đArgenlieu, De Gaulle có viết ®: 

“. Việc đầu tiên cần thực hiện cho được là Alessandri uà 
quân đội biệt phái của ông ta đến Hà Âội. Tôi có cắm. giác 

rẳng người Trung Quốc muốn bán cả cái điều đó cho chúng 
tø để đổi lấy những điều có lợi cho bọn thực dân của hộ bà 
nhiững đặc quyền uê con đường sắt của chúng ta. 


©} Trong một công văn ngày 29/8/1945, Láurentie đã nhận định tình hình An N¡ 
Đông Dương ,một cách nói.cách đẩy đủ và sáng suốt. - HẠ. TP GHIỢ 


()D⁄Argenlieu chỉ nhận được thư này vào ngày 3/10 
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" n 
vn chẳng uc tưởng người Anh chút nào. đọ chọn uà 

duy trì một thái độ đạo đức giả. Họ say sửn được đến Đô, 
Dương như những kề mạnh pà hè lãnh đạo, oới những ngu 
Pháp trong túi hành lý của họ. Vậy Ngồi chớ nên một giây 
phút nào để cho Mountbatten lòe bịp,. Tuy nhiên, chúng ta 
sẽ mang quên đội chúng ta đến, uà nhất định sẽ có một lúc 
nào đó mà Ngài sẽ là bẻ mạnh nhất. l l 

s “r ng: lúc chờ đợi, phải có mặt ngay tại chỗ ngay khi có 
điều biện, nghĩa là Leclere thì có mặt ngay tức khắc, còn ông 
thì uào cuối tháng 10. 

“Đừng cam kết uà đừng để ai cam kết bất cứ một điều gì 
đối uới người của Việt Minh. Ông có thể chấp nhận một uài 
cuộc hội kiến uới điều kiện là những cuộc hội kiến trực tiếp 
0è không cần đến một trung gian nào, củ Anh, Trung Quốc 
hay Mỹ. Về phía Đồng Minh, người ta sẽ đề nghị “giúp đỡ” 
ông: hãy từ chốt một cách dút khoát. Chúng ta không xử lý 
uới những người lệ thuộc của tư qua bàn tay trung gian. Nếu 
không, chúng ta sẽ thấy tái diễn tại Đông Dương cái trò chơi 
bí ổi của Anh tại Xyrie. 

“Nội dung lợi ích của nước Pháp là không giải quyết bất 
cứ chuyện gì liên quan đến các chính phủ địa phương tại 
Đông Dương chừng nào mà chúng ta chưa cân giải quyết. 
Thù một trăm lần cứ để tình hình nguyên uẹn như uậy cho 
đến lúc đó, dù có bất lợi cho ta, còn hơn là nhận một sự dàn 
xếp từ ít (tạm thời) đến nhiều, trong đó nước ngoài sẽ là một 
bên đương sự, do đó mà trở thành tai hại. 

“Bên thân tôi sẽ làm tất cã để kịp gii sang cho Ông cóc 
phương tiện, nhân uiên uà thiết bị. Nhưng công uiệc này sẽ kê 
đời lôu ngày” (18). 


+13 


IS guMẪs tù 






á. 9Ñ oós @hínhiphứ HN: 
"» và những để nghị "` ` 

. Trong lúc đó, ở Hà Nội, “Chính phủ Oách. mạng 'Việt. 
Nam”, hay GRA ° như Sainteny gọi, liên: tục đưa ra những. 
để nghị, Ngày 5/9, trong một bức: điện. gửi Pigrron, tại-Côn 
Minh, Sainteny phàn nàn về: thái độ tấn công của Pháp đối 
với Hà Nội “&hi mò tất có hy uong €hủo thuận dới nhơu chưa 
phải là để tiệu tan; 0à, "Việt Minh uận trọng muối hợp dác”. 
l Ngày 10 (ngày mà quân Trung Hoa:Dân, Quốc vào Hà 

Nội), trong một bức điện gửi Caleutta, 5ainteny, nói 1õ: 

“Việt Minh sẵn sàng cử một đại điện:sang Galcutta, nhưng 
họ nhốn mạnh: nhất là sang Paris. Theo tôi nghĩ, đây là một cơ 
hội rất tốt cho chúng ta tiết hiệm được thời gian, Ở đây, tôi sẽ cố 
làm cho Việt Minh,không đạt được lợi ích gì ở chuyến đi'ấy uà 
không thấy đó là một: sự thừa nhận thực tế” (14). ú 

“Từ ngày:11, ngày mà ông ta phải nhượng hô quân Trung 
Quốc đình phủ toàn quyên, Sainteny loan báo: ' 

“Tôi có cẩm tưởng rằng GRA (Chính phủ Cách mạng Việt 
Nưim) chắc thắn sẽ phá sản. Nhân dân bắt đều thấy mật môi, 
0ỳ hỏ lường được sự thiếu bình nghiệm oà sự bất lực của các 
thành oiền mình. Một oài nhóm dhên. Pháp có phổïi tứng:`Với) 
Diệt quân Nhật rút đi uờ quân Trung Quốc chiếm đóng, 8i) 
trạng đói khổ tiếp theo sự chểnh mâng của GRA; 'phòng trần" 
bài Phá) tự nó sẽ lắng xuống. Chúng ta phải chờ đợi... nhưàề” 
chỉ được sử dụng các €uộè “bận động chính. trị (1 hNG) 

'' Quối cừng; sảu khí (lgày 18)'đấ nhấn mạnh Yàöÿ tình 
hình rất căn thẳng trước: việ¿ qùan 'Pháp trở Tại Sài Ân 
Sainteny viết trong một bức điện ngày 19 gữi Caledfttat! ›nb 

“Chính phủ Cách mạng Việt Nam (GRA) không giấu 

giếm lòng mong muốn. thỏa thuận. của họ. Họ đặc biệt:muốn 










5 toẠI Xâuu 















|?) Từ đây chúng tôi sẽ dịch GRA là “Chính. phủ Cách mạng Việt Nam” ~ LND. 
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đã cố tì cúch để giữ hộ 
nh? uậy 'ÍMì cMã phỏng tr 


đảng lbm cách: khải LÍ 


ủôn ở từ thế đầm. phi 
§t Nam. 







Thân Trung Quấc b* 
yuầjg' Quốc uàB Việt! 












ệt Minh — vệ" 
nợ hột hiế” 
Ấiï tù? [09 tre 
&H iaT 
9 ộn dễ 
n đ làid S002 201 „tá ải tí qà9f nup?⁄2 
“Vụ bạo lộng ngày 23/9/494B:› :/‹‹: (la T 
Liga rg pHt ty seuh ngân gnảrb{ dá¿ 2e vã q8ậu 
... Vào đầu nửa cuối tbáng;9; tấn, kinh ,được thắt, nút tại. 
Đông Dương. stibtpolesllts xratehi SẾ Gi9uang {RA TNE 
*Tại “Sài Gòn, vẫn: còn'là một con: đường hẻni Kéo? dài^ 
không 'đó lối ra. Quả vậy, Qédile chẳng tranh thủ được:gì: 
ngoài một thái. độ cứng rắn, nhưng: Việt -Minh. giờ 'đây rđã/. 
kiểm soát được cả Ủy ban miễn Nam, và tỏ ra-sắn săng:ký: 
một thỏa hiệp với Pháp hơn là các phái quốc gia chủ.nghña› 
kình địch; những người này đang dùng: nhiều: thủ. đoạn. hứa: 
hẹn nhằm hất, chân Việt Minh. Ngày 20/9 những cuộc ›,biểu 
tình yêu nước đã biến thành những cuộc bạo động và Oéd1e, 
yêu cẩu Gracey vũ trang trở lại cho những cựu tà nhân, 
Pháp. Mặc dù có những chỉ thị cụ, thể, đề ngày 21, cấm ông 
được dính líu vào những việc ở Đồng Dười 
› : 1 


ñậñÍ 1/2 »aũrttr 






sBb 28 





Ð 609 67 UuÍq gũ 




































dù sự Việc ở cong 2 00) 
nhận Céải|e. Ngày 23, nhờ vũ khi cổ, 
ở Bài Gồn giảnh lại quyền kí h soát thánh 






Ê) Tướng Alessandii và L„ Pignon cùng từ Củn Minh đến Hà Nội ngày 221: Nhhg, 
AbaanditlD chối không dự Tế “dẫu bàng” của quân Nhật ngày 27/9 vì Í§ cỡ Phúc Hộng 
8 mi trọng buổi lễ da đành inà bận thấn ông tà công bị đạ vào mội VU TỦ TÊN at 
mời số 106). Những người Pháp ở Bắc Kỳ, đúng tước: ngày quân Trung Qui Tu Không 
đã bị tước đoạt nhiều của cải, mà Stainteny, vận kh! gây 13/ 
thể phản đối một cách có hiệu quả và sôi gi N2 
9 gửi Calcutta. 
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phố. Tất. cả cháy bùng lên. Chiến tranh. Ủy ban hành chính 
miền Nam ra lệnh bao vây Sài Gòn và từ Nam chí Bắc sẳ 
nước được huy động đứng lên chống “sự xâm. lăng của Pháp”. 
Cédile và Gracey quyết định đối phó, nhưng trong đêm 2% 
rạng 25, những vụ tàn sát tại khu phố Heyraud — mà kẻ chủ 
mưu chắc chắn không phải là Việt Minh - gieo sợ hãi và 
căm thù vào lòng người Pháp; từ đây, họ luôn luôn bị ám ảnh 
về vấn để an ninh và một sự bác bổ hoàn toàn của phía Việt 
Nam đối với những đề nghị của phía Pháp (18). 

Tại Hà Nội những sự kiện Sài Gòn làm dấy lên lòng 
phẫn nộ của các đảng phái và của quần chúng nhân dân. 
Người Pháp bị lên án, các cuộc biểu tình ngày càng nhiêu. 
Tình hình căng thẳng tới cực độ °. Trong tình thế nguy 
ngập ấy, Sainteny vẫn không nhận được chỉ thị gì của Paris; 
ông ta bèn quyết định sang Calcutta hỏi ý kiến. Ông ta rời 
Hà Nội ngày 2ð để tướng Alessandri và cố vấn chính trị của 
ông ta là Léon Pignon ở lại. Nhưng ngay từ ngày 28, tức 5 
ngày sau “vụ bạo lực” của Pháp tại Sài Gòn, ông Hồ Chí 
Minh đã tiếp Alessandri cùng Pignon và tuyên bố với họ 
rằng theo ý kiến của ông thì Pháp và Việt Nam cần tìm 
cách thỏa thuận với nhau. Alessandri báo cáo như sau (bức 
điện do Pignon thảo); 

“gòy 28, tôi cùng uới Pignon uà Missoffe đã có hội biến 
tới ông Hồ Chí Mình, với sự có mặt của ông Giám “°. Tôi đã 
trình bày rằng Neptunr “"") đã nhận sẽ tiếp đợi diện Chính 
phủ cách mạng Việt Nam trong những điêu hiện tiên quyết 
đã thỏa thuận trước. Ông Hồ Chí Minh hẹn phúc đáp uào 
ngày 1110. Hội biển thẳng thắn uới tình thân thân thiên. 
Ông Hồ chắc chắn là một con người có bản lĩnh biên cường 


(Ngày 26, ông Giáp, Bộ trưởng Nội vụ ra một “bản thông cáo cho kiểu dân Pháp tại Hà 
Nội” khuyên họ tránh mọi khiêu khích nguy hiểm, nhưng: đồng thời bảo đầm le Bạn 
thiện chí cña người Việt Nam (Sainteny ~ Sách đã dẫn), 


(*®) Hoàng Minh Giám, Tổng thự ký: Chính phữ: 
(***) Bí danh của đ"Argenlieu 
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°¬ c ưa Xe phong khắc khổ. Thái độ chung của ông là 
Cách mạng PT no ni những nguyễn Eƒ 89/hác của 

ếề mọng Pháp: Tự do~ Bình đẳng — Bác ái ~ LND) uà nước 
Pháp Chiến đấu. Ông Hồ uà ông Giám rất xúc động uì sự biện 
Sài Gòn, có hỗi xem tôi có ý định can thiệp để chấm. dứt oiệc 
đổ máu uừ có ý định can thiệp hay không. Tôi đóp rằng tôi 
*hông có quyền gì đối uới khu uực miền Nam uừ không có một 
thông tin nào được xác nhận; rằng tôi chỉ có thể báo cáo lại 
uới Neptune uề cuộc hội biến một cách trung thực. 

“Khi chúng tôi nhận định rằng người Pháp không thể 
không hoài nghỉ uề sự chân thật của những lời cam hết mà 
Việt Minh có thể đưa ro, trước cái chiến dịch tuyên truyền 
kích động của họ, ông Hồ trẻ lời rằng chiến dịch tuyên 
truyền sẽ chấm dứt một khi giành được độc lập. Ông bảo 
đảm sẽ thỏa thuận uề các lợi ích bình tế, uăn hóa uà quân sự 
của chúng ta. Cảm tưởng của tôi là không có giải pháp hữu 
hảo cho tình hình hiện tại. Ông Hồ bị trờn ngộp công uiệc uì 
những phân tử cực đoan thúc ép ông phải có một lập trường 
bất di bất dịch uề nguyên lý độc lập. Nhưng chính phủ hiện 
nay sẽ phải rút lui uà chúng ta sẽ giữ được cái lợi do cử chỉ 
ôn hòa của chúng ta đã mang lại được một tình hình bớt 
căng thẳng cần thiết cho an ninh của những người châu Âu. 

“Chúng tôi có những cuộc gặp gõ thông qua nhân uiên 
uới các phe phái đối lập mà đại điện không đặt uấn đề độc 
lập làm điều kiện tiên quyết; ngoài ra chúng tôi khó lòng tìm 
được những người mang xu hướng truyền thống. Một lời 
tuyên bố Pháp không có ý định thục hiện. những uụ trừng 
phạt sẽ rất có hiệu lực, uì tâm lý chung của quân chúng là lo 
sợ” (19). 

Từ Côn Minh, Sainteny đã đi CaÌcutta và Chandernagor; 
ông ta được đô đốc đ'Argenlieu đón 
tình hnh Bắc Bộ với đArgenlieu và 
uốn được trở về Pháp và được trút 
Ti năn nỉ của d'Argenlieu và 
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tại đây, ngày 01/10, 
tiếp. Sainteny báo cáo 
phát biểu nguyện vọng mì 
khỏi mọi chức vụ. Trước những 


gũa Iieelere;màiönbobs tiời gặp dãy 1a lân đâu: tiền,lSainieny 
cuối cùng đã nhận:sẽ trở về'Hà Nộ igày'04/10,-ông tải được 
chính thúc chỉ định làm:ñy viền Cộng hồa 'Phặp tại Bất Bộ 


và miễn Tắc Việt: Nam;'đại diện "của: Cao úy' Pháp ˆ tại Đông 
nh 











: ngòy 09/8 Mỹ nêm bom nguyên, 
nh phủ Trùng Khánh (Trung Quốc) 
.uào miền Bắc Việt Nam nhận;:sự, đậu 
đã tạo cơ hội cho họ lợi dụng sự bống 
t8 nh / thục lế của nước Pháp tại Bông 


đội. Trung, Quốc (hG, kịp 












tờ đa: LSỐ trang, gà 
ki h ẤN, Quốc đang, 'gitve đâm 













“Vi Minh đã biết chính 
quyền sẽ lọt khỏ. ` 
tiến HH bk Xe o£ khỏi tay họ: từ bài 
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phải ‹chö Pháp mà. cho (rung! Quấp:~: nướê lúng giềng gỗ 
gũi com đáng sợicho:họ hơn là nước Phúp tâa,xôf4s9( 0o cá 

rong: giờ phút hiện. tại, thì thắng baylại; táo ý hghĩ 
của tôi, chỉ tôn tại một đảng .Việt:Nữm: duy nHốt đứng guam 
tâm. Các lãnh tụ của nó, dù có thất bại chăng nữa trong 
tên mà chúng ía phải thừa nhận là cực kỳ khó, 








khăn này, dyước sau ẫn, là những người. duy ¿ nhất, đo "làng. 

















họ đã từng toNg quá hú. Tr‹ hệ tường thị 
những kẻ dủy 'nhấi thiểm ở được lòng lún Sấu sắe _. 
chúng. Họ sẽ còn giữ được lâu đời cái tai, cái mắt của 
đứm đồng dân túng đó: ` 1UM/00 1 Ẻ 
“Nói tóm bại, những bạo TÙÀ, K Ứng, 
Dự tản sát nữa đã xảy ra dưới Chính phủ Việt Minh không 
thể quy là do sự tiêu cực của người lãnh đạo, mà phần lớn. độ 
cải nũng bùn mà phong trào đã quấy lên, động thời cũng da 
hành động của một số đẳng phói Ì khác nhau, bị nhụi lên, 
tử khiêu khích của Nhật Bản xu g ụ 
luật pháp Việt Minh... - 
œ “*Muốn chiếm lại 
Dương, nước Pháp ph 
ộf mình, Ray, là nhờ sự giúp đỡ của một, đồng mi 
“Nếu Tiến giải pháp thứ nhất, thì Pháp phải trỏ dại. Đông 


ương thật Trợnh bờ uới uữ khí trong, tay. ết quê của cuộc tái 
Dùo, thời điểm th n Là) ghì 


A Bố 


























l ñ : mi : Hi 
cao TWệy, thì nếu mũ. khúcủa Pháp sữn phút Ha phổi không: 


mảnh. đất Đông J3uơn6 màp#hì trước hết: 
419 





được sử dụng đến, có nghĩa là tơ phải chọn giải phúp thứ 
Đai: trở lại Đông Dương tới sự giúp đỡ của một đồng mình”..... 

Sau khi nghiên cứu lần lượt những cái lợi và cái hại của 
cáo đồng minh Mỹ và Trung Quốc, Stainteny kết luận: 

“Chỉ còn lại người Việt Nam. Tôi không ngần ngại mà 
nói rằng chính người Việt Nam phải là các đông mình bài 
nhiên của chúng ta trong uấn đề chúng tơ trở lại Đông Dương. 

Sự giao bòa Pháp - Việt sẽ đập tan trước con mốt của 
thế giới tất cả những lý do nhân đạo hoa mỹ bênh uực cho 
một sự chiếm đóng của Trung Quốc hay một sự xâm nhập 
của Hoa Kỳ. 

“Mặc dù có những thỏa hiệp bề ngoài, hình như mối thù 
vạn cổ của người Việt Nam ấp ủ trong lòng đối uới người 
Trung Quốc uẫn còn nguyên uẹn. Chỉ cần một uài hành oi 
quá đáng thông thường của các đội quân chiếm đóng là đủ 
để thổi bùng ngọn lửa căm thù lên nhanh chóng. Nếu người 
Pháp biết lợi dụng tình thế này một cách khôn khéo thì 
không loại trừ khả năng chính người Việt Nam sẽ yêu cầu 
được sự hỗ trợ của oũ khí Pháp. 

“Tôi đã có thể xác nhộn, qua nhiều cuộc hội thảo uới các 
nhà lãnh đạo, Chính phủ cách mạng Việt Nam không bỏ lỡ 
địp nào để nhấn mạnh rằng họ khôm phục uà quý- mến, 
những người Pháp của nước Pháp cũng như sự gắn bó của 
họ đối uới nên oăn hóa Pháp. 

%Nấu như chữ “độc lập” là cái điễu hiện sơ bộ của tất cả 
mọi cuộc đàm phán thì cũng có một thực tế rất thực là những 
bê di tiên phong đấu tranh cho độc lập đã quên tự hôi mình 
nội dung độc lập là gì hay ít ra. cũng chưa xác định rõ cái tầm. 
quan trọng của nó. Họ cần nói đến chữ “độc lập” là đủ. Đừng 
quên là chúng ta đang liên quan đến một dân tộc thi thư, Nếu 
những người lãnh đạo hiện nay của Chính phủ Việt Nam, bí 
lật đổ uà trục xuất khỏi quyền. bính thì có lẽ rất nên, tiến tục 

duy trì uới bọ một mất quan: hệ rất một thiết lần "ềy, nà cũng 
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uới họ trong lúc họ bị cách ly, chuẩn bị cho họ trở lại nắm 
quyền uới sự giúp đồ của Pháp; bởi những con người thanh 
niên trung thực ấy, tôi tin chắc như uậy, sẽ nhanh chóng trở 
thành những bạn đồng mình tốt nhất của chứng ta”. 

Cầm trong tay những chỉ thị của ông đô đốc Pháp mà 
nội dung chỉ tóm gọn trong một chữ “giữ” và phản ánh 
những phương châm chỉ đạo mới nhận được tươi rói của De 
Gaulle đối với Chính phủ cách mạng Việt Nam, Stainteny 
vòng qua Côn Minh trở về Hà Nội ngày 8/10. Ngày 6, tại Hà 
Nội, Pignon cũng đã gặp ông Hồ Chí Minh một lần nữa. 


Một vấn đề kép 


Tại Paris và Chandernagor, người ta cho rằng tính chất 
quốc tế của vấn đề Đông Dương chỉ phối tất cả: trước hết, 
phải thương lượng với người Anh để họ cho phép người 
Pháp được đặt chân lên lại ở Nam Kỳ và cung cấp phương 
tiện vật chất cho họ thiết lập quyền bính trở lại ở phía Nam 
vĩ tuyến 16. Nhưng ở dây, sự ngờ vực của De Gaulle dường 
như không có căn cứ. Quân Anh chuyên chở các lực lượng vũ 
trang của Pháp và đặt vào tay họ những phương tiện mạnh. 
Họ tập trung, giải giáp rồi chuyển hết quân Nhật đi, nhưng 
không điều đình với người Việt Nam; cuộc ngưng bắn đã 
nhanh chóng bị phá vỡ. Leclerc đến Sài Gòn ngày 05/10, 
không mất thời giờ bàn luận. Những biến đổi của cuộc ngưng 
chiến ngắn ngủi ấy đã thuyết phục được ông 1 rằng chừng 
nào người Việt Nam chưa ý thức được sức mạnh của Pháp 
thì sẽ chẳng có việc gì thành. Trong một bức thư gửi cho De 
Gaulle (ngày 13/10) ông fa đã viết: 

“Sẽ là một điều sai lẫm tuyệt đối nếu ch 
uới đại diện Việt Minh trước khi chỉ cho họ 
của chúng ta”. 

Và De Gaulle trả lời cho Leclere 27/10 


úng ta điều đình 
thấy súc mạnh 
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¡> “Bạn thôn triển, chúng &o chẳng có gì để bý\kết-uới người 
đân bản xứ, chừng nào chúng tử không) có súc: ;nạnh.: Cho 
đến lúc đó, chúng ta có thể thận trọng 0ù-tÙ3: thời.cơ thuộn: 
lợi mà có uòi cuộc tiếp xúc uới họ; nhưng. chỉ uậy thôi”. 


Những nhóm đầu tiên của tập đoàn(Massu thuộc sư đoàn 
2 chiến xa đến ngày 23/10. Với đơn vị ấy, Leclerc sẽ có thể 
xông. trận. Ngày, 26,.trong, một: bức, thự: gửi ,Ðe:.Gaulle, 
đ'Argenlieu, vẫn ở Chandernagor, ViẾt::,...!': ... ï‹ h 
: %sclerc đã hoàn toàn bý thu hút uào cũi bông "táitchỉnh 
phục” của ông ta. Nó mựwh hơn cả ông tai Tôi nghĩ rằng cần, 
phải gạt cái mộng ấy đi. Chúng ta đến đây không phải để 
phô trương những cảnh, nguyệt quế guới nhờ những trận 
chiến đấu gay go chống Tại quân thử” lhứng ta cần. phải lập 
lại trật tự một cách quả quyết trọng: lòng những nhân dân 
bạn. bà, mà chỉ một bộ phận quay lưng lại với chúng ta do: sự. 
đồng lõa không, tốt của quân Nhật uè hững phân tử quốc 
J&h sgub di 
j9 J2 Hải 


Đ{ H90 1 


Bác ,Đồng Dương một ngàn me li 
ng đô đốc ngôi tại đại bản doanh cử: 
tạ L Chandernagor tưởng lâm. Dĩ nhiên ` phải điều đì: 
Trung: Quốc để thuyết phục họ rút nhanh q của, họ 
ng kg đt để cho quận Tháp trở lại đó ®. Nịh A lúc 




































Pháp đã thành một đế quốc chiếm hữui thuộc địa, lí ' điểu ta 
Trung Quốc khó đòng'chấp nhận. Hai ]a: thöhgi những Trung 

Ất gÑ oấ¿ tà LẢI mo“ la Vậy? ph 
Ấ) Từ ngày 9 đến 13/10 d“Argenlieu đi Trùng Kh: ì ' 
Trung Quốc, được họ vỗ về xoa dịu. Mi TP ch hư 
$oong, chủ tịch chính phif Ttúũg Quốdas.Í or{2 cụ, Nai 
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Quốc muốn ,nước.Pháp trả lại,chơ. mình những “đất đái của 
Trung. Quết: dã..nhượng cho.Pháp trước đây (Thượng :Hải, 
à lãnh‹khổ. :Quầng Châu Loan, mnà'Trudg 
ụ n:muốn: Pháp. nhượng lại cho:mình cả đoạn: đường 
sắt Vân Nam, muốn: húy bồ:quyền lãnh 'ngoại :của. Pháp:tại 
Trung Quốc (đặc quyển giảng: đạo và tài phán), đòi“quyền 
quá cảnh Bác:Bộ và:một chế độ tối buệ quốc cho Trung(Hdà 
tại Đông Dương; Sự:có mặt của quân đội Trưng: Quốc tại Bắc 
Bộ và.Trung Bộ: Việt Nam tăng sức nặng cho những/ÿếu 
'sách của chính phủ Trùng Khánh trơng đó không phải không 
có. những: ngườinuối 'tiếc thðï xa' xưa 'chơ rằng Trừng 'Qớc 
có thể lập lại ở ViệtNam' một 'hình' thức bảo hộ: theo 'kiểu 
nước chứ 'hầu ngày'trước,:Các phẩm tử quốc gia chủ'ñÈHĩà 
Việt Nam (Đồng minh, Việt Nam quốc dân đảng) tỏ Yà gẩn 
sàng thực hiện một, sự liên kết chặt.chẽ với Trung.Quốc — 
tất nhiên với sự đồng tình. của một vài cơ. quan của Mỹ::+~ 
nhằm tránh ,bất; cứ: một: sự 'biến: công trở lại nào :của, fcủ 
nghĩa thực dân” Pháp.:-:..‹ú ðL ðũ ịnb ðd danếT ä 
:‹l Rắc rối hơn nữa là quân 'Trung Quốc trahB giành hhấu 
chiếm đóng đất nước và chiến lợi phẩm. Trong khỉ Lư Hến 
-~'kế tay 'từ đầu đã tuyến bố bác bố 14 điểm của Trùng 
Khánh! — 'möng muốn có mmột “/uátesshij” (độc quyền Buôn 
bán) của Trung Quốc hay Văn Nam trên. đất Việt Ni Xà 
Trung Quốc giúp Việt Nam giành lại độc lập, thì chính phủ 
trưng ương chỉ đặt:vấn để kiểm soát, có nghĩa là có thể tống 
tiễn điều ›cam: kết: của mình... Mặt: khác, :đối đầu vớt Maô 
Trạch. Đông, Trùng Khánh không ưa gì thấy xuất hiện tại 
Đắc: hậu:phương:của mình, bất. cử một chính: quyền 
kg) tùng náo lực -yũ'trang 'Trưng 'Quốe'iến 
cộng: sắn: nào; Trong các lực lượng Yũ trang, ứng đáuhũ 
chiếm đóng miền Bắc Đông Dương, có những mờ Ôn 
lĩnh và những đơn vị thuộc mọi cơ cau 
phức tạp, nhưng: tất 
Làm sao người Phá 


bàn cờ phức tạo như vậy? 
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Tuy vậy, một cuộc điều đình Pháp - Trưng vẫn được mở 
ra ở cấp chính phủ vào tháng 10, tại Trùng Khánh. Cuộc 
điều đình tiến hành rất chậm chạp; các chỉ phí sẽ tùy thuộc 
vào những biện pháp tài chánh và tiền tệ của các nhà chức 
trách Pháp ở Sài Gòn ° và phục thuộc vào quá trình diễn 
biến của tương quan lực lượng giữa các đảng phái Việt Nam. 
Tính chất “quy tụ đồng chiều” của các quyền lợi của Pháp và 
Việt Minh mà Sainteny đã nhấn mạnh ngày 03/10, sẽ bộc lộ 
ngày càng rõ ràng. Ở miễn Bắc, ngoài những việc hằng ngày 
đe dọa và xâm phạm đến tính mạng và tài sản của người 
Pháp, điều gì đang đe dọa Đông Dương đã hiện lên một 
cách rõ ràng, ai cũng trông thấy và cũng cảm nhận một cách 
cụ thể. Miền Nam không như vậy, yên tĩnh đã trở lại với 
Sài Gòn. 

Ở miền Nam, Leclerc đã chuyển sang tấn công. Trước 
tiên, và ngay từ giữa tháng 10, ông ta đã nắm chắc được 
Campuchia, loại trừ ra khỏi Phnôm Pênh chính phú Sơn 
Ngọc Thành thù địch, do đó bảo đảm được việc tiếp tế cho 
Sài Gòn. Với tập đoàn Massu, ông.ta đã nhanh chóng làm 
tan rã bộ máy quân sự non trẻ của Việt Minh tại Nam Bộ và 
chiếm được tất cả các thành phố ở châu thổ sông Mêkông. 
Việt Minh bắt buộc phải thực hiện chiến tranh du kích. 
Chính sách'“tiêu thổ kháng chiến” tai hại của họ đã ly gián 
lòng dân khá nhiều. 

Ngày 30/10 đô đốc d'Argenlieu đến Sài Gòn. Tại đây, vài 
hôm sau, ông ta đặt ra “chính phủ liên bang” như đã dự định 
trong tuyên bố 24/3 mà chẳng cần phải nói là chính phủ 
“lâm thời” gì cả. Vậy nhưng cái “chính phủ” ấy chỉ gồm toàn 
những công chức người Pháp mà chẳng có lấy một mống nào 
người bản xứ. 


() Quân Trung Quốc yêu cầu Pháp chỉ cho việc bão dưỡng quân TT uốt 
cấp hằng tháng 210 triệu đểng bạc. Pháp chỉ đồng ý 96 tieu" Ngày TIIIC. Sài TH 


ï : 4 y 
Tu các giấy bạc 5008. Quân Trung Quốc điên lên vì họ tích trợ loại giấy này khá 
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Ông đô đốc vội vàng mở ngay những cuộc đầm phán với 
Campuchia của vua Sihanue, cuộc đàm phán ngày 7/1/1946 
đã dẫn tới một, tạm ước thỏa thuận cho Campuchia được 
quyên tự trị nội tại 

Cuối tháng 1/1946, Nam Bộ và cả miền Nam Trung Bộ 
(với Đà Lạt, Ban Mê Thuột và Nha Trang) có vẻ như đã được 
bình định xong, hay ít ra cũng đã nằm dưới sự kiểm soát của 
quân Pháp. Người ta bàn chuyện khoác cho Nam Bộ, thuộc 
địa Pháp, một quy chế chính trị theo tỉnh thần bản tuyên bố 
ngày 24/3, nhưng với những người dân Nam Bộ nào? 

Như vậy, việc lập lại chủ quyền Pháp trên đất Đông 
Dương có vẻ thuận chiều. 

Tuy nhiên, ở miền Bắc, trái với những dự đoán u ám của 
Sainteny và Pignon, chính quyền của Việt Minh đã được 
củng cố. Sợ quân Trung Quốc, họ đã hết sức tránh những 
chuyện khiêu khích; họ còn tìm cách làm dịu các chỉ huy 
quân đội Trung Quốc bằng nhiều tặng vật. Để chạy đua thời 
gian với các đảng quốc gia kình địch và với ý định tạo cho 
mình một hình thức dân hủ hợp pháp càng sớm càng hay, 
Việt Minh đã quyết định ngay từ ngày 08/9, sẽ tổ chức phổ 
thông đâu phiếu bầu một quốc hội lập hiến và bằng sắc lệnh 
ngày 17/10, quyết định tổng tuyển cử vào ngày 23/12. Việt 
Minh đã tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ chế độ của các 
giám mục công giáo và các giám mục đã đệ thư lên Giáo 
hoàng Pie XI xin câu nguyện cho Việt Nam độc lập. Việt 
Minh đã xác định một chương trình cải cách chính trị và xã 
hội. Quả thật là họ đã kiệt quệ sức lực và các ngân khế quốc 
gia đều rỗng không. Nhưng họ cũng đã biết thực hiện với bộ 
chỉ huy quân đội Trung Quốc những mối quan hệ xi ai 
mặt” nhưng mà rất bổ ích, và họ cũng đã biết, He 2 Chiết 
những “sáng kiến” của Pháp ở miền Nam. Bộ trướng tớ 

âYi in đến thăm Hà Nội từ ngày 1 

tranh Trung Quốc Hô Ying Chin đến thăm °4 4 
Ề: : ¡ đã + cái cách thức quân 
~ 3/10 đã quyết định, sau khi đã xem xếi nh mất 
Pháp tái chiếm Sài Gòn ngày 23/9, sẽ không cho phốp 4 125 







đội Phá - nà chữ Rữỹ $ẽ Jä'tiỏNg Balbin fH 
Alessandrï — đặt chân trở lại Bắc Đồng Dường, ¿ 
có lệnh xiới; fững không cho phép tái vũ trang: thhững é 
nhân cũ của Pháp hiện đang có mặt tại Hã Nội °ˆ 
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ainteny trở về Hà Nội, vận dụng những phương chăm 
chỉ đạo của d.Argenlieu; ngày 12 và 15 tháng 10, ông ta 
gặp lãnh tụ Đồng Minh Hội Nguyễn Hải Thân. Chẳng thấy 
có kết quả gì bề ngoài. ý 
Các lãnh tụ quốc gia, phẫn nộ vì cái cách thức Việt Minh 
cướp chính quyền, chỉ có một ý nghĩ trong đầu giành giật lại 
chính quyền. Nhưng Siao Wen, cố vấn chính trị của bộ tham. 
mưu Trung Quốc, ra sức thuyết phục họ rằng họ cẩn thiết 
phải hợp tác với Việt Minh để thành lập một mặt trần. 
thống nhất chống Pháp. Nguyễn Hải Thần yêu câu ông Hổ 
Chí Minh nhường chỗ cho ông ta trong Chính phủ và dộ: 
nếu ông Hồ không nghe, sẽ dùng bạo lực. Việt Minh bịt tài. 
làm ngơ; một chiến dịch chống Việt Minh nổ ra quyết liệt, 
Ông Hồ phải nhượng bộ: ngày 23/10, ông Hồ ký với n 
nhóm của Đồng Minh Hội (mà ông đã thuyết phục được), 
một thỏa hiệp hợp tác. Nhưng rồi người ta thấy ngày đây 
chỉ là một, “trò giả trang”; /Việt Minh dã phỉnh đối phường 
của họ nhằm. mục:đích. duy nhất:là chứng tổ với quân Trưng. 
Quốc thiện chí của mình. voi nói 6SIVA bụi SÓẦn nồi TU 
187 















Nói về những sự kiện này, ngày 28/10 Pignon đã báo cáo 
về Chandernagor như sau: 

“„ Không nên khinh suất trong uấn đề xử sự uới Việt 
Minh. Việt Mình là một nhóm thiểu số, đúng 0ậy, nhưng sự 
ra đời của nó, những biểu hiện của nó lúc ban đâu đã chỉnh 
phục được cảm tình của quần chúng nghèo khổ ở thành thị 
cũng như ở nông thôn... 

“Tuy nhiên, trên phương diện thực tế, tình hình uô cùng 
lộn xộn, đường giao thông bị đứt đoạn, lũ lụt đã làm ngập 
hàng trăm ngàn hécta đồng ruộng... nạn đói bắt đầu hoành 
hònh, các công sở đình đốn, công chức không có lương... 

“Trong nội bộ Chính phú cách mạng, có nhiều biểu hiện. 
mất đoàn kết trầm trọng... Sự thống nhất Việt Minh uà Đồng 
Minh, tuy được công bố rùm beng, trước mắt uẫn chỉ giản 
đơn là một lời đề nghị uê nguyên tắc. Cuộc đếu tranh uẫn 
tiếp tục âm ï giữa hai phe uè trong thành phân Chính phủ 
chưa hề có một sự thay đổi nào. 

“Đúng trước những yếu tố phức tạp đó, chưa thể nào 
đánh giá nổi thực chất uấn đề nước Pháp: uề mặt công khai — 
do nổi hình hoàng mà các ủy ban cách mạng gây ra trong 
nhân dân — chưa một di ủng hộ chúng ta. Trong thâm tâm 
thì chắc chấn những tầng lớp khá giả đều cầu mong chúng ta 
trở lại, để họ được an hưởng cuộc sống giàu sang. Trong 
đám quân chúng nhân dân từ lâu đời nổi tiếng là không có 
cá lính, những lời tuyên truyền chống Pháp đã có nhiều tác 
dụng. Mấy ông thanh niên “Thổ Nhĩ Kỳ” (ý nói thô thiển tàn 
bạo - LND) chỉ đạo cúc ủy ban cách mọng xõ uà huyện... đã 
lôi cuốn được chủ yếu là các tằng lớp thanh niên uà phụ nữ. 
Họ tiếp tục một cách biên trì cuộc đấu tranh chống lại ảnh 

hưởng của chúng tơ. 

“Mặc dù uậy, uà bất chấp tất cả những nhận định bì 
quan nói trên, rõ ròng lò thời gian đã ủng hộ chúng ta. Tính 
chất giáo điều quá khích của các ủy ban địa phương, sự đàn 
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úp hàng loạt, sự rõ rời binh tế, đã mang lại một sự úc cảm 
trông thấy của nhiều người đối uới phong trào cách mạng. 
Những biểu hiện đầu tiên của một sự chuyển hướng bắt đâu 
bộc lộ. : 


: “Mặt khác, sự chiếm đóng của quân Trung Quốc làm 
tiêu tan hy uọng của bao nhiêu người Việt Nam. Chính sách 
tiên tệ của bộ chỉ huy Trung Quốc đã thực tình móc sạch túi 
nhân dân cả nước. Bọn lính Trung Quốc tỏ rơ uới người. Việt 
Nam một thái độ trịch thượng uù thô bạo khiến cho người. 
Việt Nam ngày cùng căm ghét chúng. 

“Con bài Mỹ mà một số người lãnh đạo (Việt Mình) sẵn. 
sàng sử dụng cũng làm cho người ta thất uọng. Cái lập 
trường mà Washington đã xác định không củng cố được cái 
hy uọng mà người ta đặt uào lời tuyên bố đây thiện cảm, tại 
chỗ, của tướng Gollagher “) uà một số cấp dưới của ông ta. 

“Những người đứng đầu Chính phủ cách mạng biết rất 
rõ cái ngõ cụt mà họ đang đi uào. Không đồng mình, không 
tiền, hâu như không cả uũ khí, họ biết phong trào của họ 
đang đi uào một sự thất bại chắc chắn. Nhưng những phân 
tử cực đoøn uẫn quyết liệt từ chốt bất cứ một sự thỏa ước nào 
đối uới Pháp. Nỗi sợ những trộn trừng phạt, nỗi căm thù 
chông chất trong bao nhiêu năm trong các nhà tù bhổ sai 
chính trị, bích động họ cứng rắn thêm trong một thái độ 
chiến đấu quá khích uà tuyệt uọng. Họ được phục vụ một 
cách mù quáng bởi tất cả những hạng người mà phong trào 
Việt Minh coi là bộ hạ của mình, những hề “chai sạn” thực 
sự biết mình sẽ bị tù khổ sai hoặc xử tử do . TÚ CÓ 
những hành ui sai phạm của họ. Vì trót đấn thân quá sâu rồi 
Miông thể rút lui vi chạy trốn nữa, họ coi thường mọi sự 
oiệc đột xuất thực tế uà bám chắc lấy một khẩu hiệu thể hiện 
tự tưởng chủ đạo trong công tác tuyên truyền cua np "ng 
(*) Trưởng phái đoàn Mỹ ở Hà Nội bên cạnh ứ lệnh trưởng quân đội Trung Quốc tại Bắc 
Đông Dương. 
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triệu đồng bào ta sẽ cồn chết đối trong mùa đông này ư# 
Không saol Miễn chúng ta giành được độc lập!” 

“Dù lập trường cuối cùng của Chính phủ cách mạng Việt 

Nam đối uới chúng ta là lập trường nào đi nữa, thì chúng ta 
có thể tính trước, không suy đoán chút nào, rằng ngày mù 
chúng tư được kéo quân uào Bắc Đông Dương, chúng tø sẽ 
phải đương đều uới một bộ phận quyết tâm đánh lại chúng 
ta bằng mọi phương tiện. Hành động của họ dĩ nhiên sẽ kém. 
hiệu lực uà kém nguy hiểm nếu như trước đó những phân tử 
Việt Minh, mà chắc chắn là các đạt biểu của các đảng phái 
hay xu hướng khác sẽ bám theo, không thừa nhận cánh tả 
của họ uà đông ý dàn xếp. 

“Và phương diện quân sự cũng như uề phương diện dư 
luận quốc tế, có một điều rất cơ bản là làm sao thành lập 
được một đẳng thân Pháp để nó kêu gọi uà ủng hộ chúng ta 
mang uũ khí tới giúp họ. Những yếu tố của một đảng như 
uậy đã có, nhưng họ hết súc dè dặt. Tâm lý quán xuyến của 
họ là rất sợ sệt. Cho nên cần bảo đảm cho những người 
thuộc phe chúng ta được sự giúp đỡ của một số nhân. uật 
đơng có quyền hành uà sau này có trong tay những phương 
tiện hành động. Đưa đến sự tan rã của ê bíp cm, quyền, hay 
đúng hơn của Việt Minh, phải là mục tiêu chính của Thọi cố 
gắng của chúng ta. 

“Thái độ chúng ta uẫn giữ lâu nay — tức biểu lộ thiện chí 
tà ước mong điều đình trực tiếp uới nhau — đã mang lại kết 
quả. Không thể ky uọng gì ở một giải pháp hoàn toàn hòa 
bình, chắc chắn thái độ ấy sẽ dẫn chúng ta ~ trừ khi nó uấp 
phải ác ý của phía quân Trung Hoa hoặc một biến cố đẫm 
máu mà hậu guả ®hông thể hạn chế nổi bằng sự can thiệp 
của các phân tử ôn hòa trong chính phủ — đến chỗ giảm bớt 
3š mội cách trông thấy số lượng những phần tử bất trị câu 
phải tiêu diệt bằng uũ lực uà khép chúng ngay trước một 
đồng bào chúng uào tội phiến loạn” (1). 
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Sự bất khả thống nhất 
các phe đối lập ' 

: Ngày 02/11, Nguyễn Hải Thần tự thấy mình “bị lu mờ” 
bèn tố cáo thôa hiệp 23/10, rồi cùng với lãnh tụ Việt Nam 
quốc dân đẳng vừa tới Hà Nội, ông ta quyết định tăng cường 
cuộc đấu tranh chống lại Việt Minh. Cả hai đảng (Đẳng 
Minh Hội và Việt Nam quốc dân đảng) ra sức lên án sự bất 
lực hoàn toàn của Chính phủ Việt Minh cũng như tính chất 
cộng sản của chính phủ đó, Họ nhấn mạnh rằng Trung Quốc 
không thể chấp nhận cho thành lập sát sườn mình một nước 
cộng hòa cộng sản. Ngày 08/11, Nguyễn Hải Thần đòi Việt 
Minh phải nhường chỗ cho những “phần tử quốc gia chủ 
nghĩa thật sự”. 

Ngày 10/11, từ miền Nam, hai lãnh tụ Việt Minh ở Sài 
Gòn Trần Văn Giàu và Phạm Ngọc Thạch ra Hà Nội. Rút 
kinh nghiệm từ sự thất bại của mình, hai người thừa nhận 
lực lượng quân Pháp hiện đại mạnh lắm, đến mức độ người 
ta chỉ có thể làm cuộc chiến tranh trường kỳ dưới hình thức 
du kích. Nhưng muốn thực hiện được du kích chiến (và cuộc 
“kháng chiến trường kỳ”, cần thiết phải có nền móng vững 
vàng. Có nghĩa là tuyệt đối phải cứu lấy Hà Nội và nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp 
ngày 10 và 11 tháng 11, quyết định giải tán đảng - mà các 
mục tiêu đều được tuyên bố “£hực hiện hoàn thành” (2) và 
các đắng viên nào muốn tiếp tục theo đuổi việc học tập lý 
luận thì xin mời gia nhập một “Hội nghiên cứu chủ nghĩa 
Mác”. Sự việc này chắc chắn đã trấn an Trung Quốc; ông Hồ 
đã không ngớt nhắc đi nhắc lại với người Trưng Quốc rằng: 
Ông không phải là cộng sản mà ông chỉ theo đuổi thực hiện 
những lý tưởng và chương trình của Tôn Dật Tiên (3). Đống 
thời, ông Hồ Chí Minh, qua trung gian ông Hoàng Minh 
Giám, tổng thư ký Chính phủ, đã tiếp xúc với người Pháp. 
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Trong một bản giác thư ngày. 1211, lập trường của Việt 
Nam được xác định nhữ sau: ` “  ˆ 

“1. Nước Pháp sẽ thừa nhận không chậm trễ nên độc lập 
toàn uen của Việt Nam. 

“9. Chính phủ Việt Nơm sẽ thực thi những biện phúp 
nhằm bảo uệ uy tín nước Pháp uờ sẽ có những nhượng bộ với 
Pháp uề phương diện binh tế 0è uăn hóa. 

“8. Nhằm tao ra được một không khí thuận lợi cho uiệc 
đàm phán, các nhờ chức trách Pháp sẽ cho chấm dút ngay 

những chiến sự ở Nam Bộ bà trong suốt thời gian của cuộc 
đàm phán, ngưng uận chuyển đến Đồng Dương quần đột uà 
0ã khí” (4). 

Pignon cho rằng văn kiện này không có cơ sở, không 
chấp nhận được. Nhưng người ta quyết định vẫn duy trì sự 
tiếp xúc (ð). 

Phía đối lập giờ đây đã kết thành một khối “quốc gia” và 
tăng cường hoạt động chống Việt Minh. Họ tính toán sẽ dựa 
thế quân Trung Quốc, đe dọa dùng vũ lực trục xuất những 
người cộng sản ra khỏi chính quyền. Việt Minh lúc này đã 
nhận đàm phán; cuộc đàm phán bắt đầu ngày 17/11. 

Nhưng cũng ngày hôm đó, với mục đích làm cho tình 
hình tiền tệ trở nên lành mạnh sáng sủa hơn, (nó trở nên 
quá tổi tệ vì lạm phát trong thời kỳ Nhật chiếm đóng), 
Chính phủ Liên bang Sài Gòn đã quyết định hủy bồ tất cả 
các tờ giấy bạc 500 đồng ~ phần lớn, ở miên Bắc cũng như ở 
miền Nam, dang nằm trong tay người Hoa. Biện pháp này 
gây ra một cuộc khủng hoảng ngay giữa lúc tại Hà Nội, 
Pháp và Trung Hoa vừa khố khăn lắm mới đạt được một. 
thỏa thuận về “chỉ phí lưu trú” và “bảo dưỡng” của quân đội 

Trung Quốc, Quả nhiên quận Trung Quốc không chấp nhận 
quyết, định, yêu cầu Pháp phải đổi nguyên xi những giấy bạc 
năm trăm đồng lấy những giấy bạc nhỏ hơn. Ngân hàng, 
nhận chị thị của Sài Gòn, từ chối! Thế là, tại Hà Nội, hết 
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chuyện ám sát đến chuyện rối ren bất trắc liên tục xây ra 
làm cho người Pháp bị hăm vào tình thế hoàn toàn thiểu am 
ninh. Quan hệ Pháp — Trung đồng thời căng thẳng đến cực 
độ. Việt Minh tạm thời đoàn kết với quân Trung Quốc và 
ủng hộ chiến dịch chống Pháp quyết liệt đang diễn biến tại 
miền Bắc. Một lần nữa, người ta đòi hỏi phải thống nhất 
mọi đẳng phái với nhau. Ngày 19/11, Siao Wen triệu tập 
lãnh tụ các đẳng họp và ký kết với nhau một cuộc ngừng bắn 
và một thỏa ước chính trị. Việt Minh từ chối không chịu bỏ 
dự án tổng tuyển cử đã chuẩn bị cho ngày 23/12. Nhưng Việt 
Minh nhận thănh lập ngay tức thời một “chính phủ thống 
nhất quốc gia” và đề xuất nghiên cứu một đường lối chính 
trị chung và một quân đội chung. Giải pháp này vẫn chưa 
thỏa mãn được phe chống đối: họ đòi hoãn cuộc bỏ phiếu vô 
thời hạn. Được tin biết một vụ bạo động đang được chuẩn bị 
chống lại mình, Việt Minh quyết tâm chiến đấu, vận chuyển 
về nông thôn các tài liệu lưu trữ của mình và chuẩn bị phát 
động chiến tranh du kích, dự liệu cá một chiến lược tiêu thổ 
kháng chiến. 


Một cuộc tiếp xúc mới 


Chính trong hoàn cảnh đó, Việt Minh đã chủ động tiếp 
xúc một lần nữa với người Pháp. Ngày 01⁄12, ông Hỗ Chí 
Minh, ông Giám, và ông Giáp bí mật gặp Sainteny, Pignon 
và Caput °. Vấn đê đặt ra là nước Pháp đồng ý thừa nhận 
hay không nên độc lập của Việt Nam. Chính phủ cách mạng 
Việt Nam không muốn đoạn tuyệt với Pháp mà họ còn mong 
có sự giúp đỡ. Ông Hồ còn nói ông mong THUẾ, sẽ sớm được 
gặp đô đốc đ'Argenlieu. Hai bên hẹn sẽ gặp lại nhau, sẽ dự 
thảo một để án hiệp đọnh mà hai bên sẽ cùng thảo luận. 
Ngày 04, ông Giám nhấn mạnh về sự cần thiết, con xi 
cuộc đàm phán đến hiệu quả thực tế vì Trung Quốc đang đe 


) Bí thư khu Bắc Kỳ của đảng xã hội Pháp (SF10) 
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dọa đôn đập và bí mật khó mà giữ kín lâu được, do chính 

phủ đang bị kiểm soát chặt chẽ. Trên thực tế, khó lòng bố 

trí được một cuộc tiếp xúc chính thức giữa ông Hỗ Chí Minh 
và đArgenlieu. Ngày 07/12, phía Pháp trao cho phía Việt 
Nam một bản dự án. Người Pháp nói họ sẵn sàng “?rưo cho 
dân tộc Việt Nam một nền độc lập tương hợp uới Việt Nam 
một mặt có chân trong Liên bang Đông Dương, mặt khác uẫn. 
nằm trong Liên hiệp Pháp”. Chính phủ cách mạng Việt Nưn 
nói rằng “Những giải pháp đưa ra phải uừa đáp ứng nguyện 
vọng độc lập chính đáng của dân tộc Việt Nam uừa thừa 
nhận những quyền cũng như những lợi ích chính đáng của 
nước Pháp”, 

Tóm lại, sắn sàng thừa nhận một nền độc lập thực tế 
nào đó chứ không phải là đồng ý một cách tổng quát. Pignon 
không giấu giếm rằng, nếu Chính phủ cách mạng Việt Nam 
không cố gắng lên chút ít, một cách nghiêm túc, để xích 
quan điểm hai bên lại gần nhau hơn, thì những cuộc đàm 
phán nhất định sẽ thất bại. Nhưng ông Giám thì nói rằng: 
vấn đề cơ bản là “mở” những cuộc đàm phán, và công bố cho 
mọi người, chẳng hạn bằng một lời tuyên bố của Cao ủy 
thông báo rằng ông có ý định tìm một giải pháp hòa bình và 
mong muốn nối lại những quan hệ hữu nghị truyền thống 
với dân tộc Việt Nam, bằng cách để nghị mở ngay những 
cuộc hội đàm trên cơ sở nền độc lập dân tộc. Hà Nội sẽ trả 
lời ngay tức khắc, Pignon đáp lại: Sài Gòn không thể cam 
kết khi không có gì làm bảo đảm và cần phải có sự thỏa 
thuận của Paris trước. Ông Giám thú nhận rằng Chính phủ 
cách mạng Việt Nam đang sợ một vụ bạo lực từ phía đối lập 
và quân đội Trung Quốc, rằng muốn tránh vụ bạo lực thì lại „ 

phải có những nhượng bộ mới nữa; nhưng ông muốn biết 
trong trường hợp đó ông có thể tin cậy vào sự ủng hộ của 
Tháp hay không? Pignon vẫn lần tránh câu trả lời, nên ngày 
09/12 ông Giám báo cho Pignon biết cuộc đàm phán không 
thể tiếp tục, tuy nhiên ông vẫn hy vọng có thể đi đến một, 
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thỏa hiệp với Pháp miễn có ghỉ nhận “nguyên lý độc lập” 
(6). Lúc này tiếng đồn “đang có những cuộc đầm phán với 
Pháp” được lan truyền ra tại Hà Nội làm cho mọi người ai ai 
cũng đu vui mừng, dĩ nhiên trừ những kẻ đối lập. Kể từ 
ngày 08/12, Caput đã gửi thư cho đô đốc đ'Argenlieu trình 
bày rằng chỉ có Chính phủ Hồ Chí Minh và Việt Minh là có 
đủ tư cách đại diện cho dân tộc Việt Nam; rằng “họ uẫn là 
những người có đủ khả năng hơn cả để lôi cuốn được mọi 
người theo một hiệp định Pháp ~ Việt, vây Pháp sẽ có lợi 
nếu “øiúp” Chính phủ cách mạng Việt Nam chống lại phe 
phái đối lập và quân Trung Quốc - “là những kẻ thù chung 
của chúng ía”. Những cuộc điều đình có thể nhanh chóng đi 
đến kết quả — Caput nói — với điều kiện là Pháp chấp nhận 
“nguyên lý độc lập” - Bằng không, Hà Nội sẽ quay trở lại 
với Trung Quốc, vì người Việt Nam mong muốn có “độc lập 
từ tay Pháp”, nhưng nếu không thể như vậy được thì họ sẽ 
nhận độc lập từ tay Trung Quốc đã, sau đó có thế nào sẽ 
liệu. (7) 
Về phía mình, Pignon cũng gửi báo cáo cho ông đô đốc. 
“Liệu người ta có nên mong cho Việt Minh bị lật đổ dưới 

sức ép của quân Trung Quốc uà sự phân tán của các đảng 
phái đối lập? Câu hỏi dường như không mang sẵn một câu 
trả lời chắc chắn. Có điều không di nghỉ ngờ nữa là Việt 
Minh bao gồm những nhân uột nổi bật nhất uà uô tư nhốt, từ 
như uậy, có thể coi như những nhân oột nguy hiểm nhất 
nhưng cũng là những kẻ kiên định nhất, do đó, đối uới chúng 
ta, có khả năng sẽ tôn trọng những lời cøm kết của họ hơn 


cả. 





“Không di chối cãi đức rằng cái tính cách chân chính: 
duy nhất là tính cách ông Hồ Chí Minh. Một giải pháp cho 
ông Hỗ đưa ra uà đi đúng hướng dư luận quân chúng thì 
chắc chắn được quần chúng chấp nhộn ngay. Không một 
lãnh tụ của một đông phái nào có khở năng làm như Uậ)- 
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“Nhưng điều cân ghi nhớ luôn luôn uờ "mặc dù rất quan 
trọng, uấn đè Việt Nam uẫn là thứ yếu mà uấn đề Trung Quốc 
uấn là uấn đề chủ yếu. Chính là tùy thuộc những giải pháp ớp 
dụng cho oấn đề Trung Quốc mà chúng ta sẽ tìm ra giải pháp 
cho uấn đề Việt Nam”... (8) 


Con bài Trung Quốc 


Không khí căng thẳng ở Hà Nội giảm bớt xuống với việc 
hôm 06/12, Ngân hàng Đông Dương lại mở cửa và Sài Gòn 
chấp nhận phương thức chuyển đổi những tờ giấy bạc năm 
trăm đồng. Sự kiện này sẽ là cơ hội tốt chủ yếu cho người 
Hoa thực hiện những vụ buôn tiền rất có lãi. 

Nhưng ngày 09/12, d'Argenlieu nhận của đại sứ Pháp tại 
Trung Quốc, Pechkoff gửi, một bức điện báo tin rằng thống 
chế Tưởng vừa tuyên bố: Trung Quốc sắp sửa rút quân khỏi 
Bắc Đông Dương. Ông đô đốc rút ra một kết luận là vấn đề 
Trung Quốc sắp sửa giải quyết xong rồi và không nên cam 
kết gì với người Việt Nam cả. Sẽ xem xét sau cần phải làm 
gì đối với người Việt Nam một khi Pháp trở lại miền Bắc 
Đông Dương bằng quân sự. 

Trong lúc tiếp Pignon tại Sài Gòn ngày 16/12, ông đô 
đốc có nói với Pignon rằng bán dự án ngày 07/12 đã tóm tắt 
nội dung tư tưởng của ông. “Xuất phát quan điểm của chúng 
ta.. là bản tuyên bố ngày 24/3. ÂWội dung sứ mệnh của tôi 
trước tiên là thiết lập lại chủ quyền của Pháp dưới bình thức 
một Liên bang (đổi mới) của năm nước thành uiên, mỗi nước 

gia nhập một cách hoàn toàn tự nguyện uào Liên hiệp Pháp”. 
D'Argenlieu đồng ý về một “chế độ tự trị những là trong giới 
hơn cụ thể của Liên bang uờ Liên hiệp đặt ra”. Nước Pháp 
điều đình với Trung Quốc, và trong lúc này, đó là vấn đề 
quan trọng hơn hết, ì 

“Ở Bắc Bộ, tôi nghĩ rằng uề phân chúng ta, trước khả 
quyết định uễ tương ldi, nên bhôn oan xem xét kết quả của. 
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cuộc tổng tuyển cử tiến hành uào ngày 2312”.....Pignon cho 
rằng Việt Minh sẽ thắng lợi, nhất là ông Hỗ Chí Minh. 
Nhưng ông đô đốc thì giữ ý kiến là không nên hấp tấp, vì 
các đảng phái khác của Việt Nam sẽ bộc lộ lực lượng của họ. 
Hơn nữa, tình hình đang sáng sa ra; Leclere bình định 
miền Nam; quân đội Anh sắp sửa rút và quân Trung Quốc 
thì loan báo việc họ sắp đi. D'Argenlieu kết luận rằng 
Sainteny cần giữ mối tiếp xúc với Chính phủ cách mạng 
Việt Nam và với các đảng phái Việt Nam. Bản thân ông đô 
đốc cũng sẵn sàng gặp ông Hô Chí Minh và yêu cầu bố trí 
cho ông hội kiến bí mật và chớp nhoáng với ông Hồ Chí 
Minh khoảng ngày 23 - 2ð tháng 12, trên chiếc chiến bạm 
“Richelieu” sẽ đến đậu trước cửa Đổ Sơn gần Hải Phòng (9). 

Pignon trở về Hà Nội ngày 20/12. Đề nghị đã được chuyển 
tới ông Hồ. “Chính phủ cách mạng Việt Nam uội uàng nhận lời 
mời”, tuy nhiên, cũng đặt ra điều kiện là ít nhất phải báo đảm 
được một kết quả tích cực trong cuộc gặp gỡ ấy. Chính phủ 
cách mạng Việt Nam cũng lưu ý đề phòng một sự phản đối của 
"Trung Quốc chắc chắn sẽ xảy ra. Dự kiến ấy đành phải bỏ (10). 

Dù thế nào chăng nữa, cái điều kiện quan trọng nhất đối 
với d'Argenlieu cũng như với Leclerc giờ đây là làm sao có 
được càng sớm càng hay sự đồng ý của Trung Quốc cho quân 
đổ bộ vào Bắc Kỳ khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 8. Vì lý do 
đó mà tướng Salan được phái lên phương Bắc và ít lâu nữa 
sẽ tới Trùng Khánh. 

Tuy vậy, cái tin Trung Hoa sắp sửa th Là mai làm BHG 
Hà Nội có những quyết định dồn dập. Đối với phe đối lập và 
bạn hữu của họ, họ muốn thôn tính ngay lập tức Việt Minh 
đi và thành lập một chính phủ thân Trưng in sân 
năng chống lại Pháp. Trước áp lực của phe, mm TÔ ng 
mình, Việt Minh nhận định, ngày Tớ đến ngày 06/ 
nào còn có thể, hoãn ngày tổng tuyên. sẻ ¡ giờ để cử 
01/1946 ~ họ nói vậy — để phe đối kháng có thời 
người của họ. 487 


Ngày 22/12, một mệnh lệnh của Chính phủ trung ương 
'Trung Quốc chỉ thị cho Bộ tham mưu Hà Nội phải tránh 
mọi hành vi bạo lực và giải quyết vấn để ngay lập tức bằng 
những biện pháp chính trị. Lý do được viện đến: Tại Trung 
Quốc, cuộc xung đột giữa quốc dân đảng và cộng sản đẳng 
ngày càng quyết liệt; những vụ lộn xộn ở Bắc Bộ sẽ tạo nên 
một mối nguy cơ lớn, vì người Pháp có thể lợi dụng tình thế 
để đổ bộ quân lên, và quân đội Trung Quốc hiện nay chưa có 
thể nào gửi viện trợ qua Bắc Bộ được. Sau nữa, người ta 
đang chờ đón một phái đoàn Nga tại Hà Nội, và Trùng 
Khánh không muốn làm căng thẳng mối quan hệ của nó với 
Liên Xô, khi mà quân Nga vẫn còn chiếm đóng Mãn Châu. 


Ngay từ ngày 29, đại bản doanh Trung Quốc yêu cầu 
Nguyễn Hải Thần thỏa thuận khẩn trương với ông Hồ Chí 
Minh. Những cuộc thảo luận ngày 23 và 24 đã dẫn đến, tối 
ngày 24, một sự thỏa thuận giữa ông Hồ Chí Minh (Việt 
Minh), Nguyễn Hải Thần (Đồng Minh Hội) và Vũ Hồng 
Khanh (Việt Nam Quốc dân Đảng). Ba bên đã quyết định 
thành lập ngay một chính phủ đoàn kết dân tộc (các bộ sẽ 
được phân chia cho các đảng) do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch 
và Nguyễn Hải Thần làm phó chủ tịch. Chính phú này sẽ 
chính thức thực thi nhiệm vụ vào ngày 01/01/1946 và sẽ 
nghiên cứu không chậm trễ Pháp những điều khoản sẽ tức 
thời được ký kết với Trung Quốc, chữ ký của chính phủ mới 
là điều kiện tiên quyết cho mọi sự giúp đỡ của Trung Quốc 
đối với Việt Nam. Chính phủ này sẽ là một chính phủ lâm 
thời. Chính phủ chính thức sẽ thành lập sau tổng tuyển cử, 
sau khi quốc hội, do tổng tuyển cử bầu ra, khai mạc. Trong 
quốc hội ấy, căn cứ tình hình thực tế, sẽ có 70 ghế bảo đảm 
dành cho phe đối lập; đáp lại, phe đối lập hứa hẹn sẽ không 
tẩy chay hoặc chống phá cuộc bỏ phiếu. l 

Ông Hồ Chí Minh và Việt Minh đã nhất thời cứu văn 
được lập trường của họ; nhưng từ đây họ bị rằng buộc vào 
chiếc xe Trung Quốc và đi vào quỹ đạo kinh tế, chính trị của 
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Trung Quốc và Mỹ. Chú 

Trung Quốc, tan long Tông _t J8 Say: Lại 

bước đầu sức mệnh làm trị s ủ S Thức Hiện những 
: tung gian của Mỹ. 

Trong tình hình đó, phái đoàn Xô Viết 
quan của Pháp đều sẽ không biết Ho kệ nh 
đoàn này) đến Hà Nội làm hai đợt, đợt đâu ngày 20 „ m 
hai ngày 23/12. Tại sân bay, họ được người Tran côm sạn 3 
và Việt Nam đón tiếp, nhưng họ chỉ làm việc với bu ình 
Chính phủ cách mạng Việt Nam, và quan hệ của họ với Việt 
Nam có chiều “rất thân mệt” (11). Người Nga đã nói gì 3h 
người Việt Nam? Hình như họ bảo cho Việt Nam biết HÀ để 
phòng nguy cơ bị rơi vào quỹ đạo của một đảng quốc dân 
(Trung Quốc) thân Mỹ. Vì trước mắt, Liên Xô chưa làm gì 
được cho Việt Nam, nên Việt Nam cần phải nằm trong quỹ 
đạo của Pháp. Làm sao thực hiện được “bước ngoặt” ấy sau 
bao nhiêu công sức tuyên truyền chống Pháp? Lời khuyên 
của phái đoàn Xô Viết sẽ làm cho bước ngoặt đó được những 
phần tử “cứng rắn” của Việt Minh chấp nhận. Từ đây, không 
được biểu thị một thái độ chống Pháp có tính hệ thống nữa, 
mà tìm cách phân biệt, theo phương pháp biện chứng, giữa 
các người Pháp. Nước Pháp đang có chiểu hướng chuyển 
sang tả. Đáng Cộng sản Pháp ngày càng mạnh hơn lên và 
De Gaulle sắp sửa thôi chức. Phải dựa vào Pháp để chống 
lại những phần tử phản động Trung Quốc và Mỹ. 

4 Ngay từ ngày 30/12, Hà Nội công bố một bản thông cáo 
rất có ý nghĩa: 

“Chính phủ nước Việt Nem Dôn chủ Cộng hòa sẽ hân 
hạnh được hội đàm uới đại diện của nước Pháp; nhưng như 0ị 
chủ tịch của chính phủ đã tuyên bố, nếu Chính phủ Pháp 
muốn trao đổi ý biến uới chúng tôi thà phải thừa nhận nên độc 
lập của Việt Nam như một thực tế đã có” (13). 

“Trong một bản báo cáo đề ngày 24/1/1946, Pignon báo 
cáo cho Sài Gòn biết rằng Chính phủ cách mạng Việt Nam, 
qua nhiều trung gian khác nhau: 

139 


“Đã bắt đầu, từ cuốt tháng 12, có một sự diễn. biến thuận. 
lợi cho nước Phán. Sự diễn biến này có thể coi như một biểu 
hiện của nguyện uọng cùng nước Pháp nối lại những cuộc 
điều đình đã bị gián đoạn”... 

“Phải đương đầu uới một tình bình chính trị, hành chánh, 
bính tế uà tài chính thêm hợi, ông Hồ Chí Minh kêu gọi 
truyền thống tự do uà nhân đạo của nước Pháp uờ lợi dụng 
những tình cảm đó để lại hướng trở uề uới nước Pháp uà chờ 
nhận được ở Pháp một sự giúp đỡ tối đu... 

“Vì lẽ ấy mà ít hôm sau ngày 2312 ~ ngày đạt được sự 

thỏa thuận uới các đẳng thân Trung Quốc, sự tuyên truyền. 
của Chính phủ cúch mạng Việt Nam đổi giọng, đoạn bắt đầu 
thêu dệt thêm một chủ đề mới sau đây: cần phải có sự phân 
biệt uề người Pháp, giữa một bên là những người Pháp thực 
đân uà đế quốc còn một bên là những Pháp kiêu uà những 
người Pháp lưu uong. Đối uới hạng thứ nhất, Việt Nam phải 
liếp tục chiến đấu đến cùng, còn đối uới hạng thứ hai thì 
người Việt Nam phải tỏ ra khoan hòa”.. 


De Gaulle: 
“Chúng ta là những kẻ mạnh nhất” 


Dù sào thì đô đốc d'Argenlieu tự cho mình đã nắm đủ 
bằng cứ để có thể, ngay từ ngày 28 tháng 12, gửi cho tướng 
De Gaulle một “bản tin về các đáng phái Việt Nam” (trong 
đó ông ta không nói đến bản thỏa hiệp ký kết ngày 23/12 
giữa ông Hồ Chí Minh với các đối thủ của ông). 

Trong bản tin đó, người ta đọc được như sau: 

⁄4. Chúng ta không thể tìm được một mảnh đất thỏa hiệp 
giữa Cao ủy uới lãnh tụ các đẳng lớn của Việt Ngm (Hà Nội) 
nếu không căn cứ uào đường lối chính trị của Trung Quốc... 
Cái trục xoay của đường lối chính trị ấy — mà chúng ta đã 
chứng kiến hậu quả tại Đông Dương ~ là cuộc đấu tranh của 

chính phủ trung ương Trùng Khánh chống. đẳng cộng sản”. 
140 


: Và ông đô đốc nhấn mạnh rằng chính vì lý do ấy mà Bộ 
chỉ huy quân đội Trung Quốc tại Hà Nội. 


T1. Nghỉ ngờ Việt Minh uì nguồn gốc uà những mối liền 
hệ cộng sản của nó, uù thúc ép, ủng hộ các đẳng phối căn 
bản thân Trung Quấc, là những đẳng bài ngoại quyết liệt nà 
chống lại Việt Minh. Trung Quốc có đủ lực lượng tại chỗ. 

12. Chính phả Cách mạng Việt Nam uới lãnh tự là ông 
Hồ Chí Minh không mong gì cái uiệc cắt đứt quan hệ uới 
Chính phủ Cộng hòa (Pháp). Chính phủ cách mạng Việt 
Nam biết rõ rằng mối cằm tình tích cực của một số nhân 
viên Hoa Kỳ cũng sẽ không đi tới mức độ khiến Hoa Kỳ gửi 
tực lượng uũ trang tới Đông Dương đâu. Chính phủ đỏ đó 
tính chất chống Trung Quốc nhưng chưa đến nỗi bài ngoại. 
Mặc dù họ đã kích mạnh mẽ những người Pháp thực dân đế 
quốc (lập trường độc đoán của đảng), họ uẫn giữ những mốt 
liền hệ sâu sắc uới Pháp. Họ thú nhận trong những cuộc hội 
đàm không chính thức rằng, để tôn tại, họ cần có sự nâng đỡ 
của một cường quốc uà xét cho cùng thì họ thấy nước Pháp 
xứng đáng nhất uới oai trò cường quốc đó. 

“9. Sau nữa, Chính phủ Cách mạng Việt Nam chắc chắn 
mong muốn tránh một hành động quân sự mãnh liệt uà, đi 
đến một hiệp định uới nước Pháp mù giờ đây ~ tôi nói: giờ 
đây - đã bắt đầu được nhìn bằng một con mốt thiện cảm của 
một phân nhân dân Bắc Bộ. Do đó mà họ đang lăng cường 
những cuộc tiếp xúc uới người của chúng ta. Nhưng các 
thành uiên của Chính phủ cách mạng Việt Nam dang bị theo 
đõi sút sao bởi những phân tử cực đoan uà những phân tử 
đối lập. Họ buộc phải hành k Mai giấu giếm. man v Đ nn Mê 

ớc đây uò ngay trong hiện tại uẫn cân gu hoàn loàn 
HIẾM Mã uy của họ uới các đợi diện của Chính phủ 
Pháp... 

+4 C6 một chữ “nhưng” khác nhấn mạnh. ề điều cân trở 

chúng ta trên can đường tiến tới một thủu thuận: 
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“Nếu như, theo bằn tính người châu Á, để khôi mốt thế 
diện, các lãnh tụ Việt Minh sẵn sàng chấp nhận một lạm ước 
uới người Pháp, thì mặt khác họ cùng thấy không thể nào bỏ 
qua được chữ “độc lập”.. Chữ “độc lập” mang một ý nghĩa 
rất rõ rùng - người ta tuyên bố uậy — cái nghĩa đó là “làm 
chủ tại nhà mình”... 

“Di nhiên sẽ rất có lợi cho chúng ta uề bình diện quốc gia 
cũng như quốc tế nếu ký được một hiệp nghị hoặc một cuộc 
ngưng chiến uới các đẳng phái chống đối chúng ta tại Bắc 
Bộ hoặc uới đẳng mạnh nhất chống lại các đẳng phái đối 
lập, bởi uì các đẳng phái này chống nhau một tách trắng 
trợn uô liêm sỉ lắm...... 

*Nếu khi quân đội ta đến Bắc Bộ mà xảy ra một cuộc 
xung đột uũ trang đẫm máu nghiêm trọng thì sẽ mang lợi 
một hiệu quả tài hại đối uới dư luận nhân dân thế giới 0à 
ngay cả đối uới dự luận nhân dân Pháp, tôi đoán trước như 
Dậy. 

“Để thoát ra khôi mê cung này một cách xứng đáng, đế 
kết thúc một cách có danh dự những cuộc thương nghị dài 
đồng, hoặc chúng ta phải tìm ra một công thức mới mê, hoặc 
chúng ta phải tạo ra sự biện mới để cùng uới cái bốc do sự 
hiện mới gây ra mà tạo nên một sự hòa hoãn bên, trong thì sẽ 
làm dễ dàng cho uiệc ký kết một tạm ước hay một cuộc 
ngưng chiến uù bên ngoài thì sẽ xoa dịu dư luận quân, chúng”. 

WArgenlieu kể ra một vài công thức, ví dụ: “độc lập 
trong lòng Liên bang Đông Dương”, “độc lập trong lòng Liên 
hiệp Pháp", “độc lập tương hợp uới sự đuy trì Liền bang 

Đông Dương một bên uà Liên hiệp Pháp một bên”, "tự trị 
trong Liên bang Đông Dương mà Đông Dương lại hưởng nên 
đi lập rộng rõi nhất trong Liên hiệp Pháp”: và ông tự hồi: 
luệu những từ ngữ như uộy có bị tiên thiên bác bỏ bởi 
Chính phủ Pháp hay không?” và ông nói thêm ngay: "Ta 
hãy nhấn mạnh rằng: không một công thứ nàồ trong các 
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công “hức trên đây, dừ gần dù xa, có dính đáng gì tới cái 
thuyết oề nước Việt Nam uĩ đợi cả”. Ông ta nói tiếp: 


"Sự chống đối của nhiều người uờ không phải là những 
gưồi bé nhỏ nhất — là: một khí chữ “độc lập” đã buông ra 
DU thì những kẻ ủng hộ sẽ lợi dụng ngay tức khắc bằng cách 
giả uờ không biết những giới hạn đã được ghỉ nhận rõ rùng. 
Chúng tœ có thể bác bỏ lập luận này rằng: “Hãy coi chừng, 
cái cử chỉ bộc lộ quá muộn màng thì như uậy có uẻ không 
chân thực, không tự nguyện uờ như uậy các người sẽ mất đi 
bao nhiêu cúi lợi đấy”. 

Còn về “sự uiệc mới, thì đó có thể là sự xuất hiện trên 
chính trường của một nhân uật Việt Nam có khả năng thay 
thế cho lãnh tụ Việt Minh mà không làm mất uy tín của Việt 
Minh — lúc đó đã bị mất tín nhiệm — uà, ngoài cái đạo quân. 
cổ điển ô hợp gồm những tên bất mãn, tham lam uà tỉ tiện 
còn lôi cuốn cả một nhóm, tuy ít mò rất cơ động, những 
nhân uật lỗi lạc nà cuỗng tín”. Ông ta không muốn “nhắc đến 
tên tuổi một œi” (vì lộ một chút xíu bí mật là có thể làm cho 
mưu đồ này thất bại” ° (14). 

Ông đô đốc gửi kèm theo bản “thông báo tin tức” ấy một 
bức ủy nhiệm thư gửi cho De Gaulle để ngày 2/1/1946 trong 
đó ông ta vừa báo tin rằng có thể ông tạt về Paris vào cuối 
tháng 1, vừa nhấn mạnh: 

*1. Đọc xong bản tin tôi gửi cho Ngài, Ngài sẽ thấy rằng 
chúng ta đang đi đến một bước ngoặt quan trọng: hoặc những 
cố gắng kết hợp của chúng ta bên cạnh Bộ chỉ huy quân đội 


cựu Hoàng đế Duy Tân bị chính phủ thuộc địa 


*) Đâ ~ tức 
CD Đây nói đến ng ho HH Lá Rệunlon - ham gia “Nước Pháp tự do” năm 1342. 


truất ngôi năm 1916 và đầy đi La Rếunion - tham gia ZÀ : 
Tháng lnsas ông được đưa sang Pháp, được BIẾN n S DỊ Hới G1 Dựng) 
trú quân tại Đức. Được thiếu tá De Boissieu giới thiệu, : Gaull 
tế HDM Tán 2 Ông tần thành nước Việt Nam. độc lập và thống nhất, đồng minh mn 
nước Pháp. Hình như De Gaulle có nói đến việc đưa ông trở lại ngôi vua Vền (HD XuỂN, 
Dù thế nào thì cũng được thực hiện một chuyến thăm đò về TH HỆ NẠh chi 
đi Sài Gỗn, ông muốn về thăm gia đình ông La Réunion. De KP sử Bán Hội che 
dửArgenlie biết về việc này. D/Argenleu dược biế và sự kiện này n g 
(DArgenlieu: Thời sự biên niên Đông Dương, trang. 
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Trung Quốc tại Trùng Khánh uà tại Hè Nội 0à bên cạnh các 
lãnh tụ Việt Nam tại Bắc Kỳ cho phép chúng ta thay thế 
quân đội Trung Quốc mà không. có uấp áp gì đáng kế, hoặc 
chúng ta sẽ phải dùng uữ lực để đưa quân chúng ta 0ào... 
“2. Tôi dự đoán rằng ý định đi thăm Đông Dương của 
Ngài uẫn nằm trong kế hoạch những công uiệc Ngài phải 
quan tâm. Ngồi biết chúng tôi sẽ đón tiếp Ngài uới một tấm 
lòng như thế nào. Tuy nhiên, tôi thấy cũng cần lưu ý Ngài 
rằng một uị Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Cộng hòu Pháp 
đến Đông Dương mà không có một cuộc đón tiếp chính thúc 
tại Hà Nội thì không nên. Hà Nội là trung tâm thực thi chủ 
quyền của chúng ta. Nếu như người ta có thể hy uọng, chúng 
tơ lại trở uề đặt nhiệm sở chúng ta uào cuối tháng 2 tại Hà 
Nội, thì cái thời điểm thuận lợi nhất cho chuyến đi thăm của 
Ngài là trong khoảng tháng tư... (15). 


Bức thư và bản tin được giao cho thiếu tá Mus ®) (rời Sài 
Gòn đi Paris ngày 3/1). Mus phải đưa tận tay cho De Gaulle, 
nhưng có bản sao gửi cho Soustelle, Bidault và Michelet. 
Nhưng trước khi Mus đến Paris thì ở Sài Gòn ngày 5/1, 
người ta được tin ông hoàng Vĩnh San bị thiệt mạng ngày 
28/12 trong một tai nạn máy bay tại ABF (Châu Phi xích 
đạo thuộc Pháp) (Oubanghi - Chari) trên đường bay về đảo 
Réunion. D'Argenlieu sẽ ghỉ: “Sự uiệc rmới uậy là tan tành 
mây khói, như một giấc mơ” (16). 

Cuối cùng, Mus đã trao tài liệu cho De Gaulle *?, đang rất 
buôn phiền vì cái chết của Vĩnh San. Sau này, ông ta kể lại 
rằng sau khi đã xem các tài liệu ông mang đến, “De Gœulie đã 
đứng thẳng người lên uề tuyên bố giọng rất quả quyết: 

Chúng ta sẽ trở lại Đông Dương, uì chúng ta là những 
È mạnh nhất” (L7) 

(f) Thiếu lá Mus từ tháng 8/1945 là cố vấn chính trị của tướng Leclerc. 
(**) Tướng Boissieu có kể rằng De Gaulle đã tuyên bố: 


ó ể “Nước Pháp quả là ki 
4y Si đó càng làm cho ông thêm thất vọng trong cuộc thử thách sức tan vô 
i. 
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Cuộc chia bài mới tại Bắc Bộ 


1. Những ngày đầu tháng 1/1946 đánh đấu mật bước 
ngoặt tại Bắc Bộ. h 
: Ngày L1, “Chính phủ Liên hiệp dân tộc lâm thời” bắt 
đầu nhậm chức. Việt Minh sắp sửa phải đối phó với những 
bộ trưởng mới và cộng tác viên của họ. 


Ngày 6/1, cuộc tổng tuyển cử được tiến hành không có 
chuyện gì nghiêm trọng xảy ra trên toàn bộ lãnh thổ do 
Chính phủ cách mạng Việt Nam kiểm soát. Dĩ nhiên, các 
ứng cử viên của Việt Minh đã giành được thắng lợi áp đảo 
khắp mọi nơi: ông Hồ Chí Minh được 98% số phiếu tại Hà 
Nội, ông Giáp được 97% số phiếu tại Vinh, Bảo Đại được 
90% số phiếu tại Thanh Hóa, v.v.. Như người ta có thể đoán 
trước, Việt Minh sẽ chiếm đa số trong Quốc hội sắp tới. Các 
đảng phái khác cũng được tham gia nhờ số 70 ghế giành 
riêng cho họ không phải bầu; nhưng Việt Minh đã có “tính 
chất hợp pháp dân chủ” của họ. 


“Trước triển vọng này, và nhất là trước triển vọng một sự 
xích lại gần nhau giữa Việt Minh với người Pháp, phe đối 
lập giận điên lên. Do đó hàng loạt những vụ ám bại người 
Pháp xảy ra, mà đỉnh cao là vụ ám sát ông. Baylin, giám đốc 
địa phương của Ngân hàng Đông Dương, ngày 9/1, do bai 
tên khủng bố. (Khi bị bắt hai tên này tự khai là “đân buôn! 
bị tước đoạt). Tiếp đó, ngày 10, 11 và 12/1 nhiệu vụ bạo lực 
ác liệt tiếp tục xảy ra do những phần tử “ngoài vòng kiểm 
soát”, “tự trị” vừa người Hoa vừa người Việt, gây ra. Sự an 
ninh của người Pháp tại Hà Nội bị đe dọa nghiêm trọng, vì 
cảnh sát Trung Quốc tổ ra chẳng có khả năng cũng se 
nhiệt tình gì trong vấn đề lập lại trật tự. Nhưng mà lúc 
những biến cố này xây ra, người ta nhận thấy các nhà ẳ Ni 
cục Việt Minh có một thái độ rất ôn hòa đúng mức; phần " 
quần chúng nhân dân Việt Nam cũng có thái độ như vậy. Tại 
nơi ở của Sainteny, người ta có nêu lên: 
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“Sơu những uụ người Hou tấn công người Pháp, chính 
phủ đã thay đổi thái độ đốt uới người Pháp. Nhân uiên cảnh 
sát thành phố đã nhiều lần can thiệp để giải ệ 
cho họ. Những người đi xe đạp uè lái ô tô đi lại các ngủ 
đường yêu câu quần chúng giải tán đi uà để cho người Pháp 
được yên. ổn (18). 

Sự bất an của người Pháp ở Hà Nội từ đây được Sài Gòn 
quan tâm. Do đó mà có sự phản đối mãnh liệt đối với các 
nhà chức trách Trung Quốc - những nhà chức trách này bảo 

đầm một cách cụ thể rằng những chuyện bất trắc ấy sẽ 
không còn xảy ra nữa và họ sẽ thì hành những biện pháp 
nghiêm khắc để bảo vệ trật tự an ninh. Về phía người Pháp, 
tại Sài Gòn, Leclerc cho chuẩn bị “một cuộc can thiệp tức 
khác” (của lực lượng com măng đô nhảy dù) nhằm cứu người 
Pháp tại miền Bắc Đông Dương trong trường hợp cấp bách. 
Đồng thời ông ta báo cho tướng duin ở Paris yêu cầu Juin 
xúc tiến ngay với Trùng Khánh để có một quyết định cứng 
rắn về việc quân đội Pháp thay chân quân đội Trung Quốc 
tại Bắc Bộ. Leclere cho Juin biết rằng tướng Valluy, tư lệnh 
sư đoàn thứ 9 DIC (sư đoàn Đông Dương) đã được ông đô 
đốc phái qua Paris nhằm cùng với chính phủ nghiên cứu 
những việc chuẩn bị quân sự và ngoại giao cho cuộc đổ bộ. 
Mặt khác, gửi thư cho Salan cũng đang điều đình về vấn đề 
này tại Trùng Khánh, L.eclere yêu câu SaÌan tìm cách thuyết 
phục Trùng Khánh đồng ý cho người Pháp ở Hà Nội được tái 
vũ trang để đảm bảo an ninh thành phố. Về điểm này, 
Salan sẽ vấp phải một sự từ chối rất lịch sự nhưng mà kiên 
quyết. Người Trưng Quốc (và Việt Nam) sợ rằng một khi 
được tái vũ trang rồi, người Pháp ở Hà Nội cũng sẽ lại “tái 
bản” một “vụ Sài Gòn”, sẽ tìm cách bắt Chính phủ Việt 
Minh và gây nên một vụ đảo lộn và một cuộc đối đầu mới 
nữa. Người Trung Quốc biết rõ rằng Chính phủ cách mạng 
Việt Nam sẽ chống đối quyết liệt. Leclerc, cũng như Sainteny, 
nghỉ ngờ các nhà đương cực Trùng Quốc muốn gầy không 
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khí căng thẳng “hoặc nhằm bắt buộc chúng ta phải điều 
đình, hoặc nhằm tạo rơ những biến cổ nghiêm trọng biện hộ 
cho sự chiếm đóng của Trung Quốc đối uới miền Bắc Đông 
Đương” (19). 

Nhưng Sainteny dường như cố nhận thấy rằng 
đArgenlieu quá tin vào lực lượng quân sự của Pháp, không 
loại trừ một hành động bạo lực trong trường hợp Trung 
Quốc không sẵn sàng để cho Pháp thế chân như đã dự tính. 
Ông ta sẽ kín đáo bảo cho ông đô đốc biết mà để phòng 
bằng cách làm cho ông đô đốc lóa mắt trước một triển vọng 
khác. Trong một công hàm khoảng giữa tháng 1, Sainteny 
thấy cần khẳng định rằng “Bắc Xỳ trở lợi dưới chủ quyền 
của Pháp chỉ có thể thực hiện được uới sự đồng ý của Trung 
Quốc”, vì Trung Quốc giờ đây “đang thực sự là người làm 
chủ tuyệt đối tình hình”. 

*„ Trung Quốc sẽ phản đối bất cứ một sự tiếp cận Pháp 
~ Việt nào không được họ chuẩn y uà không thực hiện qua 
trung gian của họ. 

“Ngược lại Trung Quốc sẽ sẵn sàng làm người môi giới 
cho một hiệp định trong đó họ được nhiều cái lợi. 

“Chỉ duy nhất một cuộc can thiệp uũ trang được tiến 
hành uới những uũ khí cực kỳ có hiệu lực mới có thể miễn, 
cho chúng ta sự trung gian đó. Thực ra thì chưa có bằng 
chứng nào khẳng định rằng chúng ta đã có những phương 
tiện ấy uù càng ít hơn nữa rằng chúng ta đã quyết định chấp 
nhận những nguy cơ mà uiệc sử dụng. những phương tiện ấy 
sẽ mong lại không thể nào tránh khỏi. 

“Cứ cho rằng chúng †a mạo hiểm làm uiệc ấy đi, liệu có 
chức chúng ta sẽ tốn kém ít hơn cuộc mặc cả mã Trung Quốc 
đang đẩy chúng ta uào? 

“Sau nữa không nên tự giếu mình rằng dù cho Trung 
Quốc có lài chân trước một cuộc xung đột 0 trang uôi nước 
Pháp, thì những đơn oị quân bết thường của họ sẽ dành mọi 
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sự ủng hộ cho các lực lượng cách. Tnợng Việt Nam, qua 0ùng 
biên giới mù ai cũng biết là rất dễ dùng xâm nhập. 

“Như uậy có nghĩa là, nếu người ta cố khôi phục chủ 
quyền của Pháp tại Bắc Kỳ bằng sức mạnh của uã khí, thì 
chúng ta phải sẵn. sàng đương đâu uới một cuộc xung đột 
quy mô rất to lớn. 

“Trái lại, riếu chúng ta quyết định sẽ sử dụng đường lối 
hoạt động ngoại giao thì xem ra những cuộc điều đình kinh 
tế được chỉ đạo một cách khôn khéo có thể: 

*1, Trả lại Bắc Kỳ cho chúng ta mà không phải đổ máu; 
3. uà nhanh chóng hơn là bằng uũ lực; 3. cho phép chúng ia 
ngay từ bây giờ khai thác trở lại một cách có lợi một đất 
nước đang mỗi ngày mỗi trượt nhanh uào tình trạng tuyệt 
đối uô chính phủ; 4. thục hiện một bưóc đầu xích gân lại uới 

Trung Quốc uờ chủ yếu uới các tỉnh Tây — nam, mà hậu quả 
0ờ triển uọng có thể uô cùng to lớn. 

“Chính cái điểm cuối cùng này phải làm mục tiều cho 
toàn bộ những cuộc điều đình sắp sửa mở ra...... 

„Thị trường Trung Quốc sẽ không phải là một thị 
trường độc chiếm của Mỹ như cách đây uài tháng người ta 
từng Ìo sợ..... 





“Đà chúng ta có bắt buộc phải từ bỏ hoặc nhượng bộ gì 
đi chăng nữa, thì uấn đề Bắc Kỳ cũng không được coi như là 
một thất bại mà là một dịp bất ngờ không những để nối lại 
quan hệ kinh tế uới Trung Quốc mè còn phát triển những 
quan hệ đó lên tới những mức độ có thể phong phú uô cùng. 

“Bắc X9 giờ đây là uà uề sau sẽ là sợi dây tối cân thiết 
nối liền uùng Tây - Nam Trung Quốc uới thế giới. Sợi dây 
nối đó đù có trả bằng giá nào đi nữa, chúng ta uẫn. cử phải 
làm chủ. 

“Chính là để theo đuổi mục đích đó, chứ không phải 
chỉ uì cái ý muốn duy nhất “giữ uy tín” trong giới hạn một 
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lãnh thổ Bắc Kỳ, mà chúng ta phải tiến hành những cuộc 
đàm phán. - 


“Văn bài khó đánh, đúng uậy, nhưng khả năng uà hy 
bong thật là bô biên. Nếu biết nhìn bao quát uà mạnh dạn, 
tôi tin chắc uán bài cứ phải đánh uờ sẽ thắng” (20). 

Trong lúc đó, không khí hòa dịu giữa người Pháp và 
người Việt Nam được củng cố. 

: Ngay từ ngày 6/1, tức ngày tổng tuyển cử, ông Hồ Chí 
Minh, với những lời lẽ rõ ràng, trong sáng, đã nói rõ, cụ thể 
lập trường của Việt Nam với nhà báo Pháp P.M. Dessinges: 

“Chúng tôi không hè thù ghét gì nước Pháp uà nhân dân 
Pháp. Chúng tôi rất khâm phục họ uà chúng tôi không muốn, 
cắt đứt những mối quan hệ chặt chẽ nối liền hai dân tộc 
chúng ta. Nhưng chúng tôi yêu cầu nước Pháp đi bước đầu 
chân tình uà cụ thể. Chúng tôi càng mong muốn như uậy 
nhất là khi chúng tôi thấy có nhiều nước tìm cách nhúng tay 
oào những công uiệe hoàn toàn nội bộ của chúng tôi. Hai 
dân tộc chủng ta không nên để các nước hỉa có dịp lên lớp 
đạo đức cho chúng ta. Chúng tôi muốn, chúng ta phải thu 
xếp giữa hai nước chúng ta uới nhau. Nhưng ông nên biết 
rằng: Chúng tôi quyết tâm chiến đấu đến cùng, nếu người ta 
bắt buộc chúng tôi phải chiến đấu” (21). 

Pignon báo tin là bắt đầu từ ngày 12/1, báo chí đã hạ 
giọng một cách rõ ràng đối với Pháp. Tờ nhật báo của Việt 
Minh — Cứu Quốc — nêu lên sự phân biệt giữa những “người 
Pháp tốt của nước Pháp” uới những “người Pháp xấu của 
Nam Kỳ”, còn ông Hồ thì khuyên nên đối xử “quân tử” với 
những người Pháp ở Đông Dương. 

Giữa tháng 1, một nhà lãnh đạo của MRP (phong trào 
Cộng hòa bình đân), Max André, cựu thống đốc Ngân hàng 
Pháp — Hoa, đến Đông Dương. Ông ta gặp ông Hồ tại Hà 
Nội ngày 16 và 21⁄1. Ông ta sẽ báo cáo lại vớt điArgenlieu 
rằng theo ý ông ta thì “ông Hồ Chữ Minh gắn bó uới cái uỗ 
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bên. ngoài ít hơn là uới cái thực chất bên trong của từ “độc 
lập”, có nghĩa là uới cái nội dung của quy chế mới ĐỀ quan 
hệ Việt - Pháp. Điều mà ông tơ mong muốn thiết thơ nhất là 
một sự hợp tác bình đẳng uới nhân dân Pháp. Tóm lại, ông 
Hồ mong muốn tó một Chính phủ Việt Nam lằn, chủ đất 
nước của mình uà một tổ chức hành chánh, một nền hinh 'ế 
một hệ thống tài chính, một quân đội uà sau nữa. một nên 
ngoại giao độc lập”. Theo Max André, vậy là đòi hỏi quá 
nhiều. Nờy 21⁄1, ông Hồ nhấn mạnh “để nước Pháp ra một 
bản tuyên bố trịnh trọng có lợi cho nền độc lập của Việt 
Nơm, dĩ nhiên. Không có bản tuyên bố đó thì mọi cuộc đàm 
phán sẽ giảm bớt uy tín của ông Hồ trước con mắt nhân đân 
Việt Nam...” (22). 


Biến chuyển ở Paris 
và những triển vọng mới 


Trong khi đ'Argenlieu, điểm tĩnh, vẫn luôn luôn coi “yếu 
tố Việt Nam là thứ yếu so với yếu tố Trung Quốc” thì sáng 
ngày 21⁄1, ông ta được tin De Gaulle đã rời bỏ chính phủ. 
Ông ta rụng rời. Đây là một cú sốc mạnh đối với ông kể cả 
khi De Gaulle gửi cho ông một bức điện cá nhân bảo đầm sẽ 
giành cho ông một tình bạn thân thiết của mình và bảo ông 
“tiếp tục”, ông đô đốc không sao giữ nỗi xúc động và ông đã 
ghỉ trong nhật ký của mình: “Chính là quyền uy của quốc 
gia bừa mới hôi sinh đã ra đi. Với tôi, sự rút lui này không 
đánh dấu một cuộc khủng hoẳng nội các mờ là một sự biến 
hình của chế độ” (93). 

Từ nay sẽ đi đến đâu? Ông sẽ không nhận được câu trả 
lời của Paris về bức công hàm. ngày 28/12. 

Ngày 24/1, chú tịch Quốc hội Félix Gouin, một đẳng viên 
đẳng Xã hội được bầu làm “Chủ tịch chính phủ lâm thời của 
nước Cộng hòa”. Gouin thành lập ngày 27 một chính phủ ba 
phái trong đó phong trảo cộng hòa bình dân (MRP) với 
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TIEP và Michelet, giữ bộ Ngoại giao và quân đội, nhưng 
S CH dướo Hải ngoại (bộ Thuộc địa cũ) lại về tay một 
đảng TI An, hội, Marius Moutet. Moutet ngay hôm 26, đảm 
bảo với d.Argenlieu vẫn tín nhiệm ông ta. Tất nhiên Langlade 
vấn là Tổng thư ký của Ủy ban Liên bộ về Đông Dương 
(Cominindo); nhưng vì ông ta đã được De Gạulle cho thôi 
chức ngày 15/4 để trở về với công việc riêng tư, cho nên vấn 
đề chưa chắc chắn. 

Ủy ban Liên bộ về Đông Dương họp đúng vào ngày 26/1 với 
đại diện các bộ (chính phủ chưa được chính thức thành lập). 

Ủy ban nghe tướng Valluy báo cáo về cuộc đổ bộ Bắc Kỳ 
và nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có ngay một quyết định 
vì hạn định rất cấp bách (cuối tháng 2 đầu tháng 3). Chiến 
dịch sẽ chứa đựng nhiều nguy hiểm. Nó phải được thực hiện 
với sự thôa thuận của các nhà chức trách Trung Quốc, vì vậy 
cân phải xúc tiến ngay những cuộc điều đình, nhất là ở Trùng 
Khánh, cá ở Hà Nội nữa. Cần phải trả giá như thế: nào đây 
để có được sự thỏa thuận ấy? Việc ấy sẽ do Chính phủ quyết 
định. Theo ý riêng ông, Valluy thảo ra một công hàm để ngày 
3/2, trong đó ông ra viết: 

*.. Chúng ta không nên tự giấu mành rằng chiến dịch 
này, uễ mặt kỹ thuật, sẽ khó khăn. Chúng ta ở trong tình thế 
phải tiến hành uà chỉ đạo chiến dịch một cách rất khẩn 
trương. Nhưng nhất là đừng để cho nó xuất hiện dưới hình 
thức một hành động quân sự thuân túy, vì nó có thể: 

- Sẽ đồng lhời động chạm đến người Trung Quấc tù người 
Việt Nưn; 

_ Sẽ gây ra, trong một thời gian đâu, những 0ụ sát hại 
người Pháp tại Hà Nội uà Hải Phòng (chưa kể ð Huế uà 
Vĩnh); 

- gã "cầm cổ" một cách, nống nẻ cũ lượng lai công 2U90 
hợp tác của chúng ta nội nhân: dân. Bắc EỘ): 
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- §ẽ kéo dài bằng một cuộc chiến. tranh du bích trường kỳ 
uờ khắc nghiệt mà, giả thiết dù quân chính quy Trung Quốc 
không công khai cằm súng chống lại chúng tư đi nữa thì 
những quân không chính quy của họ cũng sẽ tham gia uùào 
tại uùng biên giới; 

- Chắc chắn sẽ gây ra, trên bình diện nội địa cũng như 
trên bình điện quốc tế, những sự phản ứng không hay. 

“Chiến dịch ấy bắt buộc phải che giấu. 

“Chúng ta có thể có, nếu không phải là những cuộc hội 
đàm, thì ít nhất cũng là những cuộc tiếp xúc cứ nhân uới các 
nhà lãnh đạo Việt Nam nếu đó là ông Hồ Chí Minh uà 
những nhân uật tiến bộ của Việt Minh nói chung, có tính 
thân uăn hóa Pháp. 

“Ông Hồ Chí Minh, là người mà chúng ta có thể tiếp xúc. 
Giờ đây, ông Hồ đại điện cho toàn thể các đẳng phái của 
Chính phủ Liên hiệp uà không tin ở Trung Quốc. Những cuộc 
tiếp xúc bắt đầu uà được duy trì uới ông sẽ không tránh khỏi 
những cuộc chiến đấu uới một số băng nhóm khác, nhưng sẽ 
ngăn chặn được khi chúng ta đến, lời kêu gọi đâu một cuộc 
chiến tranh thần thánh uù sẽ cho phép chúng ta đóng quân tại 
những điểm cơ yếu từ đó mà tỏa dẫn ra để bình định cả nước... 

“Quân Trung Quốc ở Bắc Kỳ tìm cách oừa bảo uệ lấy 
">ương sườn” của họ (đặc biệt chống lại cộng sản) uừa mờ 
đô những mối lợi uột chất... 


“Khẩu hiệu trước mắt của họ hình như là chấp nhận sự 
trở lợi của quân Pháp uới điều kiện là Pháp trả cho họ một số 
tiền bôi thường trước uà cam kết sẽ làm uiệc tốt đa cho quyền 
lợi của họ trong tương lai... 

“Điều chúng tư phải tìm Biếm là tạo nên một không khí 
như thế nào đó, để khi quân ta uào một cách đột ngột sẽ 
#hông biến thành. một tiếng sét giữa trời xanh... Có thể hy 
uọng rằng những quyên lợi Eiình tế mà chúng ta sẵn sàng 
chấp nhận cho Trung Quốc để đổi lấy sự chấp nhận của họ 
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Ấn g TỒN Hang ng tụà uệnb ch 
để họ tui bê yụ đã n6 Dương sẽ được chỉ định đủ rõ ràng 
“ 

ý h tướng lá Trung Quốc ở Hò Nội phải. 
lấy những phương thức thay quận làm mục tiêu lý tưởng”. 
Thời gian hối hả... (24) 

Trong lúc đó, trên bình diện quốc tế, sự việc bắt đầu 
“động đậy”. Một mặt, quân Anh hoàn thành xong nhiệm vụ 
rôi, rút lui cuối tháng 1, có nghĩa là để quân Pháp ở lại hoàn 
toàn làm chủ miền Nam. Ngoài ra, tại Trùng Khánh, Salan 
đã được cấp giấy phép cho quân Pháp ở Trung Quốc được 
trở về Lào thế chân quân đội Trung Quốc (lệnh do chính 
Tưởng Giới Thạch ký ngày 24/1). Nhưng quân Trung Quốc 
vẫn cứng rắn; không có quân Pháp tại Bắc Kỳ, kể cả ở vùng 
người Thái. 

Trong một bức thư gửi Salan ngày 24, Leelere yêu cầu 
Salan giờ đây hãy về Hà Nội để “hức đẩy thêm một lần 
nữa” những cuộc hội đàm với ông Hồ Chí Minh đang trì trệ 
gần như “sắp tới điểm chết” (25). 

D*Argenlieu trong bài diễn văn mừng Tết nguyên đán 
(1⁄2) khẳng định trở lại lập trường của ông: 

“Chúng tôi cầu chúc rằng không lôu nữa nhân dân Việt 
Nam sẽ có thể tự quản lý uà tự cai trị lấy mành. Bằng một 
câu, chúng tôi chúc mừng nhân dân Việt Nam trở thành 
người chủ trên đất nước chỉ uới một điều hiện thôi là thực 
hiện được một trột tụ công cộng bảo đảm, không P hận HIẾP 
dân tộc hay giai cấp, sự tôn trọng cũng như sự an nình của 
người oà của một cách đây đủ. 

“Chúng ta hãy nói thêm rằng, để thực hiện lý tưởng ấy 
một cách công bằng uà bảo đảm cho nó được ổn định, nước 
Việt Nam uẫn còn. dang cẩn lrong một thời gian nữ về vì lợi 
ích của chính họ, đến một sự giúp đỡ ề một kình nghiệm cản 
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nước ngoài. Nước Pháp tình nguyện cung ứng bai điều ấy cho 
Việt Ngm uới tất cả tình thân bữu nghị: (36) 

Ông đô đốc vừa mới đi Phnôm Pênh về sau khi đã dự lẽ 
mừng tình hữu nghị Pháp - Khơmer tiếp theo việc ký kết 
bản “tạm ước” ngày 7/1. Ông thông báo sự sắp sửa thiết lập 
tại Sài Gòn một Hội đồng tư vấn của Nam Kỳ. Sắc lệnh 
thành lập Hội đồng này được ký ngày 4/2. Hội đồng gồm 4 
thành viên người Pháp và tám thành viên người bản xứ sẽ 
do chính ông đô đốc khai mạc vào ngày 12/2. 


Thị trường Trung Quốc 


Để xúc tiến nhanh cuộc điểu đình, đArgenlieu đã gửi 
qua Trùng Khánh cố vấn ngoại giao của mình là Clarac. 
Clarac trên đường đi ghé lại Hà Nội và ngày 26, 27/1, tại 
đây (có Pignon cùng đi) Clarac có hai cuộc hội đàm cơ bản 
với người đứng đầu công việc hành chính trung ương của 
Trung Quốc tại Bắc Đông Dương, tướng Chao Pei-chang, và 
phụ tá của ông ta, đại diện của Wai Kiao Pou, Ling Chi-han. 
Người ta thấy ngay rằng thái độ của Chính phủ trung ương 
Trung Quốc đối với Pháp là một thái độ tích cực, khác với 
thái độ của Lư Hán, sử dụng bình lính Vân Nam để thực 
hiện chính sách riêng của ông ta. Qua những cuộc hội đàm 
này (theo dArgenlieu) thì thấy rằng Chính phủ trung ương 
Trung Quốc mong muốn trở lại Bắc Kỳ trước rồi sau là cả 
Đông Dương, với một ý định quả quyết, rằng Trung Quốc rất 
]o ngại cái tai họa cộng sản lan tràn khắp Nam Á. 

“Rõ ròng họ mong muốn thấy ông Hô Chí Minh uà Việt 
Minh biến khỏi sân khẩu chính trị uà bành chính của Bắc 
Â9; nhưng để thực hiện uiệc đó, họ không thể trông cậy uào 
hai đẳng Việt Nam đang “Trung Hoa hóa” ấy. Bây giờ làm. 
sao có thể đựu uào những kẻ cầm đêu bất lực như uậy để 
chống lại ông Hỗ Chí Minh cho nổi?” Ñ l 
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Cũng dễ dàng nhận thấy răng đối với Trung Quốc, chỉ có 

Pháp mới có thể thực hiện được chiến dị lẽ 1 

ông là TT lên được chiến dịch này. Chẳng lẽ Pháp 
không làm được tại Hà Nội cái việc họ đã làm thành công tại 
Phnôm Pênh với Tạm ước 7/1 sao? Nhưng “Chính phủ Trùn 
Khánh sợ hơn nữa là, khi quận họ rút đi (ngày đó không xa 
nữa), nhân dân bắn xứ uà các đẳng phới thân Trung Quốc sẽ 
coi uiệc rút quân đó như mội hành u¡ phản bội uà phân ứng 
quyết liệt chống lợi những đồng bào của họ (37) 

Bản báo cáo của Pignon về những cuộc hội đâm này (đề 
ngày 28/1) rất sáng sủa: Ƒ : 

“Trong giờ phút này, 2811, hình như Chính phủ Trung 
Quốc, qua những đại diện có thểm quyền hơn cả của họ, 
đang đề nghị uới chúng ta, lần cuối cùng, sẽ thành lập một 
chính phủ có thể cả họ cả chúng ta đều chấp nhận được, tức 
một chính phủ nếu không phải là chống cộng sản thì ít ra 
cũng là phi cộng sản. Chính phủ ấy trước con mắt Trung 
Quốc phải đảm bảo có tính chất rộng rãi cân thiết, đây đủ. 
Họ sẽ buộc chính phủ đó ký hết uới chúng ta uà tạo mọi dễ 
đàng cho quân chúng ta đến thay thế quân của họ”. 

Pignon đánh giá để nghị này là hay, đáng lưu ý; nó sẽ 
đưa chân quân đội chúng ta dễ dàng và không có xung đột 
đổ máu, đến phía bắc vĩ tuyến 16. Ông ta nhấn mạnh rằng 
với sự giúp đỡ của quân đội Trung Quốc, VNQDĐ đang loại 
trừ Việt Minh khỏi các tỉnh miễn Bắc Bắc Kỳ. Nhưng ông ta 
báo trước: 

“Vậy là chính phủ tương lai đúng uê logic mà nói, sẽ là một 
chính phủ thôn Trung Quốc. VNQDĐ không đủ uê nhân tri 
kêu gọi phái thân Nhật là Đại Việt cung cấp người nào chính 
phủ mới này, uò người Pháp chúng ta sẽ đồng ý S06 bưu ng 
họ để loại trừ ông Hồ Chí Minh uà Đẳng Việt Minh” K 

mình về sự chân thực của trung 
xế thể xảy đến với cái có thể gọi 
lừa phỉnh” ấy; rồi kết luận: 
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Pignon lúc này tự ặ 
Quốc và về những nguy cơ có 
chính xác là “một cuộc mà cả 


“Hình như chúng ta không thể công khai đứng lên chống 
lại mưu đồ của Trung Quốc được, mà trái lại phải tìm cách, 
ký kết, uà ký kết nhanh chóng uới họ dù có chịu một uài hy 
sinh, tại Trùng Khánh. 

“Trên bình điện địa phương, trong lúc uẫn cứ phải tiếp 
tục rơ mặt lịch sự trước mặt kẻ đốt thoại uới chúng ta, nếu 
chúng ta góp phân làm cho Việt Minh — mà chúng tœ không 

nên. để mất liên hệ — tan rõ thì e là điều thiếu khôn ngoan. 
Vừa cố gắng để có một chỗ đứng trong cả hai đẳng mạnh, 
chúng ta uừa phải tìm biếm thành lập một đẳng phái thứ ba 
mà cả phía Trung Quốc uà phía Việt Minh đều chấp nhận 
được uà chúng ta thì có thể tác động đến. Nhưng trên mảnh 
đất Việt Nam, chúng ta không được phép tham gia một cách 
thụ động uào cái mưu đồ của Trung Quốc đang ngày còng 
bộc lộ rõ nét.. (28) 

Cùng ngày hôm ấy, 28/1, tại Nhà hát thành phố Hà Nội, 
có một cuộc họp của nhiều nhà lãnh đạo Việt Minh. Một 
diễn giả đã tuyên bố rằng: 

“Nước Pháp là nước dân chủ sớm nhất thế giới, cho nên 
tin tưởng uào nước Pháp là phải lễ uù nên tìm một điểm gặp 
gỡ uới Pháp. Chính Pháp là nước mà Việt Nơm có thể chờ 
đợi nhiều sự giúp đỡ uà thông cảm bơn cả” (29) 

Sau khi đọc bản báo cáo của Pignon ~ có lẽ được chuyển 
đến ngày 6/2 - d'Argenlieu phát biểu quan điểm của mình: 
cần phải ký kết nhanh chóng với Trung Quốc về vấn đề thay 
quân và những vấn để còn lại (bằng một hiệp định ngoại 
giao thỏa đáng) và “ký kết một thỏa hiệp ít ra là sơ bộ uới 
Chính phú Hà NộP. Còn đề nghị của Trung Quốc sẽ thành 
lập một chính phủ “»ếu &hông phải là chống cộng sản thì ít 
rơ phải không cộng sản”, nhưng thực chất là một chính phú 

bao gồm những “phân tử quốc gia chủ nghĩa. Việt Nam Hún 
hóa tận gốc uò thù địch chúng ta, thì uễ mọt mặt không thể 
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nòo chấp nhộn. Nhiệm uụ cña tôi — ông đồ đốc nói — là giải 
quyết công chuyện đó giữa Việt Nam uà Pháp” (30). 

Có thể rằng chủ định của ông đô đốc, như sau này P. 
Tsoart (31) gợi ý, là lợi dụng bản hiệp định với Trung Quốc 
để đưa quân Pháp vào Bắc Kỳ, rồi sau đó mới “điều đình” 
với chính phủ Hà Nội “trên lập trường thế mạnh”... 

Tại Hà Nội, theo Sainteny và Pignon thì thái độ của ông 
Hỗ Chí Minh ngày càng đung hòa. Ngày 2⁄2, õng Hồ đến 
bệnh viện Lanessan (bệnh viện Việt Đức ngày nay) gặp 
những người Pháp bị thương và nói với họ những câu thăm 
hỏi ân cần °. Ngày 8, ông Hồ tiếp tướng Salan từ Trùng 
Khánh sang để cảm ơn ông về “cử chỉ lịch sự” qua việc ông 
đến thăm bệnh viện. Theo Salan, ông Hồ đã đáp lại: 

“Tôi là một người bạn trung thành của nước Pháp. Đây 
lò ngày Tết, uù tôi rất uui mừng được nhân dịp này bày tỏ 
mốt cảm kích của tôi uới nước ông... Vả lại, ông hãy tin tôi, 
đại bộ phận những người dân Đông Dương không phải là 
những người bài Pháp. Nhưng đáng tiếc là những sự uiệc ở 
miễn Nam uà thái độ của các ông đối uới chúng tôi ngày 
càng khơi lên một cái hố sâu giữa cúc ông uới chúng tôi”. 

Salan nói với ông rằng sẽ là điểu vinh dự cho ông nếu 
ông để cho quân Pháp đổ bộ lên yên ổn rồi lập lại trật tự và 
an ninh ở đây. Ông Hồ trả lời: 

“Tôi không thể làm như uậy mà không trở thành phận 
bội Tổ quốc tôi. Pháp là một đôn tộc lớn. Chúng TÔ xậu HH 
Pháp, nhưng chúng tôi không muốn sống nô lệ Người + nót 
uới tôi uề một nước Pháp mới, nước Pháp ấy hãy cho chúng 
tôi thấy sự đổi mới của nó. Chữ "độc lập” uới mi ung Mà: 
trọng. Cái quan trọng là nội dung của nó. Chúng 

ng ï: “Hỗ Chú tịch được 
(*)Trong một bài điễn tàn dục HU HN Hữu nh ii Hàn Hài nơ 
nến, đn be Tghài đặc Tập tì lập túc Người sẽ bị lật đổ ngay": Báo Quyết chiến, 


Huế, 5/2/1946). 
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sống tự dd. Dĩ nhiên chúng tôi muốn có nhiều cuộc kẻ 2 đổi 
hình tế, những quan hệ uăn hóa rộng hơn, những cán bộ, kỹ 
thuật uiên Pháp trong mọi lĩnh uực, nhưng chúng tôi muốn 
làm chủ nhờ mình”. 

Ông Hồ cho rằng bản tuyên bố ngày 24/3 đã bị “lạc hậu 
từ lâu rồi”, và ông trách rằng trong lúc điều đình về Việt 
Nam với Trung Quốc, nước Pháp không đề nghị “mộ điều gì 
thực chất” với chính phủ của ông cả, ông nói vậy. 

Salan nói với ông rằng chắc chắn hai bên sẽ có thể thỏa 
thuận được với nhau nếu Chính phủ cách mạng Việt Nam 
không cẩn trở gì tới việc đổ bộ của quân Pháp, đã gần tới 
ngày. Bị tác động trông thấy trước cái tin này, ông Hồ nhắc 
lại rằng ông không muốn phản bội Tổ quốc ông, rằng ông sẽ 
không thể “ngăn cản được cuộc đổ bộ của quân Pháp”, nhưng 
mà “máu sẽ chảy uà sẽ là điều bất hạnh. Tôi không muốn 
chuyện đó, nhưng rôi sẽ có những phụ nữ uờ trẻ con. Pháp bị 
giất. Đáng tiếc, nhưng tôi sẽ không thể nào ngăn cản nổi, Đó 
Sẽ là sự phản ứng của những con. người không muốn bị xích, 
xiêng trói buộc”... 

Salan nói với ông về phe chống đối. “Đúng ~ ông Hồ đáp 
¬~ Đà họ chê trách tôi yêu nước Pháp. Họ uẽ hình tôi lên báo 
chí của họ đang khoác uai một phụ nữ Pháp”. 

Salan nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ làm tròn phận sự 
của mình theo quyết định của hội nghị Potsdam; ông Hỗ 
đáp: “Tôi nghĩ thế, nhưng tôi giữ ứng ý kiến rằng dù cả thể 

giới có chống lại chúng tôi đì nữa thì chúng tôi cũng không 
thể chấp nhận trở thành nhiềng người nô lệ. Pháp là đất 
nước của tự do. Nước Pháp mới *ãy để cới tự do ấy lại cho 
chúng tôi!” (32) 

Ngày 9, Salan báo cho Sainteny và Pignon biết về những 
cuộc điều đình ở Trùng Khánh và bảo họ khẩn trương tiến 
hành điều đình với ông Hồ Chí Minh. Ngày 10, ít hôm trước 
khi ông ta đi Sài Gồn, Salan tiếp Caput. Caput vừa gặp ông 
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TỶ trước. Ông Hồ rất lo lắng về cái tin quân 
= bà kề tê Š. Ông muốn tuyệt, đối tránh mọi sự đụng độ 
Tin qị ` lội của nước Pháp mới”. Ông yêu cầu chúng ta 
thông cảm cho ông”. Nguyện vọng của ông là “ch. 

HC & ọng g là “cho phép đất. 
TIƯỚC ông, cho phép đàn ông và đàn bà toàn nước Việt Nam 
được sững, như những người công dân tự do”. Caput yêu cầu 
Salan ủng hộ cái “nguyện vọng rất tự nhiên đó” và tác độn; 

đới Sài Gòn, với nhị ời có lo 
với Đài Còn, với những người có thẩm quyền. Ngày 10, Salan 
trở lại Sài Gòn. 

: Ngay từ ngày 11, trước mặt Leelere, ông ta báo cáo lại 
với d“Argenlieu về tất cả các cuộc điều đình của ông tại 
Trùng Khánh, cuộc hội đàm với ông Hồ Chí Minh và những 
lời Caput đã nói với ông. D'Argenlieu nói: phải đùng ngoại 
giao với Trung Quốc, nhưng ông Hồ tuyệt đối phải hiểu rằng 
Pháp có nhiệm vụ phái trổ lại Bắc Kỳ. Salan nhấn mạnh về 
trạng thái tỉnh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về sự ủng 
hộ gần như hoàn toàn của nhân dân Việt Nam đối với đường 
lối chính trị của ông, về việc ông Hồ chấp nhận cho quân 
đội chúng ta trở lại với điều kiện là “Phóp để cho nhân dân, 
ông được tự do”. Và hôm sau, lúc từ biệt dArgenlieu, 8alan 
còn nhắc lại với d'Argenlieu lần nữa rằng, muốn, đạt tới 
thành công, phải quyết định đi những bước mạo hiểm cả về 
ngoại giao cũng như chính trị (32). 


Phương hướng của D“Argenlieu 


Trái với suy nghĩ của Salan, đ Argenlieu đã hành động 

một cách tích cực. Hôm sau, ngày 12, ông ta T D mg 

int ó hỏi đ* ieu cho biết ông ra được 

— ngày 6, Sainteny có hỏi đ*Argenlieu cì : 

phép giải quyết công việc đến mức độ nào — những chỉ thị 
chỉ rõ phương hướng của ông: 

“Sau khi xem xót những báo cáo 
căn cứ uào những cuộc irao đổi ý 
Salan, tôi thấy các dữ biện của uốn. 
ý nghĩa như sau: 


mới nhất của Hà Nội uà 
kiến của tôi uới tướng 
đề chính trị ô Bắc Kỳ có 
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“1. Yếu tố Trung Quốc uẫn tiếp tục đè nặng lên uiệc giải 
quyết mối bốt đồng giữa người Pháp uà người Việt Nam của 
Việt Minh. Chúng ta biết rằng: tại trung ương cũng như ở 
bòng ngoại oi, các nhà đương cục Trung Quốc mong muốn 
có một hiệp định Pháp - Việt trước khi họ rút quân. Họ sợ 
một đợt sóng đột khởi của cộng sản chạm uào khía cạnh 
xung yếu nhất trong đường lối chính trị biện nay của Trùng 
Khánh. Vậy Hồ Chí Minh không phải là nhân uột mà họ ua 
thích. Nhà đương cục Trung Quốc cũng lo ngại sẽ có thể có 

những sự trừng phạt trả đữa của các tầng lớp nhân dân bị 
áp bức năm tháng trời ngy đối uới những người thuộc quốc 
tịch Trung Quốc. 

“3. Nhân uật ấy, tức ông Hỗ Chí Minh - mặc dù gặp 
nhiều khó khăn trở ngại, đã ngày cùng được khẳng định là 
một chính bhách có đủ phẩm chất uò uững uùng trước mắt 
các tẳng lớp nhân dân Việt Nam, uờ những người Việt Minh 
ly khai. Nếu không có yếu tố Trung Quốc chen uào thì không 
còn nghĩ ngờ gì nữa: chính là phải điều đình uới ông Hô để 
đi đến một sự chấp nhận. 

"8. Kết luận của tôi là phải đi theo phương hướng đó. 
Quả như uậy, 0ê những sự phản đối thuộc phạm trù tư tưởng 
được nhắc lại trên đây, có thể trả lời Trung Quốc như sơu:...” 

Ở dây, ông đô đốc gợi ý cụ thể: Chính các người duy trì 

liên hệ với nhân vật đá (ông Hồ Chí Minh — LND). Chúng 
tôi sẽ làm như các người. Trong chừng mực mà với tư cách là 
những người đồng minh tốt, các người tạo sự dế dàng cho 
chúng tôi trở lại, thì cái lo ngại “cộng sản thâm nhập” của 
các người sẽ được giảm bớt đi thôi, vì rằng nước Pháp không 
muốn thấy mọc lên ở Bắc Rỳ một chính phủ mác-xít. Nguyện 
vọng của chúng tôi là duy trì lại trong Chính phủ Hà Nội 
những khuynh hướng khác không bị nghi là có ác tâm với 
Trung Quốc. Sau nữa, nếu các người đồng ý và không nhúng 
tay vào công việc nội bộ của chúng tôi, thì các người hãy nói 
những lời khuyên đứng đắn với kẻ thù của. chúng tạ... 
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14. Cuối cùng, tôi gửi kèm theo đây hai tài li 
5 xế s.N = ly hơi tài liệu: tài liệu 
Kữa nhất, dưới hình thức một giác thư, chỉ rõ kg có thể đi 
đến chừng mực nào trong niệc tìm kiếm một hiệp định 
bản uới ông Hỗ Chí Minh. Tài liệu thứ hơi, mà Thói: đ Hạ 
tà giữ hoàn toàn bí một, sẽ chỉ được trao cho người nhậu: tÀ 
sau khi đã câm trong tay bức điện của tôi mang nội đựng 
sau đây: kó câu trao thư cá nhân cho đương sự” (38). 
Bức giác thư ngày 12/2 có nội dung như sau: 
| ~ Chính. phủ Cộng hòa Pháp mong muốn có một sự 
thôa thuận uới Chính phủ Việt Nam tại Hà Nội trên nền 
tảng dưới đây: 

1. Chính phủ Hà Nội không muốn cắt đứt quan hệ uới 
Pháp, cũng không muốn phủ nhận những quyền uà lợi chính 
đáng của Pháp tại Đông Dương. 

9. Chính phú Cộng hòa uễ phía mình ghê tởm uiệc dùng 
thế mạnh quân sự của mành để bảo uệ những quyền uè lợi 
cũng như sự an nình của những người dân Pháp ở đây. 

3. Chính phủ Cộng hòa mong muốn thỏa mãn những nguyện 
bọng chính đứng của nhân dân Việt Nam uè tuyên bố rằng 
Chính phủ Hà Nội uò cái chính quyền mà nhân đân tuân phục 
đó phải được tự do uà làm chủ trên đốt nước mình. 

4. Chính phủ đó tự nguyện kêu gọi tới nước Pháp và 
được nước Pháp giúp đỡ cho mình cố uấn uà nhân. biên } 
thuật trên bình diện chính phả cũng như trên bình diện 
quản lý. Pháp đề cử người uà nhận sự đông ý của Chính phú 
Hà Nội. 

¬ 2 Hà Ni ¡ø cùng uới Pháp uào công 

5. Chính phủ Hà Nội tham gia cùng với f hó ú 
cuộc tổ chức của Liên bung uễ những vấn đề có liên như? va 
quyền đại diện ngoại giao, tài chính, kinh tế, luật pháp 
động uà an ninh của Đông Dươn§- Ẹ 

ộ ' . dị Pháp cư trú 

6. Chính phủ Hà Nội bảo dâm cho những c0 ZRo riêng. 

trên lãnh thổ mình được thực hiện một 9/0 
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“II — Nếu nước Pháp sẩn sàng đàm phán chính thức uà 
ngay từ bây giờ uới Chính phủ Việt Nam tại Hà Nội, Pháp sẽ 
không độc đoán xác định lập trường của mình trên nguyên 
tắc nước Việt Nam thống nhất cả ba kỳ uề mặt lãnh thổ cũng 
như chính trị. Pháp sẽ nhân danh tự do dành cho Nam Kỳ 
cái quyền nói lên tiếng nói của mình lúc cần. 

“Pháp cùng không thừa nhận cho Chính phả Hà Nội cái 
quyền. được phát biểu ý biến thay cho toàn thể Đông Dương. 

“Việc dùng chữ “độc lập” đã bị hạn chế, không phải uì 
nước Pháp tuyệt đối ghê tởm chữ đó, mà nó nghĩ rằng uấn đề 
tìm kiếm một từ ngữ thích hợp sẽ rốt dễ dàng sau khi đã 
trình bày cụ thể như trên đây. “Lòm chủ tại nhà mình, được 
tự do” là những từ ngữ không mang hai ý nghĩa, không thể 
hiểu lêm chút nào: “Độc lập, Selƒ — gouernment” nói lên rất 
cụ thể cái điều nó muốn nói. Những từ ấy không có từ tương 
hợp thật chính xác trong tiếng Pháp. 

“Nếu chính phủ ghê tôm chuyện dùng uũ lực bảo ệ các 
quyền lợi của mình trên đất Đông Dương, điều ấy có nghĩa 
là chính phủ muốn làm tất cả để tránh dùng uũ lực, nhưng 
nó lại bị rùng buộc bởi những nhiệm uụ quốc tế phải thay 
chân quân đội Trung Quốc uò đưa quân của nó uào Bắc 
Đông Dương như chính phủ Trung Quốc đã bị ràng buộc bởi 
các hiệp định Potsdam”. 

Ngay từ ngày 11, đArgenlieu đã giải quyết xong những 
điểu kiện cho Leclerc tạm giữ quyền Cao ủy thay ông ta. 
Leclere sẽ phải theo đõi tiến trình cuộc đàm phán Sainteny 
- Hồ Chí Minh tại Hà Nội và báo cáo về Paris cho ông đô 
đốc. Do một trục trặc kỹ thuật, máy bay chở đArgenlieu 
mãi đến tối ngày 17/2 mới về đến được Paris. 
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-Ö-VI- 


MỘT SỰ UỐN NẮN DIỆU KỲ: 
HIỆP ĐỊNH 6/3/1946 
(14/2 - 18/3/1948) 


^ 
©@ đô đốc vừa đi, Leclere chủ động tiến hành ngay 
công việc. Trong buổi tối ngày 13/2, ông ta ăn cơm tối 
với 8alan và nói với Salan rằng: căn cứ vào những tin tức 
nhận được từ Hà Nội, ông ta thấy cần phải ngay hôm sau 
nhắc nhớ Paris về sự cân kíp phải có một quyết định chính 
trị. Ông ta gửi bức điện sau đây: 

“Những tin tức cuối cùng nhận được từ Hà Nội khẳng 
định rằng người Việt Nam càng ngày càng sến sàng hoặc 
nhượng bộ nếu họ được thỏa mãn uê chữ "độc lập” hoặc lại 
lao uào một cuộc chiến tranh kiểu như cuộc kháng chiến của 
Pháp uừa quơ uà có thể kéo dài nhiều năm, ngăn củn thực 
hiện các ý đô chính trị uà hành chính có giá trị uà giảm mất 
uy tín của quân dội Pháp uờa mới được củng cố lại hôm nay. 
Tôi cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta ra một bắn 
tuyên bố theo hướng đó. Quả như uậy, cách đây bốn tháng 
mò nhượng bộ đúng là một sự đều hàng oà một lời thú nhận 
bất lực. Nhụưng giờ đây chúng ta đã củng cố lại chủ quyền uà 
sức mạnh của Pháp, ổn định lại trật tự ở Nam Kỳ, Campuebia 
uà một phân ở Lào uà ở Trung Kỳ uà chúng ta sắp sửa uào 
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cửa ngõ Bắc Rỳ, tràn trề sức sống. Chúng ta có thể uới tư thế 
hoàn toàn làm chủ uà uới một cái giá rê nhất nói chuyện uới 
người Việt Nam uà nhân nhượng nhau. 

“Người Việt Nam chấp nhận dưới từ “độc lập” cái điều mà 
chứng ta đề xuất dưới từ “qutonomie” - tự trị. Quyên độc lập 
ấy sẽ được trao trả theo hạn trong nội bộ Liên hiệp Pháp uà 
hhông phải chỉ cho Trung Kỳ, Bắc Kỳ mà cả Nam Kỳ, Lào uà 
Campuchia. Tôi nghĩ rằng chỉ cần nêu từ ấy lên là cái phần 
lớn của uấn đè đã được giải quyết. Người Việt Nơm sẽ cứu 0uãn. 
được thể diện của mình mà uy tín uà ảnh hưởng của chúng ta 
cũng chẳng bị giảm sút chút nào. Trên bình diện quốc tế, uới 
sự thực hiện khẩn trương công uiệc bình định, chúng ta sẽ 
cung cấp một bằng chứng uễ lòng mong muốn tiến bộ của 
chúng ta trong lĩnh uực chính trị thuộc địa uà tránh được khỏi 
phải trình bày uấn đề Đông Dương trước Đại Hội đông Liên 
Hiệp Quốc. Nếu người Việt Nơm từ chối tức là lập trường 
quốc tế của chúng ta là không ai có thể chê trách được. 

“Để kết luận, tôi cho rằng chính bây giờ đây, trước khi 
quân ta đổ bộ uào Bắc Kỳ, là thời điểm thuận lợi nhất cho sự 
rø đời của một bản Tuyên bố của chính phủ cụ thể uà có nói 
đến ¿ừ “độc lập” (1) 


Ngay từ khi trở lại Hà Nội, ngày 14, Salan báo cho 
Sainteny biết sự việc. Trong lúc ông ta đi thông báo cho Lư 
Hán, ngày 16, rằng quân đội Pháp sẽ thực hiện cuộc đổ bộ 
vào đầu tháng 3, thì về phần mình Sainteny đến gặp ông 
Hỗ Chí Minh, cũng vào ngày 16 và tiến hành cùng với ông 
Hỗ một cuộc hội đàm quan trọng đến nỗi hôm sau ông ta 
phải đáp máy bay đi Sài Gòn. Leclere nhận biết ngay là 
trong cuộc hội đàm này, Sainteny đã thực hiện được một 
điểm đột phá thật sự và ngay tối hôm đó điện sang Paris 
một bản điện “tối mật” cho đô đốc đArgenlieu và tướng 
đuïn như sau: 
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“Sainteny đã từ Hà Nội oầo uô trình bày bẩn đề dưới 
đây: Ngày 16, ông ta đã gặp ông Hỗ Chí Minh uà tiến hành 
một cuộc hội đàm rất lâu uờ có tính chất quyết định; sau đó 
ông Hồ Chí Minh tuyên bố đồng ý điều đình theo những quy 
ước chính tiếp theo: 

1. Chính phủ Pháp thừa nhận cho Việt Nam nguyên tắc 
một selƒ~ gouernment — chính phủ tự trị - nhưng đặt ra cho 
sự thùa nhận đó những điều kiện nêu lên sau đây: Việt Nam 
sẽ nằm trong Liên hiệp Pháp, sẽ tiếp nhận những cố uấn uà 
nhân uiên kỹ thuật Pháp, sẽ bảo đảm cho Pháp được duy trì 
uà cả phát triển những lợi thế kinh tế của họ, sẽ chấp nhận 
một lập trường chung trên bình diện uăn hóa, sẽ yêu cầu 
quân đội Pháp thay thế không chậm trễ quân đội Trung 
Quốc tại Bắc Kỳ. 

9. Vậy ông Hồ Chí Minh yêu cầu được nhận một cách 
khẩn trương, qua trung gian ông Sainteny, một bức điện chứa 
đụng những điều cơ bẵn làm nền tảng cho bản hiệp định nói 
trên. Ông Hồ Chí Minh đã húa sẽ chấp nhộn ngay lập tức. 

3. Suinteny cũng có báo cho tướng Lư Hán biết đặc biệt 
để chuẩn bị sẵn sàng uà ủng hộ hành động của Pháp bù uào 
sự thừa nhận của chúng ta. 

4. Ngoời bản tường trình đó ra, Sdinteny nói rõ những 
điềm dưới đây: 

a) Ông Hồ Chí Minh thôi hẳn không dùng từ “độc lập” nữa. 

b) Từ Selƒ ~ gouernment đã được bản thân ông Hô lựa 
chọn, theo đề nghị của Sainteny, hơn là từ ngữ "rự do chính 
phủ” uờ “tự do trong khối Liên hiệp Pháp”. - 

c) Ông Hồ Chí Minh chấp nhận Việt Nam gia nhập Liên 
bang Đông Dương. * 

165 


đ) Ông Hồ Chí Minh dường như từ bỏ ÿ định uê quyền 
đại diện tại Liên Hiệp Quốc. 

©) Sainteny đã đặt ra nguyên tắc: Nam Kỳ sẽ tự mình 
quyết định lấy lập trường của mình trong tương lai. 

5. Ông Hỗ Chí Minh mong muốn Pháp ra ngay bản tuyên 
bố để cho phép ông trả lời nhanh chóng. Nếu không, ông sợ 
sẽ bị tràn ngập vì bao nhiêu chuyện, nào phe đối lập trong 
nước, nào hoạt động của Trung Quốc. 

6. Tôi hoàn toàn nhất trí với Sainteny và Longeaux, mà 
nhận xét rằng việc cơ bản hàng đầu là phải có ngay một bản 
tuyên bố của Paris. Thực vậy, lời tuyên bố ấy của ông Hồ 
Chí Minh củng cố thêm cái cảm tưởng của chúng ta rằng về 
phía Chính phủ Pháp đã đến lúc nên đưa ra những đề nghị 
cụ thể bí mật; càng nên làm ngay vì có một cái lợi đáng kể 
là không cẩn phải nhắc tới từ “độc lập” nữa. Tất cả chúng ta 
hãy cầu mong chính phủ không bổ lỡ một cơ hội như vậy. 
Nhận được thư phúc đáp của Ngài, tôi sẽ gửi người đưa tin 
sang, mang đẩy đủ mọi tin tức, chỉ đẫn và chỉ tiết bổ sung. 
Ngoài ra, tôi xin báo cáo Naài biết rằng ông Hồ Chí Minh, 
lần đầu tiên mong muốn cuộc hội đàm giữa ông với Sainteny 
được giữ bí mật. Trong trường hợp này, cần phải có những 
biện pháp thích hợp. 

7. Tôi xin nhắc lại rằng điều cơ yếu số một giờ đây là 
phải gửi ngay những đề nghị bí mật của Chính phủ Pháp 
sang, nếu không thời eơ có thể mất di. 

8. Yêu cầu chuyển ngay tức khắc cho người nhận, dù là 
ban đêm. Gửi biên loi tiếp nhận. (2) 


_ Ký tên: LBCUERRC” 
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Paris chuẩn ÿ 

_ Ngày 20, tại lâu đài Matignon, Hội đổng Liên bộ về 
Đông Dương họp. Chương trình nghị sự đã được điều chỉnh, 
thêm vào một mục mới là nghiên cứu trả lời của Cao ủy 
nhân danh Chính phủ Pháp về một hiệp định *với Chính 
phủ Việt Nam tại Hà Nội”. 

, Trong trích yếu của bản nghị quyết đó, người ta đọc 

thấy như sau: 
„_ “1, Ủy ban duyệt y dự thảo bức điện của Cao ủy gửi cho 
Ủy viên Cộng hòa Pháp tại Hà Nội. 

“2. Ủy ban đồng ý với bản dự thảo bức điện trong đó Vụ 
ngoại giao quy định những điểm cuối cùng liên quan đến 
hiệp định Pháp — Trung. 

“3. Ủy ban đông ý uới Cao ủy uề chương trình đưa quân 
đội Pháp uào thay thế quân đội Trung Quốc... (3) 

Trong bức điện gửi 9ainteny, d'Argenlieu nêu rõ: 

* Phân thứ nhất 

“Qua cuộc hội đàm của ông ngày 1612 uới Chủ tịch Hà 
Chí Minh, có thể rút ra nhận định rằng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh sẵn sàng ký kết trên những cơ sở sơu đây: 

Thứ nhất: Chính phủ Cộng hòa Pháp thừa nhận cho Việt 
Nam có quyền thành lập một chính phú tự trị (Selƒ — Gou- 
ernment) trong khuôn khổ Liên bang Đông Dương uà Liên 
hiệp Pháp. : 

Thứ hai: Đáp ứng nguyện 0ọng của Chính phủ Việt Nam 
đã được trình bày uới Pháp, nước Pháp sẽ cung cốp những 
cố uấn uà nhân uiên kỹ thuật cân thiết cho Việt Nam trên 
bình diện chính phủ cũng như trên bình diện hành chính. 
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Thứ ba: Nước Việt Nam bảo đảm uới nước Tháp quyên 
được duy trì uà phát triển nếu có thể những ưu thế thuộc 
lĩnh uực binh tế mà Pháp đã tạo dựng được trên đốt nước 
Việt Nam. - 

Thứ tử: Việt Nam cũng sẽ có một lập trường tương tự uô 
tĩnh uụe uăn hóa. 

Thứ năm: Nam Kỳ sẽ được tự do tự mình định đoạt lấy 
chỗ dứng tương lai của nó đối uới Việt Nam. 

Thứ sáu: Chính phủ Hà Nội tuyên bố sẵn sàng tiếp đán 
một cách hữu nghị quân đội Pháp khi nó đến thay chân cho 
quân đội Trung Quốc, theo đúng các thỏa thuận quốc tế. 

“Được sự ủy nhiệm của Chính phủ Cộng hòa, ông Cao 
ủy Pháp tại Đông Dương sẵn sàng đứng tên mình ký hết một 
bản hiệp định trên những cơ sở đó; theo uăn bản của hiệp 
định này, Chính phú Hà Nội sẽ hết sức giúp đỡ quân đội 
Pháp uễ uấn đề ởn ö uà dùng uy tín của mình để ngăn chặn 
những chuyện bất trắc có thể xảy ra. 

Hiệp định này sẽ có *iệu lực tức thời. Thể thức của nó là 
những nguyên tắc cơ bản của một hiệp ước mới sẽ được hai 
bên cộng tác thảo ra. 

Tôi yêu cầu ông đề nghị uới Chủ tịch Hồ Chí Minh 
khẳng định uới ông bằng uăn bản uiết, sự chấp thuận củœ 
mình. Nếu mọi sự đều ổn thỏa, thì uăn bản bức điện trên đây 
lò lời chấp thuận của Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể công bố 
còng một lúc uào một ngày sẽ quy định cho ông gân đây”. 

* Phân thứ hơi (dành riêng cho Sainteny) 

“Wì cũng quan tâm như ông cho uiệc đàm, phán đi đến 
đế quả không chậm trễ nữa, cho nên tôi chỉ nhắc lại trong 
bức điện của tôi, không bổ sung điều #8) cụ thổ, những điều 
khoản mà Chủ tịch Hô Chí Minh đã thỏa thuận. Tuy nhiên, 
tôi lưu ý ông uề riấy điểm dưới đây: 
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Thứ nhất: Việc sớt nhập Việt Nơm nào Liên bang Đông 
Đương tà Liên hiệp Pháp mà Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã chấp 
“huộn, đặc biệt có bao hàm cái ý nghĩa là nước Pháp sẽ đại 
điện cho Việt Nam tợi nước ngoài oà chịu trách nhiệm bảo uệ 
cho quyền lợi Pháp uà nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. Vả 
lại tôi cũng đã có ý định đề nghị uới Chính phủ Pháp cử uào 
một số phái đoàn ngoại giuo Pháp tại Viễn Đông những đợi 
diện của Đông Dương có nhiệm uụ cộng tác tại chỗ để giải 
quyết những uấn đề liên quan đến Đông Dương. 

Thú hai: Nếu nước Pháp chấp nhận ký kết chính thức 
uới Hà Nội, nó sẽ không uì thế mà tự ý xác định lập trường 
của mình theo nguyên tắc Việt Nam thống nhốt cả ba kỳ lại 
thành một đơn u‡ lãnh thổ uà chính trị duy nhất. Cái điều 
hiện cụ thể đặt ra trong phân đâu bức điện liên quan đến 
uấn đề Nam Kỳ không bao hàm ý nghĩa rằng chúng ta đứt 
khoót thừa nhận sự hợp nhất Trung Kỳ uới Bắc Kỳ. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ thừa nhận là trái uới nguyên tắc 
đân chủ nếu chấp thuận một giải pháp uề điểm này mà 
không để cho nhân dân miền đó (Nam Kỳ) được bày tỏ ý 
hiến, nguyện uọng của mình một cách hoàn tòn tự do bè 
hoàn toàn độc lập (4). 

Ký tên: DWARGENLIEU” 


Ở đó - người ta lại nói đến Bảo Đại 
Cùng lúc với bức điện ấy gửi _MC Hà: Ăn. 
đ*Argenlieu điện cho Leclerc rằng “mọi cuộc ếp xúc tại 
đây Sà những thông tin nhận được từ Trùng, Khánh và “ 
Nội đã tạo ra một không khí thuận lợi, cho nên: Chính ? ú 
đã thông qua “chương trình H” (tức cuộc: đổ bộ len tê s.AU 
Vì vậy “ông có thể chuyển qua khâu thi hành 4-4 
nhận bức điện ngày 32. Lập tức 1Leclerc ra những mệnh lệ 
cân thiết và viết cho Sainteny: 
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“Ông sẽ đọc được trong thư này uăn bản bức điện nhận 
được từ Paris (hình như đài Reuter đã nói đến búc điện này, 
theo lối ngoại giao nơi công cộng!). Vậy tôi hy uọng rằng ông 
sẽ có đủ mọi yếu tố để yêu cầu ông Hồ Chí Minh uiết cho 
một uăn bản chấp thuận. 

“Những điều kiện cuối cùng đã được ghỉ uào phần điện 
uấn gửi riêng cho ông, theo tôi, không nên nêu lồn, sợ làm 
hông bết quả bao nhiêu công sức của chúng tơ. 

“Ngoài ra tôi đã nhận được sự đồng ý của Paris để đưa 
quân đội chúng ta sang Bắc Kỳ uào ngày J như đã quy định; 
điều đó càng có tác dụng khẳng định những suy nghĩ của 
tôi. Quả thực là cùng uới uiệc ngưng chiến, cần phải làm cho 
chữ ký của ông Hô Chí Minh được mọi người đánh giá như 
một thắng lợi của nước Pháp. Để đạt được điều này, chi có 
một biện pháp: phải được đặt lại uị trí cũ của nó ở Bắc Kỳ 
những lá cờ của Pháp, các nhà chức trách của Phúp uà quân 
đội Pháp. Vậy là ông còn phải nghiên cứu cùng uới tướng 
Salan, ông Hồ Chí Minh uà “sơu cùng” là những người Trung 
Quốc, những biện pháp cần thực hiện để tránh rnọi bất trắc. 

-_ Vấn đề chính lè làm sao không có quân đội Việt Minh trên 
con đường chúng ta từ Hải Phòng đến Hà Nội uà giữa hai 
thành phố đó. Hãy yêu cầu họ tập lại trong các đoanh trại 
hoặc bên ngoài các con đường chúng ta sẽ đi. 

“Ông Hô Chí Minh cân ra lệnh cho những toán quân nào 
của ông còn đang hoạt động chống lại chúng ta hãy ngừng 
bắn. Như uậy sẽ cho phép chúng ta xúc tiến cuộc đàm phản. 
một cách tích cực hơn. theo ý tôi thì buộc họ phải tập trung 
quân đội Việt Nam lợi là một công tiệc khó khăn phức tạp. 
Nhưng một sự phiên chế lại thì rất nên, bằng cách là» cho 
họ thấy khã năng một mặt là được quân đội Pháp tiếp tế cho 
nếu được uờ mặt khúc để sảu nềy gia nhập bào quân đội 
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Tiên bang. Dĩ nhiên hãy hứa sẽ thục hiện mọi cuộc ân xá ty 
ý ông muốn, trừ những ca đặc biệt... 

“Còn người Trung Quốc thì sao? Ôngsẽ hồi tôi như Dậy. 
Tôi hy bong rằng ông đã ít nhiều uận động thuyết phục Tư 
Hán rồi. Dù cuộc đàm phán ở trong tình trạng nào đi nữa 
thì tôi uẫn ra đúng hạn đã dự tính trước. 

“Tôi định trước hết là đến Hải Phòng. Hãy cho tôi biết, 
để đánh dấu sự biện mới, có nên đến thẳng Hà Nội!..” (6) 

Trong lúc này tại Hà Nội, cái tin có cuộc hội đàm Hồ 
Chí Minh — Sainteny đã lọt ra ngoài. Trước hết là ông Hồ 
Chí Minh đã vấp phải một sự phản ứng mãnh liệt trong nội 
bộ Tổng Bộ Việt Minh (Ban chấp hành Việt Minh); đối với 
Việt Minh thì đàm phán với Pháp có nghĩa là đầu hàng. 
Ngoài ra, các phe phái đối lập hoành hành. VNQDĐ và bạn 
hữu của họ tiến công mãnh liệt cái “Chính phủ của những 
tên phản bội” nhằm đòi hỏi một chính phủ liên hiệp và 
kháng chiến mà đứng đâu là Vĩnh Thụy (Bảo Đại). Họ triệu 
tập một cuộc biểu tình lớn ngày 19/2 nhằm đòi cho Bảo Đại 
lên cầm quyển. 


Một cuộc mặc cả khó khăn 


Chỉ có hai sự kiện xây ra. Một mặt, Sainteny đã thông 
báo cho ông Hồ biết Paris đã chấp nhận và tướng Leclere 
mong ước được thấy quân đội Pháp được tiếp đón tại Hà Nội 
bởi một Chính phủ Việt Nam Liên hiệp đại diện mọi khuynh 
hướng chính trị trong nước và, nếu có thể, sẵn sàng TH 
hiện và tôn trọng những điều đã cam kết. Mặt khác, Bộ 
Tham mưu Trung Quốc đòi hỏi phải thành lập bó TH 
một thời hạn tối thiểu chính phủ Liên hiệp của Việ gì mh 
trong đó những đảng phái thân Trung Quốc sẽ cm + 
hưởng quyết định. Ông Hồ đã thấy đó là một cơ hội 
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không phải để kết hợp họ vào những quyết định sắp sửa Xây 
ra thì ít nhất cũng là để bắt họ hứng lấy trách nhiệm. Ngày 
24/2, giữa những nghỉ thức long trọng, thỏa hiệp đã được ký 
kết giữa Việt Minh, đảng Dân chủ, Việt Nam Quốc dân 
Đảng và Đồng Minh Hội. Việc thành lập Chính phủ “chính 
thức” Liên hiệp và Kháng chiến đã được quyết định và các 
đẳng chia nhau các bộ. Quốc hội được triệu tập họp ngày 3/ 
3: Tân chính phủ sẽ ra mắt Quốc hội. Ngày 2ð/2, ông Hỗ 
thông báo cho Sainteny biết quyết định trên và ngày 26 
công bố một bản thông cáo về cuộc gặp gỡ giữa hai bên, nói 
cho công chúng biết rằng: 


“Hà Chủ tịch đã nhắc lại rằng lập trường của Việt Nam 
là “độc lập uà hợp tác” uà Ngài Sainteny đã cho biết là 
nước Pháp đông ý thừa nhận cúi quyền của Việt Nam có 
một chính phủ, một quốc hội, một quân đội uà một nên tời 
chính riêng trong lòng của Liên hiệp Pháp. Hai bên đối 
thoại đã trao đổi quan điểm uề uốn đề đại diện của Việt 
Nam ở nước ngoài. Hai bên nhất trí thừa nhận sự cần thiết 
phải tạo ra một không khí hòa hoãn uà hòa hợp thuận lợi 
cho uiệc mở những cuộc điều đình có khả năng đi đến kết 
quả. Điều hiện thứ hai cho oiệc điều đình mở đầu lò thực 
hiện ngay tức thời cuộc ngưng chiến trên mọi mặt trận” (8) 

Trên thực tế, ông Hỏ Chí Minh, giờ đây đang củng cố về 
mặt nội vụ và yên tâm về sự giúp đỡ của Trung Quốc, bắt.. 
đầu tiến hành cùng với Sainteny một cuộc “mặc cá” hết sức 
Bây go. 

: Cùng lúc này, một bộ phận khác của cánh tay sắt đang 
đối lập Pháp với Trung Quốc. Hiệp ước Pháp - Trung sắp 
sửa đạt kết quả tại Trùng Khánh. Tuy Vậy, Paris có chỉ rõ 
rằng điều được thỏa thuận giờ đây về vấn đề lãnh ngoại, về 
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SP đường sắt Vân Nam, về quy chế người Hoa ở Đông 
ương, quyền quá cảnh Bắc Kỳ v.v.. đã bị cắt lại khi Trùng 
Khánh chấp nhận hiệp ước về việc quân đội Pháp thay thế 
quân đội Trung Quốc tại Bắc Đông Dương. Vì khó khăn vẫn 
còn và tình thế ngày càng cấp bách, Leclerc đã phái đi 
Trùng Khánh, ngày 22/2, một trong những cộng tác viên 
thân tín nhất của mình là đại tá Repiton —- Preneuf nhằm 
xúc tiến công việc. 

Ngày 27/2 vào buổi chiều, đô đốc d'Argenlieu trở lại Bài 
Gòn. Leelerc khẳng định với d'Argenlieu rằng chiến dịch H 
(Bến Tre) đã được phát động: hạm đội đã bắt đầu đi ra Bắc 
với các lực lượng đổ bộ gồm: tập đoàn quân Massu của 2e DB 
và 9e DIC của tướng Valluy. Nó sẽ đến ngoài khơi Hải 
Phòng vào lúc rạng ngày ð/3 (9). 


Chẳng bao lâu người ta được tin là biệp ước Trung — 
Pháp đã được ký kết ngày 28/2 tại Trùng Khánh (10). Vậy là 
cái thời điểm quyết định đang đến gần. Hiệp ước có ghí là 
việc thay thế quân đội Trung Quốc bằng quân đội Pháp sẽ 
điễn ra giữa ngày 1 và 15/3 và phải hoàn tất chậm nhất là 
ngày 31⁄3. Một thỏa thuận tham mưu sẽ quy định thể thức 
của việc thay quân. 

Tại Hà Nội, Sainteny giờ đây ngày ngày tiếp tục hội 
đàm với ông Hồ Chí Minh. Cuộc hội đàm tô ra khó khăn. 
Ông Hồ từ chối không chấp nhận việc quân đội Pháp đến 
Hà Nội, cuộc thay quân Pháp vào quân Trung Dhi gi 
có giới hạn thời gian. Ông khẳng định Nam Bộ là của lần 
Nam, là bộ phận máu thịt của Việt Nam. Các đẳng phái kc 
Nam đều nhất trí về điểm này và người ta không thể chấp 
nhận bất cứ một điều gì hàm. ý tách rời LH Ất Bê 
từng ngày qua đi mà không sao thực hiện lục. ,: và VỰN 
một hiệp định mà vì những lý do khác nhau cả p 
Trung Quốc đều tha thiết trông chờ. 
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Trên bình điện chính sách nội trị, ông Hỗ Chí Minh đã 
thành công trong cuộc vận động của mình. Ngày 2/3, Chính 
phủ Liên hiệp và Kháng chiến được thành lập và ra mất 
Quốc hội; Quốc hội đã chuẩn y. Ông Hỗ Chí Minh vẫn giữ 
chức Chủ tịch, Nguyễn Hải Thần phó Chủ tịch, nhưng Vũ 
Hồng Khanh, lãnh tụ VNQDĐ trở thành đặc phái viên. Hội 
đồng Bộ trưởng. Chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao lọt khỏi tay 
ông Hồ đã vào tay một đắng viên VNQDĐ, Nguyễn Tường 
Tam (tức nhà văn Nhất Linh - LND). Còn Bộ Quốc phòng 

được trao vào tay một người “không đẳng phái”, Phan Anh, 
thực tế rất gần gũi với Việt Minh. Vĩnh Thụy (Bảo Đại) vẫn 
là “Cố vấn tối cao”. 

Hà Nội vẫn căng thẳng. Người ta biết cuộc đàm phán với 
Pháp đã đi đến một vấn để mấu chốt, nhưng kẻ thì mong 
một tạm ước, người thì tính đến một cuộc kháng chiến không 
nhân nhượng. Tiếng đổn một cuộc đổ bộ của quân Pháp 
đang sắp sửa xây ra và cần phải chuẩn bị đối phó. Nhưng 
người ta hỏi nhau: thái độ người Trung Quốc sẽ như thế 
nào? Một bộ phận có uy tín trong Bộ Tham mưu Trung Quốc 
tại Hà Nội khuyến khích kháng chiến, triệt để ủng hộ phe 
quốc gia đối lập đang tố cáo sự mềm yếu của Việt Minh. 

Trong lúc này, những cuộc tiếp xúc ngoại giao và quân 
sự được tăng cường một cách sôi động giữa Trung Quốc và 
Pháp. Phía người Pháp, tất cả đều đã được chuẩn bị đầy đủ 
trước cho cuộc đổ bộ ngày 5/3 tại Hải Phòng và Hòn Gai 
trên Vịnh Hạ Long. Nhưng trước ngày đó, Bộ Tham mưu 
Trung Quốc phải trao cho các chỉ huy quân địa phương những 

mệnh lệnh cần thiết để cuộc thay quân được điễn biến một 
cách hòa bình và để tổ chức cuộc “chung sống” của hai quân 
đội. Leclerc đã đến trên một chiếc tuần dương hạm ngoài 
khơi Hải Phòng, thì có tin ngày 4/3, các chỉ huy quân Trung 
Quốc tại các địa phương vẫn chưa nhận được mệnh lệnh gì 
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¬% nên họ sẽ chống cự lại cuộc đổ bộ đã dự kiến. Về phía 
xung Quốc, ở cấp cao nhất, người ta viện lý không thể nào 
để cho quân Pháp đổ bộ vào được khi họ chưa có một hiệp 
nghị với Chính phủ Việt Nam. Mà ông Hỗ Chí Minh vẫn 
chống lại sự thúc ép của Sainteny. 

Trong khi tướng Salan, chỉ huy lực lượng quân sự Pháp 
tại Bắc Đông Dương, nhấn mạnh nhằm mục đích cho các 
tướng tá Trung Quốc hiểu về trách nhiệm mà họ sẽ phải 
chịu trong cuộc xung đột có thể xảy ra trong phút giây giữa 
Pháp và Trung Quốc nếu bằng cách này hoặc cách khác họ 
không chịu ra các mệnh lệnh thích đáng và đã được thổa 
mãn chiều ngày 4/3 (11). Đại tá Leeomte, trong Ban tham 
mưu Leelerc, phải đến Hải Phòng để giải quyết với Bộ chỉ 
huy Trung Quốc vấn đề thể thức của việc đổ bộ, bỗng nhận 
được tin, trưa ngày 5/3, quân đội Trung Quốc đã thay đổi ý 
kiến. Ông ta vội biên cho 8ainteny bức thư dưới đây: 

“Sau hiệp định mà khó khăn lắm chúng ta mới đạt được 
đêm nay, quân Trung Quốc uữa mới rút lui ý kiến của họ. 
Họ oừa nhận được một bức điện của Trùng Khánh khiến họ 
không chấp nhận cuộc đổ bộ uào ngày 6/3. 

“Nguôn gốc sự thay đổi thái độ này lò Trung Quốc sợ 
xây rơ cuộc chiến tranh giữa chúng ta uới Việt Nam.°` 

*Vì chúng ta hiện nay đúng uễ phía uật chất mà nói pisdtsj 
còn có thể nào thay đổi kế hoạch được "84, chúng ta có nguy 
cơ sẽ uấp phải những chuyện đổ máu uới quân Trung Quốc uà 
những hậu quả quốc tế mà sự kiện đó đưa lại. 


*) Thực ra, phía Trung Quốc sơ rằng Sâu hiệp định Pháp. Xi) k> lên trả Bì Em 
Tên chống những người Hơa kiểu trong khẩp cÃ nước Hộ vi CÁ hế ng 2 EELh 
trất tự, nhưng vì không tin ở sử bảo đảm ấy, họ bèn yêu cẩu một hiệp 

bảo vệ cho quyền lực cửa chính phủ Hà Nột: 
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“Hy uọng duy nhất mà chúng ta có được để thay đổi thái 
độ của Trung Quốc là thông báo cho họ biết uiệc ký kế! một 
hiệp nghị giữa chúng ta uới Chính phủ Việt Nam. 

“Trưác tình hình nghiêm trọng uà quy mô rộng lớn của 
cuộc xung đột có thể xảy ra, tôi khẩn khoản yêu cầu ông, 
nhân danh tướng Leclerc là người đã ủy quyền cho tôi nói 
lại điều này uới ông, là ông hãy làm bất cứ cái gì thuộc thẩm 
quyền mình để nhanh chóng đi tới một hiệp định dù có phải 
đề xuất những ý biến mà sau này người ta sẽ phủ nhộn... (12) 

Sainteny nhận được mấy đòng trên đây vào lúc ông ta 
sửa soạn thảo luận những điều khoản cuối cùng của hiệp 
định với ông Hồ Chí Minh. Một văn bản coi như khả dĩ chấp 
nhận cho cả hai phía, đã hình thành trên thực tế. Nó được 
chuyển bằng điện cho đô đốc đ'Argenlieu; đ'Argenlieu đồng 
ý 8). 

Trong đêm mồng ð rạng ngày mồng 6, Bộ Tham mưu 
Trung Quốc lo sợ trước cuộc đổ bộ của quân đội Pháp và 
những đụng độ có thể xảy ra do cuộc đổ bộ ấy, bèn làm áp 
lực mạnh mẽ với ông Hồ Chí Minh để đi đến một hiệp định 
ngay tức khắc với Pháp (14). Ông Hỗ trả lời rằng ông đang 
chuẩn bị ký kết trên cơ sở những điều mà ông đã gửi văn 
bản cho Trung Quốc và tin chắc nội ngày mai tất cả sẽ được 
thông qua. 

Nhưng để tránh một cuộc đụng chạm giữa quân Pháp và 
Trung Quốc thì đã quá muộn rồi. Vừa đến ngoài khơi Hải 
Thùng, sáng mông 6 tháng 3, hạm đội Pháp vấp phải lưới 
lửa của các đơn vị Trung Quốc. Nó bắn trả, gây cho quân 
Trung Quốc những thiệt hại vật chất khá nặng nề. Cuối 
Hrẻ có lệnh ngừng bắn. Nhưng điều quan trọng nằm ở chỗ 

. 
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Hiệp định sơ bộ 
Chiều ngày 6/3, trước mặt các đại di h 
s: % g ại diện của các nước 
Trung Quốc, Anh và Mỹ, Sainteny ký với ông Hỗ Chí Minh 
và Vũ Hồng Khanh bản “Hiệp định sơ bộ” sau đây: 

“Giaa hai bên ký kết ở cấp cao ghi rõ sau đây: - Chính 
phủ nước Cộng hòa Pháp, mà đại diện là ông Sainteng, phái 
oiên của Cao ủy Pháp, được đô đốc đ'Argenlieu, Cao ủy 
Pháp uò là người được trao quyền hành của nước Cộng hòa 
Pháp, chính thúc ủy nhiệm, một bên; 

'Vò Chính phủ Việt Nam, mà đại diện là Chủ tịch Hồ Chí 
Minh uè đặc phái uiên của Hội đồng Bộ trưởng Vũ Hồng 
Khanh, một bên. 

Đã thoả thuận với nhau những điều dưới đây: 

*1. Chính phủ Pháp thừa nhận nước Cộng hòa Việt Nam 
là một Quốc giơ tự do có chính phủ riêng, quốc hội riêng, 
quân đội uà tài chính riêng, nềm trong Liên bang Đông 
Dương uà Liên hiệp Pháp. 

Về uấn đề thống nhất ba kỳ, Chính phủ Pháp cơm kết 
công nhận chính thúc quyết định của nhân dân qua cuộc 
trưng câu dân ý. 

“9. Chính phủ Việt Nam tuyên bố sẵn sàng tiếp đón thân 
mật quân đội Pháp khi nó đến thay thế quân đội Trung 
Quốc theo đúng các hiệp định quốc tế. 

Một thôa thuận phụ kèm theo hiệp định này sẽ quy định 
những thể thức của cuộc thay quân. 

43. Những điêu khoản trên đây sẽ có hiệu lục DI kẻ 
khắc. Ngay sau khi trao đổi chữ ký, mỗi Đón ký hết ở cấp lạt 
sẽ thí hành mọi biện pháp củn thiết để định chỉ TÊN ti, 
hoạt động thù địch, giữ nguyên các đội quân của mìn 
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nào tại u‡ trí bền ấy 0ò tạo fa một không khí thuận. lợi côn 
thiết cho uiệc mã bịp thời những cuộc đàm phán thôn thiện 
0ù thẳng thắn. s ạ : 
“Những cuộc đèm phán này sẽ bàn chủ yếu uŠ mối quan 
hệ ngoại giao của Việt Nam uới các quốc gia ngoài, uề quy 
chế tương lai của Đông Dương, những quyền lợi kinh tế uà 
ăn hóa của Pháp tại Việt Nam. 
“Hà Nội, Sài Gòn hoặc Paris có thể chọn làm nơi họp. 
`... Lâm tại Hà Nội, n‡ăy 61311946. 
_ Ký tên: SAINTENY 
HỒ CHÍ MINH, VŨ HỒNG KHANH”. 


Bản thỏa thuận phụ, ký cùng một lúc, ghi rõ: 

“Giữa hai bên ký kết ở cấp cao đã chỉ rõ trong Kiệp định 
sơ bộ, đã thỏa thuận uới nhau những điều sau đây: 

1. Lực lượng thay quân sẽ gồm có: 


0) 10.000 quân Việt Nam tới cán bộ chỉ huy Việt Nam 
của họ, trực thuộc các cơ quan quân sự Việt Nam, 


b) 15.000 quân Pháp, trong đó bể cả những lục lượng 
Pháp hiện đang ở trên lãnh thổ Việt Nam phía Bắc uĩ tuyến 
16. Những yếu tố này chỉ được bao gồm những người Pháp 
gốc Pháp chính quốc, trừ những đội quân có trách nhiệm 
canh giữ tù bình Nhật Bản. 

“Toàn bộ các lực lượng đó sẽ đặt đưới quyền chỉ huy tối 
cao của Pháp, có trợ lý Việt Nam. Việc uận động, lưu trú uà 
sử dụng các lực lượng ấy sẽ được xác định trong một cuộc 
Hội nghị của đại diện tham thưa "Pháp uà Việt Nam, sẽ tiến 
hành ngay sau khí quân đội Pháp đổ bộ lên. 
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3. Những người Pháp của lực lửợi 
Ø = 
phân làm ba hợng: 2Z054:22100M6đ 

d) Những đơn uị chậu trách nhiệm canh giữ tù binh chiến 
tranh Nhật. Các đơn uị này sẽ được hồi hương ngay khí 
nhiệm uụ của họ không còn đối tượng nữa 0ì tù binh Nhật đã 
được chuyển đi hết uờ trong mọi trường hợp, chậm nhất là 
10 tháng. . 

- b) Những đơn u‡ có trách nhiệm, cộng tác uới quân đội 
Việt Nam, giữ gìn trột tự công cộng uà an ninh của lãnh thổ 
Việt Nam; những đơn u‡ này sẽ được quân đội Việt Nam thay 
thế mỗi năm 11B trong uòng 5 năm. 

@) Những đơn u‡ có trách nhiệm bảo uệ các căn cứ Việt 
Nưm thì ở trại. Họ sẽ được gìao trách nhiệm đóng tại những 
oùng này hay uùng kia được quy định chi tiết. 

3. Chính phủ Pháp cam đoạn sẽ không đùng tù bình 
Nhật uào các mục đích quân sự (15). 


Làm tại Hà Nội, ngày 6/3/1946. 
ý tên: SAINTENY, SALAN, VÕ NGUYÊN GIÁP 


“Chúng ta đã chọn 
con đường thương lượng” 

Rhi ở Hà Nội người ta bết về chuyện ký hiệp định, dân 
chứng sửng sốt, nhưng phe đối lập tức gào lên, tố cáo Việt 
Minh phản bội. Họ bảo: Sau khi đã thành lập một. Chính 
phủ kháng chiến”, Việt Minh nộp đất HÀ Lên kẻ va 

t ộ lê ôm sau, 
không chiến đấu. Họ động viên. Nhưng ngay ôm sau, 7/3, 
trong một cuộc mít tình lớn, các ông Giáp, Vũ Hồng Kim 
và ông Hồ Chí Minh đứng lên bảo vệ, giải thích và chứng 
minh cho quyết định của họ. 
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Ông Giáp đã tuyên bố chủ yếu như sau: 

“. Dù chúng ta có muốn hay không muốn, uẫn phải đi 
đến chỗ chấm dứt mọi hành động chiến tranh... 

“Trong bản hiệp định này, có những điều khoản thỏa 
“mãn chúng ta uà những điều khoản khác không thỏa mãn. 
Những điều khoản thỏa mãn chúng ta tuy chứa làm chúng ta 
thật sự phấn khởi là nước Pháp thừa nhận nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa là một nước tự do. Tự do không phải là tự 

trị, mù hơn tự trị, nhưng chưa phải là độc lập. Một khi đạt 
được tự do rồi, chúng ta sẽ đi đến độc lập, đến hoàn toàn độc 
lập. (Vỗ tay nhiệt liệt). 

Nước Pháp muốn giữ lại Nam Bộ, nhưng Chính phú đã 
tuyên. bố sắt đá: nếu người ta chia cắt Nam Bộ, Trung Bộ uà 
Bác Bộ thì chúng tôi quyết chiến đấu đến cùng... Kết quả cuộc 
trung cầu dân ý sẽ như thế nào, chúng ta biết trước. Hỏi có 
người dân Việt Nưm nào mà không mong muốn Trung Bộ, 
Nam Bộ uà Bắc Bộ là một nước duy nhất (Vỗ tay như sốm). 

“h sao Chính phú đã cho phép quân đội Pháp uào? 
Trước hết là uì không cho phép họ cũng uẫn cứ uào. Trung 
Quốc đã Äý uới Pháp một hiệp ước eho phép quân đội Pháp 
uào thay thế cho quân đội Trung Quốc. Hơn nữa, Pháp cũng 
đã nhân nhượng chúng ta nhiều điểm. Vì uậy mà chúng ta 
đã cho phép quân Pháp uào. Bằng không, thì không thể có 
được hiệp định... 

“Những người không thôa mãn chỉ hiểu độc lập hoàn toàn 
nh một khẩu hiệu, một nhột lệnh, trên giấy tờ hoặc ngoài cửa 
miệng. Họ không thấy rằng độc lập của đất nước là hết quả 
những điều kiện khách quan uè trong cuộc chiến đấu giành độc 

lập của chúng ta, phải biết cương,.nhụ tùy lức °).” ⁄ 


(Những đấu gạch chân đưới một số câu, dòng:lồ của tác giả nuối! nhấn mạnh - LND. 
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_Sau đó, ông Giáp phân tích những lý do vì sảo “2hứng ứø 
không chọn cuộc kháng chiến lâu dài”.. và m ä 

Z c2 vựng * gay một cuộc 
kháng chiến “oời ba tháng cũng không”. : 

“Chúng tư đã chọn. con đường thương lượng nhằm tạo ra 
những điều kiện thuận lợi cho công cuộc đấu tranh giành 
độc lập hoàn toàn, nhằm có thể đợi chờ cơ hội đi đến một 
nên độc lập nguyên uen.. 

“Các cuộc hội đàm đã dẫn đến sự chấm dút chiến tranh uà 
tránh được một sự đổ máu. Nhưng chúng ta đã đàm phán chủ 
yếu nhằm bảo uệ uà củng cố lập trường chính trị quân sự nà 
kinh tế của chúng ta. Nước ta là một nước tự do uà. tất cả mọi 
quyên tự do đều trong tay chúng ta. Chúng ta có đủ quyền lực 
uà đủ thời gian để tổ chức công cuộc nội trị của chúng td, để 
tăng cường các phương tiện quân sự của chúng 1d, để phát 
triển nền bình tế của chúng ta uà nâng cao mức sống của nhôn 
dân. Chẳng bao lâu, ba kỳ sẽ thống nhất. Gạo Nan Kỳ sẽ ra 
tận Bắc Kỳ, cái ám ảnh của nạn đói sẽ tiêu tan. 

“Xem lịch sử thế giới, người ta thấy có nhiều nước gặp 
tình thế bất lợi đã biết khắc phục được khó khăn uì biết chờ 
đợi một cơ hội thuận lợi hơn cho sự tiến bộ của mình. Nước 
Nga chẳng hạn năm 1918 đã ký hiệp ước Brest - Litousk 
nhằm ngăn chặn cuộc xâm lược của quân Đức, để nhờ có 
thời gian hòa hoãn mà có thể củng cố quân đội uò quyên lực 
chính trị của mành. Chẳng phải nhờ hiệp ước ấy mà nước 
Ngơ đã trô thành một nước rốt mạnh sooŸ 

“Tự tưởng chỉ đạo, mục đích của Chính phủ là hòa bình 
uyì tiến bộ. Con đường mở rơ uới hiệp định chính là con 
đường dẫn chúng ta đến độc lập trong một ngày gân đây, 
thật sự uà hoàn toàn. Đó là mục đích của chúng \8 (6). 

V8 Hồng Khanh đại khái cũng chỉ nói lại điều ông Giáp vừa 
nối: : 
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“Mục đích, cuối cùng của chúng fa là độc lập hoàn toàn. 
Mục dịch đó, chúng ta không thể chỉ bằng một bước mù đại 
được”. 

Chính là ông Hỗ Chí Minh đã giải bày vấn để bằng 
những lập luận vừa lý trí vừa tình cầm: 

“Chúng ta trên thực tế đã độc lập từ tháng 8 | 1945, nhưng. 
cho đến nay chưa có cường quốc nào công nhận nền độc lập 
của chúng ta. Bản hiệp định ký uới nước Pháp này mở đường 
cho sự công nhận của quốc tế. Bản hiệp định sẽ dẫn chúng ta 
đến một uị trí quốc tế ngày càng uững uàng uà đó là một 
thắng lợi chính trị lớn lao. Quân đội Pháp sẽ đến, theo lệnh 
của các nước Đông mình. Họ chỉ có 15.000 người uà chỉ ở lại 
trên thế giới uà trong năm năm nữa, họ sẽ rút khỏi nước ta. 
Chọn thương lượng thay uì đánh nhau chính là bằng chúng 
hiểu biết uề chính trị. Thực uậy, uì sao lợi đi hy sinh 50 hoặc 
100 ngàn. người trong khi chúng ta có khả năng bằng con 
đường thương lượng mà đi đến độc lập có thể trong năm năm? 

“Đồng bào hãy giữ thái độ ôn hòa uà tỉnh thân kỳ luậi. 
Đừng có thất uọng. Nhưng chúng ta phải cảnh giác uà sổn 
sàng. Vỏ lại chúng ta có bạn có bè. Chúng ta biết có thể tin 
tưởng uào tình hữu nghị của nhân dân Trung Quốc. Trung 
Quốc uới ta như môi uới răng. Và nhất là chúng ta có một 
chính phủ được toàn dân ủng hộ. ì 

: *Tđôi, Hỗ Chí Minh, tôi uẫn luôn luôn dẫn dắt đông bòo 
đi trên con đường của Tự do; tôi đã một đời đấu tranh cho 
độc lập của Tổ quốc chúng ta. Đông bào biết rằng tôi thà 
chết chú không bao giờ bán nước. Tôi thề uới đồng bào rằn, 
tôi đã không phản bội đông bào!” (L7). l 

Nói xong, ông đã thắng cuộc. 

„ Cùng ngày hôm ấy, 7/3, ông Hồ Chí Minh thô 
Tổng Bộ một “bài học” mới thể hiện BSIC becg dỀng 
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quan hệ với Pháp” sẽ được truyền thanh đí cho toàn Mặt 
trận Việt Minh. Trong văn bần, Tổng Bộ khẳng định rằng: 
SUIMGG mất, cần phải chấm đứt sự thù địch có lệ thống đối 
kộ TẾ N+h đấu tranh của dân tộc chúng ta hiện nay đi 
Ấn Đen Tp, TH 2E SH) 
TP, me 0EYNeaid dân bi Ti E 
khẳng định Tà quá yếu không thể một mình mà tự 

AE, dỊ ức. Tuy nhiên sự quá độ cũng đòi hồi 
phải có những cách đối xử khéo léo. Chỉ thị nói thêm: “phải 
tránh khiêu khích chủ nghĩa quân phiệt của người Trung 
mm nó sẽ gây nhiều khó khăn cho nước Cộng hòa chúng 

Để hòa hiếu với người Pháp, Tổng Bộ Việt Minh phân 
biệt người Pháp ra từng hạng và nêu cao cảnh giác: 

“Kẻ thù chính của chúng to là phe “phần động" của Pháp... 
Phải lôi kéo quân chúng đấu tranh bằng biểu tình, tổng bãi 
công mỗi khi có những hành ui bất hợp pháp của phe phần 
động Pháp... uô hiệu hóa tất cả các tổ chức thực dân, thanh 
toán những người Việt Nam phản bội làm tay sai cho họ... 
hợp tác không hạn chế uới những người Pháp thực tình dân 
chủ... tuân thủ đúng các điều khoản của Hiệp định sơ bộ 0à 
trước mắt, tuy rằng chúng ta có thảo ra một bế hoạch chiến 
lược tổng quái, phải cố gắng thực hiện được cùng nhiều cầng 
hay một mặt trận dân chủ Pháp — Việt”. (18) 

Như vậy rõ ràng tại Việt Nam hiệp định ký kết với nước 
Pháp là sự nghiệp của ông Hô Chí Minh, sự nghiệp cá nhân 
mà chưa được người ta hiểu đúng, nhất là ở các cán bộ trung 
cấp và hạ cấp của Việt Minh; và cũng là một sự nghiệp ít được 
 " đân biết đến, được chấp nhận (mặc dù ai ai cũng đều 
nhân dân tin tưởng vào Hồ Chủ tịch và 


thấy mỏi mệt) chỉ vì 1 ủ tịch ví 
chỉ trong chừng mực mà hiệp định rõ ràng không phải là một 
điều lừa bịp: š 
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Vậy Việt Minh chỉ đi một.cách dè đặt vào con đường do 
ông Hồ Chí Minh vạch ra. Về phân phe đối lập, khuynh 
hữu, họ nhìn sang phía khác. Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn 
Tường Tam (VNQDĐ) đã thu xếp để khỏi phải đến ký vào 
hiệp định 6/3, tuyên bố hôm 12/3 rằng: “Trung Quốc uà Mỹ 
có nhiệm oụ bảo uệ cho hòa bình ở Viễn Đông.....Trong lúc 
chờ đợi nước Pháp uà nước Việt Nam lập lại được một nên 
hòa bình uững chắc, nước Mỹ phải giúp đỡ chúng ta uễ mọi 
phương diện hoàn toàn như Trung Quốc” (19). 

Do Tam gợi ý, Chính phủ Trung Quốc cử ngay sang 
Trùng Khánh, bên cạnh Tưởng Giới Thạch, một phái đoàn 
hữu nghĩ gồm đại biểu các đảng chính. Mục đích phái đoàn 
là giải thích cho Quốc đân Đảng Trung Quốc rõ vì sao Việt 
Nam có thái độ như vậy và xác định với họ về lòng trung 
thành của Việt Nam với tình hữu nghị Trung — Việt. Theo 

: yêu cầu của Nguyễn Tường Tam, ông Hồ để nghị Vĩnh Thụy 
(Bảo Đại), ngày 16/3, đi theo phái đoàn “những người độc 
lập”. Bảo Đại chấp nhận. Ngày 18/3, ông ta cùng với các 
(đồng sự) rời Hà Nội đi Trung Quốc trên một chiếc máy bay 
Mỹ. VNQDĐ đang hướng về Bảo Đại, tuy nhiên vẫn nuôi hy 
vọng rằng tình thế chuyển biến sẽ cho phép họ, trong một 
tương lai rất gần, sẽ lật đổ Chính phủ Việt Minh và thay 
thế Việt Minh đứng đầu cả nước. 


Quân Pháp trở lại 


Tuy vậy, cuối cùng thì các Bộ Tham mưu của Pháp, Trung 
Quốc và Việt Nam đã ký thỏa hiệp với nhau và ngay ngày 8/ 
3, các đơn vị Pháp đổ bộ lên Hải Phòng và Hòn Gai. Ngày 
hôm đó, ông Giáp gặp Leclerc tại Hải Phòng. Leclere nhấn 
mạnh rằng quân của ông ta đến thay thế quân Trung Quốc 
nhưng trong việc thay quân này quân đội Việt Nam được 
mời tham gia vào. Các cách thức thực hiện chung những 
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nhiệm vụ đầu tỉ ắn sẽ `. 
Ledere si ky: oan ` He hệ đến cả. tưỡng Tai. 
xustyn.Tieniatn vi l Ta bà 
sử VỆ ng họ có thể tìn tưởng ở tôi. Nhưng 
tôi là người Pháp và trong sự tôn trọng nguyện vọng của 
nhân dân các ngài, tôi sẽ hành động với tư cách là người 
: lộng với tứ cách là người 
Pháp, trước tiên là người Pháp” (20). 

_Chỉ đến ngày 15/3, sau hơn một tuần lễ điều đình kiên 
nhẫn, Bộ Tham mưu Trung Quốc và nhất là tướng Lư Hán 
mới đồng ý để cho Leclerc và quân đội của ông lên Hà Nội. 

Một đạo quân mạnh 1.000 người và 200 xe, từ tờ mờ sáng 
ngày 18 xuất phát từ Hải Phòng, lên đường đi về phía Tây. 
11 giờ thì đến cầu Doumer (Long Biên), trước cửa ngõ của 
Hà Nội. Khoảng 15 giờ, Leclerc sẽ có thể, dưới một ánh 
nắng tưng bừng và giữa đám đông người Pháp phấn khởi, 
thực hiện cuộc vào thành phố của mình. Ngay phút tiếp xúc 
đầu, ông ta cố làm cho ông Hồ Chí Minh yên tâm tin tưởng: 
“Thưa Ngài Chủ tịch, vậy là bây giờ chúng ta thỏa thuận với 
nhau rồi chứ?” ® 

Ngày hôm sau, Leclere ở trong thành để duyệt những 
cựu bình lính Pháp ở Đông Dương được vũ trang lại và đây 
niềm tự hào. “Việc vây thành vậy là xong” ~ ông ta nói. 
Nhưng điều lo lắng của ông bây giờ là cấp tốc liên kết người 
Pháp lại với người Việt Nam xung quanh những giá trị chung. 
Cũng như ông đã cho gắn lên tất cả xe cộ của ông tÃ hai lá 
cỡ Pháp và Việt Nam, ông cũng đễ nghị cho đội quấn báo vệ 
ngôi biệt thự ông ở gồm 16 người Pháp và 15 người Việt 


¡nh “rất hài lòng về những GUốC tiếp xúc của ông với 
Tà ¡ thẳng thần, trung thực, thật thà, “un chỉc typ€" 

teng Lee, Ôn tà Tá Tmnoơgxn nại hp CHh vi 081% 

thế mà người ta thường mong. muốn dược bàn bạc” mm. 

(Ông Hỗ Chí Minh trả lời õng, P.M. Dessinges, phóng viên đặc PÌ 

số 11, ngày 3/4/1946, trang 6). 


*) Ông Hồ Chí Minh sẽ tự nói với mì 
tm báo Paris-Sài Gòn, 
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Nam. Và ngày 22, cùng với ông Giáp, ông đặt vòng hoa trước 
đài kỷ niệm của những người Pháp đã chết, rồi trước đài kỹ 
niệm của những người Việt đã chết, trước khi vẫn cùng với 
ông Giáp duyệt đội quân Pháp và Việt Nam trong lúc dân 
chúng vỗ tay, xen kẽ và một cách khác nhau tùy chỗ đám 
người vỗ tay là da vàng hay da trắng. 

Vài ngày sau, 27/3, trong một báo cáo gửi cho Chính phủ 
mà ông nghĩ là không nắm được những thông tin chính xác, 
Leclerc phân tích, biện hộ cho chính sách của mình. Ông ta 
viết chủ yếu như sau: h 


“Để có thể trở lại được Bắc Kỳ, điều cân thiết không thể 
thiếu là được thấy có một Chính phủ Việt Nam, dù là không 
hoàn hảo chút nào, yên uị tại Hà Nội uà chưa từng ở chiến 
khu du bích. 

“Thực tình là, mặc dù đã có hiệp ước Trùng Khánh, 
chúng ta uẫn cầm chắc là trong trường hợp có xung đột quân. 
sự nghiêm trọng uới người Việt Nam, thì quân Trung Quốc 
sẽ lập tức khai thác tình thế khó khăn đó của chúng ta để 
ngăn cắn chúng tạ chiếm lại Bắc Rỳ.. 


“Lúc ấy, nếu chúng 1a gặp, ngoài người Trung Quốc, là cả 
một nước nổi lên chống lại chúng ta hoặc chỉ trong tình trạng 
lộn xộn mà thôi, thì dĩ nhiên chúng tơ uẫn có thể để bộ lên 
Hỏi Phòng, nhưng — tôi khẳng định một cách dút khoát nhự 
uậy — uiệc tái chiếm Bắc Kỳ sẽ hoàn toàn là không thể thực 
hiện được. không phải uới một sư đoàn nho nhỏ ~ nà uào ngư 
194G — mà người ta chính phục được cả một nước đang sôi sục 
đấu tranh, được uũ trang 0è rộng lớn bằng 2/3 nước Pháp. 
Ngoài ra, uấn đề chỉ trong nháy mắt là có thể trở thành quy 
;nô quốc tế. Cho nên người ‡ø sẽ không bao giờ nhấn mạnh, quá 
mức tằm quan trọng của nhường hiệp định uừa được ký *#ết. 


186 


“Tôi cùng mạnh dạn khẳng định uấn đề này, bởi chính 
tôi đã trình bày cho ông Sơinteny 0à tướng Salan sự cấp 
thiết bắt buộc phải giới thiệu cho tôi một Chính phủ Việt 
Nam cái ngày mà quân ta sẽ đổ bộ. Ngược lại, tôi hoàn toàn 
không tham gia gì uào uiệc soạn thảo các hiệp định đó. 

“Nhưng tôi không ngần ngại khẳng định rằng: dù cho 
những hiệp định đó mang những sơi sót nào đi chăng nữa 
thì uiệc ký kết, trong điều kiện của nó lúc ấy, đã thực sự là 
một thành tựu khôn khéo của nghị lục. Riêng cái nhân cách 
cúa ông Sainteny mà tôi không quen lắm uà cũng chẳng có 
quan hệ gì đặc biệt, được sự trợ lực của tướng Salan, đã cho 
phép ông ta “đánh lùa” được đối thủ uà ký kết một cách có 
lợi. Bây giờ thì họ biết rất rõ điều đó rồi. Nhờ những hiệp 
định đó mà bốt chấp sự phản kháng quyết liệt của Trung 
Quốc, chúng ta đã trở lại được Hà Nội mà không một tiếng 
súng nổ... 

“Trong lúc Trung Quốc không che giếu nỗi bực mình 
của họ uà Chủ tịch Hồ Chí Minh thì bận giải bày uới cấp 
dưới của mành uễ chuyện bị “lừa phỉnh”, Chính phủ Pháp 
phải đo được những khó khăn của cái công uiệc đã hoàn 
thành. 

“Giờ đây, khi chúng ta đang chiếm đóng một cách uững 
uòng, tuy chưa hoàn thiện, cả xứ Nam Kỳ, Campuchia, miên 
Nam Trung Bộ Việt Nam, một phân lớn nước Lào uà uài ba 
căn cú uững chắc tại Bắc Kỳ, chúng ta được phép khẳng 
định rằng chúng ta đã thắng khâu đầu. Còn khâu thú hai, 
trước hết là trên cơ sở chính trị uà đàm phán... 

* Nhưng một lần nữa — tôi oẫn cứ nhấn mạnh đến điểm 
này - nếu nước Pháp thật sự muốn giải phóng Bác Kỳ khỏi 
ảnh buông của Trung Quốc uà đích thân mành trở lại đó, mù 
những bản hiệp định 613 không được ký kết, thà nhiệm 0ụ đy 
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cũng không thể hoàn thành. Chúng ta đổ bộ lên, nhưng chúng 
ta chắc chắn phải đụng chạm uới Trung Quốc - có nghĩa là 
sẽ gặp những khó khăn quốc tế ~ uà trước mặt chúng ta là cả 
một đất nước nổi loạn còn gay go ác liệt hơn cả Nam Kỳ. 

“Đây chính là cái lý do đả thúc đẩy tôi, hôm 14/2, 
phải điện uề cho Paris rằng chúng ta cần đi cho đến 
cùng, ngay cả đến chữ “độc lập” may ra mới mong tránh 
khỏi được một sự thất bại quú nặng nề.. (21) 


Tu lệnh quân đoàn LECLERC 
Chỉ huy tối cao quân đội Pháp tại Viễn Đông 
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-VH-. 


_ ,SÀIGÒN _ 
ĐIỀM THẮT NÚT CỦA VẤN ĐỀ 
(7/3 - 19/6/1946) 


ơn khủng hoảng gay gắt nhất đã qua. Quân đội Pháp đã 
ở Hà Nội. Paris đã điện: 

“Được khỏi đầu ngày 181611940, sự nghiệp giải phóng 
toờn bộ Liên hiệp Pháp đã hoàn tất ngày 7!13/1946” (1). 

Tuy nhiên đâu phái đã là sự sảng khoái hoàn toằn. Ngay 
lúc nhận được tin ký hiệp định phụ, đô đốc d“Argenlieu đã 
ghỉ vào nhật ký của mình: 

“Hiệp định sơ bộ: ấn tượng tốt. Trái lại hết sức dè dạt oề 
hiệp định phụ... 

“Hiệp định này, đến cuối cùng, tôi coi như chúa chất bao 
nhiều ràng buộc quân sự đè nặng lên nước Pháp uà có lợi 
cho cái “Quốc gia tự do” trê tuổi. Nhưng nó đã được tiếp ký. 
Chúng ta đứng trước một “oiệc đã rồi”. Làm sao chúng ta lụi 
lâm oào tình trạng này nhỉ? Sự uiệc khú nghiêm trọng... Tôi 
đã quyết định: 

“Hiệp định sơ bộ nhằm đúng thực chất của các uấn. đề 
chính trị giữa Pháp uò Việt Nam, sẽ phải đệ trình nguyên uen 
oờ không chậm trễ lên Chính phủ lâm thời của nước Cộng 
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hòa. Còn hiệp định phụ là một oăn bản quân sự, một sự dàn 
xếp bình thường giữa hai bộ tham mưu, đồi hồi phải qua một 
cuộc điều tra cấp tốc trước khi nó được phổ biến (2). 

Và đ'Argenlieu yêu cầu Sainteny cấp bách nói rõ cho 
ông biết hiệp định phụ ấy đã được quyết định trong những 
điều kiện như thế nào, do ai chuẩn bị soạn thảo và ông 
mong muốn “đừng công bố nó”. Đông thời ông điện sang 
Paris và lưu ý thủ tướng chính phủ Félix Gouin về văn bản 
Hiệp định sơ bộ với những nhận định sau đây: k 

“, Chúng tôi đã ký kết uới Chính phủ Hà Nội, uới sự 
quan tâm không bỏ lỡ mất một cơ hội thuận tiện, một bản 
hiệp định đã được chuẩn bị từ bốn tháng nay uà ngày cùng 
trở nên côn thiết. 

“Cân nhắc kỹ, tôi thấy đây là một hiệp định tốt nếu nó 
được đánh giá uề cả ba phương diện. quốc tế... khu 0ực... 0ù 
quốc gia... Sau khi tiếp cận cúi nguy cơ Trung uà Bắc Kỳ 
uĩïnh uiễn bị chỉa cắt, hiệp định này đã giữ hai xú đó lại một 
cách tự do trong một cái khuôn khổ kép của Liên bang Đông 
Dương uà Liên hiệp Pháp. 





“Hiệp định này quy định uiệc thống nhất bø kỳ sẽ thực 
hiện theo nguyên tắc dân chủ, bảo đảm quân đội ta sẽ được 
đón tiếp một cách hữu nghị uà như uậy ngăn chặn được mọt 
lời chê trách chúng ta mở đầu những hành động chiến tranh 
uì mục đích tát chính phục, đồng thời bảo đảm, trong hiện 
tại cũng như trong tương lai, những quyền lợi chính trị uà 
uăn hóa Pháp... (3). 

Ngay từ 7/3, ông đô đốc được Sainteny báo cho biết rằng 
bản hiệp định phụ đã được đích thân ông ta cùng Pignon 
bàn bạc và soạn thảo, hoàn toàn nhất trí với tướng Salan. 
Tướng Salan đã thông qua từng điêu khoản một. Sainteny 


†90 


lại nói cụ thể thêm rằng “nguyên tắc thay quân chỉ được 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng ý vào phút cuối cùng với điều 
kiện phải cụ thể hóa một số chỉ tiết” được đưa vào nội dung 
hiệp định phụ. “Không thể nào xét lại vấn đề này mà không 
đặt lại vấn đề toàn bộ việc ký kết”. Về việc công bố thì ông 
Hồ Chí Minh đã để cho báo chí công bố rồi (4). . 

Còn Leclerc thì sau khi được thông báo, đã điện cho ông 
đô đốc ngày 8/3. 

*.. Tôi không nói đến Hiệp định sơ bộ, nó chẳng phải là 
trách nhiệm của tôi. Ngược lại, hiệp định phụ uề các uấn đề 
quân sự thì rõ ràng là chưa hoàn hảo chút nào. Nhưng sau 
khi suy nghĩ lợi, tôi tưởng nó cũng có thể dùng làm cơ sở cho 
những cuộc thảo luận có ích... 

“Nếu chúng tœ biết giữ lấy gạo uà cao su Nam Kỳ, cảng 
Sài Gòn uà các cảng Bắc Kỳ thì những người cách mạng Việt 
Nưm nhất định sẽ bắt buộc phải dân dân dịu giọng mà 
thôi... (B). 

"Trước những ý kiến đó, d'Argenlieu yên tâm và quyết 
định chuyển sang Paris văn bản hiệp định phụ, có thêm lời 
bình luận dưới đây, cho Bộ Quốc phòng. 

“Nếu hiệp định này không được ký uào buổi tối ngày 6/3 
thì những hậu quả nghiêm trọng có thể đã xảy ra sau sự biện 
Hải Phòng. Tướng Leclere cũng có một phản ứng như tôi; 
nhưng xét kỹ mọi mặt, chúng tôi nhất trí cho rằng, chúng ta 
có ¿hể dựu trên những điều căn bản của hiệp định để tổ chúc 
các lực lượng của chúng ta ở Đông Dương cho thật sự hoàn 
hảo” (6). 

Tuy nhiên, ông Cao ủy và tướng Leclerc cũng đã giữ một, 
thái độ chung về vấn đề ngưng chiến tại Nam Kỳ. 

Ngay từ ngày 7/3, Sainteny đã chỉ rố: 
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“Ông Hồ muốn cử uào Sài Gòn ngày ngày mại những 
phái uiên có trách nhiệm mang lệnh ngừng bắn tới mọi nhóm 
du kích còn đung hoạt động tại miễn Nain. Tôi đã yêu cầu 
tướng Leclerc động ý” (?). 

Nhưng tả Leclere lẫn đArgenlieu chẳng ai đồng ý, vì 
vậy ông đô đốc trá lời Sainteny rằng: 

“Tôi đồng ý uới câu trả lời hôm qua của tướng Leclerc uê 
uốn đề các phái oiên mà chúng ta chẳng biết sử dụng họ làm 
gì ở Nam Kỳ cả. Chính quyền “thục tế” của chính phủ Hà 
Nội cho đến hôm nay chỉ có tác dụng ở phía Bắc uĩ tuyến 16. 
Về “pháp lý”, từ đây uề sau, chính phủ đó chỉ có tính chất 
tạm thời tại Trung Kỳ..” (8). 

Ngày 8/3, trong một bức điện mới. sêy Paris, ông đô đốc 
tố cáo ý đô của ông Hồ Chí Minh: 

“Ông Hồ Chí Minh định cử nguy những phái uiên của 
mình uào Nam. Kỳ để ra lệnh cho người của Việt Minh hạ 
súng. Rõ rùng đây là một biện pháp khéo léo để tuyên truyền 
eho cuộc trưng cầu dân ý liên quan một thiết đến tương lai 
xứ Nam Kỳ. Người ta đã trả lời ông Hồ, đúng uới sự uiệc 
thục, là hầu hết mọi băng nhóm đang hoạt động ở imiền Nam 
đều là những bảng cướp bóc chú không phải bộ đội chính 
quy. Chúng tôi đã bắt đầu hành động hòa bình uới những tổ 
chức rất hiếm hoi của Việt Minh. Chúng tôi sẽ bắt cúc tổ 
chúc khác hạ uữ khí không cần sự hỗ trợ của các phái biên. 
của ông Hô. Chỉ nói riêng ở miền Bắc, ông Hồ cũng đã có 
quá nhiêu uiệc phải làm nhằm thực hiện đúng tỉnh thần uà 
uăn bản cúc hiệp định đã được ký kết” (9). 

Tuy vậy, mặc dù ông đã an tâm biết rằng Chính phú đã 
chuẩn y ngay bắn hiệp định sơ bộ qua một bức điện ngày 9/ 
3 (10), ông Cao ủy vẫn phần ứng lại một cách bất lợi với bản 
thông báo của Paris dự định sẽ cứ một:số đại diện các bộ 
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hữu quan làm trợ lý cho ông trong các cuộc đằm phán. Và 
ông thấy cần thiết phải nói rõ thêm không chậm trễ cái tâm 
quan trọng đúng đắn mà ông gán cho bản hiệp định vừa ký 
kết. Do đó mà có lời “hiệu chính nghiêm túc” ông điện về 
cho Paris ngày 12/3 sau đây: 

“Trước hết, tôi thấy cần phải nói rõ tính chất của bản 
hiệp định sơ bộ 6/311946. 

1. Mục tiêu cơ bản của uăn biện này là tạo nên cái không 
khí thuận lợi cho uiệc mở những cuộc đờm phán nhằm đi 
đến chỗ hoàn toàn nhất trí uà ngăn chặn trong chừng mựe có 
thể một sự phản kháng uũ trang của phía Việt Nam đối với 
uiệc quân đội chúng ta uào thay thế quân đội Trung Quốc. 

2. Hiệp định này bị hạn. chế trong thời gian thì cũng bị 
hạn chế trong không gian. Nó mạng tính chất địa phương. 
Nó được ký bởi ông Ủy uiên Cộng hòa Pháp tại Bắc Kỳ uới 
Chính phủ Việt Nam đóng tại Hà Nội; nó ghỉ rõ ròng bằng 
oăn bản là uiệc thống nhất ba kỳ sẽ do nhân dân Nam Kỳ bà 
Trung Kỳ quyết định. Do bản chất của nó, nó chẳng khác 
biệt gì so uới bản hiệp định đã ký kết uới Campuchia (trong 
tháng 1).. 

“Tôi thấy.. cân đặc biệt lưu ý Chính phủ Pháp về sự cần 
thiết phải tránh tất cả những cái gì mà trước con mắt của một 
dư luận địa phương không đuợc thông tin đây đủ, có uễ khoác 
eho hiệp định 613 uà cho những duộc đàm phán tiếp theo một 
tâm cỡ mà nó không có. Quyền lợi hiển nhiên của các đẳng 
phái tạo thành Chính phủ Hà Nội là rút ra từ những cuộc 
đàm phán này một uy tín còng lớn càng hay uà lợi đụng tạ tín 
đó để mở rộng ảnh huông của mình bằng cách tự tất, mình 
làm “người bảo oệ” của cũ nước Việt Nain uà của toàn thể 
nhân dân ba nước này. 
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“Càng làm theo mưu đô của họ, cùng khoác cho cuộc hội 
đàm của chúng ta uới Chính phủ Hà Nội một tâm quan 
trọng uù một tính chất mà chúng ta không đặt ra cho những 
cuộc đàm phán uới Campuchia, chúng ta sẽ làm phật lòng 
nước Campuchia bây giờ uà củ nước Lào sau này nữa 0ù 
chúng ta có uễ như đã đoán trước được cách giải quyết uấn 
đề mà uiệc thống nhất ba kỳ đặt ra... 

Ông đô đốc nhấn mạnh rằng trong những tháng gần đây 
mục đích cơ bản của ông là thuyết phục cho Chính phủ Hà 
Nội chấp nhận làm một thành viên của Liên bang Đông 
Dương. Kết quả thu được có thể “öj xét lại nếu như Chính 
phủ Hà Nội có ý nghĩa rằng từ đây uê sau họ có thể điều 
đình thẳng uới đại điện các cơ quan cấp bộ mà Chính phủ 
chính quốc cử tới”.. (11) 


Ông đô đốc quyết ngăn chặn chủ yếu không để cho Hà Nội 
điều đình thẳng với Paris. Ngay từ ngày 11⁄3, trước Hội đồng 
về Đông Dương, ông ta đã nêu lên những mối nguy hiểm có thể 
xảy ra trước cái khuynh hướng của Paris. Ngay từ ngày 113, 
trước Hội đồng về Đông Dương, ông ta đã nêu lên những mối 
nguy hiểm có thể xảy ra trước cái khuynh hướng của Paris 
muốn dính dáng vào cuộc đối thoại Sài Gòn — Hà Nội và do đó 
tạo điều kiện cho “các nước thành viên của Liên bang dễ đàng 
ra khỏi khuôn khổ của Liên bang, mà đã không có Liên bang 
thì cũng chẳng còn có Đông Dương nữa” (12). 

„ Vậy là, ngay từ ngày 12/3, ý đô của ông đồ đốc đã bộc lộ 
rất rõ ràng. 


Những nỗi ngạc nhiên của Paris 
Tuy vậy, khi gửi bức điện này đi, ông Cao ủy đâu có dự 


đoán trước được những phần ứng và những ngạc: nhiên của 
Paris. 
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Những phần ứng và ngạc nhiên đó được diễn đạt một 
cách rất rõ ràng trong một công hàm để ngày 13/3, soạn 
thảo tại Quai đOrsay để “đệ trình bộ trưởng” (Georges 
Bidault) do ông Philippe Baudet, Vụ trưởng Vụ Á — Ức chấp 
bút: 

“Hiệp định sơ bộ ngày 6/3 được ký uào phút cuối cùng, 
giữa ông Saœimteny, Ủy uiên Cộng hòa tại Hà Nội, uới tư cách là 
đại diện của đô đốc dArgenlieu uà ông Hồ Chí Minh (sie), 
chứa đúng những điều khoản rất chung chung uề ba điểm mà 
khi Chính phủ Pháp biết thì liền được Chính phủ chuẩn y... 


“Các cơ quan của Chính phủ đã úp dụng những biện 
pháp cần thiết để thục biện điểm thứ ba (mở đàm phán) thì 
mãi ngùy 1213 mới có tin điện của đô đốc d'Argenlieu gửi tới 
cho biết ông Sainteny cũng đã ký một hiệp định phụ uề quân 
sự. Chính phủ Pháp đã rất ngạc nhiên uề uiệc đưa tin quá 
chậm trễ, càng sửng sốt 0à xúc động rất nhiều khi đọc đến 
các điều khoản của hiệp định này, quy định rút quân đội 
Pháp ra khỏi các miền của Việt Nagm mỗi năm là 1/5, liền 
trong thời hợn năm năm thì hết. 


“Việc gợt bỏ quân ta dân dân như uậy đã đặt ra một thời 
hạn. chúa bao giờ chúng ta nghĩ tới cho mọi sự hiện. điện của 
nước Pháp tại Bắc Kỳ, Trung Kỳ uà có thể củ ở Nam-Kỳ nữa. 
Cùng một lúc, mọi hệ thống xây dựng trên nguyên tắc “một 
nước Việt Nam được coi như một bộ phận bữu cơ của Liên 
bang Đông Dương” có nguy cơ đổ uỡ. Vị trí của chúng ta tại 
Campuchia uờ tại Lào cũng uì đó mà sẽ bị giâm sút một cách 
nghiêm trọng. Hơn nữu dưới úp lực của mọi thứ chủ nghĩa 
quốc gia bản địa được cô người Việt Nam lẫn người Thái 
Lan khuyến khích, chúng ta cũng có thể nhanh chóng rơi 
uào nguy cơ mất hết ảnh hưởng chính trị tại hai nước này. 
Mới nhàn qua, uốn đề này mang tính chất như một uốn đề 
Xyri — Libăng mới. 
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“Ông Bộ truông Bộ Thuộc địa, sau khi đã gũi, ngày 9/3, 
một bức điện chuẩn y uà khen ngợi cho đô đốc dArgenlieu, 
đã gửi thêm cho ông ngày 1313, sau khi đã nhất trí uới ông 
Fehx Gouin, một bức điện mới nhấn mạnh rằng Chính phú 
đang bị đặt trước một uiệc đã rồi liên quan đến những điểm 
mà Chính phú chưa bao giờ được hỏi ý hiến. Ông bộ truông 
còn dặn ông phải “hết sức đè đặt uề uấn đề thay quân trong 
trường hợp mà sự an ninh của Liên bang cũng như những 

người Pháp uà tài sắn của họ tỏ ra không được bảo đảm do 
một sự rút lui quá uội uàng uề quân số”. 

“Thục ra, trước điều khoản quân sự bất ngờ ấy Chính 
phủ có quyền tự hỏi xem mành đã đặt lòng tin cậy uào các 
đại diện của mình tại Đông Dương một cách sáng suốt hay 
không uà Chính phủ phải xem xét đến múc có thể phủ nhận 
lòng tin cậy đó nếu cần. Quả tình không những địa uị của 
chúng ta tại Đông Dương bị lung lay một cách nghiêm trọng 
Đì sự kiện đó, sự hy sinh lớn lao mò những hiệp định này 
biểu hiện uê phía nước Pháp cũng tỏ ra là uô hiệu. 

“Chính phủ có trách nhiệm trước khí phát biểu quan điểm 
của mình uê uấn đề nghiêm trọng này, phải nghiên cứu những 
phương tiện chúng ta còn nắm trong tay nhằm duy trì ảnh 
*ưởng của chúng ta uà bảo uệ quyền lợi của chúng tạ tại Đông 
ương trong giả thuyết mà chúng ta tự coi mình như bị ràng 
buộc bởi chữ ký của ông Sainfeny” (13). ` 

Quả nhiên Moutet đã đánh điện sang cho đArgenlieu 
ngày 13/3 như sau: 


“Bức điện của ông thỏa thuận uới những hiệp định phụ 
ngày 6/3 tận ngày 1213 mới đến tay chúng tôi. Chính phủ 
giờ đây bị đặt trước một sự đã rồi liên quan đến những điểm 
mà Chính phủ không bao giờ được hỏi ý biến. Tôi yêu câu 
ông từ rày oề sau đừng ký một hiệp định nào uới bất cứ tính 
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chất nào khi uăn bản của nó chưa được trình lên cho'Chính 
phú duyệt. Hãy dè đặt cân nhắc trong uấn đề thay quân... 

“Người ta báo cho tôi rằng uới những con người hiểu biết 
xú Nam Kỳ một cách sâu sốc, chúng ta có thể tổ chức một 
chiến dịch tuyên truyền nhằm cắn trở không cho nó sát nhập 
uới Bắc Kỳ, dưới khẩu hiệu “Nam Kỳ của người Nam Kỳ”. 
Chúng ta có thể đạt mội thắng lợi chính đáng kể uê phương 
điện đó” (14). 

Ủy ban Liên bộ Đồng Dương trong phiến họp 13/3 đã 
nghiên cứu tình hình: ` 

*. Bộc lộ ngạc nhiên của mành uề uiệc hiệp định phụ đã 
có thể thông qua. Nhưng uì không thể phủ nhận uiệc ký kết 
củo các đại điện toàn quyền của mình, Chính phủ đã quyết 
định chấp nhận hiệp định ấy làm xuất phát điểm cha một sự 
điều đình giải quyết thuận lợi hơn. 

“Vì uậy Ủy ban sẽ yêu cầu ông Cao ủy cố gắng điều 
chỉnh ngay lạt tình hình mà uiệc ký kết hiệp định 61311946 
đã dẫn đến, đặc biệt là đừng giới hạn quân số của Phắp ở 
15.000 người. Ủy ban sẽ chỉ rõ những biện pháp cần phải thí 
hành để quyền lực quân sự khôi bị loại trừ ra khỏi lãnh thổ 
Việt Nam phía Bắc uĩ tuyến 16 trong uòng ð năm. Những 
biện pháp ấy chủ yếu là dự định xây dụng uà duy trì thường 
xuyên những căn cứ không quân uà hải quân đã được ghỉ 
trong bản hiệp định sơ bộ Hồ Chí Minh ~ Saiteny uà bảo uệ 
chúng bằng những căn cứ lục quân...” (15). 

Những chỉ thị của ông Moubet trở nên rất cụ thể: 

*.. Để quyền lực côn thiết của nước Pháp được đặt uững 
trên một cơ sở lãnh thổ, tất yếu chúng ia phải giành lấy: 

a) Phía Bắc uĩï tuyển 16: căn cứ Hồn Goi uới khử năng. 
xôy dụng một sân bay cùng với một khu ục ở xứ Thái. 
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b) Phía Nam uï tuyến. 16: các căn cứ Cam Ranh, Sà¿ Gòn 
- Vũng Tàu uới sân bay. 

e) Nói chung, cả oùng Tây Nguyên uới sân bay” (18). 

Trong một bức điện mới, Moutet nói rõ cho ông đô đốc, 
ngày 18/3: 

“Tại Ủy ban Liên bộ uề Đông Dương, chính ông bộ trưởng 
Ngoại giao đã phản đối kịch liệt bản hiệp định quân sự. Về 
phần tôi, tôi nhận chịu trách nhiệm uê các hiệp định của ông 
uà tôi sẽ bảo uệ trước Quốc hội tất cả những việc gì ông đã 
làm mà tôi là người liên đới. 

Tôi uui mừng được tin quân ta đã oào Hà Nột” (17). 


ý tên: MOUTET 


Hồ Chí Minh muốn đi Paris 


Từ ngày ký hiệp định sơ bộ, Hồ Chí Minh đã tỏ ý muốn 
đi Paris càng sớm càng hay. Một bức điện ngày 7/3 của 
Sainteny gửi đ'Argenlieu kể lại: : 

“Trong cuộc gặp gỡ chiều hôm noy, ông Hồ Chí Minh 
báo cho tôi biết rằng ông sẽ đề nghị uới chính phú ông chọn 
Paris làm nơi đàm phán sắp tới. Để chứng tỏ cho nhân dân 
biết rằng hiệp định sơ bộ không phải là một thủ đoạn của 
Pháp nhằm đưa quân đột Pháp trở lại Đông Dương một cách, 
dã dàng, ông mong muốn những cuộc điều đình này sẽ tiến 
hành trong thời gian sớm nhất. Ông dự định sẽ đích thân 
dẫn đâu phái đoàn Việt Nam uò đĩ nhiên Ông mong muốn. 

ông đô đốc sẽ có mặt. Đồng thời ông cũng thiết thu muốn. 
được gặp ông đô đốc trong một ngày gân nhất uà gợi ý rằng 
cuộc gặp gỡ ấy sẽ diễn ra tại Sài Gòn trên đường đi Paris. 
Tôi chỉ hứa chuyển ngay những đề nghị trên cho ông đô đốc. 
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Theo ý tôi uà cũng là ý của Suian, Pignon uà của tất cả 
những người đã theo dõi các cuộc hội đàm uà biết rõ không 
khí ở Hà Nội, là chúng ta không nên để bị lôi cuốn mò tiến 
hành các cuộc đàm phán tại Hà Nội uì Chính phủ cách 
mạng Việt Nơmn uẫn nắm trong tay nhiều phương tiện úp lực 
bà ảnh hưởng của Trung Quốc uẫn còn rốt lớn trong một 
thời gian dài nữa...” (18). 

D*Argenlieu không chuyển bức điện này về Paris. Ông 
ta “chế biến” lại và ngày 18/3 đã điện về Paris như sau: 

“Ông Hồ Chí Minh có tham uọng muốn nhìn thấy trong 
thời gian gần nhất cuộc hội đèm dự định được khai mạc tại 
Paris. Về mọi một, chọn Paris làm địa điểm hội đàm sẽ là 
một sự sai lâm nghiêm trọng. Vì chính phủ của ông ta đã 
cùng uới ông ta quyết định sẽ là thành uiên của Liên bang 
Đông Dương cho nên cân thiết phải giữ ông ta lại trong khuôn 
khổ này suốt cả giai đoạn sơ bộ. Sẽ là một điều bất công trắng 
trợn đối uới các nhà uua Campuchia uà Lào. Vua Campuchia 
đã giúp đỡ chúng tu những điều tốt đẹp uới một tấm lòng rốt 
chân thành từ bao nhiêu tháng nay uà uẫn đợi chờ sự đông ý 
của chúng ta để sang thăm Paris... Vả lại chắc Ngài cũng đã 
thấy rằng đây là một mưu đô rõ rệt để loại trừ quyền hành 
của ông Cao ủy, đại diện của Chính phủ. Sau cùng thì uy tín 
mà ông Hồ Chí Minh sẽ đạt được sẽ giúp ông ta củng cố 
những yêu sách của mình uề mặt đại diện ngoại giao... 

D*Argenlieu yêu cầu Chính phủ nói rằng địa điểm tốt 
nhất cho cuộc hội nghị đã dự tính là Đà Lạt. Tại đây “hôi 
nghị có thể làm uiệc trong bầu không khí yên tĩnh 0à thanh 
thản, xa mọi cuộc biểu tình tự phút có tổ chúc của quân 
chúng” (19). 

Ông đô: đốc ngay lập tức nhận được điện cho: biết địa 
điểm Paris đã bị loại trừ, cuộc hội nghị sẽ không tiến hành 
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ở đó, nhưng Ủy ban Liên bộ về Đông Dương lưu ý ông rằng 
trong hiệp định sơ bộ người ta không dự tính chọn Đà Lạt 
làm địa điểm hội đàm. Chính phủ dự định gứi những đặc 
phái viên của các bộ sang Đông Dương để giúp cho kẻi Cao 
ủy trong các giai đoạn của cuộc đàm phán. Đấy là điều đã 
gây nên sự phản ứng của ông đô đốc mà chúng tôi đã nói 
đến trên đây, trước sự can thiệp của quyền lực chính THÊ 
vào công việc nội bộ của Liên bang. Trong bức điện trả lời 
ngày 12/3, d'Argenlieu khẳng định: 

“Điều quan trọng là không nên hấp tấp. Chừng nào mà 
sự ổn định u‡ trí của quân đội ta chưa bảo đảm được cho sự 
an ninh uà quyền lợi của người Pháp tại Bắc Kỳ uà Nam Kỳ 
thì Chính phủ Hà Nội uẫn có những dễ dàng để gây áp lực 
tà chúng ta chỉ có thể đàm phán trong điều biện bất bình 
đẳng...” 

Ông ta chứng minh cho đề nghị của mình; 

“Việc lựa chọn Đà Lạt làm địa điểm đàm phán tỏ ra là 
tốt hơn cả bởi uì nơi này đã được dự trù sẽ trở thành binh đô 
của Liên bang Đông Dương. Tôi mong sẽ có khả năng làm 
cho Chính phú Hà Nội chấp nhận điểm đặc biệt này” (20). 

Trong thời gian này, tại Hải Phòng Leclere đang sốt 

ruột; trong 2 bức điện liền, ông ta nhấn mạnh rằng cần thiết 
phải nhượng bộ Việt Nam và chấp nhận mở cuộc hội nghị 
tại Paris, Trong bức công hàm ngày 15/3, ông ta đã viết: 
“Việc chúng ta tiến quân uê Hà Nội có thể gây ra sự bỏ chạy 
của Chính phủ Việt Nam uà gây ra chiến tranh mà phía 
Trung Quốc dường như đang mong chờ điều này. Tôi chỉ có 
thể làm đảo lộn ý đồ đó bằng cách phó uỡ mối liên kết Trung 
— Việt.. Vì uậy sẽ là có lợi nếu mời Chính phủ Việt Nam hội 
đàm ngoy túc khắc tại một địa điểm. ngoài Đông Dương, tốt 
hơn cả lò Paris" (21)... 
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Trong một bức điện gửi dArgenlieu ngày 14/3, Sainteny 
đã vạch ra “tình hình Hà Nội rất lộn xôn từ 24 giờ nay do 
một chiến dịch báo chí uà những tin đôn đại. Người Việt 
Nam, họ chê trách chúng ta kịch liệt: 1. uiệc trưng câu dân. ý 
uê uấn đề Nam Bộ; 2. uiệc rải truyền đơn xuống Nam Bộ kêu 
gọi quân đội Việt Nam nộp khí giới cho chúng ta; 3. thủ 
đoạn co dãn nhằm kéo lài đàm phán; 4. oiệc đài phát thanh 
Sài Gòn thông báo cä Đông Dương trở lại dưới chủ quyền. 
của Pháp; 5. uiệc Pháp đã ký hiệp định chỉ nhằm mục đích 
đổ bộ quân lên một cách đễ dàng. Cuối cùng, lý do chính uẫn 
là uiệc chúng ta không chấp nhận Paris làm địa điểm đàm 
phán. Báo chí Trung Quốc tiếp tục một chiến dịch khiêu 
khích mạnh mẽ nói là để “mở mắt cho người Việt Nam thấy 
họ đã bị người Pháp lừa phỉnh..” (22) 

Ngày 15/3, sau một cuộc hội kiến với Hồ Chí Minh, 
Sainteny kể lại rằng “ông Hồ rất lấy làm tiếc uề tình hình 
căng thẳng hiện nay. Ông đang ô trong một tình thế khó 
khăn do quan điểm của ông. Trước hết uì ông rơi uào thế bị 
động uà bất ngờ khi ký hiệp định, sau nữa bị phe đối lập uà 
báo chí Trung Quốc xúi giục uà kích động... Vì mục đích làm 
địu tình hình căng thẳng hiện tại, ông Hồ Chí Minh yêu sâu 
có được khả năng thông báo chính thúc chuyến đi của phái 
đoàn Việt Nam. Tôi nghĩ rằng Chính phủ Việt Nam tha thiết 
muốn thông báo chính thức ngày đi của phái đoàn hơn là 
ngày khai mạc cuộc đàm phán đó — chỉ có tầm quan trọng 
thứ yếu. Dĩ nhiên ông Hô Chí Minh uà các cộng sự củo mình 
tin tưởng uững uàng uào Paris." (23). 

Nhưng đ'Argenlieu không chuyển. về Paris một bản nào 
nguyên vẹn trong số những kiến nghị đó. 

Tuy nhiên ông ta vẫn căn cứ vào những báo cáo đó, vì ngày 
17/3, chấc vì sợ do sai sót của mình mà. việc Leclerc đưa quân. 
vào Hà Nội sẽ gặp nhiều rắc rối, ông đã điện sang Paris: 
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“Tình hình ở Hà Nội rất căng thẳng uà thế đứng của ông 
Hã Chí Minh đang bị lưng lạy đến mức độ người ta thúc ép 
tôi đánh lạc hướng dư luận bằng cách thông báo cuộc đàm 
phán sẽ khai mạc nay mai tại Paris: uề uấn đề này có lẽ 
Sainteny đã đi quá xe. Đối với tôi điều này luôn luôn uà 
hoàn toàn trái uới chỉ định của tôi. Nhưng sẽ rất có ích cho 
tôi nếu được phép nói rằng: theo tỉnh thân uăn bản những 
cuộc đèm phán sẽ tiến hành tại Đông Dương uới sự thơm gia 
của các đại diện các cơ quan cấp bộ, thì Chính phủ Cộng hòa 
sẵn sàng mời Chú tịch Hồ Chí Minh sang Paris. Vì uấn đề 
rất cấp bách nên tôi yêu cầu Ngồi trả lời cho tôi sớm nhất” 
(24). 
Moutet đã trả lời ngay tức khắc: 


„Đồng ý. Như thế càng hay uì tôi tin chắc rằng ở đây 
chúng ta có thể có nhiều cái lợi hơn, uì nhôn uật chính sẽ 
được tách rời khỏi ảnh hưởng môi trường của mình. Như thế 
tất cả đều sẵn sàng chuẩn bị theo dự định của ngài uà cáe 
đại diện của cơ quan cán bộ, cách giải quyết dứt khoát có thể 
được tiến hành ngay tại đây” (25) 


Hồ Chí Minh và D'Argenlieu: 
Cuộc gặp gỡ 


Trong thời gian đó, ông đô đốc đã hành động. Ông ta đã 
yêu cầu Sainteny chuyển cho ông Hồ Chí Minh một bức giác 
thư để ngày 17/3 trong đó ông ta khẳng định với Chủ tịch 
Hồ Chí Minh rằng ông ta sẽ rất sung sướng được trực tiếp 
gặp Người với tất cả nghỉ thức long trọng cần thiết. Ông tạ 
đề nghị cuộc gặp gỡ diễn ra “rên chiếc tuân dương hạm 
#mile-Bertin càng gân cảng Hải Phòng càng tốt”. Ông ta nói 
rõ thêm: “Tất nhiên Ngài sẽ được đón. tiếp uới tất cả những 
nghỉ thức long trọng xứng đứng, có đại bác bắm chào mừng, có 
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hàng rào danh dự, có những tiếng tung hô u.0.. D'Argenlieu 
còn nói thêm rằng ông ta vẫn “luôn luôn lưu ý đến nguyện 
nọng của Chủ tịch muốn được sang Paris. Chính phủ Cộng 
hòa đã được thông báo uè tô ra rất sẵn sàng”. Nhưng ông ta 
nghĩ rằng một cuộc thăm viếng như vậy cần phải được chuẩn 
bị và trước tiên nên có những cuộc hội đàm đầu tiên ngạy tại 
Đông Dương. Tuy vậy tham dự những cuộc hội đàm này vẫn. 
sẽ là những vị đại diện của các bộ từ Paris sang. Theo nội 
dung những cuộc hội đàm này, “Chính phủ Pháp sẽ rất uinh 
dụ được đích thân mời Chủ tịch Hồ Chí Minh đi Pháp một 
cách chính thức nhằm thiết lập trên một nền móng 0ững uàng 
những mối quan hệ hữu nghị uới Chính phủ nước Cộng hòa 
Việt Nam, những quan hệ mà ông cảm nhận trước tất cả giú 
trị cùng chờ đợi những điều có lợi nhất cho cả hai bền”. Quộc 
gặp gỡ đầu tiên này, d'Argenlieu để nghị vào ngày 24/3 (26). 

Ông đô đốc không nhận được thư trả lời sớm sủa như 
ông mong muốn. Đúng thế, Leclerc và Sainteny quyết định 
không trao ngay bức giác thư, họ cho rằng: do tình hình 
căng thẳng, có thể xảy ra một sự đoạn tuyệt hẳn giữa hai 
bên vào đúng cái ngày mà Leclerc đưa quân tiến vào Hà 
Nội. Dù sao thì rồi ông Hồ Chí Minh cũng biết được bức giác 
thư. Ngày 20, ông chấp nhận nguyên tắc của cuộc gặp 8ỡ. 
Ông giữ ý kiến phải có Sainteny cùng đi với ông. 

Đô đốc đ'Argenlieu báo cáo về Paris bằng điện, đồng 
thời cũng ghi nhật ký về cuộc đối thoại tay đôi của ông ta 
với Chủ tịch Hồ Chí Minh như sau: 

“Cuộc tiếp xúc tâm lý uà tỉnh thân được thiết lập. Đây là 
thời kỳ cả hai bên đều chỉnh phục nhau bằng những lời hoa 
mỹ. Rhi tôi nói lên niềm 0ui của tôi được thấy mối tình HP, 
truyền thống gìữa nước Pháp uà nước Việt Nơn phục hội, 
ông Hà Chí Minh đáp lại ngay: “Những mối quan bệ bạn bè 
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giữa hai dân tộc, thưa ông Cao ủy, uông, nhưng mà nó sẽ 
phải trở thành quan hệ anh em”. Tôi đã gật đầu một cách 
lịch sự uà mẫm cười” (27). 
IArgenlieu nhận thấy cái dự kiến đi Paris của ông Hả 
Chí Minh đã chuyển thành ám ảnh. Ông Hồ trình bày với 
ông ta những khó khăn chính trị và sự cần thiết ông “phđi 
đi ngay Paris uới một phái đoàn để ký kết những hiệp định 
một cách dứt điểm”. Ông đô đốc chứng mảnh cho ông Hồ 
thấy người ta không đi Paris theo kiểu ấy được. Dự hiến này 
“trái hẳn uới những chỉ thị rất cụ thể của Chính phú tôi. 
Paris giữ uững ý hiến là một cuộc hội nghị chuẩn bị kiểu này 
cân phải họp không chậm trễ tại Đông Dương”.. Cần phải 
thoát ra khỏi ngõ cụt này và dArgenlieu để nghị cho một 
“phái đoờn Quốc hội Việt Nam đi Paris nhằm mang tới cho 
Quốc hội Lập hiến Pháp lời chào thân ái của Quốc hội nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sự hiện này tại thủ đô sẽ làm 
nổi bột lên, trên bình diện quốc gia cũng như quốc tế, tâm 
quan trọng mà cả Hà Nội lẫn Paris đặt uào cho những hiệp 
định chúng ta uừa ký kết uà ý muốn của hai bên đi đến một 
thôa thuận đút khoát lâu dài uới nhưu”. ì 
Hồ Chí Minh, sửng sốt một cách thú vị, đã chấp nhận lời 
để nghị trên, nhưng phải vài hôm nữa để bàn nhất trí với 
nhau về lời văn của bản thông cáo. Hai bên thỏa thuận rằng 
trong nửa đầu tháng tư, một phái đoàn hữu nghị (good +øill) 
gồm 10 đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ lên đường đi Paris và 
cùng trong thời gian đó khai mạc tại Đông Dương một “cuộc 
hội nghị trù bị tập hợp lại trong một tiểu ban hỗn hợp gồm. 
một phái đoàn Pháp 12 người... uù một phới đoàn Việt Nam. 
ân chủ Cộng hòa 12 người : 





“Cuộc hội nghị trù bị sẽ lãnh đạo công uiệc chu đáo sao 
cho một phái đoàn Việt Nơm Dân chủ Cộng hòa có thể được 
lên đường trong thời hạn ngắn nhất, tức trong nữa sau. thúng 
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6, nhằm khai mạc tại Paris những cuộc đàm phán chính 
thức uà đứt điểm” (28). 

Cuối cùng và không phải là không có nhiều khó khăn, 
ông Hồ Chí Minh đã đồng ý cho cuộc hội nghị trù bị họp tại 
Đà Lạt. 


Nam Kỳ: một sự bố trí 
lực lượng an ninh 


Vậy là ngày 29/3, trong một bức điện dài gửi Paris, 
đ'Argenlieu muốn “rút rư một nhận định tổng quát” và bộc lộ 
những cảm tưởng của mình trong đó có pha vào đôi chút nọc 
độc: 

“Chủ tịch Hồ Chí Minh có một bản lĩnh rất uững ung 0à 
có một đội ngũ những cộng tác uiên trong đó nhiều người 
khá thông mình. Ông biết mình muốn điều gì uà chỉ đạo 
hoạt động của mành một cách biên nhẫn”. 

“Rõ rùng cái mục đích cuối cùng của ông - cái mà suốt 
bao tháng nay tất củ công tác tuyên truyền của ông nhằm 
yêu sách cho kỳ được - chính là độc lập. Tuy uậy, khi ký 
hiệp định 613 ông đã một mặt tìm đáp ứng, như chúng ta, 
nỗi lo lắng tránh cho nhân dân Việt Nam những hậu quả tai 
hại béo theo hành động chiến tranh, mặt khác là nhằm củng 
cố tuy thế của đảng mà ông lãnh đạo đối uới Chính phủ Hà 
Nội oà nếu có thể thì đốt uới tất củ các đẳng. phái khác ở Việt 
Nam. Cho nền lập trường của ông là một lập trường chiến 
thuật. 

“Chủ tịch có được cái kỹ thuật của một lãnh tụ cách 
mạng, cũng là cái kỹ thuật của đảng đã đào tạo nên ông. 

“Chính trị của ông giờ đây sẽ là lẩn tránh một cách khéo 
léo những điều khoản phân biệt cái quy chế quy định trong 
hiệp định 6/3 (nước tự do có chân trong. 1iên bang Đông 
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Dương uà trong Liên hiệp Pháp) uới nên “độc lập”, ngắn gọn 
thế thôi. 

“Điều cam kết đầu tiên mà ông muốn loại trừ là điều 
khoản ròng buộc ông uào Liên bang Đông Dương. Về điểm 
này, không những ông có cả một lập trường tư tưởng, mà ông 
còn có nỗi lo sợ khúch quan rằng dưới cái từ ngữ này, người ta 
sẽ khôi phục lại một phương tiện cai trị của nước Pháp đối uới 
các nước liên bang — nỗi lo sợ, mà tôi đã cố gắng xóa đi. 

“Phương pháp chiến thuật của ông là không muốn đàm 
phán tại Đông Dương nữa, mò phải sang Paris nhằm mục 
đích đó trong thời. gian sớm nhất. Ông hy uọng một khi đến 
Paris uới cả một đội ngũ uững uàng những người đồng chí 
đồng sự, trở thành một đối tượng cho mọi người tò mò uà lưu 
5 đến mình, làm dấy lên uấn đề quyên lợi của các đẳng phái 
uà tiến tới gây áp lực ngay uới Chính phủ. ® 

“Tôi đã phải quan tâm đề phòng (những nguy cơ bất trắc 
cho ông) những hành động cực đoơn uè do một số các nhân. 
uột dân sự uà quân sự đã trót hứa hẹn những điều thiếu thận 
trọng xung quanh chuyến ông Hô đi Paris giữa lúc khủng 
hoảng đang ở điểm cao trào, nhằm đưa được quân ta uào 
đóng trên miền Bắc. Vì uậy mà tôi đã đề xuất cái giải phấp 
thôa hiệp đã nói trên đây...” 

Ông đô đốc nói đến việc cử đi Paris phái đoàn good will 
(chính ông đang để nghị Chính phủ chấp nhận phái đoàn 
này) và tiến hành khai mạc cuộc hội nghị trù bị mà ông 
nhấn mạnh cái mục tiêu hạn chế (29). Paris đã đồng ý chuẩn 
y, ngày 3⁄4, tất cả những cái gì ông đô đốc để nghị (30). Dĩ 


{*) Trong nhật ký của mình, ông đô dốc có. hi rằng “sỡ dĩ Hổ Chử tịch muốn đi Paris là 
Vì õng có thể, cùng với phái doàn của mïnh, tắc động mạnh mê đến các chính khách che 
tả và như vậy có thể gây áp lực đối với Chính phủ Lâm thời. Trước sau, vẫn là một lãnh 
tụ dâng di vận động chính trị”. (Niên sử, í. 240), 
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nhiên là ông Cao ủy sẽ chỉ đạo những cuộc đàm phán trù bị. 
Nhưng Chính phủ nói rõ thêm là “phđi hoãn nó lại được 
chừng nào hay chừng đó ngày lên đường của phúi đoàn Việt 
Nam đi Paris”. 

Giờ đây, công việc chuẩn bị đã chạy đều. Tuy nhiên, tình 
hình vẫn còn căng thẳng. Ngay ngày hôm sau cuộc hội kiến 
tại Vịnh Hạ Long, tức ngày 27/3, lực lượng quân sự của Pháp 
tại Hà Nội đã làm chủ được cơ quan Bộ Tài chính của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, với những lý do không rõ 
ràng, gây nên những mối xúc động lớn và những phản ứng 
sôi sục. Cuối cùng, tướng Valluy, từ đây là tổng tư lệnh quần 
đội Pháp ở Bắc Đông Dương, quyết định trả lại ngôi nhà cho 
Chính phủ Việt Nam, nhưng hai bên thỏa thuận đặt một đội 
bảo vệ hỗn hợp. 

Tuy nhiên, những người Pháp ở Hà Nội vừa thấy khó 
chịu trước cuộc duyệt binh hỗn hợp tổ chức ngày 22/3, có 
tướng Leclere và tướng Giáp đự; lần này, họ tưởng chừng 
đâu sẽ “quét một nhát” Chính phủ Việt Minh ải. Họ đã thất 
vọng. Ngày 30/3, tướng Valluy sẽ giải thích vì sao một vụ 
bạo lực sẽ hết sức nguy hiểm và nhất thiết không nên nghĩ 
đến. “Chúng ta không đủ sức” (31). Thế nhưng cái sức hấp 
dẫn của một vụ bạo lực từ đây sẽ cứ tồn tại bất chấp tất cả. 

Từ cuộc hội kiến với Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Sài 
Gòn, ông đô đốc đã quyết định: tại Nam Kỳ, cứ phải tiến 
mạnh lên phía trước, nhằm xóa mọi sự lập lờ. Ngày 26/3, 
Hội đồng tư vấn Nam Kỳ đã chỉ định với 8 phiếu thuận và 
hai phiếu trắng, bác sĩ Nguyễn Văn Thỉnh đứng đầu một 
“Chính phủ lâm thời Cộng hòa Nam Kỳ” và ngày 30, Cao ủy 
đã thông báo cho Hội đồng Liên bang biết về dự án thành 
lập một Chính phủ lâm thời Nam Kỳ gồm những thành viên 
người bản xứ. Nhưng ngày 29, một trong các thành. TIỀN.GUA 
Hội đông tư vấn là ông Phát bị những kế khủng bố mưu sát. 
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Người chỉ huy phong trào kháng chiến Việt Minh tại Nam 
Kỳ, Nguyễn Bình, đứng trước thái độ của Bộ chỉ huy quân sự 
Pháp, đã quyết định sẽ trở lại thi hành sáng kiến chính trị 
quân sự lấy sự phân lập làm mục tiêu chính yếu. 

Ngày 3/4, Cao ủy điện cho Cominindo: 

“Giờ đây, chúng ta đã sắp sửa đi tới đích Sài Gòn uà một 
chính phủ cho Nam Kỳ đã sẵn sàng được thành lập. 

“Một cuộc mmưu sút trượt uà một cuộc mưu sút khác đạt 
kết quả đối uới hai thành uiên xuất sắc nhất của Hội đông tư 
ấn đã củng cố thêm ý định của một bộ phận dư luận công 
chúng Nam Kỳ uề uấn đề tự trị của đất nước này... 

“Cái khó khăn chính đang cân trở chúng ta thực hiện ý 
định này là ở sự phản ứng gay gắt gần như chắc chắn của 
Chính phủ Hà Nội. 

“Vậy thì cần phải chọn thời điểm thuận lợi để đưa ra thí 
hành; thời điểm đó là lúc mà những phần ứng nói trên đây 
tỏ ra i# hữu hiệu nhất. Giờ đây, tôi cho rằng cái thời điểm 
thuận lợi ấy là khi phái đoàn Việt Nam lên đường đi Paris. 
Tôi cũng dự biến sẽ có một phái đoàn Nam Kỳ đi Paris cùng 
một lúc”... (32) 


Sửa soạn một cuộc đảo chính 

Đã thỏa thuận là Sainteny sẽ đi Paris cùng với phái 
đoàn Quốc hội Việt Nam. Trong lúc Sainteny đi vắng, tướng 
'Valluy sẽ tạm quyền thay cho. ông ta. Công việc bàn giao sẽ 
điễn ra ngày 11⁄4. Đồng thời viên cố vấn chính trị của 
Sainteny là Pignon ngày 6/4 đã được bổ nhiệm làm cố vấn 
chính trị của Cao ủy ,Pháp thay cho De Raymond, ông này 
được bổ nhiệm làm Ủy viên Cộng hòa tại Lào. Ngay ngày 
hôm sau, 7/4, ông đô đốc đã nói rõ thêm, trong một chỉ thị, 
thái độ mà tướng Valluy cần phải tuân thủ: 
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“Trong một tương lai gần kê, một chính phủ lâm thời của 
Nam Kỳ sẽ được thành lộp.. Tôi đã dự đoứn trước một tình 
hình phản kháng quyết liệt sẽ xảy ra ở Bắc Kỳ, một sự phân 
kháng do Chính phủ Việt Nam dàn dụng. 

“Dút khoút không thể nào tránh khôi một sự lên án gắt 
gøy uiệc u¿ phạm Hiệp định của chúng ta.” 

Tiếp đó, ông đô đốc gợi ý cho tướng Valluy một vài luận 
điện để đối phó với Hà Nội, nhưng rõ ràng là ông ta chẳng có 
ảo tưởng nào về hiệu quả của những luận điểm đó. Ông ta viết 
tiếp: 

“Điều quan trọng trong cuộc khủng hoảng mà chúng ta 
có thể dự kiến trước là, một mặt sự khôn khéo của ngài trong 
uiệc thuyết phục cho Chính phủ Việt Nam thấy rõ rằng: họ 
sẽ phạm một điều dại đột uù chịu một trách nhiệm nặng nề 
nếu họ để mất đi, trong một cuộc đảo chính, cái u‡ trí thuận. 
lợi mà Hiệp định 613 đã đưa đến cho họ, mặt khúc uà là mặt 
chủ yếu, là sự biên quyết của những biện pháp đề phòng mà 
ngài chuẩn bị sẵn sàng nếu như sự bất đồng có nguy cơ trở 
thành quyết liệt... 

“Tôi đã suy nghĩ kỹ trước khi cho phép tiến hành cuộc 
biểu tình *' mà tôi đã thông báo cho ngài °9, nhưng tất cả 
các quan sát uiên đều nói rằng đã đến lúc phải thỏa mãn 
những đòi hỏi của dư luận Nam E... 

“Để giảm bót khó khăn cho ngòi, tôi nghĩ nên đợi ngày 
họp hội nghị trù bị tại Đà Lạt hoặc ngày các nhà đàm phán 
lên đường đi Paris để cho phép tuyên bố ra mắt Chính phú 
lâm thời Nam Kỳ... 


tời của nước Cộng hòa. 


*) Một cuộc biểu tình tại Sài Gòn đồi lập một chính phủ lâm thị xổ 


(°*) Ở đây, ong đô đốc nói rằng sáng kiến của ông ph hợp với các chỉ thị của bộ 
Hải ngoại Pháp. 
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“Ngài hiểu chắc chắn rằng đã đến lúc chúng ta giành lại 
sự tự do hành động của chúng ta, khả năng hành quân của 
chúng ta, ý chí tiến thủ của chúng ta. Tại chính quốc cũng 
như ở đây, tại Đông Dương, người Pháp sẽ ngạc nhiền một 
cóch có lý là sự uiệc đã diễn biến theo cách khóc, 0ì ngày nay 
lực lượng quân sự của ta đã cắm rễ chắc chắn lắm rồi. 

“Chúng ta kiên quyết chủ trương hòa bình, chúng ta luôn. 
luôn thấm đượm tỉnh thân hòa giải uờ chúng ta đã chứng 
mảnh điều đó. cấm chúng ta, như là một nguyên tốc, không 
được uận dụng cói "lý lẽ cuối cùng” ° có thể dẫn tới nguy cơ 
chúng ta mất Đông Pháp uà làm trở ngại nghiêm trọng cho 
mục đích đầu tiên của sứ mệnh chúng ta là lập lại quyền hành; 
của nước Pháp, không chỉ trên lý thuyết mà trên thực tế. 

“Tôi biết rõ sự chuẩn xúc của Ngùi trong suy nghĩ, sức 
mạnh của Ngài trong tính cách. Tôi tin tưởng ở Ngài” (33) 

Tướng Valluy không phải đợi ông đô đốc yêu câu. Ông ta 
hành động trong một bối cảnh mới. Ngày 1⁄4, trách nhiệm 
giữ gìn trật tự tại miền Bắc Đông Dương thực tế đã chuyển 
từ tay các nhà đương cục Trung Quốc qua tay các nhà đương 
cục Pháp. Ngày 3/4, một hiệp định quân sự mới lại được ký 
kết giữa tướng Salan và bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Võ 
Nguyên Giáp. Theo hiệp định này, “quân số của Pháp ở phía 
bắc vĩ tuyến 16° không được vượt quá 15.000 người, trong đó 
500 người được dùng vào việc coi tù binh Nhật. Chỗ trú quân 
tạm thời của quân đội Pháp được ấn định: có tám doanh trại 
(Hà Nội, Hải Phòng, Hòn Gai, Nam Định, Huế, Đà Nẵng, 
Hải Dương, Điện Biên Phủ + vùng biên giới với sáu đồn dự 
kiến: Móng Cái, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cao, 
Tai Châu. Tại mỗi doanh trại đó, số quân đồn trú được ấn 
định cụ thể). 


(*) Tiếng Latin trong nguyên văn: ultima ratio. 
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Hiệp định còn ghi rõ rằng: mỗi lần có những việc hành 
quân đổi phiên, về phía quân Pháp cũng như quân Việt Nam 
thì ngày tháng, hành trình cũng như phương thức hành quân 
phải được báo trước cho Chính phủ Việt Nam ít nhất 48 giờ 
Chính phủ sẽ loan báo cho nhân dân biết trước để tránh xảy 
ra những chuyện bất trắc được chừng nào hay chừng ấy. 

“Những đội quên Pháp uờ Việt Nam đổi phiên, đưới 
quyền của bộ tư lệnh tốt cao Pháp có sự trợ lực của các đại 
điện Việt Nam, sẽ cộng tác uới quân đội Việt Nam để giữ gìn 
trật tự uà an ninh”. 

Một ủy ban liên lạc và kiểm soát hỗn hợp trung ương 
được thành lập, có trụ sở ở Hà Nội. Ủy ban này sẽ kiểm soát 
việc thi hành hiệp định. 

Sau nữa, một ủy ban đình chiến Việt Nam có thể sẽ đến 
miễn Nam Trung Bộ. Nhưng vấn để đình chiến ở Nam Bộ 
thì không bàn đến (34). 

Với tư cách là tướng chỉ huy quân đội Pháp ở Bắc Đông 
Dương và vận dụng một “phương án số 1” rất chung về an 
ninh, do Đông Dương ký ngày 5/4, Valluy đã ký và ban hành 
ngày 10/4, một “phương án số 2”, nhận định rằng: 

“Tình hình hiện nay... hết sức bấp bênh. Chúng ta có thể 
bị tấn công bất cứ lúc nào nếu có một chuyện bất trắc nào đó 
bề ngoài có uễ ngẫu nhiên uà chẳng quan trọng gì xảy ra... 

Trong trường hợp như uậy, cần nhất là chúng ta dùng để 
lâm sự uới hai bàn tay trắng. Mục đích những chỉ thị này là 
nghiên cứu trong tổng thể những phương tiện nào có khả 
năng mang đến hiệu quả mong muốn đó... 

_. “Trong mỗi doanh trợi, ngay từ khi bước chân tới, 
người chỉ huy phải bắt tay ngay uào iệc thiết lập một kế 
hoạch an ninh đầu tiên: kế hoạch này phải bao gôm, một mặt 
là kế hoạch bảo uệ địa điểm trú quân một cách thường xuyên 
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uà nhất là một kế hoạch bành động nhằm thực hành trên 
thành phố đang đóng.. Một khi kế hoạch đó đã được đặt ra 
uà hoàn chỉnh trên những nét lớn rồi, cân bổ sung ngay bằng 
những biện pháp hữu hiện có tác dụng thay đổi dân uà biến 
dân cái màn kịch của một hành u¡ thuần túy quân sự lúc đâu 
thành màn bịch của một cuộc đảo chính... 

“Rất cần thiết phải tập hợp ngay mọi uăn kiện có thể có 
được uề các tổ chức người Hoa uà người Việt trong thành 
phố, cũng như uề các thủ lĩnh địa phương (lý lịch, thói quen, 
những chỗ nghỉ đêm thường lệ của họ 0.0.) - 

“Đông thời những toán đặc uụ được thành lập có thể cải 
trang để làm uiệc (như tại Nam Kỳ). Các toán đặc uụ này có 
trách nhiệm uô hiệu hóa một cách kín đáo các thủ lĩnh uà 
những người cầm đều ngay khi nào Bộ tu lệnh xét thấy đã 
đến lúc phải thiết lập một hệ thống an ninh. Chúng phải bao 
gồm những thành uiên đặc biệt uà phải được uũ trang đặc 
biệt uà phải luôn luôn được thông tin đây đủ uề hoạt động oò 
lối sống của những cá nhân “cần phải gạt ra một bên”. 

“Đối uới những cơ quan chiến đấu hợp phúp uà không 
hợp pháp, cần phải áp dụng một phương pháp hònh động 
tương tự... Bao giờ những tin tức cho biết đã “khu biệt" được 
những cơ quan ấy, đồng thời cho biết rõ những tập quán của 
các thành uiên rỗi, thì những toún quân “commandos” đặc 
trách sửa soạn thực hiện oô hiệu hóa chúng một cách bất 
ngờ” (85). 

Ngày 12⁄4, Sainteny rời Hà Nội đi Sài Gòn, để Valluy 
tạm quyển chức vụ Ủy viên Cộng hòa và ngày 16/4, phái 
đoàn Quốc hội Việt Ñam đáp máy bay đi Paris, ngày 2B thì 
đến nơi. Ngày 17, các phái đoàn đàm phán đến Đà Lạt. 


(*) Tác giả gạch chắn - LND 
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Thủ đoạn Trung Quốc ˆˆ: 

Phía Trung Quốc rất lo ngại trước sự giao hảo Việt — 
Pháp nhờ Hiệp định sơ bộ mà đang bước vào một giai đoạn 
mới. Họ định làm cho tình hình thêm phức tạp bằng cách 
gây ra những vụ rắc rối và ủng hộ những hành vi khủng bố. 
Nếu xảy ra xung đột thì quả tình phía Việt Nam buộc lòng. 
phải quay sang với Trung Quốc và hai đảng Việt Nam Quốc 
dân và Đồng Minh Hội là những đảng luôn luôn tố cáo Việt 
Minh hợp tác với Pháp để phản bội Tổ quốc mình, chắc chắn 
sẽ là người hướng lợi. 

Ngày lễ Phục sinh, 21⁄4, một sự kiện rất quan trọng đã 
khiển cho quân Pháp và quân Trung Quốc đối đầu với nhau; 
nhưng đối lại với sự khiêu khích của Trung Quốc, quân Pháp 
đã trả lời bằng sự can thiệp tức thời và rất quyết liệt. Bị 
thất bại, quân Trung Quốc mất cả thể diện và người dân 
Việt Nam bây giờ đã thấy rõ sức mạnh thuộc về ai. Tiếp 
theo sự phần đối tại chỗ của quân đội Pháp, là ngày 25/4, 
tướng dJuin tổng tham mưu trưởng của quân đội Pháp, đến 
thăm Hà Nội; sự kiện này tạo ra một sức ép mới. Juin vừa từ 
Trung Quốc đến. Chính phủ Trung Quốc đã tổ ra tán thành 
việc rút lui nhanh chóng quân đội Trung Quốc ra khỏi Bắc 
Kỳ. Do đuin thúc ép, tướng Trung Quốc Lư Hán cuối cũng 
đành phải chấp nhận rút khổi Hà Nội trong một ngày rất 
gần và triệu hồi quân đội về nước. Đồng thời, d'Argenlieu 
yêu cầu Leclerc chỉ thị cho Valluy phải yêu sách: từ đây 
quân đội Pháp tại Bắc Kỳ sẽ tham gia vào việc giữ gìn trật 
tự công cộng vì “cảnh sát Việt Nam uừa lỗ ra quá bất lực” 
(36). 

Đây sẽ là bước đầu của một sự hợp tác. 
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Đà Lạt: chủ quyền có giới hạn 
“kiểu Bidault” 

Hội nghị trù bị khai mạc tại Đà Lạt ngày 19/4 và ngày 
20/4, giữa phiên họp toàn thể, ông Cao ủy phát biểu với các 
đại biểu Chính phủ Hà Nội một bài thuyết minh hùng hồn 
ca ngợi chính sách liên bang. 

Một khi nhận thấy từ “Liên bang Đông Dương“ gây điều 
1o ngại cho những kể đối thoại của mình, ông ta tìm cách 
khéo léo để trấn an họ: 

“Chính sách Liên bang là một điều đã có từ xa xưa trên 
thế giới. Thực chất nó là gì? một hệ thống chính trị trong 
đó một số nước tự trị.. uui lòng hựy sinh một cách tự nguyện, 
uì quyền lợi chung, một mảng nhỏ chủ quyền của mình. Cái 
lợi ích chung ở đây đã uà thông thường là nền an ninh 
chống lại những nước láng giềng quá mạnh. Cứt lợi ích 
chung đó tự khẳng định ngày một rõ rùng thêm đó là sự an 
ninh kinh tế trước những mối đe dọa quen thuộc. Cái lợi 
ích chung đó có thể là sự bảo uệ một lý tưởng chính trị, xã 
hội, thậm chí tôn giáo”... ‹ 

Ông đô đốc khó lòng thuyết phục nổi người Việt Nam, vì 
người Việt Nam, về phía họ, muốn có một nền tự trị rất gần 
với độc lập và muốn chính mình thực hiện chủ quyển của 
mình, nhưng về mặt kinh tế, họ lại tổ ra khá mềm đéo. Như 
vậy, theo biên bản, tiểu ban kinh tế và tài chính sẽ nhất trí 
với nhau về sự cần thiết phải có một sự thống nhất thuế 
quan, sự lưu thông hàng hóa và sự đi lại của dân chúng tự do 
giữa các nước của liên bang, sự phối hợp và tương đông hóa 
chính sách thuế quan, còn có điểm bất đồng ở mặt phận chia 
thu nhập về quan thuế. Nhưng về chế độ những tài sản của 
Pháp và ngay cả về vấn để “hợp tác văn hóa” thì khó mà 
tìm được một tiếng nói chung. Các chủ tịch của hai tiểu ban, 
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Max André và Nguyễn Tường Tam (Bộ trưởng Ngoại giao 
Việt Nam CHDC) sẽ không tìm được nổi cái tiếng nói đó và 
nhân vật chú chốt của cuộc hội nghị rõ ràng sẽ là Võ Nguyên 
Giáp, Bộ trưởng Quốc phòng của Chính phủ Hà Nội. 

Vấn đề Liên bang (quyển lực của các quốc gia thành 
viên và của Chính phú Liên bang, vấn để các dân tộc ít 
người v.v..) không dẫn đến được một thỏa ước nào; và người 
ta đành quyết định sẽ bàn về vấn đề này trong hội nghị 
Paris. Đúng là về phía Pháp, trong lãnh vực này, người ta 
bị ràng buộc bởi nhiều chỉ thị rất cụ thể, trong đó những 
chỉ thị của Bộ trưởng Ngoại giao để ngày 29/3 không phải 
là những chỉ thị kém kiên quyết nhất: 

“Mục đích là làm sao thuyết phục được Chính phủ Việt 
Nam chấp nhận sát nhập Việt Nam (bất kể dưới hình thúc 
định nghĩa địa lý nào uề nó) uào một Liên bang Đông Dương 
tờ uào Liên hiệp Pháp. 

“Quyên tự do thiết lập quan hệ ngoại giao riêng biệt uới 
các nước ngoài, dù là nước láng giỗng, của một nước bất kỳ 
nào của Liên bang sẽ là trái uới bản thôn nguyên lý Liên 
bang. Vậy sẽ không có uấn đề dành cho Việt Nơm cái quyền 
tự do đó. Việc xin gia nhập Liên Hiệp Quốc là không thể đi 
đôi uới ý niệm một Liên bang uà cân phải gạt đi một cách. 
kiên quyết” (31). 

"Tuy nhiên, trong phiên họp ngày 8/5, một hiệp nghị căn 
bản đã thực hiện được trên nguyên tắc: 

“Việt Nam gia nhập Liên hiệp Pháp uới tư cách là một 
nước hội uiên” 

Nhưng những điểm bàn nẩy lửa tại hội nghị Đà Lạt là 
vấn đề thống nhất của Việt Nam, nẩy lửa vì phái đoàn Pháp 
khước từ mọi thảo luận về Nam Kỳ dưới bất cứ hình thức 
` nào. Phái đoàn Hà Nội bị xúc động cao độ. 
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Cờn về phái đoàn Pháp, dường như nó đã cảm nhận 
cuộc đấu tranh mặt đối mặt ấy với một thái độ định kiến 
điên khùng. Trong các bản tổng kết hoặc biên bản, người 
ta đọc thấy: 

“Tất cả đều cho thấy rõ rằng: cái uấn bản tư tưởng 
chính trị của Chính phủ Hò Nội là ý niệm độc lập hoàn 
toàn uà tuyệt đối. Tết cả mọi đề nghị trong cuộc họp đều 
khẳng định ý chí loại bỗ nước Pháp (88).. Phải thấm nhuận, 
cái điều này, là bề thù của ta muốn đuổi chúng ta ra khỏi 
xứ sở này (Nam Kỳ)” (39). 

Tuy vậy, ngày 11/5, đô đốc d'Argenlieu sẽ kết thúc công 
việc với một lời ghi chú có vẻ lạc quan: 

“Cuộc hội nghị.. đã làm uiệc trong trật tụ, uới tỉnh thân 
ngay thẳng, thân đi; nó đã cho phép nói rõ lên uà chỉ tiết rất 
nhiều điểm mà quan điểm của hai bên có uễ như còn trái 
nhau. Tôi nói “trái nhau" chứ không nói “nâu thuẫn” nhau. 

. Sẽ là thiếu thận trọng thật sự nếu chúng tơ kết luận rằng 
những điều bất đông ấy sẽ không được san bằng đi một ngày 
nào đó. Đây là uấn đề thiện chí, uấn đề kiên trì uà oấn. đề 
thời gian...” (40). 

Hôm sau ngày bế mạc hội nghị, tức ngày 14/5, ông đô 
đốc đến Ban Mê Thuột để tiếp nhận “Lời Thể Lớn” (sẽ 
trung thành với nước Pháp) của các lãnh tụ các bộ tộc người 
Thượng Tây Nguyên. Ngày 8/5 (tức ngày trước hôm bế mạc 
hội nghị), trong một bức thư gửi Leclerc, ông ta đã yêu cầu 
Leelerc dự kiến trong một. tương lai gần sẽ “tăng cường một 
cách quả quyết công cuộc Bắc Tiến của chúng ta theo hướng 
Pleiku và Kontum”, bởi “chứng £ø phải mỗ rộng quyền lực 
của chúng ta ở Trung Bộ theo hướng uĩ tuyến 16, đặc biệt là 
lên oùng người Thượng”. Nhưng Leclere ghi chú: "Chúng ta 
có thể làm việc này lúc nào chúng tà muốn; nhưng vấn: đề 
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là phải biết chúng ta sẽ có ích lợi gì không khi chúng ta 
tăng thêm những khó khăn của chúng ta đối với Việt Nam”. 
Vấn để cấp thiết đối với ông ta (Leclere) là làm sao buộc 
được người Trung Quốc phải ra đi. 

Vả lại, đ“Argenlieu, ngày 14/5, sẽ thừa nhận rằng những 
cuộc hành quân lên Pleiku và Kontum, dĩ nhiên là sẽ “được. 
chỉ đạo một cách quả quyết uà nhanh chóng, chỉ có thể tăng 
thêm những nỗi khó khăn của chúng ta đối uới Chính phủ 
Việt Nam uà gây nên một cuộc khẳng hoẳng gay gắt tại miền 
Bắc Đông Dương”... (41). : 


Quy chế “nước Nam Kỳ” 


Bần dự án về Nam Bộ của ông đô đốc đã được trình bày 
ở Paris qua bức điện của ông ta ngày 3⁄4. Bức điện này đã 
“chạm trán” với một công hàm của Moutet nói rõ cho Cao ủy 
về vấn đề Nam Bộ như sau: 

“Cần nöi rõ ra rằng: sẽ không có cách gì để trưng cầu 
được dân ý chừng nào chưa lập lại được trật tự, những nhóm. 
oũ trang còn tôn tại ở các tỉnh uà những hành động khủng 
bố uẫn eòn tiếp tục. Sẽ cần thiết là trước tiên phải chỉnh đốn 
lại cáê tổ ehúc địa phương, xã uà tổng” (42). 

Một bức điện ngày 15/4, vẫn của Moutet, có xen vào một 
lời ghi chú thận trọng. Ông Bộ trưởng cho rằng “đi nhiên 
chúng ta phải khéo léo để đừng lộ mặt là những người chủ 
*rương tuyên truyền cho chế độ tự trị của Nam Kỳ mà chủ 
trương ấy xuất phát từ chính những người Nam Kỳ” (43). 

Chỉ sau đó ít lâu, khi Hội nghị Đà Lạt đã khai mạc rồi, 
õng đô đốc mới nhận được bức điện ngày 21⁄4, càng làm cho 
ông quả tình là khó xử: 

, “Tôi không giấu Ngài rằng uấn đề Nam Kỳ hiện nay là 
một trong những mối lo ngại băn khoăn của Bộ. Không còn 
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nghỉ ngờ gì nữa, uiệc thống nhất ba kỳ là một yêu sách cơ 
bân của Việt Nam. 

*.. Ngày 613, chúng ta đã cam đoan sẽ “công nhận những 
nghị quyết của nhân dân thông qua cúc cuộc trưng cầu dân 
ý”. Mọi sáng kiến chính thúc sau thời hạn này có thể coi như 
một sự tuyên truyền cho chế độ tự trị của Nam Kỳ đêu cần 
thiết phải tránh. Chúng ta phải đúng trên cuộc bàn cãi uù 
phải đóng uai trọng tài. Chính là theo hướng đó mà quø bức 
điện của tôi ngày 15/4, tôi dự định có những cuộc tiếp xúc 
giữa những phân tử có trách nhiệm ở Nam Kỳ 0à ông Hồ 
Chí Minh để họ thảo luận uới nhau uề những uấn đề nội bộ 
của họ. 

“Việc thành lập một chính phủ Nam Kỳ trung lập, dĩ 
nhiên, hiện nay không thể bị coi như là một thủ đoạn, nhất 
là khi chính phủ này sẽ đứng ra tổ chúc cuộc trưng cầu dân 
3 đã dụ định nói trên. 

“Việc c? một phái đoàn Nam Kỳ cũng sẽ làm nẩy sinh 
những sự phản kháng của Việt Nam uà chắc chắn cả những 
sự phần ứng có thể đặt chúng ta uào tính thế khó khởn. Tôi 
không nghĩ rằng người dân Nam Kỳ có thể buôn phiền gì uề 
quan điểm của chúng ta: cuộc trưng câu dân ý uẫn đếnnho họ 
hoàn toàn tự do bày tỗ nguyện Đọng của mành uà chữnh là 
chúng ta sẽ phải căn cứ oùo sự phát biểu đúng đắn những ý 
muốn của họ để mà giới hạn hành u¡ của chúng ta. Chúng ta 
không nên tô ra là những kê bảo uệ cho một xu hướng nào. 


“Bất cứ một sự xác định lập trường nào cũng sẽ đặt 
chúng ta uòo một tình thế mà hoặc lòng trưng thực la 
chúng ta, hoặc ý thức chính trị của chúng ta sẽ bị liên. can, 


tùy theo kết quả của cuộc trưng cầu dân ý” (44). ằ 


Xý tên: LABROUQUÈỆE 
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Ông Labrouquère, cựu giáo sư đại học tại Đông Dương 
(và là Đáng viên Đảng Xã hội) ngày 15/4 đã thay Francois 
đe › Langlade là người mà đô đốc đ'Argenlieu vẫn có những 
mối quan hệ tin cậy. 


Bức giác thư ngày 26/4 

Sự đổi thay đó khích lệ ông đô đốc gửi về Paris ngay từ 
ngày 26/4, một bức giác thư: “Bước ngoặt chính trị tại Đông 
Dương”, mà ông cho là cơ bản bậc nhất và sẽ trở thành “văn 
kiện gốc” hoặc văn kiện tham khảo của ông trong nhiều 
tháng. Sau đây là một vài trích đoạn có ý nghĩa. 

“Mục đích chính sách của chúng ta, mục tiêu đâu tiên uà 
xác định của sứ mệnh của tôi là lập lợi chủ quyền nước 
Pháp... 

“Trách nhiệm đầu tiên đổ lên đầu chúng ta là đuy trì uà 
củng cố quyền lực của chúng ta tại những nơi mà tám tháng 
hoạt động uừa qua đã thiết lập được... Đối uới Cưmpuehïia nà 
Lào, trước mắt không có căn cứ gì để hoài nghỉ uễ tương lai. 

“Đối uới Nam Kỳ, thì nguy cơ của cuộc trưng cầu đân 
k đưn©Ì đè nặng. 

“Khả năng may mắn đạt được đa số tán thành chế độ tự 
trị - chủ yếu sẽ phụ thuộc, tại xứ sổ này uà o sự mình bạch 
trong đường lối chính trị của chúng ta. Sự mình bạch ấy đã 
đó cho đến ngày 613.. Một chính phủ lâm thời sẽ được 
thành lập một cách tự do uà Nam K$ sẽ trỏ thành một nước 
tựa trị trong lòng Liên bung Đông Dương 0à Liên hiệp Pháp. 

` sny ngày 6/3, sự mình bạch ấy không còn nữa. những 
oăn bản đã được ký cuối cùng đã đem uùo, ở giây phút cuối 
cùng, cái điều khoản quy định khả năng thống nhất ba kỳ 
time cuộc trưng cầu dân ý. x 
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“Vậy là từ đây chúng ta cứ phải đã theo cái quá trình tiến 
triển ấy. Nó sẽ không thiếu gì chuyện bất ngờ.” 

Ông đô đốc giải thích rằng Sài Gòn đang sửa soạn các 
cuộc bầu cử và hệ thống bầu cử sẽ hoàn thành trong vòng 
tháng sáu. 

“Tuy không trục tiếp nhúng tay uào chiến dịch bầu cử, 
nhưng do bản chất những quyền lợi liên quan, nước Pháp 
buộc phải có một tư tưởng chính trị. Nó có thể ủng hộ sự tự 
trị của Nam Kỳ, trước sự bất bình quyết liệt của Chính phủ 
Hà Nội. Ngược lại, nó có thể ủng hộ sự thống nhất ba kỳ một 
cách bất lợi cho quyền lực của Pháp. Nó cũng có quyền từ 
chốt. 

“Chỉ một lập trường có tính chất tư tưởng hệ uà giáo điều 
mới nghiêng uề ủng hộ sự hợp nhất ba kỳ uờ đưa chúng ta 
lão đẽo theo gót Chính phủ Hà Nột. 

Và ông đô đốc ra sức “chứng minh” rằng yêu sách đó của 
Hà Nội chẳng có một căn cứ nào cả, về địa lý không, về lịch 
sử không, về kinh tế cũng không. sạ 

“Còn cái luận cứ uề ngôn ngũ thống nhất thì hoặc nó rất 
trẻ con, hoặc nó bị “ô nhiễm” uì một chút hơi hướng chủng 
tộc chủ nghĩa. Luộn cứ uề ngôn ngữ thống nhất đy chẳng 
phải đã từng là cái luận cứ của Hitler để cưỡng bách cúc dân 
tộc "¬ số Đức phải biến tan đi trong Đại Đế quốc Đức 
sao? 

“Thực ra ở Đông Dương, sứ mệnh của nước Pháp đã uà 
uẫn còn lò bảo uệ các dân tộc í1 người chống lại xu hướng Đế 
quốc chủ nghĩa củ người An Nưm (tức người Kinh - LND) - 

Xu hướng này đã được “Đạo thập tự quân” Việt Minh đang 
cẩm quyền tăng cường uà củng cố. Ở đâu có chính quyền 
Việt Minh là ở đó có kỹ thuật uề chiến thuật du kích s 
ngự trị lâu dài uới chính sách khũng bố uò hận thù của hk 
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“Để thu được uời lợi ích nhất thời trong uiệc liên kết ba 
kỳ, nước Phúp đã phải dâng tốt cả một cách độ lượng ngày 
6/311946, cho lợi ích riêng một Chính phủ Hà Nội. Làm: 
như uậy, chẳng hóa ra là nước Pháp đã phạm một điều bất 
công đáng kể đối uới những con người trung thành nhất uúi 
chúng ta ở Lào, ở Campuchia uà nhất là ở Nam Kỳ sao? 

“Nếu như sau một cuộc trưng cầu dân ý không được 
chuẩn bị cẩn thận theo một chính sách rõ ràng, quyền lực 
của nước Pháp bị loại bỏ ra khỏi Nam Kỳ, thì thế là cả Liên 
bang Đông Dương 0ò nói gọn là Đông Dương “đi đời”. Sớm 
muộn gì rồi nước Đại Nam cũng sẽ xâm nhập 0à thôn tính 
Lờo uù Campuchia. Nhưng cho đến khi có lệnh mới, chúng 
ta giữ uững Nam Kỳ nà đây sẽ là một con bài tốt nhất của 
chúng ta trong lúc cuộc đàm phán được tiến hành tại Paris 
uà o khoảng cuối tháng năm sang đầu tháng sáu.” 

Đến đây ông đô đốc nghiên cứu xem chuyện gì sẽ có thể 
xây ra trong trường hợp cuộc đàm phán với Việt Nam thất 
bại. 

“Sự thất bại đó không nhất thiết sẽ kéo theo một sự đoạn 
giao quyết liệt oà sự rút quân của chúng ta ở miền Bắc Đông 
Dương. Chúng ta sẽ tiếp tục một cách bình thường cúi công 
uiệc mà chúng ta đã bắt đầu. 

“Trong giai đoạn một, Bắc Kỳ uà Bắc Trung Kỳ có thể 
uẫn tôn tại như một quốc gia tự trị năm trong Liên hiệp 
Pháp, chúng ta sẽ cố gắng duy trì những mối dây liên hệ 
đó. Bên rìu quốc gia tự trị đó, chúng ta cứ hoàn tất tổ chức 
Liên bang các quốc gia kia mà không tỏ chút gì thù địch uới 
miền Bắc cả. Sang giai đoạn hai, Quốc giơ tự do miền Bắc 
~— nơi đó các Đẳng phái cạnh tranh nhau thống trị ~ có thể 
sẽ trở uê uới Liên bang, ít nhất cũng uŠ phương điện quân 
sự, kính tế uà uăn hóa. 
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“Chỉ còn uiệc là Chín phủ Cộng hòa (Pháp) nhận lấy 
phân trách nhiệm riêng của mình uà quyết định hp thời nên 
theo hướng này hay hướng khác trong đường tố chính trị 
của mành. Đây là điều tối cân để cho công uiệc có hiệu quả 
(45) 

Đã ký: WARGENLIEU 


Ông đô đốc đã gửi sang Pháp một phái đoàn của “Nam 
Kỳ" do Đốc phú sứ Chấn lãnh đạo, cùng với Đại tá Xuân. 
Phái đoàn đã rời Sài Gòn ngày 23⁄4. Nó sẽ tới Paris cùng 
một lúc với phái đoàn Hà Nội, mà Quốc hội Pháp đón tiếp 
ngày 26/4. 

Nhưng nước Pháp đang giữa chiến dịch bầu cử, sẽ không 
gửi thêm chỉ thị nào cho ông đô đốc. Ủy ban Liên bộ về 
Đông Dương chỉ đến ngày 7/5 mới họp. Trong lúc chờ đợi, 
bằng cuộc trưng cầu dân ý, ngày 5/5, các cử trí Pháp đã bác 
bỏ dự án Hiến pháp do Quốc hội trong đó Đảng Xã hội và 
Đảng Cộng sản chiếm đa số, soạn thảo ra. Một Quốc hội 
mới phẩi được bầu ra, lần này vào ngày 2 tháng 6.. Ông 
Moutet và ông Labrouquère đều là ứng cử viên Quốc hội và 
họ phải tiến hành cuộc vận động bầu cử. 


Hồ Chí Minh lên đường đi Paris 
và tuyên bố của Sài Gòn 
Ngay ngày hôm sau cuộc Hội nghị Đà Lạt, d'Argenlieu 
đi Lào (chúc mừng Nhà Vua ở Luang Prabang vừa mới được 
giải phóng) rôi bay qua Hà Nội, ở đây ông được đón tiếp 
nồng nhiệt trong hai ngày 18 và 19 tháng năm (46). Mọi cái 
đều cho phép người ta nghĩ rằng hai ông Võ Nguyên Giáp 
và Nguyễn Tường Tam đã báo cáo kỹ về Hội nghị Đà Lạt và 
kết luận của hai ông là cân để cao cảnh giác vì người Pháp 
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không hề nhân nhượng chút nào và ý đồ của họ chẳng có 
gì là minh bạch. Phái đoàn Quốc hội đã rời Paris ngày -16/ 
5, vừa trở về lúc đó, lòng phấn khởi vì đã được tiếp đón tử 
tế (47). Phái đoàn này nghĩ rằng những triển vọng chính 
trị ở Pháp có phần thuận lợi cho Việt Nam. 

Ông đô đốc cố thuyết phục ông Hồ Chí Minh không 
nên đi Pháp trước ngày 01/6 như đã thỏa thuận trước: Do 
gần sát ngày Tổng tuyển cử rồi cho nên nước Pháp có thể 
không có Chính phủ. Nhấn mạnh về sự “bỉ ối” của những 
hành vi khủng bố tại Nam Kỳ, ông ta báo cho ông Hồ biết 
rằng trong những điều kiện như vậy, ông Hồ không thể từ 
chối người Nam Kỳ muốn có một Chính phủ tự trị của 
mình; sau đó ông ta viện dẫn “Lời Thể Lớn” của Ban Mê 
Thuột để đặt trở lại vấn đề Tây Nguyên (các Cao nguyên 
Mọi, trong nguyên văn — LND) “Đó là vấn để các dân tộc 
thiểu số, một vấn đề rất nghiêm trọng - ông Hỗ đáp. 
Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này tại Paris”. 

Từ đây, xác định được về ý-đổ của ông Hồ cũng như 
công việc mà phái đoàn Nam Kỳ làm tại Paris (phái đoàn 
này đã tìm cách gặp được Gouin, Varenne, v.v..) (48), ông 
đô đốc thấy thời cơ đã đến và trong khi Paris đang hầu 
như bị tê liệt mọi cảm giác, ông ta để yên cho cái tiến 
trình đã dự tính, cái màn kịch đã sắp đặt trước được nổ 
bùng ra. 

Ông chủ tịch Hội đồng Tư vấn, Luật sư Bềziak, một. 
người Pháp, gửi cho Cao ủy Pháp hôm 28/5, một bức thư 
chính thức xin thành lập một chính phú lâm thời của nước 
Cộng hòa Nam Kỳ. Ngày 27, ông đô đốc“ trả lời Béziat: 
“chấp nhận” thỉnh cấu, nhưng vẫn nhấn mạnh đến tính 


EìNghy 22E,DY Argenlie vừa ký một quyết định thiết lập chức vụ “Ủy viện phụ trách 
các dân tộc miễn Núi Việt Nam (PMSÌ”. 
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chất tạm thời của chính phủ đó, cũng nói rõ thêm rằng vì 
Nam Kỳ là một mảnh đất của “ải sản Quốc gia Pháp”, cho 
nên một cuộc bổ phiếu của Quốc hội Pháp sẽ cân thiết để 
phê chuẩn quyết định này. 

Và thế là ngày 01 tháng 6 ñăm 1946, nước Cộng hòa tự 
trị Nam Rỳ tuyên bố ra đời và một Chính phú lâm thời do 
Bác sĩ Nguyễn Văn Thính làm Thú tướng và Đại tá Xuân 
làm Phó Thủ tướng được thành lập. 

Cùng ngày hôm ấy, ông đô đốc quyết định thông báo cho 
ông Hồ Chí Minh, đang trên đường đi Paris biết bằng một 
bức điện ông ta gửi Đại sứ Pháp tại Le Caire (Ai Cập). 
Nhưng, theo lệnh của Bộ Ngoại giao, bức điện ấy sẽ không 
giao cho người nhận (ông Hồ Chí Minh), mà người nhận sẽ 
được thông báo qua đài phát thanh và qua các bạn cùng đi 
của ông là tướng 8alan và Jean IArcy, Chánh văn phòng 
của E. Michelet, Bộ trưởng quân đội. Còn ông Hồ Chí Minh 
thì lúc rời Hà Nội ngày 31 tháng ð, đã gửi cho ông đô đốc 
bức điện như sau: 

“Trước lúc tôi lên đường đi Paris, tôi xin chân thành 
cẩm ơn Ngồi uề tất cả những gì Ngài đã làm cho chuyến đi 
côa tôi uà những lời Ngài đã chúc mừng tôi trong thư trước. 
Tôi 1y uong uà tin chắc rằng những cuộc đàm phán ở Paris 
sẽ có thể dẫn đến một sự hợp tác nghiềm tức uờ uững bền 
gia hai nước chúng tơ” (49). 

Một bức điện của Moutet ngày 5/6 làm cho ông đô đốc 
yên tâm: 

ƒ1. Ủy ban Liên bộ (Cominindo) họp hôm 4/6 duyệt y 
các quyết định của Ngài uề chính sách đối uới Nam 1E. Ủy 
ban tích cực mong muốn một chính phủ Nam X9 tự trị được 
thành lập nhằm bảo uệ những lợi ích của nhân dân Ngm lọ; 
nhưng chính phủ ấy cần thiết phải gôm những yếu tổ rất 
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_tiêu biểu của các tầng lớp nhân dân uà từ các tầng lớp 
nhân dân ấy mà rơ. Nó không được, trong bất cứ trường 
hợp nào, xuất hiện như một sẵn phẩm của các nhà chức 
trách Phán nặn rơ uà như một chiếc bình phong của họ. 
Tôi lưu ý Ngời uễ nhiệm oụ giao cho các nhà chúc trách 
Pháp là phải luôn luôn thì hành một sự trung lập tuyệt đối 
trong cuộc tranh luận đang ngăn cách Chính phủ Hà Nội 
uà Chính phủ Nam Kỳ, để chúng ta khỏi bị lên án là uỉ 
phạm lời uăn uà tỉnh thần của các hiệp định mông 6 tháng 
3; những hiệp định này đã ghi rõ trèn giấy trắng mục đen 
sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý uề uấn đề ba kỳ. Việc 
bầu cử tự do uàè chân thành sẽ còng được bảo đắm khi mà 
Chính phủ Nam Kỳ càng có uy tín nhiều hơn trong tư cách 
là người đạt điện của nhân dân uà an nành trật tụ xã hội 
được lập lại một cách toàn uẹn. 

“9, Trong trường hợp xuất hiện những phản ứng tại Hà 
Nội thì người đại diện nước Pháp sẽ lưu ý Chính phủ Việt 
Nam rằng tình hình thực tế ô Nam Kỳ không có ảnh hưởng 
gì đáng ngại đến giải pháp cuối cùng cả. Rằng ngoài rở, 
chính những hành động khủng bố uà sự tuyên truyền quốc 
gìa chủ nghĩa là nguyên nhân gây ra sự phần ứng này của 
dân chúng Nam Kỳ; dân chúng Nam Kỳ sẽ tự mành định 
đoạt lấy số phận của mình” (50). 

Tvong lúc nước Pháp tiến hành bầu cử (và những cuộc bổ 
phiếu ngày 2/6 đánh đấu một sự tiến bộ của MRP (Phong 
trào Cộng hòa bình dân) và một sự thụt lùi của Đảng Xã hội 
và Đảng Cộng sản), Chú tịch Hồ Chí Minh và phái đoàn 
Việt Nam lên đường đi Paris. Sau khi đỗ lại Le Caire và 
Tripoli, họ được phép hạ cánh ở Biskra tại Algérie. Nhưng 
phải quyết định về những chặng đường tiếp theo. Đúng thế, 
Paris để nghị trong lúc chờ đợi thành lập chính phủ mới, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bạn đồng hành của Người sẽ 
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lưu lại ở một địa điểm nào đó trên đất Pháp: người ta đề 
nghị Cannes và ông Hồ đã chấp nhận ngay; nhưng cuối 
cùng, một cách khá đột ngột, máy bay của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và phái đoàn của Người lại hạ cánh xuống Biarritz, 
ngày 12/6. Lưu trú tại khách sạn Carlton, họ sẽ phải ở lại đó 
gần hai tuần lễ, đi tham quan một vài nơi (Gavarnie, Lourdes, 
v.v.) và tiếp xúc với các thị trấn và với nhân dân. 

Đô đốc đ'Argenlieu cũng trở về Pháp đự buổi khai mạc 
Hội nghị Pháp - Việt. Rồi Sài Gòn ngày 13/6, ông ta đến 
sân bay Orly ngày 14 lúc 17h (một thời gian kỷ lục!). Ngày 
16 ông ở Bayeux, nghe tướng De Gaulle nói chuyện, rồi được 
De Gaulle tiếp lần cuối cùng, ngày 90; tại Colombey — les- 
deux-Eglises... 


Ngày 19/6, Quốc hội lập hiến chỉ định một Thủ tướng 
mới của Chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp: Georges Bidault, 
lãnh tụ của phong trào Cộng hòa bình đân. 
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- VNH- 


_ FONTAINEBLEAU HAY LÀ 
CUỘC TRƯỜNG KỲ THƯƠNG LƯỢNG 
(22/6 - 19/9/1946) 


eorges Bidault, ngày 19/6/1946, được bầu làm thủ tướng 

Chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp; ngày 24, đã chọn 
các bộ trưởng của mình. Từ đây Paris đã có thể bắt đầu cuộc 
đàm phán đã dự định trước với Việt Nam và Hồ Chí Minh 
sắp sửa được rời Biarritz để đến Paris. Ông hạ cánh ở sân 
bay Bourget chiều hôm 22 tháng 6. 


Vừa đặt chân tới thủ đô nước Pháp, ông nắm được những 
tin tức đồn đập: từ ngày 21, trong một chiến dịch “chớp 
nhoáng, quân đội Pháp theo lệnh của đô đốc đ'Argenlieu và 
tướng Leclerc đã chiếm đóng cả vùng cao nguyên Nam Việt 
Nam (gọi là “Cao nguyên Mọi”) và đặc biệt là Pleiku và 
Kontum. Rồi ngày 23, tại Hà Nội, quân Pháp đã chiếm đóng 
phú Toàn quyền mà cách đây chưa bao lâu viên tổng chỉ huy 
quân đội Trung Quốc vừa rút khỏi. Hai “sự việc đã rồi” 
không mang tính chất gây không khí thuận lợi cho cuộc 
đàm phán chút nào, nhưng lại được đô đốc đ/Argenlieu sắp 
sửa “bào chữa” cho trong một bức công hàm đài dòng gửi 
Georges Bildault (1). 
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Nhưng vấn đề bây giờ đây là “nắm lấy vấn đề Việt Nam 
trong toàn bộ của nó” và tìm cách giải quyết. Cuộc hội nghị 
Việt - Pháp sẽ điễn ra không phải ở Paris như Hà Nội đề 
nghị, cũng không phải ở Compiègne (nơi đây gợi lại những 
vấn đề chua chát) mà là ở Fontainebleau, cách Paris khá xa, 
để lần tránh những áp lực của dư luận báo chí và của những 
giới khác mà Sài Gòn, các cơ quan dân sự và bạn bè của họ 
hết sức kinh sợ. Phái đoàn Pháp được chỉ định nhanh chóng 
(cũng giống như phái đoàn tại hội nghị Đà Lạt) và các chỉ thị 
được giao cho nó ngày 29/6. Phái đoàn vẫn sẽ do Max André, 
cố vấn thành phố Paris, chỉ đạo. Tiếp đó, bắt đầu “cuộc đi 
thăm chính thức” của Hồ Chí Minh (ngày 2, 3 và 4 tháng 7). 
Thăm thủ tướng chính phủ, dự chiêu đãi trọng thể, đặt vòng 
hoa trước tượng đài Người Lính Vô Danh tại Khải Hoàn Môn; 
rồi thăm các nơi khác như Cung điện Versailles, Đồi Valérien 
®, Tòa đô sảnh, đi xem hát tại nhà hát Opéra, v.v.. và những 
bài điễn văn nồng nàn. Cũng có ít nhiều thoải rnái. 


Một sự mở đầu khó khăn 


Sau một sự chuẩn bị kéo đài như vậy, ngày 6/7 hội nghị 
fontainebleau khai mạc. Bắt đầu đã có vẻ trục trặc rôi. Quả 
nhiên sau lời chào mừng của Max André, Phạm Văn Đồng, 
trưởng phái đoàn Việt Nam đã đáp lại bằng một bài diễn văn 
hùng hồn, dùng những từ ngữ mãnh liệt để lên án chính sách 
“việc đã rồi” của đô đốc d'Argenlieu, đặc biệt là việc tuyên bố 
thành lập chính phủ Nam Kỳ và việc chiếm đóng vùng Tây 
Nguyên mới đây. 

Tuy nhiên ông vẫn khẳng định ý chí quyết tâm của Việt 
Nam sẽ đi đến... l 


) Tại đây, trong thời gian Paris bị chiếm đóng (Chiến trảnh thể giới ú 
đã bắn trên 4500 người Pháp - (1944) - LND, Ti ko KSEINHUÉC 
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“Một thôa hiệp uĩnh uiễn uới nước Pháp; bao nhiêu sợi dây 
đang buộc chặt nước Pháp lại uới chúng tôi trong tình đoàn kết 
uà chúng tôi đang mong muốn giữ uị trị của chúng tôi bên 
cạnh nước Pháp trong đại gia đành các nước dân chủ 0à tự do”. 

“Mặc dù liên tục có những điều làm trúi lẽ mà chính 
súch Việt - Pháp thân thiện của chúng tôi phải chịu đựng từ 
ngày 613 đến nay, chúng tôi uẫn tin chắc rằng chính sách ấy 
của chúng tôi là đúng, rằng chỉ duy nhốt nó mới có khả năng 
thỏa mãn những nguyện uọng sâu sắc của dân tộc Việt Nưn. 
hướng uê độc lập mà uẫn song song cẳng cố trên những nền 
tảng mới, những lợi ích uà uy tín của nước Pháp tợi Viễn 
Đông. Chính là trên tỉnh thân ấy mà chúng tôi đi oào Hội 
nghị uới ý đạt cho kỳ được mục đích đề ra... 

“Nhưng trên hết, chúng tôi quyết chí phản đối đến cùng, 
uới tất củ sức mạnh của một dân tộc 20 triệu người đúng lên 
trong một hành động tự uệ cuối cùng, chống lại sự chỉ cốt 
đất nước chúng tôi, chống lại sự thành lập một quốc gia tự 
đo Nam Kỳ” (2). 

Những lời phản ứng của d'Argenlieu °? trước những lời 
chỉ trích đối với bản thân và chính sách của ông ta sẽ không 
ngăn cần cuộc hội nghị nhanh chóng, chuyển sang phân công 
việc. Bất kể cái không khí lạnh lẽo tạo nên do bài diễn văn 
của Phạm Văn Đồng, cuộc hội nghị cứ khởi hành. Chương 
trình nghị sự của hội nghị đã được thông qua ngay từ ngày 9/ 
17. Ñó bao gồm 5 điểm: 

.1. Sự gia nhập của Việt Nam vào khối Liên hiệp Pháp 
và những mối quan hệ ngoại giao của nó với nước ngoài. 


(*) Trong bức thư 24/Cab, ngày 7/7, ông đô đốc. nhấn mạnh là chẳng cần phải nể. nang gì 
li EA ngời đó, cũng Từng để họ “lên giang”... “Cho phép tôi lẫn nữa khẳng định 
rằng quyền lực của chúng ta đã được lập lại ä Đông Dương... vững vàng đến mức ta có 
thể tùy ý để của chúng ta mà làm cho chính sách tự do và,sáng suốt của Chính phủ Cộng, 


hòa chúng ta thắng thế tại Đông, Dương”. 
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2. Dự thảo thành lập Liên bang Đông Dương. 
8. Vấn đề thống nhất 3 kỳ và trưng cầu dân ý tại Nam Kỳ. 
4. Những vấn đề kinh tế. 
5. Soạn thảo dự án hiệp ước. 
Công việc tiến hành ngay và ngay từ lúc bắt đầu, hai 
phái đoàn lại đứng trước những mâu thuẫn đã đối lập họ tại 
Đà Lạt. 


Hai quan niệm 


_ Bức công hàm cơ bản của phái đoàn Pháp trao cho phái 
đoàn Việt Nam ngày 11/7 trình bày những quan niệm của nó 
về vị trí của Việt Nam trong khối Liên hiệp Pháp (3). Bức 
công hàm viết: “Liên hiệp Pháp không phải là một sự kết 
hợp quyền lợi đơn thuân. Nó cần phải có một lý tưởng chưng, 
lý tuông dân chủ uà xã hội, là dị sản quý báu của hai dân tộc 
chúng ta”. 

Nhưng, từ đó, người ta đã suy diễn ra: “với việc kết hợp 
làm một cả tiểm năng quân sự và kinh tế của chúng ta lại”. 
Vậy quốc phòng và ngoại giao chỉ có thể “thực hiện thông 
qua những cơ quan có thểm quyền của Liên hiệp Pháp, mỗi 
một thành viên của LHP có khả năng trong nội bộ khối 
Liên hiệp này, nói lên tiếng nói của mình..” 

Luận điểm của Pháp về nội dung chẳng qua cũng vấn là 
một văn bản cửa cái luận điểm “đồng hóa chủ nghĩa” ngày 
xưa. Nó chỉ quan niệm sự biến chuyển trong một hệ thống 
duy nhất, trong đó sự kết hợp thực ra mang tính chất của 
một “hợp đồng gia nhập” (tức là gia nhập bắt buộc), 
với những sự nhấn mạnh về khía cạnh thể chế của các mối 
quan hệ giữa hai dân tộc mà thôi. Max André nói thêm, 
ngày 17/7: “Quan niệm của chúng tôi uề khối Liên hiệp Pháp 
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không phải là quan niệm uề một đồng mình mà là quan niệm 
uê những quốc gia đoàn kết chặt chẽ uới nhau bởi những cơ 
quan chung” (trong đó dĩ nhiên các cơ quan của Pháp chiếm 
ưu thế). 

: Trái lại, quan niệm của phái đoàn Việt Nam căn cứ trên 
ý in đồng minh, hòa hợp quyền lợi, quan hệ song phương 
giữa các quốc gia độc lập. Công hàm của phái đoàn Việt 
Biên trao cho phái đoàn Pháp ngày 12/7 là một bằng chứng: 

“Những mối quan hệ giữa nước Pháp oò nước Việt Nam 
trong khuôn khổ Liên hiệp Pháp là những quan hệ hợp đồng 
được xác định qua con đường hiệp ước. Những quan hệ ấy 
được thiết lập trên những nền tảng sau đây: 

u. Tự do gia nhập 

b. Quy chế bình đẳng 

e. Đoàn kết bảo uệ quyền lợi chung”. 

Vậy là phái đoàn Việt Nam chấp nhận nguyên tắc về 
một Đại hội của Liên hiệp Pháp, về những cuộc hội nghị 
thường kỳ giữa các người lánh đạo và về những quyển đại 
điện ngoại giao (thuộc quyển các bộ ngoại giao các nước). 

Hồ Chí Minh bổ sung thêm vào bản danh mục này trong 
kỳ họp báo ngày 12/7 như sau: 

“Trên phương diện chính trị, những mối quan hệ giữa 
nước Pháp uà nước Việt Nam phải xuất phát từ một hiệp 
ước. Hiệp ước này phải dựa trên nguyên tắc cơ bắn: cái 
quyên của mỗi đân tộc được tự mình quyết định lấy số phận 
của mành. Trên. phương diện kinh tế uà uăn hóa, chúng tôi 
tán thành hợp tác uới nước Pháp tron, khuôn khổ Liên hiệp 
Pháp. Bất cứ lúc nào mà quyền lợi chung được đề cập tới thì 
lức đó sẽ có sự đoàn kết, liên hệ uái nho. 
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“Sự tôn tại của Liên bang Đông Dương được xúc nhận 
bồi sự cần thiết phải phối hợp các hoạt động của Việt Nam, 
Lào uù Campuchiu. Căn bản nó phải mang nội dung kinh tế. 
Về phần mình, nước Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi hơn 
hai nước láng giềng, sẵn sàng giúp đỡ họ nếu họ yêu câu. 
Nhung Việt Ngm biên quyết ngăn chặn không cho Liên bang 
trở thành một thứ Chính phú Toàn quyền giả hiệu”. 

Còn về những lợi ích của Pháp ở Việt Nam, Hề Chí 
Minh nói rõ rằng: Những lợi ích đó sẽ được bảo đảm hẳn 
hoi. 

“Nước Việt Nam sẵn sàng bảo đẳm ơn toờn cho các số 
uốn, của Pháp đầu tư uào trong lãnh thổ của mình. Mặt khác, 
người Pháp uẫn có thể tiếp tục xây dựng đủ mọi loại xí 
nghiệp. Quyền tự do của họ cũng sẽ phải tuân thủ những 
hạn chế như quyền tự do của người Việt Nam, đặc biệt là 
một khi liên quan đến những công nghiệp then chốt nà uiệc 
quốc hữu hóa là bắt buộc. Chúng tôi sẽ ưu tiên kêu gọi sự 
giúp đỡ của các kỹ thuật uiên Pháp hơn kỹ thuật uiên mọi 
nước khác. Đối uới những công chức người Pháp hiện còn 
đơng ở lại Việt Nam thì, hoặc họ sẽ được sử dụng để làm 
Diệc (rong cúc công sở của chúng tôi, hoặc nếu không cồn 
khả năng làm 0iệc nữa thà họ sẽ được trợ cấp... 

“Tôi tin tưởng ở sự thành công cuối cùng của. cuộc hội 
nghị Việt - Pháp. Cả hai dân tộc chúng ta đang kêu gọi 
chúng ta nêu lên một tấm Sương đẹp nhất cho thế giới noi 
£heo” (B). 


Các tiểu ban, họp từ ngày 13 đến 30/7, chỉ còn có thể lặp 
lại hầu như nguyên văn những cuộc tranh luận tại Đà Lạt. 
Quan điểm mỗi bên chỉ tiến triển xnột cách ít ôi. 

Phái đoàn Việt Nam nhấn mạnh rằng Liên. bang Đông 
Dương sẽ chẳng bao giờ là một quốc gia. Cho nên họ từ chối 
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không chấp nhận cho một luật lệ Liên bang có thể vượt lên 
trên luật lệ của các quốc gia dân tộc. Liên bang chỉ nên có 
một vai trò riêng của nó là quản lý và liên kết kinh tế, 
nhưng trong số rất nhiễu quyển hạn mà phái đoàn Pháp 
muốn khoác vào cho Liên bang Đông Dương, phía Việt Nam 
chỉ chấp thuận có hai: Viện Phát hành và Sở Hối đoái. Họ 
cũng không chấp nhận cho những thu nhập thuế quan nhập 
vào quỹ Liên bang. Họ bảo: Liên bang sẽ sống nhờ vào sự 
đóng góp tài chính của các nước thành viên của Liên bang. 
Tuy vậy, họ vẫn khẳng định điêu thỏa thuận ở Đà Lạt về 
nguyên tắc thống nhất thuế quan về thống nhất tiền tệ. 

Về vấn đề quân đội và ngoại giao, họ cũng phản đối tương 
tự. Phái đoàn Việt Nam dứt khoát bác bỏ nguyên tác một bộ 
chí huy duy nhất trong thời bình và mọi ý đồ “tập thể hóa” 
tiểm năng quân sự. nhưng sau cùng, họ chấp nhận, với điều 
kiện xác định rõ nhiệm vụ và quyển hạn của chúng, nguyên. 
tắc có một bộ tham mưu hỗn hợp trong thời bình. Họ đồng ý 
về điêu chỉnh tổ chức quân sự của mình một cách hòa hợp với 
tổ chức quân sự của nước Pháp, nhưng với điều kiện là quân 
đội Việt Nam vẫn dưới sự chỉ huy của Việt Nam và dưới 
quyền của Bộ trưởng bữu trách. 

Còn về các căn cứ, để có thể tương trợ nhau trong trường 
hợp bị tấn công, Việt Nam sẵn sàng để cho quân đội tháp sử 
dụng “%rong một số năm nhất định”, nhiều căn cứ hải quân và 
không quân. Quân số Pháp đóng ở các căn cứ quân sự đó sài 
được ấn định qua những hiệp ước song phương. Ngược lại, 
Pháp phải rút khỏi những căn cứ trên bộ mà hiệp định 3/4 đã 
quy định cho Pháp được đóng quân vào ngày 
6/3/1951. Cho đến ngày ấy, quân đội Pháp sẽ được bự do đĩ lại 

Đây là những hạn chế mà Bộ Tham mưu Pháp không thể 
nào đồng ý. Theo Bộ Tham mưu Pháp, thì một sự nghiệp ø1ữ 
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nước (họ không nói rõ “chống ai”) không thể có hiệu quả nếu 
ngay trong thời bình không thực hiện sự chỉ huy thống nhất 
và nếu các căn cứ quân sự bị hạn định theo kiểu đó. 
Trên bình điện ngoại giao, cũng như ở hội nghị Đà Lạt, 
đoàn Việt Nam yêu cầu có một nền ngoại giao riêng, có 
quyền trao đổi đại điện ngoại giao với nước ngoài, có quyền 
cử đại diện riêng ở Liên Hiệp Quốc, có một hệ thống tham 
khảo lấn nhau nhằm điều hòa đường lối ngoại giao cho phù 
hợp. Phái đoàn Pháp vẫn giữ quan niệm của mình về một, 
nên ngoại giao duy nhất, luôn luôn chỉ chấp nhận sự tham 
gia của người Việt Nam vào các chức vụ ngoại giao của liên 
hiệp Pháp. Nhưng giờ đây, họ chấp nhận nguyên tắc tự 
quyết về mặt đại diện ngoại giao cấp lãnh sự, 
Và bất đồng nữa trên lãnh vực kinh tế. 


Phạm Văn Đồng sẽ nói rằng Việt Nam không thể nào 
đối xử với người Pháp như công dân cửa mình được. “Các 
ngài đến đất nước chúng tôi trong khi chúng tôi ở trên đất 
nước của mình. Sự khác biệt là cơ bản”. Nhưng ổng chấp 
nhận cho người Pháp được hưởng một chế độ ưu tiên và 
bảo đảm sẽ không có một luật lệ phân biệt nào được ban 
hành ra nhằm chống lại họ. Người Pháp sẽ được hưởng 
quyền cư trú tự đo miễn là họ tuân theo pháp luật của đất 
nước. Nhưng ở điểm này, Chính phú Pháp mong muốn Việt 
Nam cam kết sẽ không thay đổi gì trong chế độsản của 
người Pháp khi chưa được sự đồng ý của Chính phủ Pháp. 
Phái đoàn Việt Nam, đã chứng kiến việc nước Pháp những 
năm gần đây đã quốc hữu hóa các hầm mồ, điện, khí đốt, 
các ngân hàng và các công ty bảo hiểm và bán thân họ 
(phái đoàn Việt Nam) cũng xét thấy cần thiết Nhà nước 

phải nắm lấy quyền kiểm soát hoặc quyền sở hữu những xí 
nghiệp công ích, chỉ cam kết không hành động đơn phương 
cho đến khi hiệp ước được ký kết. Đây là một điểm mà hai 
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bên đối đâu rất căng thẳng vì phái đoàn Pháp không chấp 
nhận cá việc Chính phủ Việt Nam mua lại những xí nghiệp 
của Pháp. 

Sau nữa, về vấn đề viện trợ kỹ thuật, các đại điện của 
Pháp nhấn mạnh về việc dành ưu tiên tuyệt đối chỏ kỹ thuật 
viên Pháp. Phía Việt Nam sẽ chấp nhận vấn để này trên 
nguyên tắc nhưng sẽ nói thêm rằng sự ưu tiên đó chỉ được 
thực hiện với những điều kiện và chất lượng bình đẳng và 
ngang nhau. Họ sẽ khẳng định nguyện vọng là: trong việc 
tiếp xúc và tuyển dụng những kỹ thuật viên tư nhân mà họ 
thấy cần thiết, họ không phải thông qua trung gian của Chính 
phủ Pháp. Một thỏa thuận sẽ được thực hiện về điểm này. 

Nhưng, cũng như ở Đà Lạt, vấn đề Nam Kỳ sẽ trổ thành 
hòn đá cần của hội nghị. Ngay từ ngày 12/7, Hồ Chí Minh 
cũng đã nói: 

“Nam Bộ là đất Việt Nam. Nó là thịt của thịt chúng tôi, là 
máu của máu chúng tôi.. Trước khi đảo Corse trở thành đất 
của Pháp, thì Nam Bộ đã là đất Việt Nam... Về điểm này, tôi 
khẳng định rằng tôi tin tuông ở nước Pháp mới... Một cuộc 
trưng cầu dân ý tốn kém lắm. Nếu chúng ta thôu thuận được 
uới nhau mà không cần phải tổ chúc trưng câu dân ý, thì tốt 
hơn... Nếu không chúng ta sẽ cứ tổ chúc một cách chân thành 
0à thẳng thắn oà. kết quả sẽ uẫn như uậy mà thôi” (5). 

"Tại tiểu ban, vấn để Nam Bộ hầu như không tiến triển 
được chút nào. Đến nỗi một đại biểu Việt Nam (Nam Bộ), 
Dương Bạch Mai, nói công khai ngay tại phiên họp toàn thể 
ngày 26/7: 

“Số phận của cuộc hội nghị này phụ 
uốn đề bơ hỳ. Chừng nào mà Nam 9, 
cách khác, còn bị tách ra khôi Việt Nam, 
giữa nước Pháp uà nước Việt Nam sẽ không bao 


thuộc chặt chế uào 
bằng cách này hay 
thì uiệc thỏa thuận 
giờ có được. 
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Mọi sự đều tùy thuộc uấn đê Nam 9: tình hữu nghị Pháp _ 
Việt, hòa bình cũng như trật tự ð Việt Nam, tương lai những 
quan hệ của chúng ta. Phải giải quyết uấn. đề này cùng sớna 
càng hay”. Ẵ 

Cuộc hội nghị Đà Lạt lần thứ hai 

Trong thời gian này, đô đốc dArgenlieu nhức nhối tâm 
can về cái cách thức mà Hồ Chí Minh cùng phái đoàn của 
ông được Chính phủ đón tiếp tại Paris, cũng như về những 
sự đả kích mãnh liệt mà đường lối chính trị của ông ta là 
đối tượng, cố làm sao cơ bản “tương đối hóa” cuộc thương 
thuyết Pháp — Việt, tránh sao cho nó đừng giải quyết số 
phận xứ Đông Dương ngoài cái “Chính phủ liên bang” mà 
ông ta là người đứng đầu. “Nước Oộng hòa Việt Nam” ~ ông 
ta nhấn mạnh - chỉ là “một trong những thành viên” của 
Liên bang Đông Dương mà ông ta là người lãnh đạo. Phải 
làm cho ông Hồ hiểu điểu đó. 

'Từ ngày 4/7, trong một bức thư gửi Georges Bidault, ông 
ta bắt đầu bằng một sự liên hệ tới cái “rách nhiệm uô cùng to 
lớn đối uới toàn thể nhân dân An Nan đang đồ xuống đâu 
chúng ta. Nước Pháp không thể bằng một nét bút mà bỏ rơi c& 
20 triệu sinh linh, trong đó một số quan trọng uà là phân 
đông ở tại một số uùng rất ghê tởm cái ý thức hệ uà những 
phương pháp cai trị của đẳng cầm quyền, chỉ uì một mục đích 
là cứu uớt lấy những lợi ích kinh tế uà tài chánh của nó tại 
Việt Nam... Sứ mệnh của chúng ta tại Đông Dương Uượt xa cái 
khuôn khổ chật hẹp của những dị biện uật chất ấy” (6).. 

_Cũng ngày 417, ông ta lại nói rõ trong một chỉ thị cho 
Sài Gòn rằng "tất cô những quốc giu thành uiên đều phải 
được mời cộng tác trên quan hệ bình. đẳng uới tổ chức Liên 
bang Đông Dương” Vì uậy ông ia dự biến “một cuộc hội 
nghị trù bị tại Đà Lạt trong đó sẽ. mời đại diện các chính 


236 


phủ Campuchia, Lào, Nam Kỳ oờ có thể cả miền Nam Trung 
Kỳ. Mục tiêu của hội nghị là đi tìm những nền tảng cho 
những hiệp định mà người ta sẽ hoàn tất dưới hình thức cuối 
cùng, chính thức của nó tại Paris” (6). 

Ông đô đốc đã rời Paris ngày 10/7 trước khi Chính phủ 
Paris, vừa tuyên bố tín nhiệm ông ta, chưa kịp quan tâm. 
đến những điều ông ta gợi ý, thậm chí cả chưa kịp hiểu. 

Ông ta về đến Sài Gòn. Giờ đây, ông ta được hoàn toần 
tự đo. Quả thế, ngày 19/7 tướng Leclerc vĩnh viễn rời Sài 
Gòn (cùng với đoàn tùy tùng của ông ta), chuyển giao bộ chỉ 
huy quân đội lại cho tướng Valluy; tướng Valluy lại bàn giao 
chức vụ tạm Quyền ủy viên của nước Cộng hòa Pháp tại Bắc 
ỳ và Bắc Trung Kỳ sang cho đại tá Crépin. Còn Sainteny 
thì đã về Paris từ ngày 18/4 cùng với các đồng sự trực tiếp 
của mình. Vậy là dArgenlieu đã thấy rời bổ “khu vực tác 
chiến” của ông ta những người đã bất tán thành cả sự tiếp 
cận cũng như chính sách của ông ta. 

Ngày 22/7, tại Sài Gòn, ông ta khẳng định rằng “Hội 
nghị trù bị và nghiên cứu quy chế của Liên bang” sẽ khai 
mạc vào ngày 1⁄8 tại Đà Lạt. Báo chí đăng cái tin này lên; 
bể ngoài, có vẻ như Chính phủ Pháp bị bất ngờ. Từ ngày 20/ 
1, tại phiên họp toàn thể, phái đoàn Việt Nam chính thức 
phần đối. Đến nỗi Chính phủ đâm bối rối. Ngày 28/7, Moubet. 
yêu cầu ông đô đốc giải thích: 

“Công hàm ngày 24 uữa qua của ngài thông báo 0Š cuộc 
hội nghị mới ở Đà Lạt ngày 1 18 về phương án Liên bang làm 
tôi hết sức ngạc nhiên. Chính phủ chưa bao giờ được hồi ý 
biến xem cuộc hội nghị này có đúng lúc hay không, sang: K: 
cuộc hội nghị Fontainebleau còn đang tiếp diễn. Tôi mới 
được thông báo ngày thứ tứ, nhưng ngày từ hôm thứ hoi bón 
chí uà đài phát thanh đỡ đưa tôn. Ông Hỗ Chí Minh phần 
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đối tôi kịch liệt. Tôi không có cách nào trả lời được cho ông 
ta, bởi uì chưa hề được thông báo. : 

“Theo ý nghĩ riêng tôi thì cuộc hội nghị đó phạm hơi sai 
lâm: Nó đặt Chính phủ trước một sự uiệc đã rôi. Nó tạo nên 
một không khí kém thuận lợi cho công cuộc đàm phán 
Fontainebleau. Từ hôm lên đường đi Paris, phái đoàn Việt 
Nam đã nhận được dồn dập tin túc: thành lệp chính phủ 
Nam Kỳ, uấn đề cúc cao nguyên Mọi, uiệc chiếm đóng phủ 
Toàn quyền, hội nghị Liên bang tại Đò Lạt. Hành uì này có 
thể là có ích, nhưng do điều kiện thực hiện uò thời điểm đã 
chọn nên có thể gây cảm tưởng rằng Chính phủ Pháp không 
thi hành nghiêm túc hiệp định 6/3. Tôi còn rất đè dặt uì 
chưa có thể báo cáo Chính phủ được (1). 


ý tên: MOUTET” 


D'Argenlieu, bằng bức điện ngày 30/7, trả lời Moutet 
rằng ông ta đã báo cáo cho Chính phủ biết trước rồi. Nhưng 
ngay ngày 27, tức trước ngày nhận được bức điện của Moutet, 
ông ta đã viết thư cho tướng De Gaulle để bộc lộ nỗi bất 
bình vì ông nhận thấy các giới cao cấp ở Paris “thiếu tính 
cách”. Ông ta còn nói thêm rằng cuộc “khủng hoảng quyển 
lực” mà đường như ông ta thoáng thấy đang xảy ra ở Paris 
làm cho ông hốt hoảng “£@£ sự”. ï 


“Tôi nội “Yhật sự” bởi uì quả thực lập trường của chúng 
#a đã khá uững uàng, đủ cho phép chúng ta thực hiện ý đỗ 
của Pháp trên toàn bộ đất nước uà khi cần thì úp đặt cho họ. 
Khen có rà ki đàng hoàn thành uề căn bắn. trong 0uòng 
a thúng, Biết hài D ì Ỷ ờ 
Am, sự  b¿ nh động biên trì, quả quyết uò ngọt 
Dù nói gì đi nữa thì khi có tin bay đến Paris rằn; i 
] TA 4y F g cuộc hội 
nghị Đà Lạt đã khai mạc thực ngày 01/8 đưới sự chủ tọa của 
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tướng Alessandri, ông Phạm Văn Đồng đã đóng sập cửa cái 
rầm theo tác phong mãnh liệt quen thuộc của ông. Cùng ngày 
hôm ấy, 1⁄8, ông đọc và trao lại một bức công hàm cho phái 
đoàn Pháp: 


“Chúng ta ở trong cái thế “hái đường chọn một” sau đây: 
- Hoặc là các nhà chức trách Pháp tại Nam Bộ quyết định số 
phận của Nam Bộ, của miền Nam Trung Bộ, của uùng Tây 
Nguyên uà quy chế của Liên bang Đông Dương. Trong trường 
hợp này, thì hiệp định 613 sẽ trở thành không nội dung uà 
cuộc hội nghị Fortainebleau mà chúng ta đang họp cũng 
không có lý do tồn tại. - Hoặc hiệp định 613 phải được thi 
hành, trong trường hợp này, chỉ có hội nghị Fontainebleau 
là có thẩm quyền bàn bạc uề những uấn đề đó. Phẩm cách 
của chúng ta đặt ra cho chúng ta cái trách nhiệm phải thoát 
rơ khô tình huống lập lờ nòy uà do đó, phải hoãn công uiệc 
chúng ta lại cho đến khi tình huống lập lờ ấy biến tan đ¿” (9). 

Việc trì hoãn cũng không cải thiện nổi một không khí 
vốn đã đầy khó khăn. Bidault, bối rối, bèn “chất vấn” ồng đô 
đốc trong một bức điện ngày 3/8: 

“Như ông bộ trưởng Pháp quốc Hải ngoại (FOM) đã điện. 
cho ngòi, uiệc triệu tập hội nghị Đà Lạt đã mang đến những 
kết quả đúng tiếc. Phái đoàn Việt Nam đã chộp ngay cơ hội 
để cố gây ra một sự bất tín nhiệm của Chính phủ đối tới 
ngài. Điêu đó không được dự kiến. Để cho phép hội nghị 
Fontainebleau túi họp, cân thiết phải làm sáng tỏ tình hinh. 
Sẽ chỉ ra rằng cuộc bội nghị Đà Lạt này là trù bị uà ngài 
làm như uậy là nhằm tham khảo ý kiến rộng rãi uê uấn đề 
Liên bang, tức không trái gì uới tỉnh thân hiệp định 613. Để 
luận cứ này có sức thuyết phục, nên tránh \ Hư/U trọng kêu 
công việc của hội nghị Đà Lạt, do đó phải rút gọn thời nh 
cùng ngắn cùng tốt bằng cách chỉ khoác một. tính chất TRg Ý 
cho những nghị quyết hoặc nguyện U0ng' có thể được đề bạ 
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uù thông qua một sự kiểm soát kết sức chặt chẽ của ngài. Tôi 
sẽ theo phương hướng này để trả lời bản tuyên bố của phái 
đoàn Việt Nam uò yêu câu họ nối lại cuộc đằm phán càng 
sớm. càng hay. Sự bảo đảm cho những cuộc hội hiến 0ò tham 
khảo thông tin đó được chấm dúi trong một ngày rất gẫn 
chắc chắn sẽ có tác dụng tốt để xúc tiến nối lại những cuộc 
điều đình” (10). 

Ký tên: BIDAUL/T 


DfArgenlieu trả lời Bidault bằng cách bảo đảm rằng các 
phái đoàn sẽ hoàn thành công việc bình thường vào ngày 10 
hoặc 11⁄8. Mọi việc đều diễn biến tốt đẹp — ông ta nói. Quả 
thực người ta sẽ thấy các phái đoàn Campuchia, Nam Kỳ và 
Lào đều thông qua những luận điểm của ông đô đốc về “một, 
Liên bang mạnh và vững bền”. Trên thực tế, cuộc hội nghĩ đã 
kết thúc ngày 13/8. 

Trưởng phái đoàn Nam Kỳ tại Đà Lạt, Đại tá Xuân đã 
“tiết lộ bí mật” trong một bữa tiệc cocktail ngày 4/8 khi ông 
ta tuyên bố rằng sự chia cắt Nam Kỳ, Bắc Kỳ và Trung Kỳ 
chẳng phù hợp với một thực tế dân tộc nào và “chẳng có gì 
trở ngại cho uiệc thống nhất bơ Kỳ lại uới nhau nếu như 
Chính phủ Hà Nội hướng uề phe tả ít hơn” (11). 


D“Argenlieu: tạm ngừng Fontainebleau2 


Đức điện của Bidault gởi ông đô đốc đã “gặp nhau” đọc 
đường với một bản báo cáo quan trọng mà ông đô đốc gửi cho 
Chính phủ ngày 2/8 và cho một vài nhân vật khác, trong đó 
ông bắt đầu bộc lộ những mưu kế của mình. Trong bản báo 
cáo, ông đô đốc đã tổng kết lại toàn bộ chính sách của ông, 
tìm được mọi lời biện bạch và đặt Chính phủ trước các trách 
nhiệm của mình, ‹ "_.— 
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Ông nhấn mạnh rằng ông đã trang bị cio Nam Rỳ một 
chính phủ lâm thời mà chẳng bao lâu nữa, qua những cuộc bổ 
phiếu, sẽ có được cái nền tảng dân chủ của nó. Sau nữa, rằng 
ông phải củng cố thêm lòng tin tưởng ở nước Pháp của “những 
đám dân chúng người Pháp uà thổ dân Đông Dương.. những 
người bạn rất chân thành của nước Pháp”, bởi uì “một khi lòng 
tin tưởng đó bị lung lay hoặc mất đi, thì chúng ta chỉ còn Diệc 
là sửa soạn cuốn gói hoặc nghĩ đến một cuộc chỉnh phục mới 
bằng uũ lực! ®”. Ông đô đốc nói rằng ông có “cảm giác rằng uề 
uấn đề tương lai của Nam Kỳ Chính phủ do dự uà lẩn tránh 
trước những yêu sách của phái đoàn Hà Nội. Nếu Chính phủ 
thấy không thể nào đảo ngược một cách cương quyết tiến trình 
sự uiệc, thì tốt hơn là nên tạm ngưng công uiệc của Hội nghị 
Fontainebleau. Tương lai của nước Pháp ở Đông Dương lợi 
một lần nữa bị đe dọa ngay giữa khi chúng ta còn có sẵn trong 
tay mọi phương tiện để thành công... 

“Trước một sự náo động có tính chất địu phương, khơi 
lên trên báo chí uà trong một uòi giới ở Paris do sự tuyên 
truyền khéo léo của các phái uiên Hà Nội, cái tốt nhất, để 
ngăn ngừa những sự nhượng bộ không những không hợp 
thời, mà uô phương cứu uãn sau này, theo ý tôi là lưu ý đúng 
mức đến tình hình hiện tại uà đưa ra cho Quốc hội lập hiến 
dự thảo định nghĩa khái niệm Liên hiệp Pháp. Theo ý nghĩ 
của tôi, tình hình thực tại đòi hôi phải tạm ngưng các cuộc 
đèm phán cho đến ngày mà nhân dân Pháp được trưng cầu 
ý hiến, Hiến pháp được công bố, những cuộc tuyển cử thực 
hiện xong xuôi uà Chính phú được chính thức thành lập, 
nước Pháp, thoát khỏi tình trạng "lâm thời, sẽ có trong tay 
mọi yếu tố để ải đến một kết luận thật sự uễ tất cả những cái 
mà giờ đây, đứng lý mà nói, chỉ mới là những cuộc trao đổi 
quan điểm mà thôi... 


É*) Tác giả gạch chân - LND 
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“Quả uậy, những cuộc đờm phán Pháp — Việt đang giẫm, 
chân lên công uiệc của Quốc hội lập hiến; người tơ có thể đi 
đến những điều khoắn trái ngược uới những quan niệm riêng 
của Quốc hội. Vã lại người ta sợ, trong trường hợp trái lại, 
dư luận cả nước sẽ nghiêm khắc lên ón những cuộc đàm 
phán ở Fontainebleau, đã nhân một uấn đề có biệt khó khăn 
mò bắt củ chính Quốc hội phải làm theo ý hội nghị...” 

Cuối cùng, ông đô đốc “cảnh giác” Chính phủ trước “những 
sự nhượng bộ vô phương cứu vãn” sẽ làm rung chuyến toàn 
bộ cơ cấu Liên hiệp Pháp và che giấu đi “sự suy tờn chắc 
chắn là không thể nào đảo ngược được nữa của nước Pháp” 
(12). 

Những sự gợi ý đó, ngay từ khi được chuyển đến Paris, 
đã chỉnh phục được sự tán đồng của nhiều lãnh tụ chính trị 
(nhất là của phong trào Cộng hòa Bình dân - MRP), tuy họ 
không muốn nghĩ đến chuyện “đình chỉ” đàm phán. Nhưng 
các phái viên của ông đô đốc ở Hội nghị đã lợi dụng thời 
gian ngừng hội nghị để ngầm tiến hành một cuộc vận động 
tỉnh vi hơn. 

Ủy ban Đông Dương (Cominindo) có một bộ phận thường 
trực đặc biệt, là “tiểu ban tư vấn”, trong đó các phái viên các 
bộ hữu quan cùng các “chuyên gia” trao đổi thông tin cho 
nhau và dự kiến tổng hợp, kết luận và đề nghị. Tiểu ban tư 
vấn họp ngày 5/8, chủ yếu để nghe A. Torel, cố vấn pháp 
luật của ông đô đốc, đọc một bản báo cáo của L.. Pignon, cố 
vấn chính trị của ông ta, về việc “Cướp chính quyển của Việt 
Minh ở Đông Dương”. Bản báo cáo đó nói rằng Việt Minh đã 
nắm c— TT một vụ bạo lực, một cuộc đảo chính 
nên chẳng phải là một chính quyền hợp pháp ,rằ lệt 

Minh đã thiết lập một chế độ độc tài bấy chấp cả hi 
dân chủ; rằng như vậy là trái hẳn với nguyện vọng của các 
đân tộc Đông Dương (mà nước Pháp đỡ đầu) và đồng thời 
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cũng trái với lợi ích của nước Pháp. Để củng cố địá vị còn 
bấp bênh của họ và thực hiện cuộc chính phục tinh thần và 
vật chất của cả nước, Việt Minh thi hành một chính sách 
chống Pháp mãnh liệt, tìm mọi cách làm Pháp ngã lỗng và 
bỏ rơi Việt Nam. Điều toát ra từ văn kiện ấy, cũng như từ 
những văn kiện mà Pignon kèm theo nó (đặc biệt là tiểu sử 
của Hồ Chí Minh, nó chứng minh rằng ông Hỗ là một cán bộ 
tuyên truyền lão thành của Komintern (Quốc tế Cộng sản), 
là: Việt Minh, chuyển thành Chính phủ Hà Nội, không phải 
là một người đối thoại đủ tầm cỡ và nên giữ gìn, không được 
cam kết gì với họ. 

Đầu tháng 8, trong lúc tranh luận với một người trong 
phái đoàn Việt Nam — ông Nguyễn Đệ, một công chức Pháp 
cũ là De Tarragon tuyên bố với ông Đệ rằng Chính phủ Hà 
Nội sẽ chẳng còn tổn tại được bao lâu nữa; chắc chắn nó sẽ 
bị quét đi: “Đến Noel này, tất cả sẽ kết thúc!” (13). Hầu như 
cùng một lúc, tại Đà Lạt, tác giả cuốn sách này (Ph. Devillers 
— LND) trong lúc nói chuyện với một trong những người 
cộng tác của ông đô đốc là ông Ủy viên Hải quân Gaignard, 
cũng được nghe ông này nói rằng đã gần đến cái giờ mà 
Chính phủ Hà Nội và Việt Minh sắp sửa bị nghiến nát giữa 
hai gọng kìm, vị ủy viên vừa cười vừa chỉ tay trên tấm bản 
đồ Bắc Bộ quá trình diễn biến của hai gọng kìm khép lại 
như thế nào. 

Về phần ông đô đốc thì ông suy nghĩ công khai đến một 
“®chính phú thay thế” (14). 


Đàm phán lại tiếp tục 
Chính phủ Pháp không để cho các gợi ý của ông đô đốc lôi 
cuốn được mình. Trong khi điện cho đ'Argenlieu, Bidaukt viết. 
£) Tư liệu do Sở Mật thám của Decoux cung Cấp: 
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thư cho Phạm Văn Đông rằng việc tạm ngưng hội nghị 
Fontainebleau mà ông đã gây ra không thể được biện bạch 
với lý do là việc tổ chức một cuộc “hội nghị sơ bộ” mà chỉ một 
mình Chính phủ Pháp phải đánh giá những điều nó đẻ xuất. 

Nhưng ngày 7/8, khi bức giác thư của ông đô đốc đề ngày 

9 đến Paris, thì dư luận bỗng sôi lên trước một sự việc bất 
trắc xây ra tại Bắc Bộ: một đoàn quân Pháp hành quân lên 
Lạng Sơn bị tấn công tại Bắc Ninh: có những người chết và bị 
thương. Báo chí hăng tiết, lên án Việt. Minh là phản bội và ác 
ý. Nhưng sự việc được giải quyết nhanh chóng tại Hà Nội giữa 
các nhà chức trách địa phương (đại tá Crépin và ông Giáp) và 
tại Paris, Chính phú Pháp cũng đã nhanh chóng nắm được 
tình hình, không bi kịch hóa vấn để chút nào. 
_ Về phía mình, đô đốc đ'Argenlieu, ngày 9/8, gửi một bức 
điện 'sôi động hùng hồn” cho tướng Valluy, trong đó vừa tố 
cáo “cuộc tấn công bỉ ổi” ấy, vừa bộc lộ một “nỗi bất bình có 
suy nghĩ của mình uì uụ mm¿u sát kìa là một kế hoạch có 
chuẩn bị sẵn uù ngay trong cái phút giây mò tại Paris phái 
đoàn Việt Nam yêu cầu nước Pháp hãy tin tưởng ở họ, thì 
những hành động tội ác như uậy của một quên đội gọi là 
chính quy quả là bï ổi” (15). 

Chính phủ xét thấy cần phải tiến lên phía trước. Trái 
với Nha Dân sự, Chính phủ muốn nhanh chóng đạt tới một 
hiệp định với ông Hồ Chí Minh; và, bởi rõ ràng hiện nay 
không thể nào giải quyết được tất cả mọi vấn đề, thì phải cố 
gắng ổn định quan hệ với Việt Nam trên những nền tảng 
tạm thời. Vả chăng đây cũng là nghị trình của Ủy ban Liên 
bộ Đông Dương được triệu tập họp ngày 10/8, công văn giấy 
tờ đã được chuẩn bị cuộc họp này. Ngày 9/8, Max André 
thông báo cho phái đoàn Việt Nam biết rằng cuộc Hội nghị 
Đà Lạt không tạo nên một trở ngại gì đối với việc nối tiếp 
lại cuộc đàm phán Fontainebleau:cả: Phái đoàn Việt Nam tổ 
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thái độ sẵn sàng và. Hô Chí Minh, đã ấn định ngày về nước 
là ngày 14/8, nay quyết định lưu lại. 


Ủy ban Liên bộ, họp ngày 10 và 12/8 để xem xét tình 
hình Đông Dương, đã phân tích bức giác thư của đ'Argenlieu, 
gạt những kết luận của ông đô đốc ra và cũng thảo luận một 
sự án ghỉ nhớ về quan điểm của Pháp và một dự án về tuyên 
bố chung. Hai văn kiện này đã được sự duyệt y của Hội đồng 
Bộ trưởng ngày 14/8 và sẽ thể hiện cơ sở lập trường của 
Pháp (16). Bản tuyên bố chủ yếu nói rằng, do hoàn cảnh, cân 
phải làm địu bớt những cuộc tranh luận. 


“Cho nên Chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp nhiệt tình 
ong muốn. nối lại cuộc đàm phản càng sớm cùng hay... Mặc 
dâu có những trở ngợi nhưng uới một niềm tin 0uững chắc 
Chính phủ lầm thời Cộng hòa Pháp (GPRE) nhận thấy có 
khả năng tìm ra cùng uới Chính phủ nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa những nền tảng củu một sự thỏa thuận giới 
hạn, nhưng sẽ đánh đốu một giai đoạn mới uà quan trọng 
trên con đường đã được mở rư uới hiệp định sơ bộ 6/3 uà 
cho phép, thông qua một sự cắt thiện không ngừng những 
quan hệ giữa hai nước, đạt đến thành công trong những cuộc 
đờm phán sau này. 

“Nhằm kết quả đó, Chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp 
luôn luôn tôn trọng những điều đã cam kết đối uới nhân dân 
Đông Dương uà đặc biệt, đối uới nước Việt Nam DCCH, tôn 
trọng hiệp định 613, nhận thấy cân thiết phải định nghĩa rõ 
ràng ngắn gọn những điểm cơ bản eho một hiệp định công 
bằng uờ lâu đài”. 

Tiếp theo: Sự bảo đảm và tôn trọng những quyền và 
những lợi ích chính đáng của nước Pháp; việc bảo vệ các 
“đân tộc ít người và các thiến số chính trị”; biệu quả của một 
Liên bang Đông Dương, mà không ngăn cẩn các nước thành 
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viên hưởng “chủ quyển quốc gia” của họ. Trên cơ sở những 
` nguyên tắc ấy, Chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp đã dự 
thảo một bản tóm tắt cho “có thể dùng cho hội nghị làm 
chương trình nghị sự”. Văn bản này gồm 12 điều khoản 
trong hai trang; nó nêu lên cái quan niệm của nước Pháp về 
những mối quan hệ của Pháp với Việt Nam. Trong điều 11, 
nó điễn đạt như sau về vấn để Nam Bộ: 

“Cuộc trưng cầu dân ý đã được dự biến trong hiệp định 
sơ bộ 6131946 sẽ được tiến hành ngay khi trật tụ được lập 
lại. Nó bao hàm cái quyền tự quyết tuyệt đối của nhân dân 
trên cơ sở ý muốn của quân chúng”. 

“Những cuộc thương lượng sau này sẽ chỉ rõ những điều 
biện trong đó cuộc trưng cầu dân ý này sẽ được tổ chức uới 
đây đủ những bảo đảm uề tự do, chân thực uè thẳng thắn 
cần thiết”. 


Được Chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp thông qua, những 
văn kiện đó đã được Sainteny chuyển cho Hồ Chí Minh và 
phái đoàn Việt Nam ngày 19/8. Phái đoàn Việt Nam vừa khẳng 
định những lời nhận xét riêng của mình, vừa trả lời ngày 20 
bằng một bản “chống dự án” thành văn (17). 


Moutet phân trần 


: Trong một bức thư đề ngày 19/8 (đường như trả lời một 
công hàm của Cao ủy), Bộ trưởng Marius Moutet giải thích 
quan điểm của mình cho ông đô đốc: 

- “Vấn đề cơ bản là chúng ta nhất trí uới nhau uễ nội dung 
Đà nội dung đó tôi quan niệm nó như sau: l 

“Ngày 6/3 uừa qua, Ngài đã hý kết với ầ í 

- É ử Mà ý kết uới ông Hồ Chí 

Minh một bản hiệp định, bản hiệp định đó là cơ sở của 

chính sách chúng ta. Chúng ta đòi phải triệt để tôn trọng 
nó như chính chúng ta cũng phải tôn Erohg.. l 
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“Đương nhiên là bảng kê khai uô số những oụ uí phạm. 
nguyên tắc uễ phía người dân Việt Nam, nếu không phải là 
chính những người lãnh đạo, có thể là rất đòi; uờ sẽ là rất tốt 
nếu kèm theo những hỗ sơ có đây đủ những chứng cứ lăm 
bằng. Nhưng phải nắm chắc xem có phải là chúng tu đang 
tìm những lý do để cắt đút hay chúng ta tin tưởng thột sự 
rừng chính sách căn cú trên những hiệp định đã thỏa thuận 
là cái chính sách mà chúng ta phới thì hành. 

“Dĩ nhiên, uới những sự đổi thay trong tương quan lực 
lượng, chúng ta rất có thể khôi phục lại một cách đơn thuần. 
uò giản đơn chủ quyền toàn uẹn của Pháp ở Đông Dương; 
nhưng chúng ta đã chọn một con đường khác uà tôi nghĩ 
rằng chúng ta nện kiên trì con đường đó, uì lợi ích dân tộc 
oờ quốc tế. Bắt tay uào công uiệc uà thực hiện bằng con 
đường hợp tác sẽ không phải chuyện dễ dàng; tuy nhiên, 
những khó khăn này nhất định sẽ nhỏ hơn so uới những khó 
khăn nảy sinh do một cuộc chỉnh phục mới dai dẳng, tốn 
bém uễ mọi mặt, luôn luôn phải đương đầu uới quân du kích 
khi ẩn khi hiện. 

“Người ta cũng có thể nghĩ đến uiệc thay thế một chính 
phủ khác. Giải pháp này sẽ không kém bê nguy hiểm. Cả thế 
giới đã hiểu được qua bài học của Hitler uà quân Nhật thế 
nùo là các chính phủ bù nhìn uè đã uĩnh uiễn lột trân bộ mặt. 
của chúng. 

“Chúng ta đã lựa chọn Hồ Chí Minh để điều đình 0è tôi 
tin chắc ông Hồ là người đuy nhất đại điện cho một quyền 
tực, dù có hgn chế đi chăng nữa, uẫn là một quyền lực đang 
tên: tại. Ngày nào mà ông ta khẳng định rằng chính là từ 
chúng ta mà ông ta rút ra được cải sức mạnh cơ bản của 
mình, thì ông ta sẽ bắt buộc phải hành động thẳng thắn uà 
nghiêm túc. * 
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“Tôi biết chắc chấn rằng uê tất cả những điềm này chúng 
ta chưa hoàn toàn nhất trí. Tôi chưa bao giờ tin uào những 
câu chuyện bép xép của những kẻ lên án Ngài, trên báo chí 
hoặc những nơi khác, là đã theo đuổi một chính sách cá nhân... 

“Dù các đại biểu Việt Nam có mạnh dạn lên, 0ì cảm thấy 

mình được một bộ phận dư luận công chúng ủng hộ uà tìm 
cách áp đặt những giải pháp của họ cho chúng ta chăng nữa, 
thì đó cũng là chuyện tốt nhiên thôi; uà chính đó sẽ là cơ hội 
để chỉ ra cho họ thấy được giới hạn của các nhượng bộ của 
chúng ta oò có thể nói là để dôn họ uào chân tường; chúng tư 
sẽ nói rõ cho họ hiểu rằng chúng ta không sẵn sàng lùi bước 
trước những thủ đoạn của họ hoặc trước một chính sách 
hăm dọa mà một uài sự kiện bất trắc ở Nam Kỳ uà Bắc Kỳ ") 
có thể là một trong những yếu tố. Cói chính sách ấy có thể 
dẫn tới sự đoạn giao uà chúng ta cần phổi tránh. 


“Trong bầu không khí như uậy, chúng ta có thể nào quan 
niệm đi đến được một hiệp định trọn uen uới phái đoàn Việt 
Nam? Tôi nghĩ rằng không uà chúng ta đành phải bằng lòng 
uới những kết quả khiêm tốn nhưng nó đánh dấu một bước 
tiến bộ rõ rệt uà nghiêm túc trong sự triển khai hiệp định 
mông 6 tháng 3. Rồi chúng ta khởi động sự hợp tác chung uà 
để cho thời gian làm công oiệc của nó uà nếu sự hợp tác tiến 
hành đúng múc thì lúc đó chúng ta có thể soạn thảo những 
hiệp định. Nhưng trước hết, phải tạo ra một bầu không khí 
hòa dịu, có nghĩa là, ở Pháp uờ nhất là ở Đông Dương, chấm, 
dút những lời tuyên truyền uà những hành động bạo lực; 
Chủ tịch Hồ Chí Minh phải bằng những lời tuyên bố công 

khai xác nhận sự cần thiết phải tạo ra một bầu không khí 
thuận lợi cho sự hợp tác, đòi chấm dứt ngay mọi kiểu tuyên 
truyền chống Pháp uè tuyên bố rằng mọi hành 0í bạo lực 


(1 Chủ yếu là những sự kiện đã xây ra tại Hòn Gai (7/7) và tại Bắc Ninh (3/8) 
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chống người Pháp hoặc chống những người thân Pháp phải 
được coi như những hành ui chống bản thân Chính phủ Việt 
Nam. l 


“Trên cơ sở đó, Chính phủ đã chấp nhận uăn bản một lời 
tuyên bố sẽ đọe, có thể chính tôi đọc, tại Hội nghị Fontainebleau 
đã được họp lại; uề phía ông Hồ Chí Minh cũng uậy, ông cũng 
sẽ phải đọc một lời tuyên bố đã được chấp nhận trước uà công 
uiệc đàm phán sẽ tiếp tục trên cơ sở một bản ghỉ nhớ xác định 
quan điểm căn bản của chúng ta. 

“Dĩ nhiên, sẽ còn tồn tại hơi điều chướng ngại đáng kể 
là, một mặt, sự cần thiết phải nói đến chữ "độc lập” uù mặt 
khác, phải quy định ngày giờ cùng điều kiện tiến hành trưng 
câu dân ý tại Nam Kỳ... 

“Tôi phải gặp lại Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi biết rằng 
chính lò uì hai điểm cơ bản này mà ông sẽ bàn bạc lại uới tôi. 
Ông Hồ muốn có một Ủy ban liêu kiểm hỗn hợp ~ là điều, 
mà theo suy nghĩ của tôi, có ý nghĩa là sự từ bỏ một nửa 
chủ quyền của chúng ta uà tất nhiên trước mắt chúng tœ 
không thể nào chấp nhận.. Ngay từ hôm đầu, tôi đã chỉ ra 
công khai rằng, uê điểm mấu chốt của uiệc trưng cầu dân ý, 
tôi chỉ có thể chấp nhận bao giờ nhân dân được hoàn toàn tự 
do phát biểu ý kiến của mình, có nghĩa là bao giờ trật tự đã 
được lập lợi, chính sách khúng bố đã chấm đút uà các cơ 
quan quyền lực hợp pháp đã được ổn định trở lại. Tôi đã nói 
uò tôi kiên trì ý kiến của tôi... 

“Tôi cho rằng điều tốt nhất rõ rùng là làm sao lập lại được 
những cơ quan chính quyền địa phương 0ù để cho chính nhân 
đân Nam Kỳ sẽ bỏ phiếu thừa nhận Chính phủ Nam X9. Bởi 
uậy, tôi không uội uùng ốn định thời hạn trưng câu dân Š, mà 
ngược lại thì có. Ta phải tìm ra một công thức nòo mà chúng 
ta uừa không từ bỗ chủ quyền lợi na làm cho nhân đân có 
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được cái cảm tưởng là mình có thể phát biểu nguyện uọng một 
cách hoàn toàn tự do; không như uậy thì không còn nghỉ ngờ 
gì nữa, tôi tin rằng họ sẽ bỏ phiếu lán thành sự thống nhất 
Nam Kỳ uào Việt Nam, không hơn không kém. 

“Cân phải làm rất nhiều để có được một cuộc trưng cầu 
dân ý phù hợp với chế độ tự trị..” (48) 


Đi đến một tạm ước 


Những nhận xét của phái đoàn Việt Nam đưa ra cũng như 
bản “chống dự thảo” ngày 20/8, đánh dấu một sự cố gắng hòa 
hợp, một sự tìm kiếm, một sự thỏa hiệp, nhưng trước sau vẫn 
bị chi phối bởi một ý chí độc lập không ai chối chãi được. Họ 
rêu gương các nước tự trị trong khối Liên hiệp Anh để làm 
một căn cứ chứng minh rằng lợi ích của nước Pháp nằm trong 
sự công nhận nền độc lập của Việt Nam. Bức công hàm của 
Việt Nam cũng đề cập tới sự cân thiết phải quy định thời hạn 
cho cuộc trưng cầu dân ý tại Nam Kỳ. j 

Vậy là phái đoàn Việt Nam đưa ra một bản ghi nhớ 
“rên cơ sở bản dự án của Pháp” và đề cập đến một “nghị 
định thư giải quyết những quan hệ giữa nước Pháp 0uờ nước 
k-c âu trong lúc chờ đợi uiệc ký kết một hiệp ước uĩnh 
UIÊH.. 

“Để hết luận, uì Việt Nam uà Pháp đã tùng chịu đựng 
nhiêu đau thương rôi, hai bền cân thiết phải trở lại uới công 
uiệc. Muốn uậy, hai chính phú cân phải lòm dịu bớt tỉnh 
thân dân chúng bằng một hiệp định mà theo ý chúng tôi, 

phải được thực hiện trên ba mục tiêu: 


1. Cứu uãn lấy những lợi ích binh tế, uăn hóa uà quân sự 
của Pháp tại Việt Nam; l 


2. Bảo đảm nền độc lập của Việt Nam. trong khuôn khổ 
Liên hiệp Pháp. š : 
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3. Giải quyết uấn đề Nam Kỳ bằng cách ấn định thời hạn 
cuộc trưng câu dân ý, cũng như những thể thức thành lập nà 
làm uiệc của một Ủy ban hỗn hợp phụ trách cuộc trưng câu 
đân ý. 

“Bởi uì nếu mỗi bên, Pháp cũng như Việt Nam, biết uà 
biết đúng, cái gì có thể thuộc uề mình trên thực tế cũng như 
trên pháp lý, thì thế cân bằng sẽ thực hiện được, trột tự xã hội 
sẽ nhanh chóng uè tất yếu sẽ được ổn định trên toàn lãnh thổ... 
Hơi dân tộc chúng ta cần hợp tác thân úi uới nhau như anh 
em để bình phục trở lại sau bao nhiêu năm đau khổ. k 

“Nói tóm lợi, nước Pháp uà nước Việt Nam phải nhanh 
chóng đi đến ký kết một bản hiệp định cụ thể uà chính xác uề 
những uấn đề sống còn đã được định nghĩa trên dây. Những 
lời hứa hẹn chung chung uà những bản tuyên bố uô hiệu đều 
là những lời nói suông uà lâu ngày nó sẽ làm nắn lòng nhân 
đân cả hai dân tộc” (19). 

Bán ghi nhớ của Việt Nam gồm 14 điều, bắt đầu như sau: 

1. Chính phủ Pháp thừa nhận nước Cộng hòa Việt Nam: 
là một nước tự do mà nên độc lập sẽ được tuyên bố trong 
thời hạn ba năm kể từ ngày ký bản hiệp định này. 

3. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẽ tham gia uào cúc 
tổ chức của Liên bang Đông Dương trong những điều biện sẽ 
được quy định nhất trí giữa nước Pháp, nước Việt Nam và 
những thành uiên khác của Liên bang. Liên bung xế, quản lý 
oà phối hợp những lợi ích có tính chất kính tế, tài chánh 
hoặc kỹ thuật...” F 

Ngay từ ngày 21/8, tổng thư ký mới của Ủy 
Đông Dương (Cominindo) °, Pierre Messmer, 


ban Liên bộ 
chuyển cho 


Œ) Tổng thư ký Ủy ban Labrooquère đã phải nhường chỗ cho Messmer, theo sắc lệnh 
ngày 8/8/1946. 
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Bidault bức giác thư của Việt Nam. Quan điểm hai bên, 
Messmer nói, vẫn rất khác nhau và bây giữ đáy phải đặt 
Chủ tịch Hệ Chí Mình trước trách nhiệm của mình. Ngày 
22, một bản báo cáo của Max André gửi Bídault cũng tán 
đương quan điểm đùng sức mạnh °°), 

Hai công hàm này khẳng định rằng ông Hồ phải chấp 
nhận bức giác thư của Pháp. Nếu ông Hỗ từ chối thì theo 
Max André, đó sẽ là lý do để bế mạc cuộc hội nghị “bằng 
một bản thông báo chỉ rõ những quan điểm của hai bên và 
nguyên nhân bất đồng”. Về phía Pignon, cũng xác định, 
trong một công hàm gửi cho bộ trưởng của mình: 

“Những đề nghị chứa đựng trong bản ghỉ nhớ của phái 
đoàn Việt Nam hoàn toàn không thể chấp nhận. Nó là một 
bước lài so uới những quan điểm đã đứa ra tại Đà Lạt oà cả 
ở Fontainebleau của phái đoàn Việt Nam... 

*Nếu Chỉnh phủ Pháp thừa nhận, mặc dâu có thời hạn, 
nên độc lập củu Việt Ngm, thì sau này Chín]: phú không còn 
được phép bảo uộ, trong lĩnh uực kinh tế cũng như trong các 
HhÄ Dực ngoại giao, quân sự uù uãn hóa cho những quan 
điểm cơ bản của nước Pháp mà chúng ta muốn đưa uào uăn 
bản hiệp ước nhằm bảo đâm, cho sự trường cửu của sự nghiệp 
nước Pháp tại Viễn Đông”. l 

Với Đïgnon, quyến ngoại giao tự do của Việt Nam sẽ “rớ/ 
nguy hiểm cho tương lai, .„ không thể ăn khóp uới tổ chúc 
liên hiệp Pháp theo như khuận khổ mà chúng ta có thể hy 
°ọng thành lập”. Pignon chỉ trích " định của Việt Nam 
£ lấy oiệc quân lý thuế quan, có nghĩa là chống lại 
tiệc thành lập một Liền bang Đông Dương pững chắc”; ông 


; “Ngãi hãy nên biết diều một chút, nếu 
"§ lôi có thể quét sạch các ngài đi trong, 
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ta chỉ trích còn nặng nể hơn nữa cái dự án của Việt Nam 
giao việc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý- cho một tiểu ban hỗn 
hợp và ông kết thúc: 

“Một lần nữa, Chủ tịch Hô Chí Minh đã lại thiết kế một 
cảnh trí sân khẩu cho chúng tư sử dụng. Hình như oẫn cẩn 
thiết phâi làm cho ông biết một cách thật cụ thể rằng chúng 
ta không có ý định chấp nhận một thứ thị trường lừa bịp như 
uậy (30). 


Những băn khoăn hoài nghi 

Dù sau, Chính phủ Pháp cũng không thống nhất ý kiến 
và do dự. Tối ngày 23/8, Bidault cử chính Pignon đến gặp 
ông Hồ Chí Minh để trình bày quan điểm không chính thức 
của Chính phủ. Lúc trở về, Pignon không thể nêu lên được 
“một dấu hiệu cụ thể nào uề những ý định đích thục của 
người đối ngoại uới mình”. 

Sau đó, nghỉ họp vài hôm. Người ta cảm thấy cả hai bên 
đều có chút phân vân, tự hỏi mình nên theo con đường nào 
và nên có những quyết định nào. Hay che giấu sự thất bại 
dưới một bản “tuyên bố thân thiện chưng” mang tính chất 
xoa dịu và trấn an dư luận quần chúng của nhân dân hai 
nước? 

Pignon không nghĩ thế. Ngày 28/8, trong một công hàm 
gửi J. Boissier, cố vấn về các vấn đề Đông Dương của Georges 
Bidault, ông ta gợi ý để nghị với Hồ Chí Minh ký kết những 
hiệp định hạn chế giải quyết một vài vấn đề cấp bách. Gợi ý 
được Bidault và Moutet chấp nhận; rồi ngày 31, phái đoàn 
Việt Nam cũng chấp nhận trên nguyên tắc. 

Moutet bèn thông báo cho đô đốc đ'Argenlieu bằng một 
bức thư cá nhân: 
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*Vì những sự bất trắc nghiêm trọng uữa xảy rơ tại Nam 
Kỳ cũng như & Bắc Kỳ uà cũng uì sự chống đối có hệ thống 
của bọn khủng bố đối uới uiệc thiết lập các kỳ hào địa phương, 
chúng tôi đã quyết định thay đổi quan điểm uà đặt Chủ tịch 
Hệ Chí Minh trước một ngũ ba đường: Hoặc ký kết một hiệp 
định đánh dấu một bước tiến so uới hiệp định 6 /3 uà chuẩn 
bị cho một sự hợp tác Việt - Pháp trên những cơ sở mới; 
hoặc là đình chỉ hội nghị uới tất cả mọi hậu quả đi kèm. 
“Để tránh khôi một chuyện bốt trắc có thể xảy ra như 
uậy, tôi mong muốn chúng ía sẽ có thể hiên trì đến cùng 
chính sách thỏa thuận đã được bắt đầu ngày 613 uà cuộc hội 
nghị Fontainebleau (tuy không phải là người có sáng hiến tổ 
chức, nhưng tôi luôn luôn bảo uệ cho hội nghị này) trở lại 
bàn đàm phán của nó. Hơn nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh mặc 
đầu có những quan điểm chính trị khác, đối uới tôi uẫn là 
con người rmnang đây đủ tư cách hơn củ để lãnh đạo một 
Chính phủ. 
“Chúng tôi đã cử ông Pignon uà ông Laurentie tới gặp 
ông Hồ để diều đình uề một công hàm mới mà chúng tôi đã 
chuyển miệng đến cho ông. 


“Một sự đình chỉ hội nghị có thể mang lại những hậu 
quả đáng sợ trong tình hình hiện nay. mọi tin tức đều chỉ ra 
cho tôi thấy tình thế của chúng tœ hiện nay chẳng sáng sửa 
đà cho lắm... Tại Nam Kỳ, những nhóm khủng bố tổ chúc rất 
có chiều sâu, đang tạo ra một bằu không khí hoàn toàn bết 
ổn định sau cuộc xâm nhập rồi lại rút lui của quân đội ta. 
Tất cả những chuyện đó yêu cầu chúng ta phải có một chính 
sách khôn khéo. - 


“Quân đội Đông Dương, 85.000 người, phải được tăng 
cường nếu tình thế trở nên nghiêm trọng. Điêu này sẽ không 
khôi gây khó khăn tại Hội đồng Quốc phòng tối edỏ uà tại 
tiểu ban Quân đội. 3 ¡ 
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“Hình như đúng là Việt Nam đang đâu cơ những khó 
khăn này của chúng ta... Dù Việt Ngm có tự gây đo ảnh cho 
mình chăng mữa, thì tôi cho rằng luôn luôn Biên trì con đường 
hiệp định uẫn là điều khôn ngoan. 

“Trong mọi trường hợp, hãy kịp thời báo cáo cho tôi 
biết uề sự an ninh của tình thế của ngòi trong trường hợp 
cuộc hội nghị có thể bị đình chỉ. Chúng ta sẽ làm tất cả để 
tránh điều không hay xảy ra uà tôi không nghĩ rằng Việt 
Nam mong muốn chuyện đó. Tuy nhiên Chủ tịch Hồ Chí 
Minh có thể có những người thôn cận hoặc do hoàn cảnh 
mà trở thành không thúc thời" (21). 


Bức công hàm Pháp, do Pignon soạn thảo ngày 1⁄9 và 
được Moutet duyệt y, bày tổ nguyện vọng rằng những cuộc 
trao đổi quan điểm sẽ dẫn tới “oiệc ký kết những hiệp định 
giới hạn uà tạm thời uê những uấn đề đòi hỏi, uì quyền lợi 
cả hai bên, phải có một giải pháp cốp bách” và phải “bình 
thường hóa những quan hệ của người Pháp sống tạt Việt 
Nam uới các nhà chức trách uà nhân đân Việt Nam”. Về 
việc ký kết một hiệp ước vĩnh cửu, nước Pháp chỉ đặt ra 
một điều kiện tiên quyết: chấm dứt “tình trạng đang thí 
hành đối uới những người uà những tài sắn của Pháp trong 
những uùng lãnh thổ do nước Việt Nam DCCH hiểm soát.. 
Tình trạng này giờ đây không cho phép Chính phủ. Pháp 
tiếp tục một cách bổ ích uiệc nghiên cứu sâu uào nội dung 
những yêu cầu của nước Việt Nưm DCCH đưa ra”. Bức 
công hàm này được chuyển cho phái đoàn Việt Nam ngày 
9; và chính phái đoàn Việt Nam, để tránh một sự đình chỉ 
hội nghị, cũng đang đi vào con đường ấy. 

Ngày 3/9, Moutet và Pignon được Hỗ Chí Minh tiếp, hộ 
trao cho ông Hồ bức công hầm để ngày 2/9; sau khi làm tất 
lại “phương pháp biện chứng”, bức công hàm kết luận: 
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“Mạc dù có những ý kiến bất đông, dường như nổi bật 
lên, qua những cuộc hội kiến mà mấy ngày gần đây, Ngài 
Chủ tịch nước Việt Nam DCCH đã có nhã ý trao đổi uới 
phái đoàn Chính phú Pháp, cái khả năng có thể có một 
mảnh đất thôa thuận, cho phép nối lại cuộc đàm phán 
Fontainebleau mù câ hai bên đều mong muốn, trên những cơ 
sở sơu đây: 

“ø) Đã thỏa thuận rằng hai bên ký kết phải tránh không 
được làm trở ngại tiến trình cuộc đàm phán bằng cúch coi 
uiệc giải quyết uấn đề này hay uấn đề kia như một điều kiện 
tiên quyết, có nghĩa là nó sẽ chỉ phối cách giải quyết toàn bộ 
các uốn đề đặt ra cho các nhà đàm phán nghiên cứu. 

“b) Từ đó, cũng thôa thuận rằng, hai bên đều phải chấp 
nhận những cố gắng song song để đi đến một sự hiểu biết uà 
hòa hợp. 


“Trên cơ sở đó, Chính phủ Pháp sẵn sàng nối lại những 
cuộc đàm phán Fontainebleau. Cùng uới những uấn đề được 
đê nghị đưa ra xem xét trong bản ghỉ nhớ của phái đoàn 
Pháp ngày 1418, sẽ ghỉ thêm, đúng như mong muốn của 
Ngài Chủ tịch Hồ Chí Minh, uiệc tổ chức cuộc trưng cầu dân 
ý đã được dự hiến trong hiệp định sơ bộ 6/3; dĩ nhiên pháu 
Chính phủ` Pháp uẫn đút khoát biên trì một đòi hỏi mà 
Chính phủ đã nhiều lân đặt ra là ổn định trước trật tự công 
cộng, 0à sẽ không cam kết gì uề ngày tổ chức cuộc trưng câu 
dân ý. 

“Nếu những đề nghị này được Ngài Chú tịch Hồ Chí 
Minh chấp thuận, thì có thể bàn đến uiệc công bố cho công 
chúng biết rằng Hội nghị Vontainebleau đã được nối lại, 
bằng một bản tuyên bố chung của hai chính phú. l 


“Trong mọi tình huống, Ngài Chú tịch nước #iệt Nam. 
Đân chủ Cộng hòa sẽ không thể không thấy được rằng tình 
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thế hiện nay không thể kéo dài uà Chính phủ Pháp đã tùng 
góp nhiều công sức uào uiệc làm cho hai bên hiểu biết lẫn 
nhau, giờ đây đang chờ đợi một câu trả lời cụ thể” (22). 


Cuộc điều đình 

Đọc bức công hàm xong, Hồ Chí Minh đã hiểu rằng một 
cuộc thảo luận về vấn để trưng cầu dân ý có thể sẽ được tiến 
hành không chậm trễ. Đối với phái đoàn Việt Nam, việc lập 
lại hòa bình trong dân chúng tại Nam Kỳ sẽ tiếp theo sau 
việc áp dụng những biện pháp, dự kiến cho cuộc trưng cầu 
đân ý, trong bản ghi nhớ của họ ngày 20/8. ngày 4/9, một 
tiểu ban hạn chế Pháp - Việt (đoàn Pháp từ đây bao gồm 3 
cố vấn của đ'Argenlieu: Pignon, Torel và Gonon) tìm cách 
làm cho quan điểm hai bên xích lại gần nhau. Pignon đã báo 
cáo như sau: 

“Bắt đầu cuộc họp, ông Phạm Văn Đông đã chỉ rõ là một 
bản thỏa hiệp đã được xác nhận trong phiên họp trước, ngày 
3/9, uê những đề nghị của Pháp liên quan đến uiệc bàn luận 
ngay một số uấn đề có giới hạn: tình hình con người uà tài 
sản của Pháp, chế độ tiền tệ, chế độ hải quan 0È ngoại 
thương, cho nên hôm nay nên đề cập đến uấn đề trưng cầu 

. dân ý tạt Nam Kỳ. 

“Tôi bèn phát biểu ý kiến, nói rõ rằng uốn đề này đã 
được nhắc tới hôm trước giữa ông bộ trường Pháp quốc Hải 
ngoại (FOM) uà Chủ tịch Hồ Chí Minh, rằng sau cuộc họp 
đó tôi đã được giao trách nhiệm cùng uới ông Mesamer E 
thảo một công hàm tóm tắt lại quan điểm của Pháp. Tôi ¡ 
nói thêm rằng uăn bản bức công hàm chưa cô thể được r+e 
chính thúc trước khi được sự chuẩn y của bộ trường và l 
tướng Nội các, tuy nhiên tôi cũng được phép đọc lên. 
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“Sau khi tôi đọc bức công hàm xong, ông Phạm Văn Đông 
đã chỉ ra rằng nếu đó là quan điểm của Chính phủ Pháp, thì 
chúng ta phải nghĩ đến chuyện hoãn cuộc hột nghị 
Fontaineblequ, cho dù có nặng nà đến mấy, thêm uời ba tháng 
nữa. Ông hy uọng rằng chúng ta sẽ chia tay nhau như những 
người bạn tốt uà cả hai bền chúng ta sẽ tránh đừng làm cho sự 
tạm hoãn này mang hình thức một cuộc tuyệt giao. 

“Chúng tôi đã khẳng định rằng đấy cũng là tâm tư tình 
câm của chúng ta, rằng nếu quyết định là quyền của Chính. 
phủ, thì nhiệm uụ của chúng ta là cùng nhau tìm cách cải 
thiện các mối quan hệ qua lại giữa chúng ta trong thời gian 
đàm phán tạm hoãn. 

“Tiếp theo là một cuộc nói chuyện khú dài uới một giọng 
rất thân tình.. uê tình hình ở Nam Kỳ uà những biện pháp 
chấm dứt chiến sụ ở đây.. Đoàn đại biểu Việt Nam uà đoàn 
đại biểu Pháp đã chia tay nhau lúc 19 giờ uà có bày tỏ hy 
oọng rằng trước ngày 1019, là thời hạn ông Phạm Văn Đông 
quy định, chúng ta có thể đã tìm ra được một mảnh đất thỏa 
thuận, dù rất hạn chế” (23)... 


_ ùng lúc, về phía Pháp, một suy nghĩ mới nảy sinh, dẫn 
đến việc soạn thảo (do Messmer) một bức công hàm rất đậm 
đà ý nghĩa, đề ngày 6/9 và trao luôn cùng ngày hôm ấy cho 
phái đoàn Việt Nam. Ngày 7, phái đoàn Việt Nam đề nghị 
hoãn việc giải quyết những điểm bất đông cơ bản lại để ký 
một cách bình thường một thỏa thuận riêng lề về các vấn đề 
kính tế và tài chính đang tranh chấp, tức là chỉ riêng điểm 
4 trong chương trình nghị sự đã được chấp thuận ngày 9/7. 
Những người tham gia hội nghị đã gặp lại nhau gần như 
trong một phiên họp toàn thể, ngày 9/9, để cùng nghiên cứu 
hai bản dự thảo nghị định thư. Nhưng vì phần lớn các vấn 
đê đều để lại, cho nên cuộc thảo luận kết thúc luôn. Đém 

mông 9 sang sáng mồng 10, hai phái đoàn đã đi đến một dự 
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án tạm ước thể hiện một sự cố gắng của hai bên nhằm đi 
đến hòa hợp. Sáng ngày 10, một văn bản được thông qua; 
nhưng buổi chiều hôm đó, khi tất cả đều có vẻ sắn sàng để 
tiến hành ký kết, thì Phạm Văn Đồng đặt lại vấn đề tất cả. 
Ông yêu câu thảo luận lại về toàn bộ bản dự án, hoặc loại bỏ 
ra ngoài nghị định như một vài điểu khoắn có ý nghĩa lấy 
chủ quyên của Việt Nam làm vật thế chấp. Ngoài ra, ông 
yêu cầu một lời cam kết cụ thể, về phía nước Pháp, về thời 
hạn và phương thức trưng câu dân ý tại Nam Kỳ. Ông nhấn 
mạnh rằng về phía mình, phái đoàn Việt Nam sẽ không ký 
bản tạm ước nếu nó không bao hàm lời cam kết đó. 

Max André ngạc nhiên trước cá' thái độ mới đó và theo 
yêu câu của ông ta, buổi họp liên giải tán. Trên thực tế, hai 
phái đoàn sẽ không còn gặp nhau nữa. 


Cuộc dàn xếp 


Ngày 11, Hồ Chí Minh gặp các nhà báo. Một lần nữa, 
ông lại nhấn mạnh rằng ông rất mong muốn có một, sự thỏa 
thuận với nước Pháp. Ông nói với phóng viên Associated 
Đress: “Giữa chúng tôi, không có sự bất hòa thực sự. Những 
bất đồng của chúng tôi là những mối bất đồng thường gặp 
trong nội bộ mỗi gia đình”. Ông tuyên bố vẫn lạc quan tin 
tưởng ở sự giải quyết cuối cùng về mối bất đồng đó, ông 
khẳng định rằng không thể ký kết một hiệp ước trước tháng 
giêng (1947) và đảm bảo rằng khi trở về nước ông sẽ cố gắng 
chấm dứt cuộc chiến tranh du kích. Ông nói thêm rằng ông 
hy vọng phía Pháp cũng sẽ có những cố gắng như vậy. (24) 
Nhưng Hồ Chí Minh chỉ trích đề nghị của Pháp đồi “tước uữ 
khí uà rút uễ nước những đội quân Việt Nam đang đóng tại 
Nam Bộ. Chúng tôi thấy uiệc thực hiện giải pháp mày có ý 
nghĩa là một sự đầu hăng không hơn không kém... Chúng tôi 
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đã yêu cầu: 1: Chếm dứt ngay mọi thứ tuyên truyền bất 
thân thiện tại Nam Bộ; 2. Các tù chính trị Việt Nam được 
phóng thích ngay khỏi các nhà tù Nam Bộ. Nhưng lời đề 
nghị đó không được phíu Pháp chấp nhận. Về phần tôi, tôi 
oẫn tin chắc rằng những cuộc đèm phán có thể lại nối tiếp 
trong một bâu không khí hữu nghị trong năm hoặc sáu 
tháng nữa” (25). 
Một lân nữa, lại phải suy nghĩ. Chính Pignon, trong 
một bức điện gửi đ'Argenlieu, đã kể những điều đưới đây: 
“Trong bữa ăn trưa ngày thứ tư 11/9 uới Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, ông Moutet có tuyên bố uới ông Hồ không chịu để 
cuộc đàm phán thất bại uà đã tổ chức tối hôm ấy, tại nhà 
Suinteny, một cuộc họp giữa G. Moutet, Messmer, Pignon uè 
hai đại diện Việt Nam. Họ đã xem xét những điểm bất đồng 
của bản tạra ước uò tìm cách xích lại gần nhau. (Ngày 19, 
Moutet đã thông báo kết quả). 


“Tiếp theo cuộc nói chuyện đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
ngày 13/9, đã trao cho ông Moutet một bản dự án mới trọn 
uen bao gôm nhiều sửa đổi chi tiết so uới bản đã được bàn 
cãi.trước đó uà những điều sửa đổi nội dung những điều 
khoân uê tiền tệ uà quan thuế uà những điều khoản liên quan 
đến uấn đề Nam Kỳ; đặc biệt là sự khước từ uiệc hồi hương 
quân đội uề Bắc Kỳ uà giao trả cho nhà chức trách Pháp 
những người dân (Pháp) nguyên là kẻ thù (của Việt Nam). 
"Mội dự án cuối cùng của Pháp đánh dấu một sự cố gắng hòa 
hợp mới, đặt uào mục những hiệp định tham mu địa phương, 
những điều khoẩn uễ uiệc chấm dứt chiến sự tại Nam Kỳ. Dự 
đn này sẽ được thảo luận giữa các Đị đứng đâu hai chính 

phủ uà đã được ông Moutet trao cho Chủ tịch Hồ Chí Minh 

ngày 14. Dự án ấy đã được thảo luận ngay hôm nay (ngày 

x (89) giữa Thủ tướng Chính phủ (Pháp) uò Chủ tịch Hồ Chí 
tinh. ` : 
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“Phái đoàn Việt Nam đã rời Paris trong buổi tối ngày 
13, sau khi đã trao đổi những lời chúc mừng rất thân tình 
uới các đại diện Pháp.. Ngày rời Paris của Chủ tịch được 
_ định uào thứ hai 16 uà ngày rời Toulon là thứ tư 18” 

26). 
: Tuúc rời nước Pháp, phái đoàn Việt Nam đã tuyên 
bố như sau: 

“Chúng tôi rất ân hận là cuộc Hội đàm Pháp - Việt tại 
Fontainebleau không đạt kết quả mong muốn. Chúng tôi uẫn. 
giữ lòng tin nó sẽ được nối lại trong những điều biện tốt hơn 
để đi đến kết quả. F 

“Trong lúc chờ đợi, chúng tôi trở uề Việt Nam tới ý chí 
quyết tâm sẽ ký kết tại chỗ uới đại điện các nhà đương cục 
Pháp những hiệp định bộ phận uề các uến đề nhất định uà 
chứng mình bằng hành động ý chí hiểu biết nhau uùà cộng tác 
oới nước Pháp của chúng tôi. Đó cũng là phương pháp tốt 
nhất để tạo ra bầu không khí thuận lợi cho sự nối lại cuộc 
Hội đàm Fontainebleau” (21). 

Phái đoàn Việt Nam xuống tàu “Pasteur” ngày 14/9 tại 
cảng Marseille. 

Vậy là Hồ Chí Minh và Moutet đã gặp nhau ngày 13. 
Một dự án mới của Pháp đã được trao cho ông Hồ ngày 14. 
Trong đêm 14 rạng ngày 15, Hồ Chí Minh đến chỗ ở của 
Moutet và ký tại nhà riêng Moutet, bản Tạm ước. Sáng hôm 
sau, Messmer điện cho d.Argenlieu: 

“Gửi đô đốc d'Argenlieu. Tạm ước Pháp - Việt đã được Rý 
hôm nay, chủ nhật 159, hôi 1 giờ 00 sáng. Văn bản đã được 
điện cho ngài” (28). 

Messmer điện đi ngày lỗ văn bản của Tạm ước và của 
“Lời tuyên bố kèm theo của các chính phú nước Cộng hòa 
Pháp và nước Việt Nam Đân chủ Cộng hòa” mà nguyên văn 
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như sau: 

“Chính phủ nước Cộng hòa Pháp uà Chính phủ nước 
Việt Nơn Dân chủ Cộng hòa quyết tâm theo đuổi, trong 
tình thần tin cậy lẫn nhau, một chính sách hòu hợp uù cộng 
tác đã được thiết lập uới Hiệp định Sơ bộ mông 6 tháng 3 
năm 1946 uùò nói rõ trong cúc cuộc đàm phán Pháp - Việt 
tại Đà Lạt uà Fontainebleau. 

“Hoàn toàn tin tưởng rằng chỉ có đường lối chính trị 
này là phù hợp uới lợi ích lâu dài của hai nước uà uới 
truyền thống dân chủ lâu đời của họ, hai chính phủ, căn cứ 
theo Hiệp định 613 uẫn giữ nguyên hiệu lực, nhận thấy đã 
đến lúc phải ghi thêm một tiến bộ mới trong sự phát triển 
các quan hệ Pháp - Việt, trong khi chờ đợi hoàn cảnh 
thuận tiện cho phép ký kết một hiệp ước trọn uen uò uĩnh 
uiễn, 

“Trong tình thân hữu nghị uà hiểu biết lẫn nhau, Chính 
phú nước Cộng hòa Pháp uà Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa đã tiến hành ký kết một bản tạm ước, mang lợi 
trong khuôn khổ những hiệp định hạn chế, những giải phúp 
tạm thời cho những uấn đề chính yếu có lợi ích tức thời đang 
đặt ra giữa nước Pháp uà nước Việt Nam. 

“Về những điểm liên quan đến cuộc trưng cầu đân ý đã 
được dự kiến trong hiệp định 613, hai chính phủ sẽ cùng 
nhau ốn định ngày giờ uà thể thức tổ chức sau này. ` 

“Hai bên tin chắc rằng những biện pháp đề cộp đến 
trong bản Tạm ước này sẽ góp phân thiết lập lại ong tương 
lại rất gân một bầu không khí yên tĩnh uà tin cậy lẫn nhơu 
cho phép nối lại trong một ngày không xa những cuộc đàm 
phán dút điểm. ¡ 

¬ “Hai bên tin rằng có thể dự tính uào tháng giêng 1947 
uiệc nối tiếp lại những cuộc đàm phán uừa điễn ra tợi hội 
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nghị Pháp — Việt Fontainebleau (29): 
“Paris ngày 14 tháng 9 năm 1946”. 
Cơ bản nhất là điều khoản 9 của Tựợmn ước. ` 


"Điều 9: Vì muốn bảo đâm, tại Nam Bộ uờ Nam Trung 
Bộ Việt Nam, sự uãn hồi trột tự công cộng cần thiết cho sự 
phát triển các quyền tự do dân chủ cũng như uiệc nối lại 
những cuộc trao đổi buôn bón, uòè ý thức được những tác 
động đáng mừng của uiệc chếm dứt mọi hành u¡ chiến tranh 
hoặc bạo lực của cả hai bên trên lĩnh uựẻ uừa nói đó, Chính 
phủ nước Cộng hòa Pháp uò Chính phủ nước Việt Nam Đân 
chủ Cộng hòa cùng nhau quyết định những biện pháp sau 
đây: 

a) Hai bền chấm dút mọi hành động chiến tranh uà bạo 
lực. 

b) Những hiệp định giữa các ban Tham mua Pháp 0à 
Việt Nam sẽ đề ra những điều kiện áp dụng uà hiểm soát 
những biện pháp mà hai bên cùng nhau quyết định. 

e) Tạm ước nói rõ rằng những tù nhân hiện đang bị giam 
giữ uì những lý do chính trị sẽ được phóng thích, trừ những 
kê bị kết án uì tội phạm hình sự hoặc uỉ phạm pháp luật 
thông thường. Đối uới những tù nhân bị bắt trong các chiến 
dịch cũng 0ậy. 

Việt Nam cam kết sẽ không cho phép truy tố hoặc dùng 
bối cứ hình thức bạo lực nào đối uới bất cứ người nào 0ì lả) 
do người đó gắn bó hoặc trung thành uới nước Pháp. Đáp 
đại, Chính phủ Pháp cũng cam kết sẽ không cho pháp truy tố 
hoặc dùng bất cứ một hình thức bạo lực nào đối uới bất hỳ gì 
uì người đó gắn bó uới Việt Nam. 

đ) Việc hưởng những quyền tự do dân chủ định nghĩa ở 
điều 1 được hai bên cam kết đảm bảo. 
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e) Sẽ chấm. dứt những uiệc tuyên truyền bất thân thiện ở 
cả hai bên, 

Ð Chính phủ Pháp uà Chính phủ Việf Nam DCCH sẽ 
cộng tác uới nhau để loại trừ khả năng tác hại của những 
người thuộc quốc tịch cúc nước nguyên là thù địch. 

8) Một nhân uật do Chính phủ nước Việt Nam DCCH chỉ 
định uà được Chính phủ Pháp chấp nhận $ẽ được ủy nhiệm 
bên cạnh Cao ủy (Pháp) để tổ chức sự cộng tác cần thiết 
nhằm thi hành những điều thỏa thuận này” (30). 

Cùng ngày, Hô Chí Minh ra một bản tuyên bố: 

“Chúng tôi cam kết sẽ tạo điều kiện dễ dùng cho uiệc phục 
hồi những quyền lợi bình tế uà uăn hóa Pháp tại Việt Nam. 
úp lại, chúng tôi đã được phíu Pháp cam kết thực hiện những 
quyền tự do dân chủ tại Nam Bộ. Chúng tôi hy uọng rằng 
những quyền tự do đó sẽ được thực hiện nhanh chóng uà 
thẳng thắn. Chúng tôi nghĩ rằng, bằng mọi cách, những cuộc 
đàm phán sẽ được nối lại uào tháng giêng 1947” (31). 

Giờ đây, Hồ Chí Minh không ở lại thêm nữa. Ông để lại 
ở Paris một phái đoàn mà ông coi là chính thức, với Hoàng 
Minh Giám, Trần Ngọc Danh và Dương Bạch Mai, rồi rời 
Paris ngày 18/9 bằng xe lửa; và ngày 19, ông xuống chiếc tàu 

hộ tống “Dumont đĩUrville” tại Toulon về Hải Phòng. Trước 
mắt, ông có một tháng để vượt biển và suy tư. 
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LÀM SAO VÔ HIỆU HÓA 
ĐƯỢC HÀ NỘI? 
(21/9 - 13/11/1946) 


hìn chung, bản 7gm ước đã đáp ứng những yêu cầu 

chính của Pháp: Việt Nam đã chấp nhận nguyên tắc 
một Liên bang Đông Dương, do đó chấp nhận cả sự thống 
nhất quan thuế, sự thống nhất tiền tệ, sự phối hợp giao 
thông v.v.. Việt Nam đành ưu tiên cho Pháp (về việc mời cố 
vấn và chuyên gia); họ sẽ trả lại tài sản cho người Pháp và 
đành cho họ sự đễ đàng trong việc làm và tự do lập nghiệp. 
Như vậy cuộc sống kinh tế có thể khôi phục lại. Về phía 
mình, nước Pháp đã cam kết lại sẽ tổ chức trưng cầu dân ý 
tại Nam Kỳ và những hoạt động chiến tranh phải chấm đứt 
vào ngày 30/10. 

Vậy là hai chính phủ đã kết thúc cuộc hội nghị 
Fontainebleau trong một triển vọng hòa dịu dần dân chứ 
không phải triển vọng đối đâu; ý định công khai của hai bên 
sẽ nối lại cuộc đàm phán vào tháng giêng 1947 đã khẳng 
định điều đó. Mặc cho đô đốc đ'Argenlieu la hét lên trước 
việc ký kết “vội vàng” của bản thỏa ước mà ông ta coi như là 
một thám họa vì cái điều 9 kia, ông bộ trưởng vẫn bộc trực 
rõ ràng, một tuần lễ sau, trong những, “chỉ thị chính trị” gửi 
cho Cao ủy, để ngày 21⁄9: 
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“Tạm ước Pháp - Việt ngày 14J9.. chắc chắn là một tiến 
bộ đáng kể so uới hiệp định sơ bộ mông 6/3. Tuy nhiên, 
chúng ta không thể coi bản thỏa ước tạm thời ấy như là cơ sở 
xuất phát có khả năng để cho chúng ta hé thấy một sự giải 
quyết tận gốc của uấn đề Đông Dương. 

“Nếu phải thực hiện nó một cách trung thục uề phía 
chúng ta, chính là để trước tiên khuyến khích một sự hòa 
địu, nhờ có nó mò chúng ta côn thiết phải xem xét lại toàn bộ 
chính sách của chúng tà. Chúng ta cần cố gắng bhơi dòng 
cho sự hòa địu đó ngay từ bây giờ uùà tránh mọi biện pháp có 
thể đầu độc những mối quan hệ Pháp - Việt trước ngày bản 
Tụm ước bắt đầu có hiệu lực, tức 30J 10/1946”. 


Nam Kỳ - cái trục quay 
của chính sách nước Pháp 


“Chính phủ đã rút ra được một điều khẳng định rằng 
Nam Kỳ là cái trục quay đích thực của toàn bộ chính sách 
của chúng ta uề Đông Dương. Chúng ta phải thành công uà 
thành công nhanh chóng tại Nam Xỳ, bởi uì tương lai sự 
hiện diện của nước Pháp tại Đông Dương hẳu như hoàn toàn 
tùy thuộc uào thành công hay thất bại của chúng tq. 


“Trước mắt chúng ta có hơi phương pháp: hoặc là tăng 
cường những cố gắng quân sự, cùng uới tất củ những hậu 
quả mà một thái độ như thế có thể mưũng lại ở Đông Dương, 
ở Pháp uà trước dư luận quốc tế; hoặc ngược lại, điều đình 
uới các chính phủ có một cơ sở đại điện đủ rộng rãi để làm 
Uiệc một cách có hiệu quả nhằm lập lại trật tự dựa trên sự 
ủng hộ của chúng ta. 

“Trên thực tế, chúng ta không thể nao nghĩ tới uận dụng 
chính sách sức mạnh một cách có hiệu quả được, bởi uì 
những phương tiện quân sự đang cồn ò sẽ còn bị hạn chế. 
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“Chính phủ đã đút khoát chọn giải phó; ứ hai. í 
phủ đã quyết định thì hành tại Nam vớt koá v Ti 
chất dân chú thực sự; theo ý Chính phú thì chỉ có một chính 
sách như uộy mới có khả năng cải thiện tình hình các địa 
phương Nam Kỳ, nhưng cũng cần thiết để giải quyết uấn đề Việt 
Nam (trong nguyên bản: uấn đề Annam) uề tổng thể. ì 

“Nhiệm uụ của Ngài là cho thi hành càng nhanh chóng 
cùng hay điều 9 của Tạm ước, là điều khoản nhằm thiết lập 
những quyền tự do dân chủ tại Nam Kỳ. Chúng ta không nên 
sợ đi bước đầu trên lãnh uực này. Lập trường của chúng tơ 
khi đó lại càng được củng cố thêm một cách đặc biệt nếu như 
Chính phủ Hè Nội uẫn cứ duy trì chính sách độc tài uùờ 
chúng ta sẽ rút ra khi cần tất cả cúc hậu quả một cách dễ 
đàng hơn. Tết nhiên cúc nhà chức trách Pháp cũng sẽ kiên 
quyết lưu ý cho những điều cam kết tương tự được áp dụng 
một cách nghiêm túc trong những uùng lãnh thổ thuộc chủ 
quyền của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 


“Một trong những biện pháp đầu tiên cần khơi lên tại 
Nam. Kỳ phải là sự mở rộng Chính phủ của bác sĩ Thánh. 
Chắc chắn là sẽ phải tiến hành từng bước, nhưng không 
được một giây phút nào quên rằng chúng ta phải tìm cách 
thiết lập một chính phủ thật sự dân chủ, đại diện cho phần 
đông nhân dân Nam Kỳ. Hoàn toàn không loại trừ sự thơm. 
gia của những nhân uật không che giấu sự đồng tình của họ 
đối uới sự thống nhất ba Kỳ. Chính phủ Pháp không sợ sự 
phát triển của một nên dân chủ thực tình tại Nơm ở, ngay 
cả khi một chế độ tự do như uậy sớm muộn sẽ dẫn đến sự 
thống nhất ba Kỳ, dưới hình thúc này hay hình thúc nọ. 

“Chính sách ấy hẳn là táo bạo; nó có thế dẫn đến những 
phân ứng quyết liệt ở các địa phương: dù sao đi nữo uẫn là 
chính sách duy nhất có khả năng cho chúng tŒ một lối thoát 


rơ khôi tình trạng lập là hiện này uà nghĩ đến. một sự trấn 
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an lòng người nhanh chóng, có thể nuôi hy uọng phục hôi 
được kinh tế uà nền kinh tế phục hôi không bao lâu sẽ liên 
kết được những người Pháp ở Đông Dương và đại bộ phận 
những người dân Việt Nam (trong nguyên bản: Annam). 

“Chính sách này hoờn toàn không phải là một chính 
sách bỏ rơi. Dư luận công chúng Pháp cũng như các giới 
chính phủ ngày cùng quyết tâm củng cố địa uị của Pháp trên 
đất Đông Dương. 

“Địa uj của chúng ta ở phía Bắc uĩ tuyến 16 thực ra đã 
được uững uàng hơn nhờ Tạm ước này. Nhiệm uụ của Ngài 
là sử dụng hết quyền lực của mành để buộc Chính phủ Việt 
Nam uù các đại diện của họ thực hiện đúng đắn đến múc tối 
đa những điều khoản liên quan đặc biệt đến tình hình tời 
sản của Pháp (tại Đông Dương) uà đến những cơm kết uồ 
uăn hóa” (1). 

Chỉ thị của Bộ Quốc phòng cũng được gửi tới sau đó không 
bao lâu. Ñó nằm cả trong bức điện ngày 1⁄10 gửi Bộ Tổng 
Tham mưu của Cao ủy. Người ta đọc được chủ yếu những điểu 
sau đây: 

“Bản Tạm ước này nhằm tạo nên một không khí thuận 
lợi cho một chính sách bình định ở Nơm Rỳ uới sự hỗ trợ của 
quyên lực Hỗ Chí Minh, bằng cách cho phép giải giúp những 
phân từ cực đoan bất trị, nhưng uới sự lo lắng làm cho tất cả 
mọi người được yên tâm uà ngăn ngừa đến mức tối đu mọi 
nguyên cớ phân ứng.. 

“Cân coi điều 9 như một tổng thể mà sự uận dụng phụ 
thuộc uào uiệc ký kết những hiệp định tham mưu. Nói tóm 

lại, mục đích tùm kiếm là tước uũ khí những tên phiến loạn 
gốc Nam Kỳ uà Nam Trung Kỳ uà đưa trở rơ Bác Kỳ uà Bắc 
Trung lộ những phân tử gốc ở ngoài đó. Mục đích ấy phải 
đạt được, nếu cần thì dần dẫn-uà từng bước... 
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“Việc cử tới bên cạnh Cao ủy một quan chức của Chính 
phủ Việt Nam phải xem như một sự nhân nhượng quan 
trọng của Chính phủ Pháp uà hoạt động của uị quan chức ấy 
cùng uới những người thân cận của ông tơ phải hướng uào 
mục đích làm yên lòng người. Mọi uiệc hỗ trợ đối uới phái 
uiên Việt Nam theo tình thần đó đều phải được thực hiện 
dưới sự kiểm soát của Ngài, bởi mục đích ta theo đuổi lò 
giúp cho ông ta phát huy ảnh hưởng cúa mình để chấm đút 
mọi hành động chiến tranh. Chính phủ đã chấp nhận uị đại 
diện này, nhưng lại từ chối sự thành lập một tiểu ban hỗn 
hợp mà ông Hồ Chí Minh, cũng xuất phát từ nhu câu đó, đã 
đề nghị thành lộp” (2)... 

Vậy là Chính phủ Lâm thời Cộng hòa Pháp coi như đã 
được rảnh tay, ít nhất là trong một thời gian, với tập hỗ sơ 
nóng bồng về Việt Nam và giao phó cho Cao ủy việc áp dụng 
tại địa phương các điều khoản của Tạm ước mà việc ký kết 
cho được đã phải trải qua bao khó khăn, nhưng ký được rồi 
nó cũng cho phép nghỉ ngơi một chút để lấy lại hơi sức. 
Ngày 25/9, Bidault điện cho d'Argenlieu, ngoài những lời 
khen ngợi: “Tôi cầu mong cho uiệc thực hiện bản tạm ước 
này, uới sự quan tâm lo lắng của Ngài, sẽ đánh dấu những 
tiến bộ mới trong quan hệ giữu nước Pháp uà nước Việt 
Nam. Hãy yên tâm uê lòng tin cậy 0è tình bạn của tôi” (3). 

Điều mà Paris đã quyết tuy vậy vẫn không hợp với ý 
muốn của đô đốc đ'Argenlieu. Nếu một mặt, ông “dự kiến sẽ 
gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay khi Chủ tịch về đến vùng 
biển Đông Dương”, thì mặt khác ông ta cũng tính toán về 
một sự thay đổi sắp tới trong chính sách nội trị của nước 
Pháp và dĩ nhiên bao hàm trong đó, là sự trở lại một thái độ 
cứng rắn hơn của Paris. Cuộc trưng cầu dân ý kì Hiến pháp 
đã gần đến ngày. Tướng De Gaulle và phong trào Cộng hòa 
Bình dân (MRP) đã để nghị bác bỏ dự án, trong khi phe xã 
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hội và cộng sẵn yêu cầu phê chuẩn nó. Cũng dễ thấy được 
mong muốn của ông đô đốc đang đi về hướng nào. Thế nhưng 
ngày 13/10, đại đa số các cử tri Pháp tán thành bản Hiến 
pháp, còn đa số áp đảo các cử tri Đông Dương lại bác bồ nó. 
Đã rõ ràng là từ đây, nước Pháp sẽ theo một chế độ nghị 
trường và yếu về cơ quan hành pháp. Đô đốc d*Argenlieu 
càng ngày càng ít tin tưởng ở hậu phương của mình. Liệu về 
phía ông, ông sẽ biểu thị tỉnh thần cứng rắn hay không? 


“Trả đũa” Hà Nội thế nào đây? 


Ngày 18/10, tại vịnh Cam Ranh, ông Cao ủy gặp ông Hồ 
Chí Minh vừa ở Pháp về trên chiếc tàu “Dumont đ'Urville”. 
Bề ngoài, cuộc hội kiến ra chiều suôn sẻ. D'Argenlieu báo 
cáo lại cho ông bộ trưởng: 

“Sau cuộc hội kiến ấy, mà... theo ý tôi có mang lại kết quả, 
tôi có cảm giác rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh rất lo ngợi uê tình 
hình thực tế mà ông ta sẽ gặp khi bước chân uề nước... Dù sơo 
tôi uẫn có cắm tưởng rằng ông Hồ chân thành mong muốn, ít 
rơ là trong một thời gian, sẽ tìm thấy ở sự giao hòu uới Pháp 
một sự củng cố lại các hết quả đã giành được uà bước đầu của 
những tiến bộ mới... Tôi cũng tin chắc rằng ông Hồ sẽ cố gắng, 
bằng cách kết hợp những lời tuyên bố thân thiện uới những lời 
dọa dẫm tố cáo, giành được tại Nam Kỳ những lợi ích tối đu 
nhờ những lợi ích cụ thể mà điều 9 của Tạm ước đã mang lại 
cho ông” (4). 

Ngày 20/10, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Hải Phòng và 
trở về Hà Nội, ở đó ông có mời thủy thủ đoàn chiếc “Dumont 
đUrville” (tới chiêu đãi). Thật là một, “ngày về chiến thắng”. 
Được mọi người, mọi nơi nhiệt liệt hoan nghênh; ông đã 
đông thời kêu gọi mọi người hoan nghênh tình hữu nghỉ 
Pháp — Việt.  - 
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Từ khí cuậc hội nghị Fontainebleau có về bị sa lây, hồi 
tháng 8, điều làm cho các nhà đương cục Pháp quan tâm suy 
nghĩ hơn cả là tình hình Nam Kỳ. Thực tình Việt Minh lúc 
này đã phát động một chiến dịch tấn công tâm lý, chính trị 
và quân sự (kèm khủng bố), đánh những đòn nặng nề vào tổ 
chức cai trị của nước Cộng hòa tự trị Nam Kỳ mà vất vả lắm 
người ta mới hình thành nổi: các chức sắc địa phương, bị 
khủng bố hoặc bị hăm dọa, sẽ “cam kết” với kẻ thù (tức Việt, 
Minh - LND) và cứ như thế, dân dần, Việt Minh đã nắm 
được quyển kiểm soát “/uực zế” toàn bộ vùng nông thôn. Sài 
Gòn cảm thấy đất sụt ở dưới chân mình mà không tìm ra 
phương cách nào chống đỡ. Cái mà Moutet gọi là "rực quay 
của chính sách nước Pháp ở Đông Dương” đang trên đường 
sụp đổ từ bên trong: Việt Minh đang thắng, nếu người ta 
không phần ứng. Ngày 22/9, Ủy ban Hành chính lâm thời 
Nam Bộ đã ra công khai và phát đi một lời tuyên cáo trong 
đó họ khẳng định chỉ duy nhất họ là chính quyển hợp pháp 
của Nam Bộ và ngày 5/10 trong công báo Hà Nội đã đăng 
một sắc lệnh số 182 ngày 13/9 tổ chức lại Ủy ban kháng 
chiến Nam Bộ. Hà Nội đã nói rõ (ngày 13/10) là vì muốn dễ 
đàng cho “việc áp dụng, đối với phía nước Pháp, những hiệp 
định mồng 6/3 và Tạm ước (ngày 14/9). 

Ngay lúc hội kiến với Hồ Chí Minh tại Cam Ranh, 
d'Argenlieu đã phần đối quyết liệt quyết định này. Đối với 
ông đô đốc, thì đây là một sự can thiệp không thể chấp 
nhận được của Hà Nội vào một lãnh thổ thuộc chủ quyền của 
Pháp từ đây đã có “một chính phú hợp pháp”, một thủ đoạn 
nhằm dựng lên tại đó “một chính phủ song hành” và áp đặt 
cho đân bằng cách phổ biến hóa sự lật đổ và Sự khủng bố. 
Vậy ưu tiên phải dành cho việc khôi phục lại trật tự, mà 
không có nó — người ta đã nói và nhắc đi nhắc lại ~ thì 
không thể nào có được cuộc trưng câu đân ý. Sự lo lắng bao 
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trùm lên người châu Âu cũng như những người theo đẳng ly 
khai ở Nam Bộ. 

Nhưng, về mặt quân sự, với sự khước từ mà Hề Chí Minh 
đã phát biểu ngay khi còn ở Paris, không chịu cho quân đội 
mình ở miền Nam trở về miền Bắc, bây giờ người ta nhận 
thức được rằng không thể nào tính đến chuyện “bình định” 
Nam Kỳ chỉ trong khuôn khổ địa phương. Phải tìm cho ra 
một “giải pháp toàn bộ”; và đây là điều mà tướng Valluy đề 
nghị, ngày 14/10, trong một bản báo cáo gửi d'Argenlieu: 

“Tôi nghĩ đến một hình thức có thể phù hợp cho chính 
sách hiện nay của chúng ta là: đừng bằng lòng uới uiệc chế 
ngự các cuộc tấn công của bọn phiến loạn, mò trái lại phải 
thực hiện một áp lực thật căn bân đốt uới bọn phiến loạn ấy 
bằng cách chủ động mở những chiến dịch quy mô tại Hà Nội 
tà tại Trung K)”.. 

“Việc uận dụng đến cói lý lẽ cuối cùng °) này hiện lên 
trước mắt tôi như một điều tiền định. Nó được “ghi nhận” 
sau một loạt dài thất uọng mà uẫn có thể, một cách nghịch 
lý, là cúi bước mở đầu một giai đoạn hòa địu cho mọi người 
và một giai đoạn thỏa thuận cho phía chúng ta. 

“Thực hiện thì tế nhị, khó khăn mà hậu quả tức thời thì 
nặng trĩu. Nếu chính phủ mới “9 chịu chấp nhận thì phải 
tính đến chuyện đưa ra thi hành sớm nhất là uào tháng 2-3 
1947. 


“Nhưng phải uới điều kiện là nó có thể thực hiện. được 0à 
một khi uấn đề đã được quyết thì chúng tu phải có trong tay 
những phương tiện thích hợp uò có ngay bên cạnh. 


(*) Tiếng Latin trong nguyên văn: Ulfima-ratio. 
('*) Kết quả cuậc trưng cầu dân ý Pháp ngày 13/10 đã dược biết. 
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“Tôi đã nhấn mạnh đến tình trạng khủng hoằẳng, uề số 
quân cũng như tổ chức, mà đội quân uiễn chỉnh sẽ trồi qua 
trong ba tháng đầu năm 1947. Không phải uới cúi mớ quân. 
bát nháo của chính quốc gửi sang cho tôi - trong số đó một 
phân lớn cần phải đưa uào khuôn khổ, thậm chí cần phải 
huấn luyện lại — mà tôi có thể chiếm lấy một cách gọn gùng 
nhất Hà Nội uà Huế uà cùng một lúc chế ngự được những 
tực lượng uũ trang Việt Nam, mà phải có những đơn uị tổ 
chúc thuần nhất uà thiện chiến. ị 

“Thiếu công cụ đó, chúng tôi không thể nào thì hành 
my những mệnh lệnh mà Chính phủ có thể giao cho chúng 

LÊ 

Vậy là Valluy yêu cầu ông Cao ủy bất cứ bằng giá nào 
cũng xin cho được Chính phủ Paris duy trì đạo quân viễn 
chính ở quân số 75.000 người — con số này chắc sẽ còn phải 
tăng cường thêm “trong giả thiết mà ngài bắt buộc phải đề 
nghị uới Chính phủ mở những chiến dịch mới nà dưới một 
hình thức hơi đặc biệt một chút” (6).. 


Một hành vi bạo lực tại miền Bắc 

Đô đốc đ'Argenlieu nắm được những tin tức này, sau khí 
vừa báo cáo về Paris cuộc hội kiến của ông ta tại Cam Ranh 
với Hồ Chí Minh qua bức điện nói trên, liền gửi ngay, cũng 
cùng ngày 19/10, cho Georges Bidault và tướng đuïn một bức 
điện mật trong đó ông lập luận như sau: 

“Trong lúc những cuộc điều đình Pháp - Việt nhằm 
chuẩn bị cho uiệc thực hiện Tạm ước sếp sửa tiến hành, tôi 
nhất trí uới tướng Valuy thấy phải lưu ý Chính phú uề 
những điểm sau đây: 

1. Như chúng ta cân d 
của Chủ tịch Hệ Chí Min 


lự tính trước, nếu uiệc trở uễ nước 
b không lôi cuốn theo được mội 
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bước ngoặt thực sự trong xu hướng của Chính phủ Hà Nội, 
thì chắc chắn ông Hồ sẽ lợi dụng thời gian úp dụng Tạm ước 
không những để tìm kiếm những ưu thế chính trị quyết định 
ở miền Nơm mà còn để bảo đảm cho mành một uị trí quân sự 
mạnh hơn... 

3. Trong khi tiềm năng quân sự của Chính phủ Hà Nội 
được tăng cường, ít ra trong tương lai trước mốt, thì tiềm 
năng quân sự của chúng ta, do oiệc thay quân, lại chuyển 
sơng một giai đoạn khủng hoảng ngày còng sâu sắc. Việc 
duy trì quân số ở mức 75.000 người không được bảo đảm cho 
năm 1947... 

3. Việc tái chiếm các tỉnh của Cưmpuchia sẽ đòi hỏi sự 
bố trí lực lượng quân sự ở miền Nam của chúng ta phải tăng 
cường hiệu lực trong khi nó đang bị dàn mỏng ra nhiều rồi. 

4... Tôi cho rằng chúng ta không nên loại trừ giả thiết 
một hành động bạo lực của Chính phủ Hà Nội uới đủ mọi 
duyên cớ khúc nhau đẻ ra từ uiệc khai thác bản Tựm. ước. 
Tôi không sợ những túc động đầu tiên của hành uí quân sự 
đó; lực lượng của chúng ta sẽ đủ sức đối phó. Nhưng, nếu 
như chúng ta phải bị động mà chấp nhận, thì chắc chắn là 
tình thần quân đội ta uà từ đó cả dự luận công chúng Pháp 
sẽ bị tổn thương. 

5. Nếu Chính phủ thừa nhận khả nừng có thể xảy ra của 
giả thiết này, thì Chính phủ cần phải chuẩn bị phương tiện 
đối phó ngay từ bây giờ. Quả uậy, lúc đó, một sự “trả đữa” 
túc thời sẽ là cần thiết tại Hà Nội cũng như tại Trung Kỳ. 
Tôi yêu cầu Chính quốc sẽ tổ chức sẵn sờng cho tháng 3/ 
1947 những đơn u‡ hoàn bị, những đại đội bộ bình, thiết 
giáp... cần thiết để thành lập một sư đoàn 10.000 người trang 
bị nhẹ nhàng Đò không có trọng pháo; ngoài ra Chính phủ sẽ 

có những biện pháp cần thiết để duy trì con số 75.000 người 
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của đội quân uiễn chỉnh. Những lực lượng này là tối cẩn 
thiết để giữ uững oj trí lãnh thổ hiện nay của chúng ta, 
chiếm đóng cúc tỉnh Campuchia đã được cắt nhượng (ngay 
sau cuộc đàn xếp ngoại giao) uò bằng cuộc trả đũa của chúng 
ta tại Hà Nội uà Trung K3, uô hiệu hóa những nhân tố lãnh 
đạo các cuộc biến động lột đổ uà khủng bố tại miền Nam. 

“Tôi được biết rõ những khó khăn đủ thứ mà Chính phủ 
phải trải qua để nâng đỡ những cố gắng quân sự củu mình 
tại Đông Dương, nhung tôi nghĩ rằng tôi có bổn phận phải 
báo trước cho Chính phủ biết những nguy cơ mà một tình 
hưống như uậy sẽ có thể đưa đến (6). 

ý tên: DARGENLIEU 

Việc xin viện trợ này sẽ được xem xét trong một phiên 
họp liên bộ tại Paris, ngày 23/10. Nó sẽ được tướng Juin ủng 
hộ; mấy hôm sau, tướng duin viết: 

„Việc duy trì sự cố gắng đó sẽ là điều kiện cần yếu để 
thành công trong chính sách hòa hợp của chúng ta uới Chính 
phủ Việt Nam. Nếu như chúng ta tô ra yếu đi, thì chỗ đứng 
của chúng ta sẽ nhanh chóng bị lung lay nà uô phương cúu 
uãn” (7). 

'Vững lòng ở sự ủng hộ của ông đô đốc, tướng Valluy phải 
hành động cấp tốc với các cấp dưới của ông ta để sửa soạn 
cú %đ đữa” dự định. Quá nhiên, ngày 18/10, có tin đồn ở 
Hải Phòng rằng Pháp sắp mở một cuộc tấn công tức thời 
(ngày 15); quân đội Việt Nam được lệnh “đề phòng để trúnh 
khiêu khích”, và ngày 21, một mệnh lệnh số 380 của tự vệ 
khu vực 4 Hải Phòng khẳng định: “Quân Pháp, lợi dụng 
buổi tiếp đón Hồ Chủ tịch uà sự lơ là cảnh giác của ta, đã 
bất ngờ chiếm đóng các công sở”. Do đó, lạt cần có những 
biện pháp mới để đối phó với mọi bất trấc. ‹ 
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Chắc hẳn là để vận dụng một chỉ thị của tướng Valluy 
nên đại tá Dèbes, chỉ huy quân sự Hải Phòng, ngày 21/10 đã 
ra mệnh lệnh số 18706-R/36; đại úy Dercourt, chỉ huy các 
nhóm quân RICM đóng tại Bắc Kỳ, chắc chấn đã căn cứ vào 
mệnh lệnh nói trên để ra một “đặc lệnh” số 938-TC, ngày 
30/10, bắt đầu bằng những câu sau đây: 

“Vì tình hình uẫn không ổn định, nên chúng ta có thể bắt 
buộc phải can thiệp một cách khẩn trương uà chủ động bất 
cứ lúc nào. Đi theo giả thiết đó phải có một kế hoạch tiến 
công phù hợp. 

Kế hoạch này nhằm mục đích: 

a) Làm chủ các khu phố người Pháp bằng cách loại trừ 
các đôn bót Việt Nam; 

b.) Chiếm đóng những nơi cơ yếu nhất cho phép chúng ta 
làm chủ được cả thành phố; 

©) Giải tòa con đường bộ Lạch Tray”... 

Tiếp theo, bản “đặc lệnh” trình bày chỉ tiết nhiệm vụ 
của tập đoàn xe thiết giáp của RICM và các trục hành quân, 
chủ yếu là mở rộng ra theo kiểu “vết đầu loang” đến khu vực 
Duyên Hải. Dĩ nhiên, mệnh lệnh chỉ thị: “tuyệt đối mật” (8). 

Hai ngày trước, ngày 28, tại Hà Nội, bộ chỉ huy Pháp đã 
ban hành một “lệnh hành quân số 1” và hai “đặc lệnh” xuống 
các đơn vị, chủ yếu là các đơn vị biệt động xe bọc thép. (9) 

Tĩ nhiên là một số dự án đều “trên mây”. Trong một bức 
thư ngày 25/10 (tức trước ngày Tạm ước bắt đầu có hiệu lực), 
gửi nhiều nhà lãnh đạo Pháp tại Đông Dương, đô đốc 
đArgenlieu đã nói không che giấu: 

“Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng để đối phó khi cân, kế từ 
tháng giêng 1947, uới một sự tái diễn chiến sự, bằng một hành 
động bạo lực nhằm uô hiệu hóa Chính phú Hà Nội uề chính 
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trị cũng như uễ tình thân, uờ nhờ đó tạo thuận lợi cho công 
cuộc bình định miền Nam ® (10). lửa 


Một văn bản mang dấu vết lo âu do cuộc tấn công quân 
sự của Việt Minh lúc ấy tại miền Nam. Sài Gòn có khuynh 
hướng coi tình hình Nam Kỳ từ đây như vô vọng nếu người 
ta không đánh vào cái đầu, tức vào Hà Nội. _ 


Vấn đề kiểm soát thuế quan 


„ Chính phủ Pháp, qua ngòi bút của Moutet, đã chỉ thị 
rằng trong giai đoạn khó xử này không được chủ động làm 
một điều gì có thể làm cho tình hình đột nhiên thêm căng 
thẳng, gây khó khăn trở ngại cho việc ký kết những hiệp 
định vĩnh viễn. Thế nhưng, ngay trước khi ký Tạm ước, các 
nhà chức trách Pháp ở Đông Dương phụ trách các vấn để 
kinh tế, đã hết sức lo sợ trước tình hình buôn lậu ở miễn 
Bắc; họ tình nghỉ về nội dung hàng lậu đó: đổi gạo (hoặc 
những thực phẩm hiếm thiếu) lấy vũ khí mà Chính phủ Hà 
Nội mua sắm ở Trung Quốc, bằng mọi thủ đoạn, nhằm nhanh 
chóng củng cố quân đội của mình. Các nhà chức trách Pháp 
bèn quyết định thành lập một hệ thống kiểm soát thuế 
quan. Họ cho rằng nên cách ly nước Việt Nam DCCH với 
'Trung Quốc bằng cách kiểm soát chủ yếu Lạng Sơn và nhất 
là Hải Phòng. 

Vậy là ngày 10 tháng 9 và một cách bí mật (vì Paris 
cũng đến nửa tháng 11 mới được thông báo về sự việc này), 
viên cố vấn kinh tế Davée và tướng Morlière, ủy viên mới 
(quyền) của Cộng hòa Pháp tại Bắc Kỳ, đã quyết định thiết. 


ứ ï le, Pi ết: “Chống lại Hổ Chí 
{9T + bức thư ngày 25/10 gửi thống đốc Laurentie, Pignon viết: “Cl 

Anhiế tt Minh chỉ ó thể là bội nên quân chủ thống nhất và dân. chủ. Chính quốc. Sỹ 
cho phép chúng ta chơi con bài này chăng?” Ngay nầy 24/8, d'Argenlieu đã yêu cầu 
Chính phủ gợi Bảo Đại sang Pháp. 
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lập một hệ thống kiểm soát thuế quan ở các vùng duyên hải 
Việt Nam và đặc biệt xung quanh Hái Phòng, bắt đâu từ 
ngày 15/10. Quyết định này gây nên một sự náo động tâm lý 
sâu sắc trong các giới chính trị Việt Nam; họ coi đó là một 
sự vi phạm Tạm ước. 

Giả sử Việt Nam có chấp nhận “zguyên tắc” thống nhất 
thuế quan đi nữa thì ít nhất cũng còn phải thông qua những 
tiểu ban hỗn hợp mà thảo luận nhất trí với nhau về các thể 
thức kiểm soát thuế quan và những vấn đề tài chánh mà nó 
bao gồm (việc phân định thu nhập là một vấn đề chính phủ, 
chưa được giải quyết tại các cuộc đàm phán Paris). Chính 
phủ Hà Nội đã tức thời phần đối với tướng Morlière về cái 
gọi là “sự 0i phạm trắng trợn chú quyền của Việt Nam” và 
ngày 20/10, Ban Chấp hành Mặt trận Việt Minh kêu gọi 
người Pháp “xem xét lại thái độ của họ”. 

Trở về Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho rằng vấn 
để này phải được giải quyết do những tiểu ban hốn hợp mà 
ông Hồ đã quyết định cùng với đô đốc đ'Argenlieu tại Cam 
Ranh phải nhanh chóng thành lập và ngay ngày 29/10, ông 
Hồ để nghị với Sài Gòn cho họp ngay không chậm trễ tiểu 
ban hỗn hợp thuế quan và thương mại nhằm nghiên cứu 
những vấn đề chưa được giải quyết tại Hải Phòng. Đây là 
ngày hôm trước của ngày mà Tạm ước bắt đầu eó hiệu lực và 
cũng là ngày hôm trước của ngày ngừng bắn ở Nam Bộ. 


Giờ khắc lựa chọn 
Tại Bài Gòn, giờ ngừng bắn càng tới gần càng làm cho 
mọi người Ìo âu, vì Việt Minh đã tăng cường hoạt động. 
Ngày 26/10, d'Argenlieu báo động Paris bằng những lời lẽ 
hùng hôn về các nguy cơ của tình hình. Ông ta tố cáo “rõ 
chơi hai mặt mà Hà Nội tiến hành uới một phương pháp 
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ngoan cố.. sự hoạt động chỉ đạo từ các đường ngâm dưới mặt 
đất, sự quyết liệt của những cơ quan họ thiết lập nên, những 
mệnh lệnh được bơn ra uò đang trên con đường thực hiện... 
Một hệ thống chính trị hoàn toàn đây đủ đã được hình thành 
dân uới mệnh lệnh giành nắm chính quyền ở khắp mọi nơi... 
Đông thời, các lực lượng uũ trang đang di chuyển, chú ÿ 
tránh mọi đụng độ sao cho tới ngày 30/10 họ sẽ chiếm được 
những 0t trí thuận lợi, cùng gần các trung tâm lớn còng hay, 
hồng biến những uị trí ấy thành tuyến đầu đồn bót của họ”... 
Ông ‡ơ cáo giác điều 9 của tạm ước: Tạm ưóc.. mai đây sẽ 
biến những con người mà chúng ta có thể coi một cách hợp 
pháp 0à chính đáng là những người lính chính quy của một 
nước bạn, thành uiên của Liên hiệp Pháp, như những kê 
phiến loạn. có thể là cần phải phá tan đi cúi kế hoạch mà 
một kẻ thù bất cộng đái thiên đã xây dụng lên một cách tÌ mì 
ấy” (11). Ông đô đốc đã biết và Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã 
khẳng định với ông ta tại Cam Ranh, rằng Hà Nội từ chối 
không bàn (thậm chí cả không nghĩ đến) về việc rút quân 
đội Nam tiến của Việt Nam ra Bắc. 

Đến ngày quy định, 30/10, lúc 0 giờ, chiến sự đã hoàn 
toàn chấm đứt tại Nam Kỳ, chứng tổ Hà Nội kiểm soát hoàn 
toàn các đu kích miễn Nam và là người chỉ đạo hoạt động 
của họ. 7gm ước bắt đầu chính thức có hiệu lực. Bây giờ chỉ 
còn phải bàn cãi, theo như đự kiến, về việc bình thường hóa 
tình hình trong các lĩnh vực bao gồm trong hiệp định. 

Ngày 29/10, ông đô đốc báo cho Paris biết rằng Hà Nội 
vừa để nghị Chính phủ Pháp thừa xi r2 PM Min 
người được ủy nhiệm bên cạnh Cao ủy đề thiết “Ah Hạ “V 
tên hết bên toửẽ việc thi hành các hiệp định. chạm vê 
Bạch là chủ tịch Ủy ban hành chánh Nam Bộ. Ông ` kà 
liên lập tức yêu cầu Paris từ chối, nhưng Paris không P 
ứng gì. : : 

2?9 


Việc ngừng bắn và sự yên tĩnh trở về sau chuyện ngừng 
bắn, đã mang lại cho Sài Gòn — cũng như cho cả Paris — một 
chút khoan khoái. Ngày 1⁄11, ông đô đốc báo cho Paris biết 
rằng chiến sự đã ngừng đúng vào hồi nửa đêm ngày 29/10 và 
một tiểu ban quân sự Pháp, do tướng Nyo chỉ đạo, đi Hà Nội 

để “ấn định những nguyên tắc sẽ theo đó mà ký kết các hiệp 
định tham muớu”. Ngoài ra, “150 chính trị phạm đã được 
phóng thích ngày 3/10”. 

'Từ mấy hôm nay, ông đô đốc chuẩn bị chuyến đi Paris 
sắp tới của ông, dự kiến vào khoảng giữa tháng 11 mà ông 
cho là cần thiết, trong tình huống hiện tại, nhằm thăm đò 
các ý định và thái độ của Chính phủ cũng như của các đảng 
phái. Nhưng ông ta biết, từ đây, rằng chính sách Nam Kỳ 
của Paris đã thay đổi (mặc dù Pignon vẫn cố chối) (12) và 
ông ta đành phải đi dần tới chỗ ban hành những “quyển tự 
đo dân chủ” và cả tới việc mở rộng chính phủ Sài Gòn. 

Nhưng cái quy mô rộng lớn của cuộc tấn công của Việt 
Minh đã gieo hoang mang dao động cho những phần tử “]y 
khai”: họ cảm thấy Chính phủ Pháp không ủng hộ họ nữa; 
một số người nghỉ ngờ Chính phủ Pháp đang hướng về phía 
Bảo Đại. Ngày 6/11, Hội đồng Nam Kỳ họp kín, chất vấn 
Chính phủ Nguyễn Văn Thinh. Người ta yêu cầu ông ta cái 
tổ Chính phủ; Bác sĩ Thinh đã tự tử ngày 9/11. Tình hình 
chính trị bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng tại Nam Rỳ; 
những kẻ theo phái “thống nhất” giờ đây dường như đang 
đợi thời cơ của họ. Thường dân Pháp ở Sài Gòn cảm thấy 
nắn lòng. 


Vậy nhưng trái lại, trước mặt là một sự củng cố. Nỗi lo 
Sợ về sự ổn định của Chính phủ Hà Nội đã tiêu tan. Ngày 
28/10, Hồ Chí Minh đệ đơn xin từ chức với Quốc hội lập 
biến. Được bầu lại ngay tức thời, ông đã để nghị một ê kíp 
mới và ngày 3/11, danh sách chính phủ mới đó được Quốc 
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hội thông qua. Nhưng Chính phủ thống nhất quốc gia tháng 
3 đã được thay thế bằng một Chính phủ đoàn kết dân tộc 
(Liên Việt), lần này hoàn toàn do Việt Minh thống trị. 

Phái đối lập quốc gia chủ nghĩa, bị yếu đi rất nhiều, 
đành phải rút vào vòng bí mật. Một trong những lãnh tụ có 
tên tuổi hơn cả của họ là Phạm Gia Do, đại biểu VNQDĐ, bị 
công an Việt Nam coi như là “ứng cử viên” của Pháp, sắp sửa 
bị bắt giữ (13). Quốc hội Việt Nam, ngày 8/11, đã biểu quyết 
thông qua bản Hiến pháp soạn thảo từ mấy tháng trước; rồi 
Quốc hội hoãn họp, sau khi đã yêu cầu Chính phủ hành 
động rất cứng rắn nhằm buộc phía Pháp phái tôn trọng chủ 
quyền thuế quan của nước Việt Nam DCCH. 

Ngay từ ngày 6/11, đArgenlieu đã cho Paris biết cẩm 
tưởng của ông ta về những sự kiện xảy ra tại Hà Nội. Ông 
nhấn mạnh rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã công khai “xác 
định lập trường của mình là sự thực hiện Tạm ước uà sự cần 
thiết phải đổi mới uà cùng cổ tình hữu nghị Pháp — Việt... 
sau đó, ông đô đốc thừa nhận: 

“Cuộc tiếp đón. Chủ tịch Hồ Chí Minh từ nước Pháp uà, 
tại Bắc Kỳ, chứng tỏ Chủ tịch uẫn tuyệt đốt làm chủ tình thế, 
mộc dầu có một sự phản đối càng ngày càng lăng, nhưng 
không có cách nào phát biểu công khai được uì đã bị ai 
giê uào miệng rồi”. Tuy nhiên, không thể chối cai được rằng 
đảng Việt Minh, trở thành đẳng cầm quyền, trong một năm 
qua đã bị suy yếu quyền hành. Vậy nhưng một mặt, bộ =4 
hành chánh — chính trị của Việt Minh uẫn nguyên uẹn uà 
mặt khác phe đối lập rõ ràng là không tài nào tổ chúc được 
lực lượng của mành trước sự đàn úp của một cơ qua" công an 
rất đông uà rất đủ quyền lực. Những phân cá 5 Tà Mã 
VNQDBĐ là những người hoạt động tích cực nhất oà HÀ 
khôn khéo lợi dụng để chống lại Chính phủ nhà" u 
bộ bê ngoài bao gồm trong bản Tạm uúc. Vũ sẽ 
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của họ là sự thì đua bài ngoại. Tốt cả những người đối lập 
đều hướng mắt uề cựu quốc uương Bảo Đạt (12) uà đều dựa 
thế, kẻ thì Mỹ, người thì Pháp, tìm cách cho Bảo Đại được 
trở uễ..” (15). ' 

Phù hợp với những chỉ thị của Pignon vừa mới đây, từ 
đây Sài Gòn sẽ nhấn mạnh nhiều đến tính chất “độc tài 
chuyên chế” của Nhà nước Việt Minh (16). Vậy nên cuộc 
thương thuyết với chính quyền mới này của Hà Nội chắc 
chắn sẽ là gay go. Tiểu ban quân sự Pháp, một khi ra đến 
Hà Nội rồi, vẫn không làm sao thực hiện nổi cuộc tiếp xúc; 
sau đó là vấn để lựa chọn địa điểm hội nghị: Việt Nam 
DCCH đề nghị Hà Nội và Sài Gòn, còn ông Cao ủy chỉ 
muốn chọn Đà Lạt và một phần nào đó muốn chọn Hà Nội. 


Kế hoạch Valluy - D'Argenlieu 


Tại Sài Gòn, người ta đang đi đến thời điểm lựa chọn. 
Tại đây, người ta cho rằng Nam Kỳ, cái trục xoay và cơ sở 
của chính sách Pháp ở Đông Dương, đang gặp nguy cơ trầm 
trọng. Đúng là chiến sự đã chấm dứt, nhưng kẻ thù vẫn còn 
ở lại vị trí của nó. Tình hình chính trị mập mờ. Phe ly khai 
thì hết sức hoang mang, lòng tin ở nước Pháp bị xói mòn; 
chủ nghĩa dân tộc đang trên chiều hướng đi lên. Một lần 
nữa, các nhà lãnh đạo Sài Gòn lại đi đến kết luận: cần phải 
cứng rắn. 

Trong tình huống đó, chuyến đi Paris của ông đô đốc 
mang một ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Nhất thiết Chính 
phủ Pháp, nếu có thể, ủng hộ ông trong cuộc thử thách sức 
mạnh với Hà Nội mà ông thấy không thể nào tránh khỏi 
trong một ngày không xa. Những mưu đồ tính toán của Việt, 
Minh phải bị đảo lộn và “Nơm. Ãÿ phải được nước Pháp cứu 
DÑï”. ah 
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Để có đủ căn cứ nói chuyện với Paris một cá ú độ 
EEnfpiiim đã yêu cầu Valluy làm cho rà — m Eửn 
xét tỉ mỉ về tình hình. Ngày 9, "đã gửi ch 
đ*Argenlieu bản báo cáo dưới đây: Sử NH0 an gu 

“Theo đúng những chỉ thị mò Ngài đã truyền đọt, tôi 
hân hạnh gửi kèm theo đây cho Ngài một bản nghiên cứu 
tóm tắt, dưới dạng một bản sơ thảo dự án, uề một hành động 
bạo lực sẽ thục hiện tại Bắc Kỳ. l 

l “Bản nghiên cứu này bao gồm hai giải pháp: một giải phán 
số một uới uiệc duy trì chiếm đóng Hà Nội; một giải pháp số hai 
uới việc rút khỏi Hà Nội. Những thuận lợi uà bất lợi của mỗi 
giải pháp có thể tóm tắt lại trong bảng thống kê theo kiểu sơ đô 
dưới đây (tiếp theo là một bảng thống kê). 

“Những nhận xét này đều có một trọng lượng nhất định 
mà Ngồi có trách nhiệm nên lựa chọn giải pháp nào. Dĩ nhiên 
là những giải pháp trên có thể được chuẩn bị trong từng chỉ 
tiết. Như uậy Ngài có thể lựa chọn không cần điều kiện tiên 
quyết mà tùy hoàn cảnh từng lúc” (11). 

'Trong lúc đó, các cuộc bầu cử tại Pháp đã kết thúc với sự 
thắng lợi của cánh tả. Đảng Cộng sản thay chỗ cho phong 
trào Cộng hòa bình dân với tư cách là “chính đảng số 1” của 
Pháp, ít ra là về số phiếu giành được và Đảng xã hội, tuy có 
bị thụt lùi so với trước, vẫn còn mạnh. Trong điều kiện Ấy, 
phong trào Cộng hòa bình dân khó lòng mà giữ nổi quyên 
lãnh đạo chính phú. Đô đốc dArgenlieu và các cố vấn của 
ông ta không còn có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu ảo tưởng 
nữa trong cái ngày 11/11 này: họ khó mà hy Vọng SỐ được 
chính phủ sắp tới ủng bộ mình đến cùng chống lại với Chính 
phủ Hà Nội. “Ván bài” đối với họ có thể bị lật ngược. Eọ 
cùng một lúc phải làm sao chỉ phối được chính phủ mới, 
buộc chính phủ phải nhúng tay vào vấn để Đông Dương và 
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làm sao để tạo ra được ở Việt Nam một sự “căng thẳng tích 
cực”, có nghĩa là khai thác được một cách có lợi cho cái mà 
họ nghĩ là quyển lợi của nước Pháp. 

Ngày 12/11, d'Argenlieu trả lời như sau cho bản báo 
cáo của Valluy: 

“Nếu như bất chấp những cố gắng của Chính phủ Pháp 
nhằm đi đến một hiệp định phải chăng uới Chính phủ Hà 
Nội, chiến sự uẫn cú phải tái diễn tại một số địa bàn hành 
quân ở Đông Dương, thì điều quan trọng nhất là quân đội ta 
phải có đủ khả năng, không những để chịu đựng một cuộc 
tấn công bất thình lình, mà cồn phải trả đũa bằng một hành 
động mạnh quyết định... 

“Những đợt cải tiến cách bố trí lực lượng quân sự ở miên 
Nam, dù có hiệu quả mấy đì nữa, cũng uẫn không đú để 
ngăn chặn một chế độ khủng bố mà từ cơ quan lãnh đạo đến 
quân đội uà các trung tâm quân sự đêu được hưởng một sự 
an toàn tuyệt đối trong những uùng lãnh thổ gọi là của Việt 
Nam. 

“Vậy chúng ta phải dụ kiến trước cái giả thiết là sau khỉ 
đã uận dụng hết mọi khả năng hòa hoãn, Chính phủ Pháp 
thấy buộc lòng phải đối phó uới tình hình chiến sự tái điễn 
bằng một hành động mạnh trực diện chống lại Chính phủ 
Hà Nội. b 

⁄ “Trong thực tế, sự bố trí lực lượng quân sự của chúng ta 
tại Bắc Kỳ hầu như không đủ để đốt phó uới một sự biện bất 
trắc như uậy Bị phân tán nhiều nơi, đường liên lạc quá 
rộng, quân số bị giảm dân tiếp theo những đợt hồi hương 
làm cho nó uữa đề bị tổn thương trước hoạt động của quân: 
du kích uừa không đủ sức mô những cuộc tấn công. 
?z “Một sự tập hợp uà phiên chế mới là cân thiết; nó cho 
phép: 
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- Cơ bản giữ uững căn cứ chiến lược Hải Phòng - Vịnh 
Hạ Long, bao gồm uùng mô Bắc Kỳ; 

- Giữ uững căn cứ không quân-lục quân Hà Nội làm căn 
cứ xuất phái tiền tiêu của những hành động uũ lực nhằm mục 
đích nổu có xung đột xảy ra thì uô hiệu hóa Chính phủ Hà 
Nội uà tiêu điệt các trung tâm quân sự Hà Đông — Sơn Tây — 
Tông uờ nếu cần thì Hòa Bình; 

- Bảo đảm ít ra là tạm thời sự tự do liên lạc giữa hai căn 
cứ đó; 

“Sự bố trí lực lượng này cần được tiến hành dân mà 
không cần có những hành uì quân sự uô ích. Nó phải được 
hoàn thành uào cuối năm 1946.. 

“Nói tóm lại, không cần phải tiên đoán gì uề diễn biến 

` eủa cuộc điều đình uới Chính phủ Việt Nam, nhiệm uụ chính 
của lực lượng quân sự Pháp được xác định như sau: 

- Tại Nam Kỳ uà miền Nam Trung Kỳ: thực th các điều 
khoản của Tạm ước đã được cụ thể hóa trong bức thư củ tôi 
ngày 22/10/1946; 

- Tại Bắc Kỳ: sau khi đã tập hợp uà phiên chế lại lực 
lượng tập trung chủ yếu uào căn cứ chính Hải Phòng _ Vịnh 
Hạ Long uè căn cứ thú yếu Hà Nội, chuẩn bị sẵn sàng để đối 
phó lại khi cân bể từ tháng giêng 1947, uới một sự bùng nổ trở 
lại của chiến tranh, bằng một hành động 0ũ TH uô hiệu 
hóa Chính phủ Hà Nội uề mặt chính trị cũng như quân sự uà 
qua đó làm cho cuộc bình định miền Nam được dã dòng” (18). 

Chính là sau khi đã ban hành các chỉ dẫn này, * . 
đ'Argenlieu rời Sài Gòn đi Paris ngày 13 tháng 11, ngày 
11 thì ông ta đến nơi. 
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về z X HA » 
HẢI PHÒNG: : 
MỘT KHÚC NHẠC DẠO ĐẦU 
(8- 30/11/1946) - 


lệc thiết lập sự kiểm soát thuế quan của Pháp tại vùng 

duyên hải Hải Phòng tiếp tục gây nhiều phản ứng quyết 
liệt tại Hà Nội, ở đây, sự ngờ vực đối với Sài Gòn đã lên tới 
mức độ tối đa, vì người ta nghĩ rằng, quân Pháp đang tìm 
cách thực hiện phong tỏa nước Việt Nam DCCH một cách 
có hệ thống. Do đó mà trong chính sách kinh tế của Chính 
phủ Việt Nam DCCH có một sự thay đổi đột xuất; người ta 
nhấn mạnh mục tiêu tự túc kinh tế (1). Ngày 8/11, Việt Miih 
tuyên bố tình trạng báo động ở miền duyên hải. Họ chuẩn bị 
công khai để đối phó với một cuộc thử thách vũ trang. 

Tại miễn duyên hải, tình hình chung đã thay đổi hầu 
như toàn bộ từ tháng 9. Thực vậy, đơn vị cuối cùng của quân 
đội Trung Quốc (Sư đoàn danh dự số 9) vừa rời cảng Hải 
Phòng ngày 18/9. Trong trường hợp có hành động bạo lực, 
người Pháp không còn lo sợ sự phản ứng của Trung Quốc, 
cũng như những chuyện phức tạp quốc tế xảy ra nữa. Ngoài 
ra, các thường dân người Hoa tại Đông Dương chỉ còn có thể 
hướng về người Pháp để người Pháp bảo vệ cho họ trước 
chính quyển Việt Nam luôn luôn “hoạnh hoẹ” và kiểm soát 
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họ. Tình thế này đã bùng nổ nhiễu lần, như người ta đã 
chứng kiến, trong khi quân Pháp chiếm đóng cơ quan Thuế 
quan và trong những biến cố lớn hồi tháng bẩy. Tại Hải 
Phòng cũng như tại Hà Nội, quân đội Pháp bị quân đội Việt 
Nam kiểm soát chặt chẽ và không đễ đãi tí nào. Các cơ quan 
đặc biệt của Pháp nhất là eơ quan BEDOC ~ Bureau, Général 
đe Documentation — Tổng nha Tư liệu) phải đấu tranh thường 
xuyên với cơ quan Công an Việt Nam (2). 

Vì vậy, được tự do “hít thở không khí” đã trở thành một 
nguyện vọng cơ bản của người Pháp ở miền bắc. Trạng thái 
tình thần của quân đội (sĩ quan và binh lính) từ đây rất thù 
địch với Việt Minh; nguy cơ xảy ra những chuyện bất trắc 
đã thành thường xuyên (3). Kế hoạch hành động của 
đ“Argenlieu ~ Valluy trong hoàn cảnh như vậy trên thực tế 
là được triệt để ủng hộ. 

"Trước tình hình ngày càng xấu đi ấy, Quốc hội, Chính 
phú, Mặt trận Việt Minh và cả nhân dân đều tổ ra lo lắng. 
Chú tịch Hồ Chí Minh coi sự lo lắng này như một biểu hiện 
chính trị bèn gửi cho Paris một bức thư ngày 11/11, chính 
thức phản đối việc thiết lập sự kiểm soát thuế quan của 
Pháp (4), nhưng bức thư không quan trọng hóa vấn để. Bức 
thư ấy, phải qua tay Sài Gòn, chỉ được tướng Valluy chuyển 
về Paris ngày 26, và là chuyển bằng máy bay. Phải đến ngày 
2/12 nó mới đến tay người nhận. Trong lúc đó.. 


Chính sách cứng rắn hơn ' 
Ngày 16/11, Valluy, tạm quyền Cao ủy trong 
đốc vắng mặt, đã điện về Paris: 
“Việc thực hiến Tạm ước đã bị phía Chính phủ Việt Nam 
làm chậm trễ lại một cách có bệ thống thông que những thủ 
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lúc ông đô 


tục giả tạo, đặc biệt uề uiệc ấn định địa điểm của các tiểu 
ban, Tôi thấy, uì lợi ích chung uà để chúng tỏ thiện chí của 
chúng ta, cần phải làm một cử chỉ hòa hợp. Nhằm mục đích 
đó, tôi phái ra Hò Nội; ông ủy uiên Tu phúp Ladreit de 
Lacharrière, đã được tôi ủy nhiệm bên cạnh ông Hồ Chí 
Minh uờ giao cho nhiệm uụ tích cực xúc tiến uiệc họp các 
tiểu ban liên quan đến uiệc hoàn trả các tài sản Pháp uà 
trường Viễn Đông Bác Cổ, mà uiệc hoạt động của các tiểu 
ban này không gây nên điều tranh chấp mào cả... (5). 
Ngày 18, tại Hà Nội, De Lacharrière để nghị với Chú tịch 
Hồ Chí Minh cho họp ngay các tiểu ban mà cả hai bên Pháp 
Việt chấp nhận cho đóng trụ sở ngay tại thủ đô của nước Việt 
Nam. Ít ra điều này cũng sẽ làm cho bầu không khí bớt căng 
thắng và cho các cuộc đàm phán được bắt đầu. Hỗ Chí Minh 
chấp nhận và giới thiệu De Lacharrière tiếp xúc với các cán 
bộ thân cận của mình. Nhưng rồi cuộc đàm phán đã không có 
thì giờ để thực hiện. 
Ngày 19/11, tướng Valluy gửi cho Ủy ban Liên bộ Đông 
Dương một bản tổng kết về công việc của các tiểu ban tham 
mưu, kể từ 3/11, các tiểu ban này làm việc tại Hà Nội. 


“Đúng uới cúc chỉ thị Defnat, Tiểu ban tham mưu đã 
nhận trách nhiệm tìm cách giải pháp các quân phiến loạn 
gốc Nam Kỳ uà Nam Trung Kỳ uà gửi trả uề Bắc Xỹ uà Bắc 
Trung Kỳ những phần từ gốc gúc ngoài đó. 

“Các nhà đàm phán Việt Nam, uiện lý do là để củng cổ 
biệc ngưng bắn quân sự — là biện pháp đã có từ ngày 30/10 ~ 
đã tìm cách đề cập đến điều cơ bản của uấn đề uê mặt chính 
trị của nó uữa lẩn tránh thảo luận những uấn đề đã được lựa 
chọn thảo luận trước tiên, mà họ thừa biết là mục tiêu chính 
của chúng ta uề có thể uì chúng mò cuộc đàm. phán lâm uào 

bế tắc. 
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“d định của Việt Nam có thể tóm tắt lợi như sau: - đạt 
được VhốP giất pháp tạm thời cho tình thế, có tác dụng củng tế 
tr .ng thái "ngưng bắn quân sự; đứng Đũng trong tình thế thuận. 
lợi đó bằng cách béo dài đến mức tối đa những công uiệc của 
tiểu ban theo chiêu hướng đi đến một giải pháp dứt khoái; đợi 
dụng thời hạn ấy để cải thiện lại tình hình quân sự của họ 
bằng cúch xoay quanh các điều khoản của hiệp định sơ bộ uờ 
nhất là để cải thiện địa u‡ chính trị của họ bằng cách cái tổ uà 
mở rộng bộ máy hành chính ~ chính trị bí mật của họ, uà bằng 
một chiến dịch tuyên truyền. hoặc bí mật hoặc có thể được thì 
công kha?” (6). 

Valluy nó thêm rằng: ông ta đã gửi chỉ thị về việc “kéo 
đài các cuộc thương lượng sao cho cả khả nó có bị cắt ngang 
đi chăng nữa thì người ta uẫn không có lý do để quy trách 
nhiệm cho chúng ta. 

“Tuy nhiên, Chính phủ sẽ không thể không thấy rằng 
tình trạng đợi chờ này không thể kéo dài lâu hơn nữa mà 
không làm thiệt hại một cách uô phương cứu uãn đến tình 
hành của chúng ta tại Nam Kỳ uà cũng từ đó, trên toàn cõi 
Đông Dương. 

*Do những sự lấn tới không thể nào chấp nhận được của 
Ủy ban Hành chánh Nam Bộ ~ họ đã trắng trợn rêu rao uới 
đân chúng rằng họ là eơ quan hành chánh duy nhất hợp 
pháp - uà do sự tiếp tục chính sách khủng bố theo một nhịp 
điệu như trước ngày 30110, cho nên uiệc thí hành trung thực 
Tạm ước của một mình chúng ta đã gây trổ lại cho chúng ía 
những sự thiệt thôi theo một nhập độ ngày cùng ' aniPiiueci 

“Hiện chúng tôi đang cương quyết cố sắng nhận lấy trách 
nhiệm một lên nữa uễ mình bằng cách huy động xu liên th 
mọi phương tiện sẵn có uò chúng tôi có khi cv. An 
bài kết quả; nhưng rối cuộc uấn đê tân tại uấn là: Tìm: 
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có thay đổi thực sự có kết quả hay không là do lập trường 
của Chính phủ uề quyền của Pháp ở Nam Kb, lập trường mà 
nhất thiết - tôi nói “nhất thiết ~ Chính phủ phải công bố hết 
sức khẩn cấp bằng một quyết định rõ ràng uà công khai” (6). 

Bức điện này chỉ là một trong những bức điện gửi về 
Paris lúc đó, nhưng đều góp phần tác động đến những kể có 
quyền quyết định theo hướng quả quyết và có chiếu cố đến 
tình hình chính trị đặc biệt lúc này đang thắng thế ở Paris, 
đã đến lúc cần phải làm nẩy sinh những quyết định cơ bản 
đã được dự kiến trong những thư từ trao đổi giữa d“Argenlieu 
và Valluy ngày 9 và 12/11. 

Ngày 20/11, trong một bức điện mới gửi Paris và chủ yếu 
cho Ủy ban Liên bộ Đông Dương, ngày 23/11, ông quyển Cao 
ủy eó đệ trình những nhận xét khái quát về một hoặc hai 
vấn để mà người ta chưa được thông báo trong chính phủ: 
việc kiểm soát thuế quan ở Hải Phòng và việc phát hành 
giấy bạc của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, cùng với những 
chuyện phiền nhiễu mà nạn nhân là những cơ sở thiết bị đã 
được quyết định trả lại cho người Pháp. Valluy kết luận bức 
điện bằng cách thông báo rằng: ông Davée (cố vấn kinh tế) đã 
“tin chắc rằng trong lĩnh uực này cũng như trong lĩnh uực 
chính trị, Chính phủ Việt Nam thục tình không muốn đông 
tâm, hợp lực uà làm uiệc uới nước Phúp chút nào” (1). 


Vụ rắc rối Hải Phòng 


Chỉ tám giờ sau, bức điện đánh dấu khởi đầu của cuộc 
chiến tranh mới được đánh sang Paris một cách công khai, 
rõ ràng: 

“u tiên tuyệt đối. Số 1864F, 21 J 11, 19.40 Z. Trân trọng 
báo cáo một uụ rắc rối nghiêm trọng uừa xảy ra ở Hải Phòng 
ngày 20111. Một toứn quân. Việt Nam nổ súng uào một LCI 
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Pháp tuân trở đong kéo dắt một thuyền mành buôn lệu Trung 
Quốc. Tin đồn lan uề khu phố người Hoa, lan ru chợ, ở đây 
có những người Pháp bị tấn công. Nổ súng khắp mọi phía, 
bắn súng cối uào chỗ đóng quân của Pháp ở khu uực nhà ga. 
Các chướng ngợi uật được dựng lên. Quân Pháp bắn trả, 
chiếm Nhà hát oè Nhà bưu điện Việt Nam ở trong khu người. 
Pháp. Được thông báo tin này, tướng Morlière gửi ngay thư 
phân đối tới Chủ tịch Hồ Chí Minh... (8). 

Tình tiết trận Hải Phòng này đã được kế lại từ lâu nay 
qua nhiều tác phẩm có giá trị (9), và đây không phải là lúc 
kể lại sự diễn biến của nó. Tuy nhiên cũng nên chỉ rõ các 
giai đoạn để đặt nó vào đúng tình hình chính trị vừa được 
phân tích trên đây. Người ta sẽ điều đình và khó khăn lắm 
mới đạt tới được một quyết định ngưng bắn. Nhưng việc thi 
hành lệnh ngưng bắn tô ra khó lòng thực hiện do thái độ rất 
láo xược của viên sĩ quan chỉ huy căn cứ Hải Phòng, đại tá 
Dèbes; trên thực tế Dèbes đã triệt bổ và ngầm phá hoại 
những công trình cố gắng của cấp trên ông ta, tướng Morlière 
và cố vấn chính trị của ông là Lami. Ông ta cầm thấy được 
sự che chớ của Sài Gòn, tức của tướng Valluy. 

'Valluy đã lập tức bắt đầu tác động Paris. Trong bức điện. 
ngày 22/11, ông ta chủ yếu đã viết: “.. Những tin tức thu thập 
được cũng như cúc tài liệu bắt được xác nhận rằng sự uiệc 
này đã được cúc nhà chúc trách Việt Nam sắp đặt tỉ mỉ Đồ 
trách nhiệm gây hẩn rõ rùng không nghỉ ngờ gì nữa là thuộc 
uề phía họ”... 

Ông ta nói thêm: 

“Người ta có đưa tin một cuộc mai phục nghiêm ) 
—.— tại Lạng Sơn chống lại :hững người lính Pháp đi 
đào bái những hố chôn xác người. Pháp sò Việt Nam bị quân 
Nhật tăn sát, Vụ Lạng Sơn rọi một tia sáng sống sượng lên 
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trọng đã 


những hậu quả của chính sách tuyên truyền chống Pháp đã 
dền của Chính phủ Hà Nội uà những mệnh lệnh tấn công 
truyền xuống cho quân đội họ... Sự phản công của quân 
Pháp đã dẫn tới kết quả là, cuối ngày hôm đó, họ đánh 
chiếm luôn mấy điểm quan trọng ở Lạng Sơn tà đuổi quân 
Việt Nam ra khôi những điểm này... 

“Ngoài ra cũng nên thông báo rằng những tài liệu tìm 
được tợi Sở chỉ huy quân Việt Nam tại Hải Phòng chúng tỏ 
rành rành rằng các nhà chức trách Việt Nam đã muốn tạo ra 
ở Hải Phòng một uụ lẫm máu mà chính họ là những hễ khởi 
xướng” (10). 

Nhưng, tám tiếng đồng hổ trước đó, Valluy đã chỉ thị 
cho Morlière: “Ông phải triệt để khai thác sự kiện nghiêm 
trọng này để củng cố thêm vị trí của chúng ta ở Hải Phòng” 
(11). Nghiêm trọng hơn nữa là Valluy qua mặt luôn cả 
Morlière, là người chịu trách nhiệm ở miễn Bắc, Valluy đã 
điện thẳng tối hôm trước cho Dèbes: 


“Tiếp theo sự hiện ngày 20, tôi thấy cần thiết phải lợi 
dụng uụ rắc rối đó để củng cố thêm uị trí Hải Phòng của 
chúng ta. Tôi đã gửi những chỉ thị dưới đây cho Morlière: 
những điều bảo đâm cần đạt được qua một cuộc điều trơ 
nhanh chóng là: một, toàn bộ lực lượng chính quy uà bán 
quân sự Việt Nam rút khỏi Hải Phòng; hai, quân đội ta hoàn 
toòn tự do uề uấn đề đóng quân trong thành phố” (12). 

Vậy là, đáp lại đề nghị của Hồ Chí Minh sẽ họp ngay tiểu 
ban hỗn hợp về vấn đề thuế quan và thương mại đối ngoại 
(mà Hỗ Chí Minh cùng với Lacharrière đã thôa thuận với 
nhau tối ngày 90/11), Valluy đã trả lời bằng cách chỉ thị cho 
Dèbes chỉ được chấp nhận với hai điều kiện là: rút hết mọi 
lực lượng vũ trang Việt Nam ra khỏi Hải Phòng và để cho 
quân Pháp hoàn toàn tự đo đóng quân trong thành phố (13). 
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“Trong khi Lacharrière cho rằng nhiệm vụ cửa ông ta đã bị 
đình chỉ nên đã trở lại Sài Gòn, thì Morli àm cho 
Valluy được sáng dã the : or] lère cố làm cho 
n Kề SVn 2e. êm những nguy cơ mà các đòi hồi của 
ông ta có thể mang lại. Morlière viết: 

“Đòi hồi rút ra khỏi Hải Phòng toàn bộ lực lượn íi 

È LOGHẻ ộ lực lượng chính 
2 ga bien TL 
4ö/eRĂo khửh-¬dÿ HN kki ờò quyết định một cách: hoàn 
“naurhfitETi dàng 2Ro Ti K> sứch. hoàn, toàn chúc chắn 
TT nhi phố, mà thôn tính thành phố thì trước 
2, lu, kệ rán. k lệt hại nặng nề, là phải dùng trọng pháo 
triệt hạ từng phân. Làm như uậy là đi đến chỗ hoàn toàn 
hủy bỏ hiệp định 613 uà Tạm ước (14/9) uà mở rộng, gần 
whư chắc chắn, chiến sự đến tất cả mọi đồn bót đo¿nh trại 
của chúng ta trên đất Bắc Kỳ. L 

“Tôi thấy nhiệm uụ của tôi là phải chỉ rõ cho ngài biết uề 
những hậu quả chắc chắn đó uà yêu cầu ngài quyết định 
mục một 1897 có phải là mệnh lệnh bắt buộc phải thí hành 
ngày không” (14). 

Bức điện cúa Valluy trả lời cho Morlière — có sao gửi 
Dèbes — đã từng “nổi tiếng”, nhưng vẫn cứ phải ghỉ lại ở 
đây: 

* 89 tháng 11 - 17.00 2, 1903/3T 

“Tôi nhận thấy rõ ràng là chúng ta đang đứng trước một 
cuộc tiến công có raưu tính trước uà chuẩn bị hết sức cẩn thận 
của quân đội chính quy Việt Nam — dường như không còn 
tuân theo lệnh của chính phủ nữa. như uậy những sáng hiến 
hòa hoãn đáng trân trọng uù phiên chế lại các địu điểm trú 
quân, cũng như cuộc điều tra mà tôi đã yêu câu tiến hành nay 
không còn có tác dụng nữa. Đã đến lúc cần phải dạy một bài 
học đích đáng cho những con người đã phản bội tấn công 
chứng ta. Bằng mọi điều hiện có trong. tay, ông phôi hoàn toàn 
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làm chủ Hải Phòng và buộc Chính phủ cũng như Quân đội 
Việt Nam phải hốt cải trở lại. Đặc biệt ông phải cất giữ các 
kho xăng uà súng đợn ở ngoài tâm phá hoại của quân thù, trên 
hai bên. bờ sông. Ông sẽ đặt Chủ tịch Hỗ trước những trách 
nhiệm nặng nê của mình 0à những hậu quả tại hại có thể gây 
rơ uới thái độ của ông ta đối uới Chính, phủ Pháp” (18). 

Vậy là, sau khi đã nói đến chữ “&hiêu khích” ngày 21, 
ông quyền Cao ủy giờ đây lại nói đến chữ “tiến. công có rmưu. 
tính trước”. Từ đây và suốt cả 35 năm về sau (cho đến khi 
các lưu trữ trữ Pháp chứng minh được sự mưu tính trước 
thuộc bên nào), thì đây vẫn là cái luận điệu chính thức của 
nước Pháp về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. 

“Cuộc tiến công của Việt Nam” vậy thì "cuộc đánh trả” 
có thể mớ rộng. Đại tá Dèbes phát động trận đánh Hải 
Phòng, nó sẽ kéo đài mấy ngày liên và sẽ bao gồm, ngày 23/ 
11, cả cuộc oanh tạc nổi tiếng một cách đáng buồn vào thành 
phố người bản xứ của trọng pháo hải quân và lục quân. 
Trong thời gian trận chiến đấu này, quân Việt Nam khởi sự 
những cuộc phản công cho phép họ tạm thời chiếm được sân 
bay và nắm được bản chỉ thị “ừng /ấy” của Valluy ngày 10/4 
ra lệnh chuyển việc “đối phó” thành một “cuộc đổo chính ”®, 
cùng với một số tài liệu khác, trong đó có lệnh của đại úy 
Dercourt ngày 30/10. Dĩ nhiên là từ đây mọi sự đối với họ — 
Việt Nam — sẽ được dẫn dân sáng tỏ. 

Ngày 28/11, sau khi đã nắm chắc quyển kiểm soát toàn 
bộ Hải Phòng, Valluy trả lời một cách đẩy tự tin những câu 
hỏi của Paris (16) đòi ông giải thích, viện cớ những khó 
khăn đã gặp để quan trọng hóa tình hình và yêu cầu chính 

phủ cho phép đi xa hơn chút nữa. Nhưng Bộ chỉ huy quân 
đội Việt Nam, từ đây đã biết rõ những âm mưu thật của 


*) Xem “Chương Vit: Sài Còn, điểm út của vấn đề - sửa soạn một cuộc đão chính”. 
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Pháp, bèn huy động bố phòng toàn bộ cả miễn đồng bằng và 
nhất là đặt chướng ngại vật ngày càng lớn trên các con 
đường. Chính thành phố Hà Nội cũng lởm chởm hàng trăm 
ngàn vật cản như vậy nhằm mục đích làm trở ngại bằng mọi 
cách, sự đi lại và những cuộc vận động hành quân của Pháp, 
sẵn sàng đối phó với mọi điều bất trắc xảy ra. Tướng Valluy, 
chẳng thèm hỏi ý kiến chính phủ, đã lao mình vào cuộc 
phiêu lưu và lao cá nước Pháp theo mình. - 


Một chính phủ bị đánh lừa 
và mất phương hướng 


Tại Pháp, Chính phú và dư luận công chúng hết sức bất 
ngờ trước sự điễn biến đột ngột của những sự kiện Đông 
Dương. Càng bất ngờ hơn khi mà, từ giữa tháng 10, với cuộc 
trưng cầu dân ý về bản Hiến pháp và về việc tuyển cử, người 
ta đang tập trung chú ý vào những vấn để khác. Về chuyện 
đư luận đang mong muốn có hòa bình nhanh chóng tại Đông 
Dương, kể cả với một tạm ước chính trị tâm thường, chỉ cần 
xem lại những chỉ thị của chính phủ soạn thảo vào hôi cuối 
tháng 10 để gửi cho ông quyền Cao ủy Valluy đang chuẩn bị 
nhận chức ngay khi đ'Argenlieu lên đường đi Paris (17). Rõ 
ràng là nước Pháp không thể và không muốn tăng cường cố 
gắng quân sự tại Đông Dương; nó còn muốn rút hẹp lại là 
đằng khác, như cuộc điều tra của tiểu ban Gayet ở Sài Gòn 
đã chứng minh (18). Chính là ở Nam Kỳ, và chỉ ở đây thôi, 
người ta mới muốn củng cố lại tình hình sao cho cái hiệp 
đình mà sớm muộn sẽ phải ký kết có thể chấp nhận được về 
phía nước Pháp, và Chính phủ căn đặn phải hành động bằng 
phương tiện chính trị, chứ không phải bằng phương tiện 
quân sự. Đó là vào cuối tháng 10! 

Đô đốc d'Argenlieu về Paris 
thực hiện những cuộc thẩm viếng 


từ ngày 15/11. Ông ta đã 
Mục đích của ông ta giờ 
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đây là che đậy về mặt chính trị, tại trung ương, cuộc hành 
quân mà ông ta đã thỏa thuận với Valluy sẽ tiến hành hôm 
nay đây, trước khi Chính phủ mới thành lập theo Hiến 
pháp 27/10, nhậm chức. Trước hết, ông ta phải tường trình 
với Chính phủ về tình hình, và chính là nhằm buổi tường 
trình trước Ủy ban Liên bộ Đông Dương được triệu tập vào 
ngày 23/11 đó, mà d'Argenlieu đã soạn một, bản báo cáo khá 
dài. Đô đốc d'Argenlieu đã trình bày bản báo cáo đó với Ủy 
ban, họp tại khách sạn Matignon. Ông đặc biệt nhấn mạnh 
»ẽ tình hình Nam Kỳ ngày càng trở nên nghiêm trọng; theo 
ông ta thì tại Nam Kỳ, việc Chính phủ Pháp do dự không 
chịu công khai và rõ ràng khẳng định chủ quyển của nước 
Pháp đối với Nam Kỳ đã khuyến khích kẻ thù hành động 
ngày càng táo bạo. Ông ta gợi ý chính phủ hãy quyết định 
đình chỉ việc thi hành Tạm ước 14/9, dựa trên những “vụ rắc 
rối” vừa qua mà ông coi như là một sự thuận lợi cho hành 
động (18). 

Một cuộc thảo luận đã điễn ra xung quanh bảo báo cáo 
này; người ta nắm được nội dung của nó nhờ những ghi nhận 
của ông tổng thư ký Chính phủ, André Ségalat. Trong những 
lời ghi nhận đó, người ta đọc thấy: 

“Sưu khi bân báo cáo được đọc lên, ông Bidault có ý kiến 
nhận xét rằng chứng tu phải làm cho người đối thoại uới 
chúng ta biết rằng: ï 

1. Nưác Pháp quyết tâm ở lại Đông Dương; 3. Nước Pháp 
muốn theo đuổi chính sách thỏa thuận. 3. Nhưng chính sách 
này chỉ được duy trì nếu những uiệc uì phạm điều đã cơm 

kết chấm dút; nếu không, nước Pháp sẽ bảo uệ các quyền của 
mình. 
“Về uấn đề Nam Kỳ, ông Bidault nhắc lợi rằng Nam Eỳ 
là một thuộc địa của Pháp uà quy chế của nó. chỉ có thể thay 


296 


đổi bởi eơ quan đại điện của quốc dân. Chừng nào cơ quan 
đại diện quốc đân cha có quyết định khác thì Chính phổ có 
nhiệm uụ làm cho mọi quyên của nước Pháp được tôn trọng 
bằng mọi biện pháp, kể cả sức mạnh” (20) 

Ủy ban Liên bộ Đông Dương, dưới chữ ký của Tổng thư 
ký Messmer, liền thông báo cho Sài Gòn, nói thêm rằng 
một cuộc họp mới của Ủy ban được dự kiến triệu tập vào 
ngày 29/11 “nhằm mục đích hiệu đính các quyết định uù chỉ 
thị của Chính phủ” (21). 

Tuy nhiên, cơ bản phải chú ý rằng; ở bước này, Valluy 
chỉ báo cáo về Paris những chỉ thị của ông ta gửi cho Morlière 
vào ngày hôm sau (điện 1906/3 T., 23 tháng 11, lãh 85 2; 
Paris nhận được sau ngày 23 lúc 17h 25 (22) và như vậy là 
đặt Chính phủ trước một sự việc đã rồi. Vì bức điện này 
ngày 24 mới được truyền thanh; cho nên Ủy ban Liên bộ 
Đông Dương họp ngày 23 đã bàn bạc về một tình hình đã 
thay đổi hoàn toàn mà Chính phủ chưa biết. Ngược lại, 
đ'Argenlieu điện cho Valluy văn bản riêng của ông ta về các 
cuộc thảo luận của hội đồng và nhấn mạnh đến sự cương 
quyết của Bidault và đến sự “cẩn thiết phải làm cho mọi 
người tôn trọng trật tự uà luật pháp bằng tất cả mọi phương 
tiện”. Ông ta thêm vào sau bức điện ngày 24/11 (20/00) (28) 
ấy: “Tôi hoàn toàn tán thành... những chỉ thị ông đã gữt cho 
tướng Morlière sơu khi xây ra chuyện tấn công Hải Phòng”. 
Valluy hiểu ngay: “đèn xanh” đã bật. - 

Ngày 27, ông ta phần ứng bằng một bức điện mới gửi 
Paris trong đó ông thông báo trước tiên là xổ, nguy cơ HÃY 
sinh từ sức mạnh và trạng thái tỉnh thân của “quần đội trẻ 
tuổi Việt Nam”. 

“Bình lính Việt Na... đã làm thành một lực lượng được 
kuốn. luyện uà, trang bị ngày càng tốt dần, thấm nhuần mội 
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tính thần chiến đấu sầu sắc; hiển nhiên, họ có một ảnh 
hưởng không ai chối cãi được đối uới những nghị quyết chính 
trị. 

“Hiện nay, mọi ngóc ngách của uấn đề đều được đặt ra 
một cách khách quan... không thể nào khẳng định được rằng 
tu thế quân sự của chúng ta có thể duy trì được trong những 
tháng sắp tới uới một cái thế trội hơn như uậy mãi, bởi hai lý 
do: 

- Một: những mưu đồ của Chính phủ Hà Nội; 

- Hai: những mối lệ thuộc mới của chúng ta tại 
Campuchia”... 

Valluy bèn xin Chính phủ chấp nhận một “đợ¿ £ởng 
cường tạm thời nhưng mà công khai uê thiết bị quân sự của 
chúng ta”, càng “công bố lên rồng những đợt tăng uiện đã 
được chuẩn bị cho Đông Dương uà các đơn u‡ sẽ được đặt 
dưới quyền sử dụng của tôi không chậm trễ”. (24). Ngày 28/ 
11, trong khi Paris nhận được một bức điện của Hồ Chí 
Minh trước (do Sài Gòn chuyển) khẩn thiết yêu cầu Bidault 
ra lệnh chấm dứt chiến sự tại Bắc Kỳ (25) và sau đó là bức 
điện của Valluy xin viện binh, thì Chính phủ Bidault đưa 
đơn từ chức. Giờ đây, nước Pháp phảo có một chính phủ 
đáp ứng một cách trọn vẹn hơn, do ở thành phần của nó, 
với tương quan lực lượng hình thành sau các cuộc bầu cử. 
Nội các BidauÌt từ đây chỉ là tạm quyển, “phụ trách những 
công việc thường ngày”. 


Bức thông tri Barjot 
và cái thẻ Humbert 
Để đề phòng việc Ủy ban Liên bộ Đông Dương ngày 29/ 
11 sẽ gửi những chỉ thị mới cho đô đốc đ'Argenlieu, chuẩn 
đô đốc, Barjot, phó tổng tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng, 
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đã soạn tháo một thông trí chỉ tiết, trong đó, sau khi đã căn 
cứ, trên cơ sở tất cả những nguồn thông tin có được, để vẽ 
lại quá trình điền biến của các sự kiện Hải Phòng và Lạng 
Sơn, ông lưu ý đ.Ärgenlieu về những nguy cơ tai hại mà tình 
bình căng thẳng mới ở Bắc Kỳ có thể đưa lại. Theo Barjot, 
quyên lợi cơ bần của nước Pháp không nằm ở Bắc Kỳ. Nước 
Pháp đang có nguy cơ bị lôi cuốn vào một cuộc phiêu lưu rất 
tôn kém bao hàm cả việc gửi nhiều đợt viện binh sang. 
Không được bỏ trống miền Nam. “Chính là tại Nam Kỳ mà 
lục lượng quân sự của chúng ta phải ở lại” (26). 

Trong bản dự thảo chỉ thị, đề ngày 28/11, đã được chuẩn 
bị để đệ lên Hội đồng ngày 29/11; cũng nhắc lại rằng các 
mục tiêu của Pháp tại Đông Dương đều hạn chế. Văn bản 
này, ngày nay chỉ còn giá trị lịch sử, bởi vì khi đó nó sẽ 
không được thực thi (nhưng nó sẽ được sử dụng lại một phần 
sau này, năm 1947). Nhưng nó để cập theo một cách thức 
mới, vấn đề chính sách Nam Kỳ. 

“Cần phải tìm cách thành lập một chính phủ Nam Kỳ 
mới bao gồm những nhân uật có chính kiến thống nhất ôn 
hòa, những phần tử quốc gia thuộc những xu hướng khác 
nhau không thuộc uào một tổ chức nào trong các tổ chúc đã 
uận dụng một cách có hệ thống những phương pháp khủng 
bố bằng bạo lực... 

“Mọi cố gắng... của Chính phủ đều phải hướng đến chỗ 
có những nh chức trách đủ khả năng điễn đạt chân thành 
nguyện uọng của nhân dân Nam K} uà khi cẩn, có thể vu 
bạc uê quyên lợi uà chế độ tương lai của nó uới nhà cầm 
quyên Hà Nội. Có thể nghĩ đến uiệc thống nhất bơ kỳ Má”: 
những hình thúc tương đối chữt chẽ, bắt ph TRE ket« jgug 
cùng phải đạt tối là có trong nội bộ Việt Nai những đơn 0ý 
hành chính khác nhau cho mỗi xứ sát nhập... 
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Sau khi gợi ý rằng “những cuộc điều đình trực tiếp” giữa 
Sài Gòn và Hà Nội, trước mặt người đại diện của nước Pháp 
“có thể có khả năng hình thành và áp dụng một chế độ như 
thế nào đó khiến cho cuộc trưng cầu dân ý trở thành vô ích”, 
Bản dự án viết tiếp: 

“Việc chiếm đóng các khu uực uùng biên giới Việt Trung 
phải được mở rộng, tới một mức độ phù hợp uới những 
phương tiện chúng ta có, nhằm tạo ra một sự kiểm soát đối 
uới các uùng này oà mở rộng chế độ bảo hộ của chúng ta đối 
uới các nhóm dân tộc thiểu số...” 

Nhưng nói đến Tạm ước, bản báo cáo khẳng định rằng 
“những kết quả thu nhận được cho đến nay, cho dù nó có 
làm tiêu tan bao nhiêu hy uọng uài ba tuân trước đây, thì đó 
uẫn không phải lý do chính đáng để hoăn thi hành hoặc để 
tố cáo bản Tạm ước”. Ngược lại: 


“Cân phải đặt Chính phủ nước Việt Nơm DCCH trước 
trách nhiệm của họ uề uiệc giữ gìn trột tự an ninh... Chính 
phả Pháp không thể nào làm ngơ trước những uụ uì phạm 
lệnh ngưng bắn đã được hai bền tự nguyện chấp nhận uới 
nhau... 

“Chính phủ xét thấy cần phải đi đến chỗ làm cho Chính 
phủ Việt Nam DCCH hiểu ra rằng một sự hợp tác trung 
thực uới nhau là phù hợp uới nhu câu quyền lợi cung 0à sẽ 
mang lại hết quả là một sự mở rộng chế độ tự do cho đất 
nước họ. Phía chúng ta, phải hết sức giữ gìn, đừng làm một 
0iệc gì có thể bị coi như một uị phạm. hiệp định... 

“Chính phủ tin chắc rằng uiệc áp dụng Tạm uc, được 
chỉ đạo một cách trung thực uà kiên quyết, phải có tác dụng 
giải tôa được tình trạng lộn xôn uờ uô tổ chức đang đề nặng 
lên Đông Dương” (27). 
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Như vậy là bản dự án đã được thảo ra với lời lẽ rất đúng 
mức và cho phép nhận định rằng, ngày hôm đó, Chính phủ 
Paris không quan trọng hóa chút nào những vụ rắc rối xây 
ra tại Bắc ly. Nó cũng không thỏa mãn yêu cầu của ông Cao 
ủy muốn hoãn việc thi hành Tạm ước. Trái lại, nó chỉ thị 
cho đô đốc d'Argenlieu phải nhanh chóng thi hành. 

Về diễn biến của cuộc thảo luận tại Ủy ban, người ta chỉ 
còn tờ biên bản cuộc họp do A. Ségalat ghi. Người ta chú ý 
nhất là việc Bidault tuyên bố “Không nên thi hành ở Đông 
Dương bất cú điều gì có thể làm tiền lệ, nhất là đối uới 
Maroe nà Tunisie, oề phương diện những nhượng bộ hoặc uễ 
phương tiện những sáng kiến.. Toàn bộ uấn đề này không 
thể dùng bạo lục để giải quyết được.. Dư luận công chúng 
thế giới sẽ không cho phép chúng ta được quyền tự do để làm 
như uậy oà chúng ta cũng sẽ không được dư luận công chúng 
Pháp ủng hộ chút nàp. Nhưng cân phải kiên quyết làm cho 
mọi người biết rằng nước Phúp sẽ không rời bỏ Đông Dương 
ờ nó sẽ bảo uệ cho sự hiện điện của nó bằng mọi phương 
tiện” (28). 

Ủy ban quyết định đáp ứng yêu cầu của tướng Valluy và 
gửi viện quân sang Đông Dương. Nhưng người ta không thể 
hoàn toàn nhất trí với nhau về những chỉ thị cần gửi cho đô 
đốc đ'Argenlieu và định giao việc này cho chính phủ tương 
lai, chính phổ này có khả năng căn cứ vào tình hình mới ở 
địa phương để làm việc đó hơn. 

Bộ Quốc phòng rất đè đặt trước những yêu cầu của 2e,a) 
Ngày 30/11, tướng Humbert, chủ nhiệm văn phòng quân sự 

b, S E ôt cái “phiếu” về vấn đề 
của thủ tướng, trao lại cho Valluy một cái p6) đọc thất 
viện bình cần gửi sang cho Đông Dương. Người ta đọc thây 
cái phiếu ghỉ: 
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“Ủy ban Đông Dương đã quyết định gũi diện bình sang 
Đông Dương. Chẳng có gì cần trở biện pháp này nÐẾu nó có 
một giới hạn uà chỉ nhằm biểu hiện một cử chỉ sau những uụ 
rắc rốt Hải Phòng. 

“Trái lại, nếu nó là bước “giáo đầu” cho một chính sách uũ 
lực ở Đông Dương, thì nó trở thành đặc biệt nguy hiểm đấy. 
Nước Pháp có thể phung phí quân số một cách uô ích. Sẽ là sự 

tái diễn của những sự biện Riƒ ®?năm 1925 thôi. Đông Dương 
đối uới quân đội Pháp sẽ như “chiếc thùng của các nàng 
Dangides “9, bởi uì một chiến dịch uũ lực tại Đông Dương 
uượt ra ngoài khả năng của nó (quên đội Pháp)... (29). 

D'Argenlieu và Valluy thấy Paris do dự và không cả 
đồng tình với chính sách của hai người. Họ bèn quyết định 
“chờ thời” bằng cách sử dụng một chiến lược khác, lần này 
có tính chất chính trị hơn, bằng cách lôi cuốn J. Sainteny 
tham gia, làm cho uy tín Sainteny bị ảnh hưởng. 


Sau cuộc đàm phán Fontainebleau và ngày Hồ Chí Minh 
lên đường về nước, Sainteny ngại ngùng nghĩ đến chuyện lại 
phải trở sang Hà Nội, tuy rằng về danh nghĩa ông ta vẫn là 
Ủy viên nước Cộng hòa tại Bắc Kỳ và miền Bắc Trung Kỳ. 
Tuy nhiên, ông đô đốc đã thăm dò ý kiến Sainteny từ hồi 
tháng bầy về khả năng một nhiệm kỳ mới và đến ngày 30 


(*) Rif là dãy núi sát bờ biển phía bắc nước Maroc. Đầu thế kỳ XX, người 
`) Rif là dãy b 4b b người dân bản xứ, chủ 
yếu là người Berbères đã quyết liệt chống lại sự xâm nhập của thực dân châu Âu; thắng 
TP lm Anh h 921, nh chế cùng thất bại năm 1925-26 trước liên quan 
ha - Pháp. Lãnh tụ của họ là Abd-Elkarim đ: ồ lí 
vùng RIF - Chú thích cửa người dịch. EESUBIESEAHIBSRSE-UR-HC 
(*5) Danaos, vị vua huyển thoại của xứ Lybie, rỗi của xứ Ar ¡ mà 
vụn DA: xứ Lybie, rgos, rơi mà ông ta trốn sang. 
để tránh cuộc hôn nhận của 50. con gái ông - tức các nàng Danaides - với số cón trai của 
anh ông là Egyptos. 50 chàng trai này sang Argos theo đuổi cho kỳ được. Các cô gái 
đành phải nhận lấy, nhưng theo mưu mô của Danaos, họ đã giết chổng mới cưới ngay 
đêm tân hôn, chỉ sót một chàng. trai là Lyncée, chẳng của nàng, Hypermnestre. Lyncée 
bèn giết Danaos, còn 49 nàng Danaides bị xuống địa ngục Tartare và bị hình phạt; muôn 
thu cứ phải đổ nước vào một chiếc thùng không đáy. LND. 
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tháng 9 Ehị ứng đề đốc đã chính thức hỏi Sainteny có nhận 
tiếp tục chức vụ của mình tại Hà Nội nữa hay khô 
11/10, trong một bức thư gửi ông đô đốc, Bọn, Hài By 
“sẩn sing trở lại nhiệm si xi Tc hà Batany đã nối 
ÿỀ TIng à hy vọng có mặt tại Sài Gòn 
“trong nửa đều tháng 11”. Nhưng rồi ngày đi của ông ta bị 
hoãn lại, và bị đặt mình trước việc ông Cao ủy chỉ một vài 
hôm nữa là đã bay sang Pháp, họ bèn thỏa thuận rằng 
Sainteny sẽ đợi dArgenlieu tại Paris và nhận chỉ thị của 
ông ta trước khi trở lại Việt Nam. Ông đô đốc đã gặp được 
Sainteny ngay khi ông vừa đếm Paris; ông đã trao cho 
Sainteny những chỉ thị của ông vào ngày 16/11 (30) và ngày 
22, Sainteny đi Sài Gòn. Ông ta đến Sài Gòn ngày 25, đúng 
vào lúc mà ở miễn Bắc diễn ra trận đánh Hải Phòng. 
Hành động theo sự chỉ đạo của ông đô đốc, Valluy đã 
không muốn để Sainteny trở lại nhiệm sở của mình ở Hà 
Nội lúc này. Valluy nghĩ rằng “tốt hơn là đừng làm ảnh 
hưởng đấn uy tín của ông Ủy uiên Cộng hòa trong uiệc giải 
quyết những uụ rắc rối mà nếu như giữ được trên một bình 
điện thuân túy quân sự thì dường như là có lợi hơn cả” (31). 
Nhưng, ngày 30/11, ông đột ngột thay đổi ý kiến, báo chọ 
Paris biết rằng ông đã quyết định “cấp tốc phái ngay Sainteny 
trở uề nhiệm sở. Thực tế cho thấy rằng chỉ một mình ông ta 
có khả năng tiếp tục khai thác tình hình uề phương điện 
chính trị”. : 
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-11- 


HỒ CHÍ MINH CHỜ THỜI 
(30/11 - 12/12/1946) 


“kê bức điện gửi Paris để giải thích vì sao ông đã 
quyết định cử J. Sainteny ra Hà Nội ngay, Valluy trước 
hết nói rõ vì sao và bằng cách nào mà cuộc họp các tiểu ban 
hỗn hợp đã mang lại ít nhiều hòa dịu. 

“Chúng tôi hy uọng, bằng cách cố gắng họp nhau xung 
quanh một chiếc bàn đàm phán, uô hiệu hóa những phân tử 
bạo hành oà cực đoan. Những uụ rắc rối Hải Phòng uà Lang 
Sơn do Chính phủ Việt Nam âm mưu khiêu khích gây ra... đã 
không cho phép ông De Lacharrière đạt được hết quả trong 
nhiệm uụ làm hòa dịu tình hình của ông. Chúng tôi đã bị đặt 
trước cát mà người ta có thể gọi là một thử thách sức mạnh... 
Chính phủ Việt Nam... hoang mang trước sự căm phẫn ngày 
càng tăng của dân chúng, .. đã tìm cơ hột nắm lợi lòng tin 
của dân bằng cách biện bạch cho uiệc phải dùng hành động 
quân sự để thực hiện một số biện pháp nào đó 0è tìm cách 
phát động tỉnh thần yêu nước của nhân dân đưng có chiều 
hướng suy giảm ở miền Bắc. 

“Chúng ta không được phép chấp nhận sự khiêu khích 
đó, nếu không muốn làm nguy hại đến tương lai của nước 
Pháp tại Đông Dương, mà không phản ứng lợi một cách 
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thích dng tiện đa Dâm quần, đục Sự phân ứng đồ đã sây ra 

ợ Thiên phế xa sE ae 
thời uà kiên quyết hơn trên bìnj, Ý cưng an TT 
lợi ích của chúng ta đòi hồi chứng tq trong eơ h ẫi mà n 
chiếm lấy ưu thế đốt uới Chính cớ 
phải đàm phán một cách thiện 
ăn bản của Tạm ước. 

“Vậy là tình hình Bắc Kỳ rất lập lờ.. Tuy nhiên qua 
những nhận xét nghiêm túc thì các giới lãnh đạo Việt Nam 
đang có hai xu hướng khác biệt. Một nhóm trong đó có ông 
Giáp oè Ủy ban Lãnh đạo của Đảng (tức Bộ chính trị — 
LND) tỏ ra cương quyết không nhân nhượng chút nào, chấp 
nhận một số hậu quả như sơ tán Chính phủ ra khỏi Hà Nội 
0ò rút lên miền núi, tại đó đã chuẩn bị sẵn một số căn cứ 
địa. Những người khác thì lo sợ trước khả năng mở rộng của 
cuộc xung đột uà rất muốn nối lại cúc cuộc đàm phán đù có 
phải chịu đôi phân nhượng bộ... 

“Theo đúng chỉ thị của Cao ủy, Sainteny phải ở Sài Gòn 
chờ lệnh trở uề nhiệm số. Tôi cũng có nghĩ đến rằng không 
nên làm ảnh hưởng đến uy tín của ông Ủy iên thực thụ 
trong uiệc giải quyết các uụ rắc rối mù nếu giữ gọn trên một 
bình diện thuần túy quân sự thì dường như lò có lợi cho 
chúng ta hơn. : 

“Những diễn biến mới của tình hình đã buộc tôi phải 
phái ông tơ trở uề ngay nhiệm sô. Thực tế cũng nói lên H1 
ông ta là người duy nhất có thể tiếp tục khai thác Me Ủ dc 
0ê mặt chính trị. Đây là những uiệc mà tôi thấp cần PIN 
quyết định sau khi được xem những chỉ thị cuối cùng củ 
Chính phứ” (1L)... : 

Trên thực tế, Hà Nội đã bất đâu thí hành một c0 
mới. Hoàng Minh Giám, được Hồ Chí Minh go! YÉ, 
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phử Hà Nội, buộc Hà Nội 
chí theo đúng tỉnh thân và 


Paris trên cùng một chuyến bay với Sainteny và đến Calcutta 
mới chia tay với Sainteny để bay thắng về Hà Nội. Hình 
như ông ta đã chứng minh cho ông Hồ rằng những đữ kiện 
của vấn đề đã được sửa đổi sâu sắc do những chuyển biến 
chính trị đang diễn ra tại Paris. Bidault, đã đệ đơn từ chức, 
không thể ra những chỉ thị có hiệu lực cho đ'Argenlieu nữa. 
Vậy là, từ đây, phải nhất thiết chờ đợi thời cơ, cho đến khi 
một chính phủ mới được thành lập tại Paris; chính phủ mới 
này có nhiễu cơ may nghiêng tả hơn chính phủ trước, do đó sẽ 
sẵn sàng có thiện ý với Việt Nam hơn. Thực tế, ngày 30/11, 
Ban Thường trực Quốc hội Việt Nam quyết định loan báo cho 
Quốc hội Pháp biết về cuộc xung đột xảy ra và yêu cầu Quốc 
hội Pháp cử một phái đoàn sang điều tra tại chỗ. Từ Hà Nội, 
tướng Morlière ngày 30/11 đã điện về cho Paris: 

“Trước sự quyết tâm mãnh liệt uà rõ ràng của Chính phủ 
Pháp uà sự không thể bàn cãi gì trên uăn bản các yêu sách 
của Pháp, dường như Chính phủ Việt Nam không nghĩ đến 
một hành động tiến công mà cố tình kéo dài” (9). 

Và, ngày 01/12, sau khi đã gặp Giám và Nam '°, tướng 
Morlière đá ghỉ nhận: “Nguyện uọng của Việt Nam là không 
mô rộng cuộc xung đột Hà Nội uà không tấn công” nhưng 
cũng “Quyết tâm tự uệ chống mọi khiêu khích mới” (8). Dù 
cách nào thì các nhà lãnh đạo Hà Nội dường như cũng đặt ít 
nhiều hy vọng vào việc trở lại Hà Nội của ông Sainteny, mà 
họ biết đang có mặt tại Sài Gòn. 





Chia rẽ Chính phủ Hà Nội 
' Bây giờ đây, nổi bật lên trên tất cả là những công việc 
bố phòng khẩn trương của người Việt Nam; họ đã thấy rõ 
*) Hoăng Hữu Nam, thứ trưởng Bộ Nội vụ - LND, 


306 


hết mọi ý đồ của Pháp qua những tài liệu họ bắt được tại 
Hải Phòng, và họ đang đồn sức lực để đặt cả vùng châu thổ 
Bắc Kỳ trong tình thế phòng ngự, cách ly và làm tê liệt 
quân Pháp tại Hà Nội nhằm ngăn chặn không để cho họ gây 
ra một vụ bạo lực. Họ cắt đứt con đường quốc lộ Hà Nội - 
Hải Phòng, khiến cho mọi việc cứu trợ hoặc tiếp phẩm cho 
người Pháp ở Hà Nội trở thành rất khó khăn. 

Phải chăng Valluy đã quyết định cấp tốc phái Sainteny 
ra Hà Nội chỉ để khai thác sự hoang mang và tình hình 
chính trị trên đây? Nhiều chỉ thị soạn thảo rất chỉ tiết rõ 
ràng, ký tên Valluy, được trao cho Sainteny ngày 2/12, lúc 
ông ta lên đường ra thủ đô nước Việt Nam DCCH, trọng khi 
đó thì một bản báo cáo sơ lược về việc này được gửi sang cho 
ông đô đốc tại Paris (4). Những “chỉ thị bổ sung” này (chắc 
là bổ sung cho các chỉ thị mà ông đô đốc đã chuyển cho 
Sainteny ngày 16/11) đã được xem xét tại Hội đồng chính 
phủ. Nó đề ra chủ yếu những việc sau đây: 

1. Nhiệm uụ cơ bản đâu tiên của ông sẽ là khai thác ở 
mọi lĩnh oực những tu thế chúng ta oừa đạt được tại Bác Kỳ 
sau những thắng lợi quân sự của chúng ta tại Hải Phòng uà 
Lạng Sơn, nhưng uới đường lốt chỉ đạo là thực hiện một 
cuộc tiếp cận mới, một bước mới đi đến một hiệp định dút 
khoái. 

“Danh dụ quân sự đã được nguyên uẹn, uy tín đã được 
khôi phục uà tăng cường, nếu đặt những. điều kiện hà khắc 
thì sẽ là một sai lầm chính trị”. 

“Từ đây, uốn đề quan trọng là đừng đi đến tên cùng, 
đừng cưỡng búc Hồ Chí Minh uờ chính phủ của ông phải đi 
đến những giải pháp tuyệt uọng. Chính dì lý do đy mà tôi 
nghĩ rằng uiệc ông đến ở phủ Toàn quyền là một việc Tàn 
quá sớm uà không đúng lúc, người (4 có thể coi đó như một 
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sự khiêu Rhích có ý “hả mang ý nghĩa trở lại dùng sức 
mạnh. 
“Mục đích chúng ta — trong những điều biện tốt hơn 
nhiều so uới một tháng trước đây - luôn luôn uấn là tạo ra 
một bầu không khí thuận lợi không những cho uiệc nối tiếp 
lại uiệc nghiên cứu chưng uê thể thức thì hành bản Tạm ước, 
mà còn cho uiệe cam kết mô những cuộc thương lượng tổng 
thể sắp sửa tới đây tại Paris. Vì ông trở lại nhiệm sở của 
mình uới những định ý thuận lợi nên ông có một cơ hội lớn 
để giành một ưu thế uững uàng đối uới Chính phủ Việt Nam. 
9. Trước sự bất chính của cuộc tấn công Hải Phòng uà 
Lạng Sơn... chúng ta đã ở tình thế bắt buộc cấp thiết phải có 
những sự bảo đảm. ộ 

“Những bảo đảm này không dự đoán gì uề những quyết 
định sau này của Chính phủ Pháp, nhưng nó sẽ được duy trì 
cho đến khi nào Chính phủ Việt Nam chấm dút tình thế mập 
mờ hiện nay, một tình thế nó ngăn cẳn không để cho thư thải 
lại tính thân, không để cho uiệc tuyên truyền lắng dịu lợi, có 
nghĩa là ngăn cắn không cho lập lại cuộc sống bình yên. 

TVì uậy, nên củng cố chỗ đứng của những phân tử Việt 
Nam ôn hòa, tức là cho phép họ “giữ thể diện” uà hạn chế 
những hành động cực doan. Những kế hoạch uận động của 
họ biện nay có thể coi như là những kế hoạch tận động của 
chúng ta, bởi uì chúng ta chưa có được một chính phủ để 
thay thế. Hình như là Chủ tịch Hồ Chí Minh uà những đồng 
chí trung thành của ông chẳng thích gì cái chuyện đi lại cori 
đường du hích uà lưu 0ong. Vậy là có thể có khả năng làm 
cho họ uữa hy uọng, 0ùg Ìo sợ uò đưa họ dân dân đến chỗ 
chấp nhận các quan điểm của chúng ta mà một hệ luận chắc 
chắn sẽ là. sự loại trừ, do chính Hô Chí Minh, đê xuất, những 

phân tử thù địch uới sự hợp tác uới Phúp ra, 
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___ Việc ông đến Hà Nội, nếu không tạo ra được một sự bói 
căng thẳng, ít ra cũng lề một thời gian lắng địu, trong lúc đó 
ông có thể tìm hiểu tình hình uà bắt đều cuộc uận động. 

3. Ông sẽ khẳng định ý chí của chúng ta không nới lỏng 
gì cả: đừng dùng lối tối hậu thư, nó hạn chế tự do uận động 
mà nên dùng lối tuyên truyền, còng dữ đội càng hay, đồng 
thời thường xuyên hoạt động quân sự. Tôi sẽ duy trì thường 
xuyên một quân số đủ eho mọi tình huống. Trước tiên, ông 
Äãy lo yêu sách cho kỳ được sự tự do đi lại tuyệt đối cho 
quân td. 

“Tổ chức những cuộc biểu đương lực lượng quy mô sẽ có 
tác dụng làm cho những phần tử đã được kích động thêm 
suy nghĩ, lôi cuốn được những phần tử do dự theo ta uà 
trong một chừng mực nào đó, sẽ làm cho chính sách thỏa 
thuận hòa bình sắp tới của chúng ta được thêm thuận lợi. 

“Ông sẽ tổ chúc thật tốt cuộc sống ở những trung tâm do 
quân đội ta hiểm soát sao cho đân chúng các nơi đều nhìn 
đến uới con mắt khâm phục uò coi như đó là những ngôi 
nhà an toàn uà những kho lương thực đề phòng chống đói. 
Ông sẽ tách cái đám quân chúng rối ruột kỉa uới những 
người đứng uề phía chúng ta, rồi ông chờ đợi. Chắc chắn. 
tình trạng lộn xôn uô chính phủ sẽ nẩy sinh ngay từ những 
nhóm ngấp nghé lên cầm quyền thay thế chính phủ; sói 
những phần tử này, ông chớ nên uội bắt tay uới họ quá sốm. 
Các quyết định sẽ được ban hành đúng lúc 0à tày theo khả 
năng phương tiện của chúng ta. 

“Tuy uậy, tôi cũng loan báo ông biết ~ uà ông đ nhận 
được nay mai những phương châm chỉ thị về bẩn ký này hệ 
tính chất quan trọng đặc biệt của những chức uụ mà ông : h 
hành tại miễn Trung Trung Bộ, là nơi rất có thể trổ thành, 
thay dầm Bắc Kỳ, một căn cú hoạt động chính của chúng ta... 


309 


4. Ông đừng ngân ngại khẳng định rõ rùng với hẻ đối 
thoại của ông rồng: nếu những sự biện tương tự như sự kiện 
Hải Phòng uà Lạng Sơn sẽ còn xảy r9, thì sự phân úng của 
chúng ta sẽ hết sức quyết liệt uà sẽ được biểu thị trên một 
tâm cỡ rộng lớn hơn nhiều. 

“Nếu Chủ tịch Hồ uẫn tô ra cố chấp, không chịu nhượng 
bộ, thì hãy để cho ông ấy chủ động cốt đứt, nhưng đông thời, 
ông cân nhất trí uới các nhà chúc trách quân sự thi hành tất 
cả những biện pháp đề phòng để khỏi bị những sự kiện bất 
ngờ đổ xuống làm cho mình choáng uúng, bất cứ bằng cách 
nào hoặc bốt cứ trên. lĩnh uực nào. 

5. Những điểm đặc biệt mà chúng ta cũng có quyền đòi 
hỏi những biện pháp tức thời để làm cho tình hình bớt căng 
thẳng là những điểm sau đây: 

- Nam Kỳ: hồi hương những toán quân Bắc Kỳ uù giáp 
pháp những phần tử Nam Kỳ uà Nam Trung Rỳ (chỉ thị đã 
gửi cho tiểu ban Nyo); bảo đâm uiệc sẵn xuất lúa gạo; tuyệt 
đối loạt bỏ chính sách khủng bố. 

- Bắc Kỳ: kiểm soát những buổi phát thanh của Đài Bạch 
Mai; giải phóng các con tin; trở lại cuộc sống kinh tế nguyên 
Uẹn như xưa. 

“Đáp lại uà không liên quan gì đến một đôi sự nhân 
nhượng hình thức mà tôi để ông tùy nghỉ quyết định, ông có 
thể chấp nhận: 

Về mặi tài chính: nguyên tắc những cuộc đàm phán uễ 
uấn đề thuế quan uà thương mại đối ngoại. - Về mặt quân 
sự: nguyên tắc quân Pháp rút khỏi các doanh trại Bắc Ninh 
uàè Phủ Lạng Thương. 

6. Ông đừng quên tính chất quan trọng của uán bài đang 
chơi dỡ ở Nam Xỳ, nó uẫn là hòn đá góo của lâu đài Liên 
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bang uà là nền tẳng ảnh hưởng của chúng ta. Không được uì 
một sự tiến bộ nào ở miền Bắc mà đồng ý ky sinh dù í# dù 
nhiều chỗ đứng của chứng ta ở Nam Rỳ. 

7. Ông hẳn đã biết cái khác biệt trong cách nhìn hình 
thành rất nhanh chóng giữa Hà Nội uà Sài Gòn. Vậy nên tôi 
rất coi trọng uiệc duy trì giữa chúng ta (tôi uà ông) những 
mốt liên hệ tốt đẹp, thường xuyên uà đây đủ đến mức tối đa. 

8. Tôi rất biết nhiệm uụ của ông uô cùng nặng nễ uà khó 
khăn, nhưng tất cả chúng ta, ai cũng như nhau, đâu phải 
đến Đông Dương để đoạt được một thắng lợi cú nhân, mà là 
để đâm bảo thắng lợi cho một sự nghiệp mà chúng ta đều 
gắn bó: khôi phục lại nước Pháp dưới một bộ mặt mới uà 
theo những phương thức mới, trong sự uĩ đại đầu tiên của 
nó” (B). 

Ký tên: VALLUY 


Phái bộ Sainteny 


Ngày 2/12, vào buổi chiều, chiếc Dakota chở Sainteny, 
có sáu chiếc máy bay tiêm kích hộ vệ, hạ cánh tại Hà Nội. 
Đón tiếp Sainteny tại sân bay có các nhân vật tai mắt: 
Morlière, Lami, Giám, Nam, các lãnh sự Anh và Mỹ, và. 
Giám xin lỗi về sự vắng mặt của Hồ Chí Minh, đang bệnh. 
Buổi tối hôm đó, Morlière không che giấu nỗi hân hoan của 
ông ta được chấm đứt nhiệm vụ tạm quyền của mình và cuối 
cùng được trở về với nhiệm vụ thuần túy quân sự. Chiểu 
ngày 3, Hỗ Chí Minh, đang cơn sốt, phải nằm tiếp SH 
cùng với Giám và Nam. Theo báo cáo của Sainteny Lá h Hap” 
thì trong cuộc hội kiến chiều ngày 3 đó, Hồ Chí Mũ na 
hoàn toàn trách nhiệm lên đầu người Pháp. về key] Mi 
rối ở Hải Phòng và Lạng Sơn, đã tuyên bổ ịP Xe: 9 
phải trấn an tỉnh thân mọi người và ông để nghĩ 
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ban bỗn hợp đã được thành lập tiếp tục công việc của mình, 

thành lập bai tiểu ban đặc biệt để giải quyết vấn để Hải 

Phòng trên phương điện quân sự và thuế quan; và pHÒ) cùng 
là hai bên quân đội Việt Nam và Pháp trở lại các vị trí của 
mình trước khi xây ra những vụ rắc rối. Giám và Nam nhấn 
rnạnh tầm quan trọng của vấn để này. Sainteny đáp rằng: 
điểm thứ nhất chấp nhận được, còn điểm thứ hai thì các nhà 
chức trách Pháp dứt khoát không thừa nhận việc quân đội 
hai bên trở lại “nguyên vị trí trước kia” và người Pháp sẽ 
giáng trả mọi cuộc tấn công của Việt Nam bằng những biện 
pháp đối phó thích đáng. Ông ta kết thúc bản báo cáo gửi 
Valluy của mình như sau: 

“Cảm giác của tôi là ông Hồ Chí Minh uà những tay 
chân trung kiên của ông — tôi nhắc lại: những tay chân trung 
hiên của ông — sẽ làm tất cả để tránh sự tuyệt giao. Giờ đây 
tôi chua thể nào biết được những tay chân đó lò ai uà họ có 
những quyền hành nào, không những bên cạnh Chủ tịch, mà 
nhất là đối uới dư luận công chúng. Một điều chắc chắn, là 
họ cảm nhộn sâu sắc chúng ta dang chơi lá bài cuối cùng 
trước lúc thủ hành biện pháp sức mạnh toờn diện. Đỏ là điều 
mà tôi cố tình làm cho họ hiểu được, tuy bề ngoài to. uẫn 
đóng uai trung kiên hòa giải” (6). 

, Hôm sau, 4/13, Sainteny làm một cuộc thăm viếng cấp 
tốc Hải Phòng cùng với Morlière. Ông ta nhận thấy rằng 
quân đội Pháp “đã hoàn toàn làm chủ tình hình”, nhưng khi 
máy bay bay là là trên miễn châu thổ thì ông ta lại có những 
suy nghĩ chua chát. Ngày B, trong một bức điện gửi Pignon, 
ông ta thông báo: 

ng “Tinh hình ẵn luôn luôn căng thẳng. Công uiệc bố phòng 
tiếp tục. Việc sơ tắn cũng tiến hành dôn dập, biểu hiện qua 
sự ngưng lại của một bộ phận buôn bán địa phương:. 
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“Báo chí ngày õ | 12 rất quyết liệt côn, ; ä 
lủa của Tổng bộ Việt Minh, trong đó có LẺ NÓ mơ Seg 
Tháp đã công hai đây chiến. Chúng ta yêu câu Chính phủ 
có những biện pháp dứt khoót. Ý chí của toàn đân không cho 
pháp có một sự nhân nhượng nhỏ nào.. Nhất định họ sẽ 
chiến thắng quân thù (1)... l : 

_ Vẫn ngày 5, Sainteny có một cuộc hội kiến rất lâu với 
Giám; sau đó ông ta báo cáo với Valluy: 

“Tôi đã tuyên bố... rằng ngoài chuyện giải quyết bằng sức 
mạnh tổng hợp, tôi không thấy có biện pháp nào nữa cho 
tình hình tại tại ngoài uiệc cải tổ lợi hoàn toàn Chính phủ 
Hồ Chí Minh uờ thay thế một số bộ trưởng bằng những nhân. 
uật thân Pháp. Sau khi thảo luận khá lâu, Giám tuyên bố 
sẵn sàng trao cho tôi danh sách các bộ trưởng để chuyển 
sang cho Chính phủ Pháp. Đáp lại, phải thí hành triệt để 
hiệp định 613... Vấn đề còn lại là tìm biết xem ông Giám có 
ảnh hưởng như thế nào. Về uấn đề ông ta, cũng như tốt cả 
các nhà lãnh đạo Việt Nam khác, kể cả Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, chúng ta hoàn toàn chẳng nắm được gì” (8). 

Cùng ngày hôm ấy, Sainteny có gặp viên phó lãnh sự 
Mỹ tại Hà Nội, O Sullivan. Sainteny cho ông này biết rằng 
người Pháp đang sửa soạn một “hành động cảnh sát” nhằm 
loại trừ những phần tử bất hảo khỏi Chính phủ Việt Nam, 
nhưng mà Hồ Chí Minh vẫn làm Chủ tịch. 8ainteny giả! 
thích: Chính phủ Việt Nam chỉ còn là đại diện của một 
nhóm thiểu số trong nhân dân. Người Pháp s để Hồ Chí 
Minh làm Chủ tịch, nhưng những phần tử chống Pháp sẽ 
phải ra đi. Mật khi cái chính phủ biện tại đã bị chặt 001 19 
từng mảnh vôi, nhân đân Việt Nam có thể tự do lựa Vu) y 
một chính phủ theo sở thích, miễn chính phủ. đó không 

Tà & $ không thừa nhận rằng Sự VIỆC 
chống Pháp là được. SaintenY S3 Hang chính phủ bù 
đó nhất định sẽ dẫn tới chỗ thành lập một p 
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nhìn, nhưng O' Sullivan thì cho rằng sự việc sẽ phải như 
thế, mặc dù Sainteny ra chiêu tin tưởng ở thắng lợi nhanh 
chóng của Pháp, nhưng ' Sullivan thì ngược lại, tin chắc 
chắn rằng những cố gắng của Pháp nhằm loại trừ Việt Minh 
ra khỏi nước sẽ mất nhiều thì giờ hơn là Sainteny dự kiến 
(9). 

Hơn nữa, hai hôm sau, tức ngày 7/12, viên phó lãnh sự 
Mỹ, “qua mặt” Sainteny, đã tìm cách bố trí được cho một 
công chức cao cấp của Bộ Ngoại giao (Mỹ), ông L.A. Moffat 
đang ở thăm Hà Nội, được tiếp xúc với Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ~ một cuộc tiếp xúc mà người Pháp sẽ không bao giờ 
nắm được nội dung. Đi theo Moffat có nhiều nhà báo Mỹ mà 
sự hiện diện đã nhất thời có tác dụng răn đe đối với một số 
người Pháp đang sốt ruột nóng lòng. Hà Nội đã gửi một bức 
thông điệp nào cho Washington chăng? 


Lời kêu gọi dư luận công chúng Pháp 


Nhất quyết không nhượng bộ trước sức ép của Pháp, 
ngày 6/12, theo lời khuyên của Giám, Hồ Chí Minh đã qua 
đài phát thanh gửi một lời kêu gọi đến Quốc hội Pháp. Sau 
khi đã khẳng định thêm lần nữa “»guyện oọng chân thành 
của Chính phủ uà nhân dân Việt Nam muốn hợp tác trên. 
tình anh em uới nhân dân Pháp”, và “nguyện uọng chân 
thành của Chính phủ uò nhân dân Việt Nam muốn làm một 
thành uiên của Liên hiệp Pháp”, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên 
tiếng chỉ trích “mộ£ số nào đó những người Pháp ở Đông 
Dương đang hành động trái hẳn uới các hiệp định đã ký kết 
tà tiếp tục thí hành một chính sách bạo lực đối uới người 
Việt Nam”. Và ông kết luận: : 


“Tôi khẩn thiết kêu gọi Quốc hội uà Chính phủ. Pháp, để 
nhân danh những lợi ích tối cao của. hơi, dân tộc Pháp uà 
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Việt, Quốc hội uà Chính phủ Pháp ra lệnh cho các nhà chức 
trách Tháp ở Việt Nam phải khôi phục lại ở Hải Phòng uà 
Lạng Sơn tình hành trước ngày 2011, nhằm thì hành Tạm 
ước 14 tháng 9 uà uới mục đích đặt nên móng cho một công 
cuộc hợp tác Pháp — Việt chân thành uò bền uững.. Chiến 
tranh đã làm đổ máu người Pháp uà người Việt Nam quá 
nhiều uà đã gây quá nhiều tai họa rồi. Một tình hình như thể 
không thể nào kéo đòi” (10). 

Ngày hôm sau, 7/12 lần đâu tiên từ sau ngày 20 tháng 
11, Hồ Chí Minh, vẫn trên giường bệnh, trước mặt bác sĩ 
Phạm Ngọc Thạch, đã tiếp một nhà báo Pháp, Bernard 
Dranber, của tờ Paris - Sài Gòn. Đặc biệt ông Hồ đã tuyên 
bố với Dranber: 

“Tôi mong ông nói lên rằng đông bào tôi uà tôi thật thà 
mong muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn chiến tranh. 
Chúng tôi không muốn chiến tranh, uà nhân dân Pháp, tôi 
biết họ uì chính bản thân tôi đã nhận thấy tại Pháp, uì tôi đã 
thu thập được nhiều bằng chúng tại Paris, nhân dân Phúp 
không muốn chiến tranh. 

“Cuộc chiến tranh này, chúng tôi muốn tránh nó bằng 
mọi giá. Chúng tôi say mê uới nên độc lập của chúng tôi, 
nhưng là một nền độc lập trong lòng Liên hiệp Pháp. Chiến 
tranh không có lợi gì, sự nỗ lực khôi phục lại đất nước khó 
Nam, cũng như đất nước Pháp, không cho phép những cuộc 
hiến tế hàng loạt mạng người ấy, những nỗi đau thương ấy- 

“Cuộc chiến tranh này, nếu người †a óp đặt cho chúng 
tôi, chúng tôi đành phải làm. Chúng tôi không phải NA 
biết những gì đang chờ đợi chúng tôi. Nước Pì húp ác THng 
phương tiện khủng khiếp. Cuộc đấu tranh số lÔU chi nhÌ 
đân tộc Việt Nam sẵn sàng chịu đựng tất cả chú Ông Chn 
từ bổ tự do của mình. Nhưng mà tôi hy vong, tối hết 9 
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mong muốn chúng ta sẽ không đến nỗi phải làm theo giải 
pháp này. 

“Ông không lạ lùng gì cái giá mà cuộc chiến tranh tái 
xâm lược sẽ đòi hỏi ở các ông. Tính mạng của hàng ngàn 
uạn thonh niên Pháp, cần biết bao cho công cuộc lái thiết 
non sông; rồi hùng tỉ francs bị ngốn sạch trong khi nên kù_nh 
tế của các ông đang trong cơn bệnh hoạn, ốm o... Phải thực 
tế. Giữ lấy thể diện ư? Mất thể diện ư? Chỉ là những tù, 
những từ mà người ta đang phóng đợi ý nghĩa nó lên quá 
mức độ ở trên lục địa này. Ông xem, những nhà tài chính 
của các ông, những nhà kinh doanh của các ông, những con. 
người của các công ty độc quyền — để dùng cái từ thích hợp 
nhất — tất cả những hạng người đó thực tế hơn tất cả cúc 
công chức eủa các ông nhiều. Chính họ đã hiểu. Những mối 
quan hệ của chúng ta, tại Paris cũng như tại Hà Nội, giữa 
những giới kinh doanh Pháp, Việt uới nhau, không cân phải 
đặc biệt nghĩa tình, uẫn là những mối quan hệ xây dựng. 
Những nhà kinh doanh của các ông là những người thực tế: 
đồng bạc, lúa gạo, cao su, chuyện uận tải hàng hóa, làm cho 
họ quan tâm hơn trong một đất nước hòa bình. Chúng ta thử 
làm chiến tranh xem, tất cả những khả năng mang tính chất 
xây dựng đó sẽ tan biến đi ngay trong làn khói đen của 
những đám cháy mà các ông uà chúng tôi sẽ gây nên. 

“Ông hãy tin tôi. Cả Việt Nam cũng như Pháp đều sẽ 
không thể nào trả giá nổi cho cái xa xỉ củu một cuộc chiến 
tranh đẫm máu. Xây dựng trở lợi trên những đổ nát hoang tàn 
là một điêu thẳm họa... Chúng tôi mong muốn hòa bình!” (11). 

Cuộc phỏng vấn này chỉ được đăng báo tại Sài Gòn — và 
chỉ trích đăng từng phần ~ ngày 11/12, Nhưng, ở Paris, con 
người đã từng làm người đối thoại đặc cách của Hồ Chí 
Minh — tướng Leclerc, đã cảm thấy mối nguy cơ. Trong một 
bán nhận xét, ông ta đã ghi, ngày ð/12: 
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" Vấn để lò làm thế nào để dung hòa tối đa Tợi ích nước 
Pháp uới lợi ích. nước Việt Nam. Điễu đó có thể làm được, 
nhờ sự tên tại của Chính phú Hồ Chí Minh. i 

®r nhiên chính phủ này trước tiên là thân Annam (tức 
người Kinh), nhiều người bản xứ chỉ tuân phục nữa uời. Dù 
Sa0, Hệ Chí Minh chắc chắn uẫn là hình tượng tiêu biểu ehbo 
một kiểu chiến sĩ tiền phong đấu tranh cho độc lập, một chí sĩ 
yêu nước uï đại. Ngoài ra, người ta có thể có được nhiều cái lợi 
uới chính phủ này nếu người ta biết giữ gìn một cách khéo léo 
những chuyện “thể diện” của họ. Nói tóm lại, không có phương 
tiện nào để bê gãy nổi tỉnh thân yêu nước của người Việt Nam 
bằng uũ khí, thì nước Pháp phải bằng mọi cách làm cho lợi ích 
của mình trùng hợp uới lợi ích của nhân dân Việt Nam. 

“Ông Sainteny trước hết, rồi đến đại tá Crépin đã hoàn 
toàn nắm được uấn đề này, nhờ thế mà đạt được nhiều thắng 
lợi lớn trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 8. 

“Đành rằng còn nhiều uấn đề nghiêm trọng cân phải giải 
quyết; đặc biệt ông Hồ Chí Minh không thể quyết định từ bỏ 
hoàn toàn, không hơn không bém, miền đất Nam Kỳ, như 
ông đã cho biết tại hội nghị Fontainebleau. Nhưng đà sao thì 
những uấn đề này, uới sự tế nhị uà uới thời gian, cũng sẽ tìm 
ra một cách giải quyết. 

“Không may, hành như một phương pháp căn bản khóc 
đã được uận dụng trong nhiều tháng nay. Người t muốn 
dùng uä lực để thủ tiêu cuộc khúng chiến Việt Nam, trẻ lại 
uới những cách làm đã có từ. ngày mới bát đầu on 
ngoài ra, người ía không tin ô hiệu quá lãnh đạo của : 
Mình à “ê bíp cúa ông” (12). 

Bản thông tin này, công bố 
hoáng chính trị đang trầm trọng, 
hỗi âm nào! 


ngay giữa lúc cuộc khủng 
đã không nhận được một. 
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'Tiến tới giai đoạn 2 
của “Kế hoạch Valluy” 


Bộ Chỉ huy quân đội Pháp đã nắm được quyển kiểm soát 
toàn bộ khu căn cứ Hải Phòng — Vịnh Hạ Long; nhưng hành 
động ấy đã dẫn kẻ thù đi đến chỗ đặt toàn bộ lãnh thổ còn 
lại của Bắc Kỳ trong tình trạng phòng ngự và khiến cho sự 
tiếp tục dễ đàng kế hoạch dArgenlieu — Valluy trở thành 
bấp bênh. Ngay trong khi đi kiểm tra Hải Phòng ngày 4/12, 
Sainteny đã cảnh giác Valluy: 

“Công uiệc cần nghĩ đến trước mắt là giải tôa trục đường 
Hà Nội - Hải Phòng đã bị chiếm nhiều điểm. Nếu phát động 
một cuộc đụng độ tổng thể thì sẽ có nhiều nguy cơ. Trừ phi 
ông có ý kiến khác, tôi thấy cần thiết uà bổ ích là nên chờ đợi 
để biết rõ lập trường cụ thể của Chính phủ Paris trước khi 
phát động chiến dịch đó” (13). 

Ngày ð/12, Valluy đã hiểu ra rằng không tài nào thuyết 
phục nổi Hồ Chí Minh loại trừ được những “tay chân cực 
đoan” của ông và căn cứ vào công việc bố phòng ngày càng 
tăng của Hà Nội, nếu muốn duy trì được tự do hành động và 
đi lại, thì ông ta phải đạt được những kết quả nhanh chóng. 
Nhắc lại những chỉ dẫn mới của Paris về sự cẩn thiết phải có 
thái độ cứng rắn, Valluy điện cho Sainteny: 

„ “Những chỉ thị đã trao cho ông khi ông rời Sài Gồn (ra 
Hà Nội) uẫn là khuôn uàng thước ngọc cho ông trong hành 
động chính trị ở tình thế hiện nay. Tôi đặc biệt lưu ý ông 
rằng uiệc thi hành những mệnh lệnh đã được ban hành trên 
bình diện quân sự cần phải được tiếp tục. Tôi sẽ nỏi rõ thêm 
những điểm sau đây: l 


, “Ông phải tiếp tục cố gắng làm cho Chủ tịch Hồ hiểu 
rằng sự hòa dịu cần thiết cho uiệc nối lại đàm phán đòi hỏi 
ông ta phải xóa bỏ đi những biện pháp phòng ngự cũng như 
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tấn công đã được thiết lập trong thành phố Hà Nội, chẳng 
hạn việc xây dựng công sự, đặt màn hay chướng ngọi uật, 
thực ra là nó duy trì nguy cơ xung đột hơn là nó ngăn, giàn, 
nà chắc chắn sẽ dẫn đến một sự can thiệp của chúng fa nếu 
như điều hiện an ninh của doanh trợi cũng như của thường 
dân Pháp bị đe dọa. Ông hãy yêu cầu ông tơ mở lại con 
đường uà tự do buôn bán của chúng ta trên con đường Hà 
Nội - Hải Phòng bằng cách nói cho ông ta hiểu rằng chứng 
ta không thể nào chấp nhận uiệc kéo dài tình hình này được, 
bất kể ở trường hợp nào. Khi nào ông nhận được lệnh của 
Cao ủy tổng chỉ huy quân đội yêu cầu dùng uũ lực để giải 
tổa trục đường quan trọng số một này, thì ông chỉ có thể làm 
theo mệnh lệnh” (14). 

Giờ đây, công việc của Valluy là “đặt điều kiện” cho 
Paris để được Paris “bật đèn xanh” cần thiết cho chiến địch 
tiến hành. Ngày 6/12, Valluy gửi cho Thủ tướng nội các, cho 
Ủy ban Đông Dương và cho đô đốc d'Argenlieu một bức điện 
quan trọng, bức điện số 1001/EMHC: 

*1. Sau những trận mại phục ở Hòn Gai uà Bắc Ninh, thì 
những uụ rắc rối ở Hải Phòng uà Lạng Sơn đã làm nổi bột 
lên một tính thân chống Pháp mãnh liệt của quân. đột Việt 
Nam. Được huấn luyện trong tính thân căm thù uà khinh bị 
người Pháp, được chỉ huy theo các nguyên tắc của trường Uõ 
bị Nhật Bản Sơn Tây, bởi những sĩ quan trẻ, đây tham Uọng, 
cuông nhiệt uà mù quáng uì iêu ngạo, những đội quân của 
một chính phủ độc tài chỉ có thể là đại diện thuận túy cho 
tình cảm cơ bắn đang làm hãng say cả đẳng Việt Minh HN 
chỉ đạo đường lốt uà thái độ chính trị của Chính phủ Ta 
Nội: Đó là ý muốn tống cổ ra khi Đông Dương tông ki 

S Tg 4 ình ngăn chặn chủ nghĩa 
càng hay cái nước Pháp đang cố tình ng 
bài ngoại của người An Nui nà2- 
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“9. Bằng chứng chúng ta sẽ uận dụng từ nay là hiệp định 
613 ngay từ đâu bị Hà Nội bóp méo uà sự chung sống của 
hai quân đội trong cùng một trung tâm trên thực tế đã trở 
nên hoàn toàn không thể được.. Mạc cho những cố gắng của 
chúng ta, hai quên đội uẫn mặt đối mặt uới nhơu mà chẳng 
tìm cách gì để hiểu nhau... 

“Từ hai tháng nay, Chính phủ Hà Nội đã có một sự phản 
ứng mãnh liệt ngày cùng tăng uới mối thiện cảm của dân 
thường đối uới người Pháp mà chính phủ coi như một mối 
nguy cơ nghiêm trọng. 

“3, Cái chiến dịch căm thù uờ nỏi xấu ấy đã có những 
tiếng dội sâu xa trong quân đội Việt Nam oà những tổ chúc 
bán quân sự của Đảng, uờ đã gây ra các uụ rắc rối ở Hỏi 
Phòng uà Lạng Sơn. Mấy ngày nay, tại ngay trung tâm Hà 
Nội, các nhà chức trách Việt Nam đang khẩn trương thi 
hành những biện pháp quân sự, như xây lô cốt, chuẩn bị 
chướng ngại uật, đặt màn, chĩa nòng súng cối uào những chỗ 
đóng quân của Pháp... Đây chỉ mới, theo ý tôi hiểu, là những 
biện pháp thận trọng. Tuy nhiên, sự kích động cuồng loạn 
của tuyên truyền Việt Nam có thể châm lữa uào thuốc súng, 
dễ dàng hơn cả ở Hải Phòng uò Lạng Sơn. Lúc đó thời quân 
đội ta sẽ khó lòng mà cứu nguy kịp thời cho các thường dân 
Pháp uà có thể như ở Hải Phòng sẽ phải chịu nhiều thiệt hợi 
ban đâu. Trong tình thế hiện nay, để bảo đâm uiệc tiếp tế 
cho Hà Nội, điều cốt yếu - tôi nói điều cốt yếu ~ là phải làm 
sửo chỉ trong uài ngày mớ thông con đường Hà Nội - Hải 
Phòng mà người Việt Nam đã cấm bằng cách đặt chướng 
ngại uật, phá hoại uà cắt đứt nhiều đoạn giữa Hải Dương uới 
Hải Phòng. 

54. Nỗi lo lắng sôu sắc của tướng Morlière, không muốn 
làm cho tình hành địa phương thêm căng thẳng do những 
biện pháp đối phó chính đóng, thậm chí cân thiết, từ đây 
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không thổ còn chấp nhận được nữa. Tôi ra lệnh cho các nhà 
chúc trách Pháp ở Hà Nội phải chỉ trích phía Việt Nam tính 
chất khiêu khích của những uiệc bố phòng SE S2 CS ĐC 
cân thiết uề phíu chúng ta phải có những hành động đối phó 
thích đáng. Đặc biệt, trong trường hợp mà con đường bộ Hà 
Nội ~ Hải Phòng không được mở lại một cách tự nguyện thì 
tôi sẽ buộc lòng phải dùng sức mạnh. Trong giả thiết này, 
thì hành động của chúng ta sẽ khởi phát từ Hải -Phòng, để cố 
gắng một lần cuối cùng giới hạn cuộc xung đột lại trong 
phạm uì một địa phương thôi. 

“6. Những cơ may giới hạn cuộc xung đột lần này rất ít 
óí, uà tôi có nhiệm uụ phải thông báo cho Chính phú biết nề 
tính tất yếu của sự tuyệt giao mà lòng căm thù uà thiếu thiện 
chí của Chính phủ Hà Nội đem lại. 

Với tư cách là chỉ huy tối cao của quân đội, tôi phải 
nhận định rồng bắt đầu từ tháng 211947 chúng tư sẽ bước 
0ào một giai đoạn nà tình hình quân sự, do uiệc thay quân, 
sẽ diễn ra ngày r:ột bất lợi hơn tình hình ngày hôm nay. ở 
miền Bắc, chúng ta sẽ không có những đội quân thiện chiến 
nữa. Khí hậu cũng như địa hình không thuận tiện cho các 
cuộc hành quân. Quân đội Việt Nam uừa mới trải qua một 
thất bại thấm thía, đến lúc đó sẽ phục hôi tình thân chiến 
đấu tiến công dưới tác động của sự tuyên truyền. Họ sẽ biết 
uốn nắn phương pháp chiến đấu trên đường phố thích nghỉ 
uói nhiềng phương tiện mà chúng ta ữa đem ra sử dụng Độ 
không còn có tác dụng bất ngờ đối uới họ nữa. Họ sẽ có đủ 
thời giờ tăng thêm uũ khí uà thêm người. + ĐẤU 

“6. Trong tình huống mà Chính. phú Hà ng Tuy 
đang lâm phải do hành động quá sớm của cáo 0 . É Đẩn 
quân đội, uẫn còn lại một cơ may để tránh xn8 ĐÁ 

3š làm, ải đoan mất hẳn mọi hạ Uọng 
phải làm cho những phần từ cực doø" 7 lộ độc tài của chúng 
dùng bạo lực uà khủng bố để áp đặt chế độ độc ' 
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lên Đông Dương uà đuổi quân đội Pháp đi một khi sự quân 
bình lực lượng đã bị đảo lộn. Muốn 0ậy, nó đòi hỏi Chính 
phủ Pháp phải lớn tiếng uà quả quyết khẳng định, thông qua 
một sự tăng cường cố gắng quân sự, ý chí rắn rồi uà bình 
tĩnh sẽ ở lại Đông Dương uò coi oiệc lộp lại nền hòa bình uà 
trật tự cho nhân dân Liên hiệp Pháp như là điều kiện đâu 
tiên của quyền tự do chân chính của mình” (15). 

Bức điện này đến Paris ngày 7/12, buổi tối thì được phát 
thanh. Nhưng Paris đang giữa cuộc khủng hoảng chính trị. 
Cuộc tranh giành quyền lực giờ đây đang diễn ra khá quyết 
liệt giữa các đảng phái; bởi vì người ta đang cần thay thế 
nội các Bidault bằng một nội các mới phản ánh đúng phe đa 
số mới trong Quốc hội.. Sự bế tắc sẽ còn kéo đài vài ngày 
nữa. 

Tại Hà Nội, các lãnh tụ Việt Nam vội vàng gửi một tín 
hiệu sang Paris. Ngày 7/12, Hồ Chí Minh gửi cho Vincent 
Auriol - vừa được tái cử Chủ tịch Quốc hội — một thông điệp 
chào mừng: 

“Nhân danh Chính phủ uà nhân dân Việt Nam, chúng 
tôi xin nhiệt liệt chúc mừng Ngài được tái cử, dấu hiệu sự 
thống nhất uững bền của nước Pháp. Chúng tôi hy uọng 
thiết tha rằng đưới sự che chả của nội các mới, phương pháp 
bạo lực hiện đang được sử dụng đối uới Việt Nem sẽ chẩm 
đứt uà thực sự bắt đầu một chính sách hợp tác trung thực 

giữa nước Pháp uà nước Việt Nơmn đang đoàn kết uới nhau 
trong cùng một lý tưởng bình đẳng uê thân ái. Chức mừng 
chân thành. Hô Chí Minh” (16). 


Lời cảnh cáo của đô đốc Barjot 


Bằng bức điện 1001/EMHC nói trên đây, chắc là Valluy 
đã hy vọng sẽ nhận được làm hồi âm một “ngọn đèn xanh” 
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cho cuộc hành quân dự định. Cục lưu trữ chưa để lộ cho công 
chúng bức thư trả lời của ông đô đốc, nhưng chắc chắn nó 
mang dấu hiệu của sự khôn ngoan: Georges Bidault, thực ra 
sẽ không còn đứng đầu Chính phủ nữa. Lập tức Valluy phản 
ứng. Bức điện ngày 8 gửi cho Sainteny là một bằng chứng: 

“Bằng máy bay đặc biệt thứ hai 9/12, đại tá Le Puloch sẽ 
mang chỉ thị của tôi ra cho ông. Chờ thời” (17). 

Trong một bản nhận định phướng hướng ngày 8/12, Valluy 
bỗng dưng thú nhận: 

“Quân số không cho phép chúng tơ giải quyết tại Bắc Kỳ 
hiện nay những uấn đề nhân sự sẽ nẩy sinh cùng một lúc 
nếu như một cuộc xung đột chung xây ra. Chúng tà chỉ có 
thể giải quyết được sau khi đã nhận được phần nào những 
uiện binh của chính quốc gửi sang, có nghĩa là uào khoảng 
1ð/111947.. Cho đến ngày mù uiện bình đến, điều quan trọng 
là tránh đừng mỗ rộng cuộc xung đột”. 

Xa hơn, ông ta gợi ý “đòi Chính phú Việt Nam cho thông 
con đường Hà Nội - Hải Phòng, đáp lại quân đội Pháp sẽ 
rời phú Lạng Thường, Bắc Ninh uà Nam Định” (18). Ngoài 
ra, do sáng kiến tự động hoặc theo gợi ý của dArgenlieu, 
Valluy thông báo cho đ'Argenlieu rằng ông ta cử đại tá Le 
Puloch sang Paris gặp dArgenlieu bằng chuyến máy bay 
ngày 11 ® (19). 

Một sự trao đổi thư từ nào đó cho phép người ta nắm được 
một khí cạnh khá tế nhị của tình hình. Hôm trước, tức ngày 
7/12, Pignon từ Sài Gòn đã điện cho Sainteny: 


(9 Ngày 1/1/1947, Valluy sẽ viết rằng: ngày 9/12 ông ta đã trực tiếp gấp tướng Morlière để 
khuyên Morlière dối lại với những biện pháp khiêu khích của Chính phủ Hà Nội nên có 
một thái dộ cứng rắn hơn và không dược để cho họ lợi dụng sự bị dộng của mình mà tăng, 
cương những công việc càng ngày căng de dọa an ninh của thường dân và quân:đội Pháp. 


Tiếng Latin'trong nguyên văn: “manu militari” bằng hành động quân sự. 
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“Uu tiên tuyệt đối. Chuyển bằng radio quân sự thành, 
Đành riêng tuyệt đối, của Pignon gửi Saintenj. Tôi được 
thông báo từ nguồn tin tuyệt đối đáng tin cậy rằng lệnh tổng 
khởi nghĩa ở miền Nam sẽ được ban ra trong một thời. gian 
rất ngắn qua một lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ truyền đi trên 
làn sóng điện của Đài phát thanh Bạch Mai. 

“Tụ ông xét đoán lấy những hậu quả mà những biện 
pháp đối phó của chúng ta có thể mang lại; nhưng tôi nghĩ, 
uễ phân tôi, cái tình hình mà chúng tơ đã chấp nhận tại 
Nam Kỳ để gửi tăng uiện ra cho miền Bắc đòi hỏi phải dùng 
sự cố kỹ thuật để phá đài phát thanh Bạch Mi” (20). 

Sainteny đã điện trả lời ngay ngày hôm sau: 

“Tuyệt mật. Dành riêng tuyệt đối, của Sainteny gửi 
'Đignon. 


“Dụ hiến uô hiệu hóa Đài phát thanh Bạch Mơi đã được 
xem xét nhiều lần. Thấy rằng nếu dùng biện pháp sự cố kỹ 
thuật để phá thà cũng chỉ uô hiệu hóa được một thời gian rất 
ngắn thôi. Đang nghiên cứu lại uấn đề hết sức tỉ mi. Biện 
pháp duy nhất có hiệu quả trước mắt là chiếm đóng hoặc 
phá hủy “bằng hành động quân sự” 

“Trong tình thế hiện tại, tôi nghĩ rằng mọi sự can thiệp 
kiểu này sẽ dẫn đến một sự bùng nổ lớn mà: trước mắt chúng 
tœ đang cố tránh. Cảm giác của tôi uỗn là, uừa gây căng 
thẳng tình thần, Chính phủ Việt Nam uừa muốn trúnh cái 
điều xấu nhất. Chắc là ông Hồ đã sẩn sàng bản tuyên bố 
tổng nổi dậy trong tay, nhưng chỉ công bố song song uới uiệc 
mô rộng những cuộc hành quân trên miền Bắc. Không phú 

nhận mốt nguy hiểm mà lời kêu gọi được truyền đi qua lèn 
sóng điện ấy sẽ đem lại, ông không nghĩ rằng để cho ông Hồ 
phương tiện tiến hành cúi hành u¡ thù địch mù cả thế giới sẽ 
nghe thấy đó sẽ cung cấp cho chúng ta một lời biện hộ có giá 
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trị uề sự phản ứng mạnh mẽ uà dứt bhoát của chúng la sao? 
Hơn nữa, chắc chắn là chúng ta có chiếm đoạt mất của ông 
ta cái đài Bạch mai đi chăng nữa, thì ông Hồ uẫn luôn luôn 
nắm trong tay những phương tiện thông tin của quân đội 
Việt Nam để truyền đi mệnh lệnh của mình”, 

Tuy nhiên, tại Paris, nơi mà cuộc khủng hoảng chính trị 
vẫn chưa được giải quyết, Ban tham mưu của Bộ Quốc phòng 
phân tích một cách lạnh lùng tình hình Đông Dương và 
phát đi, ngày 8/12, một bản “Thông báo nghiên cứu số 46” 
(mật) nhan đề “7?nb hình đã dẫn đến cuộc hành quân bắt 
đầu ngày 20/11 tại Bắc Kỳ”, mà tác giả là đô đốc Barjot. 
Trong tài liệu, rất giàu đữ kiện và suy nghĩ này, Barjot 
nhấn mạnh rằng sau khi ký Tạm ước, những chỉ thị gửi cho 
đ“Argenlieu là tập trung vào vấn đề Nam Kỳ bằng cách khai 
trương một đường lối chính trị mới và cố gắng ép buộc Hà 
Nội rút quân. Vậy mà, ông viết tiếp, “những chỉ thị cụ thể... 
đó đã không được áp dụng. Ngược lại, người ta thấy đô đốc 
đ'Argenlieu ngày càng tập trung chú ý đến Bắc Kỳ”. Barjot 
ngoài ra còn ghi nhận rằng, ngay từ 19/10, d'Argenlieu đã 
cho rằng “không nên loại trừ cái giả thiết là Chính phủ Hà 
Nội sẽ tiến hành một hành động bạo lực”, đồng thời đã nêu 
lên sự cần thiết phải có “một cuộc trả đũa túc thời.. tại Hà 
Nội 0à tại Trung Kỳ“ © và xin khẩn trương chuẩn bị những 
viện quân để gửi sang. 

“Cân chú ý rằng kế hoạch hành quân chống Hải Phòng — 
tài liệu mà bên. Việt Num đã nắm được, do đại úy Dereourt 
ký ~ được đề ngày 21 tháng 10, tức là hai ngày sau bức điện 
của đô đốc d'Argenlieu được nhắc lại trên đây, uà nhấn 
mạnh sự cần thiết phải có một sự trả đũa ngay đối uới 
Hà Nội”. 


(*) Barjot gach chân để nhấn mạnih: : 
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'Barjot viết tiếp: Ngày 27/11, Valluy đã ra lệnh cho tướng 
Morliere buộc Chính phủ Hà Nội “phải rút hết quân đội Việt 
Nam ra khỏi uùng lân cận Hải Phòng trong một. chu 0ì nhất 
định” — dòng chữ này đã được Barjot gạch chân; Barjot 
nhận xét rằng chính sự việc này dẫn đến kết quả là Hà Nội 

đã đặt toàn bộ khu vực châu thổ vào trạng thái phòng vệ. 
“Một cuộc tổng nổi dậy đang được chuẩn bị” - Barjot uiết. 
Ông còn nêu rõ lên là ngày 28/11, “thủ lĩnh quân nổi loạn 
Nam Kỳ” là Nguyễn Bình đã khuyên Giáp quyết liệt kháng 
chiến ở Bắc Kỳ và ngày 30, Giáp đã trả lời Bình rằng “26 cả 
các mặt trộn Nam Bộ sẽ nhất tê tiến công cùng một lúc ngay 
khi nào Pháp tiến công Hà Nội”. Như vậy (Barjot nhấn mạnh) 
“chính là một cuộc tổng nổi đậy trên cả hai mặt trận đang 
sửa soạn, trên mặt trộn Bắc Kỳ uù trên mặt trận Nam Kỳ.. 
Bởi người ta đang đi đến một cuộc thử thách bằng uũ lực”, 
eho nên cần phải đánh giá đúng đắn lực lượng của kê thù. 
Barjot miêu tả “thững cố gắng phi thường uà céi tài của 
Giáp chỉ trong uồng một năm thôi mà đã thành công trong 
biệc xây dựng một công cụ (quân đội, LND) có khả năng làm 
chỗ dựa uững uàng cho một chính sách không nhân nhượng 
chút nào đối uới nước Pháp”, và ông đặt vấn đề: 

“Bộ chỉ huy Pháp có ý thức được sức mạnh của quân đội 

Việt Nam trước khi lao mình uào một cuộc thử thách uũ lực 
hay không? Ngoài ra, khi nhận chĩa mũi nhọn thử thách uũ 
lực này uào Bắc K9, Bộ chỉ huy có thôa thuận để lại ở Nam 
Kỳ những di căn của chiến tranh du kích huy không? 

“Có lẽ không nên đánh giá quá sớm uiệc không thi hành 
mệnh lệnh của Paris bằng cách tước uũ khí những đạo quân 
gốc gác Bắc Kỳ trong chừng mực nào đó là một sơi lầm phán 
đoán của các nhà đương cục Pháp tại Đông Dương. Thế 
nhưng búc điện ngày 1/1011946 đã hết sức cụ thể. Ngược ˆ 
lại, bộ chỉ huy địa phương (Đông Dương, LIND) lao mình uào 
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một chính sách “đánh uào đều não” lực lượng quân sự Việt 
Nam. Việc phong tỏa cảng Hải Phòng chắc chắn phải dẫn 
đến kết quả là tệp trung uà quy tụ mọi cố gắng quân sự của 
Việt Nam uào uùng châu thổ Bắc Kỳ”... (21). 

Tại Paris, cuộc khủng hoảng chính trị vẫn chưa được mở 
nút; Georges Bidault vẫn tiếp tục giải quyết công việc thường 
ngày, bèn quyết định trao lại cho ông đô đốc những chỉ thị 
chính trị chung chung đã dự kiến từ trước. Một cuộc họp đặc 
biệt của Ủy ban Liên bộ về Đông Dương ngày 10/12, đã 
thông qua văn bán những chỉ thị đó. 


Bidault và Moutet “hãm phanh” 


Tuy nhiên, ngày 12/12, Bidault, vẫn là Thủ tướng nội 
các, trực tiếp trả lời cho Valluy: 

“Qua bức điện số 1001 ngày 612, ông đã báo cáo cho tôi 
biết uề tình hình ngày càng trở nên căng thẳng hơn tại Bắc 
Kỳ. Chính phủ sẽ gửi cho ông trong một ngày rất gần những 
chỉ thị uề uấn đề này. Những chỉ thị này đã được nghiền cứu 
cùng uới ông Cao ủy chính thức. Tuy nhiên tôi muốn nhấn 
mạnh rằng tôi đã hết sức ngạc nhiên trước lời lẽ búc điện 
của ông nói trên, đề cập tới một tình thế b¡ đát mà trong các 
công uăn thư từ trước của ông không hề gợi lên một nét nhỏ 
nào” (22). s 

Những chỉ thị được thông báo trên đây, do Moutet ký và 
để ngày 11/12, đã được gửi đi ngay lập tức: 

“Gửi Cao ủy Sài Gòn - tiếp theo điện 1001/. EMHC của 
Ông. 

“Thứ nhất: Tình hình hiện tại của nước Pháp không cho 
phép nghĩ đến uấn đê tăng quân số. Chỉ phí bỏ uào uiệe này 
có ¿bể sẽ là một trở ngại tuyệt đối cho uiệc phục hưng nên tài 
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chính của đất nước, chưa nói đến những khó khăn khác 
thuộc phạm uï nội bộ uà cả phạm ui quốc tế nữa. Tuy nhiên 
Chính phủ sẽ làm những gì có thể làm để giúp đỡ ông. Tuy 
rốt hiểu rằng có được một đạẹo quân uiên chỉnh đông đáo 
hơn sẽ giúp ông tiến hành dễ dàng hơn một chính sách thỏa. 
thuận, Chính phủ uẫn yêu câu ông chỉ nên dựa trên quân số 
hiện tại sẵn có. 

“Thứ hai: Như uậy, chính sách uẫn thủ hành đối uới Việt 
Nam không được lôi uốn chúng tœ uào những cuộc hành 
quân đòi hỏi phải có quân số tăng cường mới có thể đi đến 
kết quả. 

“Thứ ba: Và chăng, Chính phủ nắm được một cách rất 
chính xác cái hào hứng đây hiểm nguy do Việt Minh phát 
động tại Hà Nội uà tại xứ Bắc Kỳ. Nhưng Chính phú bác bỏ 
bất cứ sáng biến nào nhằm mục đích hoặc tác dụng đánh bật 
cá nhân Hồ Chí Minh ra khỏi mọi quyền hành. Bởi uìà hết 
quả của uiệc “lật đổ” ấy sẽ là một thời kỳ tranh giành quyền 
bính tâm thường mà cuối cùng chỉ có lợi cho những con 
người không chờ đợi tương lai mình duy nhất từ tay nước 
Pháp. Chính phủ không thể lưu ý ông quá nhiều ào cái khía 


cạnh nguy hiểm này uà uào sự hoán chuyển ảnh hưởng có 
thể phát sinh từ đó. 


“Thứ tụ: Tuy uậy, điều này không dẫn Chính phủ đến 
chỗ quan niệm rằng ông phải chịu đụng lâu hơn nữu cúi tình 
hình đã bị tạo nên cho ông ở tại Bắc Kỳ. Việc tăng cường 
quân đội, tiệc mua lậu uũ khí uờ bao nhiêu sự kiện khúc nữa 
là bấy nhiêu bằng chứng u¡ phạm hiệp định của phía Việt 
Nam oà làm nên một mối nguy cơ trông thấy. Lòng tin cậy 
lẫn nhau mà Hà Nội đòi hỗi cho họ chưa bao giờ tô ra hão 
huyền như ngày hôm nay, uè đó là đo lỗi của họ. 

“Thứ năm: điều đầu tiên phải làm 
trách nhiệm loan báo cho Hồ Chí Min, 
không thể nào tôn tại như thế này mã: 


lò giao cho Sainteny 
h biết rằng tình hình 
¿ được. nếu ông ta còn 
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đủ uy tín để cải thiện tình hình thì ông ta hãy nên làm đi. 
Nếu ông ta không đủ điêu kiện làm thì ông ta nên thừa nhận. 
như uậy để chúng ta tìm cách giúp cho ông ta ra khỏi tình 
huống khó khăn. Nếu trong cả hai trường hợp, ông ta không 
xử ý đúng lời khuyên này thì ông ta nên biết rằng sự xúc 
động của phân đông dư luận Pháp sẽ gây ra những điều 
phản ứng năng nề không thể nào tránh khỏi. Ông ta nên 
hiểu rằng trên thục tế chúng ta coi như điều cơ bản để cải 
thiện tình hình hiện nay là loại trừ những phần tử cực đoan 
ra khỏi chính phủ của ông tơ uờ cái uiệc này đối uới chúng ta 
không thể nào trì hoãn được nữa. 

“Thú sáu: Chính phủ nhất thiết phải nắm được kết quả 
cuộc uận động này trước khi quyết định trong điều kiện uà 
chừng mực nào chúng ta có thể phải sử dụng đến một hành 
động quân sự. uậy yêu cầu ông điện cho tôi ngay khi có thể 
điện được. Trong mọi tình huống, lúc này hơn bất cử lúc 
nào, chúng tư cần phải hoàn toàn chỉnh đốn lại đường lối 
chính sách của chúng ta tại Nam Kỳ °) theo phương hướng 
các chỉ thị đã ban hành uà ừa được Chính phủ khẳng định 
bằng uăn bản gửi cho ông Cao ủy.” (23) 

Người ta không biết Valluy có chuyển bản chỉ thị này 
cho Sainteny hay không, cũng chẳng biết ông ta có uốn nắn 
lại chính sách của ông ta hay không. 

Tình cờ mà ngày hôm ấy, 12 tháng 12, cuộc khủng hoảng 
chính trị ở Pháp bỗng nhiên được cởi nút. 





(*) Cuộc khủng hoảng nội các cũng vừa chấm dứt tại Sài Gòn, khi một nhân vật tai mắt 
của đạo Cao Đài, Lê Văn Hoạch, ngày 6/12 được bầu làm thủ tướng chính phÏ thay 
Nguyễn Văn Xuân. 


329 


- XI - 


ĐẢO CHÍNH HỤT TẠI HÀ NỘI 
(10 -25/12/1946) 


Đ” trước tình trạng không thể nào thành lập ngay 
được một chính phủ tay ba, Vincent Auriol đã quyết 
định thăm đò ý kiến Léon Blum về việc thành lập một 
chính phủ xã hội thuần nhất. Blum nhận lời ngay và ngày 
12, ông được Quốc hội nhất trí tín nhiệm với 575 phiếu 
thuận trên 583 phiếu. 

"Thực ra, ông đã cho đăng trên tờ “Bình, đân” ngày 10/12, 
lời kêu gọi Quốc hội Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lời 
bình luận sau đây; 

“Tại Đông Dương, có lẽ chúng ta đang ở ngày hôm trước 
của những hoạt động quân sự thực thà... Chính phú Pháp 
ngày hôm nay chỉ có thể lựa chọn giữa hai giải pháp: hoặc 
đùng uũ lực tái chiếm một phần hay toàn bộ Đông Dương, 
hoặc là đảm bảo hiệu lực, tính bền uững uà thời gian cho 
những hiệp định đã được ký kết tháng 3 uừa qua uới Việt 

em; hoặc là dùng cưỡng bức quân sự, hoặc là lập lại quan 
hệ thân đi uê tin cậy lẫn nhau, Đây là sự lựa chọn duy nhất; 
bò tôi nói thêm rằng tôi không quan niệm chúng ta có thể do 
dự trước cuộc lựa chọn này. Chỉ có một phương tiện uò chỉ 
có một mà (hôi, để bảo uệ uy tín của nền uăn mảnh chúng ta 
tại Đông Dương, uà cũng là của các quyền lợi uật chất rất 
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chính đáng của chúng ta: đó là sự thỏa thuận chân tình trên 
cơ sở độc lập; là lòng tin cậy, là tình hữu nghị... 

“Người ta sẽ phản đối tôi rằng đối tượng của chính sách. 
Pháp chính là sự áp dụng những hiệp nghị đã được ký kết uà 
nếu không tỏ ra một chút “cúng rắn” uề phía chúng ta, thì 
các hiệp định đó sẽ có nguy cơ không được ai biết đến uà sẽ 
bị ui phạm bởi chính những người đã bý kết uới chúng tơ. 
Nhưng hiểu “cứng rắn” như thế nào?.. Đây tôi không thuyết 
giáo cho một sự uể oẳi buông xuôi nào đó. Cái mà tôi thấy 
cân thiết là xác định một cách tuyệt đối rõ rùng đường lối 
chính sách của chúng ta sao cho tránh được mọi điều ngờ 
uực, sau đó là trong uiệc thực hiện chính sách này phải có 
một thái độ thẳng thắn uà trung thực không cho phép hiểu 
lâm một chỉ tiết nhỏ nào. Cái “cứng rắn” thực sự là ở đó. 

“Việc quyết định không thuộc uề các nhà chúc trách quân 
sự hay các nhà thực dân dân sự Đông Dương, mà thuộc uề 
chính phú đóng trụ số tại Paris. Vờ &hi tôi nói “chính phủ”, 
tôi không hiểu đó là một trong các Ủy ban Liên bộ đã không 
đạt được thành công gì hơn trong uấn đề Đông Dương so uới 
uấn đề Đức, mà tôi hiểu đó là bẩn thân Nội các uà uị Bộ 
trưởng đặc trách. Vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận trước Hội 
đông Chính phủ mới ngay từ những phút đâu tiên. Ngoài 
các lý đo đòi hỏi phải nhanh chóng thành lập chính phủ 
mới, cần phải thêm uào lý do uừa nói” (1). 


Được Paris bật đèn xanh 


Ngày 14/12, trong khi Léon Blum tìm cách lập Nội các 
mới, thì Ủy ban Liên bộ Đông Dương lại họp một phiên họp 
mới tại Paris nhằm nghiên cứu tình hình và nghe đại tá Le 
Puloch báo cáo; Le Puloch là phái viên của ViIluy cử sang 
nhằm tìm hiểu thái độ của chính phủ như thế nào: Le Puloch 
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sẽ biện bạch cho một hành động quân sự tức thời. Theo bản 
tổng kết cuộc họp, Le Puloch đã nhấn mạnh VỆ sự cần thiết 
tuyệt đối phải thông đường Hà Nội - Hải Phòng và coi quân 
đội Việt Nam là thù địch: 

*. Chúng ta có đủ phương tiện quân sự để áp đột mệnh 
lệnh của chúng ta cho Hà Nội uè Hải Phòng, để khôi phục 
đường giao thông giữa hai thành phố lớn ấy uà để "đuổi" 
Chính phủ Việt Nam ra khỏi Hà Nội. Theo ý ông tơ thì, 
chính phủ này sẽ không thể tôn tại một khi đã bị trục xuất ra 
khỏi Hà Nội; uiệc ra khỏi Hà Nội này sẽ làm cho nó mất hết 
phương tiện để trợ cấp tài chính cho chiến tranh du kích, 
ngoài những thiệt thòi khác. uậy cho nên phải lợi dụng tình 
hình đó để đòi hỏi Hò Nội phải thi hành tại Bắc Kỳ những 
điều khoản quên sự tối thiểu mà tướng Morlière yêu sách”. 

Le Puloch bị Messmer chất vấn. Messmer nhấn mạnh 
rằng làm như vậy sẽ tạo ra một tình thế chính trị không thể 
nào có được nếu như có một sự cai trị gián tiếp được che 
giấu qua loa tại miền Nam, trong khi người ta muốn hạn chế 
sự hiện diện của Pháp tại miễn Bắc trong phạm vi chỉ một. 
vài thành phố lớn mà thôi. Giải pháp duy nhất cho vấn đề 
Nam Kỳ là một sự dàn xếp có Hà Nội tham gia. 

Phải từ một nhãn quan chiến thuật mà tìm ra một thỏa 
thuận với Hồ Chí Minh.. Kinh nghiệm đáng nản lòng của 
Nam. Kỳ đã chỉ ra rằng cái ý nghĩa tìm cách làm cho ông Hỗ 
biến khổi vũ trường chính trị là một điều phi lý luận biết 
chừng nào. 

Le Puloch đáp lại rằng: khó lòng thực hiện được kế 
hoạch dự kiến đó, bởi Giáp kiểm soát quân đội và cảnh sát. 
Messmer Tiêu lên vấn đề cảnh giác trước những phản ứng 
tiêu cực của dư luận công chúng Pháp và dư luận quốc tế. 
Bán báo cáo còn kể lại rằng Messmer nói thêm: “Điều hết 
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sức quan trọng, đối uới dư luận trong nước chúng ta, cũng 
như uới dứ luận quốc tế là, nếu những chuyện rắc rối mới 
xảy ra, phải là trong những trường hợp không cần phải thảo 
luận hay giải thích gì cả. Chẳng hẹn khi có sự từ bỏ đút 
khoát không thì hành Tạm ước. Nhất thiết không được để 
cho sai sót thuộc uề phía chúng ta. Đại tá Le Puloch nhấn 
mạnh uê chuyện tình hình Bắc Kỳ hiện nay thuận lợi cho 
chúng ía uà một cố gắng tức thời, nếu như Chính phủ xác 
định quan điểm theo chiều hướng đó, sẽ có thể đem lại một 
sự giải quyết rất có lợi cho chúng ta trước mùa xuân tới, Le 
Puloch cũng nêu bật một điểm nữa là nếu chúng ta cần phải 
hành động thì nên hành động trước kỳ thay quân, để có thể 
sử dụng những số quân sẵn có tại Đông Dương, là những đội 
quân đã được huấn luyện sẵn sàng” (9). 

Hình như không có một kết luận nào được rút ra từ cuộc 
thăm đò. Dù thế nào chăng nữa, các vị bộ trưởng “chịu trách 
nhiệm” thực tế đã không được báo cáo rõ tình hình. P. 
Messmer, tuy đã đọc qua “thông báo” của Barjot và những 
bức điện hàng ngày từ Đông Dương gửi sang, vẫn phải “hỏi 
tin tức” qua tướng Juin; mà tướng duin thì từ khi ở Brésil về 
không thấy bản báo cáo của Barjot hợp với quan điểm riêng 
của mình, đã thông báo, ngày 13/12, cho Messmer biết điều 
đó. Messmer trả lời cho tướng duin, ngày 16, rằng “ông œ 
thấy cũng như Ngài, rằng những cuộc bàn bạc, xem xét đó 
đã oượt quá xơ quyền hạn bình thường của Bộ Tham mưu 
Quốc phòng uè đã xử lý một uấn đề có tính chất hoàn toàn 
chính trị”. Ông kết luận: “Tôi tự nghĩ mình không được phép 
thông báo sự uiệc này cho bất cứ một bộ trưởng nào trong 
các bộ trưởng thành uiên của Ủy ban Liên bộ Đông Dương” 
@). 


Vậy là các bộ trưởng thuộc chính phủ vừa từ chức đã 
không được thông báo về những “dữ kiện khách quan” của 
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vụ rắc rối Hải Phòng và cũng không có trong tay bản tài 
liệu tốt nhất có thể có tại Paris trong thời điểm này. Có lẽ 
đối với các bộ trưởng của nội các sau cũng vậy. 

Ngày 16/12, Léon Blum thành lập một Nội các xã hội 
thuần nhất. Blum kiêm luôn chức Bộ trưởng Ngoại giao, còn 
Marius Moutet thì làm Bộ trưởng Bộ Pháp quốc Hải ngoại. 
Ngày 17, ông ra mắt Quốc hội và được Quốc hội tín nhiệm 
với một đa số áp đảo, 580 phiếu thuận trên tổng số ð96 
phiếu bầu. 

Ngay sáng hôm sau, Messmer điện qua Sài Gòn: 

“Sau khi đọc bản tuyên bố của Nội các mới trước Quốc 
hội, ngày 17112 uù theo yêu câu của một diễn giả, thủ tướng 
Nội các đã loan báo một cuộc thảo luận mới nay mai Đề uấn. 
đề Đông Dương. Tôi yêu cầu ông cung cấp cho tôi một nguồn 
tự liệu đây đủ cho phép Bộ trưởng Pháp quốc Hải ngoại có 
thể trả lời các câu chất uấn. Đặc biệt uề uấn đề những mối 
quan hệ Pháp ¬ Việt Nam. Cuộc thảo luận ngày giờ chưa ấn 
định, nhưng chắc chấn sẽ diễn ra khoảng đâu tháng giêng 
1947 (4). 


Giờ phải quyết định 

Tín thành lập chính phủ mới Léon Blum đã đồn các nhà 
chức trách Pháp tại Sài Gòn vào chân tường và họ đã phần 
ứng ngay tức khắc. Đối với họ, giờ phải quyết định đã điểm 
TỔI. 

Tại Hà Nội, quyết định bất ngờ của tướng Valluy hoãn 
hành động quân sự lại giữa tháng giêng, để “chờ thời” (như 
ông ta nói trong bức điện ngày 8/12), đã mang đến một chút 
hòa dịu tạm thời, nhất là vào đúng lúc sắp sửa có những 
cuộc hội kiến và những cuộc đàm phán với Chính phủ Hà 
Nội về một số vấn đề (đặc biệt là vấn đề phát hành tiền tệ) 
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và lúc các nhà đàm phán Pháp, có lẽ chưa biết gì về kế 
hoạch đArgenlieu — Valluy, đang giữ một thái độ nghiêng 
về hòa giải. 

Tuy nhiên, giờ đây thì không ai có thể nuôi áo ảnh trong 
đâu óc nữa. Trước cái mà ông ta gọi là “sự điều chỉnh bất ngờ 
uờ nhiững chỉ dẫn hết sức cụ thể uê cái thời gian tối thiểu cân. 
tranh thủ — cả khi mà cuộc xung đột địa phương không thể 
tránh khôi biến thành cuộc xung đột toèn bộ uà khi sự không 
thể nào tránh khỏi đi nữa”, thì tướng Morlière uẫn sẽ cố. øắng 
làm cho bâu không khí bớt căng, uẫn sẽ “tiếp tục cho đến cùng 
đường lối hiệp định, tức là chính sách của Chính phú”, những 
đồng thời “cũng phải tìm mọi cách đề phòng để khi Cuộc xung 
đột toàn bộ có nổi bùng ra tại Hà Nội, ít nhất “húng ra cũng 
không ra mặt là kê xâm lược uà sử dụng mọi biện pháp mang 
tính chất quân sự để làm tròn sứ mệnh bảo uệ tính mạng uà 
tài sân của người Pháp... nhằm tránh sự bất ngờ..” (B). 

Bộ chỉ huy quân đội Pháp có một vài lý do để cảnh giác. 
Sở Mật thám Liên bang tại Bắc Kỳ được biết là, ngày 7, 
Giáp đã chỉ thị rằng những việc “chuẩn bị cho cuộc tấn công 
(6) vào các vị trí Pháp phải được hoàn tất ngày 12, nhưng 
báo cáo của họ không nói rõ trong trường hợp cụ thể nào thì 
những cuộc tấn công ấy sẽ được khởi đâu. 

Người Pháp đã mất hết mọi hy vọng sẽ có được một sự 
cải tổ sâu sắc Chính phủ Hồ Chí Minh và đã tăng cường 
những cuộc tiếp xúc bí mật với cánh hữu đối lập. “Phòng 
chính trị” của phủ Cao ủy Cộng hòa tại Hà Nội giờ đây đang 
có những mối liên hệ mật thiết với phe đối lập bí mật ấy 
(trong đó dường như có một nhân vật “Jacob” nào đó là đầu 
não) đến nỗi phái nào đã trao cho một cố vấn của Sainteny 
và Monthéart các báo cáo nói về những điều kiện trong đó 
họ sẽ ký kết với Pháp một khi người Pháp loại trừ được Việt 
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Minh ra. Một trong các báo cáo này để ngày 6/12. Nhóm bí 
mật này đòi thống nhất Việt Nam, nhưng sẵn sàng nhượng 
bộ nhiều quyển lợi và dành nhiều sự đầm bảo cho người 
Pháp (7). Ngoài ra, dường như nhóm này đã bàn bạc và hiệu 
chính với các cơ quan của Pháp (Sở Mật thám, BEDOC -_ 
Phòng lưu trữ Liên bang, hay SEHAN — Sở Nghiên cứu lịch 
sử tại Hà Nội) từ mấy tuần nay rồi, những điều kiện trong 
đó họ có thể tham gia vào thắng lợi của “hành động bạo lực”. 
Bề ngoài Pháp tổ ra tin chắc họ kiểm soát được những phần 
tử “quốc gia cánh hữu” ấy. Khi ở Paris, tên tuổi của Léon 
Blum được nổi bật lên như là vị thủ tướng chắc chắn của 
Chính phủ, thì vấn để ở Hà Nội trở thành đơn giản; từ đây, 
chỉ cần lật đổ Chính phủ Hồ Chí Minh nhẹ nhàng và đơn 
giản thôi, bằng cách lợi dụng một tình huống quân sự cho 
phép người Pháp có cơ hội mở cuộc phản công theo dự tính. 
Những biện pháp động viên, quân sự và kinh tế, mà các 
nhà chức trách Việt Nam đang tiến hành kích động Sainteny 
và Morlière nhận xét rằng mọi công chuyện trên thực tế đã 
hồng cả rồi. Sainteny đã viết như sau, ngày 10/12: 


“Đừng có ảo tưởng mà tin rằng uiệc chúng ta rút ra khỏi 
những khu uực kinh tế đặc biệt oà những sự nhượng bộ hợp 
lý của chúng ta đã đủ để thỏa mãn những yêu sách của Việt 
Minh. Đây mới là bước đầu một cuộc tổng tấn công nhằm 
loại trừ hoàn toàn chúng ta ra khỏi nền hình tế đất nước họ, 
là màn khai mạc sẽ dẫn đến sự loại trừ chúng ta trên mọi 
lãnh uực khác...” Í 


Do đó, Sainteny kết luận rằng cuộc thử thách vũ trang 
không thể nào tránh khỏi phái xảy ra, nhưng không biết 
trước được là lúc nào. Dù cách nào thì cũng rõ ràng là từ đây 
không thể nào còn có sự phù hợp giữa những lợi ích của nước 
Tháp và sự duy trì Chính phú Hà Nội được nữa rồi. Ông ta 
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thừa nhận rằng, về mặt đối nội, hình như đẳng Việt Minh 
đã thắng thế và đang nằm trong tay số mệnh của kể thù. 
Nhưng, ông ta ghi chú “i@u đài Việt Minh còn non trê uò 
cũng như mọi chế độ độc tài, nó sẽ đễ dòng sụp đổ đột ngột 
ngay trận thất bại đáng kể đầu tiên...” (8). - 

Bi quan hơn và cũng dứt khoát hơn, tướng Morlière, 
trong một bản báo cáo đề ngày 12/12 (mà Sainteny tán thành 
phần kết luận) chỉ ra rằng tình hình đã trở nên không có lối 
thoát, bởi Chính phủ Việt Nam không thể lùi bước và chấp 
nhận tình hình Hải Phòng và Lạng Sơn cùng những điều 
kiện của Pháp đưa ra. Phía mình, người Pháp không thể 
chấp nhận yêu sách của Việt Nam đòi Pháp rút về vị trí đã 
có trước ngày 20/11, một sự rút lui khiến cho Pháp không có 
cách nào tiếp tục được những hoạt động kinh tế của các xí 
nghiệp Pháp. Quả như vậy, ông ta viết: 

“Người ta sẽ chỉ thấy các xí nghiệp của Pháp được xây 
dựng hoặc phát triển tại những nơi mà chính quyền Việt 
Nưm cai trị dưới sự kiểm soát của Pháp.. Mà người Việt 
Nam uới Chính phủ hiện nay sẽ không chấp nhận điều đó, 
có nghĩa là họ sẽ kháng chiến đến cùng.. 

“Vậy thì Chính phủ ấy, hoặc tự cải tổ lại, hoặc biến đi để 
nhường chỗ cho một chính phủ khác. Tôi không nghĩ — trừ 
phi ông Hồ có một sự chuyển biến đột ngột - là điều hay 
nhất — còn thì không có cách nào khác làm cho ông “biến” đi 
được ngoài một sự thất bại quân sự, sự thất bại đó sẽ kéo 
theo sự mỗi mệt của cả một dân tộc chắc chắn thích mùi bơ 
hơn tiếng đại bác. Cho nên đốt uới tôi, cuộc xung đột tô ra là 
không thể nào tránh được.. Bị tác động trước sự mỗi mệt 
không tránh khỏi của cả một khối nhân dân mất gốc hoặc lo 
sợ, Chính phú sẽ tự câi tổ lại, hoặc sẽ tự giải thể uà cuối 
cùng rôi cũng phải nghe tiếng nói của lẽ phải. Sự khôn 
ngoan của chúng ta, lúc đó, sẽ phải tô ra rộng lượng.. 
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“Điều tôi tin chắc là chỉ có một thái độ nhất định của 
Chính phủ Pháp quyết định của nó chấp nhận uà ủng hộ 
một sự cố gắng nghiêm túc uà kéo đài là có ?hể cho phép cứu 
0ãn được Đông Dương thuộc Pháp uà cùng uới nó: tất cả các 
lãnh thổ hải ngoại của chúng ta” (9). 


% 
Hồ Chí Minh kêu gọi đến Blum 


Ngày 11/12, các thành viên Chính phú Hà Nội họp Hội 
đồng để nghiên cứu tình trạng các mối quan hệ với Pháp, 
đưới ánh sáng của các cuộc hội kiến vừa qua - được đánh giá 
là “thân mật” — giữa Giám và Nam với Sainteny. Người ta 
nhận xét rằng chẳng thực hiện được một thỏa thuận nào uì 
quan điểm kai bên Pháp uà Việt Nam uẫn hoàn toàn trái 
ngược nhau. Hồ Chí Minh bèn quyết định kêu gọi đến Chính 
phú Pháp. 

Quả tình là Hà Nội nhìn chăm chú về Paris. Báo chí kể 
lại sự diễn biến của cuộc khủng hoảng chính trị ở Pháp, 
nhưng cái tin Bidault có tiếp đón đ'Argenlieu và đ'Argenlieu 
sắp sửa trở lại bất thần làm cho tình hình trở lại căng 
thẳng. Tuy nhiên, bài viết của Léon Blum trên báo “Bình 
đân” rất được chú ý (10) và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bình 
luận nó ngày 12/12 trước các nhà báo Việt Nam, làm cho 
Sainteny, ngày 14, có lời bình luận sau đây: .. “Đường như 
Hồ Chí Minh tô ra rất ôn hòa uà chẳng có gà cho phép chúng 
ta sợ Chính phủ Việt Nam sốn sàng phát động cuộc chiến 
tranh toàn diện cđ” (11). 


: Hà Nội phản ứng tức khắc khi được tin Léon Blum được 
bầu làm thủ tướng. Ngày 13, Ban Chấp hành của SFIO (Bộ 
phân Đảng quốc tế thợ thuyền Pháp) tại Hà Nội nhờ Sainteny 
chuyển một bức điện chúc mừng đây nhiệt tình, do Giám. ký, 
đến Ban Chấp hành SFIO tại Paris (12). Ngày 15, Hồ. Chí 
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Minh nhờ Sainteny chuyển một bức điện rất quan trọng 
đến Chính phủ Pháp. 


Trong bức thông điệp này, Hồ Chí Minh để nghị hai 
bên trao đổi: phía Việt Nam, sẽ yêu câu những người sơ 
tán về trở lại các thành phố; người ta sẽ vận dụng những 
biện pháp thích hợp để đảm bảo đưa sinh hoạt các thành 
phố trớ lại bình thường và lập lại sự giao thông trên các 
trục đường chính. Người ta cũng sẻ chấm dứt “những biện 
pháp phòng vệ do nhân dân các thành phố đã tự xây dựng 
lên”. Nhưng đáp lại, người ta yêu câu quân Pháp trở lại vị trí 
trước ngày 20/11, chấm đứt những cuộc hành quân truy quét 
và trừng phạt tại Nam Kỳ và miễn Nam Trung Kỳ. Sau nữa, 
hai bên sẽ nhất trí xúc tiến cho các tiểu ban thi hành Tạm 
ước tại Hà Nội và tại Sài Gòn bắt tay vào hoạt động (13). 

Sainteny chuyển đi, ngày 16, bức thông điệp cho Sài 
Gòn, nhưng đến ngày 18 Sài Gòn mới chuyển ra lại với 
những lời bình luận tiêu cực và chua chát của Valluy; ngày 
30 nó mới được giải mã tại Paris. Nhưng ông Hồ chưa biết 
cái cách thức Sài Gòn đã dùng để xuyên tạc các thông điệp 
của ông. 


Gây đổ vỡ 

Trong cuộc chạy đua chống chiến tranh đầy bi kịch, sự 
kiên nhẫn của Hồ Chí Minh dường như đã có lãi. Cuộc 
khủng hoảng chính trị ở Paris đang được giải quyết theo 
chiều hướng thuận lợi nhất cho sự nối tiếp lại các cuộc đàm 
phán Pháp -— Việt; tất cả mọi việc bố phòng quân sự đều đã 
được chu tất và sự kiểm soát của Chính phủ Việt Nam đối 
với quân đội cũng như các tổ chức chính trị của họ đều có vẻ 
vững vàng. Chỉ còn việc phải đợi, trong bình tĩnh, những 
quyết định của Chính phủ Léon: Blum. 
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Chính sự điễn biến đó đường như lần này đang làm cho 
_Valluy và các tay chân của ông ta suy nghĩ và đã thúc đầy 
họ nhanh tay hành động. Khi mọi sự dường như đã sẵn 
sàng tại Bắc Kỳ (và cả ở Trung Kỳ, tuy các phương tiện 
vẫn có về sơ sài), để thứ làm liễu một hành động vũ lực, 
thì theo ý ông ta, không cân nữa và có thể lại là nguy hiểm 
nếu cứ trì hoãn mãi, nếu cứ đợi đến giữa tháng giêng. 

Một bản báo cáo Pháp, phân tích tình hình ngày 15/12, 
đã biểu thị “suy nghĩ cá nhân” của tác giả (Moret, giám đốc 
Sở An ninh Pháp tại Bắc Kỳ) như sau: 

“Tôi không nghĩ rằng, Bộ chỉ huy các lực lượng Việt 
Nam có ý định mở cuộc xung đột”, bởi uỳ bọ đã có rất nhiều 
cơ hội, nhưng họ không lợi dụng những cơ hội đó. “Theo ý 
mọi người, chúng ta mà chủ động gây chiến trước thà chỉ có 
thể là thắng lợi” (14). 

Việc Léon Blum lên nắm chức vụ thủ tướng quả tình có 
tăng lên gấp nhiều lần nguy cơ một cuộc điều tra của Paris 
về cái mà người ta có thể gọi là “cuộc âm mưu” của bộ ba 
đArgenlieu - Valluy — Pignon, Bởi giờ đây không còn hy 
vọng gì được Paris bật đèn xanh cho họ hành động nữa, 
đành phải thúc nhanh mọi chuyện lên để cho “những điều 
kiện của một cuộc đối phó” (tức là một cuộc tấn công của 
Việt Nam) xảy ra càng sớm càng hay. Phải cấp thiết gây ra 
một sự đổ vỡ trong quan hệ giữa hai bên, nhưng bằng cách 
nào để có thể quy trách nhiệm gây ra cho phía Việt Minh. 
Bị dôn ép phải thực hiện khẩn trương hành động này, Valluy 

quyết định họp Hội đồng chiến tranh” của ông ta. Ông ta 
đã triệu tập về Hải Phòng, nhằm kiểm điểm tình hình, 
Sainteny, Morlière, Dèbes và chỉ thị không được thông báo 
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giờ nhắc nhở gì về nó cả. Nhưng kết quả thì ngay hôm sau, 
17, sẽ được nói đến. Vấn đề bây giờ là thúc ép Việt Minh 
đến mức độ làm cho họ mất cá kiên nhẫn (16), lao vào một 
hành động bạo lực và như vậy cung cấp cho chúng ta cái 
duyên cớ đang mong muốn. Vấn đề cũng còn là chuẩn bị sự 
kiện về mặt chính trị bằng cách chứng minh rằng không 
còn có lối thoát nào khác nữa. 

Trong một “báo cáo về tình hình nội trị của Đông Dương” 
đo ông ta ký ngày 17/12, sau khi đã thúc ép Paris phải cứng 
rắn, Pignon đã tuyên bố rõ ràng: 

*. Thới độ các nhờ chức trách Pháp cho phép nghĩ đến 
một cách tin tưởng uề tương lai của Đông Dương khi mà 
nhóm cầm quyền hiện nay ở Hà Nội đã “biến” đi. Không thể 
nào ký kết được một hiệp định chân thònh uới đẳng Việt 
Minh; đó là một điều không quan niệm nổi... 

“Theo nhộn xét của tôi thì sẽ là ảo tưởng nếu đặt một hy 
oọng nòo uào hành động cá nhân của Chủ tịch Hô Chí Minh. 
Ông khôn khéo hơn một số đồng sự trê của ông; điềm đạm, 
ôn tồn hơn trong lời lẽ, cũng như trong những thái độ cử chỉ 
bên ngoài, chủ yếu do ông đã có tuổi; tuy nhiên mục tiêu của. 
ông nhằm đạt được không khác mục tiêu của Trung ương 
Tổng bộ Việt Minh — mà ông là thành uiên lỗi lạc nhất, nếu 
không thì cũng là thành uiên có uy tí nhất hiện nay. Bất cú 
một cải tổ nào trong chính phủ của ông cũng chỉ có thể là 
một cái bẫy... 

“Trái uới những điều mà một số người lầm tưởng, cách 
giải quyết uấn đề Đông Dương không nằm ở Nam Kỳ: nó chỉ 
năm tại Bắc Kỳ uà chỉ tại Bắc Kỳ mà thôi, là nơi có sự hiện 
diện của Đảng Việt Minh trên sân khếu chính trị.. Nhiều 
người Việt Nam thừa biết rằng đáng độc tài ấy là uột chướng 
ngợi ngăn cân sự thực hiện nhanh chông 0ù hòa bình nguyện 
uọng yêu nước của họ: độc lập uà thống nhất ba kỳ... 
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“Sự loại trừ hoặc làm suy yếu Đảng Việt. Minh đến mức 
độ nó bắt buộc phải điều đình... chánh là điều kiện để duy trì 
nước Pháp ở uị trí uu thế uờ nước lớn mà Pháp phải giữ 
uững đối uới tất cả các nước Liên hiệp..." (17). 

Trên bình điện quân sự, ngay từ 17/12, người ta quan sát 
được một sự căng thẳng đột xuất tại Hà Nội. Ngày 16, Valluy 
đã ra lệnh cho Morlière giải tổa những chướng ngại vật tại 
Hà Nội. 

“Việc xây dựng những chướng ngợi uột của Việt Nam lấn 
sang cả khu người Pháp (*) đã buộc ban liên lạc Pháp phải 
cảnh cáo (ngày 15) phía liên lạc Việt Nam rằng bộ chỉ huy 
quân đội Pháp không thể nào chấp nhận uiệc xây dựng những 
uật chướng ngợi như uậy ngăn cản giao thông ở khu người 
Pháp. Nếu những sự lạm dụng đó uẫn được đưy trì thì chúng 
sẽ bị phú hủy bằng sức mạnh” (18). 

Ngày 17/12, ban liên lạc Pháp báo trước rằng, do những 
lời phản đối của họ không đem lại kết quả gì đáng kể nên bộ 
chỉ huy sẽ ra lệnh dọn sạch những chướng ngại vật nói trên. 
Công việc đọn đẹp đã được tiến hành lập tức, lúc đầu chẳng 
có sự cố gì xảy ra. Nhưng, một nơi khác, một xe tải của Pháp 
bị tiến công và tất cả những người trên xe đều bị giết trong 
những điều kiện đã man. Trả đũa; một đồn tự vệ bị triệt hạ, 
“truy quét ở khu phố lân cận”, sáu đó là một loạt những vụ 
xung đột xảy ra trong thành phố, có những người chết và bị 
thương ở cá hai bên (19). 

Ngày 8, tình hình xấu đi: lúc 7 giờ, một toán quân nhầy 

dù đi thăm đò tìm kiếm xác một người bạn bị mất tích hôm 


{*) Trong báo cáo ngày 10/1/1947, Morlière có viết rằng: 
ngại vật ấy - trừ những cái mới. dựng lên ngày 17 và 18/2 - 
ví khu người bản xứ và không trở ngại gì đến việc đi lại tr 
tác giả gạch chân - LND) 


“Tại Hà Nội, những chướng 
căn bản đều năm trong phạm 
ng thành phố người Pháp” (do 
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12, đã bị ném lựu đạn. Quân Pháp phản công lại, ngót 30 
người Việt Nam vừa chết vừa bị thương. Dỡ các chướng ngại 
vật đi, các quân Tự vệ (20) bị kích thích ngày càng có thái độ 
tiến công. Báo cáo của Ủy viên Cộng hòa gửi Sài Gòn lại nói 
rằng “những cơ quan liên lạc Việt Nam đã làm hết sức mình. 
để tránh không cho các uụ rắc rối phát triển thêm” (21). 

Trước sự phát triển của sự căng thẳng đó, nó trùng hợp 
hoàn toàn với việc bầu Léon Blum, Hồ Chí Minh nghỉ ngờ 
rằng bức thông điệp ngày 15 của ông có thể đã “bị thất lạc”, 
bèn gửi một bức thông điệp mới cho Blum. Trước là chúc 
mừng, sau ông nói: 

“Chúng tôi nói lên niềm tin chắc chắn rằng đưới Chính 
phú Ngài, cuối cùng chúng tôi sẽ được thấy thực hiện tại 
Việt Nam đường lối chính trị chân chính của nước Pháp đã 
được Đảng SFIO uà bản thân Ngài công bố, xuất phát từ sự 
tôn trọng các hiệp định hợp tác chân thành uà thôn ái.” 

“Tới đây, ông Hồ nhắc lại bức thông điệp ngày 15 nhằm 
mục đích “chuẩn bị một bầu không khí thuận lợi cho những 
cuộc điều đình dút khoát sếp tới ra được dự kiến. Tôi tin 
chắc rằng uiệc cử một phái đoàn Quốc hội Pháp qua Việt 
Nam để mang tình hữu nghị của dân tộc Pháp đến cho dân 
tộc Việt Nam uè để chứng kiến tình hình tại chỗ sẽ đóng 
góp nhiều uào uiệc tạo ra bầu không khí tin cậy uà hữu 
nghị đó (29). 

Bức điện ngày 18/12 chỉ được Sài Gòn chuyển cho Paris 
trong đêm 19 rạng ngày 20 và chỉ tới Paris (ngoại số) vào 
ngày 22 lúc 16 giờ! Việc Sài Gòn xuyên tạc các phương tiện 
giao tiếp đã dẫn tới hậu quả chắc chắn là ngăn cắn hết mọi 
cuộc đối thoại. 

Ngày 18, Sainteny còn điện cho Sài Gòn: 
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“Dường như có sự phân uên hay sự rút thấm trong 
Chính phủ Việt Nam để xác định thái độ cần giữ lúc này, 
Dâu sao, cái quyết tâm không phát động một cuộc đổ uỡ 
toàn bộ uẫn được ghi nhận cho tới hôm nay. Thái độ của 
Nam trong những lần hội kiến riêng có thể là thâm chấp 
nhận chính phủ bị đau đầu uì một số phân tử cực đoan 
@3). 

Chuyện đó không ngăn cần việc buổi chiều hôm đó, sau 
những phát súng bắn vào một chiếc xe đi sát xe của tướng 
Morlière, lệnh chiếm đóng bộ Tài chánh và bộ Giao thông 
mà hình như những phát súng đã từ đó bắn ra. Và bởi vì các 
chướng ngại vật vẫn còn dựng lên và vì không thể chịu để 
cho những trục đường chính của khu vực người Pháp bị tắc, 
Sainteny đã ra lệnh giải tổa bằng máy ủi. 

Lần này, các chỉ huy quân sự của Việt Nam nắm phần 
ưu thế. Phải chăng phần đầu của “màn kịch đảo chính” đã 
được chuẩn bị qua thông tri tháng tư của Valluy? Quân 
Pháp sắp sửa lặp lại sự kiện Hải Phòng! Phải đi trước họ! 
Đã đến lúc phải đánh. Những chỉ thị cuối cùng đã được 
chấp thuận ngày 18. Buổi sáng ngày 19, các lực lượng quân 
Việt Nam đã được tập trung trong và quanh thú đô được 
thông báo rằng ngay đêm nay cuộc tấn công sẽ khởi sự. 
Nhưng giờ H chưa được ấn định. Các đội Tự vệ được giao 
trách nhiệm vô hiệu hóa các thường dân Pháp (24). 

: Chính phủ Việt Nam vẫn không hề nao núng. Hãy đợi 
chút nữa, sẽ thấy Paris muốn gì. Không nên tiến hành chuyện 
gì chống lại người Pháp khi chưa biết rõ ý định sâu sắc của 
họ. Vì vậy trong khi ban liên lạc Việt Nam tiếp tục phần 
kháng, một lần nữa họ lại giữ một thái độ trì hoãn, bất chấp 
yêu sách của người Pháp đòi đọn sạch chướng ngại vật. 

Buổi sáng ngày 19, trước thái độ tấn công ngày càng 
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tăng của các đội tự vệ, tướng Morlière yêu cầu Nam nghĩ 
cách tước bổ vũ khí của họ đi như một bằng chứng của 
thiện chí hòa bình. Ông ta đề nghị với Nam một cuộc gặp 
gỡ nhằm nghiên cứu chung những biện pháp cần thực hiện 
về vấn đề này (25). Nam trả lời rằng những để nghị ấy sẽ 
được đệ trình Hội đồng Chính phủ ngày 20. Nhưng hồi 
9h30, Giám đã để nghị gặp Sainteny vào buổi chiều. 
Sainteny, lấy cớ quá bận (26), cho trả lời ông ra sẽ gặp 
Giám hôm sau. Khoảng trưa thì Sainteny nhận được một 
bức thư rất ôn hòa của Hề Chí Minh tổ lòng hy vọng rằng 
Sainteny vùng với Giám sẽ tìm ra được một giải pháp (27). 


Quồng máy 


Tại Hà Nội, người ta vừa nhận được tin bộ trưởng Marius 
Moutet sắp tới. Hôm trước, Léon Blum đã yêu cầu ông ta 
sang ngay Đông Dương để phân tích tình hình. Chính phủ 
Việt Nam liền có ngay những quyết định thích hợp. Giáp đã 
yêu cầu Morlière đóng góp công sức nhằm làm giảm sự căng 
thẳng bằng cách cho quân đội thôi cấm trại. Morlière chấp 
nhận với một sự mạo hiểm có tính toán, nhưng có tác dụng 
chứng minh cho Giáp thấy lòng chân thành của mình và sự 
“chưa đến lúc xảy ra một cuộc đảo chính” (28)... 

Đâu buổi chiêu, Tổng bộ Việt Minh họp với các bộ trưởng 
chính và quyết định, - hình như là sau khi đã nhìn thấy lệnh 
của Morlière giải phóng cho quân đội khỏi phải cấm trại, và 
nhất là sau khi biết bộ trưởng Marius Moutet sắp đến, sẽ hủy 
lệnh tiến công dự định vào đêm hôm đó. Trước mắt không 
thấy phía Pháp sửa soạn một cuộc tấn công nào ngay lúc đó, 
cho nên chẳng cần phải để phòng nữa. Khoảng 16 giờ, Giáp 
triệu tập các chỉ huy quân sự chủ chốt họp tại Bạch Mai và 
phổ biến quyết định. Các đơn vị được thông báo ngay trong 
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giờ sau (29), với lời chú thích cụ thể: mệnh lệnh trước không 
được thì hành “dừ bất cứ uới duyên cớ nào” trừ khi có lệnh, 
của cá nhân Giáp. Phâi tránh mọi khiêu khích” (30). 

Thế nhưng, lúc 17 giờ, một người Âu lai Á là Fernand 

Petit, nhân viên một cơ quan phản gián đặc biệt, từ nhiều 
tháng nay, đã tìm cách chui được vào hàng ngũ tự vệ, báo 
cáo cho ban Tham mưu của Morlière rằng vừa sáng hôm đó 
y đã nắm được tin quân Việt Nam sẽ tấn công vào lúc ban 
đêm, rằng tự vệ và ba sư đoàn đang ở trong thế báo động và 
đã nhận được các mệnh lệnh (31). Trên cơ sở cái tin “lạc 
hậu” ấy, các đội quân vừa được thôi cấm trại đã cấp tốc được 
gọi trở về thành. Người ta bố trí trận thế; các thường dân 
Pháp tần mát được gọi trở về để tránh chuyện bất trắc. Sau 
đó Petit lại trở về với hàng ngũ tự vệ và hình như không nói 
lại gì với những ai khẳng định rằng “quân Pháp sẽ tấn công 
vào tối hôm nay”. Sự việc này có thể đã gây ra, ít nhất trong 
một vài đơn vị tự vệ, một mệnh lệnh khác: thực hiện một 
hành động hạn chế vào lúc 20 giờ, một kiểu “bắt con tin”, 
không phải một cuộc tấn công toàn điện (32)... 

Dù sao thì đúng 20 giờ, điện Hà Nội bị cúp, trong khi 
tự vệ tấn công các nhà ở của người Pháp tại nhiều điểm. 
Xe của Sainteny, trên đường rời nhà mình đến đỉnh Ủy 
viên Cộng hòa, bị trúng mìn; ông ta bị thương nặng, nhưng 
được đón chuyển đến nơi an toàn. 
` Trước cuộc tấn công “chờ đợi” (và có lẽ là đã được gây ra) 
ấy, lập tức quân Pháp phần công và mỡ rộng cuộc phần công 
tức khác đến các cơ quan trung ương của Chính phủ Việt 
Nam, đồng thời tìm cách bảo vệ thường dân Pháp và những 
điểm xung yếu đến mức độ tối đa. Hồ Chí Minh suýt nữa bị 
các trung đội tấn công của Pháp đánh thẳng vào Bắc Bộ phủ 
bất được. Đại tá Herkel, chỉ huy khu vực Hà Nội, kể lại: 
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“Trong lúc nơi ở của Hồ Chí Minh bị tấn công, Leclere 
người bảo uệ đã uừa chiến đếu uừa hát cho đến người cuối 
cùng, uù một trong bọn họ, trên sân thượng, uẫn đánh đàn 
măng đô lin cho đến khi người ta xông lên bắn thẳng uào 
ngực ngã xuống mới thôi. Tại trại lính người bản xứ, họ 
cũng chiến đấu quyết liệt như uậy. Bị bao uây, họ hiên quyết 
không chịu hàng uà bị máy bay ném bom nghiến nát” (33). 
Hồ Chí Minh và các đồng chí của ông, bị bao vây, mãi đến 
gần sáng mới thoát được ra khỏi thành phố, và rút lui về 
đông bằng dưới sự yểm trợ của những đơn vị ưu tú. 

Và chỉ đến 32 giờ, Giáp mới truyền đi, khắp toàn cõi 
Việt Nam, mệnh lệnh động viên và tấn công các vị trí Pháp. 
Lần này, đúng là người ta đang chứng kiến một “cuộc chiến 
tranh tổng thể thật sự tái diễn” (34). 

Quả vậy, chiến sự điễn ra vô cùng ác liệt, trong đêm 
khuya, tại Hà Nội; mỗi bên đều nghĩ rất chính đáng rằng 
chính bên kia đã tấn công. Và, lần lượt mệnh lệnh của Giáp 
truyền đến đâu là nơi đó quân đội Việt Nam chuyển ngay 
sang tấn công quân Pháp: Phủ Lạng Thương, Bắc Ninh, Nam 
Định, Hải Dương v.v.. (3ð).. Đây là cuộc mở rộng xung đột 
(từng chờ đợi và từng mong ước) ra phạm vi toàn quốc. 

Ngày hôm sau, 20/12 lúc 2 giờ sáng, Sài Gòn điện sang 
cho Paris biết tin. 

“Nơi nhận: Ủy ban Đông Dưỡng. 

Nơi gửi: Cao ủy Sài Gòn. u tiên tuyệt đối. 

“Cao ủy đưa tin: Đêm hôm qua, không báo trước uò mặc 
đâu có nhiều quan hệ xõ giao 0ù công tác được tiếp tục trong 
ngày giãa các nhà chức trách Việt Nam uò Pháp, chiến sự đã 
xảy ra tại Hà Nội, do các lực lượng Việt Nam mở mờn, chống 
lại quân đội uà thường dên Pháp. Stop. Ngay từ lúc 19 giờ 
5ð, uiệe cung cấp điện uà nước của thành phố đã bị gián 


347 


đoạn. Stop. Liên lạc điện thoại hình như bị cắt. Stop. Trong 
quá trình diễn ra những sự kiện này, ông Sainfery, Ủy uiên 
Cộng hòa uè là người đã ký kết cúc hiệp định Việt — Pháp 
ngày mông 6 tháng 3, đã bị thương nhiều chỗ. Tình trộng 
của ông khá trầm trọng” (36). 

‹ Đã ký: Cao ủy”. 


Blum: “Hãy ngừng bắn” 


Tại Paris, vấn đề Đông Dương là một trong những vấn 
đề mà Léon Blum coi như phải ưu tiên quan tâm. Ngay từ 
ngày 18/12, như đã nói, ông đã quyết định sẽ cử Moutet qua 
Đông Dương, ải công tác đặc biệt để tìm hiểu tình hình; và 
sáng 19, Moutet đã tiếp đô đốc d'Argenlieu và d'Argenlieu 
cẩm trong tay chỉ thị của Moutet, đã lên máy bay hồi 7 giờ 
sáng ngày 20 để đi Sài Gòn. 

Chính vào lúc gần trưa ngày 20, bản tin (*) về cuộc tấn 
công của quân đội Việt Nam được truyền đến Paris. 

Ngay từ buổi chiều, Léon Blum gửi cho Hồ Chí Minh, 
qua tướng Valluy, bức điện sau đây: 

“Gỗi Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hà Nội 

“Trong khi Marius Moutet, phái uiền của Chính phủ sửa 
soạn lên đường đi Đông Dương nhằm đánh tan những hiểu 
lâm oò tìm cách trở lại trạng thái hòa bình, đáp ứng lời kêu 
gọi của Ngài trong bức công hàm ngày 16, chúng tôi được tin 
những hành động chiến tranh nghiêm trọng đã xây ra uà 
ông Ủy uiên Saimteny đã bị trọng thương. Chúng tôi khẩn 
thiết yêu câu Ngôi ra lệnh túc khác để ngăn chặn ngay chiến 

sự. Phái uiên của Chính phủ chúng tôi sếp đến. Chúng tôi 
mong muốn duy trì hòu bình uà thực hiện các hiệp định 


{°) D“Argenlieu sẽ nhận được bản tin đó khi ghế Tunis 
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nếu là một nền hòa bình trung thực. Không thể chấp nhộn 
bất cú một sự u¡ phạm nào (37). 


ý tên: LÉON BLUM, MARIUS MOUTET”. 


Nhưng lại là tướng Juin ký bức điện gửi Valluy: 

“Gòi tướng Vuluy. Chính phủ ra lệnh cho ông đi đến 
được một cuộc ngưng bắn nếu ông có khả năng, mà không 
phương hại gì đến tình hình quên đội uà kiền đân Pháp. 
Phái uiên Chính phủ lên đường ngay nhằm thử ngăn chặn 
một cuộc chiến tranh thột sự xảy ra. Yêu cầu giải thích rõ 
nguồn gốc các biến cố đã xảy ra. Sự biện nào đã gây rơ oiệc 
tái chiếm các cơ quan chính quyền Hà Nội uà uiệc tái chiếm 
này đã đóng uai trò gì? Thủ tướng Blum đã gửi điện cho 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua ông, có uăn bản bèm theo đây”. 

(Trích dẫn Văn bản) (38) 


Valluy trả lời rất khẩn trương: 

“Gửi EMGDN ©` Paris - Của Cao ủy Sài Gòn, 21/12, 13 
giờ 50: + 

*Thú nhất - Tôi đã chuyển ngay bức điện của Thủ tướng 
Chính phủ cho tướng Morlière uù yêu cầu ông ta bằng mọi 
cố gắng tìm gặp cho được Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã rời bỏ 
Hà Nội cùng uới tất cả bộ trưởng chiều ngày 19/12 (39) 
nhiều giờ trước khi cuộc tấn công bùng nổ uà hiện nay chúng 
tôi không rõ chỗ ổn của ông. Tướng Morlière được giao 
trách nhiệm kêu gọi sự hỗ trợ của các lãnh sự nước ngoài để 
chuyển giao búc điện. 

“Thứ hai - Tôi nói rõ uà ngắn gọn để trả lời câu hỏi của 
Ban Tham mưu uề nguồn gốc các sự biện. Chỉnh phú đã 


9) Ban Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng:(Pháp). 
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được búo động nhiều lần uề những biểu hiện ngày cùng 
nhiều uề số lượng uà tính chất công khai của những hành 
động thù địch của các nhà lãnh đạo Việt Nam uà uê tính 
chất nghiêm trọng củu tình hình. Đại tá Le Puloch đã được 
đặc phái đi công tác để nhận định tình hình uà làm sáng tó 
thêm những tin tức tôi đã có... 

“Thứ ba - Tôi không thấy có cách nào giúp tôi trung 
thực đi đến một sự ngưng bắn. Chúng tôi đã mất hết mọi tiếp 
xúc uới Chính phủ Việt Nam, mà tôi xin nhắc lại — trước con 
mắt mọi người quan sát Pháp ủà nước ngoài, chính họ là kẻ 
tiến công chúng ta. Để bảo uệ uy tín của nước Pháp, thì có lẽ 
yêu cầu ngưng chiến phải xuất phát từ chính phủ ấy. 

“Tuy uậy, nếu những biện pháp mà tướng Morlière uận 
dụng để được tiếp xúc uới Chủ tịch Hồ tỏ ra uô hiệu, tôi sẽ 
sẩn sàng phát đi qua đòi Phát thanh Sài Gòn uăn bản búc 
công hàm của Ngài Thủ tướng Léon Blum. Nhưng tôi thấy 
cân phổi lưu ý Chính phủ uồ những điều nguy hại rất nghiêm 
trọng mà buổi phát thanh đó sẽ có thể gây nên đối uới tỉnh 
thôn của những đội quân đã dấn thôn uào cuộc” (40)... 


FT ớG máy chiến tranh đã bắt đầu quay, một cách tàn 
nhẫn. 


Chuẩn bị chính trị 


Trong lúc đó, Sainteny đã được chở đến bệnh viện. 
Người ta đã giải phẫu cấp tốc cho ông ta. Dưới đây người 
ta kể lại lời Sainteny. 

Trích) Trước khi chịu một cuộc giải phẫu rất đou đớn, 
ông Ủ uiên Sainteny đã nói: “Tôi là một trong những người 
đâu tiên trúng đạn trong một tự phản bội thật là quá đáng 
trong khi tôi đã cống hiến cho Việt Nam, trọn lòng trung thục 
của tôi” Nhưững lời ấy từ miệng người đã ký hiệp định sơ bộ 
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61311946 nói rơ có thể miễn mọi bình luận. Tôi nhấn mạnh 
cân phát thanh lợi trên phạm ví quốc tế (41). Trích xong”. 


Ký tên: Cao ủy 


Ngay từ hôm 20/12, từ Sài Gòn, Pignon và một trong các 
cộng tác viên của ông ta là Compain, đã viết cho Sainteny. 
Pignon: Ề 

“Tôi hết sức xúc động khi nghe tin uụ mưu sát mà Ngài 
là nạn nhân. Bức điện nói rõ rằng Ngài đã bị nhiều uết 
thương, may mà không nguy hại gì đến tính mạng của Ngài. 
Tôi hết lòng chúc cho Ngài chóng bình phục. Compain đã 
trình bùy uới tôi những cuộc tiếp xúc mà, uới sự đồng ý của 
Ngài, ông ta đã thực hiện được uới những thành uiên phe đối 
lập. Tôi nghĩ đã đến lúc hành động rồi, không nên chậm trễ. 
Tôi chưa biết tình thế sẽ biến chuyển như thế nào, nhưng tôi 
nghĩ nên ngay từ bây giờ. xem xét có thể thành lập được một 
chính phủ (gạch bỏ: một Ủy ban L.P) nghiêm chỉnh uới những 
người của ‹Jqcob.. 

“T.B. (viết tay) 

“Liệu chúng ta có thể bắt đầu từ những người như Trí 
trước khi đưa uào cuộc quá sớm những "ông to” khi mà 
chúng ta chưa nhàn thấy được thật rõ. Không nên có ngơy 
một chính phủ mà chỉ nên có một ủy ban tạm thời có thể bị 
xóa đi một cách dễ dàng” (42). 


Compain thì viết: 

“Tôi đã thật sự rụng rời.. khi nghe tin rằng Ngài đã bị 
trúng đạn một cách nghiêm trọng khi oừa ra khôi nhà. Tôi 
hy uọng hết lòng ngòi sẽ chóng bình phục... 

“Hôm qua, tôi đã gặp tay điệp biên ưu tú nhất của Jacob, 
rốt huênh hoang, nhưng hắn cho rằng tình hình Bắc Kỳ uờ 
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Trung Kỳ sáng sủa hơn nhiều so uới Nem Kỳ; ở đây còn 
phải làm một công uiệc rốt nặng nề” (43)... 


Bác Hồ lại xuất hiện 


Nhận được bức điện của Valluy, ngày 21/12, Morlière đã 
có thể rất nhanh chóng qua đường dây của một sĩ quan Việt 
Nam bị bắt (rồi được thả ra do nhu cầu này) mà gửi đến tận 
nơi bức điện của Léon Blum gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh; và 
từ ngày 23/12, người ta đã có được bức điện trả lời của Chú 
tịch Hỗ Chí Minh: 

“Gửi ngài Láon Blum, thủ tướng Chính phủ Pháp tại Paris. 

“Tôi đã nhận được chiều hôm qua, 2212, bức điện của 
Ngài. Tôi uui mừng được biết tin bộ trưởng Moutet, phái 
uiên Chính phủ Phóp đã lên đường sang Việt Nam. Tôi đã 
thoát được, như nhờ có phép thân Äỳ, những uiên đạn của 
quân đội Pháp tiến công uào chỗ ở của tôi. Thứ trưởng Bộ 
Ngoại giao chúng tôi bị thương. 

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc uì cuộc xưng đột đã bắt đầu 
tại Hà Nội ngay từ ngày 17/12 bằng một uụ tàn sát những 
"gười đàn bà, trẻ em uà các cụ già Việt Nưm uà triệt hạ cả 
một khu phố, rôi hôm quơ thì chiếm đóng trụ sở hai bộ của 
chúng tôi; tiếp đó lò tối hệu thư ngày 19/19 yêu cầu chúng 
tôi bàn giao công uiệc cảnh sát lại cho Sở Cảnh sát Pháp uà 
giải giáp đôn quân chứng tôi. 

“Chúng tôi mong muốn tha thiết hòa bình cững như 
Ngài 0à thi hành thẳng thắn những hiệp định đã ký, như tôi 
đã có dịp khẳng định trong rất nhiều lời kêu gọi của tôi gửi 
đến cho Ngài. 

“Chúng tôi hy uọng Ngồi sẽ ra lệnh cho các nhà chức 
trách Pháp tại Hà Nội đưa quân đội Pháp trở uễ uị trí 
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trước ngày 17 uà chấm đứt mọi cuộc hành quân gọi lê còn 
quét trước khi chấm đút tức thời chiến sự” (44). 
Hà Nội, ngày 23/12 1946 
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
Ký tên: Hồ Chí Minh” 


Morlière chuyển bức điện này vào Sài Gòn. Nhưng, ngày 
25, Sainteny đã đọc cho người ta gửi bức điện sau đây. 

%Đành riêng cho Ngài đô đốc (uữa mới đến Sài Gòn,). 

“Tình trạng sức khỏe của tôi hồi phục rất nhanh. Tôi đã 
đời đến phủ Toàn quyền cùng uới những cộng tác uiên chính 
của tôi uà hy uọng sẽ trở lại hoạt động gần bình thường 
trong uòng bốn hoặc năm ngày nữa... 

“Tuy rằng chỉ căn cú trên những tài liệu không đây đủ, 
tình hình quân sụ, tất nhiên, nổi bật lên trên tất cả những 
oiệc khác, theo tôi là như thế này: 

*ag) Cuộc kháng chiến của Việt Mình - tôi nói Việt Minh 
— hiên trì uò dễo dai hơn nhiều sơ uới mức độ dụ kiến của 
chúng ta. 

Chúng ta không phóng đại nếu chúng ta nói đến một tỉnh 
thân cuông nhiệt thực sự ở mọi tâng lớp chiến sĩ (Việt Minh). 

“b) Bộ chỉ huy Pháp tận dụng đến mức tối đa những 
phương tiện sẵn có trong tay uà luôn luôn nắm được tình 
hình các địa phương, nhưng thời hạn dụ tính để giải phóng 
Hà Nội uà uùng phụ cận đã bị đánh giá quá thấp. 

*) Sau năm ngày chiến đấu mới dụng chám đến được 
một uài mục tiêu mà đáng lẽ chỉ uài tiếng đồng hô thôi cũng 
đủ để giải phóng. 

“d) Các yếu tố uũ trang chính quy của Việt Minh đang 
được tập trung ở uòng ngoại ui, dường như chưa được tận 
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dụng hết khả năng nà uẫn để lại nguy cơ một cuộc phân 
công quy mô lớn khi mà quân đội Pháp tỏ ra dấu hiệu mệt 
mỗi. 

“ø) Con số rất đông các đội quên tự uê tập trung ổn núu 
trong khu phố người An Nam đặt ra một uấn đề uô cùng 
khủng khiếp. 

“Tình hình này có nguy cơ cố định dân mà chúng ta 
không làm sao nới rộng được cái thòng lọng Việt Minh; điều 
này sẽ hạn chế rất nhiều tầm cỡ uà sự khai thác có thể có oê 
cái thắng lợi mà uiệc đánh bạt quân đội oà Chính phủ Việt 
Minh ra khói Hà Nội có thể đưa lại cho chúng ta. Đặc biết 
không thể nào khai thác được tình hình uễ mặt chính trị, các 
phần tử chống Việt Minh đã sẵn sàng liên kết lại để chờ đợi, 
không những là một sự giải tỏa Hà Nội uà phái đoàn (của 
Pháp), mà còn cả sự tin chắc Việt Minh sẽ không trở lại” 
(4B)... 


Tóm lại, “cuộc đảo chính” phát động theo phương hướng 
'Valluy ngày 10/4 đã thất bại. Màn kịch đã quên không xét 
đến tài năng giá trị của tất cả các diễn viên. Nhưng phải 
chăng người ta đã phạm một điều vô phương cứu văn thật? 
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- II - 


CUỘC ĐOẠN GIAO 
VÀ HUYỀN THOẠI CỦA NÓ 
(20/12/1946 - 16/1/1947) 


gay từ sáng sớm ngày 20/12, những bản thông điệp mà 

các nhà chức trách Pháp ở Đông Dương phát ra nước 
ngoài qua làn sóng điện đều có ý nghĩa phát giác. Những tài 
liệu đó, trong nhiều năm, sẽ xác định cái điều sẽ trở thành 
luận đề chính thức của Pháp và sẽ định hướng cho toàn bộ 
chính sách phương Tây tại Đông Dương suốt bốn thập niên 
đằng đấng. 

Sự cấp thiết phải tạo nên tập hồ sơ này đối với Sài Gòn 
là do những cuộc tranh luận sắp tới của Quốc hội tại Paris, 
đo việc Bộ trưởng (Moutet) sắp sửa đến Đông Dương và do 
cuộc điều tra mà hai sự kiện nói trên tất yếu sẽ khơi lên qua 
các phương tiện thông tin đại chúng ở chính quốc và cả ở 
nước ngoài, chỉ phối. Đặc biệt ba chủ đề sẽ được khai thác, 
đó là: sự mưu tính trước, sự xảo quyệt và tàn bạo của người 
Việt Nam và ý chí của họ quyết tâm quét sạch sự biện điện 
của nước Pháp trên miền Bắc Đông Dương. 


“Mưu tính, xảo quyệt, ghê rợn” 


Cần phải dẫn những văn bản chính đã được phát đi ngay 
từ những giờ phút đầu tiên của cuộc xung đột, dùng làm căn 
cứ cho văn bản chính thức của Paris (1). 
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Những bức điện đầu tiên chỉ tiết là những bức đã được 
gửi đi từ Sài Gòn ngày 20 tháng 12 giữa 4 và 5 giờ sáng (giờ 
Greenwich), cho Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng (4g 15), 
rồi cho Ủy ban Liên bộ Đông Dương (5g00). Ủy ban này 
chuyển lại bức điện của Sở Thông tin Hà Nội: 


"Trích: KE 

“Sainteny bị thương trên chiếc xe bọc sắt gắn liên thanh 

chó ông ta t nhà đến Sở Chỉ huy của Tư lệnh quân đội 
Pháp ở Bắc Đông Dương (TFIN). Vết thương gây nên do 
nhiều mảnh lựu đạn ném uào xe. Nhấn mạnh uới báo chí uà 
đài phát thanh rằng Sainteny, người đã ký hiệp định 6/3, là 
một trong những ngn nhân đầu tiên của cuộc mai phục. 
Tuôộng Morlière tạm quyền Ủy oiên Cộng hòa cho đến. khi có 
lệnh mới, ủy quyền uề dân sự cho Lami. Làm nổi bột sự 
chuẩn bị uà mưu tính trước của uụ tấn công, uụ tấn công này 
cùng có tính chất khả ố hơn nữa khi trước đó, lúc 18g30, có 
bức thư của Nam trả lời thư của Morlière Sáng ngày 19... 
Thư trả lời uiết cụ thể”. Trích” “Việt Nam cũng mong muốn 
tìm được một mánh đất thỏa thuận. Rất xúc động 0ì bức thư 
của Ngài; nội dung bức thư sẽ được trình Hội đông Bộ trưởng”. 
(Hết phân trích) 

⁄4. Trong thành phố Hà Nội, hai phút sau khi tắt điện, 
cuộc tấn công có uũ khí tự động oà súng cối yểm trợ đã diễn 
ra khắp mọi khu uực; người ta đẩy cả toa tèu chắn. gang các 
ngả đường sắt, đặt mìn ở nhà máy điện. 

2. 22g30, trợi lính (Pháp) Hải Dương bị tấn cỗng trong 
trường hợp tương tự. 1g30 Phủ Lạng Thương bị tấn công. 
ác Ninh bị tấn công giữa 9 _ 2830; Câu Ghênh lúc 5 giờ. 

“Tôi nhấn mạnh đến tính chất có máu tính trước (của 
những cuộc tấn công này) nó có thể bộc lộ rø trước mọi dứ 
tuận oà đòi hỏi những biện pháp đối phó nghiêm BÍ 
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“Tại Hà Nội, cuộc chiến đấu đã trở nên rất úc liệt. Máy 
bay đã xuất hiện trên không sau đó ít lâu, uì sân bay Gia 
Lâm không bị tấn công lần nào trong đêm. Do sự phá hoại 
nhà móy điện, chắc chắn là thành phố sẽ thiếu điện uà nước 
một thời gian. Các cuộc chiến đấu uẫn tiếp tục trong lòng Hà 
Nội, nơi quân Pháp có tiến nhưng tình thế uẫn mập mồ. 
Chưa nắm được con số thương uong thiệt hại. Yêu cầu thông 
báo nội dung bức điện này cho Hãng báo chí Pháp tợi Sòi 
Gòn (Hết phân trích). 

“Búc điện này cung cấp cho chúng ta một cái nhìn khách 
quan. 0ê các sự biện. Cũng nên nói thêm đơn giản rằng uiệc 
ông Marius Moutet sắp qua Đông Dương thì Hà Nội đã biết 
túc cuộc xung đột mới xây ra. Tôi không có tìn gì nói thềm cả. 

Đã ký: Cao ủy” 


Ngày 21/12, Sài Gðn chuyển lại cho Ủy ban Liên bộ 
Đông Dương Paris một bức điện mới từ Hà Nội, đề ngày 20. 

“Tổng tấn công (của quân đội) Việt Nam có âm mưu sắp 
đặt trước.. Trong đêm uà ngày (hôm nay) số dân thường bị 
giết mà người ta biết được lên đến 12 người. Không có tin tức 
øì uê những số thường dân khác, đặc biệt là những người Âu 
lai Á. Hồi 15 giờ, tôi đã tiếp các lãnh sự nước ngoài uà trao 
cho họ bản sao những búc thư của Hồ Chí Minh uà của Nam. 
ngày 19/12. 

Các lãnh sự phẫn nộ không giới hạn, không ngân ngợi coi 
cử chỉ của nhà chúc trách Việt Nam là trò “điền khùng tội lỗi 
tờ thú uật” (2). 

Đã ký: Cao ủy” 


Một bức điện khác để ngày 21 có nói thêm một vài chỉ 
tiết vào bức điện trước: 
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“Ngày 20112, ở Hè Nội, những nhóm kháng chiến đơn 
độc uẫn còn tên tại trong thành phố nhưng những cuộc hành 
quân càn quét uẫn tiếp tục. Mọi cơ quan công cộng đều nằm 
trong tay chúng ta, kể cả nhà máy điện, nhà máy nước nguyên. 
uen, dinh thự Hồ Chí Minh:.... Hỗ Chí Minh đã rời Hà Nội 
chiêu ngày 19 uùng uới Giám... Thương 0ong quân lính tính 
đến cuối ngày 20 là 30 người chết. Con số thường dân bị giết 

nắm được uào cuối ngày 20 là 12 người... (3). 

"Trước đó, tại Paris, người ta đã nhận được điện của 
tướng Valluy trả lời tướng đuïn: 

“.. Cuộc tấn công đông loạt uào tất cả các trại lính Pháp 
chứng tô âm mưu từ trước của những kẻ tấn công; những 
cuộc tấn công đó đã được chuẩn bị một cách có hệ thống 
trong từng chỉ tiết nhỏ theo kiểu cuộc đảo chính Nhật ngày 
9/3/194ð.....Lòng kiên nhẫn mà chúng tôi đã nêu cao nhằm 
duy trì bằng mọi giá khả năng giải quyết hòa bình đã được 
trả giá bằng mạng sống của nhiều thường dân Pháp bị ám 
sút một cách hèn nhái trước khi những chướng ngại oật tập 
trung rất nhiều đã phải lài bước trước hành động của các 
đội cứu chữa. Chúng tôi chẳng hề chủ động tiến công trước 
bất cứ ở đâu. Ở đâu bất cứ đâu, chúng tôi cũng chỉ giữ thế tự 
uệ trước những cuộc tấn công xây ra tàn bạo, cùng một lúc 
tà đôi khi rốt thú uật, uào tất cả các trại lính hoặc nào các 
dân thường ở Bắc Bộ uà Trung Bộ (4)° 





Một bức điện khác của Cao ủy, để ngày 23/19, tóm tắt 
đây đủ tất cả luận cứ: : 

“Tất cả mọi thông tin xuất phát từ Hà Nội uễ nguồn gốc 
phái sinh các cuộc lấn công bất ngờ uào quân đội ta của lực 
lượng oữ trang Việt Nam đều góp phân khẳng định thêm ý 
nghĩ của chúng tôi uề một âm mưu định trước câa các nhà 
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lãnh đạo Việt Nam. Quả tình là họ đã chuẩn bị mọi sự săn 
sàng để đưa đến một chuyện bết ngờ khả dĩ đưa đến một cúi 
mục đích họ mơ tưởng là tiêu diệt các trợi lính Pháp tại Bắc 
Bộ uà Bắc Trung Bộ, y hệt uụ đảo chính Nhật ngày 9/3/ 
1945, cả trong từng chỉ tiết. Việc tấn công đồng loạt uà cùng 
một lúc mọi cứ điểm của chúng ta ở Bắc Bộ cũng đủ để 
chứng mình âm mưu định trước đó. Bên cạnh những uiệc 
chuẩn bị quân sự ấy, càng ngùy lại càng có những cuộc uận 
động ởi kèm nhằm lừa phỉnh bộ chỉ huy quân sự Pháp, làm 
cho họ tin rằng có một sự hòa dịu thật tình trong mối quan 
hệ Pháp — Việt.. Lệnh cấm trại quân nhân ban ra ở giờ chót 
đã cho phép (chúng tôi) có ngay tức thời những biện pháp 
cân thiết uà tránh được hậu quả trọn uen của cuộc tấn công 
bất ngờ mà các nhò chức trách Việt Nam lợi dụng để tiêu 
điệt bộ phận quân đội chúng ta lúc đó đang ở ngoài doanh 
trợi. 

“Những chí tiết nó trên cho phép khẳng định rằng Chính 
phủ Việt Nam quả có tìm cách tiêu diệt các trại lính Pháp 
thật uù dường nhủ không hề có chuyện một số thành uiên 
Chính phủ ấy đã không nhất trí uới nhau uề những biện 
pháp này. Chúng ta đã chạm trán uới một khối quyết tâm sẽ 
loại bỏ chúng ta ra bằng một hành động sức mạnh đúng là 
có táo bạo, nhưng phương pháp xảo quyệt đi trước uờ những 
uiệc làm tàn bạo tiếp theo sau sẽ làm sáng tô một cách dứt 
khoát trước dư luận của nhân dân cũng như dư luận quốc tế 
@). 

Đã ký: Cao ủy” 


ể từ ngày 22/12, tất cả các nhà chức trách Pháp sẽ đua 
nhau nhấn mạnh tới cái âm mưu tấn công định trước của 
Việt Nam và sự xảo quyệt của Chính phủ Hà Nội (60. 
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Ông đô đốc tự lột trần mặt nạ 


Ông đô đốc đ'Argenlieu từ Paris về đến Sài Gòn vào lúc 
tờ mờ sáng ngày 23/12 (7). Ngay hôm sau, ông ta họp Hội 
đồng Liên bang và rút ra từ cuốn nhật ký của ông những câu 
tổng kết của cuộc họp. 

“Sự khôi đầu uà trách nhiệm của cuộc tấn công này rõ 
rùng nè duy nhất là thuộc uề Chính phủ Hè Nội. Vì uậy, sẽ 
trái uới pháp luột, uới lẽ công bằng uà cả uới danh dự của 
nước Pháp nếu chúng ta tiếp tục những cuộc hội đàm mà 
chúng tơ biết chắc sẽ uô ích uà hơn nữa có hại... 

“Chính phủ Liên bang nhất trí từ bô ý định nối lại những 
cuộc đàm phán uới nhóm Hồ - Giáp hiện nay. Việc bỏ trốn 
của Chính phả Hà Nội không phải do chúng ta tìm kiếm hay 
gây ra; nó đã giải phóng cho chúng ta khỏi nhiều trách 
nhiệm mà chính Ủy ban Đông Dương cũng thừa nhận uà 
nhấn mạnh là đẩy nguy hiểm, đặc biệt là ông Marius Moutet... 

“Về cá nhân tôi, tôi đã thực hiện một cách trưng thực 
chính sách thỏa thuận ở Đông Dương từ tháng 9/1945. Chính 
sách này đã mang lại kết quả khắp mọi nơi, ngoại trừ uới 
Chính phủ Hà Nội - Thế là hết” ® (8). 

- Trong lúc chờ đợi, các nhà chức trách Pháp “khôi phục” 
lại, ở tất cả những nơi có thể, chủ quyền và lỳ hiệu của 
Pháp. Từ ngày 23/12, thành phố người Âu ở Hà Nội, được 
“quét sạch”, đã có một đốc lý, một quan chức cai trị dân sự, 
ông Larivière (9). Ngoài ra, và trước hết, là ông Sainteny 
được trổ về ở chỗ cũ như ông mong muốn, tại dinh Toàn 
quyền mà ông đã phải rời đi hồi đầu tháng 9/1645, 

: Về bình điện chính trị, ông đô đốc đã gửi cho chính ông 
Sainteny ngày 26, một bức điện đâu tiên trả lời bức điện mà 
ông đô đốc đã nhận ngày 25: 


*) Gạch chân trong nguyên bẵn tổng kết 
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“Tôi hiểu những khó khăn mà Ngài đang gặp để có những 
cuộc tiếp xúc. Nên tiến hành một cách thận trọng uà đừng 
làm hỏng mất một dịp may nào. Đông ý thành lập những Ủy 
ban địa phương nhằm mục đích uà uới hình thúc chính trị. 
Chúng ta nên tránh đừng khiêu khích ai quá sớm (10)..” 

Cùng ngày, ông ta điện sang Paris rằng “ông đỡ tiếp xúc 
uới một uài nhân uật phe đối lập Việt Nam” nhưng “những 
cuộc tiếp xúc này uẫn không thoải mái do chưa có được an 
nành” và “do nhiều người tự cảm thấy bị đe dọa đã uề nông 
thôn, khiến cho những uiệc liên lạc trở thành khó khăn” (11). 

Ngày 25/12, hồi 17 giờ 30 giờ địa phương, Marius Moutet 
cùng với với đoàn tháp tùng của ông, đi từ Paris đến Sài Gòn, 
được ông đô đốc đón tiếp. Trước tiên, Moutet đến thăm Chính 
phú Nam Kỳ của Lê Văn Hoạch. Ngày 27, ông có một cuộc đối 
thoại công khai, bằng diễn văn, với ông đô đốc: 

“D'Argenlieu: Những hành ui cực đoan cuối cùng 0è. bỉ 
ổi mà các nhà lãnh đạo Chính phủ Hà Nội uừa mới phạm đã 
thay đổi tính chất ban đầu của chuyến đi công cán của Ngài. 
Trước uụ bạo lực ngày 19112, chẳng phải Ngài đã dụ định 
sẽ cố gắng, một lần nữa uà trịnh trọng hơn, làm một cuộc 
oận động hòa địu uù hiểu biết lẫn nhau có tính chất khuyên 
họ đi đến một cái nhìn chính xác uà bổ ích hơn uề tình hành 
tò nề ý định của nước Pháp đối uới nước Việt Nam sao? 

“Moutet: Tôi đến đây uới tư cách là một sứ giả của hòa 
bình, nhằm đánh tan mọi sự hiểu lầm, làm dễ dàng cho một 
sự thôa thuận oê những điểm cụ thể mà không nhượng bộ uề 
một số yêu sách. Tôi đã uỡ mộng một cách cay đắng khi nghĩ 
rằng những biệp định đã được ký kết không thể đì uào hiệu 
lực thị hành. 

“D'Argenlieu: Ở đây, không ai là không biết đến các cử 
chỉ biết bao cao thượng của chúng ta khi chúng ta tiến hành 
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ngòy 1419 năm 1946 tại Paris, uiệc ký kết bản Tạm ước; bản 
Tạm ước đó được chúng ta thực hiện một cách hoàn toàn 
trung thục, chắc chắn đã mang lại những kết quả có ích uới 
điều biện chúng ta cũng tìm thấy ở những người ký kết bên 
kiả một sự biết điều tối thiểu trong uiệc thi hành những uăn 
bản rùng buộc chính bản thân họ thông qua cú nhân uị chủ 
tịch của mình. Trận mai phục Hải Phòng 0à kế đó là uụ bạo 
lực Hà Nội đã nói lên rõ rằng, những nhà lãnh đạo Việt 
Nơm hoàn toàn không biết chút gì uề những ý định của 
Chính phú nước Cộng hòa (Pháp) uà của những người được 
Chính phủ ủy quyền” (12). 

Điều quan trọng, đối với Cao ủy, từ đây, là ông bộ trưởng 
và những người cộng sự đừng vội ra Bắc Bộ. Viện cớ nguy 
hiểm do những cuộc hành quân đang diễn ra và sự không an 
toàn của sân bay, người ta để nghị ông bộ trưởng và đoàn 
tùy tùng trước hết hãy nên đi thăm Phnôm Pênh và Viên 
Chăn. Sau đó, khi cái cần thiết đã được chuẩn bị xong, họ sẽ 
tiến ra Hà Nội. 


Trong lúc Moutet nghe lời bàn, đang lên đường đi 
Campuchia, ngày 29, thì ngay sáng hôm ấy, d“Argenlieu bay ra 
Hà Nội. Trước lúc khởi hành từ Sài Gòn, ông ta đã có thể điện 
được sang Paris bản phân tích tình hình chính trị của ông: 

“Sưu mấy ngày ở Sài Gòn, tôi đã cố gắng rút ra những 
nét lớn sau đây uồ tình hình đúng như nó hiện ra trước mắt 
tôi trên những lãnh uực khác nhau: 


*1. Ở miền Bắc, uề phương điện quân sự, hiện nay chúng 
#q ở trong tình trạng có khả năng củng cố các uị trí của 
chúng ta uà giải tỗa một số điểm mấu chốt ở Hà Nội, Huế, 
Đà Nẵng, ngoài những điểm thuộc khu uực Hải Phòng, Hòn 
Gai uà Lạng Sơn... sự cân thiết phải tiết biêm mạng người Uà 
tránh những sự phá hoại nặng nề làm trì trệ công uiệc giải 
tôa một trung tâm rộng lớn như Hà Nội... _ ï 
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“2. Về phương diện chính trị, tôi cho rằng những mối 
quan hệ uới nước Pháp, Chính phủ Hà Nội, đứng đầu là Chủ 
tịch Hồ Chí Minh uà nhóm Việt Minh lãnh đạo, đã hết thời 
rôi. Nhóm lãnh dạo ấy đã chứng minh cuối cùng rằng họ 
muốn đuổi nước Pháp ra khỏi đất nước họ, uậy thôi; uà nếu 
như họ đã uờ uĩnh đông ý uới chúng ta trên chữ nghĩa thì uẫn 
chẳng có một tư tưởng gì thật sự là chung đằng sau cái chữ 
nghĩa đó. sự nghiềm trọng của những hành động oừa qua làm 
cho người ta khó có thể còn có cái ảo tưởng rằng đó là một 
chính phủ mà chúng ta sẽ còn tìm cách tiếp xúc trở lại. Đi tìm 
tư tưởng cá nhân của Hồ Chí Minh là một chuyện bư ảo. Dù 
người ta có nghĩ rằng ông Hồ chơi một trò chơi khác uới 
những phân tử tích cực uà thù địch (uới chúng ta) của Đảng 
ông ta như Võ Nguyên Giáp, hay cố cho rằng ông Hồ đã trở 
thành tù nhân của những phần từ nói trên uà đã mất hết uy 
tín của mình do một thời gian quá lâu ở Pháp, thì kết quà uẫn 
là một mò thôi. Cái ý nghã rằng Bộ chỉ huy (của ta) đã có thể 
cách ly Hồ Chí Minh ra khỏi những kẻ thù sống chết củu 
chúng ta uà xây dựng lên xung quanh ông một chính phủ khả 
dĩ chấp nhộn được ° là một hy uọng đã phá sản. Điều ấy 
không hề có nghĩa là nước Pháp từ bỏ, đối uới Việt Nam, cái 
chính sách tôn trọng quyền dân tộc tự quyết uà phát triển 
những quyền tự do nội bộ. Nhưng mò nước Pháp phải thực 
hiện những điều đó uới, trước mặt mình, là những con người 
khóc đi theo những cách làm khác. 

“3. Tại Nam Kỳ, những lời kêu gọi nổi dậy của Việt Minh 
từ Bắc Kỳ cho đến nay uẫn không biểu hiện ra bằng một sự 
thay đổi nào đáng bể của tình hình. Trúi lại, dường như đã 
bắt đầu nây sinh những sự đối lập giữa các tổ chúc bí mật 


) Có những dấu hiệu đáng chú ý về sự khác biệt quan điểm giữa một bên là phủ Cao 
ủy (với Sở Mật thám và BEDOC - phòng lưu trữ Liên bang) và một bên. là bộ chỉ huy. tới 
SEHAN - Sở nghiên cứu lịch sử Hà Nội) về cách thức.võ hiệu hóa Chính phủ: Hà Nội. 
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của Hà Nội dựng lên uề thái độ họ cân phải có, do một sự 
đánh giá khác nhau uề uy tín uà uề những cơ may còn lợi của 

phe cánh Hà Nội cũ... 
“Nói tóm lại, sau ngày xảy ra uụ bạo lực đã gây nên 
nhiều thương uong cay đẳng uà làm tiêu tan đi bao nhiêu 
điều ảo tưởng, tình hình đang có những yếu tố đúng phấn 
bhới. Tình hình buổi đầu chỉ có thể diễn biến châm chậm, 
nhưng theo hướng ngày càng thuận lợi dần lên, nếu chúng ta 
cứ tiếp tục những cố gắng quân sự nhằm khôi phục lại quyền 
hành của chúng ta, nếu chúng ta duy trì một đường lối chính 
trị cứng rắn hơn uà sau nữa là nếu chúng tu hướng dẫn được 
dư luận công chúng trong một tỉnh thân kiên định dẻo dai 

q3). 

Đã ký: DWARGENLIEU” 


Bức điện này gửi sáng ngày 29 với câu chứ thích mở đầu 
như sau: 


“Đồnh riêng tuyệt đối cho Thủ tướng Chính phủ, các Bộ 
trưởng Quốc phòng uà Pháp quốc Hải ngoại (FOM) uà tướng 
Jưiz”, trong khi Bộ trưởng Pháp quốc Hải ngoại lúc này 
đang ở Campuchia. Vậy là đ'Argenlieu tính chuyện đặt điều 
kiện cho các nhà lãnh đạo Paris trước khi Moutet đến Hà 
Nội và nhằm mục đích ngăn ngừa không để xầy ra một cuộc 
“trượt chân” chỉnh trị từ phía Mouiet. - : 


Tại Hà Nội, ông đô đốc hội ý với những nhà chức trách 
Pháp, cùng với họ “điểm qua một cách đại khái” tình hình 
quân sự và chính trị, nhưng trước hết ông ta đến thăm 
Sainteny tại đỉnh Toàn quyền. Trong thành phế bị bao vây 
thăm các cuộc chiến đấu vẫn đang tiếp tục, ông ta đã có thể 
đánh giá tầm quan trọng của bức điện Sainteny đã gửi cho 
ông ngày 25, rằng không thể nào khai thác tình hình về mặt 
chính trị “chừng nào mà những phân tử chống Việt Minh 
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sẵn sàng theo phía Pháp chưa chắc chắn. rằng Việt Minh sẽ 
không trở lạt. Sainteny kết luận: 


“Vì uậy, tôi nghĩ rằng, một khi cuộc thử thách quân sự 
cuối cùng đã diễn rơ rồi, thì sẽ uô cùng nguy hiểm 0ò có 
thể là uô hiệu lực nếu chúng tœ bằng lòng uới một oài thắng 
lợi đã đạt được mà không tìm cách chiếm lấy một ưu thế 
quyết định đối uới quân đội Việt Minh, ưu thế có thể dẫn 
theo sự sụp đổ của Chính phủ Việt Minh hay ít ra cổng: 
làm cho nó mất uy tín. Vậy là phải nghĩ đến một sự cố 
sống lớn uề người cũng như uễ phương tiện uột chất trong 
tình hình sự uiệc hiện nay mới có thể cho phép chúng ta 
khai thác tình hình đến mức độ tối đa được (14). 

Ngày 30, tại Hà Nội, dArgenlieu ghi vào nhật ký của 
ông ta: 

“Hồi 22 giờ 30: Theo Pignon, có những triển uọng mô ra. 
Những triển uọng đó nhìn chung đều hướng uê ý nghĩa phục 
hưng lại chế độ quân chủ. Khó lòng thực hiện lặng lẽ. Đương 
nhiên thôi: một sự phục hưng bao giờ cũng là điều khó khăn 
Đà tế nhị; nhưng nó giúp người ta thoát ra khỏi một tình thế 
hỗn độn. 

“Theo ý tôi, cần phải làm như sau: 

%1. Đừng để nây sinh một sự thông đồng nào giữa Chính 
phủ Cách mạng Việt Nam uà Bộ Pháp quốc Hải ngoại, dù là 
rất nhỏ. 

“3. Trên những căn cứ chính xúc, Chính phủ (Pháp) hãy 
tố cáo các thỏa ước uà hiệp định, không phải để trở lại uới 
thục chất nội dung của nó, mà là để tự giải thoát khôi những 
bên cùng ký kết ác tâm uà đáng ghét. 

“3. Phải chuẩn bị uà cuối cùng dụng lên được một chính 
phủ mới có khả năng tạo ra một “cú sốc” (15). 
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Tvước mắt, cái cần thiết phải làm ngay là khuyên Moutet 
thôi âừng nghĩ chuyện tiếp xúc với Hồ Chí Minh như đã gợi 
ý trong một công hàm của Moutet gửi đến Hà Nội. Trước 
khi rời Phnôm Pênh đi Viên Chăn ngày 29, Moutet đã để lộ 
ra rằng việc nối lại thương, thuyết với Hồ Chí Minh không 
thể tiên thiên bị gạt bổ đi được. tuy nhiên cái công thức của 
ông ta hết sức thận trọng: “Nếu người ta có những đề nghị 

chuyển cho tôi, thì những để nghị đó sẽ được tôi nghiên cứu 
cẩn thận”. Ông nói thêm: 

“Chính phú Pháp tin chắc rằng sẽ tìm ra được một biện 
pháp giải hòa. Bổn phận của chúng ta là phải đi đến một 
thỏa thuận hòa bình tại Đông Dương. Tôi muốn. người tư 
hiểu cho rằng những biện pháp hòa giải có giá trị cao hơn 
những biện phóp sức mạnh; sức mạnh chỉ có thể đem lại 
tình trạng hỗn độn, cơ cực uà điêu tàn. Lập trường của 
Chính phủ Pháp sẽ không thay đổi. Bao giờ an ninh của 
quân đội chúng ta được bảo đảm thì lập túc Chính phủ sẽ 
trở lại chính sách đã được xác định ngày 14/9, bởi uì nó là 
một bước đi đến tự do” (16). 


Blum xác định chính sách của mình 


Ngày chủ nhật 22/12, Léon BÌum triệu tập cấp tốc tướng 
Leclerc và ngay tối hôm đó, khi Marius Moutet lên máy bay 
đi Sài Gòn, Blum giao cho Leclere một “nhiệm vụ thanh 
tra” tại Đông Dương, với tư cách là đại điện cá nhân của 
“Thủ tướng Chính phủ. Leclerc nhận lời. 

Ngày 23, Léon Blum loan báo tin này trước Quốc hội 
cùng với một bản tuyên bố chính trị quan trọng: 

“Chúng ta đã bắt buộc phải đương đâu uới bạo lực. Tôi 
tuyên bố rằng những người đang đánh nhau bên kia, những 

người Pháp ở Đông Dương, những đân cư bạn có thể dựa 
hoàn toàn uào sự cảnh giác uà sự quyết định của Chính phủ. 
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“Tôi tuyên bố một cách cũng rõ rùng như 0ậy rằng những 
tất yếu nặng nề đè xuống trên lưng chúng ta sẽ không thay 
đổi chút gì uề những nguyên tắc chỉ đạo đường lối chính trị 
của chúng ta. Chúng ta sẽ không bịt tai trước bất cứ một khả 
năng nào chấm dứt được tình thế hiện tại... 

“Hệ thống thuộc địa cũ thiết lập quyên sở hữu bằng sự 
xâm lăng uà duy trì nó bằng sự áp bức, theo xu hướng khai 
thác đất đai uà các dân tộc bị chỉnh phục, ngày nay đã lỗi 
thời lắm rồi. Về uấn đề này, không có sự khác biệt quan điểm 
giữa Quốc hội uới chúng tôi. Trong chủ nghĩa cộng hòa của 
chúng ta, sự chiếm hữu thuộc địa chỉ đạt tới mục đích cuối 
cùng 0à chỉ có thể biện hộ được khi nào nó chấm dứt, tức là 
khi mà dân tộc bị chiếm làm thuộc địa đó đã có đây đủ khả 
năng để sống tự lập uà tự cai trị lấy mành. Cái phần thưởng 
của nước thực dân lúc đó sẽ là uiệc đã khơi gợi lên ở dân tộc 
thuộc địa những tình cảm biết ơn uà yêu quý, đã tạo ra sự 
am hiểu uà sự đoèn kết uề tư tưởng, uề uăn hóa, uề lợi ích, 
cho phép hai bên thống nhất uới nhau trên tỉnh thần tự 
nguyện. 

“Một khi cuộc khủng hoảng này đã được khắc phục, thì 
mục đích của chúng ta uẫn luôn luôn là một. Không phải 
uấn đề thỏa mãn các quyền lợi cú nhân, càng không phải uấn 
đề bàn trở lại những nguyên tắc uà những lời cam kết của 
chúng ta. 

Mè uấn đề là bắt tay trở lại uà tiếp tục sự nghiệp bị gián 
đoạn uới tất cả tấm lòng trung thực của mành, có nghĩa là tổ 
chức một nước Việt Nam tự do (phản đối của cúnh hữu) 
trong một Liên bang Đông Dương tự nguyện liên hết uới 
Liên hiệp Pháp. Nhưng trước hết, cần phải lập lại trật tự 
hòa bình là điều kiện cơ bản tất yếu cho uiệc thực hiện cúc 
điêu thôa thuận” (10). 
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Ngay khi vừa về đến Sài Gòn, đô đốc diArgenlieu đã 
trình bày với Blum những sự phản đối của ông ta do chuyến 
công cán của tướng Leclerc làm nảy sinh, Leclerc mà ông đã 
biết rõ ý nghĩ. Vậy thôi, chứ ông ta không đi đến mức độ xin 
từ chức. Sau này, Léon Blum có nói rằng: nếu ông ta xin từ 
chức thì sẽ được chấp thuận ngay tức khắc. (18) 

Leelerc cùng với một vài sĩ quan tùy tùng đã rời Paris 
buổi sáng ngày lễ Noel. Vì máy bay bị trục trặc tại Ai Cập 
nên đến ngày 28 ông ta mới đến Sài Gòn và ngay hôm sau 
bay đi Hà Nội luôn; ông đến Hà Nội hầu như cùng một lúc 
với dArgenlieu, Đi theo có các đại tá Massu và Crépin; ông 
đã xem xét mọi sự để có một ý kiến cụ thể về tình hình. Ông 
được xem công hàm của Hồ Chí Minh gửi cho Blum và Moutet 
và một bức điện cá nhân khác mà Chủ tịch Hồ Chí Minh 
chuyển cho ông. Về phần mình, Leclerc sẩn sàng đối thoại, 
nhưng ông không thể chủ động đi tiếp xúc với ông Hồ được 
nếu không có sự đồng ý của Moutet. Mà Moutet thì đang ở 
nơi khác. Leclere sốt ruột: “Phđi gặp Hồ Chí Minh... 
Không thể bồ lõ cơ hội. Moutet đang làm gì? Tu chẳng thể 
làm gì được nếu không có sự đông ý của ông £a” (19). 


Cuộc gặp gỡ sẽ có hay không? 


Moutet ở Hà Nội 


Ngay từ ngày 29/12, Đài phát thanh Việt Nam, hoạt 
động trở lại từ hôm 26, loan tin Hồ Chí Minh đã gửi cho 
Téon Blum một bức điện tổ lòng hân hoan trước việc Moutet 
qua Đông Dương, đồng thời yêu cầu quân Pháp lui trở về vị 
trí trước ngày 17/12 và ngừng bắn. Ngày 1/1/1947, trong một 
bức thư gửi Moutet, đ'Argenlieu chuyển một bức điện của 
Hồ Chí Minh gửi Chính phủ Pháp, mà Đài Phát thanh Việt 
Nam đã phát đi ngày 1⁄1 ấy lúc 9 giờ: 
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“Nhân danh Chính phủ uò nhân dân Việt Nam, cũng 
như nhân dân cá nhân tôi, tôi xin gửi những lời chúc mừng 
năm mới tốt đẹp nhất tới Chính phủ uà nhân dân Pháp. 
Mong dân tộc Pháp uï đại biết rằng chúng tôi không hề có 
căm thù hờn giận gì dân tộc Phúp cả. Chúng tôi chỉ chiến 
đấu chống chủ nghĩa thực dân phản động đang tìm cách xén 
đất đi uà nô lệ hóa đất nước chúng tôi. 

“Với những người đàn ông uà những phụ nữ Pháp yêu 
công lý uà tự do, hiểu biết uà bảo uệ nguyện uọng của chúng 
tôi, uới những người đàn ông uà những phụ nữ Pháp đó, thật 
sự là những chiến sĩ ưu tú nhất bảo uệ lợi ích chân chính của 
nước Pháp uà của Liên hiệp Pháp, tôi xin gửi lời cám ơn 
nông nhiệt chân thành. Tôi kêu gọi nhân dân Pháp hãy làm 
eho cuộc chiến tranh huynh đệ ấy sớm chấm dút, cho năm 
mới 1947 mang lại hòa bình uà hữu nghị giữa hai nước Pháp 
uò Việt Nam. 

“Tôi cũng xin gửi lời chúc mừng năm mới đến Ngài bộ 
trưởng Marius Moutet mà tôi mong muốn sẽ hân hạnh có 
được một cuộc gặp gỡ tại Hà Nội” (20). 

Tiếp vào bức điện (của Hồ Chí Minh), đô đốc d'Argenlieu 
kèm theo lời bình luận sau đây: 

“Vậy làm, y như thể chẳng có chuyện gì xảy ra ở miền 
Bắc uà cũng như thể uụ bạo lực được mau tính trước một 
cách xấu xa uà lan rộng khắp nơi ngày 19 uà 20 tháng 19 ấy 
chỉ là một hiệu quả xác thực của tình hữu nghị chân thành 
của Hồ Chí Minh uà Chính phủ ông ta đối uới nhân dân 
Pháp, chúng tôi lại gặp lại cũng giọng điệu ấy trong lời lẽ 
búc điện này uà cũng cái kỹ thuật ấy trong các sự kiện như 
trước hịa. 

“Sự xảo quyệt tội lỗi phú lên hành động bạo lực ngày 
19/12 đã thất bại. Chúng ta đã làm chủ tình hình. Viện quân 
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đã tới. Nhân dân. Pháp đã xúc động một cách chính đáng. 
Việt Minh không thể chần chừ để thoát ra khỏi tình thế bị 
đát này. Vì uậy mà Hồ Chí Minh đề nghị chúng ta kéo đài 
cái mà thủ tướng Thỉnh, trước ngày ông tạ thế, đã gọi một 
cách âu sâu là một “trò hề”. 

“Cái nguyện uọng bộc lộ sau cùng muốn có một cuộc hội 
biến tại Hà Nội uới Ngài bộ trưởng Marius Moutet trở thành: 
một uiệc đã rồi uờ công khai hóa. 

“Tôi xin phép được lưu ý Ngài uề tính chết đặc biệt 
nghiêm trọng cho tình hình đang diễn biến ở Đông Dương 
của những cuộc tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp uới bất cứ 

một đợi diện nào của Chính phủ Hà Nội. 

“Dựa uào tự liệu kèm theo, tôi xin phép được nhấn mạnh 
một điều là nếu Ngài uẫn có ý định thực hiện kế hoạch đi Hà 
Nội của Ngài, tôi đoán uậy, thì đáp lại mọi lời kêu gọi ấy, 
câu trả lời tốt nhất là sự im lặng... 

“Mọi cúi đều làm cho tôi dụ đoán trước một cách chính 
xác rằng: bất cứ một sự tiếp xúc nào uới Chính phủ Hà Nội 
cũng sẽ mang tới hiệu quả tức thời là tái diễn một chiến dịch 
tiến công tại Ngm K3” (21). 

Và tểArgenlieu, tiếp theo lời cảnh cáo “riêng” này, đã 
thực hiện một cuộc vận động “trực tiếp”. Một bức điện AFP 
được phát thanh từ Sài Gòn ngày 01/01: 

“Trong các giới người Pháp có thẩm quyền tại Sài Gòn, 
"gười ta cho rằng nếu phái đoàn Moutet thửm Hà Nội, 
xi ANg là trong khuôn Xhổ một cuộc điều trơ chứ không 

phải là bất chấp những lời cầu mong đăng trên một số báo 
... l2 xen Bọ 2g tiếp xúc tại Hà Nội, càng không 
be dì mộ những cuộc điều đình tới Chính phủ Hệ Chí 
Minh” (29). CƠN 
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Để gói ghém lại tất cả, ngày 2/1, ông đô đốc đã trả lời 
phỏng vấn của đặc phái viên báo “Nước Pháp buổi chiều” 
(France-Soir) như sau: 


“Kết luận của tôi rất cụ thể: Từ đây chúng tu không thể 
nào còn điều đình ký kết uới Hô Chí Minh được nữa. Chúng 
tu sẽ tìm ra, tợi đất nước này, những nhân uột khác mà 
chúng ta có thể điều đình uới, tất nhiên cũng là những người 
theo chủ nghĩa quốc gia, nhưng những người kia (Việt Minh 
- LND) đã bị mất uy tín. Họ đã rơi xuống cả bên dưới sự 
nhục nhã” (23). 


Cuối cùng, ngày 2/1/1947, Moutet và đoàn tùy tùng đã 
tới Hà Nội và cái cảnh tượng đập vào mắt họ trước tiên sẽ 
còn ám ảnh họ lâu đài: đâu đâu cũng có những vết tích mới 
toanh của cuộc chiến đấu đã qua và đang tiếp tục ngay gần 
kề, bởi vì khu phố Hoa — Việt, bị bao vây, đang bị quấy rối, 
còn ở ngoài thì chiến sự vẫn diễn ra, ngày cũng như đêm. 
Họ đi thăm những khu phố bị đổ nát, quạnh quê, ở đó dấu 
vết bố phòng của quân đội Việt Nam vẫn còn thấy rõ. Nhìn 
thấy cảnh ấy, ông bộ trưởng chấp nhận ngay cái văn bản 
chính thức quy kết cho Việt Nam đã có âm mưu và chủ động 
gây hấn. 

Những điệp viên đã cho Moutet biết rằng ông Hồ Chí 
Minh sẵn sàng gặp Moutet, tại một nơi sẽ thỏa thuận sau. 
Nhưng Moutet đã nắm được tâm quan trọng của lời đe dọa 
của d'Argenlieu và hiểu được cái nguy hiểm về chính trị 
cũng như quân sự của mọi sáng kiến lúc này. Những người 
thần cận của ông cũng có những quan điểm khác nhau. Nưứn 
chặn cuộc chiến tranh này ư? Boutbien đồng ý, 5, Messrer thì 
phản đối: ngăn chặn có nghĩa là rút quân uễ, tức đầu hàng 
bê địch. Nghe được sao? Paris sẽ quyết định. Nhưng, uới 
Moutet, chỉ còn uiệc là lên máy bay lại uà ra đi. “Nhiệm. oụ đã 
hoàn thành, uờ thất bại” (24). 
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Moutet không gặp được Leclerc. Leclerc đã đi Lạng Sơn 
và Hải Phòng. Moutet quyết định không ở lại lâu hơn và sau 
ba mươi tiếng đồng hề ở lại Hà Nội, ông đã từng chặng trở 
lại Sài Gòn. Trước khi rời Hà Nội, ông tuyên bố với báo chí: 

“Những kẻ chịu trách nhiệm uê tấn bi hịch này đã làm 
tiêu tan một cách có hệ thống niềm hy uọng của bao người uò 
phá uỡ điều cố gắng trong đó chính tôi gửi gắm tất cả thiện 
chí của chúng tôi. Giờ đây, trước khi tiến hành bất cú một 
cuộc điều đình nào, cần phải có một quyết định quân sự đã. 
Tôi rất tiếc. Nhưng người ta hông bao giờ có thể phạm một 
cách uô tội uạ những chuyện điên rô như Việt Minh đã phạm 
cả... Có ở thêm lâu ngày hơn nữa, tôi cũng chẳng biết thêm 

được gà hơn. Cđi âm mưu đó dự định trước đã quá rõ rùng... 

Lúc đó, Moutet khẳng định trong thời gian ở Việt Nam 

không có tiếp xúc với Việt Minh một lần nào. “Và ¿rước hết 
là để gặp đại diện Việt Minh, thì điều cân thiết là bọ phải 
mời tôi..... Chuyến đi Hà Nội của tôi dì cũng biết. Vậy mà 
họ không một lần nào ngỗ ý muốn tiếp xúc uới tôi cả ®. Ta 
nên nghĩ thế nào uê uiệc này?... Chính phủ Pháp chưa bao 
giờ từ chối bất cứ một đề nghị nào hoặc một sự xem xét 
nào” (25). 

Ông Bộ trưởng sau này mới biết rằng ngày 3/1, khi ông 
còn ở Hà Nội, một gói (công văn thư từ) của Chủ tịch Hê Chí 
Minh gửi cho ông, đã được trao tận tay cho Ban Liên lạc 
Pháp - Việt, nhưng thực tế đã bị cơ quan (tình báo) của 
đArgenlieu lập tức “chiếm đoạt” lấy, có nghĩa là không 
được trao cho ông Moutet. Gói thư từ đó gồm có một bức thư 
mới của Hồ Chí Minh, viết tay, đề nghị: 


(*) Ông có biết đâu rằng người ta đã tìm mọi cách để ngăn trở tiếp xúc đó, kể cả 
việc “chiếm đoạt những thư từ tài liệu” của Chủ tịch Hỗ Chí Minh sở 3 MeBrr ông m 
như cả “gói bưu kiện” ngày 3/12 nói dưới đây - LND, 
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“a. Chấm dứt ngay chiến sự, quân đội hai bên trở nề uị 
trí đã được quy định trong hiệp định ngày 3/4. Thả hết tù 
bình. 

“b, Chấm dứt ngay mọi uiện quân của Pháp. 

*. Gặp gỡ ngay giữa Hồ Chí Minh uới Marius Moutet để 
thông qua, trên cơ sở các điều khoản của. hiệp định 6/3, một 
dụ thảo chỉ tiết của một hiệp ước uĩnh uiễn”. 

*d. Dự án thông qua rồi thì họp hội nghị tại Paris để dự 
thảo hiệp ước chính thức” (26). 

Ngoài bức thư của Hồ Chí Minh, còn có một bản giác thư 
đày về những mối quan hệ Việt - Pháp từ tháng 4/1946 (đến 
ngày hôm đó), gồm 76 văn bản tư liệu. Nhưng bức giác thư, 
đề ngày 31/12 ấy không phải chí nhằm mục đích gửi cho một 
mình Moutet. Cùng ngày, nó đã được chuyển qua các trung 
gian khác, tới tay viên phó lãnh sự Mỹ và Trung Quốc. Vài 
hôm sau đó, bức giác thư đã có mặt tại Washington, tại Bộ 
Ngoại giao Mỹ, cả trước khi nó đến Paris (27). 

'Trên đường trở lại Sài Gòn, Moutet ghé lại Nha Trang, 
ngày 5/12 và tại đây ông gặp Leclerc, vừa hoàn thành nhiệm 
vụ kiểm tra. Ông được biết Leclerc yêu cầu gọi Morlière về, 
vì theo ông ta Morlière quá yếu mềm và không có bản lĩnh. 

Qustave Moutet, chánh văn phòng của Bộ, nói rằng ông 
ta không còn tin ở sự chân thành của những để nghị mà Hồ 
Chí Minh có thể đưa ra, vì theo ý ông ta (Gustave Moutet) 
thì ông Hồ đã bị “qua mặt” bổi những phần tử “cứng rắn” của 
chế độ Việt Minh (28). 

Trở về Sài Gòn, ngày 6, Moutet đã nói với giới báo chí 
những lời tuyên bố “vỡ mộng”. 

“Cảm tưởng của tôi đối uớt Hà Nội hoàn toàn là bị đái. 
Tôi đã muốn. tự mình tìm hiểu lấy tình hình. Tôi khẳng định 
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uới các ông rằng tôi đã có bằng chúng tuyệt đối 0Š cái âm 
mưu định trước củu Việt Nam trong cuộc tiến công được 
chuẩn bị lâu ngày này. Tôi nói thật uới các ông là tôi hoàn 
toàn không thể ngờ có một sự uiệc như uậy. 

“Quan điểm của tôi giờ đây rất mình bạch, cuộc lấn 
công ngày 1912, bản chất của nó, âm mưu định trước uà 
sự phát triển của nó cưỡng bách chúng tôi phải dùng biện 
pháp quân sự. Bao giờ trột tự được lập lại rôi, khi đó mới 
có khả năng bèn trở lại những uấn đề chính trị. 

“Và Paris, tôi sẽ bênh uực cho Bộ Chỉ huy uà các nhà 
chúc trách, những người đã theo đúng chỉ thị của Chính 
phú, đợi đến giới hạn cuối cùng mới chịu can thiệp”. 

Còn đối với những đề nghị của Hêề Chí Minh, ông Bộ 
trưởng Moutet tổ ra một thái độ hoài nghỉ tuyệt đối. Liên 
hệ đến những buổi phát thanh của đài Việt Nam, ông bình 
luận: 

“Một lời kêu gọi như uậy không đáng được người ta chú ý 
một cách nghiêm túc. Đấy chẳng qua là một hành động tuyên 
truyền... Chúng tôi không thể coi là uấn đề quan trọng, bởi uì 


toàn bộ những lời tuyên bố phát thanh qua các đài Việt Nam 
đều mạng tính chất tùy tiện. 


*, Tôi chắc chắn rằng những người hiện nay đang nắm 
thực quyên trong Chính phủ Việt Nam không muốn có một 
sự tỏa thuận nào đâu”. 

„_ Tuy nhiên, ông bộ trưởng lại tuyên bố: ông không nghĩ 
rằng “ông Hô Chí Minh đã giữ một phân quyết định trong 
những sự kiện xảy ra mà có lẽ là ông đã quá bận rộn” (99). 

- Ông Bộ trưởng Moutet, trong 30 tiếng đồng hồ lưu lại ở 
Hà Nội, đã được thông tin bằng cách nào và do ai? Dù sao 
thì ngày 6/1, cũng trong ngày ông họp báo đó, tướng Morlière 
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đã đến Sài Gòn, theo lệnh triệu tập cấp tốc. Được chính 
thức báo tin rằng tướng Leclerc sắp sửa yêu cầu triệu hồi 
ông về, Morlière xin được gặp ngay bộ trưởng Moutet, mà ở 
Hà Nội ông đã không gặp riêng được. Cuộc hội kiến điễn ra 
ngày 7⁄1. Morlière cố gắng chứng minh rằng ông luôn luôn 
tuân thủ các chỉ thị của Chính phủ, tìm cách ứng dụng một 
cách thực lòng chính sách thỏa thuận, nhưng sau sự kiện 
Hải Phòng ngày 20/11, các “mệnh lệnh đế quốc” của tướng 
Valluy, được đại tá Dèbes hỗ trợ một cách đắc lực, đã vô 
hiệu hóa những cố gắng của ông (Morlière) nhằm đi đến 
thôóa hiệp và đã tạo nên một tình hình chính trị và quân sự 
mà, như ông đã dự đoán, đưa tới chiến tranh. Moutet đòi 
ông ta viết một bản báo cáo chỉ tiết về tất cả các sự kiện nói 
trên và gửi qua Paris cho ông. (30) 

Vị trí của Moutet đã được củng cố, nhưng vị trí ấy đã bắt 
đầu có ánh hưởng đến những lý lẽ của ông ta. Ngày 7/1, 
trước hôm lên đường, ông tuyên bố: 


“Nước Pháp không muốn làm sai lời nói của mình, nhưng 
nó muốn điều đình một cách thoải mái uới những đại diện 
chân chính của dân tộc Việt Nam, quyết tâm thì hành hết 
sức trung thực những hiệp định đã tự nguyện thôa thuận uới 
nhau. Tôi chưa bao giờ cho rằng một quyết định quân sự có 
thể thay thế cho những giải pháp chính trị. Tôi muốn hy 
oọng rằng thời điểm của những giải pháp chính trị sẽ đến. 
trong một ngày không xa”. 

Moutet lên đường về Pháp ngày 8/1. Ông muốn ghé lại 
những miễn Ấn Độ thuộc Pháp, tại Pondichéry, vì trong 
những thời điểm trọng yếu này, ông có những chuyện lo 
lắng về tuyển cử ám ảnh; thực tế những lo lắng này đã khiến 
ông phải rút ngắn thời gian ở lại Hà Nội. Trong đợt tuyển 
cử tháng 11, ông đã bị thất bại, mất ghế đại biểu Quốc hội. 
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Ông chỉ hi vọng được làm bộ trưởng trong chính phú sắp 
đến nếu ông giành được một ghế nghị viện. Người ta có nói 
với ông rằng cơ may có thể đến với ông ở Pondichéry; tại 
đó, ông phải tiếp xúc với các cử trị. Nhưng cần làm nhanh. 
Cuộc tiếp xúc này tuy thế vẫn thất bại. (31) Moutet sẽ trở về 
Paris ngày 12/1. Leclerc đã về trước ông ta. Nhưng về phần 
d'Argenlieu thì ông ta đã thắng. Trong một bức thư gửi De 
Gaulle ngày 14/1, d'Argenlieu đã viết: 

“Nhờ ơn Chúa, Moutet đã không có một cuộc tiếp xúc cá 
nhân nào uới nhóm ông Hồ Chí Minh. Đó là một điểm thắng 
lợi đầu tiên. 

“Cân thiết, ngày mai Chính phủ tuyên bố đã quyết định 
chấm đứt mọi quan hệ uới nhóm ấy uờ trở lại hoàn toàn tự 
do. Cần phải nói thêm rằng ý đô chính trị rộng rõi tự do cơ 
bản uẫn luôn luôn là một, không có gì thay đổi, nhưng sẽ 
được tiếp tục uới những nhân uật khác thực sự tiêu biểu cho 
nhân dân Việt Nưm. Đây sẽ là điểm thứ hai. 

“Lực lượng uũ trang của chúng ta sẽ tiếp tục bhôi phục 
lại trật tự công cộng trên mọi điểm mấu chốt của uùng châu 
thổ Bắc Kỳ uà giải đất Trung Kỳ. Họ phải truy bích Chính 

phủ lưu uong uà loại trừ nó đi. 

“Đối uới những ai 0ượt lên được trên những tình huống 
đau thương của một ngày, thì dường như cuộc bỏ chạy đáng 
xếu hổ của Chính, phả Hô Chí Minh mô ra cho nước Pháp 
_Han thuận lợi Độ song trong hành động nhằm tiếp tục 0ò 
hoàn thành một cách xứng đúng sứ mệnh của nó tại Đông 
Đương” (3). 


Leclerc từ chối thay chân 


: Leclerc trổ về Sài Gòn vội vàng bắt đầu viết báo cáo. 
Câu kết luận rất ngắn gọn, ông tiết lộ với đại tá Repiton 
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Preneuf: “Chủ nghĩa chống cộng là một chiếc đòn bẩy không 
có điểm tựa chừng nào mà uấn đề dân tộc chưa được giải 
quyết” (38). Ngày 9, trong chiếc xe đưa ông tới Tân Sơn Nhất 
để đáp máy bay đi Paris, ông tâm sự với người sĩ quan tùy 
tùng Œ. de Valence: “Ở đây có quó nhiều người tưởng rằng cứ - 
oiệc lấp đầy hố những xúc người là người tơ có thể dựng lại 
nhịp câu nối liền Việt Nam uới Pháp” (34). Ngày 12/1, Leclerc 
đến Paris. Chiều hôm đó, ông báo cáo chuyến đi công tác của 
mình với Léon Blum. Hôm sau, ông trao văn bản. (35) 

Ông đề nghị một số biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho 
đạo quân viến chỉnh. Ông tổng kết tình hình quân sự, xác 
nhận tính chất giới hạn của việc kiểm soát của Pháp tại Bắc 
Kỳ và làm sáng tỏ rằng “uới những phương tiện đang có hiện 
nay... Bộ Chỉ huy (Pháp) không thể đánh được một trận nào 
gọi là quyết định triển uọng duy nhất của nó, nếu hoạt động 
của nó được kết hợp chặt chẽ uới hoạt động chính trị, là cộng 
tác để làm tiêu hao dần Chính phủ Hồ Chí Minh hiện nay. 
Với một sư đoàn phụ lực uè uới điều kiện là có một công tác 
chính trị thích nghỉ, thì công cuộc bình định Nam uà Trung 
§ có thể được bảo đâm thành công hơn... Còn ở Bắc Kỳ thì Bộ 
Chỉ huy có thể nuôi dưỡng lực lượng nhằm một chiến dịch 
hoạt động mạnh mẽ uào Đông-Xuân 1947 - 1948”. 

“Đạo quân uiễn chỉnh lúc đó sẽ ở trong một tình thế tương 
tự như tình thế tháng 3J1946 khi ký kết những hiệp định sơ 
bộ. Nhưng lần này cần thiết hoạt động chính trị, kết hợp chặt 
chẽ à tiếp nối uào hoạt động quân sự, phải mang lại kết quả 
thắng lợi, nếu không thì uốn đề sẽ không có câu giải đúp. 

“Đây không cân thiết phải nhấn mạnh oề tính chất nghiêm 
trọng của thời điểm hiện tại. Nước Pháp hôm nay phải quyết 
định chính sách của mành sẽ như thế nào.. đồng thời cũng 
quyết định nó có thể uà nó muốn cung cấp một cố gắng quân 
sự mới ở tâm cỡ nào... 
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“Đứng trước một tình hình như oậy, thì giải phúp dĩ 
nhiên sẽ phức bợp uè chắc chắn là phải kéo dài, chỉ có thể là 
một giải pháp chính trị: năm 1947, Pháp sẽ không dùng nổi 
uũ khí để đè nén một tập hợp đông hàng 24 triệu người đang 
lớn mạnh lên, mưng tư tưởng bài ngoợi 0ò có thể cả từ tưởng 
quốc gia chủ nghĩa nữa. Tuy nhiên, một sự cố gắng quân sự 
bềm theo hoạt động chính trị của chúng ta ngày càng mạnh 
mẽ thì giải pháp đó càng có khả năng uà nhanh chóng thành 

công. Tết củ uấn đề là ở đấy. 

“Việc xem xét chính sách của chúng ta không thuộc trách, 
nhiệm của tôi. Tuy uậy, tôi cũng xin phép được dụ đoán 
rằng nội dung chính sách đó sẽ là đối lập uới chủ nghĩa 
quốc gia hiện nay của Việt Minh bằng một hoặc nhiều chủ 
nghĩa quốc gia khác. Ở đâu? Bao giờ? Thôa thuận uới ai? 
Cái khó của uấn đề rõ ràng là ở những câu hỏi đó... 

“Bộ Chí huy địu phương, sau khi đã cân nhắc uề những 


phương tiện sẵn có trong tay, cũng cần phải cân nhắc thêm 
hai nhân tố sau đây: 


“Một mới: Vến đề thời gian (có thể béo đời) tức đòi hỏi 
tránh tiêu hao phương tiện quá sớm. 

“Mặt khúc: Tiến hành một hoạt động rộng rãi uà rất tích 
cực trên những địa bàn đã chọn, nếu không chúng ta sẽ ngày 
càng trở thành những tù nhân trong những thành phố uà 
căn cứ mà chúng ta chiếm đóng. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, 
uấn đề cơ bắn uẫn là uấn đề chính trị. Đây là uấn đề điều 
đình uới một chủ nghĩa quốc gỉa bài ngoại đang trỗi dậy, là 
khai thông nhằm bảo bệ lấy, ít nhất là một phần nào, những 
quyền lợi chính đáng của nước Pháp. l 


ÂWgùy 8 tháng 1 năm 1947 (35) 
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Léon Blum để nghị Leclerc nhận lại chức Tổng chỉ huy 
quân đội tại Đông Dương. chức vụ này thật ra chỉ là một giai 
đoạn. Sau đó, Leclerc sẽ thay chân d'Argenlieu làm Cao ủy, 
một lúc kiêm hai chức vụ dân sự và quân sự. Blum khẩn 
khoản để nghị; Leclerc xin 48 tiếng đồng hỗ để suy nghĩ. 

Rồi ông viết thư ngay cho De Gaulle, báo cho De Gaulle 
biết về để nghị trên đây và hỏi ý kiến. De Gaulle trả lời, cũng 
khẩn thiết khuyên ông từ chối. Đô đốc đ'Argenlieu đã làm 
đúng cái việc ông đã làm; phải úng hộ ông ta chứ không phải 
thay thế. Chính là cái hệ thống, và các chính trị gia của nó 
phải chịu trách nhiệm về việc làm cho tình hình Đông Dương 
ngày càng căng thẳng. Không nên làm vật bảo chứng cho các 
hệ thống đó. Một số người nói rõ cho Leclere biết rằng người 
ta đang tìm cách lợi dụng những bất đồng của ông đối với 
đ'Argenlieu, cũng như trước đây người ta đã dùng Pétain để 
đẩy Lyautey ra khỏi Maroc. Đây là một luận cứ quyết định: 
Leclerc sẽ cho mang thư từ chối của ông đến cho Léon Blum. 

Nhưng nền Đệ tứ Cộng hòa đã bắt đầu “nhậm chức”. 
Ngày 12/1, Vincent Auriol được bầu làm Tổng thống nước 
Cộng hòa. Chính phủ Blum từ chức. Một tuần lễ sau, Chính 
phủ đầu tiên của nền Đệ tứ Cộng hòa ấy được thành lập đo 
Paul Ramadier làm thủ tướng. Nó thừa kế của “Chính phủ 
Lâm thời của nước Cộng hòa Pháp” - GPRF - một món gia 
tài: Cuộc chiến tranh Đông Dương. 

Giữa lúc này, bản báo cáo mà Moutet yêu câu Morlière 
gửi cho ông, đề ngày 10/1, đến Paris. Nó vạch ra rõ ràng, 
một cách không thể nào bác bổ được, những trách nhiệm. 
năng nề của Valluy và của Dèbes. Nhưng Leclerc đã yêu cầu 
triệu hôi Morlière về rồi. Morlière được gọi về Paris: người 
ta biết tin này ở Hà Nội ngày 31⁄1. Morlière hiểu ra. Ông ta 
sẽ ở Sài Gòn ngày 3/2 (trao lại quyền chỉ huy các lực lượng 
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Pháp tại Bắc Đông Dương — TETN - cho đại tá Dèbes) và 
ngày 5 sang Paris. Ngày 10/2, ông ta lại gửi cho Chính phú 
một bản báo cáo thứ hai (36). Mặc dầu khẳng định của ông 
và mặc đầu hoạt động của ông nằm trong đường lối của 
1⁄éon Blum, ông ta vẫn cứ chính thức bị cách chức tại Đông 
Dương và “ngồi không” (37) ngót một năm dài nữa. Ông đã 
tạo ta cho mình những “kể thù quyền thế”. Điều người ta 
chê trách ở ông, đúng như vậy, chính là vì ông đã quá “nhu 
nhược” hoặc “không có bản lĩnh vững vàng”, nhưng trước con 
mắt những nhà lãnh đạo, cái đáng chê trách ở ông là đã 
“làm cho cuộc đảo chính không thành”. Người ta sẽ không 
tha thứ cho ông về “cái tội” đã để cho người Việt Nam đặt 
đây thành phố Hà Nội lởm chớm những chướng ngại vật 
ngăn cần xe bọc thép của quân đội Pháp không chiếm được 
thành phố trong ba tiếng đồng hồ như Valluy đã dự kiến 
trong kế hoạch củz ông ta. 

Trong một bức điện gửi Léon Blum ngày 01⁄1, dArgenlieu 
đã nói thẳng không che đậy: 

“Chắc chắn rằng một thái độ cứng rắn hơn của Bộ Chỉ 
huy Hà Nội, nếu không tránh được cuộc xung đột mà Việt 
Minh mong muốn, thì ít ra cũng đã cho phép chúng ta chấp 
nhận nó trong những điều kiện thuận lợi hơn, uà cái uấn đề 
của chính thành phố Hè Nội ngày hôm nay cũng đã được 
giải quyết rồi (38). ' 

Bây giờ thì việc “cốt đứt quan hệ” đã hoàn thành và phủ 
Cao ủy tại Sài Gòn đã làm cho Chính phủ (Pháp) chấp nhận 
Tản thuyết mình” của nó, tức là những “huyền thoại và 
truyền thuyết” của nó tạo ra... nếu không muốn nói là những 
điều “phản — chân lý” của nó. 
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- XIV - 


-VIỆT NAM - TỪ CẤM 
(4/1 - 23/3/1947) 


Ngay cả trước khi ông Bộ trưởng Moutet cùng đoàn tùy 
tùng củá ông một bên và tướng Leclerc một bên rời Đông 
Dương trở lại Paris, Pignon — đầu não của vấn đề — đã xác 
định khái quát những nét lớn mà theo ý của ông ta sẽ là 
đường lối chính sách của Pháp tại Đông Dương. 

Chính sách này được trình bày trong một văn kiện có 
tính chất lịch sử thực sự, có một tầm quan trọng hàng đầu 
tuy chỉ nhằm phổ biến trong “một giới hạn nhất định”, bản 
“Thông tư định hướng số 9” của ủy viên Liên bang phụ trách 
Các vấn để chính trị Léon Pignon, đề ngày 4/1/1947. 

Cuộc chiến tranh Đông Dương sẽ mãi mãi không thể nào 
hiểu được đối với ai không được biết đến, không được cân nhắc 
từng câu chữ của văn kiện “cớ hân uà rệt” dài 7 trang này. 
Dưới đây là những đoạn trích rộng rãi, tiêu biểu nhất. 


Thông tư định hướng số 9 


Hầu như ngay từ đâu, Pignon đã định vị cho vấn đê: 


“Một điểm tỏ ra chắc chắn: Không thể nào tiếp tục điều 
đành trở lại uới Chính phủ của ông Hồ Chí Minh. Giờ đây 
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chúng ta biết, một cách chắc chắn, sau khi đã cảm thấy uà 
thông báo trước từ lâu, rằng Chính phú đó bao giờ cũng chỉ 
theo đuổi một mục tiêu duy nhất: đâm bảo nền độc lập cúa 
Việt Nam bằng cách oận dụng mọi biện pháp ngăn cẩn không 
để cho Pháp trở lại — bất cứ uới bạ cách nào - chừng nào nên 
độc lập đó chưa được uĩnh uiễn uà hoàn toàn thừa nhận. 

*Nước Pháp, do những quyền của nó, do những uj trí mà 
nó uẫn duy trì, là mối nguy hiểm chính cho nền độc lập của 
Việt Nam. Vậy thì dứt khoát phải loại trừ nó ra. 

“Chính phủ Hồ Chí Minh đã không ngân ngại dùng biện 
pháp tiến công, uới hy uọng bất ngờ gây cho chúng ta một sự 
thiệt hại lớn thực sự. Điều đình uới họ giờ đây có nghĩa là 
đâu hàng, là tiêu tan mọi ảnh hưởng của Pháp một cách 
nhanh chóng, không những trong nước Việt Nam mà trong 
cả Đông Dương uà cả uùng Viễn Đông nữa. 


“Uy tín của nước Pháp sẽ không tôn tại nổi sau sự thoái 
từ này, uà nếu chúng ta được phép bó tay trong lĩnh uực 
riêng của chúng ta, lĩnh uực mà chúng ta phải chịu trách 
nhiệm hết sức nặng nề, thì chúng ta sẽ chứng hiến ngay sự 
tan rã của Đế quốc Pháp. 

Nếu chúng ta không điều đình uới Chính phủ Hồ Chí 
Minh, thì buộc lòng chúng ta phải đánh lại, ít nhất trong 
một chừng mực cần thiết để bảo đảm an ninh của các uị trí 
0à sự đi lại của chúng ta. 

“Rhông thể nào xác định được cụ thể, trong uăn hiện đơn 
giản này... giới hạn những cuộc hành quân mà chúng ta sẽ 
phải tổ chức... 


, Tuy nhiên, chúng tơ uẫn cần cố găng làm hết sức 
mành để uừa bảo đâm được an ninh cho quân đội chúng ta 
oừa tránh được một chiến địch tái chiếm, lại Bắc Kỳ uà Trung 
Rồ.. : 
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“Rõ ràng lợi ích của chúng ta là, một mặt, đừng khơi 
sâu hơn nữa cái hố căm thù đã ngăn cách chúng tư uới một 
số đông người Annemn. bằng cách đem quân uề các uùng 
nông thôn triệt hạ làng mạẹc uà thiêu hủy những túp lều 
đáng thương của cúc tên “nhà quê”; mặt khác, là đừng uội 
biến - nếu chưa quú muộn — lợi ích của đẳng Việt Minh 
thành lợi ích quốc gia. 

“Gần như chắc chắn là ông Hồ Chí Minh uà các đông 
chí của ông muốn tìm trong sự xung đột đẫm máu một giải 
pháp để thoát ra khỏi những khó khăn mà họ uất uễ lắm 
mới có thể uượt qua. Sự bất bình bao trùm cả Bắc *ỳ lẫn 
Trung Kỳ. Đã lâu rồi người ta nhận thấy rằng Chủ tịch Hồ 
Chí Minh được nhân dân Nam Kỳ yêu mến. Nhưng nếu 
quân chúng có bắt đâu bộc lộ một sự bất mãn đối uới các 
cấp lãnh đạo của mình đi chăng nữa, chúng ta uẫn không 
được phép khẳng định rằng, trừ ở một uời địa phương nhất 
định, quân chúng đã hoàn toàn ly khai uới đảng Việt Minh. 

“Ngược lại, tư tưởng yêu nước uẫn sâu sắc ở mọi tầng 
lớp nhân dân Annam là một điều không ai chối cãi được, 
tờ buộc chúng ta phải lưu ý. 

“Hiện nay, chúng ta chỉ hy uọng chia rẽ quân chúng uới 
Việt Minh bằng cách chỉ rõ eho họ, bằng cả uiệc làm uà lời 
nói của chúng ta, rằng tư tưởng quốc gia không hề bị nguy cơ 
gì đe dọa từ phía chúng ta. Chắc chắn một ngày nào đây sẽ 
đến mà chúng ta cần có những quyết định cơ bản nhất liên 
quan đến những uấn đề lớn dang được dư luận theo dõi chú 
ý nhiều, tức là: 

Trước hết uấn đề củng cố uững uàng nước Việt Nam uê 
mặt lãnh thổ, hay nói cách khác, là uấn đề thống nhất ba kỳ; 

bú bai uà thứ yếu, là uốn đề độc lộp. 
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“Nhưng, ngay từ bây giờ, điều quản trọng là không được 
phủ nhận một lời hứa hẹn nào của chúng ta 0ì lẽ những 
người đã cùng uới chúng ta ký kết những bản hiệp định 
trước đây đã tô ra thiếu sót uà không xứng đáng. Bản Tạm. 
ước 14 tháng 9 là một biện pháp nhằm mục đích, như người 
ta uẫn thường hay nói, để gây một không khá thuận lợi cho 
những cuộc đèm phán dút khoát cuối cùng. Ngược lại, đối 
uới hiệp định 6 tháng 3, trong chừng mực nó đã thừa nhận 
Việt Nam là một Quốc gia tự do uà thực sự có chủ quyền uễ 
mặt nội trị, thì chúng ta phải coi như luôn luôn có giá trị. 
“Sẽ không gì đáng tiếc cho bằng chúng tu buông xuôi, 
dưới ảnh hưởng của thời cuộc, dưới ảnh hưởng cả của những 
người Pháp đã sinh cơ lập nghiệp tại Việt Nam, mà đi đến 
một sự phản ứng “có tính chất thực dân”. Trong tình trạng 
lộn xộn của những ngày đầu, tại Hà Nội, có thể quân đội uà 
thường dân Pháp đã làm nhiều chuyện bạo hành. 


“Nhưng dù là đáng tiếc, người ta uẫn có thể thông cẳm 
0ò tha thú cho những chuyện bạo hành đó trong cái không 
*khí nghẹt thổ kéo dài-hàng mấy tháng liền tại Bắc Kỳ, trước 
cuộc tấn công phản bội uà những hành u¡ tàn bạo đã diễn ra 
trong hoàn cảnh nói trên. Nhưng điều quan trọng là một mặt 
không được để tái diễn những chuyện bạo hành như Uuậy 
nữa; mặt khác thì các nhà chức trách (Pháp), mà dân địa 
phương coi như là những người chịu trách nhiệm, không 
được đính líu đến dù bất cứ bằng cách nào”. 


Việt Nam hóa chiến tranh 


“Thái độ của chúng tơ đối uới người An Nam phải thật 
sự rộng rõi uà thông cảm... Trước mắt, uấn đề cơ bản nhấit là 
thận trọng uiệc làm uà lời nói, là khẳng định sự thủy chung 
của chính sách chúng tơ uùà luôn luôn chứng tỏ tấm lòng đại 
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lượng của chúng ta đối uới người Việt Nam trong mọi hoàn. 
cảnh, đặc biệt bằng cách cứu trợ họ trong mọi thiếu thốn uật 
chất cũng như tỉnh thân. Mục tiêu của chúng ta đã xác định 
rõ ràng: chuyển cuộc xung đột của chúng ta uới Việt Minh 
thành cuộc xung đột nội bộ của người An Nam, uò bản thân 
chúng ta thì hạn chế đến mức độ tối thiểu uiệc trực tiếp tham 
gia uào những chiến dịch uà những cuộc càn quét, là công 
uiệc của người dân bản xứ thù địch của đẳng Việt Minh”... 

Trong một đoạn dài, Pignon nhấn mạnh đến tính chất lập 
lờ trong nội đung ý nghĩa của chữ “Việt Nam” - cái chữ mà 
người Pháp chấp nhận “chỉ uì phép lịch sự uà uì họ không thể 
tìm. được một chữ nào thay thế”. Xa hơn, Pignon nói đến chữ 
“Việt Nam”, một “từ không có độ bên địa lý” và nhấn mạnh 
rằng hai bên không thể nào thỏa thuận được với nhau, bởi vì 
Hà Nội luôn luôn hành động như thể là nền độc lập của họ đã 
được nước Pháp hứa hẹn, trong khi về phía Pháp chưa bao giờ 
có vấn để hứa hẹn đó. Ông ta kết thúc: 

“Nước Pháp không hề có “ác ý” trong cuộc xung đột giờ 
đây đang đối lập chúng ta uới một đẳng phái mà, hồi tuông lại 
những hiệp định đã ký kết uới họ, chúng ta uẫn cú muốn coi 
như chỉ là một “băng nhóm” mà thôi. Mỗi người chúng ta cần 
luôn luôn tâm niệm lấy điều này” (1). 


Việt Nam thế là xong ! 


Vài hôm sau, ngày 15 tháng 1, đô đốc dArgenlieu chính 
thức thừa nhận một vài ý kiến của vị cố vấn của ông ta là 
đúng và ký một bần thông tư bất thường (số 215/CP.Cab): bản 
thông tư này đáng được trích dẫn gần như nguyên văn và đi 
vào lịch sử: : 

“Chính phú Pháp đã ký kết uới một chính quyên thực tế 
tự xưng là “Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, 
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hiệp định sơ bộ mông 6 thóng 3 năm 1946 uè Tạm ước 14 
tháng 9/1946, 

“Cái chính quyền thực tế này, mà chúng ta sẽ gọi cho 
thuận lợi dễ dàng là “Chính phủ Hè Nội”, đã được chúng ta 
đối xử một cách đặc biệt ưu đãi. 

“Thục thế uà chẳng cần chú ý đến cái nguồn gốc bất hợp 
pháp của nó — không cần nhắc làm gì ở đây những trò hề 
bầu cử ngày 23112/1945 è 6/1/1946, mà họ rêu rao “4ó là 

nên tảng dân chứ” của họ - chúng ta đã chấp nhận, bằng 
những hiệp định nói trên đây, cho họ hưởng những đặc 
quyền quốc gia của một chính phủ hợp pháp. 

“Chính phủ Hò Nội đã tự mình xé những hiệp định ấy đi 
trong những điều kiện tôi tệ đến nỗi chính họ đã tự họ uy tín 
của họ trên cương u‡ là đại diện chân chính uà đủ tư cách 
của nhôn dân An Nam. 


“Chúng ta sẽ xem xét sau một cách tổng quát những hậu 
quả chính trị uà pháp lý của uiệc xé bỏ các hiệp định này: 
đây chưa phải điều chúng ta bàn đến hôm nay. 

“Chúng ta sẽ chỉ nhận xét rằng không còn tôn tại cái 
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nữa, mò chỉ 

- cồn là một bộ máy khủng bố mà chúng tơ trả lại cho nó 
cái tên thật của nó, “Đẳng Việt Minh”. 

“Tôi thấy cần thiết phải xác định một cách không mập 
mờ ý nghĩa củu những từ này, bởi uì hệ thống thuật ngữ đã 
đóng... một uai trò rất lớn trong cuộc khủng hoảng chính trị 
ở Đông Dương, mà giờ đây đang được giải quyết bằng một 
cuộc xung đột 0ũ trang, "ggùi ý muốn của chúng ta. 

“Sự phục sinh của cái danh từ cũ “Việt Nam” đã là một 
phát hiện tài tình. Quả thực, cái danh từ ấy đã ngưy lập túc 
trở thành, đối uới Việt Nơm, cứi biểu tượng của mọi khát 
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Dọng giành chủ quyền trên toàn bộ đất nước An Nưm uà 
cuốt cùng là cụ thể hóa các quyền lợi của Việt Minh trước 
dư luận Pháp uà quốc tế còn thiếu những thồng tín chính 
xác. 

“Chính phủ Hà Nội đã lợi dụng một cách khôn khéo uà 
một cách thành công không ai chối cãi được uề cới điều lập 
lờ do chính họ đã tạo ra như uậy đó. L 

“Phủ Cao ủy đã không bị lừa bịp trước thủ đoạn này uùà 
ngay phiên họp đầu tiên ở Đà Lọt, đã gửi cho Nguyễn Tường 
Tưm, trưởng phái đoàn Việt Nam, một công hàm miệng trành 
bày rõ quan điểm của Pháp đối uới uấn đề này. 

“Bức công hèm đó trình bòy chủ yếu rằng các nhờ đàm 
phán hiệp định 6 tháng 3 của Pháp đã chấp nhận dùng 
trong uăn bản hiệp định đó cái từ ngữ “Chính phủ nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa” chẳng qua uì phép lịch sự 0à 0ì 
không muốn gây thêm phúc tạp, uì những lý do “thể diện”, 
cho những cuộc đàm phán đặc biệt khó khăn. 

“Nhưng họ đã nói rõ rùng rằng những từ ngữ mà họ dùng 
trong hiệp định (Chính phủ nước Việt Nam DCCH) không 
bao hèm ý nghĩa thừa nhận uề mặt lãnh thổ. Tính chốt bền 
oỡng của nước Cộng hòa mới, mà chúng ta uừa hý giấy khai 
sinh này, không hề được xác định cụ thể. Hơn nữa, chỉ cần 
xem lại chính uăn bản hiệp định là sẽ thấy: bản hiệp định chỉ 
rõ rằng phạm ui lãnh thổ của nước Cộng hòa đó sẽ do:một 
cuộc trưng cầu dân ý trong những uùng liên quan quyết định 
kia mà. 

“Mặc dù bức công hàm nòy hết sức rõ ràng uà cụ thể, 
giấy trắng mục đen, nó uẫn không đủ để bắt buộc một bến hý 
kết thiếu thiện ý phải tôn trọng các hiệp ước hai bên đã ký 
uới nhau. Và mấy tháng sau chúng ta đã chứng kiến một sự 
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bhơi thác thông mảnh cái từ “Việt Nam” cùng uới nội dung 
của nó, sự khai thác ấy càng có súc mạnh lôi cuốn uà khả 
nững biểu hiện khi mà, trừ một uài nhà thông thái, chẳng 
có ai trong dư luận thường ngày có thể phản đối cái nội 
. dung lịch sử, địa dư uà pháp lý của nó. 

“Đã đến lúc cần phải làm tiêu tan cúi tình hình lập lờ 
hai mặt đó. Cái từ “Việt Nam” cân phải được loại bỏ đi 
trong tất cả các uăn biện chính thức uè nếu được, cả trong 
báo chí uà giao tiếp hàng ngày. Không nên xác định một 
cách độc đoán quan điểm uê uấn đề sút nhập hay chia cắt 
ba nước nói tiếng An Nam. 

“Chúng ta đã cam kết tôn trọng ý chí của nhân dân khi 
nhân dân có khả năng phát biểu ý chí đó của mình một 
cách tự do, không bị ép buộc bằng bất cứ cách nào. Nhưng 
chúng ta có nhiệm uụ phải giữ lộp trường chống lại cái chủ 
nghĩa đế quốc độc tài của một đẳng phái hoặc một bộ phận 
đang mưu toan tước bỏ của nhân dân chính cúi quyền tự do 
phát biểu ý kiến của mình ấy. 

“Ngoài ra, nếu để kéo dài tình trạng lẫn lộn trắng đen, 
để cho Việt Minh cái “độc quyền” tư tưởng dân tộc, thì sẽ là 
điều dại dột. Cho nên, chúng ta cân phải dùng trở lại 
những từ ngữ cũ, chính đáng uà không mập mờ chút nào: 
Bác Kỳ, Trung Kỳ uà am *ì. 

“Đúng là uẫn còn tôn tại một khó khăn: chúng ta chưa 
bøo giờ nghĩ chuyện phủ nhận một sự thực là, mặc đù có 
những sự khác biệt rất rõ nét có thể giải thích bằng lịch sử 
Đà dân tộc học, uẫn lồn tại một cộng đồng ngôn ngữ uà 
truyền thống giữa Bắc Kỳ, Trung Kỳ uờ Nam Kỳ. 

“Mỗi lồn cần nói đến ba xứ ấy, không nói riêng mà nói 
chung, chúng ta nên uận dụng những từ ngữ như là “cúc 
nước An Nam” hoặc “các nước nói tiếng An Nam”. 
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“Tôi khẩn thiết yêu cầu mọi người phải biểu đúng tính 
thần bản thông tư này uè áp dụng nó đúng từng câu từng 
chữ (2). 


ý tên: Georges đArgenlieu” 


Phục hưng chế độ quân chủ ư? 


Tuy nhiên, ngày hôm trước, 14 tháng 1, ông đô đốc còn đi 
xa hơn nữa. Trong một bức giác thư mà một lần nữa, ông ta 
đặt cho cái tựa đề “Bước ngoặt chính trị ở Đông Dương”, gửi 
Thú tướng Chính phủ Léon Blum cùng mấy nhân vật khác, 
lần này ông đề xuất một phương hướng chỉ đạo, một chính 
sách cụ thể. Ở đây nữa, tính chất quan trọng của văn kiện đòi 
hỏi phải công bố cho mọi người những đoạn trích quan trọng: 

“Chắc chắn là đã đến lúc phải xem xét lại chính sách. 
của nước Pháp đối uới những quốc gia An Nam tại Đông 
Dương uà có một quyết định dút khoái... 

“Cho đến nay, chúng ta đã theo đuổi một đường lối 
chính trị khá linh động, xuất phát, một mặt, từ bản tuyên 
bố ngày 2413/1945, đánh dấu ý định của Chính phủ Pháp 
muốn từ bỏ quy chế thuộc địa cũ; mặt khác, từ nhiệm 0ụ cụ 
thể giao phó cho người đại diện của nước Pháp: khôi phục 
lại dưới những hình thúc mới chủ quyền của chúng tơ đối 
uới toàn bộ Liên bang Đông Dương. 

“Mộc dù gặp nhiều khó khăn, cho tới ngày 19/12 J 1946, 
chúng ta chưa bao giờ đi uòo một cuộc xung đột 0uũ trang 
toàn cõi. Từ ngày 1912, chúng ta đi uào một giai đoạn mới, 
một cuộc đấu tranh công khai uới một chính quyền thục tế tự 
cho mành là đại diện của cái thực tế chính trị gọi là Việt 
Nam rồi thông qua các ủy ban bí một của nó uà dựa 0ào 
chính sách khủng bố, để có những phương tiện bắt buộc 
dân chúng phải thừa nhận mành. 
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“Ngày hôm nay, chúng ta phải miễn cưỡng mà thừa 
nhận mọi lối thoát, mọi biện pháp trì hoãn đều bị cấm đối 
uới chúng ta. Chúng ta đành phải buộc lòng tấn công ào 
cái uăn bắn của uấn đề những quan hệ Pháp - Việt” 

Đến đây, ông đô đốc xem xét “một vài dữ kiện”: 

“u. Sự tên tại trong đám quân chúng An Nam của một 
số rất quan trọng những kẻ bất mãn luôn luôn khao khát 
trật tự uà hòa bình; sự kinh tổm của những đám đông này 
đối uới cái chủ thuyết cách mạng cực đoan, tuy rằng đám 
đông đó đã “bị tiêm nhiễm †ư tưởng quốc gia hết sức sâu 
sốc” oà “những ý niệm độc lập uà thống nhốt Tổ quốc” là 
những ý niệm chủ lực của họ. 

“b. Sự chống đối của các dân tộc thiểu số “đối uới ách 
thống trị của người An Nam”, khiến cho họ dễ tán thành trở 
lại chế độ bảo hộ của nước Pháp. 

Ông đô đốc bèn đi đến hai dữ kiện cơ bản sau đây: 


Ắ. Rõ ràng là, sau khi họ đã ui phạm một cách tội lỗi tất 
cổ các thỏa thuận đã được ký kết, chúng ta không còn có thể 
nào điều đình uới Chính phủ Hồ Chí Minh được nữa 0à 
chúng ta phải lớn tiếng công bố lên điều này. : 

“Điêu đình uới Chính phủ này sẽ là một sự đâu hàng 
được thừa nhận như uậy bôi mọi người dân Đông Dương dù 
họ thuộc nước nào hay dân tộc nào. Khi đó chúng ta chỉ còn 
có uiệc là giải thể các uị trí Pháp đi một cách tốt nhất, chuẩn 
bị sự hôi hương của tất cả những người thuộc quốc tịch 
chúng ta, tức không riêng những người Pháp chĩnh quốc mà 

cả những người lai Pháp, những công dân Pháp gốc Đông 
Đương uà những người Đông Dương thỏa hiệp uới chúng ta. 
*d, Chắc chắn rằng một nước Việt Nam thống nhất, không 
phân biệt đặc điểm địa phương, sẽ tạo nên. những mối nguy 
cơ nghiêm trọng cho uiệc điều hành uà cả cho oiệc thành 
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lập Liên bang Đông Dương. Nó sẽ dùng cái khối lượng ío 
lớn của nó để đè bẹp cả Lào lẫn Campuchia; hai nước này 
sẽ phải đi tìm những nơi nương dựa bên ngoài. Việt Nam 
đối uới Đông Dương chỉ có thể như Phổ đối uới Đức trước 
hịa.. Không thể nào hình dung Tầng chúng ta sẽ tìm được 
một giải pháp thuần chính trị hoặc thuần quân sự cho uấn 
đề đang làm chúng ta đau đầu này. Mục tiêu trước hết của 
chúng ta là đánh bại lực lượng uũ trang của đảng Việt 
Minh, uà nếu được thì triệt hẹ nó đi. Cơ hội tốt có thể đến 
uới chúng ta nếu các lực lượng uũ trang Việt Nam (*) tập 
trung uễ uùng Tông - Sơn Tây... 

Ông đô đốc phủ nhận rằng đây là vấn đề tái chiếm xứ 
Bắc Kỳ. Vả chăng, theo ông ta thì “tình hình năm 1947 
không thể hoàn toàn so sánh với tình hình năm 1884 được”... 


“Tình hình hiện nay, uề những mặt nào đó, đang có lợi 
cho chúng ta hơn: một mặt, chùng ta đung có thuận lợi để 
cách ly Việt Minh ra khỏi Trung Quốc; mặt khác, trừ phỉ có 
những chuyện rắc rối quốc tế ngoài uấn đề đang nghiên cứu 
này, chúng ta có thể dựa uào một sự trung lập nào đó của 
Chính phủ Trung Quốc. 

“Trái lại ngày nay, chúng ta đang đứng trước một đám 
quân chúng mà chúng ta có đủ lý do để tin rằng họ đã bị 
tiêm nhiễm sự tuyên truyền của chủ nghĩa quốc gia. 

“Vấn đề là làm sao tránh đừng để cho chúng ta bị lôi 
cuốn uào một cuộc chiến tranh chống lại nhân dân An Nam 
một cuộc chiến tranh như thế sẽ có tác dụng đoàn kết nhân 
dân An Nam uới đảng Việt Minh chống lại chúng ta: chúng 
ta phải tránh đừng để cho đẳng Việt Minh xuất hiện như là 
bẻ cầm giữ uờ lờ người chiến sĩ chân chính đấu tranh cho 
uận mạng dân tộc An Nam. 


(*) Nói gì thì nói, ông đô đốc đ/Argenlieu vẫn cứ phải dùng, đến cái từ “Việt Nam - LND. 
391 


“Từ nhận xét đó, người từ có thể suy ra rằng hệ luận 
đều tiên là chúng ta bắt buộc phải giới hạn những hoạt 
động quân sự của chúng ía tại uùng đông bằng mà đông 
đảo: đân: sử là người An Nam, ở uiệc giải tỏa Hà Nội, giải 
tôa các tình miền Nam đông bằng, tỉnh Thanh Hóa, uà nếu 
được thì ở những cuộc hành quân cân thiết nhằm truy quét 
quân đội Việt Nam ra khỏi những uùng đó. 

“Hoạt động quân sự cân đi đôi uới một hoạt động 
tuyên truyền mạnh mẽ nhằm chứng mảnh cho những người 
“nhà quê” thấy được rằng sự nghiệp của họ không phải là 
sự nghiệp của Việt Minh, những người đã gây cho họ bao 
nhiêu đau khổ đè nặng lên cuộc đời. 

“Mục tiêu quân sự đạt rồi, thì điều quan trọng nhất uò 
cũng là điều khó nhất là đề xuất uà xúc tiến một giải pháp 
chính trị. 

`“Các nhà chức trách chính quốc đã nhấn mạnh rằng cân 
phải tránh uiệc thiết lập một chính phủ “bù nhìn” tại Hà 
Nội. Phú cao ủy chưa bao giờ có những ý định này; từ ngày 
bắt đầu cuộc khủng hoảng, phủ cao ủy uẫn luôn luôn yêu 
câu các nhân uiên của mình rất thận trọng trong uiệc tiến 
hành một sự chỉ định theo biểu đó, Thực uậy, rõ rùng rằng 
tâm tu tình cảm của quần chúng còn rất hoang mang do dụ, 
rằng ý thức của những người mà chúng ta có thể coi như là 
tầng lớp lãnh đạo ưu tú, chưa đến độ chín muỗi đủ cho 
chúng ta nghĩ đến một giải pháp phiêu lưu. 


“đình hình của chúng ta chưa được khôi phục uững uờng 
trên bình diện quân sự, ý đô của chúng ta đối uới đẳng Việt 
Minh cũng chưa được xác định cụ thể để cho phép chúng ta, 
ngay từ bây giờ, điểm lại xem chúng ta còn có được bao nhiêu 
người đây đủ thiện chí. Nhưng, sẽ là nguy hiểm nếu chúng ta 
để cho tâm trí bị chỉ phối bởi cới tình cẩm mang tính chất học 
thuyết Aristote “sợ cái trống rỗng” hình như đã trở thành nỗi 
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băn khoăn của nhiều người; cũng sẽ là nguy hiểm nếu chúng 
ta nhắm mắt trước tương lai, chỉ giới hạn hoạt động của chúng 
ta ở chỗ khẳng định rằng chúng tơ đang ở giai đoạn quân sự 
uờ chúng ta sẽ biết nên làm gì một khi các nòng đợi bác đã bắt 
đầu lên tiếng. Với một quan niệm như uậy, chúng ta nhất định 
sẽ bị lôi cuốn không thể nào tránh khỏi uào cuộc tái uũ trang 
chỉnh phục mà chúng ta đang muốn tránh này, uì chính quốc 
không cho kinh phí, uì dư luận quốc tế sẽ lên án uà u cuối 
cùng nó sẽ không giải quyết được cái gì. 

“Chúng ta thừa biết rằng, năm 1947, tái lệp chế độ 
thuộc địa của 1939 là điều bất khả. Súc mạnh của uũ khí, 
dù có sử dụng không giới hạn, cũng không sao đạt tới mục 
đích nói trên. Vộy thì, ngay từ bây giờ, chúng ta cần phải 
chuẩn bị cho cái chế độ chính trị tương lai của các nước An 
Nam uà để chuẩn bị cho chế độ đó, quyết định dứt khoát rõ 
rùng những ý đô của chúng ta. 

“Chúng ta đã ghi uào số những phương châm chỉ đạo 
uiệc nghiền cứu này sự tôn tại của hai ý niệm chủ lực: ý 
niệm độc lập uè ý niệm thống nhất đất nước. 

“Chúng ta không thể hy uọng nhìn thấy hình thành trên 
đốt nước An Nam một phong trào chính trị hùng mạnh, hoặc 
thiết lập một chính phủ uững uàng uà được quần chúng Ủng 
hộ mà không đặt lên đầu chương trình hành động của nó 
những yêu sách cơ bản ấy của chủ nghĩa quốc gia An Nam. 

“Vô lại, hình như cái yên sách thống nhất đất nước có 
thể bèm theo một uài điểm chiếu cố đến những quyền lợi có 
biệt của địa phương Bắc Kỳ, Trung Kỳ oà Nam Kỳ, bắt đâu 
từ khi nào mà những kê liên quan đã chắc chắn rằng, trên 
địa bàn ấy, chúng ta không muốn thực hiện chính sách 
“chia để trị” °. 


(*) Trong nguyên văn bằng tiếng Latin “divide ut imperes” 
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“Vậy đường lối chính trị của chúng tœ phải thể hiện 

theo cách thức dưới đây: 

“Trước hết chúng tơ cần phải làm sáng tỏ tình hình 
bằng cách đánh tan những mối lo sợ của những kê không 
thích gì sự thống trị của Việt Minh nhưng hiện nay chua 
dám liều lĩnh đứng uề phía chúng ta mà hònh động, nếu 
mai đây chúng ta lại phải đàm phán với Việt Minh. Do đó, 
Chính phủ Pháp cân phải chính thức công bố sẽ không còn 
đàm phán uới Chính phủ Hồ Chí Minh nữa. 

“Đồng thời chúng ta phải cung cấp, cũng dưới hình 
thức công bố, những bảo đảm cân thiết rằng lập trường đó 
không thay đổi tự tưởng chính trị của nước Pháp uà do uậy: 


“ø. Những lời cam kết đó sẽ được tôn trọng một cách 
thực chất, dù có một bên ký kết nào thất hứa. 


*. Nước Pháp chưa bao giờ xác định lập trường một 
cách tùy tiện uê uấn đề thống nhất hay chỉa cắt ba kỳ; uấn đề 
này sẽ do dân cư những uùng hữu quan quyết định, nhưng 
nước Pháp đã uà đang luôn luôn cho rằng nhiệm uụ của 
mình là lam sao cho nhân dân những uùng liên quan đó 
được phát biểu ý kiến của mình một cách tự do, là điều mà 
dưới chế độ độc tài của Việt Minh không có được. 

Ắ. Liên bang Đông Dương là một tất yếu địa lý, nhưng 
sẽ không được xây dựng tự do bởi những kẻ đương sự uà 
những người này có trách nhiệm làm sao cho họ khỏi phải lo 
sợ sự tái lập một Chính phủ toàn quyền như cũ. 

*. Việc gia nhập Liên hiệp Pháp là một nguyên lý bất 
*hả xâm phạm 0è đem theo một số hậu quả, sẽ được nêu lên 
một cách hạn chế, những hậu quả này cũng chính là những 

yêu sách duy nhất của nước Pháp ở Đông Dương. 
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“Một khi bản tường trình uề các nguyên tắc này đã 
được thực hiện uới tất cả sự trịnh trọng cùng tết cả các chỉ 
tiết cụ thể uà công khai cần thiết, thì từv chắc rằng chúng ta 
sẽ đã dàng tìn được tại Đông Dương những con người đủ 
tụ cách thành lập chính phú. Chúng ta đã có tại Hà Nội 
một số người làm “đầu tàu”, tôi muốn mói “có thể làm bộ 
trưởng”. 

“Theo tôi nghĩ thì sẽ là điều có ý nghĩa uò rất khích lệ 
nếu có những nhân uột tai mắt, trong đó một số. từng cam kết 
uới Việt Minh, đã từ chối lời mời ra đi (sơ tán) oà lẩn trốn để 
được ở lại dưới sự bảo uệ của chúng ta; nhưng cái đang cần 
cho những nhân uật đó, chính là sự hợp pháp hóa. Tất cả họ 
đều có ý thức uê chuyện này °. Mặc dù Quốc hội Việt Nam 
đã được bầu ra một cách gian trá, cuối cùng nó uẫn gây được 
cho bên ngoài cái ý niệm rồng Chính phủ Hồ Chí Minh có 
một nền tảng dân chủ. 

“Ngoài ra, tình hình quân sự chưa cho phêp, có Ìẽ trong 
một thời gian rất lâu nữa, tổ chúc những cuộc trưng cầu dân ý. 

“Nếu nghiên cứu uấn đè đến nơi đến chốn, chúng ta sẽ 
phải tự đặt cho mành câu hỏi: Cái hình thức chính trị có khả 
năng được hưởng thế đặc quyền của sự hợp pháp, phải chăng 
chính là chế độ quân chủ truyền thống, cái chế độ trước 
ngày Nhật đầu hùng ấy? 

“Thêm uào, tại nước An Nam còn tồn tại nhiều điều 
ngoài cái “uê đẹp quyến rũ ngàn đời của chế độ quân chứ” 
kia nữa như Jean Jaurès đã nói đến. Toàn bộ cuộc sống xã 
hội uà tôn giáo trước đây đều dựa trên nhà Vua, mà hơn 
nữa, nhà Vua mới rời bỗ ngơi uùng của mình có 18 tháng. 
Bằng chứng là Chính phủ Hò Nội, ra đời từ cuộc tổng khối 
nghĩa, mà trong những lần cải tổ liên tiếp, đã luôn luôn giao 


(*) Ông đô đốc nhấn mạnh, 
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phó cho Bảo Đại chức uụ quan trọng bậc nhất là cố uấn tối 
cao. Như uậy, sự trở lại của nhà Vuø chắc chắn sẽ có (áo 
dụng làm yên lòng những bê đúng uê phe chống đối Việt 
Minh uà sợ bị lên ún là những con người phản bội. 

“Cuối cùng, người ta có thể tự uấn lòng: một nền quân 
chủ lập hiến sẽ có điều kiện dễ dàng hơn để xây dựng một 
chế độ thật sự dân chủ trong cúc nước An Nam chăng? Nó sẽ 
cho phép củng cố chế độ đại nghị mà Chính phủ Hà Nội 
trong thực tế đã thủ tiêu để đi uào chế độ phát xii. 

“Nhiệm uụ người đại diện chính phủ là phải làm sao cho 
Chính phủ được sáng tỏ uê uấn đề này. Nội dung búc giác 
thư này đáp ứng cho điều lo lắng băn khoăn đó uà nó nhằm 
ừa phục uụ cho các dân tộc trong Liên bang Đông Dương 
uừa phục uụ cho Liên hiệp Pháp” (3). 


Ký tên” G. DARGENLIEU 


Cùng ngày, d'Argenlieu gửi thư cho De Gaulle yêu cầu 
vận động giúp ông làm cho chính sách Đông Dương thắng thế 
ở Paris. Trong thư ông đã gửi gắm cái chính sách đó cho De 
Gaulle và tóm tắt cho ông ta “những nét lớn” (như ông đã 
trình bày trong bức giác thư trên đây”, rồi ông kết thúc: 

“Tôi xin thực tình thưa uới Ngồi rằng, nếu không may 
Chính phủ sắp tới hướng theo con đường tiếp xúc trở lại uới 
ông Hồ Chí Minh cùng uới cái ê bíp của ông ta, thì tôi sẽ xin 
từ chúc ngay tức thời. 

: “Tôi uẫn thích hy uọng rằng Chính phủ sẽ từ chôi không 
đếm xia gì đến những con người đã từng rơi xuống tận dưới 
cổ sự uô sỉ tại Hải Phòng uè Hà Nội. Quân đội của chứng ta, 
là phát ngôn nhân của những người chết uĩ đợi của chúng ta, 
tôi tin chắc họ sẽ chốt từ cộng tác uới một sự phân bội lớn 
lao như 0uậy” (4). VN l 
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tức giác thư ngày 14/1 đến tay Léon Blum vào lúc ông 
này sống những giờ phút cuối cùng làm Thủ tướng “Chính 
phủ lâm thời của nước Cộng hòa Pháp”. Nhưng Léon Blum 
vẫn kiên quyết báo trước ngay tức thời cho ông đô đốc biết 
rằng, dù ông ta không chấp nhận những kết luận của bức 
giác thư, ông vẫn cứ chuyển lại văn kiện này cho kể sẽ 
thay chân ông (5). 


Nền đệ tứ Cộng hòa 


Quả nhiên nước Pháp ra khỏi tình trạng chính trị tạm 
thời vào đúng thời điểm này. Hiến pháp 27 tháng 10 năm 
1946 bắt đầu có hiệu lực. Ngày 16/1/1947, Vincent Auriol, 
Chủ tịch Quốc hội được bầu làm Tổng thống nước Cộng hòa. 
Ngày hôm sau, ông giao trách nhiệm cho Paul Tamadier, 
đẳng viên xã hội, thành lập chính phủ đầu tiên của nền Đệ 
tứ Cộng hòa. Ngày 21, Ramadier được Quốc hội trao quyền 
và sắp sửa thành lập vào ngày 22 chính phủ của ông ta. 

Trong bản tuyên bố của ông, ngày 21, ông có nói về 
Đông Dương như sau: 

“Cuộc chiến tranh này, người tơ đã úp đặt cho chúng tôi, 
chúng tôi đã không muốn nó trước đây, không muấn nó hôm 
nơy. Chúng tôi đã làm tất cả, nhượng bộ tất cả những gì hợp 
lý. Chúng tôi biết nó sẽ không giải quyết được uấn đề gì. 
Chúng tôi sẽ chấm dút nó ngay khi nào trột tự uờ ơn nình 
được bảo đảm. 

“Chắc chắn, một ngày gân đây, nước Pháp — lại một đối 
mặt uới những người đại diện của dân tộc An Nam 0ò nói 
boới họ lời nói của chính nghĩa. Lúc đó, nó sẽ không còn Ïo sợ 
trước uiệc thục hiện, nếu đây là ý kiến của nhân đôn, sự 
thống nhất của ba nước An Nam; cũng như nó sẽ không từ 
chối thừa nhận nền độc lập của Việt Nam trong khuôn khổ 
của Liên biệp Pháp uà Liên bang Đông Dương” (6). 
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Ngay từ ngày 28/1, Moutet äã phản ứng đối với bức giác 
thư của ông đô đốc: 

“Tham khảo: Giác thư tuyệt mật của ông ngày 1411 uữa 
qua: _ 

Tôi không đẳng ý. Không được quyết định gì trước khi 
chính phủ mới cho phương hướng” Œ0. 

hông thấy có gì đến, ngày 28, d'Argenlieu lại tiếp tục 
bằng những bức thư gửi nhiều nhân vật khác nhau. Một 
trong những bức thư ấy, ông ta nói “đã báo cáo những ý kiến 
chứa đựng trong giác thư của ông với các thành viên Hội 
đồng chính phú Liên bang” và “tất cả đều hoàn toàn nhất trí 
với cách nhìn đó”. Tuy vậy, ông “đã quyết định không tiến 

hành bất cứ việc gì trước khi Chính phủ có khả năng bàn. 
định về vấn để” (8). Nhưng ông sửa soạn sắn sàng trao cho 
Chính phủ Nam Kỳ những quyền hạn rõ ràng rộng rãi hơn. 
Nhưng dự án của ông đã sớm được biết đến ở Paris và Moutet 
phần ứng ngay bằng một bức điện gửi cho Cao ủy: 

“Tôi đã nắm được uấn đề quyền hạn của Chính phủ 
Cộng hòa Nam Kỳ. Yêu câu gửi khẩn cấp báo cáo uề tình 
trạng hiện nay của uấn đề mà Chính phủ coi như cực kỳ 
quan trọng đó” (9). 

Ông đô đốc tỏ về không để ý gì đến bức điện của Moutet. 
Ngày 1⁄2, ông ta ban hành một quyết định liên bang nới 
rộng rất nhiều những quyền hạn của Chính phú Sài Gòn Lê 
Văn Hoạch và chủ yếu là thừa nhận nước Cộng hòa tự trị 
Nam Kỳ như “Quốc gia tự do trong khuôn khổ Liên bang 
Đông Dương và Liên hiệp Pháp”, l 

_ cm thịnh nộ nổi lên tại đường Oudinot, trong Bộ Pháp 
quốc Hải ngoại. Lân này, tiếng đồn về một cuộc thay thế 
Cao ủy càng dậy lên kiên quyết hơn, trong khi một chiến 
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dịch báo chí chống ông ta (đ'Argenlieu — LND) tại Paris 
ngày càng sâu rộng. 

Giờ đây, Ramadier đã có thì giờ đọc kỹ bức giác thư 
ngày 14/1 và ngày ð/2; ông điện cho d'Argenlieu những điều 
ông suy nghĩ: 

“Tôi đã tìm hiểu bức giác thư của ông gửi cho Thủ tướng 
Lêáon Blum uới một sự quan tâm đặc biệt; bức giác thư có 
nhiều doạn tôi cảm thấy nó diễn đạt một thực tế được quan 
sút một cách tế nhị uù đánh giá một cách tỉnh oì”. 

Nhưng ông ta “thấy cần giới hạn đôi điều”.. trước hết về 
các cơ sở pháp lý mà đ'Argenlieu đã dùng làm luận cứ. Bản 
tuyên bố ngày 24/3 nay chỉ là một văn bản như bao nhiêu 
văn bản khác. Bây giờ đã có Hiếp pháp mới ngày 27/10/1946 
và một bản Quy chế các nước họp tác rồi. 


Vậy thì “hính sách Đồng Dương của chúng ta cần phải 
xuất phát từ toàn bộ các uăn kiện đó”. 

“Mặt khác, tôi sợ rằng uiệc gợi ý khôi phục Bảo Đại hoặc 
một người nào khác trong dòng họ ông ta sẽ làm cho chúng 
ta đi quá xa cái mục đích chúng ta theo đuổi uà cách giải 
quyết một cuộc chiến tranh mà chúng ta không thể kéo dài 
quá múc độ cân thiết. 

“Không thể nào chối cãi được rằng tính siêu nhiên của 
đống Thiên từ giữ lại cho chế độ quân chủ một uy tín lớn lao 
trong mọi môi trường truyền thống, nhưng những ký ức uề 
triều đình Huế uà có lẽ đặc biệt hơn cả là của 0ị cựu hoàng °? 
lại gắn liền uới chế độ trực trị của những công chúc người 
Pháp mù cả Đông Dương nói tiếng An Nam đã nổi lên chống 
lại uà những người Pháp biết tôn trọng thục tế thì đệu coi 
như đã hết thời. Một số gắng phục hưng chẳng những có 


(*) Bảo Đại - LND. 
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nguy cơ làm cho Việt Minh thêm quả quyết uà tăng Cường 
trong nội bộ của nó lực lượng củ các phân tử cực đoan, mà 
còn có thể Iy khai uới chúng tœ tất cả những phần tử tiến bộ 
không ưa thích gì chế độ độc tài của Việt Minh bà đơng yên 
tâm tin tưởng trước những thắng lợi quân sự của chúng ta 
mặc dù họ không đông ý từ bỏ lý tưởng quốc gia của mình. 

“Kết quả có thể sẽ bắt buộc chúng ta phải tiếp tục uô tận 
một cuộc chiến tranh uới chính nhân dân chứ không phải 
chỉ uới một chính phú, một cuộc chiến tranh mò sự béo dời 
sẽ mang lại bao nhiều là tai họa. 

“Chính phủ chưa nhìn thấy gì rõ rùng trong những uiễn 
cảnh đó để có thể có một quyết định trước khi nghe ông trình. 
bày. Vậy tôi sẽ rất chú ý uà đánh giú cao uiệc ông sẽ uê Paris 
trình bày quan điểm của ông trong một thời hạn khẩn trương 
nhất (10)... 


Bức điện này đã gặp nhau dọc đường với bức điện mà 
đ“Argenlieu, quá sốt ruột, đã gửi cho Paris ngày 4/2 và trong 
đó, sau khi tuyên bố đã khôi phục chủ quyền của nước Pháp 
trên Đông Dương, ông nói rằng ông vẫn chưa nhận được một 
“câu trả lời rõ ràng uùà rắn rồi uề uấn đề mù trước mắt phải 
coi như là điều kiện cơ sở của chính sách chúng ta, tức là: sự 
khẳng định của Chính phủ sẽ không điều đình uới chính 
phủ Hồ Chí Minh nữa”. 

Ông đô đốc đau xót nhận xét rằng “tên tuổi của ông bị 
nêm tung ra làm môi” cho đư luận công chúng; rằng “oiệc 
cách chức ông luôn luôn được đề cập tới ở cấp cao”, rằng nếu 
các chính phủ De Gaulle. Gouin và Bidault tín nhiệm ông, 

thì “›gày nay không còn như uậy nữg” và uy tín của ông đã 
bị đạp đổ “mộ cách mờ ám”. 

“Ngài không thể nào lại không nhìn thấy rằng sứ mệnh 
của tôi, muốn được hoờn thành một cách tổt đẹp, đòi hỏi ở 
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Chính phủ phải có sự tín nhiệm, một đường lối chính trị rõ 
ràng uà sơu nữa là phải có những phương tiện thực hiện. 

“Thiếu những sự bảo đâm đó, thì đô đốc d'Argenlieu, 
Huân chương giải phóng đệ nhất hạng, Huân chương Bắc 
Đẩu bội tỉnh đệ nhốt họng, chỉ còn oiệc từ chức Cao ủy Pháp 
tại Đông Dương nữa mà thôi”... 1) 

Bức thư này đến Paris hỗi 11 giờ sáng ngày 6. Ramadier 
và Moutet tới Élysée báo cho Auriol biết về việc ông đô đốc 
xin từ chức. Nhưng, ông Tổng thống nước Cộng hòa nói với họ, 
“đây không phải một lá đơn từ chức, mà chỉ là một sự báo 
trước uà một lời đe dọa”. Auriol nhắc lại rằng Blum và Ramadier 
nên nói cho ông đô đốc biết là “người ¿œ không thể chấp nhận 
tiền đề cũng như kết luận ở bản tường trình của ông ta... Trong 
điều kiện như uậy, Chính phủ chính thức chấp nhận bức thư 
uà đề nghị từ chức của ông tœ chứa đựng trong bức thư đó, 
thay uào những bảo đảm mà người ta không thể nào cung cấp 
được cho ông td... Phải thảo một bức thư theo ý nghĩa đó”... (12) 

Lần này, việc thay thế d'Argenlieu đã được quyết định 
và Messmer thông báo cho ông đô đốc tin đó. 


Những kế hoạch 
hành quân rộng lớn 


Tình hình quân sự ở Đông Dương được dArgenlieu coi 
như “của đã cầm tay” (13) 

Tất cả những doanh trại bị bao vây đã được giải tổa. 
Huế cũng vừa được giải vây. Và, tại Hà Nội, trận chiến đấu 
đánh vào thành trì cuối cùng của Việt Minh - khu phố người 
Việt và người Hoa — hết sức gay go quyết liệt, đang chấm 
dứt. Các chỉ huy quân sự bắt đầu nghĩ đến công việc tiếp 
theo. Nhưng triển vọng chung sẽ như thế nào đây? 
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Đối với những người này, thì việc “rừng phạt quân sự 

cân thiết” đã được tiến hành rồi và tiến hành thích đáng, 
nhưng nó “cần phải uữa nhanh gọn uừa lẫy lừng”. Một “cuộc 
hành quân chỉnh phạt”, đồng ý, một sự cố gắng tối đa, nhanh 
gọn, “&hoanh uùng”, cũng đồng ý; nhưng “nội chiến dịch 
thuộc địa nhỏ xink” (14) thì không, bởi nước Pháp vừa không 
cần nó vừa không có phương tiện. Một người khác, theo 
phương hướng thứ hai này, viết: “Phởi hoàn thành nhanh 
chóng uà thắng lợi những cuộc hành quân được tiến hành 
uới những quân số tương đối hạn chế, rồi sau đó thì điều 
đình” (15). Một vài người có ý muốn nối lại các cuộc đàm 
phán với một cbính phủ Hồ Chí Minh đã được thanh lọc; 
một số lại có ý muốn điều đình với những đối phương khác, 
sau khi Chính phủ Hồ Chí Minh đã sụp đổ hoặc đã bị thu 
hẹp hoặc vô hiệu hóa “trong uòng ba tháng, bằng cách đánh 
ào đầu não”, chẳng hạn tìm cách bắt sống ông Hồ Chí 
Minh tại Bắc Kỳ. 

Ngày 10/2/1947, Valluy nhấn mạnh rằng trước khi điều 
đình cần phải đánh gục Việt Minh đi đã, bắt đầu bằng cách 
cách ly Việt Minh khỏi dân chúng An Nam, dần đẩn làm 
cho dân tình mỏi mệt, chán nản, để rồi làm cho “Mặt trận 
Việt Minh tan rã” và loại trừ những phần tử cực đoan ra 
khỏi Việt Minh. Vậy phải duy trì được quân số của Đội quân 
viễn chỉnh ở mức 115.000 người, trước tiên là bình định 
Nam Kỳ, rồi đợi sang thu thì mở một cuộc tấn công quy mô 
vào Bắc Kỳ và kéo dài cho đến mùa xuân 1948. “K⁄¡ đó, uà 
HH khi đó thôi, thì mới đúng lúc để mở cuộc điêu đình” 
16). 

Ngày 12/2, quả nhiên đ'Argenlieu để nghị Chính phủ 
cho phép ông ta bắt sống “Chính phủ Việt Minh” mà người 
ta đã phát hiện được ra nơi ẩn nấp. Hình như Moutet đã 
phần ứng mạnh mẽ: Chính phủ Pháp ~ dường như Moutet 
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đã trả lời như vậy - không hành động theo kiểu bọn cướp 
đường và bọn gangsters (17). 

Thực ra thì Chính phủ Ramadier cũng chưa biết nên 
theo đường lối chính trị nào. Ông ta không nói từ chối mọi ý 
định nối lại đàm phán với những người đã gây ra vụ tiến 
công ngày 19 tháng 12; nhưng ông chỉ nói rằng ông sẽ chờ 
đợi được thấy từ nhân dân An Nam xuất hiện “những phân 
tử tiêu biểu” mà ông có thể ngồi lại điều đình. 

Trong lúc chờ đợi, ông phải tìm một người thay đô đốc 
đArgenlieu làm Cao ủy, vì dArgenlieu đã trở thành một 
“vật quấy rây” quá rồi. Ramadier đã quyết định thăm dò 
tướng Leclerc một lần nữa. Ramadier đã tiếp Leclere hôm 
7/2 và Auriol cũng đã gặp ông ta hôm mùng 8. Leclere nghe 
chừng đã xiêu xiêu; ông ta nêu ra những điều kiện, đòi hỏi 
những cam kết vững chắc. Nhưng De Gaulle lại một lần nữa, 
trong một cuộc thảo luận sôi nổi, tìm cách khuyên ông ta 
đừng. (Leclerc sẽ không ngắn ngại nói cho De Gaulle hay 
rằng ông ta chẳng biết gì về Đông Dương ngoài những gì 
đfArgenlieu đã nói với ông) (18). Cuối cùng, Leclerc từ chối. 
Ramadier bèn đến gặp tướng đuin; tướng duin đến lượt mình 
cũng từ chối luôi lời để nghị hôm 17⁄2. 

Người ta đành phải đi tìm một nhân vật dân sự. Một cố 
vấn Cộng hòa cấp tiến, cựu thành viên của Hội đồng kháng 
chiến dân tộc, Émile Bllaert, người tổ ra ưng ý. 

Ngày 24/2, d'Argenlieu đến Paris và tại đây ông ta nhận 
được một bức thư của De Gaulle. Theo lời khuyên của De 
Gaulle (và theo xu hướng của chính ông ta), đArgenlieu từ 
chối không đưa đơn từ chức nữa. Ông ta không muốn tạo cho 
Chính phủ một cơ hội để loại trừ mình khi ông ta nghĩ rằng 
sứ mệnh của ông chưa hoàn tất. Ông muốn cưỡng bách Chính 
phú phải chịu lấy trách nhiệm cách chức ông. Ông ta sẽ 
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được Ramadier tiếp ngày 25, Moutet, Bidault và De Gaulle 
ngày 26, và Auriol ngày 28. Những cuộc hội kiến mà trước 
con mắt một đôi người, đã điễn ra một cách lúng túng rõ rệt, 
Ngày 01/3, được Ramadier tiếp, đ'Argenlieu đã tiến hành 
với ông ta một cuộc hội kiến quyết định. Ông thủ tướng nêu 
lên rằng d'Argenlieu yêu cầu Chính phủ tuyên bố từ đây sẽ 
không đàm phán với ông Hồ Chí Minh nữa. “Yêu cầu này, 
Chính phú không thể nào chấp thuận. Nó tuyệt đối quá. 
Chúng tôi không dự kiến diễn biến của sự việc. Tự khép 
cánh cửa lại là điều sai lầm”.. Sau khi yêu cầu ông đô đốc 
khẳng định (hoặc không) những quan điểm đã được trình 
bày trong bức giác thư và trước câu trả lời khẳng định của 
đlArgenlieu, Ramadier tuyên bố với ông ta: “Tôi nghĩ rằng, 
trong điều kiện đó, ông không thể nào trở lại Đông Dương 
được nữa”. 


Ông đô đốc đáp: “Những lời Ngòi nói đó hẳn là báo cho 
tôi biết tôi đã bị cách chức” (19). 

Ngày 5/3, Hội đồng nội các xem xét vấn để cử người thay 
thế ông đô đốc. Moutet trình bày: 

“Chính sách thỏa hiệp bỗng nhiên bị gián đoạn do thái 
độ của Việt Minh đã phát động, ngày 19/12, tại Hà Nội, một 
cuộc nổi dậy thực sự nhằm mục đích đuổi người Pháp ra 
khôi Đông Dương. Mọi sự đều chứng tỏ cuộc nổi dậy này đã 
được chuẩn bị từ lâu uà là trách nhiệm của phía Việt Minh, 
đù cho các nhà chức trách Pháp có phạm những lỗi lẫm nào 
đi chăng nữa... l - 


“Nước Pháp phải ở lại Đông Dương. Chắc chắn là kết 
Suổ là sẽ không thể đạt dược bằng sức mạnh của uũ khí — là 
cái điều nó đòi hỏi một cuộc uiễn chỉnh thuộc địa thực sự mà 
đất nước không muốn có - hoặc bằng một Đưộc: I0: thuận 
tới Chính phả Việt Minh mà hiện nay đã có nhiều bằng 
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chứng tổ ra không muốn đi đến một cuộc thỏa hiệp trung 
thực. Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ không đàm 
phán uới một người này hay người kỉa trong số các thành 
uiên của chính phủ đó, nhưng chúng ta sẽ chỉ đàm phán uới 
những người đại diện thực sự cho nhân dân An Nem uà 
được tín nhiệm uề tỉnh thân trung thực... 


“Ramadier: “Tờ ngày 19 tháng 19, đã có một cuộc chiến 
tranh tổ chức chống lại chúng ta nhằm đuổi chúng ta ra khôi 
Đông Dương. Chúng ta đã phản ứng lại uò đã gửi uiện quân 
sang. Nhưng chúng tơ biết rằng sự cố gắng của chúng ta 
phái giới hạn trong thời gian uà sự giải quyết không thể nào 
đến được từ một mình hoạt động quân sự... 

Chính sách của nước Pháp chỉ có thể là một chính sách 
xuất phát từ sự tôn trọng ý chí của nhân dân.. Cái định 
hướng mới trong chính sách của nước Pháp tại Đông Dương, 
Ramadier kết luận, khích lệ chúng ta đề nghị uới Hội đồng 
nội các thay thế Cao ủy. Thủ tướng, cảm phục các đức tính 
của đô đốc dArgenlieu, nhưng nhận định rằng ông đô đốc 
không còn đủ tư cách để lãnh đạo chính sách hợp tác uới các 
nước Đông Dương đó của chúng ta nữa. Cần phải thay người 
khúc. Đề nghị ông Bollaer£” (20).. 

Sau một cuộc thảo luận ngắn, Hội đồng Nội các quyết 
định cử Bollaert làm Cao ủy. Bollaert sẽ lên đường, mang 
#heo những chỉ thị được thảo ra trên cơ sở những điều Moutet 
cùng với Teitgen và Thorez (21) xem lại. 

Auriol nói rằng ông sẽ rất sung sướng nếu một ngày kia 
ông được cùng với Hồ Chí Minh thảo luận. Sau buổi họp Nội 
các chút ít, lúc 16 giờ, Blum gọi điện thoại cho Auriol: “Đến. 
lượt ông ta, ông ta bộc lộ uới tôi niềm hy uọng rằng uới uiệc 
chỉ định Bollaert làm Cao ủy Đông Dương, những cuộc đàm 
phán uới ông Hồ Chí Minh có thể sẽ được nối lại. Tôi nói uới 
ông ta: Đó cũng lò ý nghĩ uà hy uọng của tôi” (22). 
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Lúc này, đô đốc d'Argenlieu, đã viết xong một bản báo 
cáo cuối ngày, nhận được tin từ “các hãng báo chí” (23) rằng 
ông ta đã có một người thay thế. 

Ngày 01 tháng 4, Bollaert đến Sài Gòn. 
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-XV- 


VIỆT NAM HÓA CHIẾN TRANH 
(23/3/1947 - 4/1956) 


ền Đệ tứ Cộng hòa có lẽ đã không chọn chiến tranh, 

nhưng chắc chắn nó đã không chọn hòa bình, cũng 
không đi con đường có thể tìm lại hòa bình. Nó dấn thân, 
gân như một cách vụng trộm, trên cơ sở những thông tin 
không đẩy đủ, tệ hơn nữa là những thông tin giả mạo, vào 
một cuộc phiêu lưu hứa hẹn kéo dài, tước đoạt và tốn kém. 
Cho đến năm 1952, dư luận không bao giờ nắm được những 
đữ kiện cơ bản của vấn đẻ; và chỉ 30 năm sau người ta mới 
bắt đầu đoán ra rằng d'Argenlieu và cả phe cánh ông ta đã 
thất bại trong âm mưu của họ, nhưng vẫn che giấu được sự 
thất bại đó và cuộc chiến tranh Đông Dương thực tế là một 
cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp. 


Chính phủ Ramadier 
Là chính phủ đầu tiên của nên Đệ tứ Cộng hòa, Nội các 
Ramadier, ngay từ ngày 21/3/1947, đã được ông Hồ Chí Minh 
cho biết để cảnh giác: 
“Nếu Chính phủ Pháp công khai uà thẳng thắn tuyên bố 
thừa nhận sự thống nhất oà nên độc lập của Việt Nam uà 
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cam kết thì hành đường lối chính trị đó, thì mọi uấn đề 
khác đều sẽ dễ dàng giải quyết.. Một lần nữa, chúng tôi 
trịnh trọng tuyên bố rằng dân tộc Việt Nam chỉ mong muốn 
một điều là thống nhất uà độc lập trong Liên hiệp Pháp, uà 
chúng tôi cam kết tôn trọng những quyền lợi kinh tế 0à uăn 
hóa của Pháp tại Việt Nam. 

“Chỉ cần nước Pháp tuyên bố một lời là chiến sự lập tức 
chấm dút, là bao nhiêu tính mạng oò tài sản được cứu uớt, là 
tình hữu nghị uà tin tưởng lẫn nhau trở lại bình thường. Nếu 
như, bất chấp nguyện uọng hòa bình chân thực của chúng 
tôi, người Pháp uẫn muốn tiếp tục chiến tranh, thì bọ sẽ mất 
hết mà lợi chẳng được gì, bởi uì chiến tranh chỉ đưa đến hộn 
thà uà căm ghét giữa hai dân tộc chúng ta. 


“Chúng tôi yêu cầu Chính phủ Pháp cho chúng tôi biết rõ 
chính sách của mành đối uới Việt Ngm. Chúng tôi yêu cầu nhân 
dân Pháp cho biết dư luận của mình đối uới cuộc chiến tranh 
đẫm máu uà ngu xuẩn này” (1). 


Ngày 19/4, Chính phú Việt Nam để nghị cụ thể với Paris 
hãy ngưng chiến và ngôi trở lại vào bàn đàm phán. 


%Nước Việt Nam đấu tranh cho thống nhất uà độc lập 
của mành. Thủ tướng Ramodier đã tuyên bố: nước Pháp 
không chống lại nền thống nhất uà độc lập ấy. Lợi ích của 
hai dân tộc là hợp tác thân đi uới nhau trong lòng Liên hiệp 
Pháp, là hiệp hội của những dân tộc tự do hiểu biết nhau, 
thương yêu nhau. Chiến tranh kéo đài chỉ tăng thêm hận 
thù, kéo theo nhiều hy sinh mới uê mạng người, làm cho tình 
hình thêm trầm trọng trong các xí nghiệp của Pháp uà trong 
nên kinh tế Việt Nam, mà không giải quyết được uấn đề quan 
hệ Việt — Pháp. : 
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“Qua uiệc bổ nhiệm ông Cao ủy mới của Pháp tại Đông 
Dương, Chính phủ Pháp đường như tô ra có ý muốn hướng 
chính sách của mình đối uới dân tộc Việt Nam uào một con 
đường mới, xứng đúng uới nước Pháp mới. Tôi tin tưởng 
rằng bản kiến nghị của Hội đồng Quốc gia Đảng Xã hội f2 
ngày 211311947, quyết định sẽ không bỏ qua một cơ hội nào 
để tiếp tục nối lại những cuộc (hương thuyết uới Việt Nam, 
đã diễn đạt không những tâm tư tình cảm của các đẳng uiên 
Xã hột Pháp, mà của cả toàn thể nhân dân Pháp. 

“Để chứng mình sự gắn bó chân thành của Việt Nam đốt 
uới hòaœ bình uà tình hữu nghị của nó đối uới nhân đân 
Pháp, Chính phủ Việt Nam đề nghị uới Chính phủ Pháp 
chấm dút ngay tức thời mọi hành u¡ chiến tranh uà mở ngay 
những cuộc đàm phán nhằm đi đến một giải pháp hòa bình 
cho cuộc xung đột” (2). Ẫ 

Ramadier đã tìm cách che giấu được bản để nghị này 
không những trước đư luận công chúng, mà ngay cả đối với 
các vị bộ trưởng cộng sản của ông.. đã “bị đổ bộ” ra khỏi 
Chính phủ vì một lý do khác ngay từ ngày 4/5. Ông ta đồng 
ý cho Cao ủy mới Bollaert và tướng Valluy ' đặt ra cho cuộc 
ngưng chiến do Chính phú Việt Nam đề nghị những điều 
kiện hết sức hà khắc. Vậy là nhiệm vụ thăm dò của giáo sư 
Paul Mus đã biến thành một việc trao tối hậu thư, để rồi 
được nhận một câu trả lời đã trở thành lịch sử của Hồ Chí 
Minh (ngày 12/5): 

“Nếu chúng tôi chấp nhận những điều kiện đó, chúng SỐ: 
sẽ là những kẻ hèn nhát. Trong Liên hiệp Pháp, không có 
chỗ cho những tên hèn nhát! (3). 


®) Valluy đã cho tịch thu của những công chức hoặc quân nhân Pháp rời ng tr hà 
cả những tài liệu gì có thể phản ánh sự thực về những sự kiện mới xây ra tháng 
1946, 
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Nhưng trên thực tế, chính là người ta lợi dụng câu từ 
chối bao chờ đợi này để đi tới theo cái hướng kia, là tìm 
kiếm những “tay chân”, những “người bạn của nước Pháp” và 
thành lập với họ cái “chính phủ thay thế” mà người ta từng 
đã ước mơ từ tháng 8/1946 đến bây giờ. 

Chính phủ Ramadier còn không biết, một cách rất “tuyệt 
vời”, một để nghị khác nữa, vào tháng 8/1947, nghiêm túc và 
nhất quán của Chính phủ Hồ Chí Minh vừa được mở rộng 
thêm đồng thời loại bỏ một số phần tử “cực đoan” đáng kể. 
Bức công hàm do ông Gilbert, đại sứ Pháp tại Bangkok 
chuyển, lần này đã bị giấu biến đi không đến tay đích thân 
Tổng thống nước Cộng hòa Pháp, đúng vào cái thời điểm 
quyết định phải lựa chọn nên theo chiến lược nào (4). 

Sau nữa, vào mùa thu 1947, Valluy vừa trình bày với 
Ramadier sự cần thiết phải “gây ra một thứ nội chiến giữa 
người Việt Nam uới nhau”, vừa phát động một cuộc “tấn công 
đại quy mô” nhằm vô hiệu hóa, thậm chí bắt sống cả Chính 
phú Hồ Chí Minh để có thể điều đình ở thế mạnh với Bảô Đại 
và “tiến hành thành lập, dưới sự che chở của ông ta, một 
Chính phủ Việt Nam được chúng ta công nhận uà chống lại 
các lãnh tụ Việt Minh đã trở thành phân loạn” (B). 

Hồ Chí Minh thoát được cuộc vây bắt gần Bắc Cạn, 
nhưng đành phải giữ im lặng một thời gian. Bộ Tham mưu 
đã “ghi điểm”, có đạt được một thắng lợi chiến thuật: làm 
tan rã lực lượng quân thù mà giờ đây coi như mất khả năng 
chiến đấu. Một bản báo cáo quân sự gửi cho Thủ tướng Chính 
phủ để ngày 20/12, khẳng định: l 

: “Các cuộc hành quân ở Bắc Kỳ đã cho phép chúng ta cất 
đứt hết các con đường buôn lậu qua Trung Quốc oò cụ thể 
hóa trên bình điện quốc tế sự hiện diện của chúng ta tại biên 
giới Trung Hoa bằng oiệc chiếm đóng Cao Bồng uà Lào Cai; 
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nó cho phép chúng tư lèm tan rõ bộ máy quân sự uè chính 
trị của Việt Minh, chủ yếu do chiếm được một lượng thiết bị 
hết sức quan trọng; trên bình điện chính trị, nó cho phép 
chúng ta đạt được những kết quả thiết thực, mở đầu eho một 
trào lưu tập hợp lại uới nhau những dân lộc ít người ở uùng 
biên giới cũng như giữa những phần tử thuần túy An Nơm. 
Hơn nữa, tác động nhà nước Việt Nam giờ đây hâu như 
không còn nữa, do sự tan uỡ rối loạn của hệ thống điều 
khiển uà do sự bất ổn định của những cơ quan chính thức 
hoặc bí mật đã bị phân tán... 


“Sau những cuộc hành quân đang diễn ra này, quân đội 
Việt Minh sẽ không còn được coi là một phương tiện áp lực 
trên bình diện chính trị nữa, uì trên bình điện quân sự nó sẽ 
lâm uào tình thế phải sống cảnh nay đây mai đó của những 
tên dụ kích hoặc những phường cướp biển... 

“Đảng Việt Minh, thục chất là cộng sẵn, ngày cùng có 
uễ muốn rút lui uào bí mật bằng cách giao nhiệm uụ chỉ huy 
cuộc chiến đấu cho một nhóm người sành sỏi uễ phương 
pháp hoạt động cách mạng. Mục đích của họ lò quấy rối 
chúng ta trong công uiệc bình định, bằng cách luôn luôn duy 
trì một tình trạng loạn lạc uà bất an ninh... Phương tiện hoạt 
động của họ là ám sát, phú hoại uà chiến tranh du kích được 
tiến hành do những toán quân mò tính chất chủ yếu là sự 
phân tán... 

*Tóm lại, những cuộc hành quân hiện tại đã đại được 
những thành công không ai có thể phủ nhận, nó đòi hỏi phải 
được khai thác triệt để trên bình diện chính trị (6)... 


Đưa Bảo Đại vào tròng 


Từ mùa xuân 1947, cựu hoàng đế Bảo Đại, cư trú Hi 
Hồng Rông, là đối tượng của những áp lực và kêu gọi, do các 
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nhà đương cục Pháp khuyến khích hoặc khiêu khích, mời 
ông ta trở lại sân khấu chính trị và cẩm đầu phong trào 
quốc gia. Ngày 18/9, Bảo Đại tuyên bố sẵn sàng thăm dò 
những con đường hòa bình và bàn bạc với nước Pháp. Đầu 
tháng 11, Bollaert đề nghị một cuộc gặp gỡ với ông ta. 

Ngày 19/11, Ramadier từ chức và Robert Schuman, một. 
người của phong trào Cộng hòa bình dân (MRP), thay ông, 
ngày 23, đứng đầu Chính phủ. Phong trào Cộng hòa bình 
dân đồng thời cũng cầm đâu đường lối chính trị Đông Dương, 
và trong một thời gian dài. Paul Coste-Floret, quả nhiên, 
thay thế Marius Moutet tại Bộ Pháp quốc Hải ngoại. Coste- 
loret hoàn toàn chống lại mọi ý đồ nối lại đàm phán với 
Hồ Chí Minh. 

Cuối cùng, Bollaert đã có thể gặp Bảo Đại tại vịnh Hạ 
Long (ngày 6-7/12). Bảo Đại vẫn thận trọng, nhưng ông ta 
yêu cầu nước Pháp đừng bao giờ điều đình với ông Hồ nữa. 
Tuy nhiên, ông cũng nhận ký tắt vào một bản tuyên bố 
chưng và một nghị định thư nêu lên những nguyên tắc của 
quan hệ Việt-Pháp sau này. 

_ Phong trào Cộng hòa bình dân bèn lao ngay vào cuộc 
chiến tranh. Ngày 23/12/1947, Nội các ủy nhiệm cho Bollaert 
được quyền “tiếp tục bên ngoài Chính phủ Hồ Chí Minh mọi 
hoạt. động và mọi cuộc đàm phán cần thiết cho việc lập lại 
hòa bình và tự do trên các nước Việt Nam” (7). Những lý do 
nêu lên để loại trừ ông Hả Chí Minh ra là vì ông đã khước 
vì những điểu kiện mà Pháp đưa ra ngày 10/9 (điều nà 
không đúng) và vì ông đã tham gia Ga & —ả n( hi 
không đúng nốt) (8). Mộ bojoj- 

Vậy là bắt đầu một cuộc điều đình dài dòng và chán 

ngấy với Báo Đại, tại đất Pháp trước, sau -thì tại Hồng 
Kông. Đúng như thế, Bảo Đại ý thức được mình đã bị đưa 
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vào tròng ở vịnh Hạ Long, nhất định không chịu nhượng 
bộ bất cứ một điểu gì chừng nào nước Pháp chưa chấp 
nhận cho Việt Nam được thống nhất và độc lập — hai điều 
mà Bidault cùng với cả đảng của ông ta luôn luôn phẩn 
đối. Đối với phong trào CHBD, cũng như, nói chung, đối 
với tất cả cánh hữu, Liên hiệp Pháp (tức là nước Pháp) 
phải là người chủ của nền ngoại giao, của nễn quốc phòng, 
mà cũng là người chủ của kế hoạch kinh tế và cả kế hoạch 
văn hóa của toàn bộ Đông Dương. 

Cuối cùng thì người ta đã tìm được sự thỏa thuận với 
những phần tử quốc gia Việt Nam chống cộng cũng như với 
những người Nam Kỳ chủ trương tự trị, vì chính là cùng với 
và bằng những người miền Nam mà Bảo Đại định thống 
nhất đất nước. Tháng 5/1948, nước Pháp chấp nhận để nghị 
của Bảo Đại là thành lập một “Chính phủ trung ương lâm 
thời của Việt Nam” (9). Chính phủ này lúc đầu định giao cho 
Ngô Đình Diệm, nhưng cuối cùng lại là một người Nam Kỳ, 
tướng Nguyễn Văn Xuân, làm thủ tướng, bởi vì, về phía ông 
ta, Nguyễn Văn Xuân nhận ký bản nghị định thư bí mật mà 
Bảo Đại đã ký tắt tại vịnh Hạ Long hồi tháng 12/1947 và 
sau đó lại phủ nhận như là “rõ ràng không đầy đủ”. Sứ mệnh 
của Chính phú trung ương lâm thời này là ký kết với Pháp 
một tạm ước “ở tâm cỡ hạn chế nhưng có hiệu lực tức thời”; 
điêu này, đối với Bảo Đại, sẽ cho phép kiểm nghiệm sự 
thành thực — và cà ý đồ ~ của nước Pháp. 

Vậy là, ngày 5/6/1948, tại vịnh Hạ Long, Nguyễn Văn 
Xuân đã ký trước sự hiện diện của Bạo Đại, bần “tuyên bố” 
sau đây, mà sau khi công bố, đã bắt đầu ràng buộc với nhau 
hai nước Pháp và Việt Nam. 

“1. Nước Pháp trịnh trọng công nhận nền độc lập của 
nước Việt Nam; uù nước Việt Nam có quyền tự do thực hiện 
thống nhất đất nước. Về phíu mình, nước Việt Nam tuyên bố 
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gia nhập Liên hiệp Pháp uới tư cách là Quốc gia hợp tác 
uới Pháp. Nền độc lập của Việt Nam không có hạn chế nào 
ngoài những hạn chế do uiệc nó tham gia uào Liên hiệp 
Pháp quy định. 

“2. Nước Việt Nam cam kết tôn trọng những quyền nà 
những lợi ích của cúc quốc dân Pháp, tôn trọng uề mặt hiến 
pháp những nguyên tắc dân chủ uà ưu tiên kêu gọi sự giúp 
đỡ của các cảnh sát cố uấn uà kỹ thuật uiên Pháp trong các 
nhu câu tổ chức nội trị uà binh tế. 

“3. Ngay khi đã thành lộp được một chính phủ lâm thời, 
các đại biểu Việt Nam sẽ trao đổi uới các đại diện của nước 

Cộng hòa Pháp những sự dàn xếp hợp lý uê các lĩnh uực uăn 
hóa, ngoại giao, quân sự, binh tế, tài chính uà kỹ thuật” (10). 

Bản nghị định thư ngày 7/12/1947, giờ đây do Nguyễn 
Văn Xuân ký, tuy vậy vẫn là bí mật. 

Nhưng Chính phủ Pháp không muốn chuyển giao một 
quyền hành thực tế nào, một chủ quyền nào cho Xuân cả. Nó 
chỉ muốn Bảo Đại và một mình Bảo Đại thôi, đứng đâu 
“nước uệ sinh” Việt Nam. Nó tưởng lầm Yị cựu vương này dễ 
sai khiến, sinh ra để sống “đưới ảnh hưởng” của kẻ khác. Nó 
không để cho Nguyễn Văn Xuân thực hiện thống nhất, có 

nghĩa là thanh toán cái chế độ Nam Kỳ tự trị đi. Việc phê 
chuẩn thỏa ước vịnh Hạ Long tổ ra khó khăn và cuối cùng 
đạt được là do một cuộc bỏ phiếu lập lờ (8/1948). 

Thất vọng và hết nhiệm kỳ, tháng 10/1948 Bollaert đành 
nhường chỗ cho Léon Pignon, mà người ta đã thấy rõ vai trò 
trong toàn bộ vấn đề này từ năm 194g, Được Chính phủ 
Queuille cử làm Cao ủy, Pignon nối lại cuộc đàm phán với 
Bảo Đại trên những cơ sở khác, vì Bảo Đại tuyên bố mãi 
mãi chỉ là một “tư nhân”. Chính phú Hà Chí Minh, suy yếu 
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đi rất nhiều và bắt buộc phải phân tán ra, lúc này giữ một 
thái độ đợi chờ, vừa lo tổ chức lại lực lượng. 

Cuối cùng hai bên đã đi đến được một hiệp định sẽ ký 
vào ngày 8/3/1949, tại Élysée, giữa Vincent Auriol, Tổng 
thống nước Cộng hòa Pháp và Liên hiệp Pháp và Hoàng đế 
Bảo Đại. Về thực chất, nó chẳng khác gì mấy so với cái mà 
người ta đã sắp sửa ký được với Hồ Chí Minh sau hội nghị 
Fontainebleau vào hồi đầu tháng 9 năm 1946. Gần 3 năm đã 
bị mất đi, và nhất là chiến tranh đã xảy ra và đã phá hoại đi 
một phần rất lớn cái mà đã từng muốn cứu lấy năm 1946. 
Nhưng Bảo Đại nói rõ rằng ông sẽ không trở về Việt Nam 
để đứng đầu “Chính phủ lâm thời” chừng nào Nam Kỳ chưa 
được trả lại cho Việt Nam. Nước Pháp, lần này, buộc lòng 
phải chuyển sang hành động. 

Trong vòng hai tháng, mọi việc đều được thực hiện 
một cách bôi bác: biểu quyết một đạo luật của Pháp thành lập 
ruột Quốc hội cho lãnh thổ Nam Kỳ, bầu cử đại biểu của Quốc 
hội này; biểu quyết của Quốc hội theo yêu cầu của “Quốc gia 
đại sự” và cuối cùng là chuyển Nam Kỳ cho Việt Nam. 

Bảo Đại bèn quyết định trở về Việt Nam (ngày 28/4/ 
1949). Ông cư trú tại Đà Lạt, xác định Xuân là Thủ tướng 
Chính phủ lâm thời. Ông nhận cho mình chức vị Quốc trưởng 
của một “Quốc gia Việt Nam” lúc đó vừa được công bố. 


Nước Việt Nam, chiến trường giữa 
phương Tây và phương Đông 


'Vậy là một Quốc gia Việt Nam thứ hai ra đời, lần này đo 
người Pháp đề ra, nhưng nó lại muốn thực hiện quyên lực 
của mình trên cùng một lãnh thổ với nước Việt Ñam 
Dân chủ Cộng hòa. Trên thực tế và trên những nét đại khái, 
thì quân đội Pháp chiếm đóng các thành phố, còn nông 
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thôn thì nằm dưới quyền của các lực lượng dân quân của 
Hồ Chí Minh. 

Chẳng phải một nước quân chủ, cũng chẳng phải một 

nước cộng hòa, cái “Quốc gia Việt Nam” này không "KONCO S0 
nhân dân, không có Quốc hội, ngay một Quốc hội tư vấn 
cũng không có, không có Hiến pháp và trong nhiều năm, 
không có cá ngân sách. Một vài cái gọi là Đảng chính trị của 
nó chỉ là những đoàn thể, những bè phái lộng quyền, những 
môn khách của các nhân vật tai mắt. Nó hoàn toàn phụ 
thuộc vào quân đội, cảnh sát và ngân khố của nước Pháp. Nó 
sắp sửa phát triển thành một chế độ cung đình, trong đó 
những âm mưu sẽ được kết cấu ngay trong lòng, hoặc xung 
quanh, “nội các hoàng gia”, thực chất là một “phòng chính 
trị”. Nhà vua ở đấy gợi cái ấn tượng mình hầu như chỉ còn là 
một biểu tượng mà thôi. Ở đằng sau là những cuộc đi săn, 
những sòng bạc, những người đàn bà, những địa vị, đồng 
bạc. Đối với chế độ đó, Hồ Chí Minh chỉ còn là “một kẻ 
phiến loạn”, cần phải tiêu diệt, cần phải triệt hạ hoặc cưỡng 
bức đầu hàng. Người ta đang đi đúng “quỹ đạo” của những 
công hàm định hướng của Pignon hồi đầu năm 1947. 

Trong mùa hè 1949, Trung Quốc ngả về thế giới cộng 
sản. Thượng Hải thất thủ cuối tháng Tư. Ngày 01/10, Mao 
Trạch Đông tuyên bố tại Bắc Kinh “Nước Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa” ra đời, và tháng 12, quân đội của nó đã đến 
biên giới Việt Nam, Đây là lúc, sau bao nhiêu tháng thương 
lượng với trên 50 thổa ước và hiệp định, cuối cùng nước 
Pháp mới chuyển giao cho Việt Nam chủ quyền của nó (30/ 
12/1949). Nó yêu cầu các nước Đồng minh ở Đại Tây Dương 
và các nước khác trên thế giới công nhận “Quốc gia Bảo 
Đại” ấy là “Quốc gia Liên hiệp”, hoàn toàn giống như Lào và 
Campuchia ~ hai nước này cũng đã được chuyển chủ quyền 
như vậy. Washington và Luân Đôn đã thận trọng, hoãn lại 
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mọi quyết định cho đến khi các hiệp định Pháp - Việt 
được Quốc hội Pháp phê chuẩn. 


Nhưng Chính phủ Hồ Chí Minh, từ trong vùng núi non 
sâu thẩm của Bắc Kỳ mà họ rút về ẩn lánh, đã lên tiếng 
tuyên bố với thế giới rằng họ nhận sự chuyển giao chủ quyển 
Pháp sang cho Việt Nam, nhưng chính họ mới là Chính phủ 
duy nhất hợp pháp của nước Việt Nam đó. Vậy nên họ yêu 
cầu tất cả các chính phủ trên thế giới công nhận họ đúng với 
tư cách nói trên. Ngày 16/1/1950, nước Trung Hoa của ông 
Mao công nhận Việt Nam; tiếp theo, ngày 31/1, là Liên bang 
Xô viết, rồi dân dần, là các nước xã hội chủ nghĩa châu Âu. 
Mạc Tư Khoa đặt quyết định của mình trên cơ sở hiệp định 
mồng 6/3/1946 mà Pháp đã ký với nước Việt Nam DƠCH và 
rõ ràng là nước Cộng hòa ấy được nhân dân ủng hộ và đang 
thực thi quyển lực của mình trên phân lớn lãnh thổ đất 
nước. Hồ Chí Minh đã đích thân đi Bắc Kinh và Mạc Tư 
Khoa điều đình các chương trình viện trợ tiếp theo sự công 
nhận này và ông Hồ đã được gặp trực tiếp Staline (tháng 4/ 
1950) (11). 

'Washington và Luân Đôn lúc này phải công nhận Bảo 
Đại (tháng 2/1950), trong khi Paris, từ đây, không còn có 
thể đặt quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh (như họ đã có ý 
định) nữa. 

Vậy là Việt Nam, tháng 2/1950, trở thành sân khấu của 
một sự đương đầu giữa hai khối mà Pháp và Việt Nam DCCH 
đứng ở vị trí trung gian, Hoa Kỳ sẽ giúp Pháp áp đặt Bảo 
Đại; Trung Hoa thì sắp sửa giúp cho ông Hồ Chí Minh 
những phương tiện để đảo ngược tình hình có lợi cho Trung 
Hoa. Việc Hoa Kỳ nhảy vào trường đấu sẽ làm lóa mắt phe 
hữu Việt Nam, đến mức độ nước Pháp, giờ đây, chỉ còn hiện 
lên như một trạm nghỉ chân — vẫn bổ ích, nhưng chỉ là nhất 
thời — của Washington mà họ mong muốn được quan hệ trực 
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tiếp. Pignon hốt hoảng trước sự xoay chiều ấy, ngay từ 
tháng 3 năm 1950 đã tự vấn mình về ý nghĩa của cuộc đấu 
tranh này. Tiếp tục cuộc chiến tranh để làm gì? Hy sinh 
bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu nghị lực và tài sản của 
người Pháp, để làm gì? (12). Đây là bước đầu của chủ nghĩa 
hoài nghi, của lòng ngờ vực, của sự tuyệt vọng. 

Với việc phát động cuộc chiến tranh Triều Tiên, tháng 
6/1950, vấn để đương đầu trực tiếp với Trung Quốc ngày 
càng rõ nét. Quân đội nhân dân Việt Nam (DCCH) được 
Trung Quốc trang bị, tháng 9/1950, đã đấm một quả đấm 
đâu tiên ra trò. Việc Pháp rút khỏi Cao Bằng đã trở thành 
một tai họa lớn, buộc người Pháp phải bỏ luôn cả Lạng Sơn 
và toàn bộ biên giới. Việt Nam và Trung Quốc giờ đây đã có 
một biên giới chung rất dài. Vũ khí và tiếp phẩm của Trung 
Quốc sắp sửa đổ sang cho ông Hồ Chí Minh. Tướng đuin, 
được Chính phủ Pleven giao trách nhiệm kiểm tra lại tình 
hình, cũng tự hồi, trong bản báo cáo ngày 31/10/1950, có nên 
chăng tiếp tục chiến tranh. 


“Còn lại một điều nữa là tìm hiểu xem nước Pháp có còn 
cho rằng những con số tiêu phí to lớn 0ê tiền bạc uà mạng 
người mà chúng ta đã phải chịu đựng từ năm năm nay, 
trong khi nó gây tai hại cho nền an ninh của chúng tơ ở 
phương Tây, có được đền bù qua những lợi ích do uiệc sát 
nhập Đông Dương uào Liên hiệp Pháp mang lại cho chúng 
ta hay không. Nếu đất nước không nghĩ như uậy nữa, thì 
ghải đặt nó đối diện uới hai giẫi pháp khả dĩ chấp nhận lúc 
đó, là: l 

⁄1. Điều đình uới Hỗ Chí Minh.. Đây sẽ là một lời thú 
nhận bất lực chắc chến sẽ gây một SÚ xxan lớn trên toàn 
bộ nước Pháp hải ngoại, chưa nói đến những hệu quả chính 
trị của sự bỏ cuộc như uậy uà những suối máu có thể sẽ chảy 
trên đất Đông Dương. 
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“2. Đưa uẩn đề lên bình diện quốc tế, tức Liên Hiệp 
Quốc. Giải pháp này sẽ cho phép rút dân phần lớn lực liợng 
của chúng ta ra qua các kỳ thơy thế quên ta bằng quân các 
nước thường trực khác của LHQ. Vẫn sẽ là một sự bỏ cuộc 
tỉnh thân oà chắc chắn sẽ cần nhiều thời gian Hội đông Bảo 
An mới chịu phát biểu ý biến của mình uề một hành ui xâm 
lược khó phân tích đặc tính. 

Cái đó tùy nước Pháp lựa chọn. (18) 

Lần này, Pignon sẽ không còn “sống” nổi sau tai họa. 
Đơn từ chức của ông ta được chấp nhận, trong khi một cử 
chỉ thăm đò hòa bình khác của Hồ Chí Minh, vừa mới hình 
thành, đã vội vàng bị chính Vincent Auriol gạt đi (tháng 11/ 
1950) (14). 


Tướng De Lattre de Tassigny được cử làm Cao ủy kiêm 
tổng tư lệnh (6/12/1950). Để cứu vãn tình hình, Chính phủ 
thấy cần thiết phải thực hiện sự thống nhất lãnh đạo quân 
sự và dân chính. Bằng một hành động kiên quyết và tức 
thời, De Lattre củng cố lại tỉnh thần quân đội, khích lệ binh 
lính, giáng cho tướng Giáp những tổn thất nặng nễ. Ông ta 
sẽ tạo ra được một thời gian nghỉ ngơi 13 tháng, cho đến 
ngày ông ta tạ thế, tháng giêng năm 1952, ngày hôm sau của 
trận Hòa Bình không phân thắng bại. Ông đã áp dụng quyết 
định của Chính phủ, lần này, là tạo ra một “quân đội quốc 
gia Việt Nam”. Vậy đây chính là bước đâu: “Việt Nam hóa 
chiến tranh”, là sự phát động cuộc nội chiến mà Valluy và 
Pignon đã từng cầu mong và dặn dò gửi gắm, vẫn luôn luôn 
nhằm một mục đích: “đè bep cuộc phiến loạn Việt Minh” 
(theo nguyên văn). Do Bảo Đại tuyển, do người Pháp huấn 
luyện, do Hoa Kỳ vũ trang, thiết bị và tài trợ rộng rãi, cái 
“quân đội quốc gia Việt Nam” đông đến 200.000 người vào 
cuối năm 1959 ấy, được sử dụng để thay thế quân đội Pháp 
trong cuộc chiến đấu chống Việt Minh cộng sản. Từ đó, Mỹ 
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cũng nhúng tay vào cuộc, bởi vì trước con mắt họ, Hỗ Chị 
Minh như là một đồng minh của Mao Trạch Đông; mà Mao 
Trạch Đông giờ đây đã tiến công quân Đồng minh tại Triều 
Tiên (tháng 10/1950). Triểu Tiên hay Đông Dương, vẫn là 
cuộc chiến đấu ấy cả. 

Ít lâu sau khi Staline mất (1953), và chiến sự Triều Tiên 
đã chấm dứt rồi, ở châu Á, chỉ còn lại một mình nước Pháp 
theo đuổi một cuộc chiến tranh, cuộc chiến tranh chống lại 
kế thù do chính nó tạo ra cho mình: Hễ Chí Minh và quân 
đội của ông, mà thế mạnh quân sự cũng như chính trị ngày 
một phát triển, trong khi chế độ Bảo Đại ngày càng mất uy 
tín và tổ ra bất lực. Chắc chắn đây không phải là con ngựa 
tốt nhất mà cánh hữu của nước Pháp đã chọn nhằm chứng 
mỉnh cho Việt Nam thấy như thế nào là tự do và dân chủ 
rộng rãi. Còn Trung Quốc thì đã có được Việt Nam DCCH 
với Đảng Cộng sản hoạt động bí mật từ 1945, nay trở lại 
hoạt động công khai. Đảng Lao động Việt Nam đã tiếp tục, 
tháng 2 năm 1951, sự nghiệp của Đảng Cộng sản Đông Dương. 
Ghi nhận việc nước Pháp chính thức giải thể Liên bang 
Đông Dương (tháng 11/1950), những người cộng sản Việt 
Nam, Khơme và Lào đã quyết định mỗi nước sẽ có một đảng 
(cộng sản) quốc gia, nhưng họ sẽ tiến hành chung cuộc đấu 
tranh “chống bọn thực dân uà đế quốc” (15). 

Các tướng lĩnh Pháp từ đó muốn “tiêu diệt Việt Nam”, 
hòng có thể, một ngày kia, đàm phán ở thế mạnh. Họ tưởng 
có thể giới hạn sự bành trướng và sự cơ động của các lực 
lượng của Giáp, chẳng hạn khóa cửa nước Lào bằng cách cho 

một đạo quân con con đóng ở đất của người Thái, trong 
thung lũng Điện Biên Phủ (tháng 11/1953). Chẳng bao lâu 
sau, tướng Giáp sẽ mang quân bao vây Điện Biên Phú, trong 
lúc ông Hồ Chí Minh, một lần nữa, đưa tin sẵn sàng đàm 
phán với Pháp nếu Pháp chịu chấm dứt chiến sự, công nhận 
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nền độc lập thực tế của Việt Nam và rút quân đội về (16). 
Giờ đây, chiến tranh lan rộng sang Campuchia và Lào. ở 
miễn Nam, chiến tranh du-kích hoạt động dữ dội từ sáu năm 
nay. 

Lần này, nước Pháp nghiêm túc nghĩ tới việc đàm phán. 
Nó đã chọn “giải pháp quốc tế”. Nó tưởng có thể, nhờ sự tiếp 
tay của các đồng minh, đòi được từ phe cộng sản, từ Mạc Tư 
Khoa và Bắc Kinh, bề ngoài đang có vẻ sốt ruột muốn hòa 
địu, chịu bỏ rơi Hồ Chí Minh để đổi lấy một số nhượng bộ về 
kinh tế. Chẳng phải là Mạc Tư Khoa đã từng có lúc buông 
rơi Markos tại Hy Lạp đó sao? Một cuộc hội nghị quốc tế, 
nhằm mục đích chấm dứt chiến tranh Triểu Tiên và Đông 
Dương, được 4 cường quốc (Anh, Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc) 
họp tại Berlin tháng 1/1954 quyết định. Cuộc hội nghị này 
khai mạc tại Genève đúng vào lúc tướng Giáp, ngày 7/5/ 
1954, chiếm được Điện Biên Phủ. 


Genève và sự trở lại 
“ô xuất phát” N 


Để tiến hành được cuộc hội nghị và những cuộc đàm 
phán, bắt buộc nước Pháp lần này phải chấp nhận, không 
phải “đảng Việt Minh phiến loạn”, mà là nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa được Liên Xô cùng Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa công nhận và ủng hộ. Nhưng Paris vẫn tìm cách 
che giấu được thất bại chính trị nặng nể này. Chính phủ 
Laniel — Biđault tuyên bố: đến Genève chỉ để đi tìm một 
cuộc ngưng bắn, chứ không phẩi một giải pháp chính trị; 
giải pháp chính trị là việc mà Quốc gia Việt Nam sẽ bàn 
định sau này. Vì vậy Bidault để nghị một cuộc ngưng bắn tại 
chỗ (giải pháp gọi là “da báo”), như vậy sẽ cho phép cách ly 
quân đội nhân dân và quân đội du kích của ông Giáp ra để 
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sau này điều đình về sự “sát nhập” hoặc sự “đầu hàng” của 
Việt Minh đối với chế độ Sài Gòn. Nhưng đối phương sẽ nói 
cho ông ta hiểu rằng một cuộc ngưng bắn chỉ có thể quan 
niệm được khi có một thỏa thuận tối thiểu về chính trị kèm 
theo và tình bình quân sự không còn thuận lợi cho Pháp nữa. 

Do Bidault quyết liệt bảo vệ quan điểm của ông ta, lại 
còn đe dọa, nếu Việt Minh cố chấp, thì ông ta sẽ để cho Hoa 
Kỳ can thiệp vào Đông Dương, Chính phủ Laniel bị Quốc 
hội đánh đổ hôm 12/6/1954. 

Nước Việt Nam DCCH, qua Phạm Văn Đồng, đã đưa ra 
một kế hoạch để nghị, ngoài việc chấm dứt chiến sự, việc 
rút mọi quân đội nước ngoài ra khỏi Việt Nam, sau đó là 
tổng tuyển cử và một sự hợp tác kinh tế và văn hóa với nước 
Pháp. 

Ngày 10 tháng 6, phái đoàn Phạm Văn Đồng để nghị bí 
mật với Pháp một sự phân 'chia quân sự tạm thời (17) có 
tính chất khơi mào cho một sự hợp tác sau này giữa Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa với Pháp, cho phép Pháp vẫn giữ 
lại những vị trí cơ bản của mình tại Đông Dương mà không 
cần đến sự giúp đỡ của Mỹ, 

Lúc này, Pierre Mendès France đã thay thế Laniel, và 
ông ta đã nhận ngay tức thời phải gắn liền những vấn đề 
chính trị với quân Sự. Tuy nhiên, cả ông ta nữa cũng tô ra 
hôn vn An mm kị ý nghĩa sâu xa của bức công 

phái đoàn Việt Nam) cả. 
tặt Bắp Đại X này đế đụ nụ Mi Tấn “H/U08B, gh 
nến _} W ặt — và bất chấp cả sự phản 
đối của thủ tướng mới của Chính phủ Sài Gòn Ngô Đình 
Diệm, đã đánh dấu sự *kết thức chiến tranh tại Đông Dương 
và sự thất bại cuối cùng của một chiến địch 7 năm trời 
ròng rã, hoàn toàn vô ích. l 
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Căn bản mà nói, hiệp định Genève dự kiến một sự 
phân chia tạm thời nước Việt Nam thành hai miền để tập 
kết các lực lượng quân sự của hai bên, trong lúc chờ đợi 
cuộc tổng tuyển cử tự do, dưới sự kiểm soát quốc tế, cho 
phép nước này tự trang bị cho mình một chính phủ quốc 
gia duy nhất và được bầu ra theo nguyên tắc dân chủ. Các 
nhà đương cục hai miền sẽ gặp nhau bàn bạc kể từ 1955 để 
chuẩn bị tổ chức những cuộc tuyển cử đó, chậm nhất vào 
tháng 7/1956. 

Đường ranh giới tạm thời giữa hai miễn là vĩ tuyến 17. 
Từng đợt một, các lực lượng của Liên hiệp Pháp sẽ lui về 
phía Nam đường ranh giới ấy, còn lực lượng của Việt Nam 
DCCH thì sẽ tập kết ra phía Bắc. 

Nước Pháp vẫn rất mạnh ở miền Nam, với tất cả những 
lợi ích chính trị về kinh tế, văn hóa và chiến lược, nhưng 
ngay từ ngày 21/7/1954, Pháp đã thóa thuận với Chính phủ 
Ngô Đình Diệm (mà Pháp thừa nhận là chính phú duy nhất 
hợp pháp) sẽ rút quân đội Pháp khỏi miền Nam khi nào Sài 
Gòn yêu cầu. Nhưng được sự ủng hộ của Mỹ, Diệm từ chối 
những điều khoản chính trị trong bản thổa hiệp đố; vậy là 
cơ may tổ chức các cuộc tuyển xử, cái giá của cuộc ngưng 
chiến, chỉ còn rất mong manh và Pháp đã tự mình tước mất 
đi của mình những phương tiện để bảo đầm sự thi hành các 
hiệp định mà nó đã ký kết. 


“Chính người Mỹ mới là lãnh tụ...” 


Ngay từ bây giờ, “phương Tây” sắp sửa mất miền Bắc 
Việt Nam và Washington muốn bịt ngay lỗ hổng càng sớm 
càng hay, lập lại ở vĩ tuyến 17 cái pháo đài tiền tiêu ngăn 
chặn Trung Hoa và cộng sản. Mỹ phải trang bị cho Đông 
Nam Á một bản hiệp ước, tương tự bản hiệp ước Bắc Đại 
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Tây Dương, để thực hiện cả ở đây nữa mặt trận các cường 
quốc phương Tây và các Đồng minh tại chỗ của nó. Người ta 
quyết định ký bản hiệp ước đó tại Manila vào ngày 8/9/1954. 
Ngày 5, Mendès France chỉ thị cho Guy la Chambre, bộ 
trưởng đại diện cho nước Pháp tại buổi ký kết này, như sau: 

“Tôi gạt đi hết mọi ý định toan hướng đường lối chính 
trị ở Việt Nam dẫn đến kết quả cuối cùng là một sự cố gắng 
hòa hợp uới Bắc Việt.. Chúng ta đã từng mong muốn được 
đại diện một cách có hiệu lực ở Hò Nội như thế nào thì 
chúng ta cũng cần thiết bảo uệ sự độc lập của đường lối 
chính trị mà chúng ta thực hiện ở Nam Việt như thế ấy. Điều 
này không được dẫn tới bất cứ một sự mơ hô lâm lẫn nào. 

“Phương hướng chính trị của chúng ta ở miền Nam Việt 
Nam phải được nghiên cứu thỏa thuận uới Hoa Kỳ. Chúng tư 
đã gặp nhiều khó khăn uới họ ở những uấn đề bhác rồi (*). 
Không được có thêm những duyên có phụ để đối lập uới họ 
tại Việt Nam nữa. Vậy lò nhất thiết phải lợi dụng hội nghị 
Manila để cùng uới họ nghiên cứu những nghị quyết cần 
phải có uù thực hiện một hiệp định chính trị không thể thiếu 
được ig#6ò¡ Gòn” (18). 

Ngày 29/9, trong khi Mỹ nhận sẽ tài trợ trong một thời 
gian nữa cho sự hiện điện quân sự của Pháp tại miễn Nam 
Việt Nam, một nghị định thư được ký tại Washington giữa 
La Chambre và phó Quốc vụ khanh Bedell-Smith: bai nước 
sẽ lựa chọn tại Việt Nam một đường lối chính trị chung 
nhằm “ðổo uệ nên độc lập của các nước Liên hiệp”. Hai 


quyết sự phút triển ảnh huông hoặc sự kiểm soát cửa phong 
trào Việt Min”, được coi như “nột lực lượng cộng sắn xâm 
lược trái uới ý niệm uà quyền lợi của nhân dân tự do các 
nước Liên hiệp, của Pháp uà Hoa ỳ”. Hai chính phủ sẽ 
úng hộ Diệm “trong việc xây dựng và duy trì một chính 
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phủ mạnh chống cộng và quốc gia” và sẽ hoạt động nhằm 
“lôi cuốn mọi phần tử chống cộng ở Việt Nam.. cộng tác 
triệt để uới Chính phủ Ngô Đình Diệm, mục đích là để 
phần ứng mạnh mẽ đối uới Việt Minh uùà xây dựng một 
nước Việt Nam tự do 0à hùng cường” (19). 

Trở về Paris, La Chambre báo cáo lại rằng trong các 
cuộc hội kiến với Washington, ông ta “luôn luôn bám sát 
phương châm mà thủ tướng Mendès France đã uạch ra, tức: 
tại uùng Đông Nam Á, chính người Mỹ là lãnh tụ của Liên 
minh” (20). Như vậy, về tỉnh thần, nước Pháp đã hoàn toàn 
tự xếp mình vào hàng ngũ của Washington và đi theo đường 
lối chính trịcủa Dulles. Mạnh thêm vây cánh, Eisenhower, 
trong một bức thư riêng, bèn cam đoan với Ngô Đình Diệm 
sẽ ủng hộ ông ta hoàn toàn về phương điện vật chất với điều 
kiện thực hiện một vài cải cách. Từ ngày 8/11, một đại sứ 
của Nhà trắng đến Sài Gòn; sau đó chẳng bao lâu là một 
phái đoàn quân sự Mỹ. Cái phối cảnh của cuộc chiến tranh 
Việt Nam thứ hai đã được dựng lên. 


4 


Hồ Chí Minh và Sainteny: 
những giờ phút tái ngộ 


Kế thù hôm qua (và cả hôm nay nữa) vẫn luôn luôn còn 
kia. Phải làm gì đây? Có nên chăng chỉ “để nó ở bên ngoài” 
hệ thống, như d'Argenlieu đã chấp nhận ngày 2/8/1946? Được 
Mendès France thăm dò ý kiến từ đầu tháng 7 để trao trách 
nhiệm làm Tổng đại diện Pháp tại miễn Bắc Việt Nam, 
Sainteny lúc đầu có do dự. Sau khi đã hỏi ý kiến De Gaulle, 
cuối cùng ông ta đã chấp nhận. 

Trên thực tế, việc cử Sainteny, ngày 7/8, làm Tổng đại 
diện Pháp tại Bắc Việt đã gây lo ngại cho. cả Sài Gòn lẫn 
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'Washington: họ tự hỏi phải chăng Paris lại sắp sửa tán tỉnh” 
ông Hồ Chí Minh? Người ta van nài Mendès France hãy giới 
hạn đến mức tối đa về nội dung nhiệm vụ của Sainteny. 
Ngày 10/10/1954, gần 8 năm phải rời bỏ nó ra đi, Chính 
phủ Hồ Chí Minh trở về với thủ đô Hà Nội của mình, sau 
1hi quân Pháp vừa rút khỏi. Trừ một vùng rộng xung quanh 
Hải Phòng - Hòn Gai (mà quân Pháp sẽ phải rút khối trong 
thời hạn 300 ngày), toàn bộ khu vực ở phía Bắc vĩ tuyến 17 
sẽ được quân đội Pháp trả lại cho sự kiểm soát của Chính 
phủ Hồ Chí Minh trong vòng tháng 10 năm đó. 

Liền sau khi vừa trở về đóng tại Hà Nội, Chính phủ 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã biểu lộ một sự quan 
tâm tích cực trước tình hình diễn biến của tình hình miền 
Nam. Ngay từ những cuộc gặp gỡ đầu tiên với Sainteny, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và bộ trưởng Ngoại giao Phạm Văn Đồng 
đã tìm cách xác định rõ cái chính sách mà cuối cùng nước 
Pháp mong muốn thực hiện tại Việt Nam. 


Trong một bức điện gửi bộ trưởng Guy La Chambre ngày 
21/10, Sainteny kể lại như sau cuộc “tiếp xúc trở lại” với Hồ 
Chí Minh 

*. Đúng là con người của năm. 1945-1946 đang đúng 


trước mắt tôi uà sau một giây do dự khá nặng nề, đã lao đến 
ôm châm lấy tôi. 


“Vẫn giản dị, uẫn coi thường chuyện nghỉ thức uà danh 
ong nh xua, ông thể hiện tư cách là người chủ. Sức khỏe 
của ông hình như đã được hôi phục, uà sự uắng mặt những 
dấu ấn của sự già nua là những biểu lộ bên ngoài của một 
con người hoàn toàn tự chủ... Không thể nào chối cãi được 
rằng toàn dân bính mến Ông ngoài mọi suy nghĩ chính trị.. 

“rong cuộc hội kiến của chứng ta ngày 18/10, ông rất 
chú ý loại trừ hết tất cả những gà có thể gợi lại hình ảnh 
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cuộc chiến tranh đẫm máu mà người Pháp cũng như Việt 
uừa mới tức thời thoát khôi. Ông muốn tiếp tục cuộc đối 
thoại ủ phần mà chúng tôi đã phải tạm ngưng năm 1946 uà 
sẽ không oán trách gì chúng ta uề chuyện đã tiến hành 
cuộc chiến tranh đến cùng suốt 8 năm cũng chẳng oán 
trách gì riêng tôi uì đã coi tôi như kẻ chết rồi tại đường 
Paul - Bert ngày 19/12/1946. Vẫn như uậy đó, con đường 
mù chúng ta còn đang đối điện ngày hôm nay oà đưng nắm 
trong tay mình số phận của các uị trí Pháp tại Việt Nam uà 
châu Â.. Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ mới được ghỉ 
nhận trên một bình điện hoàn toàn cá nhân, uà chính là ở 
đây oà bây giờ.. mà quan điểm của chúng ta cần được làm 
súng tổ. 

“Nước Việt Nam dân chủ tuyên bố sẵn sòng nói chuyện, 
sẵn sàng đàm phán, sẵn sàng dành cho chúng ta một địa U‡ 
rất đáng chấp nhận, nói tóm lại là tôn trọng hiệp định Genbue 
0à nghiêm túc thì hành. 

“Cho nên cân phải chớp lấy lời tuyên bố đó uà buộc ông 
ta phải “hạ uán bài”, dùng để ông ta có thời gian nghĩ lại. 
Hôm nay tôi tin... có thể làm được cái điều uừa nói, nhưng... 
tôi chỉ làm một cách hoàn toàn thẳng thắn. 

“Chúng ta đã nhiều lần thất bại trong khi cố gắng tìm 
cách giải quyết uấn đề Việt Nam khủng khiếp này, bởi uì ý 
đồ của chúng ta không mình bạch. Tại nước này, đã quá 

“ nhiều lần chúng ta cho tay kia nhưng lại tìm cách lấy lại tay 
này. Sự ngờ uực mà Thủ tướng Mendès Erance đã tố cáo một 
cách có căn cứ tại Genèue, đã đầu độc mọi quan hệ của 
chúng ta uà làm cho mọi sáng kiến của chúng ta thất bại, 
chính là xuất phát từ xu hướng sai lâm đó. 

“Vậy nhưng, những ý đồ của chúng tq, một lần nữa, uẫn 
tỏ rư không mình bạch cho lắm trước con mắt của kế thù 
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hôm qua của chúng ta. Ngay theo nhận xét của tôi, tôi cũng 
xin uì tôn trọng sự thực mò thú nhận rằng những ý đồ đó 
chẳng mình bạch hơn chút nào. 

“Bởi uậy một lần nữa, thưa Ngài Bộ trưởng, trước khi 
tiến lên xa hơn uà khai thác cái uị trí thuận lợi tôi uừa khôi 
phục lại được ở đây, tôi yêu câu Ngùi Bộ trưởng uui lòng uì 
quý trọng và 0ì tình bạn mà xác định rõ cho tôi biết cứi điều 
mà Chính phủ đang chờ đợi tôi thực hiện là điều gì. 

“Cũng uới tỉnh thần thẳng thắn mà tôi đã tự cho phép 
mành bộc lộ uới Ngài, tôi yêu cầu Ngài đề nghị uới Thú 

tướng Mendès Franee đừng để tôi trong tình trạng lập lờ này 
lâu hơn nữa.. Nhất thiết tôi phải được biết có thể dấn bước 
ào con đường của hiệp định Genèue, uới tất củ những hậu 
quả kéo theo (đặc biệt là uiệc giữ lợi các đông bào của ta), 
hay là tôi chỉ ở đây để lừa gạt uò, bằng sự hiện điện của tôi 
trấn an những kê đối thoại của chúng ta, trong khi một 
chính sách cứng rắn rõ ràng đang được thực hiện ở nơi khác. 
Đây chính là cái thủ đoạn mà tôi không thể nào chấp nhận 
tiếp tay... 

“Tôi đã nhận nhiệm uụ này uới điều kiện là tôi sẽ có thể 
từ chức nếu ở đây tôi đứng trước một công cuộc Xô Viết hóa 


toàn bộ. Tôi chẳng bao giờ muốn dính líu đến một công cuộc 
như uộy. 


“Cũng trong tính thân ấy, tôi khước từ uiệc lấy sự hiện 
điện của tôi để bảo lãnh cho bất cứ một chính sách tái chỉnh 
phục nào, nó sẽ không khỏi làm tiêu tan nốt những phương 
tiện ít ôi mà chúng ta còn giữ được nếu không phải lò nó sẽ 
An đến cho chúng ta một sự tái điễn chiến tranh đây thảm 

ọd. 


“Tôi không nghĩ rằng giờ đây chúng ta phải lo sợ gì uề 
con đường thứ nhất. Đúng là nước Việt Nơm Dân chú Cộng 
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hòa là một nước cộng sân; nhưng nó tỏ ra muốn giữ một sự 
độc lập nào đó uề mặt này. Chính là bằng cách gần gũi nó 
mà chúng ta uừa tránh cho nó trở thành hoàn toàn lò một 
uệ tinh của Mạc Tư Khoa, uừa tạo cho nó những cơ hội tiếp 
xúc không thể nào thiếu được đối uới phương Tây. 

“Con đường này không mở ra cho chúng tơ nhiều hy 
ong lắm; nó đây dẫy những chướng ngại uột đủ loại; nó đòi 
hỏi chúng ta phải có một đức tính biên trì siêu phàm. Tuy 
0ậy, nó uẫn là con đường duy nhất có thể mang lại cho 
chúng ta cái may mắn thấy mình được giữ lại ở một uị trí 
quan sát đặc biệt tại khu uực Đông Nam châu Á nơi mà sự 
nghiệp củu nước Pháp chưa phải đã đến lúc bị xóa bỏ. 

“Giờ đây, chắc rằng Ngài đã thấy rõ giá trị của những 
con bài đã được thử nghiệm ở miền Nam... Vậy thì chỉ dụy 
nhất con bời chúng ta có thể chơi ở đây tỏ ra sẽ không đươ 
chúng ta đến chỗ bị hoàn toàn hất cẳng. Chính đó là con bài 
mà chúng ta phải chơi thủ, nhưng không được đánh dấu...” 

Bên lề bức điện, phó văn phòng của Thủ tướng Pierre 
Menđès France kiêm cố vấn về các vấn để chính trị Đông 
Dương của Thủ tướng, Claude Cheysson, đã ghi, ngày 2/11: 

* Hiện nay, chúng ta yêu cầu ông Sainteny bảo uệ đến 
mức tối đa lợi ích của nước Pháp uà duy trì uới các nhà chức 
trách Việt Nam những mối quan hệ cho phép chúng ta, nếu 
có cơ hội, tiến xa hơn nữa một khi chính sách của chúng ta 
đối uới Trung Quốc cũng đến lượt chuyển biến. Không thể 
nào thúc ép sự kiện đi nhanh hơn. cũng không thể nào từ bỏ 
uiệc cúng cổ miễn Nam Việt Nam chừng nào còn có cơ may 
củng cố được... 

%Ông Sainteny.. trong mọi trường hợp, sẽ phải cảnh giác 
chống lợi một sự hấp tấp quá uội uàng uà cái xu hướng rất 
đâm nét muốn đơn giản hóa quá mức các uấn đề” (21). 
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Nước Pháp bỏ cuộc 


Tại Genève, Mendès France đã biểu lộ lòng mong muốn 
cùng với Việt Nam DCCH nghiên cứu những biện pháp nhằm 
đi đến một giải pháp chính trị thích đáng và công bằng phù 
hợp với những nguyên tắc đã được nêu lên tại Genève. Trong 
một bức thư gửi cho ông Phạm Văn Đồng ngày 22/7 (22), ông 
‡a còn dự kiến cá một chuyện hợp tác kinh tế. Mặc dà có 

những cam kết bảo đầm chung được ghỉ rõ trong một hiệp 
định ký ngày 11/12/1954, hầu như toàn bộ các xí nghiệp 
Pháp đang hoạt động tại miền Bắc có ý muốn đọn đi hơn là 
ớ lại dưới chế độ Hà Nội. 

Ngày 30/12/1954, trước vài nhà báo phương Tây, Phạm 
Văn Đồng nói một cách khẩn khoản: 


“Chính phú nhân dân chân thành mong muốn. thiết lập 
uới Pháp những quan hệ kinh tế uì những lý do uừa kinh tế 
bừa chính trị. Đó là uấn đề lợi ích của chúng tôi cũng như 
của nước Pháp. Điều này không ngăn trở chúng tôi thiết lập 
quan hệ uới các nước bạn khác như Trung Quốc, nhưng 
chúng tôi đã quen làm uiệc uới người Pháp uà chúng tôi có 
thể tiếp tục trên cơ sở bình đẳng uờ đôi bên cùng có lợi”. 


Phạm Văn Đồng phàn nàn về việc Chính phủ Mendès 
France không tiếp tục chính sách của mình đã được khơi 
mào tại Genève. 

“Nước Pháp phải lữu chọn giữa Washington oò Hà Nội, 
uà chỉ có chính sách thứ hai (chọn Hà Nội) này mới cho 
pháp nước Pháp duy trì được những uị trí chính trị uà kinh 
tế ở khu uực Thái Bình Dương. Vậy nhưng nước Pháp lại đi 
theo hướng Washington. Nó đã đi Manila để ký một hiệp ước 
xâm lược. Nước Pháp do dự. Đáng lý thì một chính sách 

phải được xây dụng trên những cơ sở uững chắc. Người ta 
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không thể làm xiếc hoài.. Hẳn là sẽ có những khó khăn 
trong uiệc lập những quan hệ giữa hai nước chúng ta, nhưng 
những khó khăn đó không phải không khấc phục được nếu 
chúng ta cố gắng chân thành để giải quyết. Chúng tôi cân 
bạn uà chúng tôi muốn coi người Pháp là bạn. Lợi ích của 
nước Pháp là nên thỏu thuận uới chúng tôi”. 

Được hỏi về những tin đồn Chính phủ Sài Gòn đang 
chuẩn bị một bắn tuyên bố thông báo họ từ chối không tiến 
hành những cuộc tuyển cử vào năm 1956, Phạm Văn Đông 
tuyên bố: 

“Đó sẽ là một quyết định rất nghiêm trọng, nhưng chính 
người Pháp các người phải chịu trách nhiệm, bởi uì chúng 
tôi đãyký hiệp định Genèue uới các người 0ò chính các người 
có trách nhiệm phải làm cho nó được tôn trọng... 

“Sự thống nhất của Việt Nưm bằng cách nào rồi cũng sẽ 
được thực hiện, uới nước Pháp hoặc chống lại nước Pháp. 
Nhưng nếu nước Pháp cố tình chống lại, nó sẽ bị đánh bợi, 
bởi người ta bhông thể nào ngăn củn bước đi của lịch sử” 
(23). 

Nhưng đường lối chính trị của nước Pháp càng ngày 
càng hướng tới một sự hợp tác với Washington và Luân Đôn. 
Ngày 29/11, dưới áp lực cấu kết của Paris và Washington, 
Báo Đại vẫn ở Cannes và Mỹ yêu cầu Mendès France đừng 
để ông ta trở lại Việt Nam, cách chức tướng Hinh, tổng 
tham mưu trưởng quân đội là người đối lập với Ngô Đình 
Diệm. Tướng Ély, Cao ủy Pháp và là Tổng tư lệnh quân đội 
Pháp tại Đông Dương, bảo vệ cho một sự thỏa thuận chặt 
chẽ với Hoa Kỳ. Tại Sài Gòn, các tướng Ély và Collins đã ký 
tắt với nhau, ngày 13/19, “nội hiệp định thành lập uà huấn: 
luyện những lực lượng uữ trang Việt Nam tự trị Nước Pháp, 
chậm nhất là ngày 01/7/1955, sẽ trao quyền tự trị hoàn 
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toàn cho lực lượng vũ trang Việt Nam. Nhưng ngay từ ngày 
0101, toàn bộ trách nhiệm tổ chức và huấn luyện những 
lực lượng đó sẽ do trưởng phái đoàn quân sự Mỹ đầm 
nhiệm; phái đoàn này sẽ cung cấp cá huấn luyện viên và 
cố vấn. 
Bản hiệp định được Mendès France và Dulles bàn cãi ở 
Paris, ngày 18/12, đã được hai chính phủ phê chuẩn. Quân 
đội Việt Nam từ đây sẽ do Hoa Kỳ trực tiếp tài trợ, huấn 
luyện và trang bị. Vì nên độc lập chính trị và kinh tế trọn 
vẹn cuối cùng sẽ được Pháp thừa nhận cho Việt Nam ngày 
30/12/1954, cho nên viện trợ của Mỹ sẽ có thể đến thẳng với 
Chính phủ Sài Gòn không cần qua trưng gian của Pháp. 


Thực tế, nước Pháp đã bỏ cuộc °). * 


Kết thúc 


Tại Hà Nội, những người mà sau hiệp định Genève, từng 
lưu ý Chủ tịch Hỗ Chí Minh nên cảnh giác, đã nhấn mạnh 
rằng không thể nào tin vào người Pháp, bởi vì cũng vẫn 
những lực lượng của những năm 1946-1948 ấy đang nắm 
quyên hành ở Paris, đang thắng lợi và đang yêu câu rút ra 
những kết luận từ sự xảo trá nói trên. 

Ngày 22/1/1955, tướng Ély báo cáo về Paris về một cuộc 
hội kiến khá dài tại Sài Gòn giữa ông ta với ông Desai, 
người Ấn Độ, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế Kiểm soát hiệp định 
Genève. 


Desai thừa nhận với Ély, quả có một sự cương quyết rắn 
Tỏi hơn trong thái độ của Hà Nội. 


Œ) Sau khi Chính phủ Diệm đã phê chuẩn hiệp định Ély-Collins, hiệp định này được 
chính phử Edgar Faure xác nhận ngày 11/2/1955. Hộm. trước, Bộ chỉ huy các lực lượng. 
Liên hiệp Pháp tại miễn Nam đã được chuyển cho Việt Nam, trong khí đó phái đoàn 
quân sự Mỹ phụ trách huấn luyện quân đội Sài Gòn được thành lập. 
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“Ông Deơi có nói rằng Trung Quốc uàờ nhất là Liên 
bang Xô Viết đơng tác động rất mạnh đến những nhà lãnh 
đạo của Hà Nội; họ nhấn mạnh rằng thật không còn gì để 
mà chờ đợi ở hiệp định Genèue nữa, bởi uì các điều khoản 
quân sự thì còn được Bộ Chỉ huy các lực lượng Liên hiệp 
Pháp tôn trọng, nhưng các điều khoản chính trị, được phác 
thảo trong điều 14 uè phút triển trong bản tuyên bố cuối 
cùng, sẽ bị Chính phủ Sài Gòn, được sự ủng hộ của người 
Mỹ, bỏ rơi một cách có ý thức. Pháp sẽ không đủ khả năng 
chống lại định hướng mới này. Vậy là Việt Nam chỉ còn có 
một giải pháp, là hoàn toàn dựa uào các bạn đông mủnh lớn 
của mành; mà chỉ có những đông mình lớn ấy mới có thể 
hoạt động để tạo ra trên tầm cỡ thế giới một hoàn củnh 
thuận lợi cho uiệc thực hiện những mục tiêu của Việt Minh 
đối uới toàn bộ đất nước Việt Nam, uì nó mà Việt Minh phải 
sẵn sàng chiến đấu nếu cân... 

“Ông Desai đã phát biểu ý biến rằng sẽ là điều đáng 
mong chờ nếu đến một lúc nào đó rất thuận lợi, một nhân 
uật rất cao cấp của Pháp tuyên bố chính thức uà rõ rùng ý 
định của Chính phủ Pháp sẽ tôn trọng toàn bộ những điều 
khoản chính trị đã được ghỉ rõ trong uiệc tiến hành tuyển cử 
(24). 

Cái kết luận mà những nhà quan sát khác rút ra cùng trong 
thời kỳ đó là nước Pháp giờ đây không quan tâm gì tới Bắc Việt 
cả. 

Việc đó có ý nghĩa là phó mặc Bắc Việt cho ảnh hưởng 
của Trưng Quốc, điều mà Paris đã hoàn toàn khước từ không 
chấp nhận hồi đầu năm 1946, “Sic transit”... (.qua đi như 
vậy) Œ). 


k I Ẽ “Si it gloria mundi - danh vọng thế gian qua đi 
(*) Tiếng Latin trong nguyên văn *Sic transit gloria mundi 
như vậy đớ) ~ lời đọc trong lễ tấn phong Giáo hoàng. - END. 
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Nước Việt Nam DCCH nhận rõ rằng nước Pháp ở miễn 
Nam sẽ không thi hành một chính sách độc lập đối với 
chính sách của Hoa Kỳ và cuộc đàm phán Genève đối với 
nó, rốt cuộc, chỉ còn gần như là một trò bịp. Việc quân Pháp 
rút khỏi Hải Phòng hồi tháng 5 năm 1955 không chỉ mang ý 
nghĩa là chấm đứt sự hiện diện quân sự của Pháp tại miền 
Bắc Việt Nam. Nó còn chấm dứt cả mọi hy vọng hợp tác. 
Paris không làm gì, vì có lẽ người ta cũng chẳng có thể làm 
gì được nữa, để làm cho hiệp định Genève được thực hiện 
một cách dễ dàng. , 

Đáp ứng yêu cầu của Ngô Đình Diệm, trong tháng 4 
năm 1956, Chính phủ Guy Mollet sẽ rút những đội quân 
cuối cùng của Pháp ra khỏi miền Nam Việt Nam và bằng 
sự kiện đó, chấm dứt một sự hiện điện quân sự đã kéo dài 
97 năm trường. Lần này, nước Việt Nam đã ra khỏi và vĩnh 
viễn ra khỏi Liên hiệp Pháp và quỹ đạo của Pháp. 


“Kể cũng đáng công...” 


Cuốn lịch sử “cuối cùng” của cuộc chiến tranh Đông 
Dương còn phải viết. Nhưng lịch sử “xác thực” về những 
mối quan hệ của nước Pháp với Hồ Chí Minh thì giờ đây 
đã được biết “trong những nét cơ bản của nó”. Nó là một 
cuốn lịch sử mẫu mực một cách đáng buổn. 

Dù người ta có thể còn có những ước tính như thế nào 
đi nữa về lòng trung thực hay về sự giả dối của ông Hồ Chí 
Minh và về điều đã có thể xảy đến như người ta đã biết 
nghiêm túc tin vào lòng trung thực của ông, thì thực tế vấn 
đề cũng chỉ cô đọng lại trong hai câu nói của tướng Leclerc: 

Câu thứ nhất: “Bởi rõ ràng là người ta không thể nào 
dùng sức mạnh đề phá tan tỉnh thân quốc giơ của Việt Nơm, 
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thì phải làm cho lợi ích của hơi bên dưng hòa uới wEœi 0à Hỗ 
Chí Minh là con người xứng hợp uớt uiệc này hơn cả”. 

Câu thứ hai: “Chủ nghĩa chống cộng uẫn chỉ là một chiếc 
đòn bẩy thiếu điểm tựa chừng nòo mà uốn đề quốc gia chưa 
được giải quyết”. 

* 
* * 

Đây là điều ghi nhận thứ nhất, mà sự lùi lại về thời gian 
cho phép chúng tôi được nói lên: nước Pháp đã thất bại trong 
cuộc chiến tranh Đông Dương. Nó đã tự gặp lại mình năm 
1954 tại Việt Nam, ở cùng một chỗ với hồi tháng 2 năm 1946, 
cộng thêm những người chết, những người bị thương, những 
đổ nát và hận thù. Cuối cùng nước Pháp đã bị ông bạn đồng 
minh là nước Mỹ hất văng ra khỏi Việt Nam. Tóm lại, là một 
tai họa về người và thiết bị và một kết quả thẩm hại. 

Tại Đông Dương, vào tháng 3/1946, nước Pháp đã khôi 
phục lại một cách mỹ mãn địa vị tỉnh thần và chiến lược 
của mình, và chỉ một gang tay nữa là đã có thể đi tới một 
hiệp ước lâu dài bền vững với chủ nghĩa quốc gia Việt 
Nam. Đúng lúc ấy, nó đã vấp ngã vì húc đầu vào những 
“quyền” mà nó nghĩ rằng nó “có” đối với Nam Kỳ, những 
cái “quyền” mà thực ra nó đã chiếm đoạt bằng sức mạnh, 
bằng sắt thép và khói lửa. Hơn thế nữa, để bảo vệ những 
“quyển” đó, nó đã dựa vào những viên quan cai trị, binh 
lính và cảnh sát. Thực ra nó không còn phương tiện nữa để 
duy trì, ở một nơi cách xa chính quốc 10 ngàn kilômét, nên 
thống trị của nó trên một dân tộc không những đã hoàn 
toàn thức tỉnh, mà từ đây đã nổi dậy. Đáng lẽ ra nó phải 
điều đình thì nó lại ngạo mạn từ chối. Và tất cả đã đổ 
nhào, trong không đẩy sáu tháng, vào cuộc chiến tranh. 

* 
* * 
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Một điều không thể không đập vào nhận thức của tất cả 
những sử gia còn nghiêng đầu nghiên cứu sự kiện này, là sự 
vắng mặt, ở Paris cũng như ở 8ài Gòn, không phải chỉ của 
mọi tấm lòng “quảng đại”, mà chủ yếu là sự vắng mặt của mọi 
quan điểm lịch sử, của mọi cái nhìn hiện thực về tương lai. Ở 
cạnh một nước Trung Hoa và một nước Ấn Độ, mà đi khước 
từ mọi diễn biến của tỉnh thân quốc gia đối với nước Việt 
Nam chỉ có mong muốn thống nhất Tổ quốc và giành lại độc 
lập cho mình, như vậy thì quá là điều vô nghĩa lý? 

Tư tưởng chống cộng về căn bản chỉ là một cái duyên 
cớ, như người ta sẽ thấy với Bảo Đại. Thực chất vấn đề 
chẳng qua là sự từ chối của một giai cấp lãnh đạo (gồm các 
bọn quan cai trị) và bọn thực dân không chịu trả lại cho 
một dân tộc lệ thuộc cái quyền lực mà chúng đã tước mất 
của họ. Nhất là khi giai cấp lãnh đạo đó hiểu rằng quyền 
lực này có nguy cơ sẽ chuyển vào tay Nguyễn Ái Quốc - 
“Người của Mạc Tư Khoa”, con người đáng ghét nhất của 
cảnh sát Pháp từ hai mươi năm nay.. Đơn giản là người ta 
không muốn buông rơi quyển lực, nhất là buông rơi một 
cách có lợi cho Hồ Chí Minh, mặc dù đó là con người mà 
Leclerc đã nhận định là “xứng hợp” hơn cả để thực hiện 
dung hòa những lợi ích của Việt Nam và của Pháp. 

Một sự “tính toán sai lầm” khác: tưởng rằng “chơi trò 
chống cộng” thì nước Pháp cứu văn được thể điện của mình. 
Tĩ nhiên là khi Pháp chơi lá bài này, tại nơi này, thì nó 
cũng sẽ không cân bằng nổi với Hoa Kỳ được bao lâu, và 
một ngày kia sẽ đến rất nhanh nơi mà những phái quốc gia 
chống cộng của Việt Nam, vốn rất khát vọng tiền tài và 
chẳng có quan hệ văn hóa, hay chính trị gì với Pháp, sẽ 
quay đầu sang phía Hoa Kỳ. 

Nước Pháp chỉ có thể duy trì địa vị của mình ở Việt 
Nam bằng cách liên minh với những người Việt Nam tiến 
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bộ mà chính Pháp đã ít nhiều góp phần đào tạo nên và 
cảnh giác đối với Hoa Kỳ cũng như với Trung Quốc. Những 
người này họ cần đến nước Pháp để chống lại những tham 
vọng của Trung Quốc và Mỹ. Và, điều cơ bản hàng đầu là 
họ có dân chúng ủng hộ. Thực tế, họ chính là “đảng của 
nhân dân”. Người ta phản đối, người ta nhắc lại những 
hành động quá khích, thô bạo và ghê rợn của Cách mạng 
Tháng Tám. Nhưng mà cái đảng Việt Minh bị bêu diếu quá 
nhiều đó, chỉ có thể là trước sau gì rồi cũng phải loại bổ 
những phân tử cực đoan của nó đi. Đây là một chuyện 
đánh cuộc mà Leclerc cùng Sainteny đã làm và bị bọn dèm 
pha và phá hoại phê phán, trong khi d'Argenlieu rốt cuộc 
đã liên kết với những kẻ trước kia từng bị thôi miên vì 
những “vụ tàn sát tháng 9” và vì bản tuyên ngôn của nước 
Dân chủ Cộng hòa do những “tên tù khổ sai” công bố. Cái 
chính đảng thực dân của những tên quan cai trị và bạn bè 
của chúng tưởng có thể, như năm 1885, lại đặt lên trên đầu 
trên cổ nước Việt Nam vừa bị “tái chỉnh phục”, những tên 
“bù nhìn”. Như thế đó, cái huyền thoại của nước Pháp khai 
hóa văn minh — và cách mạng - được người bản xứ và các 
dân tộc mến yêu nhưng bị những phần tử ưu tú căm ghét, 
một lần nữa lại bị phá sản. Dù là thuộc cánh hữu hay cánh. 
tả, người Pháp luôn luôn tưởng có thể đối lập dân chúng 
với những kẻ lãnh đạo họ và tưởng mình có quyển can 
thiệp ở mọi nơi để “bảo vệ dân lành”. 

Đó là điều chưa bao giờ chấm dứt, từ những phái .Jacobins 
và Girondins xưa kia cho đến ngày nay. Với cái huyền thoại 
một nước Pháp đi “khai hóa văn minh” ấy, người Bi, người 
Phổ, người Tây Ban Nha, người Nga, người Italia và người 
Mêhicð những thời đại trước đã biết cách đối phó, y hệt như 
người Việt Nam và người Algérie trong thế kỷ này. 

* 
*.* 
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Cuộc chiến tranh tai hại đó đã sớm hủy hoại đi tất cá 
những di sản và quyền lợi của Pháp tại Đông Dương, tức là 
tất cả những cái gì đáng cho người ta tiếp tục cuộc chiến 
tranh. Vậy nhưng người ta vẫn tiếp tục. Tóm lại là một cuộc 
chiến tranh hoàn toàn vô ích. Như Lecoq đã từng nói trong 
cái thời của ông ta: “Dĩ nhiên là không cân (is) phải thay 
đổi Chính phủ..” Ấy thế mà ngày hôm nay, những chính trị 
gia đã từng ủng hộ và những người đã từng làm cuộc chiến 
tranh này, đang tìm cách biện hộ cho nó. 

Nhân dân Pháp và các chính đảng của nó có thể đã 
không biết, nhưng họ đã buông xuôi, không có mấy thắc 
mắc, y hệt như nhân dân Đức anh em của họ từ năm 1933 
đến 194ð. Trách nhiệm đúng là của tập thể, và nước Pháp, 
“Nước Cộng hòa và quân đội của nó”, sẽ không bao giờ đối 
điện với Việt Nam mà còn có thể có “lương tâm trong sáng” 
được nữa, 

Sau 40 năm bị che giấu, kể cũng đáng để cho người 
Pháp, và cả những người khác nữa, biết được ai lầ người chịu 
trách nhiệm về cái thám họa lớn lao này lắm chứi... 


HẾT 


Dịch xong 
tại Thành phố Hỗ Chí Minh 
đầu tháng 8 năm 1993 
H.HĐ 
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NGUỒN TƯ LIỆU GỐC 
VÀ THƯ MỤC 


A. Tài liệu gốc chưa xuất bản: 

Những tài liệu gốc của tác phẩm này thuộc ñhững kho lưu trữ 
sau đây: 

1. Lưu trữ của Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Hỗ sơ Đông Dương) 
đặt tại Lưu trữ Quốc gia (phần hiện đại) được tham khảo nhờ sự cho 
phép đặc biệt của ông Jean Favier, 'Tổng Giám đốc lưu trữ (thư: ngày 10/ 
5/1983 và ngày 7/9/1988). 

2. Lưu trữ của bộ Pháp quốc Hải ngoại (Đông Dương), đã được 
tham khảo tại Lam trữ Quốc gia (phần Hải ngoại) Paris, đường Oudinot, 
trước khi nó được chuyển về Aix-en-Provence tháng 7/1986. 

3. Lưu trữ của bộ Ngoại giao (chủ yếu các kho lưu trữ Các nước 


Liên hiệp 1945 ~ 1957) tại Paris. Quai đOrsay (Bộ Ngoại giao Pháp — 
LND). 


4. Liu trữ của Vụ Tịch sử Lục quân (lâu đài. 'Vincennes). 

5. Lưu trữ tư nhân (có giấy phép đặc biệt): 

- Lưu trữ G. Bidault và H, Laurentie, đặt tại Lưu trữ Quốc gia 
(phần hiện đại), 


- Công văn giấy tờ Moutet và Monguillot, đặt tại Lưu trữ Quốc gia 
(phần Hải ngoại). 


- Lưu trữ J. Sainteny, đặt tại Tổ chức khoa học chính trị quốc gia 
(Cục Lưu trữ lịch sử hiện đại). 
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8. Tài liệu gốc đã xuất bân: Cơ bản nhất,vẫn là nhữ 
phẩm dưới đây: kg ong 


'Thierry D'ARGENLIEU: Niên giám Đông Dương 1945 ~ 1947, 
Albain Michel, Paris, 1985. 


'Georges CHAFFARD: Hai cuộc chiến tranh Việt Nam, La Table 
Ronde, Paris, 1969. 


King CHEN: Việt Nam và Trung Quốc, 1938 — 1958, Princeton 
Ủniversity Press, Princeton, 1969. 

Philippe DEVILLERS: Lịch sử Việt Nam từ 1940 đến 1952, Seuil, 
Paris, 1952. 

đJean Julien FONDE: Điêu đình bằng mọi giá, Laffont, Paris, 1971. 

Paul ISOART (nxb): Đông Dương thuộc Pháp 1940— 1945, PUF, 
Paris, 1983 (bài của P. Isoart và M. Shirashi). 

Archimèdes PATTI: Tại sao Việt Nam? University of California 
Press, Los Angeles, 1980. 

Jean SAINTENY: Lịch sử một nên hòa bình bị bỏ lỡ, Fayard, 
Paris, 1967. 

'Raoul SALAN: Hồi ký (quyển I: Kết thúc của một Đế quốc), Presses 
đe la Cité, Paris, 1970. 

Stein TONNESSON: The Outbreak of the War in Indoehine 1946, 
PRIO, Oslo, 1983; địch năm 1946: Sự bùng nổ của chiến tranh Đông 
Dương, L/Harmattan, Paris, 1987. 

Và cuối cùng là 

G. PILLEUL (nxb): De Gaulle và Đông Dương, Plon, Paris, 1982 
(văn bản cuộc hội thảo của Viện Charles de Gaulle, Paris, 2/1981). 

C. Sau nữa, có thể bể một uài tác phẩm bổ ích: 

Henri AZEAU: Hê Chí Minh, cơ may cuối cùng. Flammarion, 
Paris, 1968. 

Glaude de BOISANGER: Người ta có thể tránh cuộc chiến tranh 
Đông Dương, Hỏi ký 1941 - 1945. A. Maisonnneuve, Paris, 1977 
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Georges CATROUX: Hai hồi của tấn bí kịch Đông Dương, Plon, Paris, 
1969. 
đJean DECOUX: Cảm tay lái Đông Dương, Plon, Paris, 1949. 
Peter M. DUNN: Cuộc chiến tranh Việt Nam lần thứ nhất, C. 
Hurst & Co, Londres 1985. 

Paul MUS: Việt Nam — Xã hội học của một cuộc chiến tranh, 
Seuil, Paris, 1959. 

NGÔ VĂN CHIÊU: Nhật ký của một chiến sĩ Việt Minh, Seuil, 
Paris, 1955. 

Alain RUSCIO: Những người Cộng sản Pháp với cuộc chiến tranh 
Đông Dương, L/Harmattan, Paris, 1985. 

Gabriel SABATTTER: Số phận của Đông Dương, Plon, Paris, 1952. 

Và sau cùng là 

Gilbert BODINTER (nxb): 1945 — 1946, Nước Pháp trở lại Đông 
Dương, SHAT, Vincennes, 1987. 

Bốn mươi năm chiến tranh không ngừng, một trong những tấn bí 
kịch lớn của thể kỷ XX, mà nguồn gốc cụ thể trong những năm 1945 ~ 
1946, vẫn luôn luôn nằm trong bóng tối. 

Paris và Sài Gòn đã rêu rao cái luận đề “Việt Minh tấn công”. 


'Trong cuốn “Lịch sử Việt Nam” (1952), Philippe DEVILLERS đã 
quét bay hết những câu chuyện hoang đường và những lời giả dối 
trắng trợn. Việc mở cửa các kho lưu trữ công cộng và những tư liệu cá 
nhân đã cho phép ông, 3õ năm sau, ghép trở lại cái trò chơi ghép hình 
cũ và đi đến những kết luận đứt khoát. Những kết luận này chứng 
mỉnh cái điều mà lâu nay người ta đè đặt lắm mới dám đưa vào giả 
thiết: cái xấu xa, tôi tệ nhất! 


Tam trữ a Gallimand Julliard. 
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CHÚ THÍCH 0 


Chương II - Một chính quyên mong manh, những kể kế 
thừa sốt ruột.. 

: (1) Năm 1939, Đông Dương có 9 nhà tù khổ sai, lớn nhất và nổi 
tiếng nhất là Côn Đảo. Đây là một hòn đảo nhỏ miền Nam biển Trung 
Hoa, dùng làm nhà tù khổ sai từ năm 1864. ngoài ra còn có, tại Nam. 
Bộ, nhà tù khổ sai Núi Bara; ở Trung Bộ, nhà tù Ban Mê Thuột, Kon 
Tum và Lao Bảo; ở Bắc Bộ có Sơn La. 

(4) Ở Côn Đảo, cuộc ân xá ngày 9/10/1936 đã giải thoát cho 250 
chính trị phạm (chủ yếu cánh tả) trong đó có Phạm Văn Đồng, Trần 
Huy Liệu, Hạ Bá Cang, Hà Huy Giáp v.v.. và Bảy Viễn. 

Chương IH - Nước Việt Nam giành lại quyền độc lập 

(9) Công hàm của Roos, Côn Minh, 5.7.45 “tình hình ngày ð/7/4B” 
(SA 1.01⁄4). “Không một phái đoàn nào có thể phái đến Đông Dương, 
là nước bị chiếm đóng, trừ phi do DGER cử”. 

(98) Theo một bản báo cáo Trung Quốc thì ông Hồ Chí Minh đã 
gửi đi ngày 23/9/1945 bức thư trả lời những đề nghị của Pháp. Ông Hỗ 
yêu cầu: 

*1, Chính phủ Pháp thừa nhận Chính phủ Việt Minh. 

9. Chính phủ Việt Minh thừa nhận chủ quyền của Pháp trong 
năm năm cho đến mười năm, sau đó Chính phủ Pháp thừa nhận cho 
'Việt Nam độc lập. 


ï : ôi Í í ;h. Các chú 
9) Th ý dũa tác giả, chúng tối chỉ dịch một số chú thích xét thấy có Íc ũ 
thích còn lại hấu hết ẩn, là nhĩng chỉ dẫn cụ thể về xuất xứ các đoạn tích, chúng lôi 
không dịch mà chơ-in nguyên văn tiếng Pháp ð phẩn Phụ lục ở cuối sách ~ LND. 
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3. Trong giai đoạn từ 5 đến 10 năm đó. Việt, Ngã được hưởng 
quyên tự quyết về nội trị. Chính phủ Pháp có thể bổ nhiệm những 
nhân viên tại một số cơ quan hành chính nhằm tránh nạn ngoại xâm. 

4. Nước Pháp sẽ được ưu tiên trong công nghiệp và thương mại 
Việt Nam. Ẻ 

5. Người Pháp có thể làm cố vấn ngoại giao cho Việt Nam”. Báo 
cáo của Hsing Shen-chou, Hà Nội, 10/10/1945 do E. Chen trích dẫn 
trong “Việt Nam và Trung Quốc 1938-1945”, Princeton Univ. Press, 
Princeton, 1969, trang 107. 

Chương VIH - Fontainebleau, hay là cuộc trường kỳ thương 
lượng (14). Trong một bức thư gửi De Gaulle, ngày 14/1/1947, 
đ'Argenlieu viết: “Chúng tôi có nói thêm ngay từ tháng 8 rằng một. 
ngày kia sẽ đến mà sự thay thế một ê kíp khác bắt buộc phải thực 
hiện. Bên này người ta coi tháng 3 như là một thời kỳ có thể chấp 
nhận được (cho sự thay thế đó - LND) và người ta đang chuẩn bị theo 
hướng đó” (d'Argenlieu, tài liệu đã dẫn, trang 386). 

Chương IX - Làm sao vô hiệu hóa được Hà Nội? (16) Trong một 
bức thư gửi Ch. De Gaulle ngày 5/11/1946, đ'Argenlieu tố cáo “tính chất. 
mác-xít của Chính phủ Hà Nội” (d'Argenlieu: tài liệu đã dẫn, trang 339); 
còn Pignon thì nhấn mạnh tính chất độc tài của nó trong “công hàm. 
định hướng số 3”, 4092 CP/Cab, ngày 15/11/1946, trang 2, 3 (SA 1.05/2). 

Chương XI— Đảo chính hụt tại Hà Nội (24). Phương châm hành 
động cho Tự vệ: Lời chứng của Thanh tra F. Petit, tại vụ án ở Hà Nội, 
tháng 3/1947 (báo cáo của Tổng Kiểm sát trướng Walrand, ngày 5/3/ 
1947, trong Tuyển tập Varet, bộ Pháp quốc Hải ngoại, 1947, tr.474) 
do P. Mus dẫn lại trong “Lời chứng Kitô giáo”, Paris, 6/1/50 — Xem 

thêm Ngô Văn Chiêu tài liệu đã dẫn, trang 106. 


(31).A.s.F. Petit, báo cáo Walrand 5/3/47 (Tuyển tập Varet, trang 
360-361) và tường thuật chỉ tiết của E. Petit với Jean Darmagnac, báo 
“Nước Pháp buổi chiều”, Paris, ngày 20/19/4, 

(35) Chiến sự tái diễn theo những #iờ giấc sau đây: 22g30: Hải 
Dương; 1g30: Phủ Lạng Thương; 2g00: Bắc Ninh: 2g25: Huế. (Điện của 
Sài Gòn 428 Cab. mil.,. 20/12/46 (AN SOM, Tel 938, 3628A). 
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Chương XI ~ Cuộc đoạn giao và huyển thoại của nó. 


(9) Điện của Cabinfor (phòng thông tin) Sài Gòn số 737, 25/12/ 
46, 11.602 (AN SOM, Tel 938, 3654A). Trong một bức điện cùng ngày 
gửi Morlière, Valluy khuyên Morlière: “Để thiết lập được việc chiếm 
đóng Hà Nội của chúng ta, đừng ngại đánh mạnh bằng đại bác và 
bom. Phải làm xong nhanh chóng, để chứng minh cho kẻ thù của 
chúng ta biết ưu thế áp đảo của chúng ta về phương diện chiến 
tranh. 

(Điện 2115/3T, 25/12/46. Báo cáo của Morlière 10/1/47, kết luận 
A, dẫn trong Chaffard, tài liệu đã dẫn, trang 56). 


PHỤ LỤC 


Notes et référerIces 
AbrvÌations bibliographiques 
AN Archives nationales, Section contemporaine; 


F80 = 


ANAP 


ANS0M 


Fonds Presidence du 0onseil (Indochine, cartons 
3035/39). 


Archives nationales, Archives privées (AP); AP 457 

= Papiers Bidault (Indochine, carton 127 à 129); 

72 A.J 539 = Papiers Laurentie. 

Archives nationales, Section Outre-Mer (ex-Dế pô† 
udinot); Tel = đossiers “Télégrammes". 

Aix Archives nationales Som, đépôt Aix-en-Pr0vence. 
Archives Sainteny, Fondation nationale des Sciences 


p0litiques, Archives d histoire contemporaine, SA 
(carfons 1.01 à 1.12). 


AMAE EA Archives du ministẻre dạy Affaires étrangê reS 


6 aUSSi, 


(Service historique de PArmée de t@rrÊ 
(Vincennes), 10 H (Indochine). 


BR = bulletin de TeSeigrienenis; 
†g = télếgramme; G = heure locale; 
2 = heure de Greenwich. 


1~ Le Vietnam, une chaudièze saris souBape 

1. Gén.G.Catroux, Rapport sur la crise franco-japonaise đẻ juin. 
1940, Paris, 26 nov. 1944. 

2. Ch. De Gaulle, Mémoires de guerre, t. 1: LAppel, Paris, Plon, 
1954, p.137. 

3. Thịđ. 

4. P. Isoart et W. Wainwright, dans “De Gaulle st }'Indochine 
1940-1946” (Coll, De †Tnstitut Ch. De Gaulle, Paris, 20-21 fév. 1981), 
lon, Paris, 1982 (g. Pilleul édit) pp. 56,130 et 135-136. 

'Aussi CI. de Boisanger: On pouvait éviter la guerre d.Indochine, 
Souvenirs 1941-1945, A. Maisonneuvne, Paris, 1977, p.77. 

5. Journal officiel de la Fédération indochinoise, n°1 @NS), Saigon, 
15 nov. 1945, p.2; De Gaulle et ÌIndochine, op.cit., p.258. 

6. R. Salan: Mémoires, T.I.Presses de la Cité, Paris, 1970, p.222. 

#7, Cité dans Ph. Devillers: Histoire dụ Viet-Nam de 1940 à 1952, 
Seuil, Paris, 1952, p.5B. 

8. Cité dans Devillers, op. cit., p.64. 

1I~ Un pouvoir fragile, des héritiers impatients 

1. En 1939, l."Indochine compait 9 pénitenciers-bagnes. Le plus 
grand et le plus célèbre étaït Poulo Condore, ilot de la mer de Chine 
mèridionale, où le bagne avait été établi en 1864. II y avait, đautre 
part, Nui Bara en Cochinchine, Ban Me Thuot— Kontum et Lao Bao 
en Annam, Sonla au Tonkin. 

3. Of.A. Viollis: Indochine SOS, Gallimard, Paris, 1985. 

3. Cancellieri: La Dépêche d'Indochine, 6 mai 1933, cité par A. 
'Viollis, op. cit., p.179. 

4. À Poulo Condore, amnistie du 9 octobre 1936 bénéficia à 250 
condaranés politiques (sutout de gauche), đont Pham Van Dong, Tran. 
Huy Lieu, Ha Ba Cang, Ha Huy Giap, ete., e Bay Vien. 

5. Note de Roosevelt à Cordell Hull, 2 janv. 1944, citée dans A. 
Patti, Why Vietoam, Uiv. of California Press, Los Angeles, 1980, 


p.18. 
447 


6. B.Fall: Le Viet Minh, A. Colin, Paris, 1960, pp. 30-31., Devillers, 
op. c¡t., pp. 97-100. 
'1. Dépêche Kunming,n o 138, 1“ mail 1944 (AN AP 457, c.127), 

8. AMAE BA II, A3, c.22. 

9. Cité par A. Ruscio: Les Communistes francais et la guerre 
dTndochine, /Harmattan, Paris, 1985, p.õ6. 

10, Tract cité dans Devillers, op. cit., 0.110: Sur le congrès de 
Liou Tcheon, c£Dépêche de Kunming, n° 183, 24.44 (AOM, Aix, 
c.3448). 

11. Tg Alger à Chungking, 16.6.44, AMAE BA II, A3, e.22. 

12. “Note d.instruction sur les lignes générales de la poitique 
fubure de la France en Indochine” (Directives pour le service d”action 
8A), AMAE EA, sans cote (cité par Ruscio, op.cit., p.5). 

18. Message du 3.9.45: Rapp. du gén. Mordant sur ses fonctions 
de délégué général en Indochine, 6 oct. 1945 p.1 (Papiers Devillers, 
D26). 

14. M. Shiraishi: “La présenee japonaise en Indochine 1940 ~ 
1945” dans LTndoehine ƒrancaise 1940-1945 (P. Isoart édit.), PUEF, 
Paris, 1983, pp.227-299. 

15, Am. J. Decoux, A la barre de PIndochine, Plon Paris, 1949, 
p.497. 

16. C.de Boisanger, op.cit., p.95. 

17. W. Wainwright, art. cité, pp.57 et 66. 

18. P. Isoart, “Aux orgines đlune guerre”, et C. Hesse d.°Alzon, 
“LẺarmée francaise en Indochine, 1940-1945", dana 1/Indochine 
#ancoise 1940-1945, op.cit., pp.34-35 et 111-115, 

19. Rapp. de Langlade, Paris, 15.12.44 (Papiers Devillers, D26). 

20. Cíté par P. Isoart, art.cité, pp.33-34. 

21.M. Shiraishi, art.cit., pp. 230-289. 


23. Gén. Sabattier: Le Destin de Indochine, Plon, Paris, 1952.102 
et 410 ss. l 


448 


TH~1⁄e Vietnam reprend ses droità Iindépendance 


1. JO de la République francaise, n° 72, 25 mars 1945, pp. 1606- 
1607. 


2. Tg 8 avril 1945, Sabattier, op.cit., pp.192-198. 

3. SLFEO: “Point au õ juillet 1945” (Arch.Saintery, SA 1.01/4). 
4.P. Mus: Le Vietnam chez lui, Paris, Hartmann, 1946. 

5. Cité dans Devillers, op.cit., p.125.. 

6. Laurentie, note 29.8.45, AMAE EA II, A3, c.204. 358. 

7. Message Sainteny à Calcutta, 19.5.45 (SA 1.01⁄4). 

8. SA 1.02⁄4 et AMEA EA II, A3, c.22. 


9. Note de Roos, Kunming, ð.7.4ð, “Point: au 5.7.45” (SA 1.01⁄4). 
“Aucune mission ne peut être envoyée en Indochine, pays occupé, sí 
ce nest par la DGER.” 

10.'Tg Colonies à Calcutta, Ñ° 959, 12.6.45 (SA 1.01⁄4). 

11. J. Saintery: Histoire dune paix manquée, Paris, Fayard 
(éd.1967), p.46. 

18. J. Sainteny, op.cit., pp.49 et 49-50. 

18. La đécision serait du 24 juilet. (Cf.A.Patti, op.cit., p.181). 

14. J. Sainteny.op.cit.,p.ð8n, et SA 1.01⁄4 (aote du 28.7.45). Rapp. 
đe Montfort, cité per W. Wainwright, dans De Gaulle et Ï' Indochine, 
pp.71-72. 

15. Flichy à Roos, Kunming 15/Sec. 8., 28.7.45 (SA 1.01⁄4). Aussi 
Sainteny, op.cit..p.59, et tg 11.8.45 đe Kunming (SA 1.01/5). 

16. Version, dans les deux langues (francaise et anglais), des con- 
diHons Viet Minh, et lettre de Sainteny les transmettant à Roos, 
16.8.45 (SA 1.01⁄4). 

Aussi: Sainteny, op.eit., ek Patti, op.cït.,p.129: 

17. Sainteny, op.cit., p.55. 

18. Kunming (Sainteny) à Calcutta, n9 293-294, 1.8.46 (SA 1.01/8). 

19. Kunming à Caleutta, 21/Sec. S, 6.8.4 (SA 1.01/4). IĨ semble 
antérieur à la remise des conditions Viet. Minh. 
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20..Tg Kunmidg à Oalcutta (Sainteny à Roos) n° 326-332, 11.8.45 
(SA 1.01/8). 
21. Tg Kunming à Calcutta, n* 385-341, 12.45 (SA 1.01/5). 
92. Roos à Sainteny, 9.8.45 (SA 1.01⁄4). 
93. Tg Sainteny (Kunming) à Roos, n° 352, 13.8.45 (SA 1.01/5). 
94. Texte de la réponse francaise, 16.8.45 (SA 1.01⁄4). 
95. Roos à Sainteny, 15.8.45 (SA 1.014). Lettre de Sainteny à 
Roos, 14.8.45 (SA 1.01/5) et Kunming, 26/Sec., S, 20.8.45 (SA 1.01/4). 
96. Tg Ambass. France à Chungking (Daridan), 11.8.45, n 1661/ 
68 (AN Ap 457, c.127 et SA 1.01⁄4). Sur rétract. Wedemeyer, tg 
Sainteny à Roos, Kunming 404-410, 19.8.45 (SA 1.01/5). 
2ï. Viet Nam Tan Bao, Hué, 20.8.45 (en francais). 
28. Selon un rapp. chinois, Hô Chỉ Minh aurait adressé le 23 
8eptembre 194B sa réponse aux propositions franeaises. II demandait: 
._"1, Le Gouvernement francais reconnait le Gouvernement Viet Minh. 
3. Celui-ci reconnait Ìa souveraineté francaise pendant une période 
đe cíng à dix ans. Après cela, le Gouvernement francais accorde 
Tindépendance au Vietnam. 3. Pendant cette période đe cỉng à dix 
ans, le Vietnam jouit de sơn autonomie interne. Le Gouvernement 
franeais peut nommer đu personnel à diverses administrations pour 
éviter [invasions étrangère. 4. La France aura priorité dans Ì.industrie 
et le commerce du Vietnam. 5. Des Francais pourront étre conseillers 
dans la diplomatie vietnamienne”, Rapport de Hsing Shen-chou, 
Hanoi, 10.10.45, cité par K. Chen, Vietnam and China 1938-1954, 
Princeton Univ. Press, Prineeton, 1969, p.101, 
ì sứ” Tg Rimming à Calcutía et Paris, n* 436 à 444, 21.8.45 (SA 


30. Pham Khac Hoe: “L/histoire falsifiáe par Bao Dai”, Le Courrier 
du Vietnam, Hanoi, 8.1988, pp. 8-15, 


81. Rapp. des missions Mayenne, Maine et Bocage (SA 1.01/1). 


32. Tg Colonies à Caleutta 1247/55 et 1801/04, cité par Roos, 9.8.45 
(SA 1.01⁄4) et Alessandri/Pignon, 20.8.45 (SA 1.01), 


38. Tg Kunming à Paris, n° 428-429, 20.8.46 (SA 1.01/8). 
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34. Tg Kunming à Calcutta, n° 431, 20.8.45 (SA 1.01/5). 


3ð. Rapp. sur Mission Lambda (Centre-Annam) du 28.8.45: Rapp. 
'Bourbon — Parme (SA 1.01/3). 


86. Tg de Diplo. Paris, 'Washington (arrivée) 5628/40, 26.8.45: 
“Pour Président de Gaulle, M. Bidault, Ambassadeur” (AN Àp 457, 
œ.127/1) les tg de funming du 28.6 ont été recus à Paris le 26. Mes- 
sage de De Gaulle, 19.8.45 (AMAE EA, d. A 124). 

37. Tg Roos (Calcutta) à Sainteny (Kunming). 15.8:45 (SA 1.01⁄4). 

38. Tg Sainteny (unming) à Roos, 26/Sec. 8, 20.8.45 (SA 1.01⁄4). 

39. Verson Sainteny, tg Hanoi à Pignon, 27.8.45 (SA 1.02/2), et 
Sainteny, ip.cit., pp. 83-84. 

40. Version Patti, sur entrevue avec Hô (26.8.45), et rencontre 
Sainteny/Giáp. Patti, op.cit., 202 et 208-209. 

41. Patti, op.cit., pp.202 et 208-209. 

42. Tg Sainteny à Calcutta (Roos), Hanoi, n° 35, 29.8.45 (SA. 1.02), 
et Sainteny, op.cit., p.88. 

Composition du Gouvernement: tg Hanoi, 29.8.45 (SA 1.02/2). 

43. Tg Sainteny à Roos (Calcutta), Hanoi, n* 49-B1, 31.8.45 (SA. 
1.02/2). 

44. Tg Pignon (Kunming) à Sainteny (Hanoi), 26.8.45 (SA 1.02/2). 
Réponse tg à Roos/Pignon (Calcutta), Hanoi, 3.8.4 (SA 1.02/2). 

46. Tg Alessandri (unming) à Sainteny (Hanoi), 1.9.45 (SA 1.01/5). 

46. La République, Hanoi, n° 1, 18.10.4õ. 


TV - Affrontements et ouvertures 

1. O£. Peter D. Dunn, The Eirst Vietnara Was, Ơ. Hurst & Co. 
Londres, 1985, pp. 141-146. 

9. Tg Ambass, France Chưngking à Paris, 11,B.48, n° 1661/68 (SA. 
1.01⁄4). 

3. Chiang Kai-shek, 24.8.46 (Central Daily News, Kunming, 
25.8.45, et New York Times, 28.8.45, citế par 1 Chen, op.cit., p.115. 

4. Chen, op:cit., pp.11 et 125-126- 
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5. K. Chen, op.cit., p.117; Patti, op.cit., pp.291 eÈ562, n.21. 

6. De Gaulle à đArgenlieu, 16.8.45, SHAT 293 K4 et Arch. Institut 
Charles de Gaulle, et am. Thierry d'Argenlieu, Chronique đTndochine 
1945-1947, Albin Michel, Paris, 1985, pp.29-30. 

17. AN AP 47, c.127/1 (v.n.36, chap. II])., 
8. C£. Mission Lambda (n.85, chap. II); v. supra, p.73. 
9, Instructions politiques, Kandy, 8.9.45, MAE EA, d. A105; d' 
Argenlieu, op.cit., pp.421-442. 
10. Papiers Laurentie, ÁN 72 AJ 589. 
11. Thid. 
12. Laurentie à G. Pilleul, dans De Gaulle et ÏTndochine, p.239. 
13. D'Argenlieu, op.cit., p.84; cité gar A. ongeaux, dans De Gaulle 
et Plndochine, pp. 158-159. ' 
14. Sainteny (Hanoi) à Roos (Calcutta), tợ 109.45 (SA 1.02/2). 
15. Sainteny (Hanoi) à Roos (Calcutta), tø 11.9.45 (SA 1.092). 
16. Tg 8ainteny (Hanoi) à Roos (Calcutta), 19.9.45 (SA 1.02/9). 
17. Cf. tg Cédile (Saigon) à Calcutta, 20.9.45, AMAE II, A 3, d. A 
386; P. Isoart, “Aux origines..”, art, cité, p.66; Devillers, op.cit., p.1ð3. 
18. I*Argenlieu à De Gaulle, Chandernagor, 28.9.45: “Note sur le 
Viet Minh”, AMAE EA, A 118. 


19. Tg Hanoi (Alessandri-Pignon) à Chandernagor, ns 684-688, 
29.9.45 (SA 1.01/5). 


20. Note du 3.10.45 (SA 1.02/4). 


21. Fonds Leclerc, cité par.P. Isoart, dans De 'Gaulle et1Indochine, 
op.cit., p.189, et “Aux origines..”, art. cité, p.68. 

22. DArgenlieu à De Gaulle, Chandernagor, 25.10-45; d'Argenlieu, 
op.cit., p.74. ¡ đ € 

23. Lettre de Mạr 3-B Tong (au nom des évêques vietharniens) au 
pape Pie XII, Hanoi, 23.9.45 (Bulletin đes Missions, St-André-lez- 
Đruges, 1” tri. 1946). ' \ 

24. Mémorandum đHô Ying-chị, 3., 19-45 (Salan, op.cit., p.261). 
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V- Hanoi et Saigon aèeulés à choisír - ” ˆ ° 

1. Rapp. Comrep Tonkin à Haussaire Saigon, 56/8. Cab, 2810/45 
(SA 1.03/2). 

2. Résol. Du Comité central du PCI, La Rpublique, Hanoi, n° 7, 
18.11.45. t 

3. K. Chen, op.cit., p.145. 

4. SA 1.02/1. - 

5. D'Argenlieu, op.cit., pp:98-101. 

6. Rapp. de Pignon, Hanoi, 41⁄8: Cab. 241.46 (SA 1.03/2): Comrep 
Hanoi à Haussaire Sagon. 

7. DArgenlieu, op.cit., pp.104-105. 

8. Cité par P.Sockeel-Richarté,De GauHe et ÌTndoehine, p. 208. 
Aussi: d'Argenlieu, op.cit., pp.101n. 

9. D'Argenlieu, op.cit., pp.101 et 103. 

10. D*Argenlieu, op.cit., pp.106-107. Tg Comrep Hanoi à Haussaire 
Saigon, n° 645-B48, 24.12.45 (SA 1.02/2). 

11. Rapp. 25.12.45. (SA 1.02/1). 

12. Quyet Chien, Hué, 31.12.45. 

+ 13. Rapp. Comrep Hanoi à Haussaire Saigon, 41/8. Cab., 24.1.46 
(8A 1.03/2). 

14. MAE EA, À.285; et d“Argenlieu, op.cit., pp.107-111. 

1õ. D*“Argenlieu, op.cit., pp. 111-112. 

16. Cf. E. P. Thébault, “Le tragique destin đun empereur 
đ?Annam”, France-Asie/Asia, n° 200 (1/1970), pp. 3-40. f. de Gaulle, 
Mémoires de guerre, ‡. III, pp. 230-231; et đArgenlieu, op.cit., pp. 
113 et 436-438; de Boissieu et G. Palewski, dans De Gaulle et. 


Indochine, op.cit., pp.138 et.174-180. 
17. W.Wainwright: De Gaulle eÈ TIndochine. p.73. 
18. DGER, BR n° 107, Hanol, 23.1.46 (SA 1.03/2). 
19. Leclerc à Jưin, 15.1.46; Salan, op:cít., p.269). 
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90. Note de Sainteny: “Le problàme tonkinois après cing mois 
đ”occupation chinoise”, jaay. 1946 (SA 1.04/1). 
91. Cité dans Devillers, op.cit., p.204. 

99. D'Argenlieu, op.cit., pp.117-118. 

23. D'Argenlieu, op.cit., pp.126-127. 

34. AN F60, c.3035/1. 3 

95. Salan, op.cit., pp.290-271 et 280. 

96. D“Argenlieu, op.cit., pp. 131-132. 

27. D'Argenlieu, op.cit., pp.. p.140. 

'98. D*Argenlieu, op.eit., pp. 141-143. gi 

29. BR n° 201, Hanoi, 1.2.46 (SA 1.03/2). 

80. D'Argenlieu, op.cit., p.143. 

81. Osoart écrit: “ aceord avec le “pseudo-gouvernement”, de 
Hanoi n'était-il pas indispensable pour récupórer ÌAnnam-Tokin?”; 
mais “amiral sous-estimait la détermination des hommes du Nord”. 
(“Aux origines..”, art, cité, p.69). 


32. Balan, op.cit., pp.288-290, et SHAT, 239 K5 (cité dans 1945- 
1946. Le Retour de la Erance en Indochine. 'Textes et đócurnents, G. 
Bodinier édit., SHAT, Vincennes, 1987, pp. 202-204). 


Âutres entretiens: Salan, op.cit., pp. 291-292, et đ'Argenlieu, 
op.cit., p.145). 


38. SA 1.04/2 (avec lettre de Longeaux à Sainteny, 18.246). 


34. Original, non remis (SA 1.04/2). Texte dans d'Argenlieu, 
op.cit., pp.148-149. 


'VI~ Un red:'essement miraculeux... 


1. Tg Cororient à EMGDN, Saigon, me 501/4, 14.9.46, 8h 90 (AN 
SOM, Tel 933 et SHAT 10 H 143). 


2. Tg Cororient à Cominido et EMGDN, n° 515/Cab. 8aigon, 


17.2.46, 19h 42 (AN F 60, e.3085/1, AN AP 4577, c.127/2, SHAT 0 H 
143, SA 1.04/2). 


3. AN F 60, 3085/1; đ'Argenlieu, ©p.cít,, pp. 161-162 et 168-165. 
454 


4. Tg đArgenlieu à Leclerc, Paris, 132/C1, 20.9.46 (AN F 60, 
c.3035/1, SHAT 10 H 143, SA 1.01⁄2); d'Argenlieu, Đp. 180-161. 

5. 'Tg Paris à Sagon, 134/CI (đ'Argenlieu, op.cit., p.166). 

6. Leclerc à Sainteny, Saigon, 369/Ơ, 22.2.46 (SA 1.04/9). 

7. Entretien de ”auteur avec Bao Dai, Paris 6 et 7 fáy. 1948. 

8. Quyet Chien, Hué, 27.2.46. 

9. Projet opération Bentre. s 

10. La Documentation francaise. Accords internationaux sur 
YIndochine, NDE n° 555, 24.2.47. 

11. 8alan, op.cit., p.314. 

12. Lettre de Lecomte, 5.3.46: Sainteny, op.cit., p.238, et 
đArgenlieu, op.cit., Ánnexe 11, p.439 (avec note Lecomte, 1959). 

18. SA 1.04/2. h 

14. Salan, op.cit., pp. 314-320; J. Lecomte, cité dans d'Argenlieu, 
op.cit., pp.441-442; P. Répiton-Preneuf, Cahier de notes, ms 1947, inédit. 

15. SA 1.04/9. Bull. VInformation du Ministère de la France d'outre- 
mer, n° 81, 12.846. 

16. Quyet Chien, Hué, 13.3.46 (trad. dans Devillers, op.cÍt., pp. 
228-230). 

17. Quyet Chien, Hue, 8.8.46 (résumé dans Devillers, op.ciÈ., ĐP. 
230-281). 

18. Devillers, op.cit., p.231. 

19. Quye£ Chien, Hué, 18.3.46. 

20. P. Répiton-Preneuf, op.cit.. cité dans Devillers, op.cít., p. 233. 

91. Rapp. de Leclere au général de Gaulle, 27.3.46 (SA 1.04/2); 
citế đang J. Sainteny, op.cit., annexe 8 (text intégral), pp. 289-242, et 
Salan, op.cit., p.356. 


'VII- Saigon, le noeud du problème 

1.'Tg Haussaire à Comrep Hanoi, 226 E, 10.3.46 (SA 1.06/1). 

9. D*Argenlieu, op.oÌ., P. 191. l 
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3. Tg Haussaire à Comininđo, Saigon, 410 F, 7.3.46, 10.30 @ 
(d“Argenlieu, op. cit., p.192). 

4. Comrep Hanoi à Haussaire, Hanoi, 439-440, 7.3.46 (SA 1.06/1). 

5. Leclerc à đ'Argenlieu, 8.3.46, et réponse d“Argenlieu à Leclerc, 
10.3.46 (d'Argenlieu, op.cit., pp. -), e: SHAT K4 (Le Retour... op. cít.. 
Pp. 224-225). 

6. D'Argenlieu à EMGDN (Dé£. nat.), Saigon, 234 EMHC, 11.3.46 
(d*Argenlieu, op.cit., p.203), et SHAT 4 Q. 77/8 (Le Retour... pp. 227- 
328). 

7. Comrep à Haussaire, Hanoi, 439-440, 7.3.46 (SA 1.06/1). 

8. Haussaire à Comrep Hanoi, Saigon, 21 E, 8.3.46 (SA 1.06/1). 

9. Haussaire à Cominindo, Saigon, 421 F, 8.3.46 (d'Argenlieu, 
op.cit., ÿ.). 

10. Tg Moutet à đ'Argenlieu, 213/C1I 954, 9.3:46 (đ“Argenlieu, op. 
cỉt., p.208). 

11. D*Argenlieu à Cominindo, Saigon, 442 F, 12.346, 08 h 00 Z 
(AN F 60, 3035/1) et d'Argenlieu, op. cỉt., pp. 205-206). 

12. DArgenlieu, op. cit., pp. 204-205. 

18. Min. Af étr. Note pour le ministre (PB/), 13.3.46 (dArgenlieu, 
p. 207). 

14. Moutet à đ'Argenlieu, 287/C1, 13:3.46 {đ'Argenlieu, p.207). 

1õ. Moutet à d'Argenlieu, 263/CI 1005, 13.3.46 (ibid., p.210). 

16. Moutet à d“Argenlieu, 264/CI 1006, 14.3.46 (ibid., p.211). 

17. Moutet à d Argenlieu, 289/C1 1042, 18.3.46 (ibid., p.215). 

18. 8ainteny à đ.Argenlieu, Hanoi, 434/86, 77.3.46 (SA 1.06/1). 


19. DArgenlieu à Comininđo, Saigon, 8.3.46 (d'Argenlieu, op.cit., 
pp. 198-199). 


20. D-Argenlieu à Cominindo, Saigon, 442 F, 12.3.46 (v.n.11). 


21. Leclere à d“Argenlieu, Haiphong, 33 Cab/A, 15.3.46 
{d'Argenlieu, öp.eit., p. 210). : 


22. Sainteny à đ.Argenlieu,Hanoi 485-487, 14.3.46 (SA 1.06/1). 
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23. Sainteny à đ'Argenlieu, Hanoi, 495-497, 15.3:46 (SA. 1.06/1). 

24. D“Argenlieu à Cominindo, Sagon, 472 E, 17.346 (d'Argenlieu, 
op. cit., p.213). 

25. Moutet à d“Argenlieu, 289/C1 1042, 18:3.46 (v.n.17). 

26. Mémorandum, tg 239 BE, 17.3.46 (SA 1.06/1). 

37. 'Tg d'Argenlieu à Comrmninindo, ð01 bis, 25.3.46,transmis sous 
n° ð072/33 par Comar Saigon à Marine Paris 27.3.46 (AN AP 457, 
c.127). Version 8alan, op.cit., pp. 352-353, ri đ“Argenlieu, op. cit., Đp. 
229-235. 

28. Sainteny, op. cỉt., p. 191 (SA 1.04/2 et 1.04/3). 

99. Haussaire à Cominindo, Saigon, 539 F, 29.3.46 (d:Argenlieu, 
Øp. cït., pp. — et). 

30. Cominindo (Moutet) à đ'Argenlieu, 370/1 1146, 3.4.46 (ibid.. 
p. 247). â 

31. Valluy, 20.3.46, Hanoi (SHAT 10 H 163 d.2); Le Retour.., pp. 
233-286: p. 235). 

39. D'Argenlieu à Cominindo, Saigon, 556 E, 3.4.46 (dArgenlieu, 
op. cít., pp. 268-269). 

88. D*Argenlieu à Valluy, 7.4.46 (ibid.. pp. 282-283). 

34. Texte intégraÌ dans Salan, op. cit., annexe 5, pp. 426-432. 

35. Directive n° 2,10.4.46, citée dans le mémorandum du 
gouvernement de la RDVN du 31.12.46 et. précisée par Moutet à Ass. 
nat., 18.8.46 (J.O. Débats parl., AN, 1947, p. 871). 

36. D'Argenlieu à Leclerc, 92.4.46 (SHAT 10 H 163); Le Re- 
tour.., p.247). 

37. Bidault à d“Argenlieu, 29.3.46 (d'Argenlieu, op. cít., pp. 257- 
258). 

38. D*“Argenlieu, op. cỉt., P- 256. 

39. Ibid. 

40. Ibid., pp. 260-261. 

41. SHẠT 10 H 162, 10 1H 766 (Le Retour.. pp. 258 et 261). 
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42. Moutet à đ“Argenlieu, 370/CI 1146, 3.4.46 (v.n.80). 
48. Moutet à d“Argenlieu, 442/CI 1265, 14.4.46 (d'Argenlieu op. 
cít., p. 270). 
44. Cominindö (1.abrouquờre) à d'Argenlieu, ð02/CI 1343, 21 4.46 
Gbid., p. 271). 
4ð. Mémorandum; “Tournant politique en Indochine”, (5 p.), 
26.4.46 (AN F 60, c. 3035/1 + AN AP 457 e:127/2 + d“Argenlieu. op. 
cit., pp. 274-277). 
46. V. d“Argenlieu, op. cit., pp. 280-2281, et Salan, d'Argenlieu y 
rencontra le 19 Ngô Dinh Diem). 
47. Cf. rapp. Sainteny: “Séjour de la đélégation good will à Paris”, 
Paris, 18.5.46 (SA 1.07/1). 


48. Tg Labrouquère à d“Argenlieu, 833/CI 1748, 24.5.46 
(đ'Argenlieu, op. cit., p.273). 


49. Le Monde, 6.6.46. Sur le voyage đ' Ho Chỉ Minh, v. Salan, op. 
cỉt., pp. 382-392 (Séjour au Caire, pp. 387-389). 


50. Moutet à d'Argenlieu, 926/C1I 1789, 5.6.46 (đArgenlieu, op. 
cit., pp. 285-286). 


'VIHL~ Fontainebleau, ou la ørande palabre 
1. Lettre d'Argenlieu à Bidault, Paris, 22/Cab, P;4.7.46 (AN AP 
457, c. 127/2 + dArgenlieu, 0p. cỉt., 289-290). 
2. Le Monde, 7.7.46. 
3. Papiers Monguillot, AN SOM, 56 PA. 
SeCT. gén). 
4. Thid. 
5. Le Monde, 14-15.7.46. p2. 


6. Lettre đ'Argenlieu à Bidault, 4.7. 


: h 46 (v.n.1 supra). Instr. de 
]YArgenlieu à Saigon, 4.7.46 (d'Argenlieu, op. cÌt., pp. 299-300). 

7. Moutet à d'Argenlieu, 1324/CI1, 28.7.46 (AN ÁP, 457, c. 
127/2). 


(fontainebleau, Arch. 
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8. Lettre d'Argenlieu à De Gaulle, 27.7.46 (d'Argenlieu, op. ct., 
p. 308). 
9. Dong, 1.8.46 (AN F 60, c. 305/1, et AN AP 457, c. 127/2). 


10. BiđauÌt à đ'Argenlieu, 49/CD, 3: GA 04T GỆ e.8035/1 d.1 
Bg, et AN ÁP 457, c. 127/2). 


11. Dépêche Associated Press, Le Monde, 11.8.46. 

12. Mémoradum 3.8.46 (AN F 60, 3085/1, AN ÁP 457, e. 127/9). 

13. Entretien avec Nguyen Manh Ha, Paris, 7.5.87 et 24.7.87. 

14. Dans une lettre à de Gaulle (14.1.47), d'Argenlieu écrit: “NÑous 
joutions đès aỏt qưàn jour veindrait où Ìa substitution đưne autre équipe 
Sïmposerait. Ôn envisageait ïci comưne époque pÌausible le mois de mars 
et Yơn sìy préparait” (đ'Argenlieu, op.cit., p. 36). 

15. D“Argenlieu à Valluy, 113/SP, 9.8.46 (ibid, p. 312). Doc. VM 
intereeptés dans AN AP 457, c. 127/2. 

16. AN F 60, 3035/1 Bf, et AN AP 457, c. 127/2. 

17. Ibid. 

18. Lettre Moutet à d“Argenlieu,.19.8.46 (d'Argenlieu, op. cảt.., 
pp. 286-287 et 313-315), 

19. AN F. 60, 3035/1; AN AP 457, c. 127/2, et SA 1.04/5. 

20. Espoir (Revue đe l." Institut Ch. De Gaulle), Paris. n* 3B, juin 
1981, cité par P. Sockeel, p. 59. 

Ø1. Lettre Moutet à d'Argenlieu, 3.9.46 (d“Argenlieu, ơp. cit., 
p.817). 

92. Note Moutet à Ho Chỉ Minh, 2.9.46 (AN AP 457, c. 127). 

23. Note Pignon, ibid- 

9A. Le Monde. 15.9.46. 

95. Libérgfion, 12.9.46. 

96. Tự Pignon à d'Argenlieu, 6ð CP, 14.9.46 (AN SOM Tel 916). 

31. Le Monde, 14.9.46. 

98. Tg Messmer à tđtArgenlieu, C2176, 15.9.46 (AN SOM, Tel 
918). 
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99: La Đocuientation. fFancaise, Notes docum. et éùudes, n 412, 
19.9.46. 

30. Tbid. Le tg de Messmer cité en note 38 assure Ï'amiral qu' une 
“copie certiñiée conforme” du modus vivendi lui “sers adressée par 
valise quittant Paris 17 septernbre”. 

81. Hô Chi Minh, 15.9.46 (Devillers, op. cit., p. 307). 


TX~ Comment neutraliser Hanoi? 

1. Instr: pol., PG4máy bay DAP/5 12016, 21.9.46 (AN AP 457, 
c.127/3). 

3. Istr, mil., EMGDN, 118 DN/E. Col., 30.9.46 (AN AP 457, c.127/3). 

8. Tg Bidault à d“Argenlieu, 1669/CI 2784, 25.9.46 (AN SOM, Tel 
918) 

4. Tg d.Argenlieu à Cominindo, Saigon 1659 F, 19.10.46 (AN SOM, 
Tel 93 et SA 1.05/2). 

5. Note Valluy à đÁrgenlieu, 14.10.46 (SHAT, 10 Hí 168/1, Le 
ebour.., 295-296). 

6. D“Argenlieu à EMGDN (Réservé Bidault/Juin), Saigon, 429 
EMP. 3, 19.10.46 (SHAT 10 H 165/1 Le Retour. › pp. 300-302). 

7. SHAT 10 H 183 et 4 Q 80 (Le Retour.., p.78). 

- 8. Ordre TC 988 Haiphong, 21.10.46 (cité par Quang Chung, 
Saigon, 25.11.46). Moutet demande explications sur cet ordre par tg 
C3341 du 1.12.46 (AN SOM, Tel 933, 575 M). 

9. Tết. À “ordre d'opérations n° 1 du 28.10.46" et à Oordres 
particulier5 pris en application (Groupement blindé du Tonlin) SA. 
1.04/6. 

10. Lettre d.Argenlieu à Valluy, n° 2949, 25.10.46 (citée dang gón. 
'Valluy “Tndochine, octobre 1945 à mars 1947”, Revue des Deux Mondes, 
1.12.1967, p. 363). 


T NHANG Saigon à Cominindo, 1703 F, 26.10.46 (AN AP 4ð7, 
Lo P `. 


12. HCE/CP, note đ'orient n° 1, 3819 OP/Cab, 29.10.46 (SA 
1.05/1). 
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X 13. Rapp. d.'activité de la Sreté vietnamienne (Cong An) pour 
juillet 1946, Hanoi, 1.9.46 (SA 1.07/2). Sur Parrestation des députés 
'VNQDĐ (et Pham Gia Do): SA 1.04/6 et.1.05/L (tg 653/In£., 2.12.46). 

14. CC notamment lettre d'Argenlieu à Paris, n° 2551, 24.8.46. 

18. D'Argenlieu à Paris, Saigon, sans n9, 6.11.46 (AN SOM, Tel 
938, 3206 A). 

16. Dans une lettre du 5.11.46 à de Gaulle, đ“Argerlieu đénonce 
“1e marxisme du Gouvernment đe Hanoi” (d'Argenlieu, op. cỉt., p. 339), 
tandis que Pignon souligne son caractère totalítaïre đans “note 
đorientation n° 3", 4082 CP/Cab. Du 15.11.46, pp. 2-3 (SA 1.05/2). 

17. Plan Valluy, n* 4309 et 4310 3/OP S, 9.11.46 (SHAT 10 H 163/ 
9); Le Retour.., pp. 314-315. 

18. Lettre 11.11.46 (n° 460), citée par Valluy, art. cité., p. 363. 

Tnstr. đ'Argenlieu à Valluy M/LC, 11.11.46, n° 3049 (SA 1.05/2). 

Lettre d.Argenlieu à Valluy, 12.11.46, 10 H 165/1 (Le Retour.., 
pp. 315-317). 


X~ Hai Phong: un prélude 

1. Devillers, op. cit., p. 317. 

2. A.s activité du Bureau féđéral de Docurnentation (BEDOC), à 
Haiphong (SA 1.05/1), et annexe P 12 au rapp. Morlière du 12.12.46 
(AN F 60, 3088/3). 

3. J. Ferrandi, Les Officiers francaise face au Viet Minh, Fayard, 
Paris, 1966, p.82. 

4, Lettre Hô Chỉ Minh à Bidault, n° VP/850, 11.11.46 (AN AP 
4B7, c. 127/3). 

5. Valluy à Cominindo, Saigon, 1837 E 16.44.46 (AN SOM, Tel 
988, 3306 A). 

6. Valluy à Cominindo, Saigon, 1853 F, 19.11:46 (AN SOM, Tel 
938, 3332 A). 

7. Valluy à Cominindo, Saigon, 1865 F, 21.11.46,.4.30 Z d., 
3363 A). 
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8. Haussaire à Coiriìnindo (eú clair), 1864 F, 21.11.46, 12.40 Z 
(AN SOM, Tel 933). 

9. Sur les ineidents đHaiphong, cf. “Bulletins đ.'étuđes n° 46 
(30.11) et 48 (8.13.46), EMGDN (C/am. Barjot) (AN F. 60, 308/8). 
Rapp. du gén. Morlière: “Événements politiques et militaires en 
Indochine du Nord au cours du đerrnier trimestre 1946” (24 p.), Hanoi, 
10.1.47 (AN F. 60, 3035/3 (P3) + rap. du. gén. Morlière, Hanoi, n° 
440 Cab./9 du 12.12.46 (SA 1.05/3). Le rapp. du 10.1.47 a été publié in 
extenso đans Œ. Chafard, Les Deux Guerres du Vietnam, La Table 

Ronde, Paris, 1969, pp. 36-37, Aussi, rapp. du colonel Dèbes, publié 
dans d'Argenlieu, op. cit., pp. 349-357, et la version Valluy đans l'art.. 
cité Revue des Deux Mondes, 1967). Intéressants apercus dans 
Ferrandi, op. cít. pp. 81-86. 

10. Valuy à Comirindo, 1879 F. 22.11.46 (12.00 Z), (AN SOM. Tel 
938, 3398 A). 

11. Valluy à Molière, 1897/3 T, 22.11.46, 1.30 Z.. 

12. Valluy à Dèbes, n° õ2769 (par liaison Marine), 21.11.46, 17 h. 
52 (Rapp. Morlière, 10.1.47, II c. dans Chaffard, op. cit., p.42). 

13. Valluy à Morlière, 1897/3 T, 22.11.46. 

14. Morlière à Valluy, 3511/83 (Hanoi), 22.11.46, 9.55. 

1ã. Valluy à Morlière, 1903 Tôi, 22.11.46, 17.00 Z. 

16. Saigon à EMGDN, sans n9, 28.11.46 (AN SOM, Tel 983, 563 M) 

1ï. Projet đinstr., 28.10.46 (AN AP 457, c. 197). 

18. A.s enquête commission Gayet (crée par đécret 5.9.46), tg 
Messmer à d'Argenlieu. CI/2628 (AN SOM, Tel 91) du 3.946: 1° rap. 
de la Commission, 10.10.46; 2s Tapp. 2/CMR du 10.11.46. Note au 
prés. du Gouvern., 10.12.46;(AN AP 457, c. 127/8). 

19. Mémorandum, 23.11.46, 21 Ð. Cominindo, séance du 23.11.46 

(AN F 60, c. 3035/1) + đ'Argenlieu, op. cit., pp. 341-345. 
20. Notes Segalat (AN F 60. 3035/1). 
21. Cominindo (Messmer) à 


Saigon, C13275, 28.11.46, 19.30 (AN 
SOM, Tel 915). 
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22. Valluy à Comininđo, 1906/3 T, 28.11.46 (d“Argenlieu, op. cit., 
p. 358). 


244. Valluy à EMGDN (Paris), sans n°, 27.11:46 (AN SOM 933, 562 
MỊ). 

25. Hô Chỉ Minh à Bidault. Lettre sans n° nỉ date, transmise par 
Đaigon sous 1909 F, 27.11.46, 10.30 Z (AN SOM, Tel 938, 3402 A). 


26. EMGDN, “Rapp. sur les ineidents de Haiphong et de Langson. 
du 20 au 28 nov. 1946” (signé Barjot), 28.11.46 (AN AP 4B7, c. 127/3). 


2ï. Projet đnstr. (7 p.), 29.11.46 (AN AP 457, c. 127/3). 

28. Notes Ségalat, 29.11.46 (AN F 60, c. 3035/1). 

29. Fiche 6645/Cab. mil. (Humbert),30.11.46 (AN AP 457, c. 127/3). 
80. Corresp. D'Argenlieu/Sainteny, juil-oct. 1946 (SA 1.04/5). 
31. Lettre Valluy à Morlière, n° 3145 (Saigon), 30.11.46 (SA 1.04/6). 


32. Valluy à Paris, 1924 F, 30.11.46 (AN SOM, Tel 938, 3436 A et 
SA 1.04/6). 


XI- Hô Chỉ Minh temporise 

1. Haussaire à Paris, Saigon, 1924 F., 30.11.46 (AN SOM, Tel 
988, 3436 A). 

3. Comrep Hanoi à Haussaire Saigon, n° 645, 30.11.46, 11.45 Z 
(AOM Aix, CP 13 (2-1), cité par §. Tonnesson, The Outbreak of the 
'War in Indochina 1946, PRIO, Olso, 1982, p. 

8. Id., n° 650, 112.46 (AOM Aix, IMIEF 5), cité par Tonnesson, p. 
871. 

4. Haussaire Saigon à Amiral Paris, 1938 F., 3.1246 (AOM Aix, 
CP 2 (3), cité par Tonnesson, p. 314). 

5. Lettre Valluy à Sainteny (Saigon), n° 3147, 2.12.46, 6 p. (SA 
1,04/6). 

6. Sainteny à Valluy (Hanoi), n° 670, 8.12.46, 19.30 Z (SA 1.06/6). 

'ï. Sainteny à Pignon (Saigon), n° 703, ð.12.46 (SA 1.06/6). 

8. Comrep Hanoi à Haussaire (Saigon), n° 709/H, 6.1.4, 14.96 Z 
(SA .1:06/6). 
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9. Tg OSullivan to Seer. of State,n° 133-34, 5.12.46, Washington, 
Nat. Arch. DF, 851 G.00/12/5/46 cité par Tonnesson, p. 183. 

10. Message Hô Chi Minh à ÙAss. nat. frane., 6.12.46; texte 
intégral (SA 1.04/6), transmis par Sainteny à Valluy le 12.12.46 (Cab., 
civil 3339). 

11. Hô Chỉ Minh à B. Dranber, Paris-Saigon, Saigon, n° 4, 11.12.46 
(original intégral, Arch. Dranber). 

12. Note Leclerc, 5.12.46 (SHAT, 239 K4); Le Retour.., p. 339). 

13. Comrep Hanoi à Haussaire, n° 698, 4.12.46 (SA 1.06/6). 

14. Valluy (Saigon) à Sainteny, 1137 E, 5.12.46 (SA 1.06/6). 

1ð. Haussajire Saigon à Cominindo Sagon, 1001/EMHC, 6.12.46, 
4.40 Z (AN SOM, Tel 938, 3492 A, AN AP 457, c. 127/8 SHAT 10 H 
164/1); Le Retour... p. 337/9. 

16, Hô Chỉ Minhà V. Auriol, Comrep Hanoi àSaigon, n° 718, retransmis 
par Saigon à Paris, 745 CH, 8.12.46 (AN SOƠM, Tel 938, 3497 A). 

1ï. Valluy à Sainteny, 1011/EMHC, 8.12.46 (AOM Aix, IMIF 44). 

18. Note d.'orient. Valluy, 8.12.46 (AN F. 60, 3035/3); Morlière, 
rapp. 10.1.47 (SHAT 10 H 165/1); Le Retour.., p. 341 (Ann. P18). 


19. Valluy (Saigon) à d'Argenlieu (Paris), 1981 F, 8.12.46, 4.25 Z 
(AOM, Tel 938, 3494 A). 

20. Pignơn à Sainteny, 7.12.46, et Sainteny à Pignon, n° 749; 
8.12.46 (SA 1.06/6 + schẻma dans SA. 1.07/1). 

21. EMGDN, “Bulletin đ”études ne 48" (secret), “Situation ayant 
conduit 2u 0pềrations commencées le 20 noyembre au Tonkin” (signé 
Đarjot), 8.12.46, doss. Morlière, pièce annexe 21 (AN F. 60, 303/3). 

22. Président à Haussaire (Biđault à Valluy), C1/3466, 12.12.46, 
13.00 h (AN SOM, Tel 915). Le texte original (minute du †g) comporte, 
à la in, la phrase manuscrite; “Jespère quïl ne Sagit pas là đune 
simple habileté destinée à couvrir votre xesponsabilité dans tous les 
cas”. Cebte phrasa na pas été câblée (cf. Tonnesson, p.377). 

23. Moutet à Valluy, HL/Hải Phòng du 11.12.46 (AN ẠP 457, c. 
127/3). Selon Tonnesson, ce tg n'aurait ñinalement pas été expédié. 
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XII- Coup d?Etat manqué à Hanoi 

1. L. Blum, Le Populaire, 10.12.46. 

2. “Note sur la situation militaire en Indochine, 14 đéc. 1946” 
ng Asie-Océanie, MAE E 162/1.1, cité par Tonnesson, pp. 193 eb 

8. Messmer à Juỉn, 16.12.46 (AN F60, 3035/3, anm., P20). 

Km Messmer à Saigon, C1/3500, 18.12.46, 10.30 Z (AN SOM, Tel 

5. Morlière, rapp. du 10.1.47, Chaffard, op. cỉt, p.58 (AN F60, 
085/3), 

6. Rapp. Moret (Sureté féd), AM/c/n° 427 (AOM Aix CP 13, cité par 
'Tonnesson, pp. 196 et 379). Cf. Devillers, op. cit., p.349, et Ngo Van 
Chieu, Journal đun combattant Viet Minh, Seuil Paris, 1955, p. 105. 

#. Papiers Monthéard (SA 1.04/6). 

8. Sainteny; Rapport đe quinzane du 15 au 30 nov. 1946, n° 1274, 
8/BP, 10.12.46 (AOM Aix, CP 18), cité par Tonnesson, pp. 182 et 373. 

9. Morlière, rapp. Hanoi, 440/Cab. S, 12.12.46 (SA 1.05/3 et AN 
60, c. 3038/3, p.11). ` 

10. Le Peuple, Hanoi, 12.12.46 Commentaire Hô Chỉ Minh, 
18.12.46 (SA 1.04/6 et SA 1.05/1, tg B15 et 529). 

11. Comrep à Haussaire Hanoi, n° 836, 14.12.46, 18.05 Z (AOM 
Aix, CP 13 (3-1), cité par Tonnesson, p. 380). 

19. P8 Hanoi à SFIO Paris, 13 đéc. (Tg Hanoi n° 822 du 14.12.46, 
02.30 Z), retransmis par Saigon sous 750 CH, 14.12.46, 09.45 2 (AN 
SOM, Tel 938, 3552 A). 

13. Message Hô Chỉ Minh au gouv. Franc. 15.12.46, transmis à 
Paris par tg de Haussaire à Paris, 2062 F, 18.12.46, 10.30 Z (AN 
SƠM, Tel 938, 3600 A). Publié à Paris par AFP, 27.12.46. 

14. Rapp. Moutet (Sureté féd), 15.12.46 (AOM Aix, CP 11 (1), cité 
đans Tonnesson, p. 380. 

15. Tg Valluy (Saigon) à Hanoi, sans n9, 14.12.46, 14.05 2 (SA. 
1.06/6). 
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16. Tg Sainteny à thun 22sz+.lú #540; 172Ì5.46, 09.38 7 (SA, 
1.06/6). 


¡: 7. Rapp. Conseillerr itriSE (Pignon), ;4579/CP-AP, Saigon, 
17.12.46 (MAE,. E. 162/1.1), ctté parTonnesson, pp: 194 et 378-379. 


18. Tg Haussaire à EMGDN,  NG 1038 EMHC, 19.12.46, 11.40 








3685 Ạ).... : 
19. Thả, œ SA .08/6), 
20. Ibid., (+ Ngo Van Chiew;:o) : gã 
21. Comrep Hanoi à Haussaire, Hanoi, Ño 872, 17.12.46, 12.30 Z 
(AOM Aix, CP 13, cité par Tonnesson, p. 380). ... 
22. Message.Hô Chị Minh à.Léon Blum, 18,12. 4, transmis à à 

Paris par tợ de Saigon 2071 F,;20.12:46, 30.402 (AN.SOM, Tel 938, 

3649 A). by 
23. Sainteny à Valluy, Hanoi, n° 873, 18, 
Aix, CP 13(3-1)), cité đang Tonnesson, p. 388. 

244, Directive aux Tu Ve: témoignage de ]. inspecteur +. Pebit, au 
procès đTlanoi, mars 1947 (Rapp. du proc. gẽn. Walrand, 5,3.47, dans 

Recueil Varet, Min. FOM, 1947, Ð. 47), repfod, par P. Mus, 
'Témoignage chrétien, là 24 6.1.0. V. aussi Ngo Văn: Chieu, ốp. cÍt., 
p. 106. 

li: @B. Lettre Morlière à Hoang Huưu Nam, 464/Oab, 19.13.46 et 
xéponse de Nam, 2396/TU,:19.12.46, dans tg Saigon ä Ì an 2106T., 
2⁄4.12.46, 10.15. (AN SOM, Te] 938, 3665 A),¡.; 

: 26. Sainteny à Hoang Minh Giam, 19:12.46. 


#ï. Hô Chỉ Minh à Sainteny, 19.12.46, reprod: đàns lẻ tạo 2106 F 
(citế en note 2B) et Recueil Varet, Ð. 347. C£ Sainteny, op. dit. p. 216; 
et Face Hô Chị Minh, p; 117. gõ $ 

28. Saintený, ơp. đít: 

- ::80.THiđ,p.106: - : tản 
31. A.s F. Petit, rapp. Walrand, 5.3.47 (Récueil'Varet, pp.360- 


351), et.r6èit;détaillé paz..Petit-à slean ĐÐarmagnat,.Erarice-Soir, 
20.12.49). - . 











„ 05.00 5. (AOM 
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“88, Col, Terkel, “Rap xu 
Hanoi, 8 247 (SA 1,090). 





Cab. mú]., 20.12.46 (AN SOM, „Tel 938, 3038 A),. 
,386. Haussaire à Paris (clair), 425 Cab, mứ. 20. 1246 02. 00 VÀ VẠN 
SOM, Tel 398, 8574 A)....‹›-, ⁄¿ 
¿ 87. Blum à.Hô Chí Minh £g DN/Cnb. 28520 1a 4e AN S0M,? Tel 
933, 603 M. Départ). 
38. đuïn à Valluy,+gDN/Gab. 26420. 1246 (AN S0M moi 968, 
602M). tá g0òo 
.89.Tg:Valhuyà/Paris; 428 Cab: míL ;90:12.46, 11:40 Z:citant source 
amềrieaine. Sur le đépart đ' Hô Chỉ Minh, kẻ .Ván Chieu, op. ciÈ., p: 
109). “ I 
40. Valluy à EMGDN, 21.12.46, 18:50 z (ANSOM,Ta S83, S04 M). 
41:Tg Cabinfor n° 732 de Saigon, 21.12. kiến 10:50 Z (AN SƠM, K>: 
938, 8607.A). \ nhì 
48. Pigmon à Sainteny, 20,12.46 (SA 1i t0: na. Ai b 
43. ompain à Sainteny, 20.12.46 (SA 1. 08/4)... : 
44. A.s transmission du message de Blum à Hô Chỉ Minh, tg đe 
'Valluy à Morlière 1209 E, 21,12.46; réponse de Morlière, N° 946, 22.12.46, 
10.40 2; réponse đ Hồ Chị Mịnh, “Hanoi, 23 đécembre” (SA 1. 05/4 etE 
1.06/6). Mention de cette réponse dans Le Monde, 31 đéc. 1946... .- 


„ 45. 8ainteny à d'Argenlieu, 25.12.46, Hanoi (SA, 














XIHI=- Laruptre et son mythe 
3. DanŠ lordre: tơ Saigon, 42 Oảb, mi (cláir), 20.12.46, 03.00 Z 
(AN SOM, 'Tel 038, 3574 A); tg Saigon, 1039 EMHC à EMGDN, 
20.12.46, 04.15 7 (AN SOM, Tel 933, 597 M.); puis tơ Haussairẻ Saigdb 


Ä&? 





à Paris, sans N°, 20.12.46, 06.00 2. (AN SƠM, Tel 938, 3626 A), qui 
commenee par “Je vous retransmets un tø du Service de Ï'Tnformation 
đe Hanoi”. 
9. Tg Haussaire Saigon à Cominindo, n° 207 E, 21.12.46, 04.30 
Z, retransmet le tg du Comrep Hanoi (AN SƠM, Tel 938. 3036 A). 
3.'Tg Haussaire Saigon à Corminindo, n° 242 (clair), 21.12.46, 10.50 
Z retransmet le tg Cabinfor 732 dHanoi (AN SƠM, Tel, 938, 3607 A). 
(À communiquer à Ambafranee Londres). 
4. Tg Valluy à Juin, 21.19.46, 13.50 Z (AN SOM, Tel 933, 604 et 
610 M). Oette genèse est reproduite, presque à l'identique, dans le 
2080 F, Saigon, 21.12.46, 13.00 Z (AN SOM, Tel 938, 3625 A). 
5. Tg Haussaire Saigon à Paris, 2102 F, 28.1246, 10.05 Z (AN 
SOM, Tel 938, 3668 A). 
6. Tg Haussaire Saigon à Paris, 2101 F, 24.12.46, 10.15 Z, (AN 
SOM, Tel 938, 3665 A). 
7. Tg Haussaire Saigon à Paris, 2101 F, 28.12:46; 10.15 Z (AN 
SƠM, Tel 938, 3623 A). - 
8, DArgenlieu, op. cit., p. 370. 
9. Tg Cabinfor Saigon n° 787, 25.12.46, 11.50 Z (AN SOM, Tel 
938, 3654 A). Dans un tg du même jour à Morlière, Valluy lui conseille: 
“Pour établir votre mainmise sur Hanoi, n°hésitez pas à frapper fort. 
par le canon et par la bombe. Iì faut en finir Yite, en prouvant à notre 
adversaire la supériorité écrasante de nos moyens” (Tg 2115/3T, 
28.12.46, Rapp. Morlière 10.1.46, coneÌ. A. cité dans Chaffard, op. 
cỉt., p. 56). , 
10. D'Argenlieu à Sainteny, 1228 P, 26.12.46 (SA 1.08/6). 
11. D.Argenlieu à Cominindo, 2110 F, 26.12.46, 09.00 Z (AN SOM, 
'Tel 938, 3653 A). 
12. Tg dArgenlieu à Corhinindo, ðaigon 2109 F, 2B.12.46 (AN 
SOM, Tel 938, 3653 A) Sur le dialogue: Le Monde, 29.12.46. 
13.  Haussaire à Paris (réeervé absolu), Saigon, 2130 F.„ 29.12.46, 
02.45 2 (AN SOM, Tel 988, 3714 A), repr. Dans đ'Argenlieu, op. cít.., 
pp. 378-379. 
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14. Sainteny à d'Argenlieu, Hanoi, 25.12.46 (SA 1.06/6). 

15. D'Argenlieu, op. cit., p.380 (30 đéc). 

1ð. Devillers, op. cít., p. 380 (30 đéc): 

16. Devillers, op. cit., p. 361. 

17. JO Débats parl., 24.12.46, p. 320. 

18. L. Blum, “Hommage à Leclere”, Le Populaire, 18.6.49. 

19. Chaffard, op. cit., p. B7. 

90. Lettre Hô Chi Minh à Moutet, 1.1.47; d'Argenlieu, op. cỉk.., 
p.375. 

21. Lettre d'Argenlieu à Moutet, No 3220, 1.1.47; ïbid., np. 374-875. 

22. Dépêche AFP, Saigon, 1.1.47. F 

23. Interview d'Argenlieu à France-Soir (Devillers, op. cit., p. 364). 

34. Robert Guillain, Orient Extrême, Seuil, Paris, 1986, p. 134). 

25. Devillers, op. cit., p. 368. 


96. Lettre Hô Chi Minh à Moutet, 3.1.47 (Recueil Varet, p. 277). 
Le Tnémorandum est aux Arch. nat. (AN Phụ nữ 60, 3035/38, P10) et, 
avec ses annexes, aux AMAE EA, c. 41, 43 et 56. 


27. Dans ưn tợ “réservé absoÌu” à dArgenlieu (C1/174, 28.1.47), Moutet. 
1ui đemande đe: “faire enquête très importante” sur “conditions rerise 
lettre (Hô 3.1) au consul de Chine” (AN SOM, Tel 91). 

28. Chaffard, op. cit., p.88. 

29. Dépêche AFP Saigon, 6.1.47, dans Le Figaro 7.1.47, et T,e 
Monde 8.1.47. 

30. Chafard, op. cít., p. 36-37 (đếbut du rapp. Morlière du 10.1.47). 

31. Entretien de auteur avec le col. Mingant, Paris, 28.10.80. 

39. Lettre d'Argenlieu à de Gaulle, 14.1.47 (d'Àrgenlieu, op. cỉt.. 
p. 386 — 387). 

33. P. Répiton-Preneuf, Cabier de notes, 71s, p. 39. 

34: Chaffard, op. cỉt.. p. 89. 

8õ. Ibid., pp. 89-90. 
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36. Ibido pp. 90a: cr 

37. SA 1.05/3. , 

38. D'Argenlieu, op. cit., pp- 860„ 374 (tg Haussaire à Paris, 41/ 
CP du 17.12.47) et 377 (tg THa0ssxise 3à Paris, 2156 s 4a 47). 










XIV - Vietnam, mot inferdit: - D 

1.Hiautscommissariat de Franee'pour:lndochine (eonseiller féd. 

aux aff. pol.) note đ'orient. Ñ° 9, 36/CP Cab.,4.1.47 (MAE E 162/1.1), 

en partie Teprise đans lettre de đArgenlieu à à Bidault, 7.1.47 (AN AP 
4ð7,c:128/1). ` 

2. HCE, “note ©irculaire nộ /215/CP ( Cab. 


-47 (AN AP 457, c. 
128/1 et ẨOM Ai). ””” 






m [ndochine”, 14.147 


£h z4 





(ANAP.457, 8:128/4)/ 
`_-4.Lettfd d'Argenlieưà:de x_ 14:1.47 (đ'Arvenilieu, op: cit., 
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lồi byÏ aủz dkÉ giả 


Ề PARIS-SAIGON-HANOI, 
MỘT CUỐN SÁCH 0UÝ, NÊN ĐỌC VÀ CẨN ĐỌC 


ăm 1991, tôi sang Pháp làm công tác nghiên cứu dịch 

thuật văn học bên cạnh Viện Quốc gia Văn minh và 
Ngôn ngữ học phương Đông Paris (TNALCO). Tôi hân hạnh 
được Tiến sĩ Thu Trang giới thiệu tôi với nhà sử học lớn của 
Pháp, Philippe DEVILLERS, Giám đốc Trung tâm Quốc gia 
Nghiên cứu khoa hoc (CNRS), chuyên theo dõi viết về Lịch 
sử cận đại và hiện đại Việt Nam. 

Đồng cảm sâu sắc, ông đã tin tưởng giao phó cho tôi 
dịch và xuất bản cuốn sách của ông, PARIS-SAIGON-HANOI, 
tài liệu mật của các Bộ Quốc phòng, Ngoại giao và Pháp 
quốc hải ngoại của nước Pháp liên quan đến cuộc chiến 

` tranh Pháp-Việt giai đoạn 1944-1947. Nó phản ánh một tấn 
bị kịch lớn đã diễn ra trong thực tế khách quan của lịch sử, 
với một ngòi bút cố gắng khách quan nhưng không giấu nổi 
tấn bi kịch thứ bai cũng tổn tại mãnh liệt trong tâm hồn và 
ý thức của người viết. Phải dũng cảm lắm, phải cao thượng 
lắm mới đung hoà nổi trong cùng một cuốn sách tấm lòng 
yêu nước của một công dân luôn luôn thúc đẩy phải đồng 
tâm nhất trí với đồng bào mình và ý thức tôn trọng sự thực 
của một nhà viết sử. Philippe Devillers đã dung hoà được 
bai mặt đó. Cuốn PARIS-SAIGON-HANOI là trí tuệ, là nghị 
lực, là tâm huyết của tác giả. Nó đòi hỏi người dịch cũng 
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' phải mang tất cả tâm huyết và lòng dũng cảm của mình ra 
để chuyển nguyên vẹn đến tận tay bạn đọc Việt Nam, dân 
tộc Việt Nam, món quà hữu nghị vô giá của nhà sử học Pháp, 
cuốn PARIS-SAIGON-HANOI, cho mọi người được đọc. 

Trong lần xuất bản đầu liền, nắm 19b3, ba nghìn bản 
đã được tiêu thụ hết chỉ trong vòng vài tháng. Nhiều bạn 
đọc, nhất là ở miễn Bác, kể cả Hà Nội, Hải Phòng, không 
mua được, đã để nghị tái bản. Bởi đây là món quà của tình 
hữu nghị chân thành cho tất cá bạn đọc Việt Nam, cho nên 
ai cũng muốn có phần của mình, cùng chia sẻ niềm tự hào 
được thấy hiện lên qua, cuốn.sách cái địng khí của dân tộc 
Việt Nam mà Bác Hồ là mội tiêu biểu súng ngời. .... 

Trước một kẻ thù giả dối, xảo quyệt, mạnh gấp trăm lần 
về vũ khí, Bác vẫn khẳng định lập trường yêu nước sắt thép 
của mình bằng những lời lẽ, lạ thay, luôn luôn mặn nông 
tình nghĩa, chân thực, thiết tha : tẸP Tt¿Ìft 

“Với những người đờn ông uà những phụ nữ Pháp yêu 
công lý uà tự do, hiểu biết où bảo Đệ nguyện uọng của chúng 
lôi, uới những người đàn ông uà phụ nữ đó, thật sự là những 
chiến sĩ ưu tú nhất bảo uệ lợi ích chân chính của nước Pháp 
pò của Liên hiệp: Phúp, tôi xin gửủi lời cảm ơn nồng whiệt 
chân thành. Tôi kêu gọi nhân dân Pháp hãy làm cho cuộc 
chiến trunh huynh đệ ấy sớm chấm đút, chỏ Ngư: Mới! 1947 
mùng lại hoà bình 0à hữu nghị giữa: hơi hước Pháp uà Việt 

Nam... Tôi cũng xin gửi lời Chúc mừng Năm Mới ' đến Ngùi 
Bộ trường Murius Moutet Hữ tối mong muối được hân 
hạnh có một cuộc gặp gỡ tại Hà Nội; nà 

+ gửi Marius.Moutet ngày 1/1/1947) 

Ti lôi Xinh: trộhg fuyêu bố rằng dân 

tộc Việt Naii.ehbi mong muốn một điều là thống nhất uà độc 
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lập trong Liên hiệp Pháp uà chúng tôi cam kết tân trọng 
những quyền, lợi kinh tế oè oăn:hóa của Pháp tạt Việt Nam”... 


(Trích thư Hồ bửt Thủ tướng'Ratmadii à: 
31/8/1941). CS tệ "si 
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` - Để chẳng ri q Việt Nam 
đốt uới hoà bình uà tình hữu nghị của nó đốt uới nhân dân 
Pháp, Chính phủ Việt Nam đề nghị uới Chính phú Pháp 
chấm dứt ngay túc thời mọi hành uì chiến tranh uà mở ng 
những cuộc đàm phán nhằm đi đến một giải pháp hoà bình 
cho cuộc xung đột...” ...... . cà 


(Paul Mus : 76¿ đã Bặp Hồ Chữ MiäB: W¿ V Mobile Đà 
Chí Minh), báo Người 1 Bình Dân HỘ v số rà: ngày % 
6-1947) ' : 

Tưởng TỈồ Chủ tịch đã có điển! xuôi giấu o ủy mới 
Bollaert ~ tác giả viết tiếp -và tướng Valluy đặt. Tả cho cuộc 
ngưng chiến do Chính phủ Việt Nam đề nghị những điều 
kiện hết sức hà khắc. Vậy là nhiệm vụ thăm đồ của giáo sư 
Đau! Mus đã biến thành một cuộc trao đổi tối hậu thư để rồi 
nhận một câu trả lời đã trở thành lịch sử, của Hồ Chí Minh 
(ngày 12/5): MỸ vú : 

“Nếu chúng tôi chấp nhận những điệu liện đó, chúng tôi 
sẽ là những kê hền nhát. Trong Liên lì lập Pháp 'Xhông có chỗ 
cho nhang tên hàn nhát”. cà 

(Paul Mus : Tôi đã gặp Hồ Chí Minh (ai rencontré Hồ 
Chí Minh), báo Le Populaire, số ra ngày 29-6-1947) 

Và bao nhiêu đoạn trích khác để lại một ấn tượng đẹp 
tươi về cái trí tuệ thông minh tuyệt vời, về cái chí khí và cái 
nghị lực sắt thép phi thường được diễn đạt qua một ngôn 

4s 





: đưn] 
f1 











ngữ bình đi, trong sáng và thân mật, và đẹp nhất là tấm 
lòng của Bác luôn luôn thiết tha gắn bó thịt xương với nước 
với dân mình cũng như với bè bạn năm châu. 

Cảm ơn biết bao Nhà sử học Philippe Devillers đã để 
lại trong lòng người dân Việt Nam, bên cạnh những hình 
ảnh xấu xí đáng kinh tớm của chủ nghĩa. thực dân hỗn xược, 
xảo quyệt, lỗi thời, là những hình ảnh đẹp tươi không bao 
giờ quên được của một dân tộc anh hùng, nhân nghĩa, 
trung thục, thuỷ chung, mấy ngàn năm không ngừng đấu 
tranh cho độc lập, thống nhất đất nước, cho hạnh phúc uà 
tiến bộ của nhân dân, cho dân chủ, hòa bình uà hữu nghị, 
trong đó hình ảnh trung tâm đẹp nhất là hành ảnh Chủ tịch 
HỖ CHÍ MINH kính yêu, người con 0Ÿ đại của dân tộc 
anh hùng... 

Một lần nữa, tôi chân thành cảm tạ Nhà sử học Philippe 
DEVILLERS, Tiến sĩ sử học THU TRANG, Nhà xuất bản 
GALLIMARD, ĐẠI SỨ QUÁN PHÁP tại Việt Nam, TỔNG 
LÃNH SỰ QUÁN PHÁP tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng 
NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
và ông VŨ HÙNG, đã giúp đỡ vật chất và tinh thân cho 
cuốn PARIS-SAIGON-HANOI đến được tận tay đông đảo 
bạn đọc xa gần, trong nước cũng như ngoài nước, với tư cách 
là món quà hữu nghị rất đáng trân trọng của Túc giả. 


Thành phố Hỗ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 măm 2003 
Dịch giá : HOÀNG HỮU ĐẢN 
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HOÀNG HỮU ĐẢN 
Tác phẩm chính 


Sáng tác: 
- Bí mật vườn Lệ Chi, kịch 
~ Người con gái Nguyễn Du, kịch 
- Gặp gỡ tất yếu, kịch 
- Mất mát và đến bù, bịch 


Dịch Văn học Pháp: 

- Le Cid, Horace, Polyeucte 
- Ândromaque, Phèdre 

- 8alammbô, Nana, Hernani 

- Hồi ký tuổi thợ (M.Pagnol) 
~ Annam (Chr.Bataille) 

- Con đường hoàng gia (Malraux) 
~ Ñgụ ngôn La Fontaine, chú thích và bình luận 


Địch Văn học Hy Lạp: 
Prométhée bị xiểng 
Edipe làm vua, Ânligone 
Đlectre, Médée, Àlceste 
Iliade và Odysée, toàn văn bằng thơ. 


Văn học Việt Nam dịch ra tiếng Pháp: 
Ánh trăng, Quà muộn, 
Vietnam-dất nước Con Rồng Xanh, 
Thị Vân Yên Tử, Ngọa Vân Yên Tử, 

` "Thơ tình Nguyễn Bính. 
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